PHỤ LỤC 2: KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC

NĂM HỌC 2026-2027


I. MÔN TOÁN

1. Khối 10

I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp: 10 ; Số học sinh: 350 ; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 10; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: ….. Đại học: 1; Trên đại học: 9
Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên1: Tốt: 10

3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	TT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Bộ thiết bị vẽ hình bảng viết phấn truyền thống.
	01 bộ/GV
	( Tất cả các bài giảng đều sử dụng thước thẳng.

( Một số bài dạy hình học sử dụng Êke, thước đo độ, compa.
	

	2
	Bộ bảng phụ ghi các công thức toán học và các hình vẽ minh họa.
	01 bộ/GV
	( Các bài học về tập hợp, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

( Các bài học về giá trị lượng giác, hệ thức lượng trong tam giác.

( Các bài học về hàm số, đồ thị và ứng dụng
	

	3
	Máy vi tính và các phần mềm Toán học.
	01 bộ/GV
	( Phần mềm Geogbra phục vụ giảng dạy chương “Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn” (Hỗ trợ biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình và hệ bất phương trình).

( Phần mềm Geometer’s Sketchpad và các mô hình được tạo trên nó để hỗ trợ bài dạy “Giá trị lượng giác của các góc từ 00 đến 1800.

( Phần mềm giả lập MTCT để hướng dẫn HS sử dụng MTCT trong các bài học liên quan
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng học có trang bị TV
	01P/lớp
	Tất cả các bài giảng có sử dụng CNTT.
	Tất cả các phòng đều có TV


II. Kế hoạch dạy học2
1. Phân phối chương trình 

Cả năm: 35 tuần (70 tiết).

Học kì 1: 18 tuần x 2 tiết/ tuần = 36 tiết. 

Học kì 2: 17 tuần x 2 tiết/ tuần = 34 tiết.

	TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	
	MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP (9 tiết)

	1 
	Mệnh đề
	4
	- Nhận biết được khái niệm mệnh đề, mệnh đề chứa biến.

- Nhận biết và phát biểu được mệnh đề phủ định, mệnh đề kéo theo, mệnh đề tương đương.

- Nhận biết được tính đúng/sai của một mệnh đề toán học.

- Sử dụng được các kí hiệu ∀,∃.

	2 
	Tập hợp và các phép toán trên tập hợp
	4
	- Nhận biết các khái niệm tập hợp, phần tử, tập con, hai tập hợp bằng nhau.

- Thực hiện được các phép toán trên tập hợp (giao, hợp, phần bù, hiệu).

- Dùng biểu đồ Ven để biểu diễn tập hợp và giải quyết các bài toán thực tế.

	3 
	Bài tập cuối chương I
	1
	- Hệ thống hóa kiến thức về mệnh đề, tập hợp.

- Vận dụng giải quyết các bài tập tổng hợp và bài toán thực tế liên quan.

	
	BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN (6 tiết)

	4 
	Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
	2
	- Nhận biết được bất phương trình (BPT) bậc nhất hai ẩn.

- Biểu diễn được miền nghiệm của BPT bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng tọa độ.

	5 
	Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
	3
	- Nhận biết được hệ BPT bậc nhất hai ẩn.

- Biểu diễn được miền nghiệm của hệ BPT trên mặt phẳng tọa độ.

- Vận dụng giải các bài toán thực tế (bài toán tối ưu tìm GTLN, GTNN).

	6 
	Bài tập cuối chương II
	1
	- Ôn tập lý thuyết và rèn luyện kỹ năng giải các bài toán về BPT, hệ BPT và tối ưu hóa.

	
	HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC (7 tiết)

	7 
	Giá trị lượng giác của một góc từ 
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 đến 
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	2
	- Nhận biết được giá trị lượng giác của một góc từ 0∘ đến 180∘.

- Tính được giá trị lượng giác của các góc đặc biệt; sử dụng máy tính cầm tay để tính.

	8 
	Hệ thức lượng trong tam giác
	4
	- Giải thích được định lí côsin, định lí sin và các công thức tính diện tích tam giác.

- Vận dụng giải tam giác (tính các cạnh, góc) và giải quyết các bài toán đo đạc thực tế.

	9 
	Bài tập cuối chương III
	1
	- Củng cố, tổng hợp kiến thức hệ thức lượng; giải bài tập ứng dụng đo khoảng cách, chiều cao.

	
	Ôn tập giữa kì I (1 tiết)

	10 
	Ôn tập giữa kì I
	1
	- Tổng hợp lại kiến thức từ đầu năm học, đánh giá năng lực làm bài của học sinh để chuẩn bị thi giữa kì.

	
	VECTƠ (13 tiết)

	11 
	Các khái niệm mở đầu
	2
	- Nhận biết được vectơ, độ dài vectơ, hai vectơ cùng phương, cùng hướng, bằng nhau, vectơ-không.

	12 
	Tổng và hiệu của hai vectơ
	2
	- Thực hiện được phép cộng, phép trừ vectơ (sử dụng quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành).

- Vận dụng các tính chất của phép cộng, trừ vectơ để chứng minh đẳng thức.

	13 
	Tích vectơ với một số
	2
	- Thực hiện được phép nhân một số với một vectơ.

- Hiểu và vận dụng điều kiện hai vectơ cùng phương, phân tích một vectơ theo hai vectơ không cùng phương.

	14 
	Vectơ trong mặt phẳng tọa độ
	3
	- Nhận biết được tọa độ của vectơ, tọa độ của một điểm.

- Áp dụng được biểu thức tọa độ của phép cộng, trừ, nhân vectơ với một số để giải toán.

	15 
	Tích vô hướng của hai vectơ
	3
	- Xác định được góc giữa hai vectơ, tính được tích vô hướng của hai vectơ (theo định nghĩa và tọa độ).

- Ứng dụng tích vô hướng để tính độ dài, góc, chứng minh vuông góc.

	16 
	Bài tập cuối chương IV
	1
	- Hệ thống hóa toàn bộ kiến thức vectơ, vận dụng giải toán hình học và vật lí.

	
	CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU KHÔNG GHÉP NHÓM (8 tiết)

	17 
	Số gần đúng và sai số
	2
	- Nhận biết được số gần đúng, sai số tuyệt đối, sai số tương đối, độ chính xác.

- Thực hiện được quy tròn số gần đúng căn cứ vào độ chính xác.

	18 
	Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm
	2
	- Tính được và giải thích được ý nghĩa của: số trung bình, trung vị, tứ phân vị, mốt của mẫu số liệu.

	19 
	Các số đặc trưng đo độ phân tán
	3
	- Tính được và giải thích được ý nghĩa của: khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai, độ lệch chuẩn.

	20 
	Bài tập cuối chương V
	1
	- Vận dụng tổng hợp các số đặc trưng để phân tích, so sánh, nhận xét mẫu số liệu thực tế.

	
	Ôn tập học kì I (1 tiết)

	21
	Ôn tập học kì I
	1
	- Hệ thống hóa toàn bộ kiến thức học kì I, rèn kỹ năng làm đề thi tổng hợp.

	
	Hoạt động trải nghiệm

	22
	Tìm hiểu một số kiến thức về tài chính
	1
	- Vận dụng kiến thức toán học (phần trăm, tỷ lệ) để tính toán lãi suất, thuế, hoặc lập kế hoạch tài chính cơ bản.

	23
	Mạng xã hội: Lợi và hại
	1
	- Sử dụng thống kê số liệu để phân tích thông tin về việc sử dụng mạng xã hội, đánh giá ưu/nhược điểm.

	
	HÀM SỐ ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG (13 tiết)

	24 
	Hàm số
	4
	- Nhận biết khái niệm hàm số, tập xác định, tập giá trị.

- Xét được sự đồng biến, nghịch biến của hàm số trên một khoảng.

- Vẽ và đọc được đồ thị hàm số.

	25 
	Hàm số bậc hai
	3
	- Nhận dạng được hàm số bậc hai; xác định được tọa độ đỉnh, trục đối xứng.

- Lập bảng biến thiên và vẽ được đồ thị (Parabol) của hàm số bậc hai.

	26 
	Dấu của tam thức bậc hai
	3
	- Xét được dấu của tam thức bậc hai.

- Vận dụng định lí về dấu để giải bất phương trình bậc hai một ẩn.

	27 
	Phương trình quy về phương trình bậc hai
	2
	- Giải được các phương trình chứa ẩn dưới dấu căn 

	28 
	Bài tập cuối chương VI
	1
	- Tổng hợp kiến thức và giải các bài toán thực tiễn liên quan đến hàm số, quỹ đạo (parabol).

	
	PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG (12 tiết)

	29 
	Phương trình đường thẳng 
	2
	- Nhận biết vectơ chỉ phương, vectơ pháp tuyến.

- Viết được phương trình tham số, phương trình tổng quát của đường thẳng.

	30 
	Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng. Góc và khoảng cách
	3
	- Xét được vị trí tương đối giữa hai đường thẳng.

- Tính được góc giữa hai đường thẳng và khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.

	31 
	Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ
	2
	- Nhận dạng và viết được phương trình đường tròn.

- Viết được phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại một điểm.

	32 
	Ba đường Conic
	4
	- Nhận biết được phương trình chính tắc và các yếu tố cơ bản (tiêu điểm, tiêu cự, đỉnh...) của elip, hypebol, parabol.

	33 
	Bài tập cuối chương VII
	1
	- Vận dụng phương pháp tọa độ để giải quyết các bài toán hình học và bài toán thực tế (thiết kế, kiến trúc...).

	
	Ôn tập giữa kì II

	34 
	Ôn tập giữa kì II
	1
	- Hệ thống hóa kiến thức giữa học kì II (hàm số, hình học tọa độ) để kiểm tra đánh giá.

	
	ĐẠI SỐ TỔ HỢP (10 tiết)

	35 
	Quy tắc đếm
	3
	- Vận dụng được quy tắc cộng và quy tắc nhân để giải các bài toán đếm trong các tình huống thực tế.

	36 
	Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp
	4
	- Nhận biết và phân biệt được hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp.

- Tính được số các hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp và ứng dụng vào bài toán đếm.

	37 
	Nhị thức Newton
	2
	- Khai triển được nhị thức Newton dạng (a+b)^n với số mũ thấp (n≤5).

	38 
	Bài tập cuối chương VIII
	1
	- Củng cố kĩ năng sử dụng quy tắc đếm, công thức tổ hợp để giải bài toán đếm phức hợp.

	
	TÍNH XÁC SUẤT THEO ĐỊNH NGHĨA CỔ ĐIỂN (6 tiết)

	39 
	Biến cố và định nghĩa cổ điển của xác suất
	2
	- Nhận biết được phép thử ngẫu nhiên, không gian mẫu, biến cố.

- Hiểu và áp dụng được định nghĩa cổ điển của xác suất.

	40 
	TH tính xác suất theo định nghĩa cổ điển
	3
	- Vận dụng được kiến thức đại số tổ hợp (hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp) để tính xác suất của biến cố trong các mô hình thực tế.

	41 
	Bài tập cuối chương IX
	1
	- Luyện tập giải toán tính xác suất tổng hợp.

	
	Ôn tập học kì 2

	42 
	Ôn tập học kì 2
	1
	- Tổng hợp toàn bộ kiến thức học kì 2, làm đề thi thử và đánh giá kết quả học tập.

	
	HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, TRẢI NGHIỆM

	43 
	Một số nội dung cho hoạt động trải nghiệm hình học
	2
	- Sử dụng phương pháp tọa độ, hệ thức lượng, vectơ vào thực hành đo đạc ngoài trời hoặc thiết kế mô hình thực tế.

	44 
	Ước tính số cá thể trong một quần thể
	1
	- Vận dụng xác suất - thống kê để thực hành bài toán đánh bắt - thả lại (ước lượng số lượng cá thể trong sinh học/thực tiễn).


2. Phân phối chương trình chuyên đề học tập Toán học lớp 10 (đối với cấp trung học phổ thông)

Cả năm: 35 tuần (35 tiết). 

Học kì 1: 18 tiết. 

Học kì 2: 17 tiết.

	TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	
	Hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn

	1 
	Hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn
	5
	- Nhận biết được khái niệm hệ phương trình bậc nhất ba ẩn.

- Giải được hệ phương trình bậc nhất ba ẩn bằng phương pháp Gauss (phương pháp khử liên tiếp).

- Biết sử dụng máy tính cầm tay để tìm nghiệm của hệ phương trình.

	2 
	Ứng dụng của hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn
	4
	- Thiết lập được hệ phương trình bậc nhất ba ẩn từ các bài toán thực tiễn.

- Vận dụng giải quyết một số bài toán thực tiễn (Ví dụ: tính toán cường độ dòng điện trong mạch, cân bằng phương trình phản ứng hóa học, bài toán kinh tế, tính toán chi phí...).

	3 
	Bài tập cuối chuyên đề I
	3
	- Hệ thống hóa kiến thức về phương pháp giải và ứng dụng của hệ PT bậc nhất 3 ẩn.

- Rèn luyện kĩ năng tính toán và năng lực mô hình hóa toán học.

	
	Phương pháp quy nạp toán học. Nhị thức Newton

	4 
	Phương pháp quy nạp toán học
	4
	- Hiểu và trình bày được nguyên lí quy nạp toán học.

- Vận dụng được phương pháp quy nạp toán học để chứng minh một số mệnh đề toán học (bài toán chia hết, chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức).

	5 
	Nhị thức Newton
	5
	- Vận dụng được phương pháp quy nạp toán học để chứng minh công thức nhị thức Newton.

- Khai triển được công thức nhị thức Newton (a+b)n với n là số tự nhiên bất kì.

- Áp dụng giải các bài toán tổ hợp, tìm hệ số của số hạng trong khai triển, tính tổng.

	6 
	Bài tập cuối chuyên đề II
	2
	- Củng cố, rèn luyện kỹ năng giải các bài toán về quy nạp toán học và nhị thức Newton.

	
	Ba đường conic và ứng dụng

	7 
	Elip
	3
	- Nhận biết và tính được bán kính qua tiêu, tâm sai, đường chuẩn của Elip.

- Hiểu và vận dụng tính chất quang học của Elip vào giải quyết các bài toán thực tiễn.

	8 
	Hyperbol
	3
	- Nhận biết và tính được bán kính qua tiêu, tâm sai, đường chuẩn của Hyperbol.

- Hiểu và vận dụng tính chất quang học của Hyperbol vào bài toán thực tiễn.

	9 
	Parabol
	2
	- Nhận biết và tính được bán kính qua tiêu, tâm sai, đường chuẩn của Parabol.

- Hiểu và vận dụng tính chất quang học của Parabol vào thiết kế, kĩ thuật và bài toán thực tế.

	10 
	Sự thống nhất của ba đường conic
	2
	- Hiểu được định nghĩa chung của cả ba đường conic dựa trên tâm sai, tiêu điểm và đường chuẩn.

- Nhận biết và giải thích được sự thống nhất của ba đường conic.

	11 
	Bài tập cuối chuyên đề 3
	2
	- Hệ thống hóa kiến thức toàn diện về ba đường conic.

- Nâng cao kĩ năng giải quyết bài toán tọa độ và ứng dụng thực tiễn của conic.


3. Chuyên đề giáo dục nâng cao (đối với môn chuyên)
Cả năm: 35 tuần

Học kì 1: 36 tiết.

Học kì 2: 34 tiết.

	TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	1 
	Bất đẳng thức 
	10
	- Nắm vững và vận dụng linh hoạt các bất đẳng thức kinh điển (AM-GM, Cauchy-Schwarz, Chebyshev...).

- Thành thạo các kỹ thuật và phương pháp chứng minh bất đẳng thức (biến đổi tương đương, phương pháp thế, đánh giá điểm rơi, kĩ thuật dồn biến...).

- Ứng dụng giải các bài toán cực trị đại số (tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất).

	2 
	Một số nguyên lý toán rời rạc
	14
	- Hiểu và vận dụng thành thạo các nguyên lý cơ bản: Nguyên lý Dirichlet (chuồng bồ câu), nguyên lý cực hạn.

- Vận dụng phương pháp bất biến, bán bất biến và phương pháp tô màu vào giải toán.

- Khả năng tư duy mô hình hóa để giải quyết các bài toán tổ hợp, hình học tổ hợp và trò chơi toán học.

	3 
	Hình học phẳng: Ứng dụng của véc tơ, tỉ số đơn, tỉ số kép 
	12
	- Vận dụng chuyên sâu phương pháp véc tơ để giải các bài toán định lượng, chứng minh thẳng hàng, đồng quy, vuông góc.

- Hiểu và tính toán được tỉ số đơn, tỉ số kép (tỉ số chéo), thiết lập được hàng điểm điều hòa và chùm điều hòa.

- Ứng dụng tính chất của hàng điểm điều hòa, tứ giác toàn phần vào chứng minh các định lý hình học và giải bài toán phẳng nâng cao.

	4 
	Số học: Đồng dư, các định lý cơ bản của lý thuyết đồng dư. Phương trình nghiệm nguyên 
	10
	- Sử dụng thành thạo các tính chất của phép đồng dư trong tính toán và chứng minh số học.

- Vận dụng linh hoạt các định lý số học cơ bản: Định lý Fermat nhỏ, Định lý Euler, Định lý Wilson, Định lý thặng dư Trung Hoa.

- Vận dụng đa dạng các phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên (phân tích nhân tử, đánh giá - kẹp, lùi vô hạn, sử dụng tính chất chia hết và đồng dư...).

	5 
	Tính toán tổ hợp
	7
	- Vận dụng chuyên sâu các quy tắc đếm cơ bản, các bài toán về hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp.

- Biết sử dụng nguyên lý bao hàm - loại trừ (nguyên lý bù trừ) và phương pháp thiết lập song ánh để giải bài toán đếm.

- Xây dựng được công thức truy hồi và giải một số hệ thức truy hồi tuyến tính cơ bản.

	6 
	Đa thức và phương trình đại số
	8
	- Nắm vững phép chia đa thức, Định lý Bezout, lược đồ Horner và tính chất nghiệm của đa thức.

- Mở rộng và ứng dụng Định lý Viète cho phương trình đại số bậc cao.

- Biết cách sử dụng đa thức nội suy (Lagrange) và giải quyết các bài toán về hệ số đa thức, đa thức bất khả quy.

- Kỹ năng giải phương trình, hệ phương trình đại số không mẫu mực.

	7 
	Hình học phẳng: Hệ thức lượng trong tam giác và trong đường tròn
	9
	- Vận dụng sáng tạo và kết hợp các hệ thức lượng (định lý sin, cosin, công thức đường trung tuyến, phân giác, diện tích) để giải quyết các bài toán tam giác phức tạp.

- Nắm vững và ứng dụng khái niệm phương tích của một điểm đối với đường tròn, trục đẳng phương, tâm đẳng phương của hệ đường tròn.

- Ứng dụng phương tích - trục đẳng phương để chứng minh các điểm cùng thuộc một đường tròn, thẳng hàng, đồng quy, vuông góc.


4. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
a. Chương trình cốt lõi 105 tiết + Chương trình có chuyên đề học tập 35 tiết

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	2 tiết

(90 phút)
	Tuần 8

(Học kỳ 1)
	Kiểm tra và đánh giá về kiến thức, kĩ năng của các chủ đề (theo yêu cầu cần đạt): 

- Mệnh đề, tập hợp.

- Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

- Hệ thức lương trong tam giác
	- Hình thức: 

+ Bài kiểm tra trên giấy

+ TN-TL = 70 : 30

- Kiểm tra tập trung theo khối lớp 10.

	Cuối Học kỳ 1
	2 tiết

(90 phút)
	Tuần 18

(Học kỳ 1)
	Kiểm tra và đánh giá về kiến thức, kĩ năng của các chủ đề (theo yêu cầu cần đạt): 

- Mệnh đề, tập hợp.

- Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

- Hệ thức lương trong tam giác

- Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm
	- Hình thức: 

+ Bài kiểm tra trên giấy

+ TN-TL = 70 : 30

- Kiểm tra tập trung theo khối lớp 10.

	Giữa Học kỳ 2
	2 tiết

(90 phút)
	Tuần 8

(Học kỳ 2)
	Kiểm tra và đánh giá về kiến thức, kĩ năng của các chủ đề (theo yêu cầu cần đạt): 

- Hàm số, đồ thị và ứng dụng

- Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
	- Hình thức: 

+ Bài kiểm tra trên giấy

+ TN-TL = 70:30

-Kiểm tra tập trung theo khối lớp 10.

	Cuối Học kỳ 2
	2 tiết

(90 phút)
	Tuần 17

(Học kỳ 2)
	Kiểm tra và đánh giá về kiến thức, kĩ năng của các chủ đề (theo yêu cầu cần đạt): 

- Hàm số, đồ thị và ứng dụng

- Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

- Đại số tổ hợp

- Tính xác suất theo định nghĩa cổ điển
	- Hình thức: 

+ Bài kiểm tra trên giấy

+ TN-TL = 70:30

- Kiểm tra tập trung theo khối lớp 10.


b. Chương trình chuyên 210 tiết:

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa học kỳ 1
	2 tiết

(90 phút)
	Tuần 8 

(Học kỳ 1)
	Kiểm tra và đánh giá về kiến thức, kĩ năng của các chủ đề (theo yêu cầu cần đạt): 

- Bất đẳng thức.

- Một số nguyên lý toán rời rạc.
	- Hình thức: 

+ Bài kiểm tra trên giấy.

+ TL (100%).

- Kiểm tra tại lớp.

	Cuối học kỳ 1
	2 tiết

(90 phút)
	Tuần 18

(Học kỳ 1)
	Kiểm tra đánh giá về kiến thức và kĩ năng của các chủ đề: 

- Bất đẳng thức.

- Một số nguyên lý toán rời rạc.

- Hình học phẳng: Ứng dụng của véc tơ, tỉ số đơn, tỉ số kép
	- Hình thức: 

+ Bài kiểm tra trên giấy.

+ TL (100%).

- Kiểm tra tại lớp.

	Giữa học kỳ 2
	2 tiết

(90 phút)
	Tuần 9

(Học kỳ 2)
	Kiểm tra đánh giá về kiến thức và kĩ năng của các chủ đề: 

- Tính toán tổ hợp

- Số học: Đồng dư, các định lý cơ bản của lý thuyết đồng dư. Phương trình nghiệm nguyên
- Đa thức và phương trình đại số
	- Hình thức: 

+ Bài kiểm tra trên giấy.

+ TL (100%).

- Kiểm tra tại lớp.

	Cuối học kỳ 2
	2 tiết

(90 phút)
	Tuần 17

(Học kỳ 2)
	Kiểm tra đánh giá về kiến thức và kĩ năng của các chủ đề: 

- Tính toán tổ hợp

- Số học: Đồng dư, các định lý cơ bản của lý thuyết đồng dư. Phương trình nghiệm nguyên
- Đa thức và phương trình đại số

- Hình học phẳng: Hệ thức lượng trong tam giác và trong đường tròn
	- Hình thức: 

+ Bài kiểm tra trên giấy.

+ TL (100%).

- Kiểm tra tại lớp.


2. Khối 11

I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp: 10 ; Số học sinh: 350 ; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 10. Trình độ đào tạo: Cao đẳng: ….. Đại học: 1 ; Trên đại học: 9
Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên1: Tốt: 7; Khá: 0; Đạt: 0; Chưa đạt: 0
3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	TT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Bộ thiết bị vẽ hình bảng viết phấn truyền thống.
	01 bộ/GV
	( Tất cả các bài giảng đều sử dụng thước thẳng.

( Một số bài dạy hình học sử dụng Êke, thước đo độ, compa.
	

	2
	Bộ bảng phụ ghi các công thức toán học và các hình vẽ minh họa.
	01 bộ/GV
	( Các bài học về hàm số lượng giác và PT lượng giác.

( Các bài học về hàm số mũ, logarit, đạo hàm.

( Các bài học về hình học.
	

	3
	Máy vi tính và các phần mềm Toán học.
	01 bộ/GV
	( Phần mềm Geometer’s Sketchpad và các mô hình được tạo trên nó để hỗ trợ bài chương I, IV và VII.

( Phần mềm giả lập MTCT để hướng dẫn HS sử dụng MTCT trong các bài học liên quan
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng học có trang bị TV
	01P/lớp
	Tất cả các bài giảng có sử dụng CNTT.
	Tất cả các phòng đều có TV


II. Kế hoạch dạy học2
1. Phân phối chương trình:
Cả năm: 35 tuần (70 tiết). 

Học kì 1: 18 tuần x 3 tiết/ tuần = 54 tiết. 

Học kì 2: 17 tuần x 3 tiết/ tuần = 51 tiết.

	TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	
	HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC (10 tiết)

	1 
	Giá trị lượng giác của góc lượng giác
	2
	- Nhận biết khái niệm góc lượng giác, số đo của góc lượng giác.

- Nhận biết đường tròn lượng giác, tính được giá trị lượng giác của các góc lượng giác.

	2 
	Công thức lượng giác
	2
	- Nhận biết và áp dụng được các công thức lượng giác: công thức cộng, công thức nhân đôi, công thức biến đổi tích thành tổng và tổng thành tích.

	3 
	Hàm số lượng giác
	2
	- Nhận biết được khái niệm, tập xác định, tập giá trị, tính chẵn lẻ và tính tuần hoàn của các hàm số lượng giác.

- Vẽ được đồ thị các hàm số lượng giác cơ bản.

	4 
	Phương trình lượng giác cơ bản
	2
	- Nhận biết và giải được các phương trình lượng giác cơ bản (sin x = m, cos x = m, tan x = m, cot x = m).

	5 
	Bài tập cuối chương I
	2
	- Hệ thống hóa kiến thức chương I; vận dụng giải các bài toán tổng hợp liên quan đến hàm số và phương trình lượng giác.

	
	DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG. CẤP SỐ NHÂN (7 tiết)

	6 
	Dãy số
	2
	- Nhận biết khái niệm dãy số (hữu hạn, vô hạn).

- Xét được tính tăng, giảm, bị chặn của dãy số.

	7 
	Cấp số cộng
	2
	- Nhận biết cấp số cộng, công sai.

- Sử dụng công thức số hạng tổng quát và công thức tính tổng n số hạng đầu để giải bài toán thực tế.

	8 
	Cấp số nhân
	2
	- Nhận biết cấp số nhân, công bội.

- Sử dụng công thức số hạng tổng quát và công thức tính tổng n số hạng đầu để giải bài toán thực tế.

	9 
	Bài tập cuối chương II
	1
	- Ôn tập, tổng hợp kiến thức về dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân.

	
	CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM CỦA

MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM (4 tiết)

	10 
	Mẫu số liệu ghép nhóm
	1
	- Biết cách đọc, thiết lập bảng tần số ghép nhóm từ dữ liệu không ghép nhóm ban đầu.

	11 
	Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm  
	2
	- Tính được số trung bình, trung vị, tứ phân vị, mốt của mẫu số liệu ghép nhóm.

- Giải thích được ý nghĩa của các số đặc trưng này.

	12 
	Bài tập cuối chương III
	1
	- Vận dụng kiến thức để phân tích, so sánh các mẫu số liệu ghép nhóm trong thực tế.

	
	Ôn tập giữa kì I (1 tiết)

	13 
	Ôn tập giữa kì I
	1
	- Tổng hợp lại kiến thức từ đầu năm học, đánh giá năng lực làm bài của học sinh để chuẩn bị thi giữa kì.

	
	QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN (15 tiết)

	14 
	Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian
	3
	- Nhận biết các tính chất cơ bản của không gian.

- Xác định được giao tuyến của hai mặt phẳng, giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng.

	15 
	Hai đường thẳng song song
	3
	- Xác định vị trí tương đối giữa hai đường thẳng trong không gian.

- Nhận biết, chứng minh hai đường thẳng song song.

	16 
	Đường thẳng và mặt phẳng song song
	2
	- Nhận biết và chứng minh được đường thẳng song song với mặt phẳng.

	17 
	Hai mặt phẳng song song
	4
	- Nhận biết, chứng minh hai mặt phẳng song song.

- Vận dụng định lí Thalès trong không gian.

	18 
	Phép chiếu song song
	2
	- Nhận biết khái niệm, tính chất của phép chiếu song song.

- Vẽ được hình biểu diễn của các hình không gian cơ bản.

	19 
	Bài tập cuối chương IV
	1
	- Tổng hợp kiến thức về quan hệ song song để giải quyết bài tập hình học không gian.

	
	GIỚI HẠN. HÀM SỐ LIÊN TỤC (7 tiết)

	20 
	Giới hạn của dãy số
	2
	- Tính được giới hạn của các dãy số cơ bản.

- Tính được tổng của cấp số nhân lùi vô hạn.

	21 
	Giới hạn của hàm số
	2
	- Nhận biết và tính được giới hạn của hàm số tại một điểm, tại vô cực thông qua các quy tắc cơ bản.

	22 
	Hàm số liên tục
	2
	- Xét được tính liên tục của hàm số tại một điểm, trên một khoảng/đoạn.

- Vận dụng tính liên tục để chứng minh phương trình có nghiệm.

	23 
	Bài tập cuối chương V
	1
	- Củng cố, luyện tập phương pháp tính giới hạn và xét tính liên tục.

	
	Ôn tập học kì I (1 tiết)

	24
	Ôn tập học kì I
	2
	- Hệ thống hóa toàn bộ kiến thức học kì I, rèn kỹ năng làm đề thi tổng hợp.

	
	Hoạt động trải nghiệm

	25
	Một vài áp dụng của Toán học trong tài chính
	2
	- Vận dụng kiến thức cấp số, dãy số để giải quyết các bài toán về gửi tiết kiệm, vay trả góp.

	26
	Lực căng mặt ngoài của nước
	2
	- Vận dụng kiến thức toán học vào mô hình, hiện tượng vật lí thực tế, phát triển năng lực mô hình hóa.

	
	HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT (8 tiết)

	27 
	Lũy thừa với số mũ thực
	2
	- Nhận biết khái niệm lũy thừa với số mũ thực.

- Vận dụng các tính chất của lũy thừa để rút gọn biểu thức, tính toán.

	28 
	Logarit
	2
	- Nhận biết khái niệm và tính chất của logarit.

- Vận dụng các quy tắc biến đổi logarit (tổng, hiệu, đổi cơ số) vào giải toán.

	29 
	Hàm số mũ và hàm số lôgarit
	1
	- Nhận biết tập xác định, tính đơn điệu và vẽ đồ thị của hàm số mũ, hàm số logarit.

	30 
	Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit  
	2
	- Vận dụng phương pháp cơ bản (đưa về cùng cơ số, đặt ẩn phụ) để giải phương trình, bất phương trình mũ và logarit.

	31 
	Bài tập cuối chương VI
	1
	- Củng cố, hệ thống kiến thức chương VI.

	
	QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN (17 tiết)

	32 
	Hai đường thẳng vuông góc
	2
	- Xác định được góc giữa hai đường thẳng.

- Nhận biết, chứng minh được hai đường thẳng vuông góc.

	33 
	Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
	3
	- Nhận biết, chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, vận dụng định lí ba đường vuông góc

	34 
	Phép chiếu vuông góc. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
	2
	- Xác định được hình chiếu vuông góc.

- Tính được góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

	35 
	Hai mặt phẳng vuông góc
	4
	- Xác định được góc giữa hai mặt phẳng.

- Chứng minh hai mặt phẳng vuông góc.

- Nhận biết hình chóp đều, lăng trụ đứng

	36 
	Khoảng cách trong không gian
	3
	- Tính được khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

	37 
	Thể tích
	2
	- Áp dụng các công thức tính thể tích của khối chóp, khối lăng trụ, khối hộp

	38 
	Bài tập cuối chương VII
	1
	Rèn luyện tổng hợp các kỹ năng tính góc, khoảng cách, thể tích

	
	Ôn tập giữa kì II

	39 
	Ôn tập giữa kì II
	1
	- Hệ thống hóa kiến thức giữa học kì II (hàm số, hình học tọa độ) để kiểm tra đánh giá.

	
	CÁC QUY TẮC TÍNH XÁC SUẤT (9 tiết)

	40 
	Biến cố hợp, biến cố giao, biến cố độc lập
	3
	- Nhận biết khái niệm biến cố hợp, biến cố giao, hai biến cố xung khắc, hai biến cố độc lập.

	41 
	Công thức cộng xác suất


	3
	- Vận dụng công thức cộng xác suất đối với hai biến cố xung khắc và biến cố bất kì để giải bài toán thực tế

	42 
	Công thức nhân xác suất cho hai biến cố độc lập
	2
	-Vận dụng công thức nhân xác suất để tính xác suất cho hai biến cố độc lập

	43 
	Bài tập cuối chương VIII
	1
	- Ôn tập kĩ năng giải các bài toán xác suất tổng hợp

	
	ĐẠO HÀM (7 tiết)

	44 
	Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
	2
	- Nắm được định nghĩa đạo hàm.

- Vận dụng ý nghĩa hình học của đạo hàm để viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

- Hiểu ý nghĩa vật lí (vận tốc tức thời)

	45 
	Các quy tắc tính đạo hàm 


	2
	- Tính được đạo hàm bằng các quy tắc (tổng, hiệu, tích, thương) và đạo hàm của hàm hợp, hàm lượng giác.

	46 
	Đạo hàm cấp hai
	2
	Nhận biết và tính được đạo hàm cấp hai; ứng dụng trong cơ học (gia tốc).

	47 
	Bài tập cuối chương IX
	1
	- Hệ thống hóa các phương pháp tính đạo hàm và viết phương trình tiếp tuyến.

	
	Ôn tập học kì 2

	48 
	Ôn tập học kì 2
	2
	- Tổng hợp toàn bộ kiến thức học kì 2, làm đề thi thử và đánh giá kết quả học tập.

	
	HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, TRẢI NGHIỆM

	49 
	Một vài mô hình toán học sử dụng hàm số mũ và hàm số lôgarit trong tài chính
	2
	- Sử dụng kiến thức hàm mũ, hàm logarit vào việc tính toán lợi nhuận, chi phí, hoặc các bài toán kinh tế nâng cao.

	50 
	Hoạt động trải nghiệm Hình học
	1
	- Thực hành thiết kế, tạo lập các mô hình hình học không gian đơn giản từ chất liệu thực tế.


2. Phân phối chương trình chuyên đề học tập Toán học lớp 11 (đối với cấp trung học phổ thông)

Cả năm: 35 tuần (35 tiết). 

Học kì 1: 18 tiết. 

Học kì 2: 17 tiết.

	TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	
	Phép biến hình trong mặt phẳng

	1 
	Phép biến hình
	1
	- Nhận biết được khái niệm phép biến hình.

	2 
	Phép tịnh tiến
	2
	- Nhận biết khái niệm và tính chất của phép tịnh tiến.

- Xác định được ảnh của một hình cơ bản (điểm, đường thẳng, đường tròn) qua phép tịnh tiến.

- Vận dụng biểu thức toạ độ của phép tịnh tiến.

	3 
	Phép đối xứng trục
	2
	- Nhận biết khái niệm, tính chất của phép đối xứng trục.

- Xác định được trục đối xứng của một hình.

- Vận dụng giải các bài toán tìm ảnh và thực tiễn.

	4 
	Phép quay và phép đối xứng tâm
	3
	- Nhận biết khái niệm, tính chất của phép quay và phép đối xứng tâm.

- Xác định được tâm đối xứng của một hình.

- Xác định ảnh của các hình cơ bản qua phép quay, đối xứng tâm

	5 
	Phép dời hình
	1
	- Nhận biết khái niệm phép dời hình và tính chất bảo toàn khoảng cách.

- Nhận biết khái niệm hai hình bằng nhau.

	6 
	Phép vị tự
	2
	- Nhận biết khái niệm, tính chất của phép vị tự.

- Xác định được tâm vị tự của hai đường tròn.

- Vận dụng biểu thức toạ độ của phép vị tự.

	7 
	Phép đồng dạng
	2
	- Nhận biết khái niệm phép đồng dạng và hai hình đồng dạng.

- Nhận biết các tính chất cơ bản của phép đồng dạng.

	8 
	Bài tập cuối chuyên đề I
	2
	- Hệ thống hoá kiến thức về các phép biến hình.

- Vận dụng giải quyết các bài toán hình học và bài toán thực tế (ví dụ: trong thiết kế, kiến trúc...).

	
	Làm quen với một vài khái niệm của lí thuyết đồ thị.

	9 
	Một số khái niệm cơ bản
	3
	- Nhận biết được các khái niệm: đồ thị, đỉnh, cạnh, bậc của đỉnh, đồ thị có hướng, đồ thị vô hướng.

- Nhận biết đồ thị liên thông và cây.

	10 
	Đường đi Euler và đường đi Hamilton
	3
	- Nhận biết được đường đi, chu trình Euler.

- Nhận biết được đường đi, chu trình Hamilton

- Ứng dụng giải quyết một số bài toán thực tiễn đơn giản.

	11 
	Bài toán tìm đường đi tối ưu trong một vài trường hợp đơn giản
	3
	- Sử dụng được các thuật toán tìm đường đi ngắn nhất (ví dụ thuật toán Dijkstra).

- Vận dụng giải quyết bài toán tối ưu thực tế (như bài toán người đưa thư, bài toán tìm đường).

	12 
	Bài tập cuối chuyên đề 2
	1
	- Ôn tập và củng cố kĩ năng mô hình hoá bài toán thực tế bằng đồ thị.

	
	Một số yếu tố vẽ kĩ thuật

	13 
	Hình chiếu vuông góc và phép chiếu trục đo
	4
	- Nhận biết và vẽ được các hình chiếu vuông góc (chiếu đứng, bằng, cạnh) của vật thể đơn giản.

- Nhận biết và vẽ được hình chiếu trục đo của vật thể đơn giản.

	14 
	Bản vẽ kĩ thuật
	4
	- Đọc hiểu được bản vẽ lắp, bản vẽ chi tiết cơ bản.

- Nắm vững nguyên tắc và biết cách ghi kích thước trên bản vẽ kĩ thuật.

	15 
	Bài tập cuối chuyên đề 3
	2
	- Thực hành vẽ, đọc bản vẽ kĩ thuật; phát triển năng lực tư duy không gian và ứng dụng toán học vào kĩ thuật.


4. Chuyên đề giáo dục nâng cao (đối với môn chuyên)
Cả năm: 35 tuần

Học kì 1: 36 tiết.

Học kì 2: 34 tiết.

	TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	1 
	Các phương pháp giải tích chứng minh bất đẳng thức.
	10
	- Khảo sát được tính lồi, lõm của hàm số bằng đạo hàm cấp hai.

- Vận dụng linh hoạt tính đơn điệu, cực trị của hàm số để chứng minh các bất đẳng thức đại số.

- Hiểu và áp dụng thành thạo bất đẳng thức tiếp tuyến, bất đẳng thức Jensen trong giải toán.

	2 
	Tính toán Tổ hợp. Ứng dụng hàm sinh trong tính toán tổ hợp.
	8
	- Nắm vững khái niệm về hàm sinh (hàm sinh bình thường, hàm sinh mũ).

- Vận dụng hàm sinh để giải quyết các bài toán đếm nâng cao, tìm số cách phân hoạch tập hợp.

- Ứng dụng hàm sinh để giải các hệ thức truy hồi, tìm công thức tổng quát của dãy số.

	3 
	Giới hạn dãy số  
	4
	- Nắm vững nguyên lý Weierstrass về sự hội tụ của dãy số đơn điệu và bị chặn.

- Vận dụng được định lý Stolz-Cesàro trong việc tìm giới hạn của các dãy số dạng phân thức.

- Giải quyết các bài toán tìm giới hạn của dãy số cho bởi hệ thức truy hồi phức tạp, dãy số ngầm ẩn.

	4 
	Các phép biến hình trong mặt phẳng.
	14
	- Vận dụng tính chất của phép dời hình, phép vị tự, phép đồng dạng vào giải các bài toán hình học phẳng phức tạp.

- Ứng dụng phép biến hình để giải các bài toán chứng minh (thẳng hàng, đồng quy, song song), bài toán dựng hình và bài toán tìm quỹ tích.

- Nắm được khái niệm và tính chất cơ bản về tích của hai phép biến hình.

	5 
	Hình lồi. Đường kính của hình. Mạng lưới ô vuông.
	8
	- Hiểu khái niệm tập lồi, bao lồi, cực biên và đường kính của một tập hợp điểm.

- Vận dụng được các định lý cơ bản của hình học tổ hợp (định lý Helly, định lý Sylvester, định lý Mantel).

- Giải quyết các bài toán đếm điểm nguyên, diện tích đa giác nguyên (định lý Pick) và ứng dụng nguyên lý Dirichlet trên mạng lưới ô vuông.

	6 
	Đa thức và phương trình đại số
	10
	- Nắm vững định lý Viète bậc cao và các hằng đẳng thức đối xứng của các nghiệm.

- Hiểu và sử dụng được đa thức nội suy Lagrange, nội suy Newton để giải toán.

- Vận dụng các tiêu chuẩn bất khả quy (như tiêu chuẩn Eisenstein) để xét tính bất khả quy của đa thức.

- Giải quyết các bài toán về tính chia hết, đồng dư đa thức và phương trình đại số không mẫu mực.

	7 
	Phương trình hàm  
	10
	- Nắm vững các kĩ thuật cơ bản: phương pháp thế biến, thiết lập hệ phương trình, sử dụng tính chất hàm số (đơn ánh, toàn ánh, chẵn lẻ, chu kì, liên tục).

- Nhận dạng và giải được các phương trình hàm kinh điển: phương trình Cauchy, phương trình Jensen, phương trình d'Alembert.

- Tìm được hàm số thỏa mãn điều kiện cho trước trên các tập số [image: image4.png]N,Z QR



.

	8 
	Một số dạng phương trình Diophant.
	6
	- Nắm vững phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên bậc nhất hai ẩn và phương trình bậc hai (đặc biệt là phương trình Pell).

- Vận dụng đa dạng các kĩ thuật: phân tích thành nhân tử, đánh giá kẹp, xét đồng dư (module), và phương pháp lùi vô hạn để giải phương trình Diophant phi tuyến.


4. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
a. Chương trình cốt lõi 105 tiết + Chương trình có chuyên đề học tập 35 tiết
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	2 tiết

(90 phút)
	Tuần 8

(Học kỳ 1)
	Kiểm tra và đánh giá về kiến thức, kĩ năng của các chủ đề (theo yêu cầu cần đạt): 

- Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.

- Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân

- Quan hệ song song trong không gian
	- Hình thức: 

+ Bài kiểm tra trên giấy

+ TN-TL = 70 : 30

- Kiểm tra tập trung theo khối lớp 11.

	Cuối Học kỳ 1
	2 tiết

(90 phút)
	Tuần 18

(Học kỳ 1)
	Kiểm tra và đánh giá về kiến thức, kĩ năng của các chủ đề (theo yêu cầu cần đạt): 

- Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.

- Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân

- Quan hệ song song trong không gian 

- Giới hạn, hàm số liên tục
	- Hình thức: 

+ Bài kiểm tra trên giấy

+ TN-TL = 70 : 30

- Kiểm tra tập trung theo khối lớp 11.

	Giữa Học kỳ 2
	2 tiết

(90 phút)
	Tuần 8

(Học kỳ 2)
	Kiểm tra và đánh giá về kiến thức, kĩ năng của các chủ đề (theo yêu cầu cần đạt): 

- Hàm số mũ và hàm số logarit

- Quan hệ vuông góc trong không gian
	- Hình thức: 

+ Bài kiểm tra trên giấy

+ TN-TL = 70:30

-Kiểm tra tập trung theo khối lớp 11.

	Cuối Học kỳ 2
	2 tiết

(90 phút)
	Tuần 17

(Học kỳ 2)
	Kiểm tra và đánh giá về kiến thức, kĩ năng của các chủ đề (theo yêu cầu cần đạt): 

- Hàm số mũ và hàm số logarit

- Quan hệ vuông góc trong không gian

- Các quy tắc tính xác suất

- Đạo hàm
	- Hình thức: 

+ Bài kiểm tra trên giấy

+ TN-TL = 70:30

- Kiểm tra tập trung theo khối lớp 11.


b. Chương trình chuyên 210 tiết:

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa học kỳ 1
	2 tiết

(90 phút)
	Tuần 8 

(Học kỳ 1)
	Kiểm tra và đánh giá về kiến thức, kĩ năng của các chủ đề (theo yêu cầu cần đạt): 

- Các phương pháp giải tích chứng minh bất đẳng thức.

- Tính toán Tổ hợp. Ứng dụng hàm sinh trong tính toán tổ hợp.
	- Hình thức: 

+ Bài kiểm tra trên giấy.

+ TL (100%).

- Kiểm tra tại lớp.

	Cuối học kỳ 1
	2 tiết

(90 phút)
	Tuần 18

(Học kỳ 1)
	Kiểm tra đánh giá về kiến thức và kĩ năng của các chủ đề: 

- Các phương pháp giải tích chứng minh bất đẳng thức.

- Tính toán Tổ hợp. Ứng dụng hàm sinh trong tính toán tổ hợp.

- Giới hạn dãy số  

- Các phép biến hình trong mặt phẳng
	- Hình thức: 

+ Bài kiểm tra trên giấy.

+ TL (100%).

- Kiểm tra tại lớp.

	Giữa học kỳ 2
	2 tiết

(90 phút)
	Tuần 9

(Học kỳ 2)
	Kiểm tra đánh giá về kiến thức và kĩ năng của các chủ đề: 

- Hình lồi. Đường kính của hình. Mạng lưới ô vuông.

- Đa thức và phương trình đại số
	- Hình thức: 

+ Bài kiểm tra trên giấy.

+ TL (100%).

- Kiểm tra tại lớp.

	Cuối học kỳ 2
	2 tiết

(90 phút)
	Tuần 17

(Học kỳ 2)
	Kiểm tra đánh giá về kiến thức và kĩ năng của các chủ đề: 

- Hình lồi. Đường kính của hình. Mạng lưới ô vuông.

- Đa thức và phương trình đại số

- Phương trình hàm

- Một số dạng phương trình Diophant.
	- Hình thức: 

+ Bài kiểm tra trên giấy.

+ TL (100%).

- Kiểm tra tại lớp.


3. Khối 12

I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp: 9; Số học sinh: 315 ; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 280
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 10; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: ….. Đại học: 1 ; Trên đại học: 9
Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên1: Tốt: 10;  Khá: …..; Đạt:...............; Chưa đạt:................
3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	TT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Bộ thiết bị vẽ hình bảng viết phấn truyền thống.
	01 bộ/GV
	( Tất cả các bài giảng đều sử dụng thước thẳng.

( Một số bài dạy hình học sử dụng Êke, thước đo độ, compa.
	

	2
	Bộ bảng phụ ghi các công thức toán học và các hình vẽ minh họa.
	01 bộ/GV
	( Các bài học về ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số.

( Các bài học về vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian

( Các bài học về nguyên hàm và tích phân, phương pháp tọa độ
	

	3
	Máy vi tính và các phần mềm Toán học.
	01 bộ/GV
	( Phần mềm Geometer’s Sketchpad và các mô hình được tạo trên nó để hỗ trợ bài chương 

( Phần mềm giả lập MTCT để hướng dẫn HS sử dụng MTCT trong các bài học liên quan
	

	4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng học có trang bị TV
	01P/lớp
	Tất cả các bài giảng có sử dụng CNTT.
	Tất cả các phòng đều có TV


5. Phân phối chương trình: 

Cả năm: 35 tuần (70 tiết). 

Học kì 1: 18 tuần x 3 tiết/ tuần = 54 tiết. 

Học kì 2: 17 tuần x 3 tiết/ tuần = 51 tiết.

	TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	
	ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ (24 tiết)

	1 
	Tính đơn điệu và cực trị của hàm số
	6
	- Xét được tính đồng biến, nghịch biến của hàm số bằng đạo hàm.

- Tìm được điểm cực trị, giá trị cực trị của hàm số.

	2 
	GTLN & GTNN của hàm số
	3
	- Tìm được giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số trên một khoảng, một đoạn.

- Vận dụng giải quyết các bài toán tối ưu thực tế

	3 
	Đường tiệm cận của đồ thị hàm số
	4
	- Nhận biết và tìm được các đường tiệm cận ngang, tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

	4 
	Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
	5
	- Lập được bảng biến thiên và vẽ được đồ thị của một số hàm số cơ bản (bậc ba, phân thức).

- Nhận biết tính đối xứng, giao điểm của đồ thị.

	5 
	Ứng dụng đạo hàm để giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn
	4
	- Vận dụng kiến thức đạo hàm để mô hình hóa và giải bài toán tối ưu, bài toán tốc độ trong vật lí, kinh tế.

	6 
	Bài tập cuối chương I
	2
	- Hệ thống hóa kiến thức chương I; rèn luyện giải bài tập tổng hợp về khảo sát hàm số.

	
	Ôn tập giữa kì I (1 tiết)

	7 
	Ôn tập giữa kì I
	1
	- Tổng hợp lại kiến thức từ đầu năm học, đánh giá năng lực làm bài của học sinh để chuẩn bị thi giữa kì.

	
	VECTƠ VÀ HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN (14 tiết)

	8 
	Vectơ trong không gian
	6
	- Nhận biết được vectơ trong không gian, sự đồng phẳng của ba vectơ.

- Thực hiện được các phép toán vectơ (cộng, trừ, nhân với một số, tích vô hướng) trong không gian.

	9 
	Hệ trục tọa độ trong không gian
	3
	- Nhận biết hệ tọa độ Oxyz.

- Xác định được tọa độ của một điểm, tọa độ của một vectơ trong không gian.

	10 
	Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ
	3
	- Thực hiện được phép tính tọa độ của các phép toán vectơ.

- Ứng dụng tính độ dài đoạn thẳng, góc giữa hai vectơ.

	11 
	Bài tập cuối chương II
	2
	- Hệ thống hóa và luyện tập các bài toán liên quan đến vectơ và tọa độ.

	
	CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO ĐỘ PHÂN TÁN CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM (4 tiết)

	12 
	Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị
	1
	- Tính được khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị cho mẫu số liệu ghép nhóm và giải thích được ý nghĩa.

	13 
	Phương sai và độ lệch chuẩn
	2
	- Tính được phương sai, độ lệch chuẩn cho mẫu số liệu ghép nhóm và giải thích ý nghĩa thực tiễn.

	14 
	Bài tập cuối chương III
	1
	- Vận dụng các số đặc trưng đo độ phân tán để phân tích, so sánh các mẫu số liệu thống kê.

	
	Ôn tập học kì I (1 tiết)

	15
	Ôn tập học kì I
	2
	- Hệ thống hóa toàn bộ kiến thức học kì I, rèn kỹ năng làm đề thi tổng hợp.

	
	Hoạt động trải nghiệm

	16
	Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số với phần mềm GeoGebra
	2
	- Thao tác và sử dụng thành thạo phần mềm GeoGebra để vẽ, kiểm chứng đồ thị hàm số.

	17
	Vẽ vectơ tổng của ba vectơ trong không gian bằng phần mềm GeoGebra
	1
	- Trực quan hóa quy tắc hình hộp và phép cộng vectơ 3D trên môi trường phần mềm.

	18
	Độ dài gang tay (gang tay của bạn dài bao nhiêu?)
	2
	- Thu thập số liệu thực tế, lập bảng tần số ghép nhóm và tính các số đặc trưng để phân tích dữ liệu.

	
	NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN (15 tiết)

	19 
	Nguyên hàm
	5
	- Nhận biết khái niệm nguyên hàm và các tính chất cơ bản.

- Tìm được nguyên hàm của các hàm số cơ bản và vận dụng phương pháp đổi biến, từng phần.

	20 
	Tích phân
	4
	- Nhận biết khái niệm, tính chất tích phân.

- Tính được các tích phân cơ bản và ứng dụng phương pháp đổi biến, từng phần.

	21 
	Ứng dụng hình học của tích phân
	4
	- Vận dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng và thể tích vật thể, thể tích khối tròn xoay.

	22 
	Bài tập cuối chương IV
	2
	- Hệ thống hóa kiến thức nguyên hàm, tích phân và rèn luyện giải toán.

	
	Ôn tập giữa kì II

	23 
	Ôn tập giữa kì II
	1
	- Hệ thống hóa kiến thức giữa học kì II (hàm số, hình học tọa độ) để kiểm tra đánh giá.

	
	PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN (18 tiết)

	24 
	Phương trình mặt phẳng
	6
	- Xác định được vectơ pháp tuyến và viết phương trình tổng quát của mặt phẳng.

- Tính được khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng.

	25 
	Phương trình đường thẳng trong không gian
	5
	- Xác định được vectơ chỉ phương, viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng.

- Xét được vị trí tương đối giữa đường thẳng, mặt phẳng.

	26 
	Công thức tính góc trong không gian
	2
	- Tính được góc giữa hai đường thẳng, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, góc giữa hai mặt phẳng.

	27 
	Phương trình mặt cầu
	3
	Nhận dạng và viết được phương trình mặt cầu khi biết tâm và bán kính.

	28 
	Bài tập cuối chương V
	2
	- Tổng hợp kĩ năng phương pháp tọa độ để giải bài toán hình không gian.

	
	XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN (9 tiết)

	29 
	Xác suất có điều kiện
	4
	- Nhận biết khái niệm và tính được xác suất có điều kiện.

- Sử dụng sơ đồ hình cây để giải các bài toán xác suất.

	30 
	Công thức xác suất toàn phần và công thức Bayes 
	4
	- Hiểu và vận dụng công thức xác suất toàn phần, công thức Bayes vào tính toán thực tiễn.

	31 
	Bài tập cuối chương VI
	1
	- Rèn luyện kỹ năng phân tích và tính xác suất phức hợp.

	
	Ôn tập học kì 2

	32 
	Ôn tập học kì 2
	2
	- Tổng hợp toàn bộ kiến thức học kì 2, làm đề thi thử và đánh giá kết quả học tập.

	
	HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, TRẢI NGHIỆM

	33 
	Tính nguyên hàm và tích phân với phần mềm GeoGebra. Tính gần đúng tích phân bằng phương pháp hình thang
	1
	- Sử dụng phần mềm GeoGebra hỗ trợ tính toán và hiểu trực quan về diện tích xấp xỉ qua hình thang.

	34 
	Vẽ đồ họa 3D với phần mềm GeoGebra
	1
	- Thao tác thiết kế, vẽ và quan sát các đối tượng hình học không gian (mặt phẳng, đường thẳng, mặt cầu) trên môi trường 3D.


4. Phân phối chương trình chuyên đề học tập Toán học lớp 12 (đối với cấp trung học phổ thông)

Cả năm: 35 tuần (35 tiết). 

Học kì 1: 18 tiết. 

Học kì 2: 17 tiết.

	TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	
	Biến ngẫu nhiên rời rạc. Các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên rời rạc

	1 
	Biến ngẫu nhiên rời rạc và các số đặc trưng
	5
	- Nhận biết được khái niệm biến ngẫu nhiên rời rạc, bảng phân bố xác suất.

- Tính được kì vọng, phương sai, độ lệch chuẩn và giải thích được ý nghĩa thực tiễn của chúng.

	2 
	Biến ngẫu nhiên có phân bố nhị thức và áp dụng
	5
	- Nhận biết được biến ngẫu nhiên có phân bố nhị thức.

- Tính được kì vọng, phương sai của phân bố nhị thức và ứng dụng vào bài toán thực tế.

	3 
	Bài tập cuối chuyên đề I
	2
	- Hệ thống hóa kiến thức về biến ngẫu nhiên rời rạc.

- Rèn luyện kĩ năng giải bài tập tính toán các số đặc trưng và xác suất.

	
	ỨNG DỤNG TOÁN HỌC ĐỂ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ BÀI TOÁN TỐI ƯU.

	4 
	Vận dụng hệ bất phương trình bậc nhất để giải quyết một số bài toán quy hoạch tuyến tính
	5
	- Nhận biết được bài toán quy hoạch tuyến tính.

- Biết cách mô hình hóa bài toán thực tế thành bài toán quy hoạch tuyến tính và giải bằng phương pháp hình học (tìm GTLN, GTNN trên miền đa giác).

	5 
	Vận dụng đạo hàm để giải quyết một số bài toán tối ưu
	5
	- Mô hình hóa được một số bài toán tối ưu trong thực tế (hình học, vật lí, kinh tế) thành bài toán tìm GTLN, GTNN của hàm số.

- Sử dụng công cụ đạo hàm để giải quyết các bài toán đó.

	6 
	Bài tập cuối chuyên đề 2
	2
	- Rèn luyện kĩ năng thiết lập mô hình toán học và giải quyết các bài toán tối ưu tổng hợp.

	
	ỨNG DỤNG TOÁN HỌC TRONG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TÀI CHÍNH.

	7 
	Tiền tệ. Lãi suất
	3
	- Phân biệt và tính toán được lãi đơn, lãi kép.

- Tính được giá trị tương lai và giá trị hiện tại của một khoản tiền dựa trên lãi suất.

	8 
	Tín dụng. Vay nợ
	3
	- Nhận biết các hình thức tín dụng, vay trả góp cơ bản.

- Vận dụng công thức toán học (cấp số, lãi kép) để tính toán số tiền trả góp định kì và lập bảng thanh toán tiền vay.

	9 
	Đầu tư tài chính. Lập kế hoạch tài chính cá nhân
	3
	- Hiểu các khái niệm cơ bản về đầu tư sinh lời.

- Biết cách ứng dụng toán học để lập kế hoạch tài chính cá nhân (tiết kiệm, đầu tư) ngắn hạn và dài hạn.

	10 
	Bài tập cuối chuyên đề 3
	2
	- Tổng hợp các kiến thức tài chính, thực hành giải quyết các bài toán thực tiễn về vay vốn, tiết kiệm, đầu tư.


5. Chuyên đề giáo dục nâng cao (đối với môn chuyên)
Cả năm: 35 tuần

Học kì 1: 36 tiết.

Học kì 2: 34 tiết.

	TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	1 
	Ứng dụng đạo hàm cho bài toán bất đẳng thức và cực trị
	12
	- Vận dụng thành thạo tính đơn điệu, cực trị và tính lồi/lõm của hàm số để chứng minh các bất đẳng thức đại số phức tạp.

- Xử lý được các bài toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức nhiều biến (kết hợp dồn biến, đạo hàm).

- Biết cách thiết lập hàm số từ các bài toán cực trị hình học và thực tiễn để giải quyết.

	2 
	Dãy số
	12
	- Xác định được số hạng tổng quát của dãy số cho bởi hệ thức truy hồi tuyến tính, phi tuyến.

- Vận dụng các định lý giới hạn (Weierstrass, Stolz-Cesàro, kẹp) để tìm giới hạn của dãy số phức tạp.

- Khảo sát tính hội tụ và tìm giới hạn của dãy số cho bởi phương trình ngầm ẩn, dãy số sinh bởi phép lặp hàm.

	3 
	Hình học tổ hợp
	12
	- Vận dụng các nguyên lý tổ hợp (Dirichlet, nguyên lý cực hạn, bất biến) để giải các bài toán hình học.

- Giải quyết các bài toán về phủ hình, chia hình, bài toán tô màu và đồ thị phẳng.

- Hiểu và áp dụng các định lý cơ bản trên mạng lưới điểm nguyên (như định lý Pick).

	4 
	Phương trình hàm
	12
	- Giải các phương trình hàm trên tập số thực liên quan đến tính chất hàm số (tính liên tục, có đạo hàm, đơn điệu).

- Nắm vững và vận dụng các phương trình hàm kinh điển: Cauchy, d'Alembert, Jensen.

- Sử dụng linh hoạt các phương pháp: thế biến, xét giá trị biên, xây dựng dãy số để giải phương trình hàm.

	5 
	Tích phân và ứng dụng
	6
	- Sử dụng linh hoạt các kĩ thuật tính tích phân nâng cao (đổi biến phức tạp, từng phần, truy hồi).

- Vận dụng tích phân để chứng minh các bất đẳng thức tích phân, tính giới hạn của tổng (liên hệ với tổng Riemann).

- Giải quyết các bài toán tính diện tích, thể tích vật thể ở mức độ vận dụng cao

	6 
	Một số bài toán nâng cao về hàm số
	8
	- Phân tích, xử lý các bài toán khảo sát hàm số chứa tham số (tìm điều kiện để hàm số đồng biến/nghịch biến, có cực trị thỏa mãn điều kiện hình học).

- Giải quyết bài toán tương giao đồ thị, tiếp tuyến của đồ thị hàm số ở mức độ khó.

- Khảo sát và biện luận đồ thị các hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối, hàm hợp.

	7 
	Một số bài toán nâng cao về toạ độ trong không gian
	8
	- Vận dụng phương pháp tọa độ Oxyz để giải các bài toán hình học không gian (tính góc, khoảng cách, thể tích) có độ phức tạp cao.

- Giải quyết các bài toán cực trị hình học trong không gian (tìm điểm thỏa mãn đẳng thức vectơ, biểu thức độ dài min/max).

- Xử lý bài toán liên quan đến họ mặt phẳng, họ mặt cầu và vị trí tương đối có chứa tham số.


4. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
a. Chương trình cốt lõi 105 tiết + Chương trình có chuyên đề học tập 35 tiết

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	2 tiết

(90 phút)
	Tuần 8

(Học kỳ 1)
	Kiểm tra và đánh giá về kiến thức, kĩ năng của các chủ đề (theo yêu cầu cần đạt): 

- Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.

- Vectơ trong không gian
	- Hình thức: 

+ Bài kiểm tra trên giấy

+ TN 100%

- Kiểm tra tập trung theo khối lớp 12.

	Cuối Học kỳ 1
	2 tiết

(90 phút)
	Tuần 18

(Học kỳ 1)
	Kiểm tra và đánh giá về kiến thức, kĩ năng của các chủ đề (theo yêu cầu cần đạt): 

- Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.

- Vectơ trong không gian

- Các số đặc trưng đo xu thế phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm
	- Hình thức: 

+ Bài kiểm tra trên giấy

+ TN 100%

- Kiểm tra tập trung theo khối lớp 12.

	Giữa Học kỳ 2
	2 tiết

(90 phút)
	Tuần 8

(Học kỳ 2)
	Kiểm tra và đánh giá về kiến thức, kĩ năng của các chủ đề (theo yêu cầu cần đạt): 

- Phương pháp tọa độ trong không gian

- Nguyễn hàm, tích phân
	- Hình thức: 

+ Bài kiểm tra trên giấy

+ TN 100%

- Kiểm tra tập trung theo khối lớp 12.

	Cuối Học kỳ 2
	2 tiết

(90 phút)
	Tuần 17

(Học kỳ 2)
	Kiểm tra và đánh giá về kiến thức, kĩ năng của các chủ đề (theo yêu cầu cần đạt): 

- Phương pháp tọa độ trong không gian

- Nguyễn hàm, tích phân

- Xác suất có điều kiện
	- Hình thức: 

+ Bài kiểm tra trên giấy

+ TN 100%

- Kiểm tra tập trung theo khối lớp 12.


b. Chương trình chuyên 210 tiết:

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa học kỳ 1
	2 tiết

(90 phút)
	Tuần 8 

(Học kỳ 1)
	Kiểm tra và đánh giá về kiến thức, kĩ năng của các chủ đề (theo yêu cầu cần đạt): 

- Ứng dụng đạo hàm cho bài toán bất đẳng thức và cực trị

- Dãy số.
	- Hình thức: 

+ Bài kiểm tra trên giấy.

+ TL (100%).

- Kiểm tra tại lớp.

	Cuối học kỳ 1
	2 tiết

(90 phút)
	Tuần 18

(Học kỳ 1)
	Kiểm tra đánh giá về kiến thức và kĩ năng của các chủ đề: 

- Ứng dụng đạo hàm cho bài toán bất đẳng thức và cực trị

- Dãy số.

- Hình học tổ hợp
	- Hình thức: 

+ Bài kiểm tra trên giấy.

+ TL (100%).

- Kiểm tra tại lớp.

	Giữa học kỳ 2
	2 tiết

(90 phút)
	Tuần 9

(Học kỳ 2)
	Kiểm tra đánh giá về kiến thức và kĩ năng của các chủ đề: 

- Phương trình hàm.

- Tích phân và ứng dụng
	- Hình thức: 

+ Bài kiểm tra trên giấy.

+ TL (100%).

- Kiểm tra tại lớp.

	Cuối học kỳ 2
	2 tiết

(90 phút)
	Tuần 17

(Học kỳ 2)
	Kiểm tra đánh giá về kiến thức và kĩ năng của các chủ đề: 

- Phương trình hàm.

- Tích phân và ứng dụng

- Một số bài toán nâng cao về hàm số

- Một số bài toán nâng cao về toạ độ trong không gian
	- Hình thức: 

+ Bài kiểm tra trên giấy.

+ TL (100%).

- Kiểm tra tại lớp.


II. MÔN VẬT LÍ

1. Khối 10

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 10; Số học sinh: 346; 

Số lớp học chuyên đề lựa chọn:  07 lớp (10 Anh 1, 10 Anh 2, 10 Toán, 10 Lí, 10 Tin, 10 Sử, 10 Địa). Tổng số học sinh: 241.
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 8; Trình độ đào tạo: Đại học: 8; Trên đại học: 6.

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 07; Khá: 01; 
3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	TT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật rơi tự do.
	07
	- Bài 6. Thực hành: Đo tốc độ của vật chuyển động.

- Bài 11. Thực hành: Đo gia tốc rơi tự do.
	

	2
	Thiết bị tổng hợp hai lực đồng quy và song song.
	07
	- Bài 22. Thực hành: Tổng hợp lực.
	

	3
	Thiết bị khảo sát động lượng. Thiết bị khảo sát năng lượng trong va chạm.
	07
	- Bài 30. Thực hành: Xác định động lượng của vật trước và sau va chạm.
	

	4
	Thiết bị chứng minh định luật Hooke.
	07
	- Bài 33. Biến dạng của vật rắn. Thiết kế và thực hiện phương án thí nghiệm tìm mối quan hệ giữa độ lớn của lực đàn hồi và độ biến dạng của lò xo.
	

	5
	Máy tính (để bàn hoặc xách tay)
	01
	Loại thông dụng, có kết nối LAN, Wifi và Bluetooth. Tối thiểu phải cài đặt được các phần mềm phục vụ dạy học. 
	

	6
	Phần mềm mô phỏng, video.
	01
	- Minh họa biến dạng và đặc tính của lò xo.

- Xác định vị trí của các sao, chòm sao trên nền trời sao. Minh họa một số đặc điểm của chuyển động nhìn thấy. Minh họa một số hiện tượng thiên văn quan sát được từ Trái Đất. Minh họa nhật thực, nguyệt thực, thủy triều.
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng thí nghiệm Lý
	01
	Thí nghiệm, thực hành.
	

	2
	Phòng bộ môn và bồi dưỡng đội tuyển HSG.
	01
	Họp tổ chuyên môn. Bồi dưỡng đội tuyển HSG các cấp.
	

	3
	Phòng STEM LAB
	01
	Tổ chức các bài dạy STEM.
	

	4
	Sân chơi.
	01
	Tổ chức các hoạt động trải nghiệm của bộ môn.
	


II. Kế hoạch dạy học:

1. Phân phối chương trình: Cả năm: 70 tiết. Học kì I: 36 tiết, học kì II: 34 tiết.

HỌC KÌ I

	TT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU (4 tiết)

	Chủ đề 1: Làm quen với Vật lí (1 tiết)

	1
	Bài 1. Làm quen với Vật lí.
	1
	- Nêu được đối tượng nghiên cứu của vật lí.

- Phân tích được một số ảnh hưởng của vật lí đối với sự phát triển của công nghệ, đối với cuộc sống.

- Nêu được ví dụ chứng tỏ kiến thức, kĩ năng vật lí được sử dụng trong một số lĩnh vực khác nhau.

- Nêu được một số ví dụ về phương pháp thực nghiệm, phương pháp mô hình trong vật lí.

– Mô tả được các bước trong tiến trình tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí.

	Chủ đề 2: Thí nghiệm thực hành trong Vật lí (3 tiết)

	2
	Bài 2. Các quy tắc an toàn trong phòng thực hành Vật lí.
	1
	- Thảo luận để nêu được: các quy tắc an toàn trong nghiên cứu và học tập môn Vật lí.

– Đọc và nhận biết các kí hiệu, thông số trên một số thiết bị thí nghiệm vật lí. 
– Nêu được các quy tắc an toàn trong sử dụng các thiết bị thí nghiệm vật lí. 

– Nhận biết được các nguy cơ mất an toàn trong khi tiến hành thí nghiệm vật lí. 
– Đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn trong khi tiến hành thí nghiệm trong phòng thí nghiệm vật lí. 

	3
	Bài 3. Thực hành tính sai số trong phép đo. Ghi kết quả đo.
	2
	- Thảo luận để nêu được: Một số loại sai số đơn giản hay gặp khi đo các đại lượng vật lí và cách khắc phục chúng.

– Nhận biết được phép đo trực tiếp và phép đo gián tiếp. 

– Nêu được một số loại sai số đơn giản hay gặp khi đo các đại lượng vật lí. 

– Nhận biết được một số nguyên nhân gây sai số khi tiến hành thí nghiệm vật lí. 

– Tính được sai số tuyệt đối và sai số tỉ đối của phép đo. 

– Ghi đúng kết quả phép đo và sai số phép đo.

	CHƯƠNG II: ĐỘNG HỌC (15 tiết + 1 tiết ôn tập + 1 tiết kiểm tra = 17 tiết)

	Chủ đề 3: Một số đại lượng động học (6 tiết)

	4
	Bài 4. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được.
	1
	– Từ hình ảnh hoặc ví dụ thực tiễn, định nghĩa được độ dịch chuyển.

– So sánh được độ dịch chuyển và quãng đường đi được. 

– Xác định được độ dịch chuyển tổng hợp.

– Xác định được độ dịch chuyển tổng hợp của một vật tham gia hai chuyển động vuông góc với nhau. 

– Biết sử dụng bản đồ dân dụng để xác định gần đúng quãng đường đi được và độ dịch chuyển từ vị trí này đến vị trí khác trong bản đồ.

	5
	Bài 5. Tốc độ và vận tốc
	1
	– Lập luận để rút ra được công thức tính tốc độ trung bình, định nghĩa được tốc độ theo một phương.

– Dựa vào định nghĩa tốc độ theo một phương và độ dịch chuyển, rút ra được công thức tính và định nghĩa được vận tốc.

– Xác định được vận tốc tổng hợp.

– Vận dụng được công thức tính tốc độ, vận tốc.

– Tính được tốc độ trung bình và hiểu được ý nghĩa của tốc độ này. 

– Biết tốc độ tức thời là tốc độ tại một thời điểm xác định. Tốc độ do tốc kế chỉ là tốc độ tức thời. 

– Biết cách đo tốc độ trong đời sống và trong phòng thí nghiệm. 

– Phát biểu được định nghĩa vận tốc và viết được công thức tính vận tốc. 

– Phân biệt được tốc độ và vận tốc. 

– Tổng hợp được hai vận tốc cùng phương và hai vận tốc vuông góc với nhau. 

	6
	Bài 6. Thực hành: Đo tốc độ của vật chuyển động
	2
	– Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được tốc độ bằng dụng cụ thực hành.

– Mô tả được một vài phương pháp đo tốc độ thông dụng và đánh giá được ưu, nhược điểm của chúng.

– Thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được tốc độ trung bình và tốc độ tức thời chuyển động của viên bi thép bằng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện. 

– Lắp ráp được được dụng cụ thí nghiệm để đo thời gian chuyển động của viên bi thép. 

– Đo đường kính viên bi thép bằng thước cặp. 

– Tiến hành thí nghiệm nhanh, chính xác. 

– Xác định được sai số của phép đo.

	7
	Bài 7. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian
	2
	– Thực hiện thí nghiệm (hoặc dựa trên số liệu cho trước), vẽ được đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng.

– Tính được tốc độ từ độ dốc của đồ thị độ dịch chuyển – thời gian.

– Mô tả được chuyển động từ đồ thị của chuyển động. 

– Vẽ được các đồ thị của chuyển động từ các số liệu đặc trưng cho chuyển động.

	Chủ đề 4: Chuyển động biến đổi (9 tiết)

	8 
	Bài 8. Chuyển động biến đổi. Gia tốc
	2
	– Thực hiện thí nghiệm và lập luận dựa vào sự biến đổi vận tốc trong chuyển động thẳng, rút ra được công thức tính gia tốc; nêu được ý nghĩa, đơn vị của gia tốc.

– Mô tả và giải thích được chuyển động khi vật có vận tốc không đổi theo một phương và có gia tốc không đổi theo phương vuông góc với phương này.

	9
	Bài 9. Chuyển động thẳng biến đổi đều
	3
	- Thực hiện thí nghiệm (hoặc dựa trên số liệu cho trước), vẽ được đồ thị vận tốc - thời gian trong chuyển động thẳng.

- Vận dụng đồ thị vận tốc - thời gian để tính được độ dịch chuyển và gia tốc trong một số trường hợp đơn giản.

- Rút ra được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều (không được dùng tích phân).

- Vận dụng được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều.

	Ôn tập, kiểm tra (2 tiết)

	10
	Ôn tập kiểm tra, đánh giá giữa kì I
	1
	Ôn tập các nội dung kiến thức chương I, chương II.

	11
	Kiểm tra, đánh giá giữa kì I
	1
	Theo kế hoạch kiểm tra đánh giá định kì.

	Chủ đề 4: Chuyển động biến đổi (tiếp theo – 4 tiết)

	12
	Bài 10. Sự rơi tự do
	1
	- Thực hiện được một số thí nghiệm định tính để rút ra các yếu tố ảnh hưởng đến sự rơi của vật.

- Phát biểu được thế nào là rơi tự do.

- Nêu được các đặc điểm, tính chất của chuyển động rơi tự do.

	13
	Bài 11. Thực hành: Đo gia tốc rơi tự do
	1
	- Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được gia tốc rơi tự do bằng dụng cụ thực hành.

	14
	Bài 12. Chuyển động ném
	2
	- Mô tả và giải thích được chuyển động khi vật có vận tốc không đổi theo một phương và có gia tốc không đổi theo phương vuông góc với phương này.

- Thực hiện được dự án hay đề tài nghiên cứu tìm điều kiện ném vật trong không khí ở độ cao nào đó để đạt độ cao hoặc tầm xa lớn nhất.

	CHƯƠNG III: ĐỘNG LỰC HỌC (13 tiết)

	Chủ đề 5:  Ba định luật Newton (4 tiết)

	15
	Bài 13. Tổng hợp và phân tích lực. 

Cân bằng lực
	1
	– Dùng hình vẽ, tổng hợp được các lực trên một mặt phẳng.

– Dùng hình vẽ, phân tích được một lực thành các lực thành phần vuông góc.

– Phát biểu được quy tắc hình bình hành lực. Vẽ được hình vẽ thể hiện quy tắc này. 

– Nêu được khái niệm về các lực cân bằng, không cân bằng.

	16
	Bài 14. Định luật 1 Newton
	1
	– Nhận biết được rằng lực không phải là yếu tố cần thiết để duy trì chuyển động của các vật. 

– Phát biểu được định luật 1 Newton. 

– Nhận biết được quán tính là một tính chất của các vật, thể hiện ở xu hướng bảo toàn vận tốc (về hướng và độ lớn) ngay cả khi không có lực tác dụng vào vật. 

– Nêu được ví dụ về quán tính trong một số hiện tượng thực tế, trong đó một số trường hợp quán tính có lợi, một số trường hợp quán tính có hại.

– Viết và trình bày được đề tài về quán tính trong các tai nạn giao thông và cách phòng tránh. 

	17
	Bài 15. Định luật 2 Newton
	2
	– Phát biểu và viết được công thức của định luật 2 Newton. Vận dụng được vào những bài toán đơn giản. 

– Nêu được trọng lực tác dụng lên vật là lực hấp dẫn của Trái Đất đặt vào vật. Trọng lượng (số đo độ lớn của trọng lực) được tính bằng công thức P=mg. 

– Nêu được khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật.

	18
	Bài 16. Định luật 3 Newton
	1
	– Phát biểu được định luật 3 Newton. Nêu được rằng tác dụng trong tự nhiên luôn là tác dụng tương hỗ (xảy ra theo hai chiều ngược nhau). 

– Tìm được các ví dụ thực tế minh hoạ cho sự tác dụng tương hỗ giữa các vật. 

– Vận dụng được định luật 3 Newton để giải thích một số hiện tượng thực tế. 

– Nêu được các lực xuất hiện trong một hiện tượng thực tế. Chỉ ra được những cặp lực trực đối cân bằng và không cân bằng.

	Chủ đề 6: Các lực cơ học (5 tiết)

	19
	Bài 17. Trọng lực và lực căng
	1
	– Mô tả được bằng ví dụ thực tiễn và biểu diễn được bằng hình vẽ: trọng lực, lực căng của dây. 

– Phát biểu được định nghĩa của trọng lực, trọng lượng. Viết và vận dụng được hệ thức giữa trọng lượng và khối lượng. 

– Tiến hành được thí nghiệm xác định trọng tâm của tấm phẳng, qua đó rút ra được kết luận về trọng tâm của vật có hình dạng đối xứng.

	20
	Bài 18. Lực ma sát
	1
	– Mô tả được bằng các ví dụ thực tiễn và biểu diễn được lực ma sát. 

– Nêu được ví dụ về các loại lực ma sát nghỉ, ma sát trượt, ma sát lăn. 

– Qua quan sát thí nghiệm, thảo luận và rút ra được những đặc điểm của lực ma sát trượt. 

– Viết và vận dụng được công thức về độ lớn của lực ma sát. 

– Lấy được ví dụ về ích lợi và tác hại của lực ma sát trong đời sống.

	21
	Bài 19. Lực cản và lực nâng
	1
	– Mô tả được bằng ví dụ thực tiễn và biểu diễn được bằng hình vẽ: lực cản khi một vật chuyển động trong nước (hoặc trong không khí); lực nâng (đẩy lên trên) của nước. 

– Thảo luận để nêu lên được kết luận độ lớn của lực cản phụ thuộc những yếu tố nào. 

– Phân biệt được lực đẩy Archimede với lực nâng mà chất lưu tác dụng lên vật chuyển động.

	22
	Bài 20. Một số ví dụ về cách giải các bài toán thuộc phần động lực học
	2
	– Nêu được thế nào là phương pháp động lực học. 

– Vận dụng được phương pháp động lực học để giải các bài toán cơ học đơn giản. 

	Chủ đề 7: Cân bằng của vật rắn (2 tiết)

	23
	Bài 21. Moment lực. Cân bằng của vật rắn
	2
	– Dùng hình vẽ, tổng hợp được các lực trên một mặt phẳng.

– Dùng hình vẽ, phân tích được một lực thành các lực thành phần vuông góc.

– Nêu được khái niệm moment lực, moment ngẫu lực; Nêu được tác dụng của ngẫu lực lên một vật chỉ làm quay vật.

– Phát biểu và được quy tắc moment cho một số trường hợp đơn giản trong thực tế.

– Thảo luận để rút ra được điều kiện để vật cân bằng: lực tổng hợp tác dụng lên vật bằng không và tổng moment lực tác dụng lên vật (đối với một điểm bất kì) bằng không.

	Chủ đề 8: Thực hành: Tổng hợp lực (2 tiết)

	24
	Bài 22. Thực hành: Tổng hợp lực
	2
	– Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, tổng hợp được hai lực đồng quy bằng dụng cụ thực hành.

– Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, tổng hợp được hai lực song song bằng dụng cụ thực hành.

	Ôn tập, kiểm tra (2 tiết)

	25
	Ôn tập kiểm tra, đánh giá cuối kì I
	1
	Ôn tập các nội dung kiến thức chương I, chương II và chương III.

	26
	Kiểm tra, đánh giá cuối kì I
	1
	Theo kế hoạch kiểm tra đánh giá định kì.


HỌC KÌ II
	TT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	Chương IV: NĂNG LƯỢNG, CÔNG, CÔNG SUẤT (12 tiết)

	Chủ đề 9: Công và công suất (4 tiết)

	1
	Bài 23. Năng lượng. Công cơ học
	2
	– Chế tạo mô hình đơn giản minh hoạ được định luật bảo toàn năng lượng, liên quan đến một số dạng năng lượng khác nhau.

– Trình bày được ví dụ chứng tỏ có thể truyền năng lượng từ vật này sang vật khác bằng cách thực hiện công.

– Nêu được biểu thức tính công bằng tích của lực tác dụng và độ dịch chuyển theo phương của lực, nêu được đơn vị đo công là đơn vị đo năng lượng (với 1 J = 1 Nm); Tính được công trong một số

trường hợp đơn giản.

	2
	Bài 24. Công suất
	2
	– Từ một số tình huống thực tế, thảo luận để nêu được ý nghĩa vật lí và định nghĩa công suất.

– Vận dụng được mối liên hệ công suất (hay tốc độ thực hiện công) với tích của lực và vận tốc trong một số tình huống thực tế.

	Chủ đề 10: Định luật bảo toàn cơ năng (8 tiết)

	3
	Bài 25. Động năng, thế năng
	3
	– Từ phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều với vận tốc ban đầu bằng không, rút ra được động năng của vật có giá trị bằng công của lực tác dụng lên vật.

– Nêu được công thức tính thế năng trong trường trọng lực đều, vận dụng được trong một số trường hợp đơn giản.

	4
	Bài 26. Cơ năng và định luật bảo toàn cơ năng
	3
	– Phân tích được sự chuyển hoá động năng và thế năng của vật trong một số trường hợp đơn giản.

– Nêu được khái niệm cơ năng; phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng và vận dụng được định luật bảo toàn cơ năng trong một số trường hợp đơn giản.

	5
	Bài 27. Hiệu suất
	2
	– Từ tình huống thực tế, thảo luận để nêu được định nghĩa hiệu suất, vận dụng được hiệu suất trong một số trường hợp thực tế.

	Chương V: ĐỘNG LƯỢNG (8 tiết + 1 tiết ôn tập + 1 tiết kiểm tra = 10 tiết)

	Chủ đề 11: Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng (4 tiết)

	6
	Bài 28. Động lượng
	2
	– Từ tình huống thực tế, thảo luận để nêu được ý nghĩa vật lí và định nghĩa động lượng.

	7
	Bài 29. Định luật bảo toàn động lượng
	2
	– Thực hiện thí nghiệm và thảo luận, phát biểu được định luật bảo toàn động lượng trong hệ kín.

– Vận dụng được định luật bảo toàn động lượng trong một số trường hợp đơn giản.

	Ôn tập, kiểm tra (2 tiết)

	8
	Ôn tập kiểm tra, đánh giá giữa kì II
	1
	Ôn tập các nội dung kiến thức chương IV, chương V.

	9
	Kiểm tra, đánh giá giữa kì II
	1
	Theo kế hoạch kiểm tra đánh giá định kì.

	Chủ đề 11: Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng (tiếp theo - 4 tiết)

	10
	Bài 29. Định luật bảo toàn động lượng
	2
	– Thực hiện thí nghiệm và thảo luận, phát biểu được định luật bảo toàn động lượng trong hệ kín.

– Vận dụng được định luật bảo toàn động lượng trong một số trường hợp đơn giản.

	11
	Bài 30. Thực hành: Xác định động lượng của vật trước và sau va chạm
	2
	– Rút ra được mối liên hệ giữa lực tổng hợp tác dụng lên vật và tốc độ thay đổi của động lượng (lực tổng hợp tác dụng lên vật là tốc độ thay đổi của động lượng của vật).

– Thực hiện thí nghiệm và thảo luận được sự thay đổi năng lượng trong một số trường hợp va chạm đơn giản.

– Thảo luận để giải thích được một số hiện tượng đơn giản.

– Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án, thực hiện phương án, xác định được tốc độ và đánh giá được động lượng của vật trước và sau va chạm bằng dụng cụ thực hành.

	Chương VI: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN (5 tiết)

	Chủ đề 12: Chuyển động tròn (5 tiết)

	12
	Bài 31. Động học của chuyển động tròn đều
	2
	– Từ tình huống thực tế, thảo luận để nêu được định nghĩa radian và biểu diễn được độ dịch chuyển góc theo radian.

– Vận dụng được khái niệm tốc độ góc.

	13
	Bài 32. Lực hướng tâm và gia tốc hướng tâm
	3
	– Vận dụng được biểu thức gia tốc hướng tâm a = r(2, a = v2/r.

– Vận dụng được biểu thức lực hướng tâm F = mrω2, F = mv2/r.

– Thảo luận và đề xuất giải pháp an toàn cho một số tình huống chuyển động tròn trong thực tế.

	CHƯƠNG VII: BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN. ÁP SUẤT CHẤT LỎNG (5 tiết)

	Chủ đề 13: Biến dạng của vật rắn. Áp suất chất lỏng (5 tiết)

	14
	Bài 33. Biến dạng của vật rắn
	2
	– Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, tìm mối liên hệ  giữa lực đàn hồi và độ biến dạng của lò xo, từ đó phát biểu được định luật Hooke.

– Vận dụng được định luật Hooke trong một số trường hợp đơn giản.

	15
	Bài 34. Khối lượng riêng. Áp suất chất lỏng
	3
	– Thực hiện thí nghiệm đơn giản (hoặc sử dụng tài liệu đa phương tiện), nêu được sự biến dạng kéo, biến dạng nén; mô tả được các đặc tính của lò xo: giới hạn đàn hồi, độ dãn, độ cứng.

– Nêu được khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích của chất đó.

– Thành lập và vận dụng được phương trình Δp = ρgΔh trong một số trường hợp đơn giản; đề xuất thiết kế được mô hình minh hoạ.

	Ôn tập, kiểm tra (2 tiết)

	16
	Ôn tập kiểm tra, đánh giá cuối kì II
	1
	Ôn tập các nội dung kiến thức chương IV, chương V và chương VI và chương VII.

	17
	Kiểm tra, đánh giá cuối kì II
	1
	Theo kế hoạch kiểm tra đánh giá định kì.


2. Chuyên đề lựa chọn: Cả năm: 35 tiết. Học kì I: 18 tiết, học kì II: 17 tiết.

	TT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	CHUYÊN ĐỀ 10.1: VẬT LÍ TRONG MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ 

(10 tiết: từ tiết 5 đến tiết 14 (HKI))

	1
	Bài 1. Sơ lược về sự phát triển của Vật lí học
	3
	Thảo luận, đề xuất, chọn phương án và thực hiện được nhiệm vụ học tập để: 

– Nêu được sơ lược sự ra đời và những thành tựu ban đầu của vật lí thực nghiệm. 

– Nêu được sơ lược vai trò của cơ học Newton đối với sự phát triển của Vật lí học.

– Liệt kê được một số nhánh nghiên cứu chính của vật lí cổ điển.

– Nêu được sự khủng hoảng của vật lí cuối thế kỉ XIX, tiền đề cho sự ra đời của vật lí hiện đại. 

– Liệt kê được một số lĩnh vực chính của vật lí hiện đại. 

	2
	Bài 2. Giới thiệu các lĩnh vực nghiên cứu trong Vật lí học
	4
	– Nêu được đối tượng nghiên cứu; liệt kê được một vài mô hình lí thuyết đơn giản, một số phương pháp thực nghiệm của một số lĩnh vực chính của vật lí hiện đại. 

– Thảo luận, đề xuất, chọn phương án và thực hiện được nhiệm vụ học tập tìm hiểu về các mô hình, lí thuyết khoa học đã phát triển và được áp dụng để cải thiện các công nghệ hiện tại cũng như phát triển các công nghệ mới. 

	3
	Bài 3. Giới thiệu các ứng dụng của Vật lí trong một số ngành nghề
	3
	- Mô tả được ví dụ thực tế về việc sử dụng kiến thức vật lí trong một số lĩnh vực:  Quân sự; Công nghiệp hạt nhân; Khí tượng; Nông nghiệp, Lâm nghiệp; Tài chính; Điện tử; Cơ khí, tự động hoá; Thông tin, truyền thông. 

	CHUYÊN ĐỀ 10.2: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI 

(10 tiết: từ tiết 45 đến tiết 52 (HKI) và từ tiết 55 đến tiết 56 (HKII))

	4
	Bài 4. Xác định phương hướng
	3
	– Dựa vào bản đồ sao xác định được vị trí của các chòm sao: Gấu Lớn, Gấu Bé, Thiên Hậu.

– Xác định được vị trí sao Bắc Cực trên nền trời sao.

	5
	Bài 5. Đặc điểm chuyển động nhìn thấy của một số thiên thể trên nền trời sao
	4
	– Sử dụng mô hình hệ Mặt Trời, thảo luận để nêu được một số đặc điểm cơ bản của chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời, Mặt Trăng, Kim tinh và Thuỷ tinh trên nền trời sao. 

– Dùng mô hình nhật tâm của Copernic giải thích được một số đặc điểm quan sát được của Mặt Trời, Mặt Trăng, Kim tinh và Thuỷ tinh trên nền trời sao. 

	6
	Bài 6. Nhật thực, nguyệt thực, thủy triều
	3
	– Dùng ảnh (hoặc tài liệu đa phương tiện), thảo luận để giải thích được một cách sơ lược và định tính các hiện tượng: nhật thực, nguyệt thực, thuỷ triều. 

	CHUYÊN ĐỀ 10.3: VẬT LÍ VỚI GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

(15 tiết: từ tiết 89 đến tiết 103 (HKII))

	7
	Bài 7. Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường
	3
	Thảo luận, đề xuất, chọn phương án và thực hiện được nhiệm vụ học tập tìm hiểu: 

- Sự cần thiết bảo vệ môi trường trong chiến lược phát triển của các quốc gia. 

- Vai trò của cá nhân và cộng đồng trong bảo vệ môi trường.

	8
	Bài 8. Tác động của việc sử dụng năng lượng hiện nay đối với Việt Nam
	4
	Thảo luận, đề xuất, chọn phương án và thực hiện được nhiệm vụ học tập tìm hiểu: 

- Tác động của việc sử dụng năng lượng hiện nay đối với môi trường, kinh tế và khí hậu Việt Nam.

	9
	Bài 9. Sơ lược về các chất gây ô nhiễm môi trường
	4
	Thảo luận, đề xuất, chọn phương án và thực hiện được nhiệm vụ học tập tìm hiểu: 

- Sơ lược về các chất ô nhiễm trong nhiên liệu hoá thạch, mưa acid, năng lượng hạt nhân, sự suy giảm tầng ozone, sự biến đổi khí hậu.

	10
	Bài 10. Năng lượng tái tạo và một số công nghệ thu năng lượng tái tạo.
	4
	Thảo luận, đề xuất, chọn phương án và thực hiện được nhiệm vụ học tập tìm hiểu: 

- Phân loại năng lượng hoá thạch và năng lượng tái tạo. 

- Vai trò của năng lượng tái tạo. 

- Một số công nghệ cơ bản để thu được năng lượng tái tạo.


3. Chuyên đề nâng cao (đối với môn chuyên): Cả năm: 55 tiết.

Học kì I: 19 tiết (12 tiết chuyên đề nâng cao bắt buộc và 07 tiết chuyên đề nâng cao tự chọn);
Học kì II: 36 tiết (32 tiết chuyên đề nâng cao bắt buộc và 04 tiết chuyên đề nâng cao tự chọn).
	TT
	Chuyên đề
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	HỌC KÌ I

	1
	Chuyên đề 1: Lý thuyết về đo lường.

(4 tiết: từ tiết 5 đến tiết 8)
	4
	- Lý thuyết về sai số: Trình bày được các loại sai số trong thực hành thí nghiệm vật lí.
- Các dụng cụ thí nghiệm cơ bản: Biết chọn và sử dụng được các dụng cụ đo độ dài phù hợp trong một bài thực hành cụ thể.
- Các phương pháp xử lí số liệu: Biết sử dụng các phương pháp xử lí số liệu như: Hồi quy tuyến tính, ô bao sai số …

	2
	Chuyên đề 3: Động học vật rắn. 

(8 tiết: từ tiết 49 đến tiết 56)
	8
	- Chuyển động của một vật rắn: 
+ Mô tả được chuyển động song phẳng; 

+ Mô tả được chuyển động của một vật rắn; vận tốc và gia tốc của các điểm vật chất của các vật rắn đang quay; 

+ Vận dụng được kiến thức để giải được các bài tập cụ thể.

- Vận tốc góc: Vận dụng được kiến thức giải được các bài tập cụ thể.

- Gia tốc góc: Vận dụng được kiến thức giải được các bài tập cụ thể.

	3
	Chuyên đề  tự chọn: Thực hành thí nghiệm 10 (2 nội dung) (7 tiết: từ tiết 82 đến tiết 88)
	7
	- Lựa chọn tối thiểu 03 nội dung trong các nội dung thực hành sau: 

1. Khảo sát bài toán va chạm
2. Nghiệm lại ba định luật Newton
3. Xác định mô men quán tính của trụ đặc và lực ma sát trong ổ trục quay

4. Xác định nhiệt dung riêng của chất rắn bằng nhiệt lượng kế

5. Đo độ nhớt của chất lỏng bằng phương pháp Stock
6. Khảo sát quy luật dao động của con lắc vật lí
7. Xác định hằng số hấp dẫn
- Biết chọn dụng cụ phù hợp và sử dụng được các dụng cụ: Đồng hồ đo thời gian; nhiệt kế; cân chính xác …

- Phân tích xử lí được số liệu thực nghiệm.
- Vẽ được đồ thị thực nghiệm và đồ thị tuyến tính hoá.
- Trình bày được báo cáo thí nghiệm.

	HỌC KÌ II

	4
	Chuyên đề 2: Cơ học chất điểm. Chuyển động của các thiên thể.

(14 tiết: từ tiết 91 đến tiết 103)
	14
	- Hệ quy chiếu. Vận tốc và gia tốc trong chuyển động cong: 

+ Sử dụng được hệ quy chiếu trong mô tả chuyển động của vật.
+ Thiết lập được các phương trình về độ dịch chuyển, vận tốc, gia tốc khi chuyển đổi hệ quy chiếu.
+ Giải được các bài tập về các dạng chuyển động thẳng, chuyển động cong và chuyển động tròn.

- Động lượng, bảo toàn động lượng:

+ Mô tả được động lượng của một chất điểm và hệ chất điểm, định luật bảo toàn và vận dụng giải được các bài tập cụ thể.

+ Giải thích được phương trình chuyển động của vật có khối lượng biến đổi.

- Động năng và thế năng, năng lượng và công:

+ Mô tả được động năng và thế năng cho các trường lực đơn giản và vận dụng giải được các bài tập cụ thể.

+ Giải thích và tính các bài tập liên quan đến bảo toàn cơ năng, năng lượng.

+ Vận dụng được kiến thức về công cơ học và công suất; để giải quyết các bài tập cụ thể.

- Các định luật Kepler:  Giải được các bài tập về các định luật Kepler.

- Chuyển động trong trường hấp dẫn:

+ Viết được công thức tính thế năng của vật trong trường hấp dẫn
+ Giải được các bài tập trong trường lực xuyên tâm cụ thể.
- Định luật vạn vật hấp dẫn. Bài toán hai vật và nhiều vật: Mô tả và giải thích được chuyển động của các vật trong trường hấp dẫn với trường hợp bài toán hai vật và ba vật.

- Chuyển động của vệ tinh nhân tạo và trạm vũ trụ: Tính được các vận tốc vũ trụ cấp 1, cấp 2 và 3 với một thiên thể xác định.

	5
	Chuyên đề 4: Động lực học vật rắn. 

(10 tiết: từ tiết 114 đến tiết 123)
	10
	- Phương trình động lực học vật rắn. Cân bằng chất điểm và cân bằng vật rắn:

+ Vận dụng được phương trình động lực học vật rắn để giải các bài tập cụ thể.

+ Viết được điều kiện cân bằng: cân bằng lực, và cân bằng mô men và áp dụng để giải được các bài tập liên quan.

+ Trình bày được: Lực pháp tuyến, lực căng, lực ma sát nghỉ tĩnh và trượt động; định luật Hooke, ứng suất, biến dạng, và mô đun Young. Áp dụng để giải được các bài tập liên quan.

+ Mô tả được sự cân bằng bền và không bền.

- Mô men quán tính của vật rắn:

+ Hiểu và mô tả được khái niệm mô men quán tính cho các vật thể đơn giản. Tính được mô men quán tính của một vật cụ thể bằng tích phân.

+ Vận dụng định lí trục song song (định lí Huyghens - Steiner) để giải quyết các bài tập cụ thể.

- Động năng và thế năng, năng lượng và công.


+ Mô tả được động năng cho chuyển động và quay. Vận dụng giải được các bài tập thực tế.

+ Giải thích và tính toán được các bài tập liên quan đến bảo toàn cơ năng, năng lượng.

+ Vận dụng được kiến thức về công cơ học và công suất để giải quyết các bài tập cụ thể.

- Mô men động lượng: Vận dụng được khái niệm mô men động lượng để giải quyết các bài tập cụ thể.

	6
	Chuyên đề 5: Hệ quy chiếu phi quán tính. 

(8 tiết: từ tiết 131 đến tiết 138)
	8
	- Khối tâm. Hệ quy chiếu khối tâm: Sử dụng được hệ quy chiếu khối tâm để giải các bài tập cụ thể.
- Hệ quy chiếu có gia tốc: Giải được các bài tập về cân bằng hoặc chuyển động của một vật trong hệ quy chiếu có gia tốc.
- Lực quán tính: Lập được kế hoạch, tiến hành nghiên cứu và báo cáo nội dung tìm hiểu về lực quán tính và một số ứng dụng trong thực tiễn.

	7
	Chuyên đề tự chọn: Thực hành thí nghiệm 10 (2 nội dung) (tiếp theo)
(4 tiết: từ tiết 155 đến tiết 158)
	4
	- Lựa chọn tối thiểu 03 nội dung trong các nội dung thực hành sau: 

1. Khảo sát bài toán va chạm
2. Nghiệm lại ba định luật Newton
3. Xác định mô men quán tính của trụ đặc và lực ma sát trong ổ trục quay

4. Xác định nhiệt dung riêng của chất rắn bằng nhiệt lượng kế

5. Đo độ nhớt của chất lỏng bằng phương pháp Stock
6. Khảo sát quy luật dao động của con lắc vật lí
7. Xác định hằng số hấp dẫn
- Biết chọn dụng cụ phù hợp và sử dụng được các dụng cụ: Đồng hồ đo thời gian; nhiệt kế; cân chính xác …

- Phân tích xử lí được số liệu thực nghiệm.
- Vẽ được đồ thị thực nghiệm và đồ thị tuyến tính hoá.
- Trình bày được báo cáo thí nghiệm.


4. Kiểm tra, đánh giá định kỳ:

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	Giữa Học kì 1
	45 phút

(10L: 90 phút)
	Tuần 9
	- Theo ma trận kiểm tra, đánh giá giữa kì I.
	Viết trên giấy.

	Cuối Học kì 1
	45 phút

(10L: 90 phút)
	Tuần 18
	- Theo ma trận kiểm tra, đánh giá cuối kì I.
	Viết trên giấy.

	Giữa Học kì 2
	45 phút

(10L: 90 phút)
	Tuần 9
	- Theo ma trận kiểm tra, đánh giá giữa kì II.
	Viết trên giấy.

	Cuối Học kì 2
	45 phút

(10L: 90 phút)
	Tuần 17
	- Theo ma trận kiểm tra, đánh giá cuối kì II.
	Viết trên giấy.


2. Khối 11

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 11; Số học sinh: 334; 

Số lớp học chuyên đề lựa chọn:  07 lớp (11 Anh 1, 11 Anh 2, 11 Toán, 11 Lí, 11 Tin, 11 Sử, 11 Địa). Tổng số học sinh: 231.
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 8; Trình độ đào tạo: Đại học: 8; Trên đại học: 6.

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 07; Khá: 01; 
3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	TT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1. 
	Con lắc lò xo, con lắc đơn. 

Bộ thiết bị gồm:

- Dây không giãn,

- Quả cầu kim loại, Giá đỡ và lò xo (TBDC);

- Cảm biến khoảng cách có thang đo từ 0,15 m đến 4 m với độ phân giải ± 1 mm. Hoặc sử dụng thiết bị đo khoảng cách và tốc độ với giới hạn đo 800 mm, độ phân giải 1mm, có màn hình hiển thị.
	07
	- Bài 1. Dao động điều hoà.

- Bài 6. Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng.
	

	2. 
	Thiết bị đo tần số sóng âm. Bộ thiết bị gồm:

- Bộ thu nhận số liệu (TBDC);

- Cảm biến âm thanh với tần số 20~20000 Hz;

- Loa mini.
	07
	- Bài 10: Thực hành: đo tần số của sóng âm.
	

	3. 
	Thiết bị giao thoa sóng nước. Bộ thiết bị gồm:

- Giá thí nghiệm loại khung hình hộp, kích thước (300x420x320) mm, có màn quan sát;

- Bộ rung loại mô tơ 1 chiều có cam lệch tâm, sử dụng điện áp 12V, có bộ phận điều chỉnh tốc độ;

- Cần tạo sóng loại tạo 2 sóng tròn;

- Gương phẳng loại thủy tinh, đặt nghiêng 450 trong giá thí nghiệm;

- 3 thanh chắn sóng: không có khe; loại có 1 khe; loại có 2 khe;

- Đèn 12V - 50W hoặc đèn led 3W có giá đỡ.
	07
	- Bài 12. Giao thoa sóng.
	

	4. 
	Thiết bị tạo sóng dừng. 

Bộ thí nghiệm gồm:

- Máy phát âm tần và giá thí nghiệm (TBDC);

- Lò xo bằng dây thép, mạ niken, đàn hồi tốt, dài 300 mm; 

- Dây đàn hồi mảnh, dài 1000 mm;

- Lực kế 5 N, độ chia nhỏ nhất 0,1N;

- Ròng rọc có đường kính tối thiểu 20 mm;

- Bộ rung kiểu điện động.
	07
	- Bài 13. Sóng dừng.
	

	5. 
	Thiết bị đo tốc độ truyền âm

Bộ thí nghiệm gồm:

- Bộ thu nhận số liệu (TBDC);

- Cảm biến âm thanh với tần số 20~20000 Hz;

- Loa mini;

- Ống dẫn âm nhựa trong, đường kính 40 mm, dài 1000 mm, pit-tông di chuyển dễ dàng trong ống, 2 giá đỡ ống dẫn âm;

- Thước mét;
	07
	Bài 15: Thực hành: đo tốc độ truyền âm.
	

	6. 
	Thiết bị thí nghiệm điện tích. Bộ thí nghiệm gồm:

- Máy Uyn-xớt có khoảng cách phóng điện tối thiểu giữa hai điện cực 30mm, có hộp bảo quản bằng vật liệu trong suốt và bộ phận sấy;

- Điện kế tĩnh điện có đường kính tối thiểu 200mm và đảm bảo độ nhạy;

- Hai chiếc tua tĩnh điện. Mỗi chiếc có các tua bằng sợi tổng hợp; quả cầu bằng kim loại đường kính khoảng 12mm gắn trên trụ inox có đường kính tối thiểu 6mm, có đế.
	07
	Bài 16: Lực tương tác giữa các điện tích.
	

	7. 
	Thiết bị khảo sát nguồn điện. Bộ thí nghiệm gồm:

- Đồng hồ đo điện đa năng (TBDC); hoặc cảm biến dòng điện thang đo ±1A, độ phân giải: ±1mA , và cảm biến điện thế thang đo: ±6 V, độ phân giải: ±0,01V.

- 2 pin 1,5 V hoặc acquy;

- Biến trở 100 Ω, dây nối, công tắc, bảng để lắp mạch.
	07
	Bài 26: Thực hành: Đo suất điện động và điện trở trong của pin điện hoá.
	

	8. 
	Máy tính (để bàn hoặc xách tay)
	01
	Loại thông dụng, có kết nối LAN, Wifi và Bluetooth. Tối thiểu phải cài đặt được các phần mềm phục vụ dạy học. 
	

	9. 
	Video/phần mềm 3D mô phỏng dao động.
	01
	Video mô tả được dao động tắt dần, cưỡng bức, hiện tượng cộng hưởng. Hoặc sử dụng Phần mềm cho phép quan sát, thực hiện thao tác tạo ra dao động, thực hiện dao động cưỡng bức; quan sát các hiện tượng dao động tắt dần, hiện tượng cộng hưởng; thực hiện các thao tác tạm dừng, hiển thị thông tin, đo đếm tần số.
	

	10. 
	Video về hình ảnh sóng
	
	Mô tả được bước sóng, biên độ, tần số, tốc độ và cường độ sóng.
	

	11. 
	Video về chuyển động của phần tử môi trường
	01
	Mô tả, so sánh một số đặc trưng của sóng dọc và sóng ngang sóng.
	

	12. 
	Video về điện thế
	01
	Mô tả được điện thế tại một điểm trong điện trường.
	

	13. 
	Video/Phần mềm 3D về tụ điện trong cuộc sống
	01
	Video mô tả được một số ứng dụng của tụ điện trong cuộc sống. Hoặc sử dụng Phần mềm cho phép: quan sát cấu tạo của tụ điện; thao tác thu phóng, hiển thị chú thích; cho phép đọc thông số của tụ điện thông qua màu sắc trên tụ.
	

	14. 
	Video về cường độ dòng điện.
	01
	Mô tả được một cách khái niệm về cường độ dòng điện.
	

	15. 
	Phần mềm 3D mô phỏng cấu tạo của mạch điện
	01
	Cho phép quan sát cấu tạo của mạch điện; sử dụng các vật dụng cho sẵn nối thành mạch điện; mô tả chiều của dòng điện, chiều electron; thao tác thu phóng, hiển thị chú thích và công thức định luật Ohm.
	

	16. 
	Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn Vật lí

Giúp giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học (giáo án) điện tử, chuẩn bị bài dạy, các học liệu điện tử, chuẩn bị các bài tập, bài kiểm tra, đánh giá điện tử phù hợp với Chương trình.
	01
	Đáp ứng yêu cầu của Chương trình môn Vật lý cấp THPT (CTGDPT 2018), có hệ thống học liệu điện tử (mô phỏng 3D, hình ảnh, sơ đồ, âm thanh, video, các câu hỏi, đề kiểm tra) đi kèm và được tổ chức, quản lý thành hệ thống thư viện điện tử, thuận lợi cho tra cứu và sử dụng. Bộ học liệu sử dụng được trên PC trong môi trường không kết nối internet. Phải đảm bảo tối thiểu các nhóm chức năng:

- Nhóm chức năng hỗ trợ giảng dạy: soạn giáo án điện tử; hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử; học liệu điện tử (hình ảnh, sơ đồ, âm thanh, video); chỉnh sửa học liệu (cắt video);

- Nhóm chức năng mô phỏng và tương tác 3D: Điều hướng thay đổi trực tiếp góc nhìn (xoay 360 độ, phóng to, thu nhỏ); quan sát và hiển thị thông tin cụ thể của các lớp khác nhau trong một mô hình, lựa chọn tách lớp một phần nội dung bất kỳ; tích hợp mô hình 3D vào bài giảng. Đảm bảo tối thiểu các mô hình: Hệ Mặt trời, các hiện tượng thiên văn quan sát được từ Trái Đất, cấu tạo của tụ điện, trường hấp dẫn, mạch điện đơn giản có sử dụng thiết bị đầu ra, cấu trúc hạt nhân, quá trình chụp X quang.

- Nhóm chức năng hỗ trợ công tác kiểm tra đánh giá: hướng dẫn, chuẩn bị các bài tập; đề kiểm tra.
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng thí nghiệm Lý
	01
	Thí nghiệm, thực hành.
	

	2
	Phòng bộ môn và bồi dưỡng đội tuyển HSG.
	01
	Họp tổ chuyên môn. Bồi dưỡng đội tuyển HSG các cấp.
	

	3
	Phòng STEM LAB
	01
	Tổ chức các bài dạy STEM.
	

	4
	Sân chơi.
	01
	Tổ chức các hoạt động trải nghiệm của bộ môn.
	


II. Kế hoạch dạy học:

1. Phân phối chương trình: Cả năm: 70 tiết. Học kì I: 36 tiết, học kì II: 34 tiết.

HỌC KÌ I

	TT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG (15 tiết)

	Chủ đề 1: Dao động điều hoà. (7 tiết)

	1
	Bài 1: Dao động điều hoà.
	1
	– Thực hiện thí nghiệm đơn giản tạo ra được dao động và mô tả được một số ví dụ đơn giản về dao động tự do.

– Dùng đồ thị li độ – thời gian có dạng hình sin (tạo ra bằng thí nghiệm, hoặc hình vẽ cho trước), nêu được định nghĩa: biên độ, chu kì, tần số, tần số góc, độ lệch pha.

	2
	Bài 2: Mô tả dao động điều hoà.
	2
	– Vận dụng được các khái niệm: biên độ, chu kì, tần số, tần số góc, độ lệch pha để mô tả dao động điều hoà.

– Sử dụng đồ thị, phân tích và thực hiện phép tính cần thiết để xác định: biên độ, chu kì, tần số, tần số góc, độ lệch pha của dao động điều hòa

	3
	Bài 3: Vận tốc, gia tốc trong dao động điều hoà.
	2
	– Sử dụng đồ thị, phân tích và thực hiện phép tính cần thiết để xác định được: độ dịch chuyển, vận tốc và gia tốc trong dao động điều hoà.

– Vận dụng được các phương trình về li độ và vận tốc, gia tốc của dao động điều hoà.

– Vận dụng được phương trình a = –ω2x của dao động điều hoà.

	4
	Bài 4: Bài tập về dao động điều hoà.
	2
	- Nắm được các yêu cầu cần đạt, vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tập cơ bản về dao động điều hòa.

	Chủ đề 2: Năng lượng trong dao động điều hoà. (5 tiết)

	5
	Bài 5: Động năng. Thế năng. Sự chuyển hoá năng lượng trong dao động điều hoà.
	3
	– Sử dụng đồ thị, phân tích và thực hiện phép tính cần thiết để mô tả được sự chuyển hoá động năng và thế năng trong dao động điều hoà

	6
	Bài 7: Bài tập về sự chuyển hoá năng lượng trong dao động điều hoà.
	2
	- Nắm được các yêu cầu cần đạt, vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tập về sự chuyển hóa năng lượng trong dao động điều hòa

	Chủ đề 3: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức. (3 tiết)

	7
	Bài 6: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng.
	3
	– Nêu được ví dụ thực tế về dao động tắt dần, dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng.

– Thảo luận, đánh giá được sự có lợi hay có hại của cộng hưởng trong một số trường hợp cụ thể.

	Ôn tập, kiểm tra (2 tiết)

	8
	Ôn tập kiểm tra, đánh giá giữa kì I
	1
	Ôn tập các nội dung, các yêu cầu cần đạt của kiến thức chương I.

	9
	Kiểm tra, đánh giá giữa kì I
	1
	Theo kế hoạch kiểm tra đánh giá định kì.

	CHƯƠNG II: SÓNG (17 tiết)

	Chủ đề 4: Sóng cơ. (9 tiết)

	10
	Bài 8: Mô tả sóng.
	2
	- Từ đồ thị độ dịch chuyển – khoảng cách (tạo ra bằng thí nghiệm, hoặc hình vẽ cho trước), mô tả được sóng qua các khái niệm bước sóng, biên độ, tần số, tốc độ và cường độ sóng.

- Từ định nghĩa của vận tốc, tần số và bước sóng, rút ra được biểu thức v = λf.

- Vận dụng được biểu thức v = λf.

- Sử dụng mô hình sóng giải thích được một số tính chất đơn giản của âm thanh.

- Thực hiện thí nghiệm (hoặc sử dụng tài liệu đa phương tiện), thảo luận để nêu được mối liên hệ các đại lượng đặc trưng của sóng với các đại lượng đặc trưng cho dao động của phần tử môi trường.

	11
	Bài 9: Sóng ngang. Sóng dọc. Sự truyền năng lượng của sóng cơ.
	2
	- Nêu được ví dụ chứng tỏ sóng truyền năng lượng.

Sử dụng mô hình sóng giải thích được một số tính chất đơn giản của âm thanh và ánh sáng.

- Quan sát hình ảnh (hoặc tài liệu đa phương tiện) về chuyển động của phần tử môi trường, thảo luận để so sánh được sóng dọc và sóng ngang.

	12
	Bài 12: Giao thoa sóng.
	2
	- Thực hiện (hoặc mô tả) được thí nghiệm chứng minh sự giao thoa hai sóng kết hợp bằng dụng cụ thực hành sử dụng sóng nước. 

- Phân tích, đánh giá kết quả thu được từ thí nghiệm, nêu được các điều kiện cần thiết để quan sát được hệ vân giao thoa.

	13
	Bài 13: Sóng dừng.
	2
	- Thực hiện thí nghiệm tạo sóng dừng và giải thích được sự hình thành sóng dừng.

- Sử dụng hình ảnh (tạo ra bằng thí nghiệm, hoặc hình vẽ cho trước), xác định được nút và bụng của sóng dừng.

- Sử dụng các cách biểu diễn đại số và đồ thị để phân tích, xác định được vị trí nút và bụng của sóng dừng.

	14
	Bài 14: Bài tập về sóng.
	1
	- Nắm được các yêu cầu cần đạt, vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tập cơ bản về sóng cơ, sự giao thoa sóng cơ và sóng dừng

	Chủ đề 5:  Sóng điện từ. (4 tiết)

	15
	Bài 11: Sóng điện từ.
	1
	- Sử dụng mô hình sóng giải thích được một số tính chất đơn giản của sóng ánh sáng.

- Nêu được trong chân không, tất cả các sóng điện từ đều truyền với cùng tốc độ.

- Liệt kê được bậc độ lớn bước sóng của các bức xạ chủ yếu trong thang sóng điện từ.

	16
	Bài 12: Giao thoa sóng.
	1
	- Thực hiện (hoặc mô tả) được thí nghiệm chứng minh sự giao thoa hai sóng kết hợp bằng dụng cụ thực hành sử dụng sóng ánh sáng

- Phân tích, đánh giá kết quả thu được từ thí nghiệm, nêu được các điều kiện cần thiết để quan sát được hệ vân giao thoa.

- Vận dụng được biểu thức i = λD/a cho giao thoa ánh sáng khe Young.

	17
	Bài 14: Bài tập về sóng.
	2
	- Nắm được các yêu cầu cần đạt, vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tập cơ bản về sóng điện từ, sự giao thoa sóng ánh sáng.

	Chủ đề 6: Thực hành về sóng âm. (4 tiết)

	18
	Bài 10: Thực hành: đo tần số của sóng âm.
	2
	- Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được tần số của sóng âm bằng dao động kí hoặc dụng cụ thực hành.

	19
	Bài 15: Thực hành: đo tốc độ truyền âm.
	2
	- Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được tốc độ truyền âm bằng dụng cụ thực hành.

	Ôn tập, kiểm tra (2 tiết)

	20
	Ôn tập kiểm tra, đánh giá cuối kì I
	1
	Ôn tập các nội dung kiến thức, các yêu cầu cần đạt chương I, chương II.

	21
	Kiểm tra, đánh giá cuối kì I
	1
	Theo kế hoạch kiểm tra đánh giá định kì.


HỌC KÌ II
	TT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	Chương III: ĐIỆN TRƯỜNG (16 tiết)

	Chủ đề 7: Điện tích. Lực tương tác giữa các điện tích. (3 tiết)

	1
	Bài 16: Lực tương tác giữa các điện tích.
	3
	- Thực hiện thí nghiệm hoặc bằng ví dụ thực tế, mô tả được sự hút (hoặc đẩy) của một điện tích vào một điện tích khác.

- Phát biểu được định luật Coulomb và nêu được đơn vị đo điện tích.

- Sử dụng biểu thức [image: image5.wmf]2
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, tính và mô tả được lực tương tác giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không (hoặc trong không khí).

	Chủ đề 8: Điện trường. Cường độ điện trường. (5 tiết)

	2
	Bài 17: Khái niệm điện trường.
	2
	- Nêu được khái niệm điện trường là trường lực được tạo ra bởi điện tích, là dạng vật chất tồn tại quanh điện tích và truyền tương tác giữa các điện tích.

- Sử dụng biểu thức[image: image6.wmf]2
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, tính và mô tả được cường độ điện trường do một điện tích điểm Q đặt trong chân không hoặc trong không khí gây ra tại một điểm cách nó một khoảng r.

- Nêu được ý nghĩa của cường độ điện trường và định nghĩa được cường độ điện trường tại một điểm được đo bằng tỉ số giữa lực tác dụng lên một điện tích dương đặt tại điểm đó và độ lớn của điện tích đó.

- Dùng dụng cụ tạo ra (hoặc vẽ) được điện phổ trong một số trường hợp đơn giản.

- Vận dụng được biểu thức[image: image7.wmf]2
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	3
	Bài 18: Điện trường đều.
	3
	– Sử dụng biểu thức E = U/d, tính được cường độ của điện trường đều giữa hai bản phẳng nhiễm điện đặt song song, xác định được lực tác dụng lên điện tích đặt trong điện trường đều.

– Thảo luận để mô tả được tác dụng của điện trường đều lên chuyển động của điện tích bay vào điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức và nêu được ví dụ về ứng dụng của hiện tượng này

	Chủ đề 9: Công của lực điện. Điện thế. (5 tiết)

	4
	Bài 19: Thế năng điện.
	3
	– Thảo luận qua quan sát hình ảnh (hoặc tài liệu đa phương tiện) nêu được điện thế tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho điện trường tại điểm đó về thế năng, được xác định bằng công dịch chuyển một đơn vị điện tích dương từ vô cực về điểm đó; thế năng của một điện tích q trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường khi đặt điện tích q tại điểm đang xét.

- Vận dụng được mối liên hệ thế năng điện với điện thế, V = A/q; mối liên hệ cường độ điện trường với điện thế.

	5
	Bài 20: Điện thế.
	2
	– Thảo luận qua quan sát hình ảnh (hoặc tài liệu đa phương tiện) nêu được điện thế tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho điện trường tại điểm đó về thế năng, được xác định bằng công dịch chuyển một đơn vị điện tích dương từ vô cực về điểm đó; thế năng của một điện tích q trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường khi đặt điện tích q tại điểm đang xét.

- Vận dụng được mối liên hệ thế năng điện với điện thế, V = A/q; mối liên hệ cường độ điện trường với điện thế.

	Chủ đề 10: Tụ điện. (3 tiết)

	6
	Bài 21: Tụ điện.
	3
	– Định nghĩa được điện dung và đơn vị đo điện dung (fara).

– Vận dụng được (không yêu cầu thiết lập) công thức điện dung của bộ tụ điện ghép nối tiếp, ghép song song.

– Thảo luận để xây dựng được biểu thức tính năng lượng tụ điện.

– Lựa chọn và sử dụng thông tin để xây dựng được báo cáo tìm hiểu một số ứng dụng của tụ điện trong cuộc sống.

	Ôn tập, kiểm tra (2 tiết)

	7
	Ôn tập kiểm tra, đánh giá giữa kì II
	1
	Ôn tập các nội dung kiến thức, các yêu cầu cần đạt của chương III.

	8
	Kiểm tra, đánh giá giữa kì II
	1
	Theo kế hoạch kiểm tra đánh giá định kì.

	Chương IV: DÒNG ĐIỆN. MẠCH ĐIỆN  (14 tiết)

	Chủ đề 11: Cường độ dòng điện. Định luật Ohm. Nguồn điện. (7 tiết)

	9
	Bài 22: Cường độ dòng điện.
	2
	- Thực hiện thí nghiệm (hoặc dựa vào tài liệu đa phương tiện), nêu được cường độ dòng điện đặc trưng cho tác dụng mạnh yếu của dòng điện và được xác định bằng điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong một đơn vị thời gian.

- Vận dụng được biểu thức I = Snve cho dây dẫn có dòng điện, với n là mật độ hạt mang điện, S là tiết diện thẳng của dây, v là tốc độ dịch chuyển của hạt mang điện tích e.

- Định nghĩa được đơn vị đo điện lượng coulomb là lượng điện tích chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 1 s khi có cường độ dòng điện 1 A chạy qua dây dẫn.

	10
	Bài 23: Điện trở. Định luật Ohm.
	2
	– Định nghĩa được điện trở, đơn vị đo điện trở và nêu được các nguyên nhân chính gây ra điện trở.

– Vẽ phác và thảo luận được về đường đặc trưng I – U của vật dẫn kim loại ở nhiệt độ xác định.

– Mô tả được sơ lược ảnh hưởng của nhiệt độ lên điện trở của đèn sợi đốt, điện trở nhiệt (thermistor).

– Phát biểu được định luật Ohm cho vật dẫn kim loại.

	11
	Bài 24: Nguồn điện.
	3
	– Định nghĩa được suất điện động qua năng lượng dịch chuyển một điện tích đơn vị theo vòng kín.

– Mô tả được ảnh hưởng của điện trở trong của nguồn điện lên hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn.

– So sánh được suất điện động và hiệu điện thế.

	Chủ đề 12: Năng lượng và công suất điện. (5 tiết)

	12
	Bài 25: Năng lượng và công suất điện.
	5
	- Nêu được năng lượng điện tiêu thụ của đoạn mạch được đo bằng công của lực điện thực hiện khi dịch chuyển các điện tích; công suất tiêu thụ năng lượng điện của một đoạn mạch là năng lượng điện mà đoạn mạch tiêu thụ trong một đơn vị thời gian.

- Tính được năng lượng điện và công suất tiêu thụ năng lượng điện của đoạn mạch.

	Chủ đề 13: Thực hành điện. (2 tiết)

	13
	Bài 26: Thực hành: Đo suất điện động và điện trở trong của pin điện hoá.
	2
	- Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được suất điện động và điện trở trong của pin hoặc acquy (battery hoặc accumulator) bằng dụng cụ thực hành.

	Ôn tập, kiểm tra (2 tiết)

	14
	Ôn tập kiểm tra, đánh giá cuối kì II
	1
	Ôn tập các nội dung kiến thức, các yêu cầu cần đạt của chương III, chương IV.

	15
	Kiểm tra, đánh giá cuối kì II
	1
	Theo kế hoạch kiểm tra đánh giá định kì.


2. Chuyên đề lựa chọn: Cả năm: 35 tiết. Học kì I: 18 tiết, học kì II: 17 tiết.

	TT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	CHUYÊN ĐỀ 11.1: TRƯỜNG HẤP DẪN 

(15 tiết: từ tiết 16 đến tiết 23 (HKI) và từ tiết 26 đến tiết 32 (HKI))

	1
	Bài 1. Trường hấp dẫn 
	4
	– Nêu được ví dụ chứng tỏ tồn tại lực hấp dẫn của Trái Đất.

– Thảo luận (qua hình vẽ, tài liệu đa phương tiện), nêu được: Mọi vật có khối lượng đều tạo ra một trường hấp dẫn xung quanh nó; Trường hấp dẫn là trường lực được tạo ra bởi vật có khối lượng, là dạng vật chất tồn tại quanh một vật có khối lượng và tác dụng lực hấp dẫn lên vật có khối lượng đặt trong nó

– Nêu được: Khi xét trường hấp dẫn ở một điểm ngoài quả cầu đồng nhất, khối lượng của quả cầu có thể xem như tập trung ở tâm của nó.

– Vận dụng được định luật Newton về hấp dẫn [image: image8.wmf]12
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 cho một số trường hợp chuyển động đơn giản trong trường hấp dẫn

	2
	Bài 2. Cường độ trường hấp dẫn 
	4
	- Nêu được định nghĩa cường độ trường hấp dẫn.

- Từ định  luật  hấp  dẫn  và  định  nghĩa  cường  độ  trường  hấp  dẫn,  rút  ra  được  phương  trình  [image: image9.wmf]2
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- Vận dụng được phương trình [image: image10.wmf]2
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để đánh giá một số hiện tượng đơn giản về trường hấp dẫn.

- Nêu được tại mỗi vị trí ở gần bề mặt của Trái Đất, trong một phạm vi độ cao không lớn lắm, g là hằng số.

	3
	Bài 3. Thế hấp dẫn và thế năng hấp dẫn
	7
	- Thảo luận (qua hình ảnh, tài liệu đa phương tiện) để nêu được định nghĩa thế hấp dẫn tại một điểm trong trường hấp dẫn.

- Vận dụng được phương trình ϕ = – GM/r trong trường hợp đơn giản.

- Giải thích được sơ lược chuyển động của vệ tinh địa tĩnh, rút ra được công thức tính tốc độ vũ trụ cấp 1.

	CHUYÊN ĐỀ 11.2: TRUYỀN THÔNG TIN BẰNG SÓNG VÔ TUYẾN 

(10 tiết: từ tiết 50 đến tiết 52 (HKI) và từ tiết 55 đến tiết 61 (HKII))

	4
	Bài 4. Biến điệu
	3
	- So sánh được biến điệu biên độ (AM) và biến điệu tần số (FM).

- Liệt kê được tần số và bước sóng được sử dụng trong các kênh truyền thông khác nhau.

- Thảo luận để rút ra được ưu, nhược điểm tương đối của kênh AM và kênh FM.

	5
	Bài 5. Tín hiệu tương tự và tín hiệu số
	4
	- Mô tả được các ưu điểm của việc truyền dữ liệu dưới dạng số so với việc truyền dữ liệu dưới dạng tương tự.

- Thảo luận để rút ra được: sự truyền giọng nói hoặc âm nhạc liên quan đến chuyển đổi tương tự – số (ADC) trước khi truyền và chuyển đổi số – tương tự (DAC) khi nhận.

- Mô tả được sơ lược hệ thống truyền kĩ thuật số về chuyển đổi tương tự – số và số – tương tự.

	6
	Bài 6. Suy giảm tín hiệu
	3
	- Thảo luận được ảnh hưởng của sự suy giảm tín hiệu đến chất lượng tín hiệu được truyền; nêu được độ suy giảm tín hiệu tính theo dB và tính theo dB trên một đơn vị độ dài.

	CHUYÊN ĐỀ 11.3: MỞ ĐẦU ĐIỆN TỬ HỌC  

(10 tiết: từ tiết 94 đến tiết 103 (HKII))

	7
	Bài 7. Cảm biến
	3
	– Tham quan thực tế (hoặc qua tài liệu đa phương tiện), thảo luận để nêu được một số ứng dụng chính của thiết bị cảm biến và nguyên tắc hoạt động của thiết bị cảm biến

	8
	Bài 8. Bộ khuếch đại thuật toán và thiết bị đầu ra 
	4
	– Thảo luận, đề xuất, chọn phương án và thực hiện được Dự án tìm hiểu:

+ Phân loại cảm biến (sensor) theo: nguyên tắc hoạt động, phạm vi sử dụng, hiệu quả kinh tế.

+ Nguyên tắc hoạt động của: điện trở phụ thuộc ánh sáng (LDR), điện trở nhiệt.

+ Nguyên tắc hoạt động của sensor sử dụng: điện trở phụ thuộc ánh sáng (LDR), điện trở nhiệt.

+ Tính chất cơ bản của bộ khuếch đại thuật toán (op-amp) lí tưởng

	9
	Bài 9. Mạch điện ứng dụng đơn giản có sử dụng thiết bị đầu ra 
	3
	– Thảo luận, đề xuất, chọn phương án và thực hiện được Dự án tìm hiểu ba thiết bị đầu ra:

 + Nguyên tắc hoạt động của mạch op-amp – relays.

 + Nguyên tắc hoạt động của mạch op-amp – LEDs (light-emitting diode).

 + Nguyên tắc hoạt động của mạch op-amp – CMs (calibrated meter).

- Thiết kế được một số mạch điện ứng dụng đơn giản có sử dụng thiết bị đầu ra


3. Chuyên đề nâng cao: Cả năm: 55 tiết.

Học kì I: 30 tiết (26 tiết chuyên đề nâng cao bắt buộc và 04 tiết chuyên đề nâng cao tự chọn);

Học kì II: 25 tiết (18 tiết chuyên đề nâng cao bắt buộc và 07 tiết chuyên đề nâng cao tự chọn).

	TT
	Chuyên đề
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	HỌC KÌ I

	1
	Chuyên đề 1: Dao động và sóng. 

(10 tiết: từ tiết 32 đến tiết 41)
	10
	- Dao động:
+ Thiết lập được phương trình chuyển động của chất điểm và vật rắn dao động điều hòa.

+ Giải thích hiện tượng và tính toán sự suy giảm theo hàm mũ của dao động tắt dần.

+ Mô tả và tính toán biên độ và độ lệch pha của dao động cưỡng bức hình sin ở trạng thái ổn định.

+ Giải thích dao động tự do của mạch LC.

+ So sánh sự tương tự giữa các hệ dao động cơ học và điện.

+ Mô tả cách tạo ra dao động điều hòa trong mạch LC.

- Sóng:

+ Trình bày sự lan truyền của sóng điều hòa và viết phương trình sóng.

+ Mô tả sự phụ thuộc của pha vào không gian và thời gian.

+ Trình bày các khái niệm bước sóng, vector sóng, tốc độ pha và tốc độ nhóm.

+ Giải thích hiện tượng sự suy giảm theo hàm mũ của biên độ sóng.

+ Giải thích hiệu ứng Doppler cổ điển.

+ Áp dụng nguyên lí Fermat và định luật Snell để giải các bài tập về sóng.

+ Giải thích và tính toán tốc độ sóng âm, và mô tả hiện tượng nón Mach.

- Giao
thoa, nhiễu xạ:

+ Giải thích các hiện tượng phách, sóng dừng.

+ Áp dụng nguyên lí Huygens để giải thích các hiện tượng giao thoa và nhiễu xạ.

+ Giải thích hiện tượng giao thoa do màng mỏng và tính toán điều kiện cho vân cực tiểu và cực đại.

+ Giải thích hiện tượng nhiễu xạ qua một khe và hai khe.

+ Mô tả các đặc điểm của cách tử nhiễu xạ.

+ Áp dụng được định luật phản xạ Bragg.

	2
	Chuyên đề 2: Quang học. 

(8 tiết: từ tiết 59 đến tiết 66)
	8
	- Sự truyền sáng:

+ Giải thích khái niệm quang thông và sự liên tục của quang thông.

+ Trình bày được khái niệm độ rọi (lux).

+ Tính toán được cường độ sáng (candela).

+ Sự truyền sáng qua các dụng cụ quang (lăng kính, thấu kính, gương cầu, hệ quang học).

- Tương tác của ánh sáng với môi trường:

+ Giải thích chiết suất của các vật liệu.

+ Giải thích sự tán sắc và tiêu hao của sóng điện từ.

+ Mô tả hiện tượng phân cực tuyến tính.

+ Tính toán được góc Brewster.

+ Mô tả nguyên lí hoạt động của các phân cực kế.

+ Áp dụng định luật Malus trong các bài tập thực tế.

- Mắt.
Các dụng cụ quang:

+ Giải thích sự điều tiết của mắt, các biện pháp sửa tật của mắt bằng các dụng cụ quang.

+ Giải thích nguyên lí hoạt động của kính thiên văn và kính hiển vi.

+ Tính toán số bội giác của kính thiên văn và kính hiển vi.

+ Mô tả nguyên lí hoạt động và ứng dụng của giao thoa kế và máy quang phổ.

	3
	Chuyên đề 5: Thuyết tương đối. 

(8 tiết: từ tiết 67 đến tiết 74)
	8
	- Nguyên lí tương đối và phép biến đổi Lorentz:

+ Trình bày được nguyên lí tương đối và phép biến đổi Lorentz cho thời gian và tọa độ không gian.

+ Trình bày phép biến đổi Lorentz cho năng lượng và động lượng.

+ Trình bày nguyên lí tương đương khối lượng - năng lượng.

+ Áp dụng được tính bất biến của khoảng không-thời gian và của khối lượng nghỉ.

- Giải thích các hiện tượng bằng thuyết tương đối:


+ Giải được các bài tập về cộng vận tốc song song.

+ Giải thích được hiện tượng dãn thời gian, co chiều dài.

+ Giải thích và tính toán được năng lượng và động lượng của photon và hiệu ứng Doppler tương đối.

+ Lập được kế hoạch, tiến hành nghiên cứu và báo cáo nội dung tìm hiểu về thuyết tương đối.

	4
	Chuyên đề tự chọn: Thực hành thí nghiệm 11 (1 nội dung) 

(4 tiết: từ tiết 85 đến tiết 88)
	4
	- Lựa chọn tối thiểu 03 nội dung trong các nội dung thực hành sau: 

1. Khảo sát các quy luật của mạch điện RLC nối tiếp.

2. Xác định chiết suất lăng kính bằng phổ giác kế.

3. Xác định điện trở của linh kiện điện.

4. Khảo sát sự phụ thuộc điện trở theo nhiệt độ.

5. Khảo sát hiệu ứng Hall.

6. Khảo sát đường đặc trưng V-A của các linh kiện điện.

7. Xác định độ cứng của vật liệu đàn hồi bằng phương pháp dao động.

8. Đo hằng số thời gian trong quá trình phóng điện và tích điện của tụ điện.

9. Khảo sát tính chất sắt từ của vật liệu.

- Lựa chọn và sử dụng được các dụng cụ đo như ampe kế, vôn kế, đồng hồ đo điện trở, máy hiện sóng, và các dụng cụ thí nghiệm khác để thu thập dữ liệu chính xác.

- Lắp ráp và kiểm tra mạch điện.

- Phân tích và khắc phục được một số sự cố kỹ thuật trong các mạch điện và thiết bị thí nghiệm.

- Thực hiện được các phép đo, thu thập dữ liệu đo.

- Phân tích xử lí được số đo: lập bảng dữ liệu, vẽ được đồ thị thực nghiệm, đồ thị tuyến tính hoá…

- Trình bày được báo cáo thí nghiệm.

	HỌC KÌ II

	5
	Chuyên đề 3: Trường điện. Trường từ.

(10 tiết: từ tiết 122 đến tiết 125 và từ tiết 128 đến tiết 133)
	10
	- Trường điện:

+ Giải thích được khái niệm trường tĩnh điện và chứng minh nó là một trường thế.

+ Vận dụng được định lí Ostrogradski-Gauss trong giải các bài tập tĩnh điện.

+ Sử dụng phương pháp ảnh điện trong giải các bài tập.

- Trường từ:

+ Tính toán được lực Lorentz tác dụng lên hạt mang điện trong trường từ.

+ Áp dụng được định luật Biot-Savart để tính toán trường từ do dòng điện sinh ra.

+ Giải thích được trường từ trên trục của một vòng dây tròn và các hệ thống đối xứng đơn giản như dây thẳng, vòng tròn và ống dây dài.

+ Trình bày được tính chất và ứng dụng của các loại vật liệu từ: thuận từ, nghịch từ, sắt từ.

+ Tính toán và giải thích được năng lượng của một lưỡng cực từ trong trường từ.

+ Mô tả được mô men lưỡng cực của một vòng dòng điện.

	6
	Chuyên đề 4: Mạch điện.

(8 tiết: từ tiết 133 đến tiết 140)
	8
	- Mạch điện:
+ Giải thích được khái niệm điện trở tuyến tính và áp dụng được định luật Ohm dưới dạng vi phân và tích phân.

+ Áp dụng được định luật Kirchhoff trong các bài tập mạch điện.

+ Phân tích được các phần tử phi tuyến dựa trên đặc tính V-I cho trước.

+ Tính toán được năng lượng lưu trữ trong tụ điện và cuộn cảm.

+ Giải thích được hiện tượng hỗ cảm và tính toán được các tham số liên quan.

+ Tính toán được hằng số thời gian cho mạch RL và RC.

+ Giải thích được khái niệm biên độ phức trong mạch xoay chiều.

+ Tính được trở kháng (điện trở, dung kháng, cảm kháng, tổng trở) của mạch RLC.

- Bán dẫn:

+ Mô tả được quá trình tạo ra chất bán dẫn loại p và loại n, và vai trò của điện tử và lỗ trống trong mỗi loại.

+ Giải thích và áp dụng được phương trình liên tục và phương trình khuếch tán dòng điện trong chất bán dẫn.

+ Mô tả được cấu trúc của liên kết pn và vùng suy giảm mật độ điện tích.

+ Giải thích được mối quan hệ giữa dòng điện và điện áp trong liên kết pn, và phân tích được đặc tuyến V-I.

+ Giải thích được cấu trúc và nguyên lí hoạt động của transistor lưỡng cực (BJT), bao gồm các quá trình khuếch đại và chuyển mạch.

+ Giải thích được cấu trúc và nguyên lí hoạt động của transistor hiệu ứng trường (FET).

+ Phân tích được đặc tuyến I-V của FET và áp dụng vào các bài tập thực tế.

	7
	Chuyên đề tự chọn: Thực hành thí nghiệm 101 (2 nội dung) (tiếp theo)
(7 tiết: từ tiết 152 đến tiết 158)
	7
	- Lựa chọn tối thiểu 03 nội dung trong các nội dung thực hành sau: 

1. Khảo sát các quy luật của mạch điện RLC nối tiếp.

2. Xác định chiết suất lăng kính bằng phổ giác kế.

3. Xác định điện trở của linh kiện điện.

4. Khảo sát sự phụ thuộc điện trở theo nhiệt độ.

5. Khảo sát hiệu ứng Hall.

6. Khảo sát đường đặc trưng V-A của các linh kiện điện.

7. Xác định độ cứng của vật liệu đàn hồi bằng phương pháp dao động.

8. Đo hằng số thời gian trong quá trình phóng điện và tích điện của tụ điện.

9. Khảo sát tính chất sắt từ của vật liệu.

- Lựa chọn và sử dụng được các dụng cụ đo như ampe kế, vôn kế, đồng hồ đo điện trở, máy hiện sóng, và các dụng cụ thí nghiệm khác để thu thập dữ liệu chính xác.

- Lắp ráp và kiểm tra mạch điện.

- Phân tích và khắc phục được một số sự cố kỹ thuật trong các mạch điện và thiết bị thí nghiệm.

- Thực hiện được các phép đo, thu thập dữ liệu đo.

- Phân tích xử lí được số đo: lập bảng dữ liệu, vẽ được đồ thị thực nghiệm, đồ thị tuyến tính hoá…

- Trình bày được báo cáo thí nghiệm.


4. Kiểm tra, đánh giá định kỳ:

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	Giữa Học kì 1
	45 phút

(11L: 90 phút)
	Tuần 9
	- Theo ma trận kiểm tra, đánh giá giữa kì I.
	Viết trên giấy.

	Cuối Học kì 1
	45 phút

(11L: 90 phút)
	Tuần 18
	- Theo ma trận kiểm tra, đánh giá cuối kì I.
	Viết trên giấy.

	Giữa Học kì 2
	45 phút

(11L: 90 phút)
	Tuần 9
	- Theo ma trận kiểm tra, đánh giá giữa kì II.
	Viết trên giấy.

	Cuối Học kì 2
	45 phút

(11L: 90 phút)
	Tuần 17
	- Theo ma trận kiểm tra, đánh giá cuối kì II.
	Viết trên giấy.


3. Khối 12
I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 09; Số học sinh: 301; 

Số lớp học chuyên đề lựa chọn:  06 lớp (12 Anh 1, 12 Anh 2, 12 Toán, 12 Lí, 12 Tin, 12 Sử). Tổng số học sinh: 194.
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 8; Trình độ đào tạo: Đại học: 8; Trên đại học: 6.

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 07; Khá: 01; 
3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	TT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1. 
	Thiết bị khảo sát nội năng 

Bộ thiết bị gồm:

Giá thí nghiệm (TBDC); xi lanh vật liệu trong hình trụ với đường kính ≤ 40 mm, trên thân có ĐCNN (2 - 5) ml, bên trong có pit-tông dịch chuyển nhẹ nhàng.
	07
	Bài 2: Nội năng. Định luật I của nhiệt động lực học.

Thể hiện nội năng liên hệ với năng lượng phân tử.


	

	2. 
	Thiết bị khảo sát truyền nhiệt lượng 

Bộ thiết bị gồm:

Giá thí nghiệm (TBDC); đèn cồn; cốc nước, thanh đồng, nhiệt kế (chất lỏng).
	07
	- Bài 3: Nhiệt độ. Thang nhiệt độ - nhiệt kế.

Thể hiện chiều truyền năng lượng nhiệt
	

	3. 
	Thiết bị đo nhiệt dung riêng. Bộ thiết bị gồm:

- Biến áp nguồn (TBDC);

- Bộ đo công suất (oát kế) có công suất ≥ 75 W, cường độ dòng điện ≥ 3A, điện áp vào (0-25) VDC, cường độ dòng điện đầu vào (0-3)A, độ phân giải công suất 0,01 W, độ phân giải thời gian 0,1 s, hiển thị LCD;

- Cảm biến nhiệt độ có thang đo từ -20oC đến 110oC và độ phân giải ±0,1°C;

- Nhiệt lượng kế có vỏ xốp, kèm dây điện trở đốt nóng;

- Cân kỹ thuật: Độ chính xác 0,1 đến 0,01g. Khả năng cân tối đa 240 gam;

- Đồng hồ bấm giây: Loại điện tử hiện số, 10 LAP trở lên, độ chính xác 1/100 giây, chống nước.
	07
	- Chủ đề 2. Nhiệt dung.

Bài 4: Nhiệt dung riêng.

Bài 5: Nhiệt nóng chảy riêng.

Bài 6: Nhiệt hóa hơi riêng.

Đo nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng.
	

	4. 
	Thiết bị chứng minh định luật Boyle. 

Bộ thí nghiệm gồm:

- Áp kế 0 - 250 kPa (hoặc tương đương); Xi-lanh bằng vật liệu trong, thể tích ≤ 150 ml, trên thân có chia độ, pít tông gắn trục inox có ren và cơ cấu để có thể dịch chuyển theo vạch chia.

- Hoặc sử dụng Bộ thu nhận số liệu (TBDC) kèm Cảm biến áp suất có thang đo từ 0 đến 250kPa, độ phân giải tối thiểu ±0,3 kPa cùng với xi lanh hình trụ có đường kính ≤ 40 mm, trên thân có chia độ với ĐCNN (2-5) ml, bên trong có pit-tông dịch chuyển nhẹ nhàng.
	07
	Bài 9: Định luật Boyle.

Chứng minh định luật Boyle
	

	5. 
	Thiết bị chứng minh định luật Charles 

Bộ thí nghiệm gồm:

- Áp kế 0 - 250 kPa (hoặc tương đương);

- Xi-lanh bằng vật liệu trong, thể tích ≤ 150 ml, trên thân có chia độ, pít tông được liên kết với trục inox có ren và cơ cấu để có thể dịch chuyển theo vạch chia; bộ phận cấp nhiệt;

- Nhiệt kế 0 - 110 oC, độ chia nhỏ nhất 1oC hoặc cảm biến nhiệt độ có thang đo từ -20oC đến 110oC, độ phân giải ±0,1°C.
	07
	Bài 10: Định luật Charles.

Chứng minh định luật Charles.
	

	6. 
	Thiết bị tạo từ phổ 

Bộ thí nghiệm gồm:

Hộp nhựa (hoặc mica) trong, (250x150x5) mm, không nắp; mạt sắt có khối lượng 100 g; nam châm vĩnh cửu (120 x 10 x 20) mm.
	07
	Bài 14: Từ trường.

Tạo ra các đường sức từ.
	

	7. 
	Thiết bị xác định hướng của lực từ. Bộ thí nghiệm gồm:

Thanh dẫn bằng đồng và nam châm, thanh có thể dịch chuyển khi có dòng điện và khi đổi chiều dòng điện,

Pin 1.5 V, công tắc, dây nối.
	07
	Bài 15: Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện. Cảm ứng từ.

Xác định hướng của lực từ tác dụng lên dây dẫn mang điện trong từ trường
	

	8. 
	Thiết bị đo cảm ứng từ.

Bộ thí nghiệm gồm:
Biến áp nguồn (TBDC), nam châm vĩnh cửu, cân đòn có dải đo 0-300 g, độ chia nhỏ nhất 0,01 g, dây dẫn thẳng bằng đồng có d = 2 mm, l = 200 mm. Bộ đế và thanh đỡ, dây dẫn điện có đầu cắm và đầu kẹp cá sấu.
	07
	Bài 15: Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện. Cảm ứng từ.

Đo cảm ứng từ bằng cân dòng điện.
	

	9. 
	Thiết bị cảm ứng điện từ.

Bộ thí nghiệm gồm:
Ống dây được nối sẵn 2 đầu, hai bóng đèn led được đấu song song ngược chiều nhau, 2 thanh nam châm thẳng.
	07
	Bài 16: Từ thông. Hiện tượng cảm ứng điện từ.

Minh họa hiện tượng cảm ứng điện từ.
	

	10. 
	Thiết bị khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều.

Bộ thí nghiệm gồm:

- Máy phát âm tần, đồng hồ đo điện đa năng (TBDC) hoặc cảm biến dòng điện thang đo ±1A, độ phân giải: ±1mA , và cảm biến điện thế thang đo: ±6 V, độ phân giải: ±0,01V.

- Bảng lắp mạch điện, sơn tĩnh điện, có dây nối và ổ cắm để mắc mạch; điện trở và tụ điện loại thông dụng; cuộn dây đồng có lõi thép, có hệ số tự cảm (khi không có lõi thép) khoảng từ 0,02 H đến 0,05 H.
	07
	Khảo sát đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp.
	

	11. 
	Thiết bị khảo sát dòng điện qua diode. 

Bộ thí nghiệm gồm:

Biến áp nguồn và đồng hồ đo điện đa năng (TBDC) hoặc cảm biến dòng điện thang đo ±1A, độ phân giải: ±1mA , và cảm biến điện thế thang đo: ±6 V, độ phân giải: ±0,01V; Diode chỉnh lưu có đế, dây nối.
	07
	Khảo sát cường độ dòng điện qua diode bán dẫn
	

	12. 
	Thiết bị khảo sát dòng quang điện. Bộ thí nghiệm gồm:

- Tế bào quang điện chân không, cathode phủ chất nhạy quang Sb-Ce, có hộp bảo vệ;

- 3 đèn Led màu đỏ, lục, lam 3W điều chỉnh được cường độ sáng.

- Hộp chân đế (gắn các linh kiện) có tích hợp: biến trở; đồng hồ đo có độ chia nhỏ hơn 0,1µA; nguồn vào 220V- 50 Hz, ra 1 chiều tối đa 50V/100mA điều chỉnh liên tục.
	07
	Khảo sát dòng quang điện
	

	13. 
	Máy tính (để bàn hoặc xách tay)
	01
	Loại thông dụng, có kết nối LAN, Wifi và Bluetooth. Tối thiểu phải cài đặt được các phần mềm phục vụ dạy học. 
	

	14. 
	Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn Vật lí

Giúp giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học (giáo án) điện tử, chuẩn bị bài dạy, các học liệu điện tử, chuẩn bị các bài tập, bài kiểm tra, đánh giá điện tử phù hợp với Chương trình.
	01
	Đáp ứng yêu cầu của Chương trình môn Vật lý cấp THPT (CTGDPT 2018), có hệ thống học liệu điện tử (mô phỏng 3D, hình ảnh, sơ đồ, âm thanh, video, các câu hỏi, đề kiểm tra) đi kèm và được tổ chức, quản lý thành hệ thống thư viện điện tử, thuận lợi cho tra cứu và sử dụng. Bộ học liệu sử dụng được trên PC trong môi trường không kết nối internet. Phải đảm bảo tối thiểu các nhóm chức năng:

- Nhóm chức năng hỗ trợ giảng dạy: soạn giáo án điện tử; hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử; học liệu điện tử (hình ảnh, sơ đồ, âm thanh, video); chỉnh sửa học liệu (cắt video);

- Nhóm chức năng mô phỏng và tương tác 3D: Điều hướng thay đổi trực tiếp góc nhìn (xoay 360 độ, phóng to, thu nhỏ); quan sát và hiển thị thông tin cụ thể của các lớp khác nhau trong một mô hình, lựa chọn tách lớp một phần nội dung bất kỳ; tích hợp mô hình 3D vào bài giảng. Đảm bảo tối thiểu các mô hình: Hệ Mặt trời, các hiện tượng thiên văn quan sát được từ Trái Đất, cấu tạo của tụ điện, trường hấp dẫn, mạch điện đơn giản có sử dụng thiết bị đầu ra, cấu trúc hạt nhân, quá trình chụp X quang.

- Nhóm chức năng hỗ trợ công tác kiểm tra đánh giá: hướng dẫn, chuẩn bị các bài tập; đề kiểm tra.
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng thí nghiệm Lý
	01
	Thí nghiệm, thực hành.
	

	2
	Phòng bộ môn và bồi dưỡng đội tuyển HSG.
	01
	Họp tổ chuyên môn. Bồi dưỡng đội tuyển HSG các cấp.
	

	3
	Phòng STEM LAB
	01
	Tổ chức các bài dạy STEM.
	

	4
	Sân chơi.
	01
	Tổ chức các hoạt động trải nghiệm của bộ môn.
	


II. Kế hoạch dạy học:

1. Phân phối chương trình: Cả năm: 70 tiết. Học kì I: 36 tiết, học kì II: 34 tiết.

HỌC KÌ I

	TT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	Chương I: VẬT LÍ NHIỆT (15 tiết)

	Chủ đề 1: Thang nhiệt độ. Sự chuyển thể. (7 tiết)

	1
	Bài 1: Cấu trúc của chất. Sự chuyển thể.
	2
	– Sử dụng mô hình động học phân tử, nêu được sơ lược cấu trúc của chất rắn, chất lỏng, chất khí.
– Giải thích được sơ lược một số hiện tượng vật lí liên quan đến sự chuyển thể: sự nóng chảy, sự hoá hơi.

	2
	Bài 2: Nội năng. Định luật I của nhiệt động lực học.
	3
	– Thực hiện thí nghiệm, nêu được: mối liên hệ nội năng của vật với năng lượng của các phân tử tạo nên vật, định luật 1 của nhiệt động lực học.
– Vận dụng được định luật 1 của nhiệt động lực học trong một số trường hợp đơn giản.

	3
	Bài 3: Nhiệt độ. Thang nhiệt độ - nhiệt kế.
	2
	– Thực hiện thí nghiệm đơn giản, thảo luận để nêu được sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai vật tiếp xúc nhau có thể cho ta biết chiều truyền năng lượng nhiệt giữa chúng; từ đó nêu được khi hai vật tiếp xúc với nhau, ở cùng nhiệt độ, sẽ không có sự truyền năng lượng nhiệt giữa chúng.
– Thảo luận để nêu được mỗi độ chia (1oC) trong thang Celsius bằng 1/100 của khoảng cách giữa nhiệt độ tan chảy của nước tinh khiết đóng băng và nhiệt độ sôi của nước tinh khiết (ở áp suất tiêu chuẩn), mỗi độ chia (1 K) trong thang Kelvin bằng 1/(273,16) của khoảng cách giữa nhiệt độ không tuyệt đối và nhiệt độ điểm mà nước tinh khiết tồn tại đồng thời ở thể rắn, lỏng và hơi (ở áp suất tiêu chuẩn).
– Nêu được nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ mà tại đó tất cả các chất có động năng chuyển động nhiệt của các phân tử hoặc nguyên tử bằng không và thế năng của chúng là tối thiểu.
– Chuyển đổi được nhiệt độ đo theo thang Celsius sang nhiệt độ đo theo thang Kelvin và ngược lại.

	Chủ đề 2: Nhiệt dung. (8 tiết)

	4
	Bài 4: Nhiệt dung riêng.
	2
	– Nêu được định nghĩa nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng.

– Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng bằng dụng cụ thực hành.

	5
	Bài 5: Nhiệt nóng chảy riêng.
	2
	– Nêu được định nghĩa nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng.

– Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng bằng dụng cụ thực hành.

	6
	Bài 6: Nhiệt hóa hơi riêng.
	2
	– Nêu được định nghĩa nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng.

– Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng bằng dụng cụ thực hành.

	7
	Bài 7: Bài tập về vật lí nhiệt.
	2
	- Nắm được các yêu cầu cần đạt, vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tập cơ bản chủ đề vật lí nhiệt.

	Ôn tập, kiểm tra (2 tiết)

	8
	Ôn tập kiểm tra, đánh giá giữa kì I
	1
	Ôn tập các nội dung, các yêu cầu cần đạt của kiến thức chương I.

	9
	Kiểm tra, đánh giá giữa kì I
	1
	Theo kế hoạch kiểm tra đánh giá định kì.

	CHƯƠNG II: KHÍ LÍ TƯỞNG (17 tiết)

	Chủ đề 4: Mô hình động học phân tử chất khí. (7 tiết)

	10
	Bài 8: Mô hình động học phân tử chất khí.
	3
	– Phân tích mô hình chuyển động Brown, nêu được các phân tử trong chất khí chuyển động hỗn loạn.

– Từ các kết quả thực nghiệm hoặc mô hình, thảo luận để nêu được các giả thuyết của thuyết động học phân tử chất khí.

	11
	Bài 12: Áp suất khí theo mô hình động học phân tử. Quan hệ giữa động năng phân tử và nhiệt độ.
	4
	– Giải thích được chuyển động của các phân tử ảnh hưởng như thế nào đến áp suất tác dụng lên thành bình và từ đó rút ra được hệ thức [image: image11.wmf]2
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; với n là số phân tử trong một đơn vị thể tích (dùng mô hình va chạm một chiều đơn giản, rồi mở rộng ra cho trường hợp ba chiều bằng cách sử dụng hệ thức [image: image12.wmf]22
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, không yêu cầu chứng minh một cách chính xác và chi tiết).

– Nêu được biểu thức hằng số Boltzmann, [image: image13.wmf]A
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– So sánh [image: image14.wmf]2
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 với pV = nRT, rút ra được động năng tịnh tiến trung bình của phân tử tỉ lệ với nhiệt độ T.

	Chủ đề 5:  Phương trình trạng thái. (10 tiết)

	12
	Bài 9: Định luật Boyle.
	2
	– Thực hiện thí nghiệm khảo sát được định luật Boyle: Khi giữ không đổi nhiệt độ của một khối lượng khí xác định thì áp suất gây ra bởi khí tỉ lệ nghịch với thể tích của nó.

	13
	Bài 10: Định luật Charles.
	2
	– Thực hiện thí nghiệm minh hoạ được định luật Charles: Khi giữ không đổi áp suất của một khối lượng khí xác định thì thể tích của khí tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối của nó.

	14
	Bài 11: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng.
	3
	– Sử dụng định luật Boyle và định luật Charles rút ra được phương trình trạng thái của khí lí tưởng.

– Vận dụng được phương trình trạng thái của khí lí tưởng.

	15
	Bài 13: Bài tập về khí lí tưởng.
	3
	- Thực hiện được việc rút ra áp suất của các phân tử khí tác dụng lên thành bình theo mô hình động học phân tử chất khí. Vận dụng được công thức động năng tịnh tiến trung bình của phân tử tỉ lệ với nhiệt độ T.

- Vận dụng được định luật Boyle và định luật Charles.

– Vận dụng được phương trình trạng thái của khí lí tưởng.

	Ôn tập, kiểm tra (2 tiết)

	16
	Ôn tập kiểm tra, đánh giá cuối kì I
	1
	Ôn tập các nội dung kiến thức, các yêu cầu cần đạt chương I, chương II.

	17
	Kiểm tra, đánh giá cuối kì I
	1
	Theo kế hoạch kiểm tra đánh giá định kì.


HỌC KÌ II

	TT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	Chương III: TỪ TRƯỜNG (16 tiết)

	Chủ đề 5: Từ trường. Lực từ. (5 tiết)

	1
	Bài 14: Từ trường.
	2
	– Thực hiện thí nghiệm tạo ra được các đường sức từ bằng các dụng cụ đơn giản.

– Nêu được từ trường là trường lực gây ra bởi dòng điện hoặc nam châm, là một dạng của vật chất tồn tại xung quanh dòng điện hoặc nam châm mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện của lực từ tác dụng lên một dòng điện hay một nam châm đặt trong đó.

	2
	Bài 15: Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện. Cảm ứng từ.
	3
	– Thực hiện thí nghiệm để mô tả được hướng của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường.

– Xác định được độ lớn và hướng của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường.

– Định nghĩa được cảm ứng từ B và đơn vị tesla.

– Nêu được đơn vị cơ bản và dẫn xuất để đo các đại lượng từ.

– Thảo luận để thiết kế phương án, lựa chọn phương án, thực hiện phương án, đo được (hoặc mô tả được phương pháp đo) cảm ứng từ bằng cân “dòng điện”.

– Vận dụng được biểu thức tính lực F = BILsinθ.

	Chủ đề 6: Từ thông. Cảm ứng điện từ. (11 tiết)

	3
	Bài 16: Từ thông. Hiện tượng cảm ứng điện từ.
	2
	– Định nghĩa được từ thông và đơn vị Weber.

– Tiến hành các thí nghiệm đơn giản minh hoạ được hiện tượng cảm ứng điện từ.

– Vận dụng được định luật Faraday và định luật Lenz về cảm ứng điện từ.

	4
	Bài 17: Máy phát điện xoay chiều.
	3
	– Thảo luận để thiết kế phương án (hoặc mô tả được phương pháp) tạo ra dòng điện xoay chiều.

– Nêu được: chu kì, tần số, giá trị cực đại, giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều.

– Thảo luận để nêu được một số ứng dụng của dòng điện xoay chiều trong cuộc sống, tầm quan trọng của việc tuân thủ quy tắc an toàn khi sử dụng dòng điện xoay chiều trong cuộc sống.

	5
	Bài 18. Ứng dụng hiện tượng cảm ứng điện từ.
	2
	– Vận dụng được định luật Faraday và định luật Lenz về cảm ứng điện từ.

– Giải thích được một số ứng dụng đơn giản của hiện tượng cảm ứng điện từ.

– Thảo luận để nêu được một số ứng dụng của dòng điện xoay chiều trong cuộc sống, tầm quan trọng của việc tuân thủ quy tắc an toàn khi sử dụng dòng điện xoay chiều trong cuộc sống.

	6
	Bài 19. Điện từ trường. Mô hình sóng điện từ.
	2
	– Mô tả được mô hình sóng điện từ và ứng dụng để giải thích sự tạo thành và lan truyền của các sóng điện từ trong thang sóng điện từ.

	7
	Bài 20. Bài tập về từ trường.
	2
	- Vận dụng được các kiến thức về từ trường, lực từ, cảm ứng từ.

– Vận dụng được biểu thức tính lực F = BILsinθ.

– Vận dụng được định luật Faraday, định luật Lenz về cảm ứng điện từ.

– Giải thích được một số ứng dụng đơn giản của hiện tượng cảm ứng điện từ.

- Vận dụng được kiến thức về dòng điện xoay chiều, máy phát điện xoay chiều.

- Vận dụng được mô hình sóng điện từ để giải bài tập về sự truyền sóng điện từ.

	Ôn tập, kiểm tra (2 tiết)

	8
	Ôn tập kiểm tra, đánh giá giữa kì II
	1
	Ôn tập các nội dung kiến thức, các yêu cầu cần đạt của chương III.

	9
	Kiểm tra, đánh giá giữa kì II
	1
	Theo kế hoạch kiểm tra, đánh giá định kì.

	Chương IV: VẬT LÍ HẠT NHÂN. (14 tiết)

	Chủ đề 7: Cấu trúc hạt nhân. Độ hụt khối và năng lượng liên kết. (6 tiết)

	10
	Bài 21: Cấu trúc hạt nhân.
	2
	– Rút ra được sự tồn tại và đánh giá được kích thước của hạt nhân từ phân tích kết quả thí nghiệm tán xạ hạt α.

– Biểu diễn được kí hiệu hạt nhân của nguyên tử bằng số nucleon và số proton.

– Mô tả được mô hình đơn giản của nguyên tử gồm proton, neutron và electron.

	11
	Bài 22: Phản ứng hạt nhân và năng lượng liên kết.
	4
	– Viết được đúng phương trình phân rã hạt nhân đơn giản.

– Thảo luận hệ thức E = mc2, nêu được liên hệ giữa khối lượng và năng lượng.

– Nêu được mối liên hệ giữa năng lượng liên kết riêng và độ bền vững của hạt nhân.

– Nêu được sự phân hạch và sự tổng hợp hạt nhân.

– Thảo luận để đánh giá được vai trò của một số ngành công nghiệp hạt nhân trong đời sống.

	Chủ đề 8: Sự phóng xạ. (8 tiết)

	12
	Bài 23: Hiện tượng phóng xạ.
	3
	– Nêu được bản chất tự phát và ngẫu nhiên của sự phân rã phóng xạ.

– Định nghĩa được độ phóng xạ, hằng số phóng xạ và vận dụng được liên hệ H = λN.

– Vận dụng được công thức [image: image15.wmf]t
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, với x là độ phóng xạ, số hạt chưa phân rã hoặc tốc độ số hạt đếm được.

– Định nghĩa được chu kì bán rã.

– Mô tả được sơ lược một số tính chất của các phóng xạ α, β và γ.

	13
	Bài 24: Công nghiệp hạt nhân.
	2
	– Nhận biết được dấu hiệu vị trí có phóng xạ thông qua các biển báo.

– Nêu được các nguyên tắc an toàn phóng xạ; tuân thủ quy tắc an toàn phóng xạ.

	14
	Bài 25: Bài tập về vật lí hạt nhân.
	3
	- Vận dụng được liên hệ H = λN.

– Vận dụng được công thức [image: image16.wmf]t
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, với x là độ phóng xạ, số hạt chưa phân rã hoặc tốc độ số hạt đếm được.

	Ôn tập, kiểm tra (2 tiết)

	15
	Ôn tập kiểm tra, đánh giá cuối kì II
	1
	Ôn tập các nội dung kiến thức, các yêu cầu cần đạt của chương III, chương IV.

	16
	Kiểm tra, đánh giá cuối kì II
	1
	Theo kế hoạch kiểm tra, đánh giá định kì.


2. Chuyên đề lựa chọn: Cả năm: 35 tiết. Học kì I: 18 tiết, học kì II: 17 tiết.

	TT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	CHUYÊN ĐỀ 12.2: MỘT SỐ ỨNG DỤNG VẬT LÍ 

TRONG CHẨN ĐOÁN Y HỌC.

(10 tiết: từ tiết 16 đến tiết 25 (HKI))

	1
	Bài 5: Tia X.
	3
	– Nêu được cách tạo ra tia X, cách điều khiển tia X, sự suy giảm tia X.

– Thảo luận để đánh giá được vai trò của tia X trong đời sống và trong khoa học.

	2
	Bài 6: Chụp X-quang. Chụp cắt lớp.
	2
	– Mô tả được sơ lược cách chụp ảnh bằng tia X.

– Từ tranh ảnh (tài liệu đa phương tiện) thảo luận để rút ra được một số cách cải thiện ảnh chụp bằng tia X: giảm liều chiếu, cải thiện độ sắc nét, cải thiện độ tương phản.

– Mô tả được sơ lược cách chụp ảnh cắt lớp.

– Thực hiện dự án hay đề tài nghiên cứu, thiết kế được một mô hình chụp cắt lớp đơn giản.

	3
	Bài 7: Siêu âm.
	3
	– Nêu được sơ lược cách tạo siêu âm.

– Nêu được sơ lược cách tạo ra hình ảnh siêu âm các cấu trúc bên trong cơ thể.

– Từ tranh ảnh (tài liệu đa phương tiện) thảo luận để đánh giá được vai trò của siêu âm trong đời sống và trong khoa học.

	4
	Bài 8: Chụp cộng hưởng từ.
	2
	– Nêu được sơ lược nguyên lí chụp cộng hưởng từ.

	CHUYÊN ĐỀ 12.3: VẬT LÍ LƯỢNG TỬ.

(08 tiết: từ tiết 45 đến tiết 52 (HKI) và 07 tiết: từ tiết 55 đến tiết 61 (HKII))

	5
	Bài 9: Hiệu ứng quang điện và năng lượng của photon.
	5
	– Nêu được tính lượng tử của bức xạ điện từ, năng lượng photon.

– Vận dụng được công thức tính năng lượng photon, ( = hf.

– Nêu được hiệu ứng quang điện là bằng chứng cho tính chất hạt của bức xạ điện từ, giao thoa và nhiễu xạ là bằng chứng cho tính chất sóng của bức xạ điện từ.

– Mô tả được khái niệm giới hạn quang điện, công thoát.

– Giải thích được hiệu ứng quang điện dựa trên năng lượng photon và công thoát. Giải thích được: động năng ban đầu cực đại của quang điện tử không phụ thuộc cường độ chùm sáng, cường độ dòng quang điện bão hoà tỉ lệ với cường độ chùm sáng chiếu vào. Vận dụng được phương trình Einstein để giải thích các định luật quang điện.

– Ước lượng được năng lượng của các bức xạ điện từ cơ bản trong thang sóng điện từ.

– Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, khảo sát được dòng quang điện bằng dụng cụ thực hành.

	6
	Bài 10: Lưỡng tính sóng hạt.
	3
	– Mô tả (hoặc giải thích) được tính chất sóng của electron bằng hiện tượng nhiễu xạ electron.

– Vận dụng được công thức bước sóng de Broglie: λ = h/p với p là động lượng của hạt.

	7
	Bài 11: Quang phổ vạch của nguyên tử.
	4
	– Mô tả được sự tồn tại của các mức năng lượng dừng của nguyên tử.

– Giải thích được sự tạo thành vạch quang phổ.

– So sánh được quang phổ phát xạ và quang phổ vạch hấp thụ.

– Vận dụng được biểu thức chuyển mức năng lượng hf = E​1 – E2.

	8
	Bài 12: Vùng năng lượng của tinh thể chất rắn.
	3
	– Nêu được các vùng năng lượng trong chất rắn theo mô hình vùng năng lượng đơn giản.

– Sử dụng được lí thuyết vùng năng lượng đơn giản để giải thích được: Sự phụ thuộc vào nhiệt độ của điện trở kim loại và bán dẫn không pha tạp; Sự phụ thuộc của điện trở của các điện trở quang (LDR) vào cường độ sáng.

	CHUYÊN ĐỀ 12.1: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU.

(10 tiết: từ tiết 80 đến tiết 89 (HKII))

	9
	Bài 1: Đặc trưng của dòng điện xoay chiều.
	3
	– Thảo luận để thiết kế phương án, chọn phương án, thực hiện phương án, đo được (hoặc mô tả được phương pháp đo): tần số, điện áp xoay chiều bằng dụng cụ thực hành.

– Nêu được: công suất toả nhiệt trung bình trên điện trở thuần bằng một nửa công suất cực đại của dòng điện xoay chiều hình sin (chạy qua điện trở thuần này).

– Mô tả được bằng biểu thức đại số hoặc đồ thị: cường độ dòng điện, điện áp xoay chiều; so sánh được giá trị hiệu dụng và giá trị cực đại.

	10
	Bài 2: Đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp.
	3
	– Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, khảo sát được đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp bằng dụng cụ thực hành.

	11
	Bài 3: Máy biến áp.
	2
	– Nêu được nguyên tắc hoạt động của máy biến áp.

– Nêu được ưu điểm của dòng điện và điện áp xoay chiều trong truyền tải năng lượng điện về phương diện khoa học và kinh tế.

– Thảo luận để đánh giá được vai trò của máy biến áp trong việc giảm hao phí năng lượng điện khi truyền dòng điện đi xa.

	12
	Bài 4: Chỉnh lưu dòng điện xoay chiều.
	2
	– Thực hiện thí nghiệm, vẽ được đồ thị biểu diễn quan hệ giữa dòng điện chạy qua diode bán dẫn và điện áp giữa hai cực của nó.

– Vẽ được mạch chỉnh lưu nửa chu kì sử dụng diode.

– Vẽ được mạch chỉnh lưu cả chu kì sử dụng cầu chỉnh lưu.

– So sánh được đồ thị chỉnh lưu nửa chu kì và chỉnh lưu cả chu kì.


3. Chuyên đề nâng cao: Cả năm: 55 tiết.

Học kì I: 29 tiết (24 tiết chuyên đề nâng cao bắt buộc và 05 tiết chuyên đề nâng cao tự chọn);

Học kì II: 26 tiết (20 tiết chuyên đề nâng cao bắt buộc và 06 tiết chuyên đề nâng cao tự chọn).

	TT
	Chuyên đề
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	HỌC KÌ I

	1
	Chuyên đề 1: Nhiệt động lực học.

(12 tiết: từ tiết 45 đến tiết 56)
	12
	- Các khái niệm cơ bản về nhiệt động lực học:

+ Giải thích được các khái niệm cân bằng nhiệt và quá trình thuận nghịch.

+ Định nghĩa và mô tả được khái niệm entropy; tính toán được sự thay đổi entropy trong các quá trình nhiệt động học.

+ Phân loại và giải thích được các hệ thống mở, đóng và cô lập.

- Các định luật nhiệt động học:

+ Vận dụng được định luật thứ nhất của nhiệt động học để giải quyết các bài tập cụ thể.

+ Vận dụng được định luật thứ hai của nhiệt động học trong các bài tập thực tế.

+ Mô tả được chu kỳ Carnot; tính toán được hiệu suất của chu kỳ Carnot trên khí lí tưởng.

+ Giải thích và phân tích được hiệu suất của các động cơ nhiệt không lí tưởng.

- Lí thuyết động học của các chất khí lí tưởng:

+ Hiểu và mô tả được lí thuyết động học của các chất khí lí tưởng; tính toán được các đại lượng liên quan như số Avogadro, hệ số Boltzmann và hằng số khí.

+ Mô tả và giải thích được chuyển động tịnh tiến của các phân tử và áp suất trong chất khí lí tưởng.

+ Giải thích và tính toán được các bậc tự do tịnh tiến, quay và dao động của phân tử.

+ Vận dụng được phân bố chuẩn trong các hệ thống nhiệt động học.

+ Vận dụng quy luật của các quá trình đẳng nhiệt, đẳng áp, đẳng tích và đoạn nhiệt để giải bài tập.

+ Giải thích và tính toán được nhiệt dung của các quá trình đẳng áp và đẳng tích.

	2
	Chuyên đề 3: Vật lí lượng tử.

(10 tiết: từ tiết 45 đến tiết 54)
	10
	- Lưỡng tính sóng hạt:

+ Trình bày được bước sóng de Broglie.

+ Giải thích mối quan hệ giữa tần số và năng lượng, giữa vector sóng và động lượng.

+ Tính toán các mức năng lượng của nguyên tử Hydrogen.

- Nguyên lí bất định Heisenberg: Trình bày được các nguyên lí bất định Heisenberg.

	3
	Chuyên đề tự chọn: Thực hành thí nghiệm 12 (1 nội dung) 

 (5 tiết: từ tiết 80 đến tiết 84)
	5
	- Lựa chọn tối thiểu 03 nội dung trong các nội dung thực hành sau: 

1. Xác định hằng số khí.
2. Xác định hằng số Boltzmann.
3. Xác định nhiệt độ dựa vào lí thuyết vật đen tuyệt đối.

4. Xác định hiệu suất của pin quang điện.
5. Khảo sát tính chất của tia phóng xạ.
6. Xác định quãng đường tự do trung bình.
7. Xác định hằng số Planck.
8. Xác định bước sóng phát xạ của Natri.
9. Xác định hằng số Avogadro.

- Lựa chọn và sử dụng được các dụng cụ đo như ampe kế, vôn kế, cảm biến nhiệt độ, cảm biến ánh sáng, các dụng cụ thí nghiệm khác để thu thập dữ liệu chính xác.

- Phân tích xử lí được số liệu thực nghiệm.

- Vẽ được đồ thị thực nghiệm và đồ thị tuyến tính hoá.

- Trình bày được báo cáo thí nghiệm.

	4
	Chuyên đề 4: Cấu trúc vật chất.

(4 tiết: từ tiết 85 đến tiết 88)
	4
	- Quang phổ phát xạ và hấp thụ:

+ Giải thích phổ phát xạ và hấp thụ của các nguyên tử hydrogen và các nguyên tử khác một cách định tính.
+ Mô tả phổ phát xạ và hấp thụ của các phân tử do dao động phân tử.

+ Tính toán độ rộng phổ và tuổi thọ của các trạng thái kích thích.

- Nguyên lí Pauli:

+ Trình bày được nguyên lí Pauli

+ Áp dụng nguyên lí loại trừ Pauli cho các hạt Fermi.

+ Phân biệt các hạt electron, neutrino electron, proton, neutron, photon về mặt điện tích và spin.

- Phân tích phổ trong khoa học vật liệu: Lập kế hoạch, thực hiện tìm hiểu và báo cáo kết quả về các phương pháp phân tích phổ (phổ tia X, phổ Raman..) trong khoa học vật liệu.

	HỌC KÌ II

	5
	Chuyên đề 4: Cấu trúc vật chất.

(4 tiết: từ tiết 91 đến tiết 94)
	4
	- Quang phổ phát xạ và hấp thụ:

+ Giải thích phổ phát xạ và hấp thụ của các nguyên tử hydrogen và các nguyên tử khác một cách định tính.
+ Mô tả phổ phát xạ và hấp thụ của các phân tử do dao động phân tử.

+ Tính toán độ rộng phổ và tuổi thọ của các trạng thái kích thích.

- Nguyên lí Pauli:

+ Trình bày được nguyên lí Pauli

+ Áp dụng nguyên lí loại trừ Pauli cho các hạt Fermi.

+ Phân biệt các hạt electron, neutrino electron, proton, neutron, photon về mặt điện tích và spin.

- Phân tích phổ trong khoa học vật liệu: Lập kế hoạch, thực hiện tìm hiểu và báo cáo kết quả về các phương pháp phân tích phổ (phổ tia X, phổ Raman..) trong khoa học vật liệu.

	6
	Chuyên đề 2: Bức xạ điện từ.

(16 tiết: từ tiết 121 đến tiết 124 và từ tiết 127 đến tiết 138)
	16
	- Dạng tích phân của các phương trình Maxwell:

+ Trình bày được dạng tích phân của hệ phương trình Maxwell.

+ Vận dụng các phương trình Maxwell để giải các bài tập.

+ Giải thích và áp dụng được khái niệm dòng điện xoáy trong các bài tập điện từ học.

+ Trình bày véctơ mật độ dòng năng lượng (Poynting) trong truyền sóng điện từ.

- Sự truyền sóng điện từ qua các môi trường:

+ Giải thích và tính toán được độ điện thẩm và từ thẩm của các vật liệu điện và từ.

+ Giải thích được khái niệm độ điện thẩm và từ thẩm tương đối của các vật liệu điện và từ.

+ Tính toán và giải thích được mật độ năng lượng của các trường điện và từ.

+ Trình bày được đường cong tán sắc của quá trình truyền sóng điện từ qua các môi trường.

- Định luật Planck:

+ Giải thích được định luật Planck.

+ Mô tả các ứng dụng của định luật Planck trong các hiện tượng vật lí.

- Định luật dịch chuyển Wien:

+ Phát biểu được định luật dịch chuyển Wien.

+ Áp dụng được định luật dịch chuyển Wien trong các bài tập.

- Định luật Stefan- Boltzmann:

+ Phát biểu được định luật Stefan-Boltzmann.

+ Áp dụng được định luật Stefan-Boltzmann trong các bài tập.

	7
	Chuyên đề tự chọn: Thực hành thí nghiệm 12 (2 nội dung) (tiếp theo)

(6 tiết: từ tiết 153 đến tiết 158)
	6
	- Lựa chọn tối thiểu 03 nội dung trong các nội dung thực hành sau: 

1. Xác định hằng số khí.
2. Xác định hằng số Boltzmann.
3. Xác định nhiệt độ dựa vào lí thuyết vật đen tuyệt đối.

4. Xác định hiệu suất của pin quang điện.
5. Khảo sát tính chất của tia phóng xạ.
6. Xác định quãng đường tự do trung bình.
7. Xác định hằng số Planck.
8. Xác định bước sóng phát xạ của Natri.
9. Xác định hằng số Avogadro.

- Lựa chọn và sử dụng được các dụng cụ đo như ampe kế, vôn kế, cảm biến nhiệt độ, cảm biến ánh sáng, các dụng cụ thí nghiệm khác để thu thập dữ liệu chính xác.

- Phân tích xử lí được số liệu thực nghiệm.

- Vẽ được đồ thị thực nghiệm và đồ thị tuyến tính hoá.

- Trình bày được báo cáo thí nghiệm.


4. Kiểm tra, đánh giá định kỳ:

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	Giữa Học kì 1
	45 phút

(12L: 90 phút)
	Tuần 9
	- Theo ma trận kiểm tra, đánh giá giữa kì I.
	Viết trên giấy.

	Cuối Học kì 1
	45 phút

(12L: 90 phút)
	Tuần 18
	- Theo ma trận kiểm tra, đánh giá cuối kì I.
	Viết trên giấy.

	Giữa Học kì 2
	45 phút

(12L: 90 phút)
	Tuần 9
	- Theo ma trận kiểm tra, đánh giá giữa kì II.
	Viết trên giấy.

	Cuối Học kì 2
	45 phút

(12L: 90 phút)
	Tuần 17
	- Theo ma trận kiểm tra, đánh giá cuối kì II.
	Viết trên giấy.


III. MÔN HÓA HỌC

1. Khối 10

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 06; Số học sinh: 210; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 140
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 07; Trình độ đào tạo: Cao đẳng:….. Đại học:...; Trên đại học: 07

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên
: Tốt: 07; Khá: 0; Đạt: 0; Chưa đạt: 0.
3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	TT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1 
	- Tranh ảnh, video giới thiệu về môn Hóa học và các ngành nghề, lĩnh vực và ứng dụng liên quan đến hóa học.

- Máy chiếu, tivi, laptop,…

- Bảng phụ, bút lông viết bảng, …
	01 bộ

04 bộ
	
	Bài Mở đầu

	2 
	- Tranh ảnh, video mô phỏng các thí nghiệm khám phá ra các hạt cơ bản tạo nên nguyên tử.

- Video mô hình nguyên tử

https://www.youtube.com/watch?v=64r9z6EAZaY
- Video về Enest Rutherford:

https://www.youtube.com/watch?v=x31vVD6W73A&t=56s
- Video phóng sự quốc tế về thảm họa ở Hiroshima năm 1945 và những hậu quả mà nó để lại

https://www.youtube.com/watch?v=LSFhep2xFGo.

- Máy chiếu, tivi, laptop,…
	01 bộ


	
	Bài 1, 2

	3 
	- Phần mềm mô phỏng, tranh ảnh mô tả đồng vị.

- Video về mô hình nguyên tử theo Rutherford-Bohr; Mô hình hiện đại về nguyên tử; Hình dạng AO(s) và AO(p); Mô hình cấu tạo một số nguyên tử; Các mô hình và ảnh mô hình.

- Máy chiếu, tivi, laptop,…
	01 bộ
	
	Bài 3

	4 
	- Hình ảnh về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học; ô nguyên tố minh họa; chu kì minh họa; nhóm A minh họa.

- Video về tính chất của các nguyên tố kim loại nhóm IA.

- Video thí nghiệm thể hiện phản ứng của Na, Mg, Al với nước 

https://www.youtube.com/watch?v=vpDNoLxmjI4
- Video thí nghiệm thể hiện phản ứng của kim loại kiềm với nước 

  https://www.youtube.com/watch?v=KvfpK1nwU
- Phiếu học tập, phiếu KWL.

- Máy chiếu, tivi, laptop,…
	01 bộ
	
	Bài 5, 6, 7, 8

	5 
	- Mô hình cấu tạo nguyên tử của helium và neon

- Máy chiếu, tivi, laptop,…
	01 bộ
	
	Bài 10

	6 
	- Sơ đồ chuyển dịch electron khi hình thành liên kết Na và Cl

- Mô hình lắp ráp tinh thể muối ăn NaCl

- Máy chiếu, tivi, laptop,…
	01 bộ
	
	Bài 11

	7 
	- Máy tính, tivi, phiếu học tập, video sự xen phủ AO,  mô hình phân tử H2, N2, HCl, CO2, C2H2
- Sơ đồ phá vỡ liên kết H-H

- Phần mềm mô phỏng liên kết hóa học 

- Mô hình phân tử dạng đặc; Mô hình lắp ráp phân tử dạng rỗng.
	01 bộ

04 bộ
	
	Bài 12

	8 
	- Mô hình và phân bố điện tích trong phân tử H2O

- Sơ đồ liên kết hydrogen giữa các phân tử HF

- Video về các dạng tồn tại của H2O, O2, …

- Video về cấu tạo chân giúp tắc kè bám chắc trên tường: https://vnexpress.net/cau-tao-chan-giup-tac-ke-bam-chac-tren-tuong

- Máy tính, tivi, phiếu học tập, …
	01 bộ
	
	Bài 13

	9 
	- Bộ hóa chất và dụng cụ thí nghiệm phản ứng oxi hóa –khử:

+ Dụng cụ và hóa chất: Ống nghiệm, dây kẽm (Zn), dung dịch H2SO4 1M, dung dịch CuSO4.

- Hình ảnh và video về một số ứng dụng của phản ứng oxi hóa-khử trong thực tiễn.

- Máy tính, tivi, phiếu học tập, …
	04 bộ

01 bộ
	- Phản ứng oxi hoá kim loại bằng dung dịch acid
	Bài 15

	10 
	- Video thí nghiệm phản ứng thu nhiệt (Nung vôi), phản ứng tỏa nhiệt.

- Máy tính, tivi, phiếu học tập, …

- Bộ dụng cụ thí nghiệm về sự thay đổi nhiệt độ của phản ứng

+ Dụng cụ và thiết bị: Cốc chịu nhiệt 50 mL, cân, nhiệt kế, đũa thuỷ tinh, giá đỡ nhiệt kế. Hoá chất: Vôi sống (CaO), nước cất.

+ Dụng cụ và thiết bị: Đèn cồn, ống nghiệm chịu nhiệt, nút cao su có gắn ống dẫn khí, chậu thuỷ tinh, bình tam giác, giá sắt. Hoá chất: Potassium chlorate (KC1O3), manganese dioxide (MnO2).
	01 bộ

04 bộ
	- Sự thay đổi nhiệt độ khi vôi sống phản ứng với nước

- Nhiệt phân potassium chlorate
	Bài 17

	11 
	Bộ thí nghiệm nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng (nồng độ, nhiệt độ, áp suất, diện tích bề mặt, chất xúc tác). 

+ Hoá chất: dung dịch sodium thiosulfate (Na2S2O3) 0,15 M; sulfuric acid (H2SO4) 0,10 M; nước cất.

Dụng cụ: cốc thuỷ tinh 100 mL (được đánh dấu thập ở mặt ngoài đáy cốc), ống đong 50 mL.

+ Hoá chất: dung dịch HCl 1 M, đá vôi (CaCO3) dạng khối và dạng hạt nhỏ. Dụng cụ: bình tam giác 100 mL, ống đong 50 mL, cân.

+ Hoá chất: dung dịch hydrogen peroxide (H2O2) 30%, bột MnO2. Dụng cụ: ống nghiệm, tàn đóm đỏ.
- Hình ảnh, các video minh họa các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trong thực tiễn.

- Máy tính, tivi, phiếu học tập, …
	04 bộ
	Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng
	Bài 19

	12 
	Video thí nghiệm chứng minh được xu hướng giảm dần tính oxi hoá của các: Thay thế halogen trong dung dịch muối bởi một halogen khác; Halogen tác dụng với hydrogen và với nước. 

- Bộ một số thí nghiệm chứng minh tính oxi hoá mạnh của các halogen và so sánh tính oxi hoá giữa chúng (thí nghiệm tính tẩy màu của khí chlorine ẩm; thí nghiệm nước chlorine, nước bromine tương tác với các dung dịch sodium chloride, sodium bromide, sodium iodide).

- Hoá chất: dung dịch NaBr, NaI, nước chlorine, nước bromine và dung dịch hồ tinh bột. Dụng cụ: ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt, kẹp gỗ, giá để ống nghiệm.

- Hoá chất: tinh thể potassium permanganate (KMnO4), dung dịch HCl đặc, giấy màu, nước cất. Dụng cụ: ống nghiệm 2 nhánh, nút cao su, giá đỡ, thìa thuỷ tinh, ống hút nhỏ giọt.

- Máy tính, tivi, phiếu học tập, …
	01 bộ

04 bộ
	Tính chất vật lí và hoá học các đơn chất nhóm VIIA

- So sánh tính chất hoá học của halogen

- Tính tẩy màu của khí chlorine ẩm
	Bài 21

	13 
	- Bộ thí nghiệm phân biệt các ion F–, Cl–, Br–, I– bằng cách cho dung dịch silver nitrate vào dung dịch muối của chúng. 

+ Hoá chất: các dung dịch NaF, NaCl, NaBr, NaI và AgNO3, có cùng nồng độ 0,1 M. 

+ Dụng cụ: ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt, giá để ống nghiệm.

- Video về các ứng dụng của đơn chất và hợp chất nguyên tố nhóm VIIA.

- Máy tính, tivi, phiếu học tập, …
	04 bộ
	Hydrogen halide và một số phản ứng của ion halide
	Bài 22

	14 
	- Máy chiếu/ ti vi, máy tính, phiếu học tập, hệ thống bài tập, mô hình phân tử, video,  giấy A0.
	01 bộ
	Liên kết hóa học
	CĐHT

	15 
	- Máy chiếu/ ti vi, máy tính, phiếu học tập, hệ thống bài tập, mô hình phân tử, video, giấy A0.

- Video về phản ứng hạt nhân và những ứng dụng của phản ứng hạt nhân.
	01 bộ
	Phản ứng hạt nhân
	CĐHT

	16 
	- Máy chiếu/ ti vi, máy tính, phiếu học tập, hệ thống bài tập, mô hình phân tử, video, giấy A0.

- Video về tốc độ phản ứng hạt nhân.
	01 bộ
	Năng lượng hoạt hóa của phản ứng
	CĐHT

	17 
	- Máy chiếu/ ti vi, máy tính, phiếu học tập, hệ thống bài tập, mô hình phân tử, video, giấy A0.

- Video về một số phản ứng trong thực tiễn.
	01 bộ
	Entropy và biến thiên năng lượng tự do Gibbs
	CĐHT

	18 
	- Máy chiếu/ ti vi, máy tính, phiếu học tập.

- Hình ảnh, video về phản ứng cháy, nổ.
- Bình cứu hỏa, quẹt diêm, nến.

- Video về phương pháp thoát hiểm tai nạn cháy, nổ.
	01 bộ
	Sơ lược về phản ứng cháy, nổ
	CĐHT

	19 
	- Máy chiếu/ ti vi, máy tính, phiếu học tập 

- Nhựa thông, gỗ thông, đèn cồn, cồn dạng rắn, xăng.
	01 bộ
	Điểm chớp cháy. Nhiệt độ ngọn  lửa. Nhiệt độ tự bốc cháy
	CĐHT

	20 
	- Máy chiếu/ ti vi, máy tính, phiếu học tập. 

- Hình ảnh, video thí nghiệm bình khí nổ chứa đất đèn.
	01 bộ
	Hóa học về phản ứng cháy, nổ
	CĐHT

	21 
	- Máy chiếu/ ti vi, máy tính, phiếu học tập. 

- Video phản ứng cháy kim loại, pháo hoa.

- Bình cứu hỏa.
	01 bộ
	Phòng chống cháy, nổ
	CĐHT

	22 
	- Máy chiếu/ ti vi, máy tính 

- Phần mềm CHEMSKETCH vẽ cấu trúc phân tử

https://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/download.php
	01 bộ
	Thực hành vẽ cấu trúc phân tử
	CĐHT

	23 
	- Máy chiếu/ ti vi, máy tính 

- Giới thiệu 1 số phần mềm phET, Yenka

-TN lá vàng của Rutherford     https://phet.colorado.edu/vi
-TN lá vàng của Rutherford          https://phet.colorado.edu/
https://phet.colorado.edu/vi
-TN về năng lượng hóa học      https://yenka.com/science/
Hoặc Crocodile Chemistry 6.0.5
	01 bộ
	Thực hành thí nghiệm hóa học ảo
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng thực hành bộ môn Hóa học
	01
	Dạy các bài thực hành.
	

	2
	Phòng máy
	01
	Dạy chuyên đề “Thực hành Hóa học và công nghệ thông tin”
	

	3
	Sân chơi
	01
	Dạy chuyên đề “Hóa học trong việc phòng chống cháy nổ”
	


II. Kế hoạch dạy học
 

1. Phân phối chương trình môn Hoá học lớp 10

Cả năm: 35 tuần (70 tiết). 

Học kì 1: 18 tuần x 2 tiết/ tuần = 36 tiết. 

Học kì 2: 17 tuần x 2 tiết/ tuần = 34 tiết.
	TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	
	Mở đầu (1 tiết)

	21 
	Mở đầu
	1
	– Nêu được đối tượng nghiên cứu của hoá học. 

– Trình bày được phương pháp học tập và nghiên cứu hoá học.

– Nêu được vai trò của hoá học đối với đời sống, sản xuất, ...

	
	Cấu tạo nguyên tử (12 tiết)

	22 
	Thành phần của nguyên tử
	2
	– Trình bày được thành phần của nguyên tử (nguyên tử vô cùng nhỏ; nguyên tử gồm 2 phần: hạt nhân và lớp vỏ nguyên tử; hạt nhân tạo nên bởi các hạt proton (p), neutron (n); Lớp vỏ tạo nên bởi các electron (e); điện tích, khối lượng mỗi loại hạt). 

– So sánh được khối lượng của electron với proton và neutron, kích thước của hạt nhân với kích thước nguyên tử.

	23 
	Nguyên tố hoá học
	2
	– Trình bày được khái niệm về nguyên tố hoá học, số hiệu nguyên tử và kí hiệu nguyên tử. 

– Phát biểu được khái niệm đồng vị, nguyên tử khối. 

– Tính được nguyên tử khối trung bình (theo amu) dựa vào khối lượng nguyên tử và phần trăm số nguyên tử của các đồng vị theo phổ khối lượng được cung cấp.

	24 
	Cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử
	6
	– Trình bày và so sánh được mô hình của Rutherford – Bohr với mô hình hiện đại mô tả sự chuyển động của electron trong nguyên tử. 

– Nêu được khái niệm về orbital nguyên tử (AO), mô tả được hình dạng của AO (s, p), số lượng electron trong 1 AO.

– Trình bày được khái niệm lớp, phân lớp electron và mối quan hệ về số lượng phân lớp trong một lớp. Liên hệ được về số lượng AO trong một phân lớp, trong một lớp. 

– Viết được cấu hình electron nguyên tử theo lớp, phân lớp electron và theo ô orbital khi biết số hiệu nguyên tử Z của 20 nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn. 

– Dựa vào đặc điểm cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử dự đoán được tính chất hoá học cơ bản (kim loại hay phi kim) của nguyên tố tương ứng.

	25 
	Ôn tập chương 1
	2
	– Hệ thống hóa được kiến thức của chủ đề Cấu tạo nguyên tử theo yêu cầu cần đạt.

– Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các câu hỏi/bài tập liên quan đến chủ đề Cấu tạo nguyên tử.

	
	Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và định luật tuần hoàn (9 tiết)

	26 
	Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
	2
	– Nêu được về lịch sử phát minh định luật tuần hoàn và bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. 

– Mô tả được cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và nêu được các khái niệm liên quan (ô, chu kì, nhóm). 

– Nêu được nguyên tắc sắp xếp của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (dựa theo cấu hình electron). 

– Phân loại được nguyên tố (dựa theo cấu hình electron: nguyên tố s, p, d, f; dựa theo tính chất hoá học: kim loại, phi kim, khí hiếm).

	27 
	Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm
	2
	– Giải thích được xu hướng biến đổi bán kính nguyên tử trong một chu kì, trong một nhóm (nhóm A) (dựa theo lực hút tĩnh điện của hạt nhân với electron ngoài cùng và dựa theo số lớp electron tăng trong một nhóm theo chiều từ trên xuống dưới). 

– Nhận xét và giải thích được xu hướng biến đổi độ âm điện và tính kim loại, phi kim của nguyên tử các nguyên tố trong một chu kì, trong một nhóm (nhóm A).

	28 
	Xu hướng biến đổi thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì 
	2
	– Nhận xét được xu hướng biến đổi thành phần và tính chất acid/base của các oxide và các hydroxide theo chu kì. Viết được phương trình hoá học minh hoạ.

	29 
	Định luật tuần hoàn. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
	1
	– Phát biểu được định luật tuần hoàn. 

– Trình bày được ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học: Mối liên hệ giữa vị trí (trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học) với tính chất và ngược lại.

	30 
	Ôn tập chương 2
	2
	– Hệ thống hóa được kiến thức của chủ đề Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học theo yêu cầu cần đạt.

– Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các câu hỏi/bài tập liên quan đến chủ đề Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.

	
	Liên kết hoá học (12 tiết)

	31 
	Quy tắc octet
	1
	– Trình bày và vận dụng được quy tắc octet trong quá trình hình thành liên kết hoá học cho các nguyên tố nhóm A.

	32 
	Liên kết ion
	2
	– Trình bày được khái niệm và sự hình thành liên kết ion (nêu một số ví dụ điển hình tuân theo quy tắc octet). 

– Nêu được cấu tạo tinh thể NaCl. Giải thích được vì sao các hợp chất ion thường ở trạng thái rắn trong điều kiện thường (dạng tinh thể ion).

	33 
	Liên kết cộng hoá trị
	4
	– Trình bày được khái niệm và lấy được ví dụ về liên kết cộng hoá trị (liên kết đơn, đôi, ba) khi áp dụng quy tắc octet. 

– Viết được công thức Lewis của một số chất đơn giản. 

– Trình bày được khái niệm về liên kết cho nhận. 

– Phân biệt được các loại liên kết (liên kết cộng hoá trị không phân cực, phân cực, liên kết ion) dựa theo độ âm điện. 

– Giải thích được sự hình thành liên kết ( và liên kết ( qua sự xen phủ AO. 

– Trình bày được khái niệm năng lượng liên kết (cộng hoá trị). 

– Lắp được mô hình phân tử, tinh thể NaCl (theo mô hình có sẵn).

	34 
	Liên kết hydrogen và tương tác van der Waals
	2
	– Trình bày được khái niệm liên kết hydrogen. Vận dụng để giải thích được sự xuất hiện liên kết hydrogen (với nguyên tố có độ âm điện lớn: N, O, F).

– Nêu được vai trò, ảnh hưởng của liên kết hydrogen tới tính chất vật lí của H2O. 

– Nêu được khái niệm về tương tác van der Waals và ảnh hưởng của tương tác này tới nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các chất.

	35 
	Ôn tập chương 3
	3
	– Hệ thống hóa được kiến thức của chủ đề Liên kết hóa học theo yêu cầu cần đạt.

– Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các câu hỏi/bài tập liên quan đến chủ đề Liên kết hóa học.

	
	Ôn tập học kì 1 (1 tiết)

	36 
	Ôn tập học kì 1
	1
	– Hệ thống hóa được các kiến thức của các chủ đề đã học ở học kì 1 theo yêu cầu cần đạt.
– Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các câu hỏi/bài tập liên quan về các chủ đề ở học kì 1.

	
	Phản ứng oxi hoá-khử (4 tiết)

	37 
	Phản ứng oxi hoá-khử và ứng dụng trong cuộc sống
	3
	– Nêu được khái niệm và xác định được số oxi hoá của nguyên tử các nguyên tố trong hợp chất. 

– Nêu được khái niệm về phản ứng oxi hoá – khử và ý nghĩa của phản ứng oxi hoá – khử. 

– Mô tả được một số phản ứng oxi hoá – khử quan trọng gắn liền với cuộc sống. 

– Cân bằng được phản ứng oxi hoá – khử bằng phương pháp thăng bằng electron.

	38 
	Ôn tập chương 4
	1
	– Hệ thống hóa được kiến thức của chủ đề phản ứng oxi hoá – khử theo yêu cầu cần đạt.

– Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các câu hỏi/bài tập liên quan đến chủ đề phản ứng oxi hoá – khử và ứng dụng trong cuộc sống.

	
	Năng lượng hoá học (10 tiết)

	39 
	Biến thiên enthanpy trong các phản ứng hoá học
	7
	– Trình bày được khái niệm phản ứng toả nhiệt, thu nhiệt; điều kiện chuẩn (áp suất 1 bar và thường chọn nhiệt độ 25oC hay 298 K); enthalpy tạo thành (nhiệt tạo thành) 
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 và biến thiên enthalpy (nhiệt phản ứng) của phản ứng 
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– Nêu được ý nghĩa của dấu và giá trị 
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r298

H.

D


– Tính được 
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 của một phản ứng dựa vào bảng số liệu năng lượng liên kết, nhiệt tạo thành cho sẵn, vận dụng công thức: 
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 là tổng năng lượng liên kết trong phân tử chất đầu và sản phẩm phản ứng.

	40 
	Ôn tập chương 5
	3
	– Hệ thống hóa được kiến thức của chủ đề Năng lượng hoá học theo yêu cầu cần đạt.

– Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các câu hỏi/bài tập liên quan đến chủ đề Năng lượng hoá học.

	
	Tốc độ phản ứng (6 tiết)

	41 
	Tốc độ phản ứng 


	4
	– Trình bày được khái niệm tốc độ phản ứng hoá học và cách tính tốc độ trung bình của phản ứng. 

– Viết được biểu thức tốc độ phản ứng theo hằng số tốc độ phản ứng và nồng độ (còn gọi là định luật tác dụng khối lượng (M. Guldberg và P. Waage, 1864) chỉ đúng cho phản ứng đơn giản nên không tùy ý áp dụng cho mọi phản ứng). Từ đó nêu được ý nghĩa hằng số tốc độ phản ứng.

	42 
	
	
	– Thực hiện được một số thí nghiệm nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng (nồng độ, nhiệt độ, áp suất, diện tích bề mặt, chất xúc tác). 

– Giải thích được các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng như: nồng độ, nhiệt độ, áp suất, diện tích bề mặt, chất xúc tác. 

– Nêu được ý nghĩa của hệ số nhiệt độ Van’t Hoff (γ). 

– Vận dụng được kiến thức tốc độ phản ứng hoá học vào việc giải thích một số vấn đề trong cuộc sống và sản xuất.

	43 
	Ôn tập chương 6
	2
	– Hệ thống hóa được kiến thức của chủ đề Tốc độ phản ứng hoá học theo yêu cầu cần đạt.

– Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các câu hỏi/bài tập liên quan đến chủ đề Tốc độ phản ứng hoá học.

	
	Nguyên tố nhóm halogen (10 tiết)

	44 
	Nhóm halogen
	4
	– Phát biểu được trạng thái tự nhiên của các nguyên tố halogen. 

– Mô tả được trạng thái, màu sắc, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các đơn chất halogen. 

– Giải thích được sự biến đổi nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các đơn chất halogen dựa vào tương tác van der Waals. 

– Trình bày được xu hướng nhận thêm 1 electron (từ kim loại) hoặc dùng chung electron (với phi kim) để tạo hợp chất ion hoặc hợp chất cộng hoá trị dựa theo cấu hình electron. 

– Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm chứng minh được xu hướng giảm dần tính oxi hoá của các halogen thông qua một số phản ứng: Thay thế halogen trong dung dịch muối bởi một halogen khác; Halogen tác dụng với hydrogen và với nước. 

– Giải thích được xu hướng phản ứng của các đơn chất halogen với hydrogen theo khả năng hoạt động của halogen và năng lượng liên kết H–X (điều kiện phản ứng, hiện tượng phản ứng và hỗn hợp chất có trong bình phản ứng). 

– Viết được phương trình hoá học của phản ứng tự oxi hoá – khử của chlorine trong phản ứng với dung dịch sodium hydroxide ở nhiệt độ thường và khi đun nóng; ứng dụng của phản ứng này trong sản xuất chất tẩy rửa. – Thực hiện được (hoặc quan sát video) một số thí nghiệm chứng minh tính oxi hoá mạnh của các halogen và so sánh tính oxi hoá giữa chúng (thí nghiệm tính tẩy màu của khí chlorine ẩm; thí nghiệm nước chlorine, nước bromine tương tác với các dung dịch sodium chloride, sodium bromide, sodium iodide).

	45 
	Hydrogen halide - Muối halide
	4
	– Nhận xét (từ bảng dữ liệu về nhiệt độ sôi) và giải thích được xu hướng biến đổi nhiệt độ sôi của các hydrogen halide từ HCl tới HI dựa vào tương tác van der Waals. Giải thích được sự bất thường về nhiệt độ sôi của HF so với các HX khác. 

– Trình bày được xu hướng biến đổi tính acid của dãy hydrohalic acid. 

– Thực hiện được thí nghiệm phân biệt các ion F– , Cl– , Br– , I–  bằng cách cho dung dịch silver nitrate vào dung dịch muối của chúng. 

– Trình bày được tính khử của các ion halide (Cl– , Br–, I– ) thông qua phản ứng với chất oxi hoá là sulfuric acid đặc. 

– Nêu được ứng dụng của một số hydrogen halide.

	46 
	Ôn tập chương 7
	2
	– Hệ thống hóa được kiến thức của chủ đề Nguyên tố nhóm VIIA theo yêu cầu cần đạt.

– Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các câu hỏi/bài tập liên quan đến chủ đề Nguyên tố nhóm VIIA.

	
	Ôn tập học kì 2 (2 tiết)

	47 
	Ôn tập học kì 2
	2
	– Hệ thống hóa được kiến thức của các chủ đề đã học trong học kì 2 theo yêu cầu cần đạt.

– Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các câu hỏi/bài tập liên quan đến các chủ đề đã học trong học kì 2.


2. Phân phối chương trình chuyên đề học tập Hóa học lớp 10 (đối với cấp trung học phổ thông)
Cả năm: 35 tuần (35 tiết). 

Học kì 1: 18 tiết. 

Học kì 2: 17 tiết.

	TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt 

(3)

	
	Cơ sở hoá học (15 tiết = 8 tiết (HK1) + 7 tiết (HK2)

	12 
	Phản ứng hạt nhân
	4
	– Nêu được sơ lược về sự phóng xạ tự nhiên; Lấy được ví dụ về sự phóng xạ tự nhiên. 

– Vận dụng được các định luật bảo toàn số khối và điện tích cho phản ứng hạt nhân. 

– Nêu được sơ lược về sự phóng xạ nhân tạo, phản ứng hạt nhân. 

– Nêu được ứng dụng của phản ứng hạt nhân phục vụ nghiên cứu khoa học, đời sống và sản xuất. 

– Nêu được các ứng dụng điển hình của phản ứng hạt nhân: xác định niên đại cổ vật, các ứng dụng trong lĩnh vực y tế, năng lượng,...

	13 
	Liên kết hoá học
	4
	– Viết được công thức Lewis, sử dụng được mô hình VSEPR để dự đoán hình học cho một số phân tử đơn giản. 

– Trình bày được khái niệm về sự lai hoá AO (sp, sp2, sp3), vận dụng giải thích liên kết trong một số phân tử (CO2; BF3; CH4;...).

	14 
	Entropy và biến thiên năng lượng tự do Gipps
	4
	– Nêu được khái niệm về Entropy S (đại lượng đặc trưng cho độ mất trật tự của hệ). 

– Nêu được ý nghĩa của dấu và trị số của biến thiên năng lượng tự do Gibbs (không cần giải thích ΔrG là gì, chỉ cần nêu: Để xác định chiều hướng phản ứng, người ta dựa vào biến thiên năng lượng tự do ΔrG) của phản ứng ((G) để dự đoán hoặc giải thích chiều hướng của một phản ứng hoá học. 

– Tính được (rGo theo công thức (rGo = (rHo – T.(rSo từ bảng cho sẵn các giá trị (fHo và So của các chất.

	15 
	Năng lượng hoạt hoá của phản ứng hoá học
	3
	– Trình bày được khái niệm năng lượng hoạt hoá (theo khía cạnh ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng). 

– Nêu được ảnh hưởng của năng lượng hoạt hoá và nhiệt độ tới tốc độ phản ứng thông qua phương trình Arrhenius k ( A.e(–Ea/RT)
– Giải thích được vai trò của chất xúc tác.

	
	Hoá học trong việc phòng chống cháy, nổ  (10 tiết = 10 tiết (HK2))

	16 
	Sơ lược về phản ứng cháy, nổ
	2
	– Nêu được khái niệm, đặc điểm của phản ứng cháy; nêu được một số ví dụ về sự cháy các chất vô cơ và hữu cơ.

– Nêu được điều kiện cần và đủ để phản ứng cháy xảy ra.

– Nêu được khái niệm, đặc điểm cơ bản của phản ứng nổ; phân biệt được phản ứng nổ vật lí và nổ hoá học.

– Trình bày được khái niệm về nổ bụi.

– Trình bày được những sản phẩm độc hại thường sinh ra trong các phản ứng cháy và tác hại của chúng với con người.

	17 
	Điểm chớp cháy. Nhiệt độ ngọn lửa. Nhiệt độ tự bốc cháy 
	2
	– Nêu được khái niệm về điểm chớp cháy.

– Trình bày được việc sử dụng điểm chớp cháy để phân biệt chất lỏng dễ cháy và chất lỏng có thể gây cháy.

– Trình bày được khái niệm nhiệt độ ngọn lửa và nhiệt độ tự bốc cháy.

	18 
	Hoá học về phản ứng cháy, nổ
	2
	– Tính được (rHo một số phản ứng cháy, nổ để dự đoán mức độ mãnh liệt của phản ứng cháy, nổ. 

– Tính được sự thay đổi của tốc độ phản ứng cháy, “tốc độ phản ứng hô hấp” theo giả định về sự phụ thuộc vào nồng độ O2. 

	19 
	Phòng chống cháy, nổ
	4
	– Phân tích được dấu hiệu để nhận biết về những nguy cơ và cách giảm nguy cơ gây cháy, nổ; cách xử lí khi có cháy, nổ.

– Nêu được các nguyên tắc chữa cháy dựa vào các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hoá học.

– Giải thích được vì sao thường dùng carbon dioxide, dùng nước để chữa cháy, nhưng trong một số trường hợp không được dùng nước để chữa cháy mà lại phải dùng cát, carbon dioxide,...

– Giải thích được tại sao đám cháy có mặt các kim loại hoạt động mạnh như kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm,... không sử dụng nước, carbon dioxide, cát, bọt chữa cháy để dập tắt đám cháy.

	
	Thực hành hoá học và công nghệ thông tin (10 tiết = 10 tiết (HK1))

(chọn 2 trong 3 nội dung trong CT2018)

	20 
	Vẽ cấu trúc phân tử
	5
	– Vẽ được công thức cấu tạo, công thức Lewis của một số chất vô cơ và hữu cơ. 

– Lưu được các file, chèn được hình ảnh vào file Word, PowerPoint.

	21 
	Thực hành thí nghiệm hoá học ảo
	5
	Thực hiện được các thí nghiệm ảo theo nội dung được cho trước từ giáo viên. Phân tích và lí giải được kết quả thí nghiệm ảo.


3. Chuyên đề giáo dục nâng cao (đối với môn chuyên)
Cả năm: 35 tuần (52 tiết = 40 tiết CĐ nâng cao bắt buộc + 12 tiết CĐ nâng cao tự chọn). 

Học kì 1: 30 tiết. 

Học kì 2: 22 tiết.

	TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt 

(3)

	Cấu tạo nguyên tử (8 tiết)

	8 
	Sự khám phá ra electron và hạt nhân nguyên tử
	2
	- Trình bày và giải thích được thí nghiệm khám phá ra electron bởi Thomson. 

- Trình bày và giải thích được thí nghiệm giọt dầu của Millikan để đo điện tích electron.

  - Trình bày và giải thích được thí nghiệm khám phá ra hạt nhân nguyên tử của Rutherford.

- Nêu được những hạn chế của mô hình Rutherford về nguyên tử.

	9 
	Mô hình Rutherford –Bohr về nguyên tử
	3
	- Trình bày được kết quả của Balmer khi quan sát quang phổ vạch của hydrogen.

- Trình bày và vận dụng được công thức tổng quát của Rydberg.

- Nêu được các tiên đề của Bohr: Trạng thái dừng, sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử. 

  - Trình bày và vận dụng được các kết quả quan trọng từ mô hình Rutherford–Bohr: Năng lượng và vận tốc electron, bán kính nguyên tử.

- Vận dụng để giải thích được quang phổ vạch của nguyên tử hydrogen và các hệ tương tự (một hạt nhân – một electron)

	10 
	Mô hình hiện đại về nguyên tử
	3
	- Trình bày và vận dụng được biểu thức tính bước sóng vật chất de Broglie và nguyên lí bất định Heisenberg. 
- Trình bày và vận dụng được những kết quả quan trọng của mô hình hiện đại: Hàm sóng orbital nguyên tử (hình dạng, mức năng lượng) và biểu thức năng lượng (cho hệ một hạt nhân – một electron); bốn số lượng tử n, l, ml, ms và ý nghĩa.
- Tính được năng lượng electron trong nguyên tử nhiều electron theo phương pháp gần đúng Slater.

	Liên kết hoá học (8 tiết)

	11 
	Liên kết ion
	2
	– Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến năng lượng liên kết ion.

– Tính được năng lượng mạng lưới tinh thể ion (theo công thức gần đúng Kapustinskii).

	12 
	Công thức Lewis
	2
	– Trình bày và vận dụng được cách viết công thức Lewis cho các phân tử phức tạp.

– Nêu được khái niệm và ý nghĩa của công thức cộng hưởng.

	13 
	Độ âm điện
	1
	– Nêu và vận dụng được công thức tính độ âm điện theo Pauling.

– Nêu được khái niệm và cách tính năng lượng ion hóa.

– Nêu được khái niệm và cách tính ái lực electron.

– Trình bày và vận dụng được công thức tính độ âm điện theo Mulliken.

– Trình bày được công thức tính moment lưỡng cực của phân tử 2 nguyên tử.

	14 
	Orbital lai hóa
	2
	Nêu và vận dụng được các loại lai hóa (sdx, spxdy,…) để giải thích liên kết trong phân tử, trong phức chất,…

	15 
	Sơ lược về thuyết orbital phân tử (MO) và năng lượng của electron trong phân tử
	1
	– Nêu được các luận điểm cơ bản của thuyết MO.

– Vẽ được giản đồ MO các phân tử 2 nguyên tử và xác định được các thông tin (từ tính, bậc liên kết, cấu hình electron phân tử) từ giản đồ MO.

– Dự đoán, giải thích được một số tính chất dựa trên giản đồ MO.

– Vẽ được giản đồ MO cho một số phân tử nhiều nguyên tử đơn giản (ví dụ NH3, H2O, BH3, CH4,…) bằng cách sử dụng AO lai hóa.

– Tính được năng lượng của electron trong hệ liên hợp (phân tử, ion) và các vấn đề liên quan bằng cách sử dụng mô hình hạt chuyển động tự do.

	Điện hóa học (2tiết)

	16 
	Sự phát sinh dòng điện từ phản ứng hóa học tự diễn biến
	2
	– Nêu được cấu tạo và nguyên lí hoạt động của pin điện hóa (tế bào Voltaic hoặc Galvanic).

– Trình bày được các quá trình hóa học tự diễn biến thông dụng được sử dụng để phát sinh dòng điện trong pin Voltaic và pin nhiên liệu. 
– Viết được sơ đồ tế bào điện hóa (kí hiệu của tế bào điện hóa).

	Nhiệt động lực học hóa học (9 tiết)

	17 
	Nguyên lí thứ nhất của nhiệt động lực học hóa học
	3
	– Trình bày được khái niệm về công và nhiệt.

– Trình bày được biểu thức của nguyên lí thứ nhất của nhiệt động lực học hóa học vàcác biểu thức (kết quả) liên quan, vận dụng được cho các quá trình nhiệt động khácnhau.

– Hiểu được khái niệm nhiệt dung đẳng áp và đẳng tích.

– Viết được công thức liên hệ giữa biến thiên nội năng và biến thiên enthalpy.

– Trình bày và vận dụng được sự phụ thuộc của enthalpy vào nhiệt độ theo phươngtrình Kirchhoff.

– Áp dụng được nguyên lý thứ nhất cho nhiệt hóa học: Định luật Hess và hệ quả.

	18 
	Nguyên lí thứ hai của nhiệt động lực học hóa học
	3
	– Trình bày được nội dung của nguyên lí và các biểu thức (kết quả) liên quan.

– Tính được sự thay đổi entropy của một phản ứng hóa học, của một quá trình và liênhệ với chiều diễn biến của quá trình vật lí, hóa học.

	19 
	Sự kết hợp nguyên lí thứ nhất và thứ hai
	3
	  – Trình bày được các biểu thức (kết quả) từ sự kết hợp 2 nguyên lí.

  – Vận dụng được các biểu thức nêu trên vào các quá trình vật lí và hóa học liên quan(chiều tự diễn biến, hằng số cân bằng,…).

  – Nêu và hiểu được ý nghĩa của biến thiên năng lượng tự do Gibbs.

  – Trình bày được khái niệm cân bằng pha, hệ một cấu tử dị thể (phương trìnhClaperon-Claudius), trình bày được giản đồ pha của nước.

  – Trình bày được định luật Rault về áp suất hơi; đinh luật Dalton về áp suất riêng phầncủa hỗn hợp khí.

	Động học phản ứng (10 tiết)

	20 
	Qui luật động học của các phản ứng một chiều đơn giản
	3
	– Trình bày được khái niệm bậc của phản ứng, bậc riêng phần và bậc toàn phần củaphản ứng; biểu thức tính tốc độ phản ứng.

– Viết được biểu thức tính tốc độ phản ứng.

– Trình bày được khái niệm thời gian nửa phản ứng và các liên hệ.

– Nêu và giải thích được các phương pháp xác định bậc và hằng số tốc độ phản ứng.

– Vận dụng được các biểu thức động học vào các phản ứng hạt nhân liên quan.

	21 
	Sơ lược về cơ chế của phản ứng
	4
	– Trình bày được khái niệm phản ứng phức tạp.

– Trình bày và vận dụng được nguyên lí nồng độ dừng để thiết lập biểu thức tính tốc độ phản ứng cho một số phản ứng phức tạp.

– Trình bày được quy luật động học của một số phản ứng phức tạp.

– Trình bày được nguyên lí giả cân bằng.

	22 
	Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng
	3
	– Nêu được khái niệm năng lượng hoạt hóa, phương trình Ahrenius.

– Giải thích định tính ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng (theo tần số va chạm).

– Giải thích định tính ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng (theo phân bố Boltzmann và tần số va chạm).

– Giải thích được ảnh hưởng của chất xúc tác đến tốc độ phản ứng.

– Phân loại được chất xúc tác đồng thể, dị thể và mô tả được enzyme như một chất xúc tác sinh học.

	Một số vấn đề nâng cao về hóa học nguyên tố nhóm A (3 tiết)

	23 
	Đơn chất halogen
	1
	– Trình bày và giải thích được xu hướng biến đổi năng lượng liên kết, thế khử chuẩn trong dãy F2 - I2.

– Trình bày được một số tính chất khác của halogen (ví dụ: I2 có khả năng thăng hoa, I2 phản ứng với KI, tính tan trong các dung môi ít phân cực).

– Viết được các phản ứng minh hoạ tính oxi hóa, tính khử của halogen.

	24 
	Hợp chất halide
	1
	– Giải thích được quy luật biến đổi tính acid, tính khử của dãy HX (X là halogen).

– Viết được phản ứng đặc trưng của của HF (với hợp chất của SiO2, acid-base).

– Trình bày được phương pháp điều chế HX.

– Trình bày được phản ứng minh họa xu hướng biến đổi tính khử của các anion halide.

	25 
	Một số hợp chất của halogen
	1
	– Trình bày và giải thích được các số oxi hoá của các halogen.

– Viết được cấu tạo của các oxide (Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7); viết được phản ứng của các oxide trên với H2O, NaOH.

– Viết được cấu tạo các acid có oxygen của chlorine. Nêu và giải thích được sự biến đổi tính acid, tính oxi hoá của dãy các acid có chứa oxygen của chlorine.

– Viết được phản ứng minh hoạ tính oxi hoá của các hợp chất chứa oxygen của chlorine (NaClO, CaOCl2, KClO3).

– Nêu được ứng dụng một số muối chứa oxygen của chlorine (CaOCl2, KClO3).

– Vận dụng giải quyết được các tình huống có liên quan đến tính chất của các hợp chất tương tự (hợp chất của các halogen khác, hợp chất giữa các halogen, với phi kim khác).


4. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

a. Chương trình cốt lõi 70 tiết + Chương trình có chuyên đề học tập 105 tiết

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	1 tiết

(45 phút)
	Tuần 8

(Học kỳ 1)
	Kiểm tra và đánh giá về kiến thức, kĩ năng của các chủ đề (theo yêu cầu cần đạt): 

- Cấu tạo nguyên tử.

- Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học).
	- Hình thức: 

+ Bài kiểm tra trên giấy

+ TN-TL = 70 : 30

- Kiểm tra tập trung theo khối lớp 10.

	Cuối Học kỳ 1
	1 tiết

(45 phút)
	Tuần 18

(Học kỳ 1)
	Kiểm tra và đánh giá về kiến thức, kĩ năng của các chủ đề (theo yêu cầu cần đạt): 

- Cấu tạo nguyên tử

- Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

- Liên kết hoá học
	- Hình thức: 

+ Bài kiểm tra trên giấy

+ TN-TL = 70 : 30

- Kiểm tra tập trung theo khối lớp 10.

	Giữa Học kỳ 2
	1 tiết

(45 phút)
	Tuần 8

(Học kỳ 2)
	Kiểm tra và đánh giá về kiến thức, kĩ năng của các chủ đề (theo yêu cầu cần đạt): 

- Phản ứng oxi hoá-khử

- Năng lượng hoá học
	- Hình thức: 

+ Bài kiểm tra trên giấy

+ TN-TL = 70:30

-Kiểm tra tập trung theo khối lớp 10.

	Cuối Học kỳ 2
	1 tiết

(45 phút)
	Tuần 17

(Học kỳ 2)
	Kiểm tra và đánh giá về kiến thức, kĩ năng của các chủ đề (theo yêu cầu cần đạt): 

- Phản ứng oxi hoá-khử

- Năng lượng hoá học

- Tốc độ phản ứng hoá học

- Nguyên tố nhóm VIIA
	- Hình thức: 

+ Bài kiểm tra trên giấy

+ TN-TL = 70:30

- Kiểm tra tập trung theo khối lớp 10.


b. Chương trình chuyên 157 tiết:

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa học kỳ 1
	2 tiết

(90 phút)
	Tuần 8 

(Học kỳ 1)
	Kiểm tra và đánh giá về kiến thức, kĩ năng của các chủ đề (theo yêu cầu cần đạt): 

- Cấu tạo nguyên tử.

- Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
	- Hình thức: 

+ Bài kiểm tra trên giấy.

+ TL (100%).

- Kiểm tra tại lớp.

	Cuối học kỳ 1
	2 tiết

(90 phút)
	Tuần 18

(Học kỳ 1)
	Kiểm tra đánh giá về kiến thức và kĩ năng của các chủ đề: 

- Cấu tạo nguyên tử

- Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

- Liên kết hoá học

- Phản ứng oxi hóa – khử
	- Hình thức: 

+ Bài kiểm tra trên giấy.

+ TL (100%).

- Kiểm tra tại lớp.

	Giữa học kỳ 2
	2 tiết

(90 phút)
	Tuần 9

(Học kỳ 2)
	Kiểm tra đánh giá về kiến thức và kĩ năng của các chủ đề: 

- Năng lượng hoá học

- Tốc độ phản ứng hóa học
	- Hình thức: 

+ Bài kiểm tra trên giấy.

+ TL (100%).

- Kiểm tra tại lớp.

	Cuối học kỳ 2
	2 tiết

(90 phút)
	Tuần 17

(Học kỳ 2)
	Kiểm tra đánh giá về kiến thức và kĩ năng của các chủ đề: 

- Năng lượng hoá học

- Tốc độ phản ứng hóa học
- Nguyên tố nhóm VIIA
	- Hình thức: 

+ Bài kiểm tra trên giấy.

+ TL (100%).

- Kiểm tra tại lớp.


2. Khối 11

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 06; Số học sinh: 207; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 140
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 07; Trình độ đào tạo: Cao đẳng:….. Đại học:...; Trên đại học: 07

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên
: Tốt: 07; Khá: 0; Đạt: 0; Chưa đạt: 0.
3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	TT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1 
	- Bộ dụng cụ và hóa chất cho thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ tới chuyển dịch cân bằng hoá học

+ Dụng cụ: Bình tam giác 100 mL, cốc thủy tinh 100 mL, khay gỗ, kẹp gỗ, giá ống nghiệm, ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt, đèn cồn, lưới đun, kiềng đun.

+ Hóa chất: CH3COONa, dung dịch phenolphthalein, Nước cất.

- Các video về các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học.

- Máy tính, máy chiếu, tivi, …
	04 bộ


	Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ tới chuyển dịch cân bằng hoá học


	Bài 1

	2 
	- Video khởi động.

+ Cốc thủy tinh 100 mL, Dụng cụ đo độ dẫn điện, Giá đỡ, burette 25 mL, Pipette 10 mL, cốc thủy tinh, bình tam giác 50 mL, ống hút nhỏ giọt.

+ Nước cất, dd saccharose, dd sodium chloride, dd hydrochloric acid 0,1M, acetic acid, sodium hydroxide xM, dd glucose, dd ammonia, giấy chỉ thị pH vạn năng, dd phenolphthalein, quỳ tím.

+ Bảng phụ và bút lông cho hoạt động nhóm 

+ Video thí nghiệm chuẩn độ dung dịch NaOH bằng dung dịch HCl với chỉ thị phenolphtalein.

https://youtu.be/ZkEzfQNrYpk?si=fdxwUVCuppe75Xto
- Thiết kế các phiếu học tập, slide…

- Máy tính, máy chiếu …
	04 bộ
	- Khái niệm sự điện li, chất điện li, chất không điện li.

- Thực hiện được thí nghiệm chuẩn độ acid - base: Chuẩn độ dung dịch base mạnh (sodium hydroxide) bằng acid mạnh (hydrochloric acid).

- Trình bày được ý nghĩa thực tiễn cân bằng trong dung dịch nước của ion Al3+, Fe3+ và CO32-.
	Bài 2

	3 
	- Hình ảnh, về trạng thái tự nhiên, ứng dụng của đơn chất nitrogen.

- Thí nghiệm mô phỏng tính chất không duy trì sự cháy, không duy trì sự sống của đơn chất nitrogen.

- Mô phỏng quá trình tạo và cung cấp nitrate cho đất từ nước mưa.

- Thiết kế các phiếu học tập, slide…

- Máy tính, máy chiếu …
	01 bộ
	- Tìm hiểu tính chất vật lí của đơn chất nitrogen

- Tìm hiểu quá trình tạo và cung cấp nitrate cho đất từ nước mưa
	Bài 4

	4 
	- Hình ảnh, video về công thức Lewis và hình học của phân tử ammonia. Video minh họa tính chất vật lí, tính chất hóa học của ammonia, quá trình Haber. 

- Video về tính chất vật lí (tính tan trong nước) và tính chất hóa học của muối ammonium. 

- Hình ảnh ứng dụng của ammonia và muối ammonium.

- Video về nhận biết ion ammonium trong phân đạm chứa ion ammonium.

- Thiết kế các phiếu học tập, slide…

- Máy tính, máy chiếu …
	01 bộ
	- Cấu tạo của phân tử ammonia

- Tìm hiểu tính chất vật lí và tính chất hóa học, ứng dụng của ammonia.
- Tìm hiểu về ứng dụng của muối ammonium.
	Bài 5

	5 
	Link video hiện tượng mưa acid:

 https://www.youtube.com/watch?v=u-umbBkZNC0
- Video về hiện tượng phú dưỡng trong tự nhiên.

- Thiết kế các phiếu học tập, slide…

- Máy tính, máy chiếu…
	01 bộ
	Tìm hiểu hiện tượng mưa acid, hiện tượng phú dưỡng.
	Bài 6

	6 
	- Hình ảnh, video về nguyên tố sulfur, sulfur dioxide.

- Bộ dụng cụ và hoá chất thí nghiệm sulfur tác dụng với Fe, O2.

+ Dụng cụ: Khay gỗ, cặp gỗ, giá ống nghiệm, ống nghiệm chịu nhiệt, thìa thủy tinh, đèn cồn, mui sắt, bật lửa.

+ Hóa chất: Fe, S, bình đựng khí O2

- Thiết kế các phiếu học tập, slide…

- Máy tính, máy chiếu …

+ Video thí nghiệm chứng minh tính oxi hoá của sulfur: 

https://youtu.be/hFaxkBYuH2o?si=4GXpdmwwCugAM38O

+ Video thí nghiệm chứng minh tính khử của sulfur: 

https://youtu.be/_dZSwHoRkSk?si=GfPy3FbXQHq6e1i7

+ Video thí nghiệm tính oxi hóa của SO2

https://youtu.be/5oLBCd7q1uw?si=ayAhsph0JZe2uEgp

+ Video thí nghiệm tính khử của SO2

https://youtu.be/3txiBGutFzE?si=YY2T7PdiqRaGijDJ

+ Video tác hại của SO2.

 https://youtu.be/DkVYOk7pM8Y
	01 bộ

04 bộ
	Tìm hiểu về chất hóa học của sulfur đơn chất và sulfur dioxide.
	Bài 7

	7 
	- Bộ dụng cụ và hóa chất thí nghiệm:

+ Ống nghiệm, giá, đèn cồn, kẹp gỗ.

+ + Sulfuric acid loãng, sulfuric acid đặc, muối sulfate, dung dịch Ba(OH)2, Na2CO3, Fe, Cu, quỳ tím, saccharose,...

- Hình ảnh mô phỏng sản xuất sulfuric acid trong công nghiệp.

- Thiết kế các phiếu học tập, slide…

- Máy tính, máy chiếu …

+ Tranh về sơ đồ sản xuất H2SO4

+ Video thí nghiệm cách pha loãng axit H2SO4 đặc.

https://youtu.be/HQpEFg3S3Q8?si=Hn6bTHYUd_q05hXz

+ Video thí nghiệm chứng minh tính oxi hoá của H2SO4 loãng và đặc, tính háo nước của H2SO4 đặc.

https://youtu.be/GBZEbXKWmB8?si=0KmWm2J__skVSGJP

https://youtu.be/m9qRUx2i0-Y?si=ggXU-wRq_IkkBaL_

+ Video thí nghiệm nhận biết ion SO42-.

https://youtu.be/GfUO7kP4W04?si=Dh4WEb4AXm4koivX
	04 bộ

01 bộ
	- Tìm hiểu tính chất vật lí, tính chất hoá học cơ bản, ứng dụng của sulfuric acid loãng, sulfuric acid đặc.

- Nhận biết được ion SO42- trong dung dịch bằng ion Ba2+.

- Sản xuất sulfuric acid trong công nghiệp.
	Bài 8

	8 
	- Hình ảnh và video về các hợp chất hữu cơ.

- Bảng so sánh một số tính chất vật lí, hóa học của các hợp chất hữu cơ; phân loại hợp chất hữu cơ.

- Hình ảnh phổ hồng ngoại MS của một số hợp chất hữu cơ đơn giản.
	01 bộ
	
	Bài 10

	9 
	- Hình ảnh về các sản phẩm trong đời sống đã vận dụng phương pháp tinh chế, tách.

- Link video TN kết tinh đường: https://www.youtube.com/watch?v=p_aESvFzugc
- Bộ dụng cụ và hóa chất thí nghiệm về chưng cất thường, chiết:

+ Hóa chất: Cồn 250 đến 300, hỗn hợp tinh dầu quýt và nước; hexane, đá bọt.

+ Dụng cụ: Ống sinh hàn, nhiệt kế, bình cầu, ống dẫn nước vào, ống dẫn nước ra, thiết bị đun nóng, giá đỡ, phễu chiết, bình tam giác, chổi rửa ống nghiệm, ống hút...

- Thiết kế các phiếu học tập, slide…

- Máy tính, máy chiếu …
	01 bộ

04 bộ
	- Phương pháp chưng cất

- Phương pháp chiết

- Phương pháp kết tinh
	Bài 11

	10 
	- Bộ dụng cụ và hóa chất thí nghiệm hoá học tính chất của alkane:

+ Dụng cụ: Ống nghiệm, Kẹp gỗ, Ống hút nhỏ giọt, Cốc thủy tinh, Đèn cồn, Lưới đun, Chén sứ, Que đóm dài, Bật lửa, Giá để ống nghiệm.

+ Hóa chất: Nước bromine, Hexane, nước cất, dd KMnO4 0,01M.

- Hình ảnh, video về các ứng dụng của alkane trong thực tế.

- Thiết kế các phiếu học tập, slide…

- Máy tính, máy chiếu …
	01 bộ
	Thí nghiệm hoá học tính chất của hexane
	Bài 15

	11 
	- Video thí nghiệm acetylene tác dụng nước bromine, dung dịch KMnO4; acetylen tác dụng dung dịch AgNO3/NH3. 

- Bộ dụng cụ và hóa chất thí nghiệm về điều chế và thử tính chất của ethylene, acetylene.

+ Dụng cụ: Bình cầu, Bình cầu có nhánh, Ống nghiệm, Ống nghiệm có nhánh; Ống thủy tinh chữ L, Ống hút nhỏ giọt, Đèn cồn, Ống dẫn khí cao su; Nút cao su, Ống thủy tinh vuốt nhọn, Giá đỡ ống nghiệm, Giá sắt; Que đóm
+ Hóa chất: Cồn 900, H2SO4 đặc, Nước bromine, dd NaOH đặc, Đá bọt hoặc cát sạch; Dd KMnO4 0,01M, CaC2
- Thiết kế các phiếu học tập, slide…

- Máy tính, máy chiếu …
	04 bộ
	Thí nghiệm về điều chế và thử tính chất của ethylene, acetylene


	Bài 16

	12 
	- Video về thí nghiệm của arene (benzene, toluene):

+ Video thí nghiệm nitro hoá benzene

https://youtu.be/XbGIzzYkNvc?si=3A4xO360uYbC0qIo

+ Video thí nghiệm chlorine hoá benzene

https://youtu.be/mk9G-R-exkI?si=bxbu47MihVK9dr4N

+ Video thí nghiệm oxi hoá toluene bằng potassium permanganate

https://youtu.be/lvR-wuAgMWs?si=8QMg5PTY6GtJE751
- Bảng phụ và bút lông cho hoạt động thảo luận nhóm 

- Máy tinh, tivi/máy chiếu, ...
	01 bộ
	Thí nghiệm về arene.
	Bài 17

	13 
	- Mô hình phân tử.

- Video thí nghiệm phản ứng thế nguyên tử halogen bằng nhóm OH: 

https://www.youtube.com/watch?v=rJcPM2oHPS4, https://www.youtube.com/watch?v=56UZrDtXer0
- Thiết kế các phiếu học tập, slide…

- Máy tính, máy chiếu …
	01 bộ
	Thí nghiệm phản ứng thế nguyên tử halogen bằng nhóm OH.
	Bài 19

	14 
	- Máy tính, máy chiếu, giấy A0, bút lông, phiếu học tập, nam châm.

- Dụng cụ thí nghiệm và hóa chất: cồn 90°, CuO, dd CuSO4, NaOH, Na, H2SO4 đặc. Ống nghiệm, đèn cồn.

- Thiết kế các phiếu học tập, slide…

- Máy tính, máy chiếu …
	04 bộ
	Tính chất của alcohol.
	Bài 20

	15 
	- Mô hình phân tử phenol. 

- Video về các thí nghiệm của phenol:

+ Video thí nghiệm phản ứng của phenol với dung dịch NaOH

https://youtu.be/0bCbfG6COyA?si=c5Jae1i3WO6xbo5L

+ Video thí nghiệm phản ứng của phenol với nước bromine

https://youtu.be/g1mn0mAH8N4?si=qnCEt3dQ_kuEa2TB

+ Video thí nghiệm phản ứng của phenol với HNO3 đặc

https://youtu.be/ojnza0m3HWY?si=SH-dyhtu3Pk44AE3
- Hóa chất và dụng cụ: phenol rắn, dd phenol bão hòa, dd NaOH, Na, dd Br2, ethanol, ống nghiệm, ống nhỏ giọt, đèn cồn, giá thí nghiệm.

- Thiết kế các phiếu học tập, slide…

- Máy tính, máy chiếu …
	01 bộ

04 bộ
	Cấu tạo và tính chất của phenol.
	Bài 21

	16 
	- Video thí nghiệm; phản ứng oxi hóa aldehyde; các mô hình phân tử ethanal, methanal.

+ phản ứng oxi hoá aldehyde bằng thuốc thử tollens

https://youtu.be/qRqDUDy3MTU?si=LIN9xBHMj0kPVGUu

+ phản ứng oxi hoá aldehyde bằng Cu(OH)2

https://youtu.be/3YqhxGguY4k?si=BUFwnyBYtTk-0UhG

+ phản ứng tạo iodoform

https://youtu.be/Fn3q4y6_F7g?si=IWZMg7knPsjtGBwk

+ Bộ dụng cụ và hóa chất thí nghiệm: Ống nghiệm, giá đỡ ống nghiệm, kẹp gỗ, ống hút nhỏ giọt, Cốc thủy tinh lớn, Đèn cồn

+ Dd NaOH 10%, Dd AgNO3 2%, Dd NH3 3%, Dd CH3CHO 10%; Dd CuSO4 5%, Dd I2/KI

- Bảng phụ và bút lông cho hoạt động thảo luận nhóm 

- Thiết kế các phiếu học tập, slide…

- Máy tính, máy chiếu …
	01 bộ

04 bộ
	Thí nghiệm về tính chất hóa học của aldehyde; các mô hình phân tử ethanal, methanal.
	Bài 23

	17 
	- Dụng cụ, hoá chất

+ Thí nghiệm về phản ứng của acetic acid:

Hóa chất:  Dung dịch: Giấm ăn, C2H5OH, nước vôi trong, Nước chanh, soda; Kim loại Zn, Cu; Quỳ tím, phenolphtalein.

Dụng cụ: ống nghiệm, cốc thuỷ tinh 250 mL, ống hút,  kẹp ống nghiệm, giá để ống nghiệm, chậu thuỷ tinh.

+ Thí nghiệm phản ứng ester hoá: Video thí nghiệm của acetic acid và ethyl alcohol

 (https://www.youtube.com/watch?v=T6-hdt-e6SM)

- Thiết kế các phiếu học tập, slide…

- Máy tính, máy chiếu/ tivi, …
	04 bộ
	Thí nghiệm về phản ứng của acetic acid.
Thí nghiệm phản ứng ester hoá.
	Bài 24

	18 
	- Máy tính, máy chiếu/ tivi, …

- Hình ảnh/video các loại phân bón, cách sử dụng và bảo quản phân bón, một số qui trình sản xuất phân bón trong công nghiệp, ….
	01 bộ
	Phân bón
	CĐHT

	19 
	- Máy tính, máy chiếu/ tivi, …

- Dụng cụ và hóa chất dùng cho thí nghiệm:

+ Nguyên liệu: Tỏi, vỏ bưởi tươi.

+ Hóa chất: Hexane, ethanol, NaCl rắn, nước sạch.

+ Dụng cụ: Máy xay hoặc dao để cắt nguyên liệu, bình thủy tinh sẫm màu có nút đậy, cân, cốc thủy tinh, phễu chiết, phễu lọc, bông lọc, lọ thủy tinh (10 mL); Bộ dụng cụ chưng cất, bình tam giác,…
	01 bộ

04 bộ
	Tách tinh dầu từ các nguồn thảo mộc tự nhiên
	CĐHT

	20 
	- Máy tính, máy chiếu/ tivi, …

- Dụng cụ và hóa chất dùng cho thí nghiệm:

+ Nguyên liệu và hóa chất: Dầu dừa, NaOH khan, màu và tinh dầu

+ Dụng cụ: Cân, cốc thủy tinh chịu nhiệt 500 mL, cốc thủy tinh 250 mL, ống đong, đũa khuấy, nhiệt kế, khuôn, kính bảo hộ, găng tay.
	01 bộ

04 bộ
	Chuyển hoá chất béo thành xà phòng


	CĐHT

	21 
	- Máy tính, máy chiếu/ tivi, …

- Dụng cụ và hóa chất dùng cho thí nghiệm:

+ Nguyên liệu và hóa chất: Vỏ tôm, dung dịch HCl 10% và 36%, dung dịch NaOH 5%, dung dịch H2O2 1%, cồn 96o, than hoạt tính, giấy quỳ tím.

+ Dụng cụ: Cân, bếp đun, bình cầu, ống sinh hàn, máy xay, ống đong, cốc, đũa thủy tinh, phễu lọc, giấy lọc.
	01 bộ

04 bộ
	Điều chế glucosamine hydrochloride từ vỏ tôm


	CĐHT

	22 
	- Máy tính, máy chiếu/ tivi, …

- Hình ảnh/video về dầu mỏ, quá trình khai thác và chế biến dầu mỏ, cách sử dụng và bảo quản, …

- Hình ảnh/video về các nguồn nhiên liệu thay thế dầu mỏ.
	01 bộ
	Dầu mỏ và chế biến dầu mỏ
	CĐHT


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng thí nghiệm thực hành bộ môn Hóa học
	01
	Dạy chuyên đề 1. Phân bón Hóa học và chuyên đề 3. Dầu mỏ và chế biến dầu mỏ
	

	2
	Phòng thí nghiệm thực hành bộ môn Hóa học
	01
	Dạy chuyên đề 2. Trải nghiệm, thực hành hóa học hữu cơ
	


II. Kế hoạch dạy học
 

1. Phân phối chương trình môn Hóa học lớp 11

Cả năm: 35 tuần (70 tiết)
Học kì 1: 18 tuần (36 tiết)

Học kì 2: 17 tuần (34 tiết)

	TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2) 
	Yêu cầu cần đạt 

(3)

	
	CÂN BẰNG HOÁ HỌC (9 tiết)

	1
	Khái niệm về cân bằng hoá học
	4 


	– Trình bày được khái niệm phản ứng thuận nghịch và trạng thái cân bằng của một phản ứng thuận nghịch. 

– Viết được biểu thức hằng số cân bằng (KC) của một phản ứng thuận nghịch. 

– Thực hiện được thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ tới chuyển dịch cân bằng: 

(1) Phản ứng: 2NO2 
[image: image25.wmf]¾¾®

¬¾¾

N2O4; 

(2) Phản ứng thuỷ phân sodium acetate. 

– Vận dụng được nguyên lí chuyển dịch cân bằng Le Chatelier để giải thích ảnh hưởng của nhiệt độ, nồng độ, áp suất đến cân bằng hoá học.

	2
	Cân bằng trong dung dịch nước
	4


	– Nêu được khái niệm sự điện li, chất điện li, chất không điện li. 

– Trình bày được thuyết Brønsted – Lowry về acid – base. 

– Nêu được khái niệm và ý nghĩa của pH trong thực tiễn (liên hệ giá trị pH ở các bộ phận trong cơ thể với sức khoẻ con người, pH của đất, nước tới sự phát triển của động thực vật,…). 

– Viết được biểu thức tính pH (pH = –lg[H+] hoặc [H+] = 10-pH) và biết cách sử dụng các chất chỉ thị để xác định pH (môi trường acid, base, trung tính) bằng các chất chỉ thị phổ biến như giấy chỉ thị màu, quỳ tím, phenolphthalein,.. 

– Nêu được nguyên tắc xác định nồng độ acid, base mạnh bằng phương pháp chuẩn độ. 

– Thực hiện được thí nghiệm chuẩn độ acid – base: Chuẩn độ dung dịch base mạnh (sodium hydroxide) bằng acid mạnh (hydrochloric acid). 

– Trình bày được ý nghĩa thực tiễn cân bằng trong dung dịch nước của ion Al3+, Fe3+ và CO32-.

	3
	Ôn tập chương 1
	1


	– Hệ thống hóa được kiến thức của chủ đề cân bằng hoá học theo yêu cầu cần đạt.

– Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các câu hỏi/bài tập liên quan đến chủ đề cân bằng hoá học.

	
	NITROGEN - SULFUR (10 tiết)

	4
	Nitrogen
	1


	– Phát biểu được trạng thái tự nhiên của nguyên tố nitrogen. 

– Giải thích được tính trơ của đơn chất nitơ ở nhiệt độ thường thông qua liên kết và giá trị năng lượng liên kết. 

– Trình bày được sự hoạt động của đơn chất nitơ ở nhiệt độ cao đối với hydrogen, oxygen. Liên hệ được quá trình tạo và cung cấp nitrate (nitrat) cho đất từ nước mưa. 

– Giải thích được các ứng dụng của đơn chất nitơ khí và lỏng trong sản xuất, trong hoạt động nghiên cứu.
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	Ammonia . Muối ammonium
	2


	– Mô tả được công thức Lewis và hình học của phân tử ammonia. 

– Dựa vào đặc điểm cấu tạo của phân tử ammonia, giải thích được tính chất vật lí (tính tan), tính chất hoá học (tính base, tính khử). Viết được phương trình hoá học minh hoạ. 

– Vận dụng được kiến thức về cân bằng hoá học, tốc độ phản ứng, enthalpy cho phản ứng tổng hợp ammonia từ nitơ và hydrogen trong quá trình Haber. 

– Trình bày được tính chất cơ bản của muối ammonium (dễ tan và phân li, chuyển hoá thành ammonia trong kiềm, dễ bị nhiệt phân) và nhận biết được ion ammonium trong dung dịch. 

– Trình bày được ứng dụng của ammonia (chất làm lạnh; sản xuất phân bón như: đạm, ammophos; sản xuất nitric acid; làm dung môi…); của ammonium nitrate và một số muối ammonium tan như: phân đạm, phân ammophos… 

– Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm nhận biết được ion ammonium trong phân đạm chứa ion ammonium.

	6
	Một số hợp chất của

nitrogen với oxygen
	2


	– Phân tích được nguồn gốc của các oxide của nitrogen trong không khí và nguyên nhân gây hiện tượng mưa acid.

– Nêu được cấu tạo của HNO3, tính acid, tính oxi hoá mạnh trong một số ứng dụng thực tiễn quan trọng của nitric acid. 

– Giải thích được nguyên nhân, hệ quả của hiện tượng phú dưỡng hoá (eutrophication).
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	Sulfur và sulfur dioxide
	2


	– Nêu được các trạng thái tự nhiên của nguyên tố sulfur. 

– Trình bày được cấu tạo, tính chất vật lí, hoá học cơ bản và ứng dụng của lưu huỳnh đơn chất. 

– Thực hiện được thí nghiệm chứng minh lưu huỳnh đơn chất vừa có tính oxi hoá (tác dụng với kim loại), vừa có tính khử (tác dụng với oxygen). 

– Trình bày được tính oxi hoá (tác dụng với hydrogen sulfide) và tính khử (tác dụng với nitrogen dioxide, xúc tác nitrogen oxide trong không khí) và ứng dụng của sulfur dioxide (khả năng tẩy màu, diệt nấm mốc, …). 

– Trình bày được sự hình thành sulfur dioxide do tác động của con người, tự nhiên, tác hại của sulfur dioxide và một số biện pháp làm giảm thiểu lượng sulfur dioxide thải vào không khí.
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	Sulfuric acid và muối sulfate
	2


	– Trình bày được tính chất vật lí, cách bảo quản, sử dụng và nguyên tắc xử lí sơ bộ khi bỏng acid. 

– Trình bày được cấu tạo H2SO4; tính chất vật lí, tính chất hoá học cơ bản, ứng dụng của sulfuric acid loãng, sulfuric acid đặc và những lưu ý khi sử dụng sulfuric acid. 

– Thực hiện được một số thí nghiệm chứng minh tính oxi hoá mạnh và tính háo nước của sulfuric acid đặc (với đồng, da, than, giấy, đường, gạo, …). 

– Vận dụng được kiến thức về năng lượng phản ứng, chuyển dịch cân bằng, vấn đề bảo vệ môi trường để giải thích các giai đoạn trong quá trình sản xuất sulfuric acid theo phương pháp tiếp xúc. 

– Nêu được ứng dụng của một số muối sulfate quan trọng: barium sulfate (bari sunfat), ammonium sulfate (amoni sunfat), calcium sulfate (canxi sunfat), magnesium sulfate (magie sunfat) và nhận biết được ion trong dung dịch bằng ion Ba2+.
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	Ôn tập chương 2
	1


	– Hệ thống hóa được kiến thức của chủ đề nitrogen và sulfur theo yêu cầu cần đạt.

– Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các câu hỏi/bài tập liên quan đến chủ đề   nitrogen và sulfur.

	
	ĐẠI CƯƠNG HOÁ HỮU CƠ (10 tiết)

	10
	Hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ
	2


	– Nêu được khái niệm hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ; đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ. 

– Phân loại được hợp chất hữu cơ (hydrocarbon và dẫn xuất). 

– Nêu được khái niệm nhóm chức và một số loại nhóm chức cơ bản. 

– Sử dụng được bảng tín hiệu phổ hồng ngoại (IR) để xác định một số nhóm chức cơ bản.
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	Phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ
	3


	– Trình bày được nguyên tắc và cách thức tiến hành các phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ: chưng cất, chiết, kết tinh và sơ lược về sắc kí cột. 

– Thực hiện được các thí nghiệm về chưng cất thường, chiết. 

– Vận dụng được các phương pháp: chưng cất thường, chiết, kết tinh để tách biệt và tinh chế một số hợp chất hữu cơ trong cuộc sống.
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	Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
	2


	– Nêu được khái niệm về công thức phân tử hợp chất hữu cơ. 

– Sử dụng được kết quả phổ khối lượng (MS) để xác định phân tử khối của hợp chất hữu cơ. 

– Lập được công thức phân tử hợp chất hữu cơ từ dữ liệu phân tích nguyên tố và phân tử khối.
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	Cấu tạo hoá học hợp chất hữu cơ
	2


	– Trình bày được nội dung thuyết cấu tạo hoá học trong hoá học hữu cơ. 

– Giải thích được hiện tượng đồng phân trong hoá học hữu cơ. 

– Nêu được khái niệm chất đồng đẳng và dãy đồng đẳng. 

– Viết được công thức cấu tạo của một số hợp chất hữu cơ đơn giản (công thức cấu tạo đầy đủ, công thức cấu tạo thu gọn). 

– Nêu được chất đồng đẳng, chất đồng phân dựa vào công thức cấu tạo cụ thể của các hợp chất hữu cơ.
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	Ôn tập chương 3
	1


	– Hệ thống hóa được kiến thức của chủ đề đại cương về hóa học hữu cơ theo yêu cầu cần đạt.

– Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các câu hỏi/bài tập liên quan đến chủ đề    đại cương về hóa học hữu cơ.

	
	HYDROCARBON (3 tiết)

	15
	Alkane
	3


	– Nêu được khái niệm về alkane, nguồn alkane trong tự nhiên, công thức chung của alkane. 

– Trình bày được quy tắc gọi tên theo danh pháp thay thế; áp dụng gọi được tên cho một số alkane (C1 – C10) mạch không phân nhánh và một số alkane mạch nhánh chứa không quá 5 nguyên tử C.

– Trình bày và giải thích được đặc điểm về tính chất vật lí (nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, tỉ khối, tính tan) của một số alkane. 

– Trình bày được đặc điểm về liên kết hoá học trong phân tử alkane, hình dạng phân tử của methane, ethane; phản ứng thế, cracking, reforming, phản ứng oxi hoá hoàn toàn, phản ứng oxi hoá không hoàn toàn. 

- Thực hiện được thí nghiệm: cho hexane vào dung dịch thuốc tím, cho hexane tương tác với nước dung dịch bromine ở nhiệt độ thường và khi đun nóng (hoặc chiếu sáng), đốt cháy hexane; quan sát, mô tả các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hoá học của alkane. 

– Trình bày được các ứng dụng của alkane trong thực tiễn và cách điều chế alkane trong công nghiệp.

– Trình bày được một trong các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí là do các chất trong khí thải của các phương tiện giao thông; Hiểu và thực hiện được một số biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường do các phương tiện giao thông gây ra.
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	Ôn tập cuối kỳ 1
	2


	– Hệ thống hóa được kiến thức của các chủ đề trong học kì 1 theo yêu cầu cần đạt.

– Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các câu hỏi/bài tập liên quan đến  các chủ đề trong học kì 1.

	HYDROCARBON (tiếp theo) (9 tiết)

	17
	Hydrocarbon
không no
	4


	– Nêu được khái niệm về alkene và alkyne, công thức chung của alkene; đặc điểm liên kết, hình dạng phân tử của ethylene và acetylene. 

– Gọi được tên một số alkene, alkyne đơn giản (C2 – C5), tên thông thường một vài alkene, alkyne thường gặp. 

– Nêu được khái niệm và xác định được đồng phân hình học (cis, trans) trong một số trường hợp đơn giản. 

– Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí (nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, tỉ khối, khả năng hoà tan trong nước) của một số alkene, alkyne. 

– Trình bày được các tính chất hoá học của alkene, alkyne: Phản ứng cộng hydrogen, cộng halogen (bromine); cộng hydrogen halide (HBr) và cộng nước; quy tắc Markovnikov; Phản ứng trùng hợp của alkene; Phản ứng của alk-1-yne với dung dịch AgNO3 trong NH3; Phản ứng oxi hoá (phản ứng làm mất màu thuốc tím của alkene, phản ứng cháy của alkene, alkyne). 

– Thực hiện được thí nghiệm điều chế và thử tính chất của ethylene và acetylene (phản ứng cháy, phản ứng với nước bromine, phản ứng làm mất màu thuốc tím); mô tả các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hoá học của alkene, alkyne. 

– Trình bày được ứng dụng của các alkene và acetylene trong thực tiễn; phương pháp điều chế alkene, acetylene trong phòng thí nghiệm (phản ứng dehydrate hoá alcohol điều chế alkene, từ calcium carbide điều chế acetylene) và trong công nghiệp (phản ứng cracking điều chế alkene, điều chế acetylene từ methane).
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	Arene
(Hydrocarbon thơm)
	4
	– Nêu được khái niệm về arene. 

– Viết được công thức và gọi được tên của một số arene (benzene, toluene, xylene, styrene, naphthalene). 

– Trình bày được đặc điểm về tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên của một số arene, đặc điểm liên kết và hình dạng phân tử benzene. 

– Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng của arene (hoặc qua mô tả thí nghiệm): Phản ứng thế của benzene và toluene, gồm phản ứng halogen hoá, nitro hoá (điều kiện phản ứng, quy tắc thế); Phản ứng cộng chlorine, hydrogen vào vòng benzene; Phản ứng oxi hoá hoàn toàn, oxi hoá nhóm alkyl. 

– Thực hiện được (hoặc quan sát qua video hoặc qua mô tả) thí nghiệm nitro hoá benzene, cộng chlorine vào benzene, oxi hoá benzene và toluene bằng dung dịch KMnO4; mô tả các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hoá học của arene. 

– Trình bày được ứng dụng của arene và đưa ra được cách ứng xử thích hợp đối với việc sử dụng arene trong việc bảo vệ sức khoẻ con người và môi trường. 

– Trình bày được phương pháp điều chế arene trong công nghiệp (từ nguồn hydrocarbon thiên nhiên, từ phản ứng reforming).
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	Ôn tập chương 4
	1
	– Hệ thống hóa được kiến thức của chủ đề Hydrocarbon theo yêu cầu cần đạt.

– Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các câu hỏi/bài tập liên quan đến  chủ đề     Hydrocarbon.

	
	DẪN XUẤT HALOGEN – ALCOHOL – PHENOL (10 tiết)
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	Dẫn xuất halogen
	3


	– Nêu được khái niệm dẫn xuất halogen. 

– Viết được công thức cấu tạo, gọi được tên theo danh pháp thay thế (C1 – C5) và danh pháp thường của một vài dẫn xuất halogen thường gặp. 

– Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí của một số dẫn xuất halogen. 

– Trình bày được tính chất hoá học cơ bản của dẫn xuất halogen: Phản ứng thế nguyên tử halogen (với OH–); Phản ứng tách hydrogen halide theo quy tắc Zaisev. 

– Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm thuỷ phân ethyl bromide (hoặc ethyl chloride); mô tả được các hiện tượng thí nghiệm, giải thích được tính chất hoá học của dẫn xuất halogen. 

– Trình bày được ứng dụng của các dẫn xuất halogen; tác hại của việc sử dụng các hợp chất chlorofluorocarbon (CFC) trong công nghệ làm lạnh. Đưa ra được cách ứng xử thích hợp đối với việc lạm dụng các dẫn xuất halogen trong đời sống và sản xuất (thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, chất kích thích tăng trưởng thực vật…).
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	Alcohol
	3
	– Nêu được khái niệm alcohol; công thức tổng quát của alcohol no, đơn chức, mạch hở; khái niệm về bậc của alcohol; đặc điểm liên kết và hình dạng phân tử của methanol, ethanol. 

– Viết được công thức cấu tạo, gọi được tên theo danh pháp thay thế một số alcohol đơn giản (C1 – C5), tên thông thường một vài alcohol thường gặp. 

– Trình bày được đặc điểm về tính chất vật lí của alcohol (trạng thái, xu hướng của nhiệt độ sôi, độ tan trong nước), giải thích được ảnh hưởng của liên kết hydrogen đến nhiệt độ sôi và khả năng hoà tan trong nước của các alcohol. 

– Trình bày được tính chất hoá học của alcohol: Phản ứng thế nguyên tử H của nhóm –OH (phản ứng chung của R–OH, phản ứng riêng của polyalcohol); Phản ứng tạo thành alkene hoặc ether; Phản ứng oxi hoá alcohol bậc I, bậc II thành aldehyde, ketone bằng CuO; Phản ứng đốt cháy. 

– Thực hiện được các thí nghiệm đốt cháy ethanol, glycerol tác dụng với copper (II) hydroxide; mô tả các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hoá học của alcohol. 

– Trình bày được ứng dụng của alcohol, tác hại của việc lạm dụng rượu bia và đồ uống có cồn; Nêu được thái độ, cách ứng xử của cá nhân với việc bảo vệ sức khoẻ bản thân, gia đình và cộng đồng. 

– Trình bày được phương pháp điều chế ethanol bằng phương pháp hydrate hoá ethylene, lên men tinh bột; điều chế glycerol từ propylene.
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	Phenol
	3
	– Nêu được khái niệm về phenol, tên gọi, công thức cấu tạo một số phenol đơn giản, đặc điểm cấu tạo và hình dạng phân tử của phenol. 

– Nêu được tính chất vật lí (trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, độ tan trong nước) của phenol. 

– Trình bày được tính chất hoá học cơ bản của phenol: Phản ứng thế H ở nhóm –OH (tính acid: thông qua phản ứng với sodium hydroxide, sodium carbonate), phản ứng thế ở vòng thơm (tác dụng với nước bromine, với HNO3 đặc trong H2SO4 đặc). 

– Thực hiện được (hoặc quan sát video, hoặc qua mô tả) thí nghiệm của phenol với sodium hydroxide, sodium carbonate, với nước bromine, với HNO3 đặc trong H2SO4 đặc; mô tả hiện tượng thí nghiệm, giải thích được tính chất hoá học của phenol. 

– Trình bày được ứng dụng của phenol và điều chế phenol (từ cumene và từ nhựa than đá).
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	Ôn tập chương 5
	1


	– Hệ thống hóa được kiến thức của chủ đề Dẫn xuất halogen – Alcohol - Phenol theo yêu cầu cần đạt.

– Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các câu hỏi/bài tập liên quan đến  chủ đề Dẫn xuất halogen – Alcohol - Phenol.

	HỢP CHẤT CARBONYL – CARBOXYLIC ACID (12 tiết)

	24
	Hợp chất carbonyl
	5


	– Nêu được khái niệm hợp chất carbonyl (aldehyde và ketone). 

– Gọi được tên theo danh pháp thay thế một số hợp chất carbonyl đơn giản (C1 – C5); tên thông thường một vài hợp chất carbonyl thường gặp. 

– Mô tả được đặc điểm liên kết của nhóm chức carbonyl, hình dạng phân tử của methanal, ethanal.

– Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí (trạng thái, nhiệt độ sôi, tính tan) của hợp chất carbonyl. 

– Trình bày được tính chất hoá học của aldehyde, ketone: Phản ứng khử (với NaBH4 hoặc LiAlH4); Phản ứng oxi hoá aldehyde (với nước bromine, thuốc thử Tollens, Cu(OH)2/OH–); Phản ứng cộng vào nhóm carbonyl (với HCN); Phản ứng tạo iodoform. 

– Thực hiện được (hoặc quan sát qua video, hoặc qua mô tả) các thí nghiệm: phản ứng tráng bạc, phản ứng với Cu(OH)2/OH–, phản ứng tạo iodoform từ acetone; mô tả hiện tượng thí nghiệm, giải thích được tính chất hoá học của hợp chất carbonyl và xác định được hợp chất có chứa nhóm CH3CO–. 

– Trình bày được ứng dụng của hợp chất carbonyl và phương pháp điều chế acetaldehyde bằng cách oxi hoá ethylene, điều chế acetone từ cumene. Chú ý: Phản ứng khử của hợp chất carbonyl bằng LiAlH4 hay NaBH4 chỉ viết dưới dạng sơ đồ: R–CO–R’ + [H] 
[image: image26.wmf]¾®

 R–CH(OH)–R’
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	Carboxylic acid
	6
	– Nêu được khái niệm về carboxylic acid. 

– Viết được công thức cấu tạo và gọi được tên một số acid theo danh pháp thay thế (C1 – C5) và một vài acid thường gặp theo tên thông thường. 

– Trình bày được đặc điểm cấu tạo và hình dạng phân tử acetic acid. 

– Nêu và giải thích được đặc điểm về tính chất vật lí (trạng thái, nhiệt độ sôi, tính tan) của carboxylic acid. 

– Trình bày được tính chất hoá học cơ bản của carboxylic acid: Thể hiện tính acid (Phản ứng với chất chỉ thị, phản ứng với kim loại, oxide kim loại, base, muối) và phản ứng ester hoá. 

– Thực hiện được thí nghiệm về phản ứng của acetic acid (hoặc citric acid) với quỳ tím, sodium carbonate (hoặc calcium carbonate), magnesium; điều chế ethyl acetate (hoặc quan sát qua video thí nghiệm); mô tả được các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hoá học của carboxylic acid. 

– Trình bày được ứng dụng của một số carboxylic acid thông dụng và phương pháp điều chế carboxylic acid (điều chế acetic acid bằng phương pháp lên men giấm và phản ứng oxi hoá alkane).
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	Ôn tập chương 6
	1


	– Hệ thống hóa được kiến thức của chủ đề Hợp chất carbonyl – carboxylic acid theo yêu cầu cần đạt.

– Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các câu hỏi/bài tập liên quan đến  chủ đề  Hợp chất carbonyl – carboxylic acid.

	27
	Ôn tập cuối kì 2
	1


	– Hệ thống hóa được kiến thức của các chủ đề trong học kì 2 theo yêu cầu cần đạt.

– Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các câu hỏi/bài tập liên quan đến  các chủ đề trong học kì 2.


2. Phân phối chương trình chuyên đề học tập Hóa học lớp 11

Cả năm: 35 tuần (35 tiết). 

Học kì 1: 18 tuần (18 tiết). 

Học kì 2: 17 tuần (17 tiết)

	TT
	Bài học 

(1)
	Số tiết 

(2)
	Yêu cầu cần đạt 

(3)

	
	Chuyên đề 1. Phân bón (10 tiết = 7 tiết HK1 + 3 tiết HK2) 

	1 
	Bài 1. Giới thiệu chung về phân bón
	3


	- Trình bày được phân bón là sản phẩm có chức năng cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng hoặc có tác dụng cải tạo đất; việc sử dụng phân bón phụ thuộc vào các loại cây trồng, thời gian sinh trưởng của cây, vùng đất khác nhau.

- Tìm hiểu được thông tin về một số loại phân bón được dùng phổ biến trên thị trường Việt Nam.

	2 
	Bài 2. Phân bón vô cơ
	4


	- Phân loại được các loại phân bón vô cơ: Phân bón đơn, đa lượng hay còn gọi là phân khoáng đơn (đạm, lân, kali); phân bón trung lượng; phân bón vi lượng; phân bón phức hợp; phân bón hỗn hợp.

- Mô tả được vai trò của một số chất dinh dưỡng trong phân bón vô cơ cần thiết cho cây trồng.

- Trình bày được quy trình sản xuất một số loại phân bón vô cơ.

- Trình bày được cách sử dụng và bảo quản của một số loại phân bón thông dụng.

	3 
	Bài 3. Phân bón hữu cơ
	3


	- Phân loại được phân bón hữu cơ: phân hữu cơ truyền thống; phân hữu cơ sinh học; phân hữu cơ khoáng.

- Nêu được thành phần, ưu nhược điểm của một số loại phân bón hữu cơ.

- Trình bày được vai trò của phân bón hữu cơ, cách sử dụng và bảo quản của một số loại phân bón hữu cơ thông dụng và một số quy trình sản xuất phân bón hữu cơ.

- Nêu được tác động của việc sử dụng phân bón đến môi trường.

	
	Chuyên đề 2. Trải nghiệm, thực hành hoá học hữu cơ  

(15 tiết = 11 tiết (HK1) + 4 tiết (HK2))

	4 
	Bài 4. Tách tinh dầu từ các nguồn thảo mộc tự nhiên
	6


	- Vận dụng được phương pháp chiết hoặc chưng cất để tách tinh dầu từ các nguồn thảo mộc tự nhiên.

	5 
	Bài 5. Chuyển hoá chất béo thành xà phòng
	4
	 Thực hiện được thí nghiệm điều chế xà phòng từ chất béo.

	6 
	Bài 6. Điều chế glucosamine hydrochloride từ vỏ tôm
	5


	- Thực hiện được thí nghiệm điều chế glucosamine hydrochloride từ vỏ tôm.

	
	Chuyên đề 3. Dầu mỏ và chế biến dầu mỏ  (10 tiết = 10 tiết (HK2))

	7 
	Bài 7. Nguồn gốc dầu mỏ. Thành phần và phân loại dầu mỏ
	2
	- Trình bày được nguồn gốc của dầu mỏ.

- Trình bày được thành phần (hydrocarbon và phi hydrocarbon) và phân loại dầu mỏ (theo thành phần hoá học và theo bản chất vật lí).

	8 
	Bài 8. Chế biến dầu mỏ
	4
	- Trình bày được các giai đoạn chế biến dầu mỏ: tiền xử lí, chưng cất, cracking (cracking nhiệt, cracking xúc tác), reforming.

- Trình bày được các sản phẩm của dầu mỏ (xăng, dầu hoả, diesel, xăng phản lực, dầu đốt, dầu bôi trơn, nhựa đường, sản phẩm hoá dầu).

- Nêu được khái niệm chỉ số octane và chỉ số octane của một số hydrocarbon, ý nghĩa của chỉ số octane đến chất lượng của xăng. 

- Trình bày được các biện pháp nâng cao chỉ số octane cho xăng và cách sử dụng nhiên liệu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường và sức khoẻ con người.

	9 
	Bài 9. Ngành sản xuất dầu mỏ trên thế giới và ở Việt Nam
	4
	 - Trình bày được trữ lượng dầu mỏ, sự tiêu thụ dầu mỏ và sự phát triển của công nghiệp dầu mỏ của một số nước/khu vực trên thế giới.

- Trình bày được lượng dầu mỏ, sự tiêu thụ dầu mỏ và sự phát triển của công nghiệp dầu mỏ ở Việt Nam.

- Trình bày được các nguy cơ (sự cố tràn dầu, các vấn đề rác dầu) gây ô nhiễm môi trường trong quá trình khai thác dầu mỏ và các cách xử lí.

- Trình bày được một số nguồn nhiên liệu thay thế dầu mỏ (than đá, đá nhựa, đá dầu, khí thiên nhiên, hydrogen).


3. Chuyên đề giáo dục nâng cao (đối với môn chuyên)

Cả năm: 35 tuần (52 tiết = 40 tiết CĐ nâng cao bắt buộc + 12 tiết CĐ nâng cao tự chọn). 

Học kì 1: 33 tiết

Học kì 2: 19 tiết

	TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	
	Chuyên đề 1. Cân bằng ion trong dung dịch nước (5 tiết)

	1 
	Cân bằng acid-base
	2
	- Viết được các cân bằng trong mỗi hệ acid-base: acid/base mạnh, đơn acid/base yếu, đa acid/base yếu, ion kim loại, đơn acid yếu và base liên hợp, muối acid.
- Đánh giá và tính được pH của mỗi hệ acid-base nêu trên (có 1 cân bằng chính quyếtđịnh pH của hệ) từ nồng độ và hằng số phân li acid (Ka).
- Đánh giá và tính được pH của dung dịch đệm là hệ đơn acid yếu-base liên hợp, muối acid. 
- Đánh giá và tính được hằng số phân li acid của các đơn acid/base từ giá trị pH và nồng độ.
- Đánh giá và tính được pH của dung dịch hỗn hợp các chất nêu trên (có 1 cân bằngchính quyết định pH của hệ).
- Dự đoán được tính acid-base của các dung dịch trong thực tiễn (sữa, nước giải khát, thực phẩm, thuốc,…) và giải thích được vai trò của chúng; Giải thích được tính chất của dung dịch đệm và vai trò của dung dịch đệm trong thực tiễn (trong máu và tế bào).

	2 
	Các cân bằng khác trong dung dịch
	2
	- Mô tả được các cân bằng tạo phức, cân bằng oxi hoá-khử, cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan, cân bằng chất khí với dung dịch. 

- Tính được cân bằng của các khí không phân li trong dung dịch (ví dụ O2, N2, H2) cân bằng với pha khí.

- Đánh giá và tính được cân bằng của các khí (CO2, H2S,…) trong nước cân bằng với pha khí.

- Đánh giá và tính được thành phần cân bằng trong dung dịch có cân bằng tạo phức, trong đó có tạo 1 phức chính (ví dụ: Fe3+ và SCN– với CFe3+ >> CSCN– ; Cu2+ và NH3 với CCu2+  << CNH​3).

- Đánh giá và tính được cân bằng oxi hoá - khử khi các quá trình khác ảnh hưởng không đáng kể (ví dụ hệ gồm Ag+ và Fe2+; hệ gồm Cu và O2 trong môi trường acid).

- Đánh giá và tính được điều kiện kết tủa của các ion kim loại có sự phân li hydroxo yếu (ví dụ Fe2+, Ca2+) và các ion kim loại có sự phân li hydroxo mạnh (ví dụ  Fe3+, Al3+) với OH–, NH3.

- Đánh giá và tính được độ tan của các chất theo cơ chế tạo phức (ví dụ AgCl, AgBr trong dung dịch NH3).

- Đánh giá và tính được độ tan của các chất theo cơ chế acid-base (ví dụ CaCO3 trong dung dịch CH3COOH; và trong dung dịch CO2).

- Giải thích được các hiện tượng trong tự nhiên liên quan đến khí O2, CO2 và đá vôi CaCO3 (pH của nước biển, hiện tượng thạch nhũ, hoà tan cặn nước, bào mòn núi đá vôi, hoà tan vỉa san hô, quá trình hô hấp,…)

	3 
	Ứng dụng cân bằng ion trong phân tích định tính các ion kim loại
	1
	- Phân loại được các ion kim loại (NH4+, Ba2+, Sr2+, Ca2+, Al3+, Cr3+, Zn2+, Cu2+, Cd2+, Ni2+, Fe2+, Fe3+, Mg2+) theo phương pháp acid-base. Trình bày được sơ đồ phân tích hỗn hợp ion kim loại trong từng nhóm và hỗn hợp tất cả các nhóm theo phương pháp acid-base.

- Viết được các phương trình phản ứng trong sơ đồ phân tích

- Thực hiện được các thí ngiệm để nhận biết được một chất rắn chưa biết là muối nitrate của một trong các ion: NH4+, Ba2+, Sr2+, Ca2+, Al3+, Cr3+, Zn2+, Cu2+, Cd2+, Ni2+, Fe2+, Fe3+, Mg2+.

- Vận dụng tổng hợp được các kiến thức về đánh giá cân bằng để giải thích được ứng dụng phân tích của các phản ứng hoá học trong sơ đồ phân tích hỗn hợp ion kim loại (các phản ứng đặc trưng nhận biết ion kim loại, các phản ứng che ion kim loại, các quá trình tách)

	Thực hành Vô cơ - Phân tích (6 tiết) Chuyên đề tự chọn

	4 
	Nhận biết một số ion trong các lọ dung dịch riêng rẽ
	2
	- Trình bày được cách tiến hành.
- Viết được phương trình phản ứng.Thực hiện được thí nghiệm nhận biết.

	5 
	Nhận biết sự có mặt của một số ion trong một dung dịch
	2
	-Trình bày được sơ đồ phân tích hỗn hợp ion kim loại.
- Viết được các phương trình phản ứng trong sơ đồ phân tích.
- Thực hiện được các thí ngiệm để nhận biết sự có mặt của ion trong dung dịch.

	6 
	Chuẩn độ acid-base
	2
	- Trình bày được lý thuyết, nguyên tắc, cách tiến hành.
- Thực hiện được thí nghiệm chuẩn độ.
- Xử lý được số liệu sau thực nghiệm.

	
	Chuyên đề 2: Một số vấn đề nâng cao về hóa học nguyên tố nhóm A (tiếp theo) (5 tiết)

	7 
	Ozone và các peroxide

	1
	– So sánh, giải thích được sự khác nhau về tính chất vật lí, tính chất hóa học của ozone và oxygen. Viết được phản ứng minh hoạ.
– Trình bày được cấu tạo, viết được phương trình minh hoạ tính chất hoá học đặc trưng của H2O2 và Na2O2 (tính acid-base, tính oxi hóa khử).
– Thực hiện được thí nghiệm/quan sát video chứng minh tính oxi hoá, tính khử của H2O2 (ví dụ phản ứng với KI, KMnO4 trong môi trường acid); phản ứng phân hủy H2O2 khi có mặt của chất xúc tác MnO2 hoặc Fe2+…
– Trình bày được một số ứng dụng của O3, H2O2 và một số hợp chất peroxide khác.
– Vận dụng giải quyết được các tình huống có liên quan đến tính chất của các hợp chất tương tự (peoxide, ozonit…).

	8 
	Một số hợp chất chứa oxygen của lưu huỳnh (sulfur)

	1
	– Trình bày cấu tạo và viết được phản ứng minh hoạ tính chất hoá học đặc trưng của Na2S2O3, K2S2O8 và hợp chất với halogen.
– Vận dụng giải quyết được các tình huống có liên quan đến tính chất của các hợp chất tương tự.

	9 
	Hợp chất của nitrogen với hydrogen
	1
	– So sánh và giải thích được tính chất đặc trưng của các hợp chất NH3, N2H4.
– Viết được công thức cấu tạo, trình bày được tính chất hóa học đặc trưng của HN3, muối azide.
– Trình bày được ứng dụng của N2H4 và muối azide.

	10 
	Oxide của nitrogen
	1
	– Trình bày được công thức cấu tạo, viết được phản ứng minh họa tính chất đặc trưng của NO, NO2, N2O5.

	11 
	Phosphorous và hợp chất
	1
	– Trình bày được cấu tạo, so sánh giải thích được mức độ hoạt động giữa các dạng thù hình của phosphorous.
– So sánh, giải thích được sự khác nhau về cấu tạo, tính chất (tính tan, tính base, tính khử) của PH3 và NH3.
– Viết được công thức cấu tạo, so sánh được tính acid, tính oxi hoá, tính khử trong dãy H3PO2, H3PO3, H3PO4, viết được phương trình minh hoạ.

	
	Chuyên đề 3. Cấu trúc không gian và hiệu ứng cấu trúc (8 tiết)

	12 
	Cấu trúc không gian và đồng phân lập thể
	3
	– Nêu được khái niệm về cấu trúc không gian và các công thức mô tả cấu trúc không gian.
– Nêu được khái niệm về đồng phân hình học, điều kiện xuất hiện đồng phân hình học; vẽ và gọi được tên đồng phân hình (cis – trans, syn – anti, E - Z); giải thích được ảnh hưởng của dạng đồng phân hình học tới tính chất vật lí và tính chất hóa học của các chất.
– Nêu được khái niệm về đồng phân quang học, chất đối quang, biến thể racemic, đồng phân dia và điều kiện xuất hiện đồng phân quang học; vẽ và gọi được tên (danh pháp D – L, R – S, erythro - threo) đồng phân quang học trong một số trường hợp; giải thích được ảnh hưởng của đồng phân quang học tới tính chất vật lí và tính chất hóa học của các chất.
– Nêu được khái niệm về cấu dạng, vẽ được cấu dạng bền và kém bền một số trường hợp (ethane, propane, butane, cyclohexane và dẫn xuất…).

	13 
	Hiệu ứng cấu trúc
	2
	– Phát biểu được khái niệm về hiệu ứng cảm ứng, hiệu ứng liên hợp và siêu liênhợp; trình bày được mối liên hệ giữa cấu trúc đến hiệu ứng cảm ứng, hiệu ứng liên hợp và siêu liên hợp.
– Trình bày được khái niệm về hiệu ứng không gian và hiệu ứng trường.

	14 
	Mối quan hệ giữa hiệu ứng cấu trúc với tính acid, tính base của hợp chất hữu cơ
	3
	– Phân loại được các loại acid, base hữu cơ.
– Vận dụng được các quy luật về hiệu ứng cấu trúc giải thích và so sánh được tính acid, tính base của các acid, base hữu cơ.

	
	Chuyên đề 4. Vận dụng một số phương pháp phổ xác định cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (5 tiết)

	15 
	Phổ khối lượng (phổ MS)
	2
	- Sử dụng được các tín hiệu đặc trưng trong phổ khối lượng để dự đoán cấu tạo của một số hợp chất hữu cơ đơn giản.

	16 
	Phổ hồng ngoại (phổ IR)
	2
	- Sử dụng được tín hiệu đặc trưng trong phổ hồng ngoại để dự đoán cấu tạo của một số hợp chất hữu cơ đơn giản. 

	17 
	Phổ cộng hưởng từ proton (phổ 1H-NMR)
	1
	- Sử dụng được các tín hiệu đặc trưng trong phổ cộng hưởng từ proton để dự đoán cấu trúc của một số hợp chất hữu cơ đơn giản. 

	
	Chuyên đề 5. Phản ứng và cơ chế phản ứng trong hóa học hữu cơ (2 tiết). Chuyên đề tự chọn

	18 
	Các loại phản ứng hữu cơ
	2
	Phân loại được các loại phản ứng hóa hữu cơ thường gặp (thế, cộng, tách).  

	
	Chuyên đề 6. Một số kiến thức bổ sung phần hydrocarbon (10 tiết)

	19 
	Alkane
	2
	- Trình bày được phản ứng thế (nitro, sulfo-chlorine hóa). 

- Trình bày được quy luật thế halogen của alkane.

- Trình bày được cơ chế của phản ứng SR; dùng cơ chế để giải thích được được quá trình hình thành sản phẩm của phản ứng thế. Xác định được thành phần hỗn hợp các sản phẩm dựa vào khả năng phản ứng tương đối của các nguyên tử carbon có bậc khác nhau.

	20 
	Alkene và alkyne
	3
	- Trình bày được các tính chất hoá học của alkene, alkyne: Phản ứng với HBr có mặt peroxide; Phản ứng của alkene với carbene, phản ứng hydroborane hóa alkene; Phản ứng chuyển hóa alkyne thành alkene; Phản ứng epoxide hóa của alkene, phản ứng oxi hoá cắt mạch, phản ứng oxi hóa liên hết Csp2-H, phản ứng oligomer hóa của alkyne. 

- So sánh được khả năng phản ứng cộng giữa alkene và alkyne, giữa ethylene và đồng đẳng; Dựa vào sản phẩm oxi hóa cắt mạch xác định được vị trí liên kết kép. 

- Trình bày được cơ chế phản ứng AE, AR và phản ứng oxi hóa tạo diol của alkene, phản ứng khử alkyne thành alkene, phản ứng ozone phân, phản ứng hydroborane hóa alkene; sử dụng cơ chế để giải thích được quá trình thành ra sản phẩm.

	21 
	Arene
	2
	- Trình bày được quy tắc Huckel về tính thơm của vòng benzene; phân tích và xác định được một số hệ thơm khác (đồng vòng và dị vòng). 
- Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng của arene: Phản ứng thế (halogen hoá, nitro hoá, sulfo hóa, alkyl hóa, acyl hóa); Phản ứng cộng chlorine, hydrogen; Phản ứng khử Birch ở vòng benzene; 

- Trình bày được quy tắc thế vào vòng benzene khi có một nhóm thế; phân tích và xác định được quy tắc thế khi vòng benzene có hai nhóm thế trong một số trường hợp điển hình. 

- Trình bày được cơ chế phản ứng SE2Ar, phản ứng khử Birch; sử dụng cơ chế phản ứng để giải thích được quá trình tạo thành sản phẩm.

- Phân tích và dự đoán được tính chất hóa học của một số hydrocarbon thơm khác (naphthalene, styrene, anthracene, phenanthrence,…).

	22 
	Cycloalkane, alkadiene và terpene
	3
	- Nêu được khái niệm về cycloalkane.

- Viết được công thức và gọi được tên của một số cycloalkane đơn vòng, đa vòng kiểu bicyclo và spiro. 

- Trình bày được hình dạng cấu trúc của các đơn vòng no từ 3 cạnh đến 6 cạnh.

- Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng của một số cycloalkane: phản ứng cộng của vòng 3, 4 cạnh, phản ứng thế của vòng 5, 6 cạnh. 

- Trình bày được ứng dụng của cycloalkane, phương pháp điều chế cycloalkane trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. 

- Nêu được khái niệm về alkadiene, terpene.

- Viết được công thức và gọi được tên của một số alkadiene, terpene. 

- Trình bày được tính chất vật lí, đặc điểm cấu trúc, hình dạng phân tử, danh pháp s-cis và s-trans của một số alkadiene liên hợp và terpene. 

- Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng của alkadiene liên hợp: phản ứng cộng halogene, HX (X là halogene) tạo sản phẩm cộng 1,2 và 1,4; phản ứng Diels – Alder, phản ứng trùng hợp.  

- Trình bày được cơ chế phản ứng Diels – Alder; vận dụng cơ chế để giải thích được quá trình tạo thành sản phẩm. 
- Trình bày được ứng dụng của alkadiene, phương pháp điều chế alkadiene trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. 

- So sánh được khả năng phản ứng đóng vòng Diels – Alder của các alkadiene; 

- Dựa vào sản phẩm oxi hóa cắt mạch xác định được vị trí liên kết kép và cấu tạo của terpene.

	
	Chuyên đề 7. Một số kiến thức bổ sung phần dẫn xuất hydrocarbon (7 tiết)

	23 
	Dẫn xuất halogen
	1
	- Trình bày được tính chất hoá học cơ bản của dẫn xuất halogen: Phản ứng thế nguyên tử halogen (với OH– và các tác nhân tương tự); phản ứng tạo hợp chất cơ magienium, cơ lithium, cơ kẽm (zinc).

- Trình bày được cơ chế phản ứng thế SN1 và SN2, sử dụng cơ chế để giải thích được quá trình tạo thành sản phẩm. 
- Trình bày được cơ chế phản ứng tách E1 và E2, sử dụng cơ chế để giải thích được quá trình tạo thành sản phẩm. Trình bày và giải thích được mối quan hệ giữa cấu trúc và hướng tách (Phản ứng tách HX theo quy tắc Zaitsev và Hoffman). sự cạnh tranh giữa phản ứng tách và phản ứng thế.
- Trình bày được ứng dụng của các dẫn xuất halogen (Trong đó có phản ứng tạo thành hợp chất cơ magnenium và ứng dụng của hợp chất cơ magnenium trong tổng hợp hữu cơ).

	24 
	Alcohol
	1
	- Trình bày được phản ứng tạo phức với H3BO3 và oxi hóa bởi HIO4 của polyol. 

- Trình bày được cơ chế phản ứng thế SN1 và SN2 của alcohol với HX, cơ chế của phản ứng thế SNi; sử dụng cơ chế để giải thích được quá trình tạo thành sản phẩm. 

- Trình bày được cơ chế phản ứng thế tách E1 và E2 của alcohol khi có xúc tác acid; cơ chế của phản ứng thế SNi, sử dụng cơ chế để giải thích được quá trình tạo thành sản phẩm. 

- Sử dụng cơ chế quá trình chuyển vị để giải thích được quá trình tạo thành sản phẩm “lạ” trong phản ứng thế SN1 và phản ứng tách E1.

	25 
	Ether và Epoxide
	1
	- Nêu được khái niệm ether và epoxide.

- Gọi được tên của các hợp chất ether (theo danh pháp gốc – chức và danh pháp thay thế), epoxide (danh pháp cộng, danh pháp epoxi và oxyrane) và crown ether.

- Trình bày được tính chất vật lí của một số ether và epoxide thường gặp.

- Trình bày được tính chất hóa học của hợp chất ether (phản ứng phân cắt ether bằng acid, phản ứng oxi hóa Cα-H), epoxide (phản ứng mở vòng, phản ứng với hợp chất cơ magnesium, phản ứng khử, phản ứng ngưng tụ) và crown ether (phản ứng tạo phức).
- Trình bày được ứng dụng và các phương pháp điều chế ether, epoxide và crown ether.

	26 
	Phenol
	1
	Trình bày được tính chất hoá học cơ bản của phenol: Phản ứng thế H ở vòng thơm (nitro hóa, sulfo hóa); phản ứng Kolbe, Reimer – Tiemann, với formaldehyde, phản ứng màu với FeCl3...

	27 
	Hợp chất carbonyl
	1
	- Trình bày được phản ứng cộng vào nhóm carbonyl (với hợp chất cơ kim loại); phản ứng chuyển hóa C=O thành C=C và C=N. 

- Trình bày được cơ chế phản cộng AN (C=O), cơ chế của phản ứng thế nguyên tử Hα bằng bromine; sử dụng cơ chế để giải thích được quá trình tạo thành sản phẩm. 

- Trình bày và vận dụng được quy tắc Cram đối với phản ứng cộng vào C=O.

	28 
	Carboxylic và dẫn xuất
	2
	- Trình bày và giải thích được tính chất hoá học của carboxylic acid: Ảnh hưởng của gốc hydrocarbon (khi có và không có nhóm thế) đến tính acid; phản ứng tạo ra các dẫn xuất (ester, halide acid, anhydrous acid, amide, nitrile và quá trình chuyển hóa qua lại của các hợp chất này), phản ứng khử nhóm carboxyl thành alcohol phản ứng decarboxyl hóa, phản ứng với Br2/Pđỏ. 

- Trình bày được cơ chế phản ứng ester hóa và phản ứng chuyển hóa các dẫn xuất của carboxylic, phản ứng với Br2/Pđỏ; sử dụng cơ chế để giải thích được quá trình tạo thành sản phẩm.


4. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

a. Chương trình cốt lõi 70 tiết + chương trình có chuyên đề học tập 105 tiết
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	Giữa học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 8

(học kì 1)
	Kiểm tra, đánh giá về kiến thức và kĩ năng của các chủ đề theo yêu cầu cần đạt: 

- Cân bằng hoá học.

- Nitrogen và Sulfur (Đơn chất nitrogen, Ammonia và một số hợp chất ammonium, Một số hợp chất với oxygen của nitrogen)
	- Viết: TN + TL

- Hình thức: 

TN-TL = 70:30

- Kiểm tra tập trung toàn khối 11

	Cuối học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18

(học kì 1)
	Kiểm tra, đánh giá về kiến thức và kĩ năng của các chủ đề theo yêu cầu cần đạt:

- Cân bằng hoá học.

- Nitrogen và Sulfur.

- Đại cương hoá hữu cơ.

- Hydrocarbon (alkane).
	- Viết: TN + TL

- Hình thức: 

TN-TL = 70:30

- Kiểm tra tập trung toàn khối 11

	Giữa học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 8

(học kì 2)
	Kiểm tra, đánh giá về kiến thức và kĩ năng của các chủ đề theo yêu cầu cần đạt:

- Hydrocarbon (hydrocarbon không no, arene (hydrocarbon thơm)).

- Dẫn xuất halogen – Alcohol – Phenol (Dẫn xuất halogen)
	- Viết: TN + TL

- Hình thức: 

TN-TL = 70:30

- Kiểm tra tập trung toàn khối 11

	Cuối học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 17

(học kì 2)
	Kiểm tra, đánh giá về kiến thức và kĩ năng của các chủ đề theo yêu cầu cần đạt:

- Hydrocarbon.

- Dẫn xuất halogen - Alcohol - phenol.

- Hợp chất carbonyl - Carboxylic acid.
	- Viết: TN + TL

- Hình thức: 

TN-TL = 70:30

- Kiểm tra tập trung toàn khối 11


b. Chương trình chuyên (157 tiết):

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	Giữa học kỳ 1
	90 phút
	Tuần 8

(học kì 1)
	Kiểm tra, đánh giá về kiến thức và kĩ năng của các chủ đề theo yêu cầu cần đạt: 

- Cân bằng hoá học.

- Nitrogen và Sulfur (Đơn chất nitrogen, Ammonia và một số hợp chất ammonium, Một số hợp chất với oxygen của nitrogen, Sulfur và sulfur dioxide, Sulfuric acid và muối sulfate)
	- Viết: TL (100%)

- Kiểm tra tại lớp

	Cuối học kỳ 1
	90 phút
	Tuần 18

(học kì 1)
	Kiểm tra, đánh giá về kiến thức và kĩ năng của các chủ đề theo yêu cầu cần đạt:

- Cân bằng hoá học.

- Nitrogen và Sulfur.

- Đại cương hoá hữu cơ.

- Hydrocarbon (alkane).
	- Viết: TL (100%)

- Kiểm tra tại lớp

	Giữa học kỳ 2
	90 phút
	Tuần 8

(học kì 2)
	Kiểm tra, đánh giá về kiến thức và kĩ năng của các chủ đề (theo yêu cầu cần đạt):

- Hydrocarbon (hydrocarbon không no, arene (hydrocarbon thơm)).

- Dẫn xuất halogen – Alcohol – Phenol (Dẫn xuất halogen)
	- Viết: TL (100%)

- Kiểm tra tại lớp

	Cuối học kỳ 2
	90 phút
	Tuần 17

(học kì 2)
	Kiểm tra, đánh giá về kiến thức và kĩ năng của các chủ đề (theo yêu cầu cần đạt):

- Hydrocarbon.

- Dẫn xuất halogen - Alcohol - Phenol.

- Hợp chất carbonyl (Aldehyde – Ketone)- Carboxylic acid.
	- Viết: TL (100%)

- Kiểm tra tại lớp


3. Khối 12
I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 05; Số học sinh: 176; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 140
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 07; Trình độ đào tạo: Cao đẳng:….. Đại học:...; Trên đại học: 07

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên
: Tốt: 07; Khá: 0; Đạt: 0; Chưa đạt: 0.
3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	TT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/ thực hành
	Ghi chú

	1 
	- Bộ dụng cụ thí nghiệm (hoặc video) nghiên cứu phản ứng thủy phân ester:

  Hóa chất, dụng cụ: Hai ống nghiệm, cốc thủy tinh, đèn cồn, dung dịch H2SO4, dung dịch NaOH, …

- Máy tính, tivi/máy chiếu, bảng phụ, bút viết, …
	04 bộ
	Ester-Lipid
	Bài 1

	2 
	- Bộ dụng cụ thí nghiệm (hoặc video) nghiên cứu phản ứng xà phòng hóa chất béo.

   Hóa chất, dụng cụ: chất béo (dầu thực vật hoặc mỡ động vật), dung dịch NaOH 40%, dung dịch NaCl bão hòa, bát sứ, cốc thủy tinh, kiềng sắt, đèn cồn.

- Máy tính, tivi/máy chiếu, bảng phụ, bút viết, …
	04 bộ
	Xà phòng và chất giặt rửa
	Bài 2

	3 
	- Bộ dụng cụ thí nghiệm (hoặc video) nghiên cứu phản ứng của glucose với Cu(OH)2
   + Hóa chất, dụng cụ: dung dịch CuSO4 5%, dung dịch NaOH 10%, dung dịch glucose 2%, ống nghiệm, cốc thủy tinh, nước nóng.

- Bộ dụng cụ thí nghiệm (hoặc video) nghiên cứu tính chất aldehyde của glucose.

+ Phản ứng của glucose với thuốc thử Tollens:

  Hóa chất, dụng cụ: dung dịch AgNO3 1%, dung dịch ammonia 5%, dung dịch glucose 2%, ống nghiệm, cốc thủy tinh, nước nóng.

+ Phản ứng của glucose với nước bromine: 

   Hóa chất, dụng cụ: nước bromine, dung dịch glucose 2%, ống nghiệm

- Máy tính, tivi/máy chiếu, bảng phụ, bút viết, …
	04 bộ
	Glucose và fructose
	Bài 4

	4 
	- Bộ dụng cụ thí nghiệm (hoặc video) nghiên cứu phản ứng của saccharose với Cu(OH)2.

  Hóa chất, dụng cụ: dung dịch CuSO4 5%, dung dịch NaOH 10%, dung dịch saccharose 5%, ống nghiệm.

- Máy tính, tivi/máy chiếu, bảng phụ, bút viết, …
	04 bộ
	Saccharose và maltose
	Bài 5

	5 
	- Bộ dụng cụ thí nghiệm (hoặc video) nghiên cứu phản ứng thủy phân tinh bột

  Hóa chất, dụng cụ: ống nghiệm, cốc thủy tinh, bếp điện hoặc đèn cồn, dung dịch hồ tinh bột 1%, dung dịch CuSO4 5%, dung dịch NaOH 10%, dung dịch HCl 1M, NaHCO3 rắn, nước nóng.

- Bộ dụng cụ thí nghiệm (hoặc video) nghiên cứu phản ứng màu của hồ tinh bột với iodine.

  Hóa chất, dụng cụ: ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt, dung dịch hồ tinh bột 1%, dung dịch iodine.

- Bộ dụng cụ thí nghiệm (hoặc video) nghiên cứu phản ứng thủy phân cellulose trong môi trường acid.

  Hóa chất, dụng cụ: ống nghiệm, cốc thủy tinh, đũa thủy tinh, đèn cồn, giá đựng ống nghiệm, cellulose (bông), dung dịch H2SO4 70%, dung dịch CuSO4 5%, dung dịch NaOH 10%, NaHCO3 rắn, nước nóng.

- Bộ dụng cụ thí nghiệm (hoặc video) nghiên cứu phản ứng cellulose nitric acid.

  Hóa chất, dụng cụ: ống nghiệm, cốc thủy tinh, chậu nước nóng, chậu nước đá, đũa thủy tinh, đèn cồn, giấy lọc, đĩa sứ,  cellulose (bông), dung dịch H2SO4 đặc, dung dịch HNO3 đặc, dung dịch NaHCO3 loãng, quỳ tím.

- Bộ dụng cụ thí nghiệm (hoặc video) nghiên cứu tính tan của cellulose trong nước schweizer.

  Hóa chất, dụng cụ: cốc thủy tinh, đũa thủy tinh, giấy lọc, ống hút, cellulose (bông),  dung dịch CuSO4 1M, dung dịch NaOH 10%, dung dịch NH3 đặc.

- Máy tính, tivi/máy chiếu, bảng phụ, bút viết, …
	04 bộ
	Tinh bột và cellulose
	Bài 6

	6 
	- Mô hình phân tử của methylamine và aniline.

- Bộ dụng cụ thí nghiệm (hoặc video) nghiên cứu phản ứng của nhóm amine.

   Hóa chất, dụng cụ: ống nghiệm, mặt kính đồng hồ, dung dịch methylamine  0,1M, dung dịch HCl 0,1M, dung dịch FeCl3 0,1M, dung dịch CuSO4 0,1M, giấy pH/quỳ tím, phenolphthalein.

- Bộ dụng cụ thí nghiệm (hoặc video) nghiên cứu phản ứng của aniline với nước bromine.

Hóa chất, dụng cụ: ống nghiệm, dung dịch aniline loãng, nước bromine.

- Máy tính, tivi/máy chiếu, bảng phụ, bút viết, …
	4 bộ
	Amine
	Bài 8

	7 
	- Video thí nghiệm nghiên cứu phản ứng ester hóa của glycine và ethanol

- Bộ dụng cụ thí nghiệm (hoặc video) nghiên cứu phản ứng màu biuret của peptide

Hóa chất, dụng cụ: dung dịch CuSO4 2%, dung dịch NaOH 30%, ống nghiệm, lòng trắng trứng.

- Máy tính, tivi/máy chiếu, bảng phụ, bút viết, …
	4 bộ
	Amino acid và peptide
	Bài 9

	8 
	- Bộ dụng cụ thí nghiệm (hoặc video) nghiên cứu phản ứng đông tụ và phản ứng màu của protein.

   Hóa chất, dụng cụ: ống nghiệm, đèn cồn, dung dịch HNO3 đặc, lòng trắng trứng.

- Máy tính, tivi/máy chiếu, bảng phụ, bút viết, …
	4 bộ
	Protein và enzyme
	Bài 10

	9 
	- Một số vật liệu polymer: bông, vải, tinh bột, hộp nhựa, ống nước PVC,…tìm hiểu về các polymer.

- Máy tính, tivi/máy chiếu, bảng phụ, bút viết, …
	4 bộ
	Đại cương về polymer
	Bài 12

	10 
	- Một số vật liệu polymer: cao su, bông, vải, tinh bột, hộp nhựa, ống nước PVC, các vật liệu tái chế từ đồ nhựa,… tìm hiểu về vật liệu polymer, một số biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa.

- Máy tính, tivi/máy chiếu, bảng phụ, bút viết, …
	4 bộ


	Vật liệu polymer
	Bài 13

	11 
	- Bộ dụng cụ thí nghiệm (hoặc video) nghiên cứu về cặp oxi hóa-khử.

   Hóa chất, dụng cụ: dung dịch CuSO4, Zn, ống nghiệm.

- Video nghiên cứu về phản ứng oxi hóa-khử và dòng điện.

- Bộ dụng cụ thí nghiệm (hoặc video) nghiên cứu về pin Galvani.

   Hóa chất, dụng cụ: dung dịch CuSO4, Zn, Cu, Al, Fe, quả chanh (hoặc cam, khoai tây,…), dây điện có sẵn kẹp cá sấu hai đầu, vôn kế.

- Máy tính, tivi/máy chiếu, bảng phụ, bút viết, …
	4 bộ
	Thế điện cực và nguồn điện hóa học
	Bài 15

	12 
	- Bộ dụng cụ thí nghiệm (hoặc video) nghiên cứu về điện phân dung dịch CuSO4 với các điện cực trơ (graphite).

  Hóa chất, dụng cụ: dung dịch CuSO4 0,5M, nguồn điện một chiều (3-6 vôn), ống thủy tinh hình chữ U, hai điện cực than chì, dây dân, kẹp kim loại.

- Bộ dụng cụ thí nghiệm (hoặc video) nghiên cứu về điện phân dung dịch NaCl (điều chế nước Javel để tẩy rửa).

  Hóa chất, dụng cụ: dung dịch NaCl bão hòa, cánh hoa hồng, nguồn điện một chiều (3-6 vôn), cốc thủy tinh 100 mL, hai điện cực than chì, dây dẫn, kẹp kim loại.
	4 bộ
	Điện phân
	Bài 16

	13 
	- Bộ dụng cụ và hóa chất thí nghiệm:

Hóa chất: dây Mg, Al bột, lưu huỳnh bột, Zn hạt, đinh sắt, dung dịch H2SO4 10%, dung dịch CuSO4 1M.

Dụng cụ: kẹp sắt, ống nghiệm chịu nhiệt, đũa thủy tinh, đèn cồn, kẹp gỗ, cốc thủy tinh.

- Máy tính, tivi/máy chiếu, bảng phụ, bút viết, …
	4 bộ
	Tính chất vật lí và tính chất hóa học của kim loại
	Bài 19

	14 
	- Bộ dụng cụ thí nghiệm (hoặc video) nghiên cứu về Ăn mòn điện hoá đối với sắt. 
   Dụng cụ: cốc thuỷ tinh, dây dẫn điện, đèn led 2V – 3V.
   Hoá chất: thanh sắt, thanh đồng, dung dịch H2SO4 0,5M.

- Bộ dụng cụ thí nghiệm (hoặc video) nghiên cứu về Bảo vệ sắt bằng phương pháp điện hoá
Dụng cụ: cốc thuỷ tinh.
Hoá chất: đinh sắt, dây kẽm, dung dịch [image: image28.png]NaCl



 bão hoà.

- Máy tính, tivi/máy chiếu, bảng phụ, bút viết, …
	4 bộ
	Sự ăn mòn kim loại
	Bài 22

	15 
	- Dụng cụ và hóa chất dùng cho thí nghiệm:

Hóa chất: Các dung dịch: CaCl2 1M, BaCl2 1M, CuSO4 1M, Na2SO4 1M, Na2CO3 1M, HCl 2M.

Dụng cụ: Ống nghiệm, giá ống nghiệm.

Video về màu của ngọn lửa khi đốt cháy các kim loại kiềm.

https://www.youtube.com/watch?v=ru-WqgmG1TE
- Máy tính, tivi/máy chiếu, bảng phụ, bút viết, …
	4 bộ
	Nguyên tố nhóm IA
	Bài 24

	16 
	- Dụng cụ và hóa chất dùng cho thí nghiệm: So sánh định tính độ tan CaSO4, và BaSO4
Dụng cụ: ống nghiệm, giá đựng ống nghiệm, ống nhỏ giọt.

Hoá chất: dung dịch CaCl2 0,1 M, dung dịch BaCl2 0,1 M, dung dịch CuSO4 0,1 M.

Nhận biết các ion Ca2+, Ba2+, [image: image30.png]S02-



, [image: image32.png]coO

2—



trong dung dịch

Thí nghiệm 2. Nhận biết các ion Ca2+, Ba2+, [image: image34.png]S02-



, [image: image36.png]coO
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Dụng cụ: ống nghiệm, giá đựng ống nghiệm, ống nhỏ giọt.

Hoá chất: dung dịch CaCl2, dung dịch BaCl2, dung dịch Na2SO4, dung dịch Na​2CO3, dung dịch HCl có cùng nồng độ 1M.

Video về màu của ngọn lửa khi đốt cháy các kim loại kiềm thổ.

https://www.youtube.com/watch?v=ru-WqgmG1TE
- Máy tính, tivi/máy chiếu, bảng phụ, bút viết, …
	4 bộ
	Nguyên tố nhóm IIA
	Bài 25

	17 
	- Bộ dụng cụ và hóa chất thí nghiệm

Hóa chất: Các dung dịch: KMnO4 0,02M, H2SO4 10%, FeSO4 0,10M, FeSO4 1M, NaOH 1M.

Dụng cụ: pipette 5 mL, burette 25 mL, bình tam giác 100 mL, ống đong 10 mL, bình tia nước cất, giá đỡ, kẹp càng cua; Ống nghiệm, giá để ống nghiệm.

- Máy tính, tivi/máy chiếu, bảng phụ, bút viết, …
	4 bộ
	Đại cương về kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất.
	Bài 27

	18 
	- Bộ dụng cụ và hóa chất thí nghiệm

Hóa chất: các dung dịch: CuSO4 5%, NaOH 10%, NH3 10%, HCl đặc.

Dụng cụ: Ống nghiệm, pipette 5 mL, bình tia nước cất, giá đỡ, kẹp càng cua; Ống nghiệm, giá để ống nghiệm.

- Máy tính, tivi/máy chiếu, bảng phụ, bút viết, …
	4 bộ
	Một số tính chất và ứng dụng của phức chất.
	Bài 29

	19 
	- Máy tính, tivi/máy chiếu, bảng phụ, bút viết, …

- Tranh ảnh, sơ đồ tư duy, slides hệ thống hoá kiến thức của Bài 1.
	01 bộ
	Khái niệm cơ chế phản ứng hữu cơ
	CĐHT

	20 
	- Máy tính, tivi/máy chiếu, bảng phụ, bút viết, …

- Hình ảnh, powerpoint có hiệu ứng động về một số cơ chế phản ứng trong hoá học hữu cơ. 

-  Phiếu học tập, phiếu đánh giá HS. 
	01 bộ
	Một số cơ chế phản ứng trong hoá học hữu cơ. 


	CĐHT

	21 
	- Máy tính, tivi/máy chiếu, bảng phụ, bút viết, …

- Tranh ảnh, dụng cụ liên quan đến tái chế và hoạt động tái chế kim loại, slides bài giảng.

-  Phiếu học tập, phiếu đánh giá HS.
	01 bộ
	Quy trình thủ công tái chế kim loại và một số ngành nghề liên quan đến hoá học tại địa phương
	CĐHT

	22 
	- Máy tính, tivi/máy chiếu, bảng phụ, bút viết, …

- Tranh ảnh/video về công nghiệp silicate của thế giới và tại Việt Nam.

-  Phiếu học tập, phiếu đánh giá HS.
	01 bộ
	Công nghiệp silicate
	CĐHT

	23 
	- Máy tính, tivi/máy chiếu, bảng phụ, bút viết, …

- Dụng cụ: vỏ nhựa, dao, cốc thuỷ tinh, đũa thuỷ tinh. 

- Hoá chất và vật liệu: phèn chua, cát, than hoạt tính, sỏi hoặc đá. 

-  Phiếu học tập, phiếu đánh giá HS.
	01 bộ
	Xử lí nước sinh hoạt
	CĐHT

	24 
	- Máy tính, tivi/máy chiếu, bảng phụ, bút viết, …

- Tranh ảnh liên quan đến phức chất trong đời sống, slides bài giảng.

-  Phiếu học tập, phiếu đánh giá HS.
	01 bộ
	Một số vấn đề cơ bản về phức chất
	CĐHT


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng thí nghiệm thực hành bộ môn Hóa học
	01
	Sử dụng để học sinh học các tiết thực hành STEM, các giờ học chính khóa có lồng ghép nội dung thực hành và các HĐGG.
	

	2
	Phòng thí nghiệm thực hành bộ môn Hóa học
	01
	Sử dụng để học sinh học các tiết thực hành STEM, các giờ học chính khóa có lồng ghép nội dung thực hành và các HĐGG.
	


II. Kế hoạch dạy học
 

1. Phân phối chương trình môn Hóa lớp 12. 

Cả năm:  35 tuần (70 tiết)

Học kì I: 18 tuần (36 tiết)

Học kì II: 17 tuần (34 tiết)

	TT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	ESTER – LIPID (4 tiết)

	1 
	Ester – Lipid
	2
	- Nêu được khái niệm về lipid, chất béo, acid béo, đặc điểm cấu tạo phân tử ester.

- Viết được công thức cấu tạo và gọi được tên một số ester đơn giản (số nguyên tử C trong phân tử ≤ 5) và thường gặp.

- Trình bày được phương pháp điều chế ester và ứng dụng của một số ester.

- Trình bày được đặc điểm về tính chất vật lí và tính chất hoá học cơ bản của ester (phản ứng thuỷ phân) và của chất béo (phản ứng hydrogen hoá chất béo lỏng, phản ứng oxi hoá chất béo bởi oxygen không khí).

- Trình bày được ứng dụng của chất béo và acid béo (omega-3 và omega-6).

	2 
	Xà phòng và       chất giặt rửa
	1
	- Nêu được khái niệm, đặc điểm về cấu tạo và tính chất chất giặt rửa của xà phòng và chất giặt rửa tự nhiên, tổng hợp.

- Trình bày được một số phương pháp sản xuất xà phòng, phương pháp chủ yếu sản xuất chất giặt rửa tổng hợp.

- Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm về phản ứng xà phòng hoá chất béo.

- Trình bày được cách sử dụng  hợp  lí,  an toàn xà phòng và  chất giặt rửa  tổng  hợp trong  đời sống.

	3 
	Ôn tập chương 1
	1
	– Hệ thống hóa được kiến thức của chủ đề Ester - Lipid theo yêu cầu cần đạt.

– Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các câu hỏi/bài tập liên quan đến  chủ đề Ester - Lipid.

	CARBOHYDRATE (6 tiết)

	4 
	Giới thiệu về Carbohydrate. Glucose và fructose 
	2
	- Nêu được khái niệm, cách phân loại carbohydrate, trạng thái tự nhiên của glucose, fructose. Viết được công thức cấu tạo dạng mạch hở, dạng mạch vòng và gọi được tên của glucose và fructose.

- Trình bày được tính chất hoá học cơ bản của glucose và fructose (phản ứng với copper(II) hydroxide, nước bromine, thuốc thử Tollens, phản ứng lên men của glucose, phản ứng riêng của nhóm –OH hemiacetal khi glucose ở dạng mạch vòng).

- Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm về phản ứng của glucose (với copper(II) hydroxide, nước bromine, thuốc thử Tollens). Mô tả các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hoá học của glucose, fructose.

- Trình bày được ứng dụng của glucose, fructose.

	5 
	Saccharose và maltose
	1
	- Viết được công thức cấu tạo dạng mạch hở, dạng mạch vòng và gọi được tên của saccharose, maltose.

- Trình bày được tính chất hoá học cơ bản của saccharose (phản ứng với copper(II) hydroxide, phản ứng thuỷ phân).

- Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm về phản ứng của saccharose với copper(II) hydroxide); Mô tả các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hoá học, saccharose.

- Nêu được trạng thái tự nhiên của và trình bày được ứng dụng của saccharose, maltose.

	6 
	Tinh bột và cellulose
	2
	- Nêu được trạng thái tự nhiên của tinh bột và cellulose.

- Viết được công thức cấu tạo dạng mạch hở, dạng mạch vòng và gọi được tên của tinh bột và cellulose.

- Trình bày được tính chất hoá học cơ bản của tinh bột (phản ứng thuỷ phân, phản ứng với iodine); của cellulose (phản ứng thuỷ phân, phản ứng với nitric acid và với nước Schweizer.

- Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm về phản ứng của tinh bột (phản ứng thuỷ phân, phản ứng của hồ tinh bột với iodine); của cellulose (phản ứng thuỷ phân, phản ứng

với nitric acid và tan trong nước Schweizer). Mô tả các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hoá học của tinh bột và cellulose.

- Trình bày được sự chuyển hoá tinh bột trong cơ thể, sự tạo thành tinh bột trong cây xanh.

	7 
	Ôn tập chương 2
	1
	– Hệ thống hóa được kiến thức của chủ đề Carbohydrate theo yêu cầu cần đạt.

– Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các câu hỏi/bài tập liên quan đến  chủ đề Carbohydrate.

	HỢP CHẤT CHỨA NITROGEN (6 tiết)

	8 
	Amine
	2
	- Nêu được khái niệm amine và phân loại amine (theo bậc của amine và bản chất gốc hydrocarbon).

- Viết được công thức cấu tạo và gọi được tên một số amine theo danh pháp thế, danh pháp gốc – chức (số nguyên tử C trong phân tử ≤ 5), tên thông thường của một số amine hay gặp.

- Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí của amine (trạng thái, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khả năng hoà tan).

- Trình bày được đặc điểm cấu tạo phân tử và hình dạng phân tử methylamine và aniline.

- Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng của amine: tính chất của nhóm –NH2 (tính base với quỳ tím, với HCl, với FeCl3), phản ứng với nitrous acid, phản ứng thế ở nhân thơm (với nước bromine) của aniline, phản ứng tạo phức của methylamine (hoặc ethylamine) với Cu(OH)2.
- Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm về phản ứng của dung dịch methylamine (hoặc ethylamine) với quỳ tím, với HCl, với iron(III) chloride, với copper(II) hydroxide; phản ứng của aniline với nước bromine; mô tả được các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hoá học của amine.

- Trình bày được ứng dụng của amine (diamine và aniline); các phương pháp điều chế amine (khử hợp chất nitro và thế nguyên tử H trong phân tử ammonia).

	9 
	Amino acid  và peptide
	2
	- Nêu được khái niệm về amino acid, amino acid thiên nhiên, amino acid trong cơ thể; gọi được tên một số amino acid thông dụng, đặc điểm cấu tạo phân tử của amino acid.

- Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí của amino acid (trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, khả năng hoà tan).

- Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng của amino acid (tính lưỡng tính, phản ứng ester hoá; phản ứng trùng ngưng của ε- và ω-amino acid).

- Nêu được khả năng di chuyển của amino acid trong điện trường ở các giá trị pH khác nhau (tính chất điện di).

- Nêu được khái niệm peptide và viết được cấu tạo của peptide.

- Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng của peptide (phản ứng thuỷ phân, phản ứng màu biuret).

- Thực hiện được thí nghiệm phản ứng màu biuret của peptide.

	10 
	Protein và enzyme
	1
	- Nêu được khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử, tính chất vật lí của protein.

- Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng của protein (phản ứng thuỷ phân, phản ứng màu của protein với nitric acid và copper(II) hydroxide; sự đông tụ bởi nhiệt, bởi acid, kiềm và muối kim loại nặng).

- Thực hiện được thí nghiệm về phản ứng đông tụ của protein: đun nóng lòng trắng trứng hoặc tác dụng của acid, kiềm với lòng trắng trứng; phản ứng của lòng trắng trứng với nitric acid; mô tả các hiện tượng thí nghiệm, giải thích được tính chất hoá học của protein.

- Nêu được vai trò của protein đối với sự sống; vai trò của enzyme trong phản ứng sinh hoá và ứng dụng của enzyme trong công nghệ sinh học.

	11 
	Ôn tập chương 3
	1
	– Hệ thống hóa được kiến thức của chủ đề Hợp chất chứa nitrogen theo yêu cầu cần đạt.

– Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các câu hỏi/bài tập liên quan đến  chủ đề Hợp chất chứa nitrogen.

	POLYMER (6 tiết)

	12 
	Đại cương về polymer
	2
	- Viết được công thức cấu tạo và gọi được tên của một số polymer thường gặp (polyethylene (PE), polypropylene (PP), polystyrene (PS), poly(vinyl chloride) (PVC), polybutadiene, polyisoprene, poly(methyl methacrylate), poly(phenol formaldehyde) (PPF), capron, nylon- 6,6).

- Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí (trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, tính chất cơ học) và tính chất hoá học (phản ứng cắt mạch (tinh bột, cellulose, polyamide, polystyrene), tăng mạch (lưu hoá cao su), giữ nguyên mạch của một số polymer).

- Trình bày được phương pháp trùng hợp, trùng  ngưng  để  tổng  hợp  một  số  polymer  thường gặp.

	13 
	Vật liệu polymer


	3
	- Nêu được khái niệm về chất dẻo.

- Trình bày được thành phần phân tử và phản ứng điều chế polyethylene (PE), polypropylene (PP), polystyrene (PS), poly(vinyl chloride) (PVC), poly(methyl methacrylate), poly(phenol formaldehyde) (PPF).

- Trình bày được ứng dụng của chất dẻo và tác hại của việc lạm dụng chất dẻo trong đời sống và sản xuất. Nêu được một số biện pháp để hạn chế sử dụng một số loại chất dẻo để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khoẻ con người.

- Trình bày được khái niệm vật liệu composite.

- Trình bày được các ứng dụng của một số loại vật liệu composite.

- Nêu được khái niệm và phân loại về tơ.

- Trình bày được cấu tạo, tính chất và ứng dụng một số tơ tự nhiên (bông, sợi, len lông cừu, tơ tằm,...), tơ nhân tạo (tơ tổng hợp như nylon-6,6; capron; nitron hay olon,... và tơ bán tổng hợp như visco, cellulose acetate,...).
- Nêu được khái niệm cao su, cao su thiên nhiên, cao su nhân tạo.

- Trình bày được đặc điểm cấu tạo, tính chất, ứng dụng của cao su tự nhiên và cao su tổng hợp (cao su buna, cao su buna-S, cao su buna-N, chloroprene).

- Trình bày được phản ứng điều chế cao su tổng hợp (cao su buna, cao su buna-S, cao su buna-N, chloroprene).

- Nêu được bản chất và ý nghĩa của quá trình lưu hoá cao su.
- Nêu được khái niệm về keo dán.

- Trình bày được thành phần, tính chất, ứng dụng một số keo dán (nhựa vá săm, keo dán epoxy, keo dán poly(urea-formaldehyde)).

	14 
	Ôn tập chương 4
	1
	– Hệ thống hóa được kiến thức của chủ đề polymer theo yêu cầu cần đạt.

– Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các câu hỏi/bài tập liên quan đến  chủ đề polymer. 

	PIN ĐIỆN VÀ ĐIỆN PHÂN (11 tiết)

	15 
	Thế điện cực và nguồn điện hoá học
	5
	- Mô tả được cặp oxi hoá – khử kim loại.

- Nêu được giá trị thế điện cực chuẩn là đại lượng đánh giá khả năng khử giữa các dạng khử, khả năng oxi hoá giữa các dạng oxi hoá trong điều kiện chuẩn.

- Sử dụng bảng giá trị thế điện cực chuẩn để: So sánh được tính khử, tính oxi hoá giữa các cặp oxi hoá – khử; Dự đoán được chiều hướng xảy ra phản ứng giữa hai cặp oxi hoá – khử; Tính được sức điện động của pin điện hoá tạo bởi hai cặp oxi hoá – khử.

- Nêu được cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của pin Galvani, ưu nhược điểm chính một số loại pin khác như acquy (accu), pin nhiên liệu; pin mặt trời...

- Lắp ráp được pin đơn giản (Pin đơn giản: 2 thanh kim loại khác nhau cắm vào quả chanh, lọ nước muối...) và đo được sức điện động của pin.

	16 
	Điện phân
	6
	- Trình bày được nguyên tắc (thứ tự) điện phân dung dịch, điện phân nóng chảy.

- Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm điện phân dung dịch copper(II) sulfate, dung dịch sodium chloride (tự chế tạo nước Javel để tẩy rửa).

- Nêu được ứng dụng  của một số hiện tượng điện phân trong thực tiễn (mạ điện, tinh chế kim loại).

- Trình bày được giai đoạn điện phân aluminium oxide trong sản xuất nhôm (aluminium), tinh luyện đồng (copper) bằng phương pháp điện phân, mạ điện.

	17 
	Ôn tập cuối kì 1
	1
	– Hệ thống hóa được kiến thức của các chủ đề trong học kì 1 theo yêu cầu cần đạt.

– Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các câu hỏi/bài tập liên quan đến các chủ đề trong học kì 1.

	PIN ĐIỆN VÀ ĐIỆN PHÂN (tiếp theo) (01 tiết)

	18 
	Ôn tập chương 5
	1
	– Hệ thống hóa được kiến thức của chủ đề Pin điện và điện phân theo yêu cầu cần đạt.

– Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các câu hỏi/bài tập liên quan đến chủ đề Pin điện và điện phân.

	ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI (10 tiết)

	19 
	Cấu tạo và liên kết trong tinh thể kim loại
	1
	- Trình bày được đặc điểm cấu tạo của nguyên tử kim loại và tinh thể kim loại. 
- Nêu được đặc điểm của liên kết kim loại.

	20 
	Tính chất vật lí và tính chất hóa học của kim loại
	3
	- Giải thích được một số  tính chất vật lý chung của kim loại (tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính ánh kim).

- Trình bày được ứng dụng từ tính chất vật lí chung và riêng của kim loại.
- Sử dụng bảng giá trị thế điện cực chuẩn của một số cặp oxi hoá-khử  phổ biến của ion kim loại/ kim loại (có bổ sung thế điện cực chuẩn các cặp: H2O/OH-+1/2H2; 2H+/H2) để giải thích được các trường hợp kim loại phản ứng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng và đặc; nước; dung dịch muối.

- Trình bày các phản ứng của kim loại với phi kim (chlorine, oxygen, lưu huỳnh) và viết được các phương trình hoá học.

- Thực hiện được một số thí nghiệm của kim loại tác dụng với phi kim, acid (HCl, H2SO4), muối.

	21 
	Kim loại trong tự nhiên và phương pháp tách kim loại
	3
	- Nêu được khái quát trạng thái tự nhiên của kim loại và một số quặng, mỏ kim loại phổ biến.

- Trình bày và giải thích được phương pháp tách kim loại hoạt động mạnh như sodium, magnesium, nhôm (aluminium); Phương pháp tách kim loại hoạt động trung bình như kẽm (zinc), sắt (iron); Phương pháp tách kim loại kém hoạt động như đồng (copper).

- Trình bày được nhu cầu và thực tiễn tái chế kim loại phổ biến sắt, nhôm, đồng, ...

	22 
	Hợp kim
	1
	- Trình bày được khái niệm hợp kim và việc sử dụng phổ biến hợp kim.

- Trình bày được một số tính chất của hợp kim so với kim loại thành phần.

- Nêu được thành phần, tính chất và ứng dụng của một số hợp kim quan trọng của sắt và nhôm (gang, thép, duralumin,…)

	23 
	Sự ăn mòn kim loại
	1
	- Nêu được khái niệm ăn mòn kim loại từ sự biến đổi của một số kim loại, hợp kim trong tự nhiên.

- Trình bày được các dạng ăn mòn kim loại và các phương pháp chống ăn mòn kim loại.

- Thực hiện được (hoặc quan sát qua video) thí nghiệm ăn mòn điện hoá đối với sắt và thí nghiệm bảo vệ sắt bằng phương pháp điện hoá, mô tả hiện tượng thí nghiệm, giải thích và nhận xét.

	24 
	Ôn tập chương 6 
	1
	– Hệ thống hóa được kiến thức của chủ đề Đại cương về kim loại theo yêu cầu cần đạt.

– Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các câu hỏi/bài tập liên quan đến chủ đề Đại cương về kim loại.

	NGUYÊN TỐ NHÓM IA VÀ NHÓM IIA (09 tiết)

	25 
	Nguyên tố nhóm IA
	4
	- Nêu được trạng thái tự nhiên của nguyên tố nhóm IA.

- Nêu được xu hướng biến đổi nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của kim loại nhóm IA.

- Giải thích được nguyên nhân khối lượng riêng nhỏ và độ cứng thấp của kim loại nhóm IA.

- Giải thích được nguyên nhân kim loại nhóm IA có tính khử mạnh hơn so với các nhóm kim loại khác.

- Thông qua mô tả thí nghiệm (hoặc quan sát qua video), nêu được mức độ phản ứng tăng dần từ lithium, sodium, potassium khi chúng phản ứng với nước, chlorine và oxygen.

- Trình bày được cách bảo quản kim loại nhóm IA.

- Giải thích được trạng thái tồn tại của nguyên tố nhóm IA trong tự nhiên.

- Nêu được khả năng tan trong nước của các hợp chất nhóm IA.

- Thực hiện được thí nghiệm (hoặc qua quan sát video thí nghiệm) phân biệt các ion Li+, Na+, K+ bằng màu ngọn lửa.

- Tìm hiểu và trình bày được ứng dụng của sodium chloride.

- Trình bày được quá trình điện phân dung dịch sodium chloride và các sản phẩm cơ bản của công nghiệp chlorine – kiềm.

- Giải thích được các ứng dụng phổ biến của sodium hydrogen carbonate, sodium carbonate và phương pháp Solvay sản xuất soda.

	26 
	Nguyên tố nhóm IIA
	4
	- Nêu được trạng thái tự nhiên của nguyên tố nhóm IIA.

- Nêu các đại lượng vật lí cơ bản của kim loại nhóm IIA (bán kính nguyên tử, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng).

- Giải thích được nguyên nhân tính kim loại tăng dần từ trên xuống dưới trong cùng nhóm của kim loại nhóm IIA tạo M2+ (dựa vào bán kính nguyên tử, điện tích hạt nhân).

- Trình bày được phản ứng của kim loại IIA với oxygen. Nhận biết được đơn chất và các hợp chất của Ca2+, Sr2+, Ba2+ dựa vào màu ngọn lửa.

- Nêu được mức độ tương tác của kim loại IIA với nước. Chứng minh được xu hướng tăng hoặc giảm dần mức độ các phản ứng dựa vào tính kiềm của dung dịch thu được cùng với độ tan của các hydroxide nhóm IIA.

- Nêu được tương tác giữa muối carbonate với nước và với dung dịch acid loãng.

- Viết được phương trình hoá học sự phân huỷ nhiệt của muối carbonate và muối nitrate.

- Giải thích được quy luật biến đổi độ bền nhiệt của muối carbonate, muối nitrate theo biến thiên enthalpy phản ứng.

- Nêu được khả năng tan trong nước của các muối carbonate, sulfate, nitrate nhóm IIA.

- Thực hiện được thí nghiệm so sánh định tính độ tan giữa calcium sulfate và barium sulfate từ phản ứng của calcium chloride, barium chloride với dung dịch copper(II) sulfate.

- Sử dụng được bảng tính tan, độ tan của muối và hydroxide.

- Thực hiện được thí nghiệm kiểm tra sự có mặt từng ion riêng biệt Ca2+, Ba2+, SO32–, CO32– trong dung dịch.

- Tìm hiểu và trình bày được ứng dụng của kim loại dạng nguyên chất, hợp kim; ứng dụng của đá vôi, vôi, nước vôi, thạch cao, khoáng vật apatite,... dựa trên một số tính chất hoá học và vật lí của chúng; vai trò một số hợp chất của calcium trong cơ thể con người.

- Nêu được khái niệm nước cứng, phân loại nước cứng.

- Trình bày được tác hại của nước cứng.

- Đề xuất được cơ sở các phương pháp làm mềm nước cứng.

	27 
	Ôn tập chương 7
	1
	– Hệ thống hóa được kiến thức của chủ đề Nguyên tố nhóm IA và nhóm IIA theo yêu cầu cần đạt.

– Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các câu hỏi/bài tập liên quan đến chủ đề Nguyên tố nhóm IA và nhóm IIA.

	SƠ LƯỢC VỀ DÃY KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP THỨ NHẤT VÀ PHỨC CHẤT (10 tiết)

	28 
	Đại cương về kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất
	4
	- Nêu được đặc điểm cấu hình electron của nguyên tử kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất (từ Sc đến Cu).

- Trình bày được một số tính chất vật lí của kim loại chuyển tiếp (nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng, độ dẫn điện và dẫn nhiệt, độ cứng) và ứng dụng của kim loại chuyển tiếp ứng từ các tính chất đó.

- Nêu được sự khác biệt các số liệu về nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng, độ dẫn điện, độ cứng,... giữa một số kim loại chuyển tiếp so với kim loại họ s.

- Nêu được xu hướng có nhiều số oxi hoá của nguyên tố chuyển tiếp.

- Nêu được các trạng thái oxi hoá phổ biến, cấu hình electron, đặc tính có màu của một số ion kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất.

- Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm xác định hàm lượng muối Fe(II) bằng dung dịch thuốc tím.

- Thực hiện được thí nghiệm kiểm tra sự có mặt từng ion riêng biệt: Cu2+, Fe3+.

	29 
	Sơ lược về phức chất
	2
	- Nêu được nguyên tử trung tâm; phối tử; liên kết cho-nhận giữa nguyên tử trung tâm và phối tử trong phức chất.

- Nêu được một số dạng hình học của phức chất (tứ diện, vuông phẳng, bát diện).

- Trình bày được sự hình thành phức chất aqua của ion kim loại chuyển tiếp và H2O trong dung dịch nước.

	30 
	Một số tính chất và ứng dụng của phức chất
	3
	- Trình bày được một số dấu hiệu của phản ứng tạo phức chất trong dung dịch (đổi màu, kết tủa, hoà tan...).

- Trình bày được sự hình thành phức chất aqua của ion kim loại chuyển tiếp và H2O trong dung dịch nước.

-Thực hiện được một số thí nghiệm tạo phức chất của một ion kim loại chuyển tiếp trong dung dịch với một số phối tử đơn giản khác nhau (ví dụ: sự tạo phức của dung dịch Cu(II) với NH3, OH–, Cl- ,...).

- Mô tả được phản ứng thay thế phối tử của phức chất bởi một số phối tử đơn giản trong dung dịch nước.

- Nêu được một số ứng dụng của phức chất.

	31 
	Ôn tập chương 8
	1
	– Hệ thống hóa được kiến thức của chủ đề sơ lược về dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất và phức chất theo yêu cầu cần đạt.

– Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các câu hỏi/bài tập liên quan đến chủ đề sơ lược về dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất và phức chất.

	32 
	Ôn tập cuối kì 2
	1
	– Hệ thống hóa được kiến thức của các chủ đề trong học kì 2 theo yêu cầu cần đạt.

– Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các câu hỏi/bài tập liên quan đến các chủ đề trong học kì 2.


2. Phân phối chương trình chuyên đề học tập Hóa học lớp 12

Cả năm: 35 tuần (35 tiết)

Học kì 1: 18 tuần (18 tiết)

Học kì 2: 17 tuần (17 tiết)
	TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2) 
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	CHUYÊN ĐỀ 1. CƠ CHẾ PHẢN ỨNG TRONG HOÁ HỌC HỮU CƠ (10 tiết)

	1 
	Đại cương về cơ chế phản ứng 
	4
	- Nêu được khái niệm về cơ chế phản ứng.

- Trình bày được cách cắt đồng li liên kết cộng hoá trị tạo thành gốc tự do, cách phân cắt dị li liên kết cộng hoá trị tạo thành carbotion và carbanion. Độ bền tương đối của các gốc tự do, các carbocation và carbanion.

- Nêu được khái niệm về tác nhân electrophile và nucleophile.

- Nêu được vai trò, ảnh hưởng của gốc tự do trong cơ thể con người, 

	2 
	Cơ chế phản ứng thế
	3
	– Trình bày được một số cơ chế phản ứng trong hoá học hữu cơ: Cơ chế thế gốc SR (vào carbon no của alkane), cơ chế thế electrophile SEAr (vào nhân thơm), cơ chế thế nucleophile SN1, SN2 (phản ứng thuỷ phân dẫn xuất halogen).

– Giải thích được sự tạo thành sản phẩm và hướng của một số phản ứng (cơ chế thế gốc SR vào carbon no của alkane).

	3 
	Cơ chế phản ứng cộng
	3
	– Trình bày được cơ chế phản ứng cộng electrophile AE vào liên kết đôi C=C của alkene, cơ chế cộng nucleophile AN vào hợp chất carbonyl.

– Giải thích được sự tạo thành sản phẩm và hướng của phản ứng cộng electrophile AE (cơ chế cộng electrophile vào nối đôi C=C của alkene theo quy tắc cộng Markovnikov).

	CHUYÊN ĐỀ 2. TRẢI NGHIỆM, THỰC HÀNH HOÁ HỌC VÔ CƠ 

(8 tiết HK1 + 7 tiết HK2)

	4 
	Tái chế kim loại 
	5
	- Trình bày được ý nghĩa của quá trình tái chế kim loại nói chung.
- Trình bày được quy trình tái chế kim loại (nhôm, sắt, đồng,...) của các nước tiên tiến và của Việt Nam.

- Trình bày được tác động đến môi trường của quy trình tái chế thủ công.

	5 
	Công nghiệp silicate
	5

(3+2)
	- Nêu được thành phần hoá học và tính chất cơ bản của thuỷ tinh, đồ gốm, xi măng.

- Trình bày được phương pháp sản xuất các loại vật liệu trên từ nguồn nguyên liệu có trong tự nhiên nói chung và trong tự nhiên Việt Nam nói riêng.

	6 
	Xử lí nước sinh hoạt
	5
	- Trình bày được các vật liệu và hoá chất thông dụng có thể được sử dụng như than trong xử lí nước (hoặc than hoạt tính); cát, đá, sỏi; các loại phèn, PAC (poly aluminium chloride),...

- Thực hiện được thí nghiệm xử lí làm giảm độ đục và màu của mẫu nước sinh hoạt.

- Nêu được một số hoá chất xử lí sinh học đối với nước sinh hoạt.

	Chuyên đề 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHỨC CHẤT (10 tiết)

	7 
	Một số vấn đề cơ bản về phức chất
	2
	- Phân tích được các thành phần của các phân tử phức chất phổ biến, gồm: nhân trung tâm (cation, nguyên tử trung hoà) và phối tử (anion, phân tử trung hoà), số phối trí của nhân trung tâm, dung lượng phối trí của phối tử.

	8 
	Liên kết và cấu tạo của phức chất
	4
	- Trình bày được sự hình thành liên kết trong phức chất theo thuyết Liên kết hoá trị áp dụng cho phức chất tứ diện và phức chất bát diện.

- Biểu diễn được dạng hình học của một số phức chất đơn giản.

- Viết được một số loại đồng phân cơ bản phức chất: đồng phân cis, trans, đồng phân ion hoá, đồng phân liên kết.

	9 
	Vai trò và ứng dụng của phức chất
	4
	- Nêu được vai trò của một số phức chất sinh học: chlorophyll, heme B, vitamin B12,...

- Nêu được ứng dụng của phức chất trong tự nhiên, y học, đời sống và sản xuất, hoá học.


3. Chuyên đề giáo dục nâng cao (đối với môn chuyên)

Cả năm: 35 tuần (52 tiết = 40 tiết CĐ nâng cao bắt buộc + 12 tiết CĐ nâng cao tự chọn). 

Học kì 1: 25 tiết

Học kì 2: 27 tiết

	TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2) 
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	
	Chuyên đề 1. Tổng hợp và tinh chế hợp chất hữu cơ (3 tiết ) Chuyên đề nâng cao tự chọn

	1 
	Tổng hợp và tinh chế hợp chất hữu cơ lỏng: Điều chế và tinh chế ethyl acetate hoặc chất lỏng tương tự
	2
	– Tổng hợp được ethyl acetate (hoặc isoamyl acetate) từ acetic acid và ethyl alcohol (hoặc isoamyl alcohol) dùng xúc tác H2SO4 đặc.

– Vận dụng được phương pháp chưng cất và làm khan để tinh chế được ethyl acetate (hoặc isoamyl acetate).

– Sử dụng nhiệt độ sôi để xác định được độ tinh khiết tương đối của ethyl acetate (hoặc isoamyl acetate).

	2 
	Tổng hợp và tinh chế hợp chất hữu cơ rắn: Điều chế và tinh chế aspirin hoặc hợp chất tương tự
	1
	– Tổng hợp được aspirin từ salixylic acid và anhydrous acetic. 

– Vận dụng được phương pháp kết tinh lại để tinh chế được aspirin.

– Sử dụng được phương pháp sắc kí bản mỏng để xác định độ tinh khiết của aspirin và giá trị Rf.

	
	Chuyên đề 2: Dẫn xuất hydrocarbon (8 tiết)

	3 
	Carbohydrate
	1
	– Viết được công thức dạng mạch hở, mạch vòng và gọi được tên của một số carbohydrate: mannose, galactose, maltose.

– Trình bày được tính chất hoá học cơ bản của glucose, fructose, mannose, maltose, galactose (phản ứng oxi hóa bằng HIO4, HNO3); phản ứng methyl hóa; một số phản ứng chuyển hoá từ monosaccharide này sang monosaccharide khác.


	4 
	Amine
	2
	- Trình bày được phản ứng tạo phức của alkylamine, phản ứng alkyl hóa, acyl hóa; trình bày được phản ứng tạo arenediazonium từ amine thơm, các phản ứng thế (loạibỏ nitrogen) và phản ứng ghép của arenediazonium; giải thích được ảnh hưởng của nhóm thế đến tính base của amine; trình bày được tính chất hóa học của amine bậc ba và ammonium hydroxide.

	5 
	Amino acid, peptide và protein
	2
	– Nêu được khái niệm và cách xác định điểm đẳng điện và tính được giá trị pHI.

– Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng của amino acid (phản ứng với thuốc
thử ninhydrin, phản ứng đặc trưng của các α, β, γ-amino acid).

– Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng của peptide (phản ứng thuỷ phân bởi xúc tác enzyme, phản ứng màu).

– Trình bày được cách xác định cấu tạo và các phương pháp tổng hợp peptide.

	6 
	Giới thiệu về hợp chất dị vòng
	3
	– Nêu được khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử, phân loại hợp chất dị vòng.

– Viết được công thức cấu tạo và gọi được tên một số hợp chất dị vòng theo danh pháp thường, nửa hệ thống, hệ thống, trao đổi của một số dị vòng hay gặp.

– Trình bày và giải thích được đặc điểm về tính chất vật lí của một số hợp chất dị vòng.

– Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng của một số hợp chất dị vòng: tính base của dị vòng chứa nitrogen, phản ứng cộng mở vòng của dị vòng nhỏ, phản ứng thế của dị vòng thơm 5 và 6 cạnh (pyrrole, thiophene, furan, pyridine, 1,3-azole, quinoline, indole, diazine) và dẫn xuất.

– Trình bày được ứng dụng, một số phương pháp điều chế các hợp chất dị vòng.

	
	Chuyên đề 3. Phản ứng và cơ chế trong hóa hữu cơ (4 tiết) Chuyên đề nâng cao tự chọn

	7 
	Các loại tiểu phân trung gian trong phản ứng hóa hữu cơ
	2
	– Trình bày được sự cách phân cắt đồng li, phân cắt di li để tạo thành gốc tự do, carbocation và carbanion.

– Trình bày được khái niệm và vai trò của các tiểu phân trung gian khác (carben, aryne).

– So sánh được độ bền tương đối của các gốc tự do, các carbocation và carbanion.

– Viết được công thức cộng hưởng của một số tiểu phân trung gian (gốc tự do, carbocation, carbanion).

	8 
	Một số cơ chế phản ứng phổ biến khác trong hóa hữu cơ
	2
	– Trình bày được một số cơ chế phổ biến khác trong hoá học hữu cơ:

+ Cơ chế aryne.

- Cơ chế phản ứng cộng Michael.

- Cơ chế ngưng tụ: Claisen, benzoin, acyloin.

- Cơ chế chuyển vị (1,2; 1,3, pinacol, Hoffman, Schmid, Bayer-Viliger, Frey, Curtius, Lossen.

- Cơ chế oxi hóa - khử: Các phản ứng khử: Wolff-Kishner, Clemmensen, phản ứng hydrogen-bohrium hóa Brown; các phản ứng oxi hóa: Dakin, Swern, Dess-Martin.

- Cơ chế đồng bộ: [2+2], phản ứng ene, phản ứng cộng đóng vòng 1,3 lưỡng cực, phản ứng [3.3].

– Một số cơ chế sử dụng xúc tác phức kim loại chuyển tiếp.

– Giải thích được sự tạo thành sản phẩm và hướng của một số phản ứng cụ thể.

– Vận dụng được các cơ chế trong thiết kế và tổng hợp các hợp chất hữu cơ.


	Chuyên đề 4. Điện hóa học (8 tiết)

	9 
	Thế điện cực và sức điện động của pin
	2
	– Trình bày được khái niệm thế khử chuẩn của cặp oxi hóa-khử và cách tính sức điện động chuẩn của tế bào điện hóa.

– Viết và vận dụng được phương trình Nernst để tính thế khử và sức điện động của pin ở các điều kiện khác nhau về nồng độ và nhiệt độ.

– Trình bày và tính được mối liên hệ giữa các thông số nhiệt động và sức điện động của pin điện hóa.

	10 
	Điện phân
	2
	– Trình bày được nguyên tắc sử dụng dòng điện để thực hiện các phản ứng không tự diễn biến.

– Trình bày được khái niệm quá thế và giải thích được ảnh hưởng của quá thế tới quá trình điện phân.

– Vận dụng được công thức Faraday để tính toán định lượng trong quá trình điện phân.

– Nêu được những ứng dụng thực tiễn của sự điện phân.

	11 
	Ăn mòn điện hóa và chống ăn mòn kim loại
	2
	– Trình bày được bản chất điện hóa của sự ăn mòn kim loại.

– Nêu được các biện pháp chống ăn mòn điện hóa kim loại.

	12 
	Pin mặt trời và pin nhiên liệu
	2
	– Nêu được nguyên tắc hoạt động của pin mặt trời và pin nhiên liệu.

– Sử dụng được các biểu thức cho trước liên quan đến hiệu suất và các quá trình xảy ra trong pin.

	
	Chuyên đề 5. Đại cương về tinh thể (5 tiết)

	13 
	Một số khái niệm cơ bản về tinh thể
	1
	–  Trình bày được sự khác nhau về chất rắn tinh thể, chất rắn vô định hình.

–  Trình bày được một số khái niệm về ô cơ sở.

–  Trình bày được ký hiệu mặt phẳng trong tinh thể (chỉ số Miller)

	14 
	Cấu trúc tinh thể
	3
	– Trình bày được đặc điểm cấu trúc, tính chất đặc trưng của một số loại tinh thể: tinh thể kim loại; tinh thể nguyên tử, tinh thể ion, tinh thể phân tử. 

Đối với mỗi loại mạng tinh thể:

– Trình bày được sự sắp xếp các nguyên tử/ phân tử/ ion trong 1 ô cơ sở.

– Xác định được số nguyên tử/ phân tử/ ion trong 1 ô cơ sở, mối liên hệ giữa bán kính và hằng số mạng, độ đặc khít (%).

– Áp dụng được công thức Kaputinskii ước tính năng lượng mạng lưới tinh thể ion.

– Trình bày được nguyên lý sắp xếp cầu, tính được tỉ lệ r+/r-.

	15 
	Khuyết tật tinh thể
	1
	–  Trình bày được một số loại khuyết tật tinh thể: khuyết tật lỗ trống, khuyết tật thay thế, khuyết tật xen kẽ. 

-  Trình bày được một số ứng dụng của tinh thể khuyết tật.

	
	Chuyên đề 6. Một số vấn đề nâng cao về hóa học nguyên tố nhóm A (tiếp theo) (2 tiết)

	16 
	Nguyên tố nhóm IA, IIA
	2
	– Nêu và giải thích được điểm khác nhau về sự biến đổi nhiệt độ nóng chảy của kim loại nhóm IA, IIA.

– Giải thích được nguyên nhân dẫn đến giá trị thế khử chuẩn của cặp Li+/Li âm hơn so với cặp Na+/Na.

– Nêu và giải thích được sự khác nhau về khả năng phản ứng của kim loại nhóm IAvới oxygen (tạo thành oxide, peoxide, superoxide).

– Giải thích được độ bền nhiệt của hợp chất (carbonate, hydroxide) kim loại kiềm, kiềm thổ.
– Chứng minh được sự giống nhau của các nguyên tố theo đường chéo.

	
	Chuyên đề 7. Một số vấn đề chọn lọc về phức chất (1 tiết) (Chuyên đề nâng cao tự chọn)

	17 
	Quy tắc 18 electron
	1
	– Trình bày và áp dụng được quy tắc 18 electron

– Trình bày được sự tạo thành liên kết trong các phức chất carbonyl:

+ Phức carbonyl đơn nhân: Ni(CO)4; Fe(CO)5; Cr(CO)6…

+ Phức carbonyl đa nhân: Mn2(CO)10; Co2(CO)8

	
	Chuyên đề 8. Kim loại chuyển tiếp họ d (10 tiết)

	18 
	Đặc điểm chung của kim loại chuyển tiếp họ d
	2
	– Trình bày được cấu hình electron và giải thích được sự biến đổi bán kính nguyên tử, tính kim loại của các nguyên tố kim loại chuyển tiếp trong một nhóm, trong một chu kỳ (xét với dãy 3d và nhóm IB ).

–  Trình bày được một số tính chất đặc trưng của kim loại chuyển tiếp:

+ Có nhiều trạng thái oxi hoá. 

+ Khả năng tạo phức. 

+ Có từ tính.

+ Có màu sắc.

+ Tạo hợp chất ít tan và kém bền nhiệt hơn so với hợp chất tương ứng của kim loại nhóm A. 

–  So sánh, giải thích được sự khác nhau về tính chất vật lý và tính chất hóa học của kim loại nhóm IB và nhóm IA.

	19 
	Hợp chất của manganese
	2
	–  Trình bày được các số oxi hoá thường gặp của manganese. Xác định được các trạng thái oxi hoá không bền trong môi trường acid dựa vào giản đồ Latimer của Mn. 

–  Viết được phương trình phản ứng minh hoạ tính chất đặc trưng (tính acid-base, tính oxi hoá khử) của các hợp chất Mn(II), Mn(IV), Mn(VI), Mn(VII)). 

–   Thực hiện được thí nghiệm/quan sát video thí nghiệm về tính oxi hoá của KMnO4 phụ thuộc vào môi trường. 
–  Trình bày và giải thích được cách bảo quản KMnO4 trong phòng thí nghiệm.

–  Trình bày và giải thích được sự giống nhau của hợp chất Mn(VII) và Cl(VII). 

–  Trình bày và giải thích được sự giống nhau của hợp chất Mn(II)  và Mg(II).

–  Trình bày được ứng dụng của Mn và hợp chất của Mn.

	20 
	Hợp chất của chromium
	3
	–  Trình bày được các số oxi hoá thường gặp của chromium. 

–  Viết được phương trình phản ứng minh hoạ tính chất đặc trưng (tính acid-base, tính oxi hoá, tính khử) của các hợp chất Cr(II), Cr(III) và Cr(VI).

– Thực hiện được thí nghiệm/quan sát video thí nghiệm về sự chuyển dịch cân bằng giữa dạng chromate và dichromate; sự tao thành muối ít tan, tính oxi hoá của hợp chất Cr(VI).

–  Trình bày, giải thích được sự thay đổi màu sắc của dung dịch muối Cr(III) khi thay đổi nhiệt độ, pH.

–  So sánh, giải thích được sự giống và khác nhau của hợp chất Cr(III) và Al(III). 

–  So sánh, giải thích được sự giống và khác nhau của hợp chất Cr(VI) và  S(VI).

– Trình bày được ứng dụng của Cr và hợp chất của Cr.

	21 
	Hợp chất của Fe, Co, Ni
	3
	– Trình bày được các số oxi hoá thường gặp, số oxi hoá cao nhất của Fe, Co, Ni, sự biến đổi độ bền của trạng thái oxi hoá +2, +3.

–Viết được phương trình hoá học minh hoạ tính chất đặc trưng (tính acid-base, tính oxi hoá - khử, khả năng tạo phức của hợp chất với số oxi hoá +2, +3. 

– Thực hiện được thí nghiệm/quan sát video thí nghiệm về tính oxi hoá của dung dịch FeCl3, nhận biết ion Fe2+, ion Fe3+ bằng thuốc thử đặc trưng K3[Fe(CN)6] và K4[Fe(CN)6], thí nghiệm về sự chuyển dịch cân bằng  

      [Co(H2O)6]2+ + 4Cl- 
[image: image37.wmf]¾®

¬¾

  [CoCl4]2- + 6H2O

–  Thực hiện được thí nghiệm/quan sát video tổng hợp chất:

+ Tổng hợp muối Morh (NH4)2SO4.FeSO4.6H2O, xác định hàm lượng Fe(II) trong sản phẩm bằng phản ứng chuẩn độ với KMnO4.

+ Tổng hợp phức chất K3[Fe(C2O4)].3H2O, xác định hàm lượng oxalate trong sản phẩm bằng phản ứng chuẩn độ với KMnO4.
–Trình bày được ứng dụng của Fe, Co, Ni và hợp chất.

	
	Chuyên đề 9. Phân tích định lượng – Phân tích thể tích (7 tiết)

	22 
	Biểu diễn kết quả và các phép đo chính xác trong phân tích định lượng
	2
	- Phân biệt được chữ số có nghĩa và số chữ số có nghĩa trong phần số của kết quả phân tích. 

-Xác định được đơn vị theo các loại nồng độ (mol L–1, % w/w, % w/v) và qui đổi được giữa các loại nồng độ. 

- Phân biệt được sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống.

- Biết cách đo khối lượng chính xác bằng cân phân tích và trình bày được các nguyên nhân ảnh hưởng đến phép đo.

- Biết cách đo thể tích chính xác bằng pipette, burette và bình định mức và trình bày được các nguyên nhân ảnh hưởng đến phép đo.

- Sử dụng được các dụng cụ pipette, burette để lấy chính xác thể tích dung dịch.

- Sử dụng được bình định mức để pha một thể tích chính xác dung dịch.

	23 
	Phân tích thể tích
	3
	- Trình bày được các yêu cầu của một phản ứng chuẩn độ dùng trong phân tích thể tích.

- Trình bày được sự phân loại các phép chuẩn độ: phương pháp chuẩn độ acid-base, chuẩn độ EDTA, chuẩn độ kết tủa đo bạc, chuẩn độ permanganate, chuẩn độ iodine, chuẩn độ bichromate.

- Nêu được khái niệm dung dịch chuẩn; nêu được các chỉ thị phổ biến trong từng phương pháp chuẩn độ. 

- Trình bày được kĩ thuật và cách tiến hành chuẩn độ trực tiếp, chuẩn độ thế và chuẩn độ ngược; tính được nồng độ chất cần chuẩn từ kết quả chuẩn độ theo các kĩ thuật chuẩn độ này.

- Vận dụng các kiến thức để giải thích qui trình chuẩn độ xác định hàm lượng acetic acid trong giấm ăn, xác định hàm lượng hydro peroxide trong nước oxi già theo phương pháp permanganate; xác định hàm lượng nước cứng theo phương pháp chuẩn độ EDTA; xác định hàm lượng sodium chloride trong nước muối sinh lý; và các qui trình tương tự. 

- Thực hiện được thí nghiệm xác định hàm lượng các chất khử (ví dụ H2C2O4, Fe2+, H2O2) bằng chuẩn độ permanganate.

	24 
	Chuẩn độ acid-base
	2
	- Hiểu được bản chất của các loại chỉ thị acid-base, sự đổi màu của chúng theo pH.

- Giải thích được sự thay đổi pH trong phép chuẩn độ acid-base.

- Chọn được chỉ thị thích hợp trong các phép chuẩn độ acid-base dựa vào pH tại điểm tương đương; trình bày được sự đổi màu của chất chỉ thị acid-base trong quá trình chuẩn độ.

- Đánh giá và tính được sai số của kết quả chuẩn độ ứng với các chỉ thị khác nhau.

- Trình bày được đặc điểm của dung dịch chuẩn NaOH và HCl và cách chuẩn hoá chúng.

- Thực hiện được thí nghiệm xác định hàm lượng của các acid trong dung dịch (ví dụ HCl, CH3COOH, H3PO4, và dung dịch hỗn hợp của chúng) hoặc các base trong dung dịch (ví dụ NaOH, NH3, Na2CO3, và dung dịch hỗn hợp của chúng) bằng chuẩn độ acid-base.


4. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

a. Chương trình cốt lõi 70 tiết + chương trình có chuyên đề học tập 105 tiết

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	Giữa học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 9

(học kì 1)
	Kiểm tra, đánh giá về kiến thức và kĩ năng của các chủ đề theo yêu cầu cần đạt:

1. Ester – Lipid. Xà phòng và chất giặt rửa

2. Carbohydrate

3. Hợp chất chứa nitrogen
	- Viết. 

- Hình thức: theo cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học

- Kiểm tra tập trung toàn khối 12

	Cuối học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18

(học kì 1)
	Kiểm tra, đánh giá về kiến thức và kĩ năng của các chủ đề theo yêu cầu cần đạt:

1. Ester – Lipid. Xà phòng và chất giặt rửa

2. Carbohydrate

3. Hợp chất chứa nitrogen

4. Polymer

5. Pin điện và điện phân
	- Viết. 

- Hình thức: theo cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học

- Kiểm tra tập trung toàn khối 12

	Giữa học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 8 

(học kì 2)
	Kiểm tra, đánh giá về kiến thức và kĩ năng của các chủ đề theo yêu cầu cần đạt:

1. Đại cương về kim loại

2. Nguyên tố nhóm IA
	- Viết. 

- Hình thức: theo cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học

- Kiểm tra tập trung toàn khối 12

	Cuối học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 17 

(học kì 2)
	Kiểm tra, đánh giá về kiến thức và kĩ năng của các chủ đề theo yêu cầu cần đạt:

1. Đại cương về kim loại

2. Nguyên tố nhóm IA và nguyên tố nhóm IIA.

3. Sơ lược về dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất và phức chất.
	- Viết. 

- Hình thức: theo cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học

- Kiểm tra tập trung toàn khối 12


b. Chương trình chuyên 157 tiết:

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	Giữa học kỳ 1
	90 phút
	Tuần 8

(học kì 1)
	Kiểm tra, đánh giá về kiến thức và kĩ năng của các chủ đề theo yêu cầu cần đạt:

- Ester – Lipid. Xà phòng và chất giặt rửa 

- Carbohydrate

- Hợp chất chứa nitrogen
	- Viết: TL (100%)

- Kiểm tra tại lớp

	Cuối học kỳ 1
	90 phút
	Tuần 18

(học kì 1)
	Kiểm tra, đánh giá về kiến thức và kĩ năng của các chủ đề theo yêu cầu cần đạt:

- Ester – Lipid. Xà phòng và chất giặt rửa 

- Carbohydrate

- Hợp chất chứa nitrogen

- Polymer

- Pin điện và điện phân

- Trải nghiệm, thực hành hoá học vô cơ

- Đại cương về kim loại
	- Viết: TL (100%)

- Kiểm tra tại lớp

	Giữa học kỳ 2
	90 phút
	Tuần 9 

(học kì 2)
	Kiểm tra, đánh giá về kiến thức và kĩ năng của các chủ đề theo yêu cầu cần đạt:

- Nguyên tố nhóm IA và nhóm IIA

- Trải nghiệm, thực hành hoá học vô cơ

- Sơ lược về dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất và phức chất
	- Viết: TL (100%)

- Kiểm tra tại lớp

	Cuối học kỳ 2
	90 phút
	Tuần 17 

(học kì 2)
	Kiểm tra, đánh giá về kiến thức và kĩ năng của các chủ đề theo yêu cầu cần đạt:

- Nguyên tố nhóm IA và nhóm IIA

- Sơ lược về dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất và phức chất

- Phân tích định lượng – Phân tích thể tích
	- Viết: TL (100%)

- Kiểm tra tại lớp


IV. MÔN SINH HỌC

1. Khối 10

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 04; Số học sinh: 140; 

Số học sinh học chuyên đề lựa chọn: 70 (10H, 10Si).
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 05; Trình độ đào tạo: Đại học: 05; Trên đại học: 04.

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên
: Tốt: 04; 01 GV hợp đồng.

3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	TT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Ống nghiệm

Đèn cồn

Kẹp gỗ

Pipette nhựa

Đĩa petri

Cối chày sứ

Thìa cà phê

Giấy lọc

Cốc thủy tinh

Giá để ống nghiệm
	50

6

6

6

6

12

6

6

18

18
	Thực hành: Nhận biết một số phân tử sinh học
	- Hóa chất: Dung dịch Benedict, Lugo, CuSO4 1%, NaOH 10%, Ethanol 90%, Iodine; nước cất.

glucose 5%, sucrose 5%

- Vật liệu: trứng gà, lạc, chuối chín, củ khoai tây, dầu thực vật

	2
	Kính hiển vi (vật kính 10x, 40x, 100x)

Lam kính

Lamen 

Kim mũi mác

Kim mũi nhọn

Đèn cồn

Tăm bông

Pipet

Chậu đựng nước rửa hoặc cốc thủy tinh

Giấy thấm
	4

46

46

46

6

6

4

4

6

4

46
	Thực hành: Quan sát tế bào nhân sơ
	- Hóa chất: dung dịch thuốc nhuộm fuchin, nước cất.

- Mẫu vật: dung dịch chứa vi khuẩn  

( nước dưa chua, nước sữa chua, nước luộc thịt để nguội…)

	3
	Kính hiển vi (vật kính 10x, 40x, 100x)

Lam kính

Lamen 

Kim mũi mác

Kim mũi nhọn

Đèn cồn

Tăm bông

Pipet

Chậu đựng nước rửa hoặc cốc thủy tinh

Giấy thấm
	4

46

46

46

6

6

4

4

6

4

46
	Thực hành: Quan sát tế bào nhân thực
	- Hóa chất: xanh methylene; dung dịch KI nước cất; 

- Mẫu vật: lá thài lài tía; hành tím; mồng tơi...


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng học thí nghiệm
	01
	Sử dụng để dạy các bài thí nghiệm thực hành
	Phòng học thí nghiệm

	2
	Phòng học STEM (dự kiến)
	01
	Sử dụng để dạy các bài STEM
	Phòng học STEM (dự kiến)


II. Kế hoạch dạy học
 

1. Phân phối chương trình cốt lõi: Cả năm: 70 tiết (HK1: 36 tiết, HK2: 34 tiết)

	TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	1
	Bài 1: Giới thiệu khái quát môn Sinh học
	2


	- Nêu được đối tượng và các lĩnh vực nghiên cứu của sinh học.

- Trình bày được mục tiêu môn Sinh học.

- Phân tích được vai trò của sinh học với cuộc sống hằng ngày và với sự phát triển kinh tế –xã hội; vai trò sinh học với sự phát triển bền vững môi trường sống và những vấn đề toàn cầu.  

- Nêu được triển vọng phát triển sinh học trong tương lai.

- Kể được tên các ngành nghề liên quan đến sinh học và ứng dụng sinh học. Trình bày được các thành tựu từ lí thuyết đến thành tựu công nghệ của một số ngành nghề chủ chốt (y – dược học, pháp y, công nghệ thực phẩm, bảo vệ môi trường, nông nghiệp, lâm nghiệp,...). Nêu được triển vọng của các ngành nghề đó trong tương lai.

- Trình bày được định nghĩa về phát triển bền vững. Và vai trò của sinh học trong phát triển bền vững môi trường sống. -  Phân tích được mối quan hệ giữa sinh học với những vấn đề xã hội: đạo đức sinh học, kinh tế, công nghệ. 

	2
	Bài 2: Phương pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh học
	2


	- Trình bày và vận dụng được một số phương pháp nghiên cứu sinh học, cụ thể:  Phương pháp quan sát; Phương pháp làm việc trong phòng thí nghiệm (các kĩ thuật phòng thí nghiệm); Phương pháp thực nghiệm khoa học. 

- Nêu được một số vật liệu, thiết bị nghiên cứu và học tập môn Sinh học. 

- Trình bày và vận dụng được các kĩ năng trong tiến trình nghiên cứu: 

+ Quan sát: logic thực hiện quan sát; thu thập, lưu giữ kết quả quan sát; lựa chọn hình thức biểu đạt kết quả quan sát;  

+ Xây dựng giả thuyết; 

+ Thiết kế và tiến hành thí nghiệm; 

+ Điều tra, khảo sát thực địa; 

+ Làm báo cáo kết quả nghiên cứu

- Giới thiệu được phương pháp tin sinh học (Bioinfomatics) như là công cụ trong nghiên cứu và học tập sinh học. 

	3
	Bài 3: Giới thiệu chung về các cấp độ tổ chức của thế giới sống
	2


	- Phát biểu được khái niệm cấp độ tổ chức sống. 

- Trình bày được các đặc điểm chung của các cấp độ tổ chức sống.

- Dựa vào sơ đồ, phân biệt được cấp độ tổ chức sống.

- Giải thích được mối quan hệ giữa các cấp độ tổ chức sống.

	4
	Bài 4: Các nguyên tố hoá học và nước
	2


	- Nêu được khái quát học thuyết tế bào. 

- Giải thích được tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của cơ thể sống.

- Liệt kê được một số nguyên tố hoá học chính có trong tế bào (C, H, O, N, S, P). - Nêu được vai trò của các nguyên tố vi lượng, đa lượng trong tế bào.  

- Nêu được vai trò quan trọng của nguyên tố carbon trong tế bào (cấu trúc nguyên tử C có thể liên kết với chính nó và nhiều nhóm chức khác nhau).

- Trình bày được đặc điểm cấu tạo phân tử nước quy định tính chất vật lí, hoá học và sinh học của nước, từ đó quy định vai trò sinh học của nước trong tế bào.

	5
	Bài 5: Các phân tử sinh học
	4
	- Nêu được khái niệm phân tử sinh học. 

- Trình bày được thành phần cấu tạo (các nguyên tố hoá học và đơn phân) và vai trò của các phân tử sinh học trong tế bào: carbohydrate, lipid, protein, nucleic acid.

- Phân tích được mối quan hệ giữa cấu tạo và vai trò của các phân tử sinh học.

- Nêu được một số nguồn thực phẩm cung cấp các phân tử sinh học cho cơ thể.

- Vận dụng được kiến thức về thành phần hoá học của tế bào vào giải thích các hiện tượng và ứng dụng trong thực tiễn (ví dụ: ăn uống hợp lí; giải thích vì sao thịt lợn, thịt bò cùng là protein nhưng có nhiều đặc điểm khác nhau; giải thích vai trò của DNA trong xác định huyết thống, truy tìm tội phạm,...).

	6
	Bài 6: Thực hành: Nhận biết một số phân tử sinh học
	2


	- Thực hành xác định (định tính) được một số thành phần hoá học có trong tế bào (protein, lipid,...).

	7
	Bài 7: Tế bào nhân sơ
	1


	- Mô tả được kích thước, cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào nhân sơ.

- Nêu được cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào nhân sơ. Lập được bảng so sánh tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực. Thực hiện thí nghiệm và làm được tiêu bản quan sát tế bào vi khuẩn. Thảo luận và giải thích được kết quả của thí nghiệm.

	8
	Ôn tập giữa kì 1
	1
	- Ôn tập lại các kiến thức đã học như:

+ Khái quát môn sinh học, các phương pháp nghiên cứu môn học, các cấp độ tổ chức của thế giới sống.

+ Thành phần hóa học của tế bào như các nguyên tố hóa học và nước, các phân tử sinh học.

+ Cấu trúc tế bào nhân sơ.

	9
	Kiểm tra giữa kì 1
	1


	- Kiểm tra mức độ hiểu bài và rèn luyện kĩ năng làm bài kiểm tra của học sinh.  - Đánh giá, tổng kết được mức độ đạt được mục tiêu về kiến thức.

 - Chỉ ra được lỗ hổng trong kiến thức, từ đó giúp thầy cô và các em rút kinh nghiệm về phương pháp dạy và học.

	10
	Bài 8: Tế bào nhân thực
	5
	- Phân tích được mối quan hệ phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của thành tế bào (ở tế bào thực vật) và màng sinh chất.

- Nêu được cấu tạo và chức năng của tế bào chất.

- Trình bày được cấu trúc của nhân tế bào và chức năng quan trọng của nhân.

- Phân tích được mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng của các bào quan trong tế bào. 

- Quan sát hình vẽ, lập được bảng so sánh cấu tạo tế bào thực vật và động vật.

-  Lập được bảng so sánh tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực. 

	11
	Bài 9: Thực hành: Quan sát tế bào
	2
	-  Thực hành làm được tiêu bản và quan sát được tế bào sinh vật nhân sơ (vi khuẩn). 

- Làm được tiêu bản hiển vi tế bào nhân thực (củ hành tây, hành ta, thài lài tía, hoa lúa, bí ngô, tế bào niêm mạc xoang miệng,...) và quan sát nhân, một số bào quan trên tiêu bản đó.

	12
	Bài 10: Trao đổi chất qua màng tế bào
	2


	- Nêu được khái niệm trao đổi chất ở tế bào.

- Phân biệt được các hình thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất: vận chuyển thụ động, chủ động. Nêu được ý nghĩa của các hình thức đó. Lấy được ví dụ minh hoạ.

- Trình bày được hiện tượng nhập bào và xuất bào thông qua biến dạng của màng sinh chất. Lấy được ví dụ minh hoạ.

- Vận dụng những hiểu biết về sự vận chuyển các chất qua màng sinh chất để giải thích một số hiện tượng thực tiễn (muối dưa, muối cà).

	13
	Bài 11: Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh
	1
	- Làm được thí nghiệm và quan sát hiện tượng co và phản co nguyên sinh (tế bào hành, tế bào máu,…); thí nghiệm tính thấm có chọn lọc của màng sinh chất tế bào sống.

	14
	Bài 12: Truyền tin tế bào
	1
	- Nêu được khái niệm về thông tin giữa các tế bào.

- Dựa vào sơ đồ thông tin giữa các tế bào, trình bày được các quá trình:

+ Tiếp nhận: một phân tử truyền tin liên kết vào một protein thụ thể làm thụ thể thay đổi hình dạng.

+ Truyền tin: các chuỗi tương tác phân tử chuyển tiếp tin hiệu từ các thụ thể tới các phân tử đích trong tế bào.

+ Đáp ứng: điều khiển phiên mã, dịch mã hoặc điều hòa hoạt động tế bào.

	15
	Bài 13: Khái quát về chuyển hoá vật chất và năng lượng
	3


	- Phân biệt được các dạng năng lượng trong chuyển hoá năng lượng ở tế bào.  

- Giải thích được năng lượng được tích luỹ và sử dụng cho các hoạt động sống của tế bào là dạng hoá năng (năng lượng tiềm ẩn trong các liên kết hoá học). 

-  Phân tích được cấu tạo và chức năng của ATP về giá trị năng lượng sinh học.

- Phát biểu được khái niệm chuyển hoá năng lượng trong tế bào. 

- Trình bày được quá trình tổng hợp và phân giải ATP gắn liền với quá trình tích lũy, giải phóng năng lượng. 

- Trình bày được vai trò của enzyme trong quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng. Nêu được khái niệm, cấu trúc và cơ chế tác động của enzyme.

- Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xúc tác của enzyme. 

	16
	Bài 14: Phân giải và tổng hợp các chất trong tế bào
	3


	- Nêu được khái niệm tổng hợp các chất trong tế bào. Lấy được ví dụ minh hoạ (tổng hợp protein, lipid, carbohydrate,...). 

- Trình bày được quá trình tổng hợp các chất song song với tích luỹ năng lượng.

- Nêu được vai trò quan trọng của quang hợp trong việc tổng hợp các chất và tích luỹ năng lượng trong tế bào thực vật.

- Nêu được vai trò của hoá tổng hợp và quang khử ở vi khuẩn.

- Phát biểu được khái niệm phân giải các chất trong tế bào.

- Trình bày được các giai đoạn phân giải hiếu khí (hô hấp tế bào) và các giai đoạn phân giải kị khí (lên men). 

- Trình bày được quá trình phân giải các chất song song với giải phóng năng lượng.

- Phân tích được mối quan hệ giữa tổng hợp và phân giải các chất trong tế bào.

	17
	Ôn tập cuối kỳ 1
	1


	- Nêu được đặc điểm cấu trúc của tế bào nhân sơ, tế bào nhân thực.

- Nêu được đặc điểm của các quá trình trao đổi chất qua màng sinh chất.

- Nêu được đặc điểm sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào.

	18
	Kiểm tra cuối kì 1
	1
	- Kiểm tra mức độ hiểu bài và rèn luyện kĩ năng làm bài kiểm tra của học sinh. Đánh giá, tổng kết được mức độ đạt được mục tiêu về kiến thức.

	19
	Bài 15: Thực hành: Thí nghiệm phân tích ảnh hưởng của một số yếu tố đến hoạt tính của enzyme và kiểm tra hoạt tính của enzyme amylase
	2
	- Thực hành: làm được thí nghiệm phân tích ảnh hưởng của một số yếu tố đến hoạt tính của enzyme; thí nghiệm kiểm tra hoạt tính thuỷ phân tinh bột của amylase.

	20
	Bài 16: Chu kì tế bào và nguyên phân
	3


	- Nêu được khái niệm chu kì tế bào. Dựa vào sơ đồ, trình bày được các giai đoạn và mối quan hệ giữa các giai đoạn trong chu kì tế bào

- Dựa vào cơ chế nhân đôi và phân li của nhiễm sắc thể để giải thích được quá trình nguyên phân là cơ chế sinh sản của tế bào.

- Giải thích được sự phân chia tế bào 1 cách không bình thường có thể dẫn đến ung thư. Trình bày được 1 số thông tin về bệnh ung thư ở Việt Nam. Nêu được 1  số biện pháp phong tránh ung thư.

	21
	Bài 17: Giảm phân
	2


	- Dựa vào cơ chế nhân đôi và phân li của nhiễm sắc thể để giải thích quá trình giảm phân, thụ tinh cùng với nguyên phân là cơ sở của sinh sản hữu tính ở sinh vật. Lập được bảng so sánh quá trình nguyên phân và quá trình giảm phân.

- Trình bày được một số nhân tố ảnh hưởng đến quá trình giảm phân. Vận dụng kiến thức về nguyên phân và giảm phân vào giải thích một số vấn đề trong thực tiễn.

	22
	Bài 18: Thực hành: Làm và quan sát tiêu bản quá trình nguyên phân và giảm phân
	2


	- Làm được tiêu bản nhiễm sắc thể dể quan sát quá trình nguyên phân.

- Làm được tiêu bản quan sát giảm phân ở tế bào động vật, thực vật.

	23
	Bài 19: Công nghệ tế bào
	2


	- Nêu được khái niệm, nguyên lí của công nghệ tế bào.

- Kể được một số thành tựu của công nghệ tế bào thực vật và công nghệ tế bào động vật.

	24
	Bài 20: Sự đa dạng và phương pháp nghiên cứu vi sinh vật
	2


	- Nêu được khái niệm vi sinh vật, kể được tên các nhóm vi sinh vật.

- Phân biệt được các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật.

- Trình bày được một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật.

- Thực hành được một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật thông dụng.

	25
	Ôn tập giữa kì 2
	1


	- Trình bày được các giai đoạn chu kì tế bào và các quá trình phân bào.

- Kể được một số thành tựu của công nghệ tế bào thực vật và công nghệ tế bào động vật.

- Trình bày được đặc điểm của vi sinh vật và các phương pháp nghiên cứu vi sinh vật.

	26
	Kiểm tra giữa kỳ 2
	1
	- Kiểm tra mức độ hiểu bài và rèn luyện kĩ năng làm bài kiểm tra của học sinh. Đánh giá, tổng kết được mức độ đạt được mục tiêu về kiến thức.

	27
	Bài 21: Trao đổi chất, sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật
	4


	- Nêu được khái niệm sinh trưởng ở vi sinh vật. Trình bày được đặc điểm của các pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn.

- Phân biệt được các hình thức sinh sản ở vi sinh vật nhân sơ và vi sinh vật nhân thực.

- Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật.

- Trình bày được ý nghĩa của việc sử dụng thuốc kháng sinh để ức chế hoặc tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh và tác hại của việc lạm dụng thuốc kháng sinh trong chữa bệnh cho người và động vật.

	28
	Bài 22: Vai trò và ứng dụng của vi sinh vật
	3


	- Phân tích được vai trò của vi sinh vật trong đời sống con người và trong tự nhiên.

- Kể tên được một số thành tựu hiện đại của công nghệ vi sinh vật.

- Trình bày được cơ sở khoa học của việc ứng dụng vi sinh vật trong thực tiễn.

- Trình bày được một số ứng dụng vi sinh vật trong thực tiễn (sản xuất và bảo quản thực phẩm, sản xuất thuốc, xử lí môi trường,...).

- Phân tích được triển vọng công nghệ vi sinh vật trong tương lai.

- Kể tên được một số ngành nghề liên quan đến công nghệ vi sinh vật và triển vọng phát triển của ngành nghề đó.

	29
	Bài 23: Thực hành: Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật thông dụng, tìm hiểu về các sản phẩm công nghệ vi sinh vật và làm một số sản phẩm lên men từ vi sinh vật
	3


	- Thực hành được một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật thông dụng.

- Thực hiện được dự án hoặc đề tài tìm hiểu về các sản phẩm công nghệ vi sinh vật. Làm được tập san các bài viết, tranh ảnh về công nghệ vi sinh vật.

- Làm được một số sản phẩm lên men từ vi sinh vật (sữa chua, dưa chua, bánh mì,...).

	30
	Bài 24: Khái quát về virus
	2


	- Nêu được khái niệm về các đặc điểm của virus.

- Trình bày được cấu tạo của virus.

- Trình bày được các giai đoạn nhân lên của virus trong tế bào chủ. Từ đó giải thích được cơ chế gây bệnh do virus.

	31
	Bài 25: Một số bệnh do virus và các thành tựu nghiên cứu ứng dụng virus
	3


	- Trình bày được phương thức lây lan một số bệnh do virus ở người, thực vật và động vật (HIV, cúm, sởi,…) và cách phòng chống.

- Giải thích được bệnh do virus thường lây lan nhanh, rộng và có nhiều biến thể.

- Kể tên một số thành tựu ứng dụng virus trong sản xuất chế phẩm sinh học; trong y học và nông nghiệp; sản xuất thuốc trừ sâu từ virus.

	32
	Bài 26: Thực hành: Điều tra một số bệnh do virus và tuyên truyền phòng chống bệnh
	2


	- Thực hiện được dự án điều tra một số bệnh do virus gây ra và tuyên truyền phòng chống bệnh.



	33
	Ôn tập cuối kỳ 2
	1
	- Củng cố kiến thức phần phân bào và truyền tin tế bào.

- Củng cố kiến thức phần vi sinh vật.

	34
	Kiểm tra cuối kỳ 2
	1
	- Kiểm tra mức độ hiểu bài và rèn luyện kĩ năng làm bài kiểm tra của học sinh. Đánh giá, tổng kết được mức độ đạt được mục tiêu về kiến thức.


2. Chuyên đề lựa chọn: Cả năm: 35 tiết (HK1: 18 tiết, HK2: 17 tiết)

	TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	Chuyên đề học tập 1: Công nghệ tế bào và một số thành tựu (15 tiết)

	1
	Bài 1: Công nghệ tế bào thực vật và thành tựu
	4
	- Kể được một số thành tựu hiện đại nổi bật của công nghệ tế bào.

- Trình bày được tính toàn năng của tế bào.

- Kể được các ví dụ về ứng dụng của công nghệ tế bào thực vật.

- Phân tích được triển vọng của công nghệ tế bào trong tương lai.

	2
	Bài 2: Tế bào gốc và một số thành tựu
	4
	- Nêu được khái niệm của tế bào gốc.

- Trình bày được một số thành tựu trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc.

- Thực hiện được dự án tìm hiểu về thành tựu của công nghệ tế bào gốc.

	3
	Bài 3: Công nghệ tế bào động vật và thành tựu
	4
	- Trình bày được khái niệm và ứng dụng của công nghệ tế bào động vật.

- Tranh luận và phản biện được các quan điểm về nhân bản vô tính động vật, con người.

	4
	Bài 4: Dự án: Tìm hiểu về một số thành tựu công nghệ tế bào
	3
	- Thực hiện được dự án hoặc đề tài tìm hiểu về các thành tựu nuôi cấy mô, thành tựu tế bào gốc. Thiết kế được tập san các bài viết, tranh ảnh về công nghệ tế bào.

	Chuyên đề học tập 2: Công nghệ enzyme và ứng dụng (10 tiết)

	5
	Bài 5: Khái quát về công nghệ enzyme
	2
	- Phân tích được cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ enzyme.

- Trình bày được một số thành tựu của công nghệ enzyme.

	6
	Bài 6: Quy trình công nghệ sản xuất enzyme
	3
	- Trình bày được quy trình công nghệ sản xuất enzyme tự nhiên và enzyme tổng hợp.

- Lấy được một số ví dụ về sản xuất enzyme tự nhiên và enzyme tổng hợp.

	7
	Bài 7: Ứng dụng của enzyme
	2
	- Trình bày được một số ứng dụng của enzyme trong các lĩnh vực: công nghệ thực phẩm, y dược, kĩ thuật di truyền; các loại chế phẩm enzyme được dùng trong các ứng dụng khác nhau.

- Phân tích được triển vọng của công nghệ enzyme trong tương lai.

- Thực hiện được dự án hoặc đề tài tìm hiểu về ứng dụng enzyme.

	8
	Bài 8: Dự án: Tìm hiểu về ứng dụng của enzyme
	3
	- Thực hiện được dự án hoặc đề tài tìm hiểu về ứng dụng enzyme.

	Chuyên đề học tập 3: Công nghệ vi sinh vật trong xử lí ô nhiễm môi trường (10 tiết)

	9
	Bài 9: Vai trò của vi sinh vật trong xử lí ô nhiễm môi trường
	1
	- Nêu được vai trò của vi sinh vật trong xử lí môi trường.



	10
	Bài 10: Vi sinh vật trong phân giải các hợp chất làm ô nhiễm môi trường
	2
	- Mô tả được quá trình phân giải các hợp chất trong xử lí môi trường bằng công nghệ vi sinh vật: phân giải hiếu khí, phân giải kị khí, lên men.

	11
	Bài 11: Công nghệ ứng dụng vi sinh vật trong xử lí ô nhiễm môi trường
	2
	Trình bày và giải thích được một số công nghệ ứng dụng vi sinh vật trong xử lí ô nhiễm môi trường:

- Xử lí ô nhiễm môi trường đất;

- Xử lí nước thải và làm sạch nước;

- Thu hồi khí sinh học;

- Xử lí chất thải rắn.

	12
	Bài 12: Dự án: Điều tra công nghệ ứng dụng vi sinh vật trong xử lí ô nhiễm môi trường tại địa phương.

	5
	- Xác định được vấn đề nghiên cứu, lập kế hoạch thực hiện, tiến hành, tổng kết, viết và trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu.

- Thực hiện được dự án “Điều tra công nghệ ứng dụng vi sinh vật trong xử lí rác thải hoặc nước thải tại địa phương”.


3. Chuyên đề nâng cao: Cả năm: 52 tiết (HK1: 32 tiết, HK2: 20 tiết)

	TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	3.1. Chuyên đề nâng cao bắt buộc: 42 tiết

	3.1.1. Chuyên đề nâng cao bắt buộc: Sinh học tế bào và vi sinh học (30 tiết)

	Chuyên đề nâng cao bắt buộc 1a: Sinh học tế bào (16 tiết)

	1
	Thành phần hoá học của tế bào (4 tiết)

	
	- Các phân tử sinh học trong tế bào 

- Carbohydrate 

- Lipid
	1
	- Nêu được sơ đồ phản ứng khái quát về tổng hợp và phân giải các polymer sinh  học.  

- Nêu được đặc điểm của các loại liên kết không cộng hoá trị (liên kết yếu) và ý  nghĩa của chúng trong cấu trúc của các đại phân tử sinh học. 

- Phân biệt được cấu tạo hóa học đặc trưng và chức năng của monosaccharide,  disaccharide và polysaccharide trong tế bào và cơ thể. Phân tích được mối liên  quan giữa cấu tạo và chức năng của chúng. Giải thích được sự hình thành và phân giải liên kết glycoside. 

- Phân biệt được cấu tạo, tính chất của acid béo bão hoà và acid béo không bão  hoà. 

- Phân tích được mối liên quan giữa cấu tạo, tính chất và chức năng của  triglyceride. 

- Phân tích được mối liên quan giữa cấu tạo và chức năng của phospholipid.

	
	- Protein 


	1
	- Phân loại được các nhóm amino acid và giải thích được tính chất lưỡng tính  của amino acid. 

- Nêu được sự hình thành và phân giải liên kết peptide. Phân biệt được 4 bậc cấu  trúc của protein: đặc điểm và liên kết đảm bảo ổn định cấu trúc. 

- Phân tích được mối quan hệ giữa cấu trúc và chức năng của protein hình cầu,  protein hình sợi. Lấy được ví dụ minh hoạ về protein trong tế bào. - Giải thích được sự biến tính protein và tác động của một số yếu tố gây biến tính  protein. Từ đó giải thích được một số hiện tượng trong thực tiễn như làm giò  chả, sữa chua… 

	
	- Nucleic acid
	1
	- Trình bày được cấu tạo chung của nucleotide. Phân biệt các purine và  pyrimidine, ribose và deoxyribose. 

- Mô tả được cấu trúc không gian của chuỗi xoắn kép DNA và các liên kết tham  gia ổn định cấu trúc. 

	
	- Thực hành
	1
	- Nhận biết được đường khử, đường không khử, tinh bột, protein và  lipid.

	2
	Cấu trúc của tế bào (4 tiết)

	
	- Tế bào nhân sơ 
	1
	- Giải thích được mối liên hệ giữa cấu trúc và chức năng của các thành phần cấu  tạo chính của vi khuẩn. 

- Phân biệt được cấu tạo của vi khuẩn gram dương và vi khuẩn gram âm. Từ đó,  giải thích được tác động của một số loại thuốc kháng sinh. 

	
	- Tế bào nhân thực 
	2
	- Trình bày được cấu tạo và chức năng của các thành phần trong hệ thống nội  màng.

- Giải thích được các bước trong quá trình vận chuyển protein từ lưới nội chất.  Phân tích được vai trò của lưới nội chất và bộ máy Golgi trong quá trình này. - Phân tích được mối liên quan giữa cấu trúc và chức năng của các thành phần  cấu tạo của bộ khung tế bào. 

	
	- Thực hành
	1
	- Sử dụng kính hiển vi để quan sát mẫu vật ở các độ phóng đại khác  nhau.

	3
	Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở tế bào (4 tiết)

	
	- Màng sinh chất và sự  vận chuyển các chất  qua màng
	1
	- Trình bày được các thành phần hoá học cấu tạo nên màng sinh chất, sự sắp xếp  trên màng và vai trò của chúng trong việc thực hiện chức năng của màng sinh  chất. 

- Giải thích được tính thấm chọn lọc, tính lỏng, tính tự khép kín của màng sinh  chất. 

- Nêu được ảnh hưởng của một số yếu tố đến sự khuếch tán của các chất qua  màng sinh chất. 

- Giải thích được sự di chuyển của nước giữa tế bào và môi trường bên ngoài  theo thế nước.  

- Giải thích sự khác nhau về tác động của nước đến tế bào động vật và tế bào  thực vật. 

- Phân biệt sự khuếch tán qua protein kênh và protein mang. Lấy được ví dụ  minh hoạ. 

- Giải thích được sự vận chuyển chủ động sử dụng trực tiếp ATP và sự đồng vận  chuyển. Trình bày được ý nghĩa của sự vận chuyển chủ động, lấy ví dụ trong tế  bào và cơ thể. Phân biệt được các hình thức vận chuyển các chất vào tế bào bằng  cách biến dạng màng và ý nghĩa của chúng đối với tế bào

	
	- Enzyme 


	1
	- Trình bày được các thành phần cấu tạo của enzyme (protein, cofactor). Giải  thích được cấu tạo và vai trò của trung tâm hoạt động. 

- Vẽ được sơ đồ và giải thích được cơ chế tác động của enzyme (thuyết Chìa  khóa - ổ khóa và thuyết Khớp cảm ứng). Giải thích được tính đặc hiệu của  enzyme. Giải thích được vai trò của một số enzyme trong tiêu hoá và chế biến  thực phẩm. 

- Phân biệt được tác động của chất ức chế cạnh tranh và không cạnh tranh đến  hoạt động xúc tác của enzyme. Giải thích được cơ chế ức chế ngược trong điều  hoà trao đổi chất ở tế bào. 

	
	- Hô hấp tế bào 
	1
	- Trình bày cách tính hệ số hô hấp và cho ví dụ minh hoạ với một số cơ chất  khác nhau. 

- Phân tích được mối quan hệ giữa cấu trúc và chức năng của ti thể liên quan đến  hô hấp tế bào. 

- Phân biệt được phân giải hiếu khí và phân giải kị khí (lên men) glucose: điều  kiện O2, các giai đoạn, hiệu quả năng lượng (lượng ATP). 

- Trình bày được các giai đoạn của quá trình đường phân, chuyển hoá pyruvate,  chu trình citric acid (Krebs) và các sản phẩm chính. 

- Giải thích được quá trình phosphoryl hoá oxy hoá (chuỗi vận chuyển điện tử  đến O2 và sự tổng hợp ATP). 

	
	- Quang hợp
	1
	- Phân tích được mối quan hệ giữa cấu trúc và chức năng của lục lạp liên quan  đến quang hợp. 

- Phân biệt được quá trình quang phosphoryl hoá vòng và không vòng. 

- Giải thích được vai trò của H2O trong quá trình quang hợp. 

- Giải thích được 3 giai đoạn của chu trình Calvin.

	4
	Thông tin tế bào (2 tiết)

	
	- Các kiểu truyền tin 


	1
	- Phân biệt được các kiểu truyền thông tin giữa các tế bào (dựa theo khoảng cách). Lấy được ví dụ minh hoạ. 

	
	- Các con đường truyền tin từ thụ thể màng.
	1
	- Phân biệt được con đường truyền thông tin thông qua thụ thể màng và thụ thể  bên trong tế bào.  

- Phân biệt được 3 con đường truyền thông tin từ thụ thể màng và lấy được ví  dụ minh hoạ: thụ thể kết cặp G-protein, kinase-tyrosine-thụ thể và thụ thể kết  cặp kênh ion.

	5
	Chu kì tế bào và phân bào (2 tiết)

	
	- Nhân và nhiễm sắc  thể 

- Chu kì tế bào 


	1
	- Trình bày được các hoạt động chính của tế bào trong các giai đoạn của chu kì  tế bào nguyên phân: kì trung gian (G1, S, G2) và pha M (nguyên phân và phân  chia tế bào chất). 

- Phân tích được sự thay đổi về hình thái, sự di chuyển của nhiễm sắc thể, trung  thể, thoi phân bào, sự biến đổi của màng nhân, màng sinh chất trong kì trung  gian và các kì của nguyên phân của tế bào động vật và tế bào thực vật. 

	
	- Nguyên phân 

  - Giảm phân
	1
	- Xác định được các kì của nguyên phân thông qua các ảnh chụp hiển vi. 

- Xác định được các kì của giảm phân thông qua các ảnh chụp hiển vi.

	Chuyên đề nâng cao 1b: Vi sinh vật học (14 tiết)

	6
	Vi sinh vật học (6 tiết)

	
	- Dinh dưỡng, sinh  trưởng và phát triển  của vi sinh vật. 
	3
	- Phân biệt được các loại môi trường dinh dưỡng khác nhau; lấy được ví dụ về  các môi trường dinh dưỡng cho từng nhóm vsv có kiểu dinh dưỡng khác nhau. 

- Phân biệt được sinh trưởng của vi sinh vật trong điều kiện nuôi cấy liên tục và  nuôi cấy không liên tục. 

- Xác định được thông số sinh trưởng của VSV: số lần phân chia và thời gian thế hệ. 

	
	- Trao đổi chất và năng lượng ở vi sinh vật.
	3
	- Phân biệt được quá trình lên men và hô hấp của vi sinh vật.  

- Trình bày được một số quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng ở vi khuẩn  và vận dụng giải thích ứng dụng của chúng trong thực tiễn: 

+ Vi khuẩn hoá dưỡng 

+ Vi khuẩn quang dưỡng 

+ Vi khuẩn sinh methane 

  + Vi khuẩn cố định đạm

	7
	Virus (6 tiết)

	
	- Các nhóm virus hiện  có. 


	2
	- Phân biệt được các nhóm virus dựa trên thông tin di truyền: DNA virus và  RNA virus, virus có thông tin di truyền mạch đơn (sợi dương/âm) và mạch kép. 

- Phân biệt được các nhóm virus dựa trên cấu tạo và vật chủ: phage, virus thực vật, virus động vật, virus có vỏ bọc và virus trần. 

	
	- Chu trình sống của virus gây độc và virus  ôn hòa.
	4
	- Phân biệt được chu kỳ tan của virus gây độc và chu kỳ tiềm tan của virus ôn  hòa. Phân tích được mối liên hệ giữa hai chu trình này. 

 - Giải thích được cơ sở khoa học của các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do  virus.

	3.1.2. Chuyên đề nâng cao bắt buộc 2: Hệ thống học sinh giới (8 tiết)

	8
	Tổng quan Hệ thống học sinh giới
	2
	- Trình bày được sự phân chia các giới (kingdom) qua các thời kỳ (từ C. Linnaeus, 1735 đến A. Ruggiero và cộng sự, 2015).

- Trình bày được những đặc điểm chung của từng giới theo hệ thống phân chia 5 giới của Whittaker (1969). Lấy được ví dụ minh hoạ cho từng giới. Giải thích được cơ sở phân chia 5 giới của Whittaker (1969).

- Trình bày được sự phân chia lãnh giới (domain). Giải thích được cơ sở phân chia 3 lãnh giới.

- Xác định được quan hệ phát sinh của các nhóm sinh vật trong từng lãnh giới.

	9
	Bậc phân loại và dấu  hiệu phân loại
	3
	- Trình bày được khái niệm: phân loại học, hệ thống học, phân loại, định loại. 

- Trình bày được khái niệm về bậc phân loại trên loài, bậc loài và bậc dưới loài. 

  - Trình bày các dấu hiệu phân loại và giá trị các dấu hiệu.

	10
	Phân loại và danh pháp
	3
	- Trình bày được các phương pháp xây dựng cây phân loại dựa trên đặc điểm  hình thái, sinh thái và sinh học phân tử. 

- Phân biệt được nguyên lý của các phương pháp xây dựng cây phát sinh chủng  loại (Tiết kiệm tối đa, hợp lý tối đa). 

- Trình bày và thực hiện được một số phương pháp khoảng cách để tạo cây phân  loại. 

- Trình bày được phương pháp xây dựng khóa lưỡng phân và vận dụng trong  thực tiễn phân loại nhóm sinh vật. 


3.2. Chuyên đề nâng cao lựa chọn:10 tiết

	TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	Chuyên đề nâng cao 3: Ứng dụng của hệ thống học sinh giới

	1
	Xác định quan hệ phát sinh các nhóm sinh vật
	5
	- Trình bày được ví dụ ứng dụng của hệ thống học trong các lĩnh vực đời sống xã hội:

+ Phân loại sinh vật chính thức.

+ Nông nghiệp và thực phẩm.

+ Y tế và dược phẩm.

+ An ninh và pháp y.

	2
	Xây dựng và sử dụng cây phát sinh chủng loại
	5
	- Phân tích và nhận xét được một số phương pháp khoảng cách để tạo cây phân loại và cây phát sinh chủng loại.

- Xây dựng được cây phát sinh chủng loại trong sinh học so sánh và sinh học dự đoán.


4. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

4.1. Chương trình cốt lõi + chuyên đề học tập

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 9
	- Đánh giá xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh theo yêu cầu cần đạt trong phần mở đầu, chương 1 phần sinh học tế bào.

- Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời để học sinh điều chỉnh hoạt động rèn luyện và học tập trong phần tiếp theo.
	Kiểm tra viết

(Trắc nghiệm + Tự luận)

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18
	- Đánh giá xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh theo yêu cầu cần đạt trong phần Sinh học tế bào, chương 2, 3.
	Kiểm tra viết

(Trắc nghiệm + Tự luận)

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 9
	- Đánh giá xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh theo yêu cầu cần đạt trong phần truyền tin tế bào, phân bào và cấu trúc tế bào.

- Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời để học sinh điều chỉnh hoạt động rèn luyện và học tập trong phần tiếp theo.
	Kiểm tra viết

(Trắc nghiệm + Tự luận)

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 17
	- Đánh giá xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh theo yêu cầu cần đạt trong phần phân bào và phần sinh học vi sinh vật.
	Kiểm tra viết

(Trắc nghiệm + Tự luận)


4.2. Chương trình chuyên

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	90 phút
	Tuần 9
	- Đánh giá xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh theo yêu cầu cần đạt trong phần mở đầu, chương 1 phần sinh học tế bào.

- Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời để học sinh điều chỉnh hoạt động rèn luyện và học tập trong phần tiếp theo.
	Kiểm tra viết

(Tự luận)

	Cuối Học kỳ 1
	90 phút
	Tuần 18
	- Đánh giá xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh theo yêu cầu cần đạt trong phần Sinh học tế bào, chương 2, 3.
	Kiểm tra viết

(Tự luận)

	Giữa Học kỳ 2
	90 phút
	Tuần 9
	- Đánh giá xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh theo yêu cầu cần đạt trong phần truyền tin tế bào, phân bào và cấu trúc tế bào.

- Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời để học sinh điều chỉnh hoạt động rèn luyện và học tập trong phần tiếp theo.
	Kiểm tra viết

(Tự luận)

	Cuối Học kỳ 2
	90 phút
	Tuần 17
	- Đánh giá xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh theo yêu cầu cần đạt trong phần phân bào và phần sinh học vi sinh vật.
	Kiểm tra viết

(Tự luận)


2. Khối 11

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 05; Số học sinh: 176; 

Số học sinh học chuyên đề lựa chọn: 02 lớp (11H, 11Si). Tổng số học sinh: 69.
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 05; Trình độ đào tạo: Đại học: 05; Trên đại học: 04.

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên
: Tốt: 04; Khá: 0; Đạt: 0; Chưa đạt: 0; 01 GV hợp đồng.

3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	TT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	- Máy tính, máy chiếu

- Tranh hình

- Kim mũi mác, lam kính, lamen, kính hiển vi, pipet; Thài lài tía, hành tím...

- 2 ống đong 50ml, nước sạch, mực đỏ hoặc dung dịch eosin, dầu thực vật; 2 cây cần tây non.

- Chậu trồng cây, 12 cây xanh có lá thật, giấy tẩm CoCl2; dung dịch Knop...
	5 bộ


	Bài 3: Thực hành trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng ở thực vật
	

	2
	- Máy tính, máy chiếu

- Tranh hình

- Kính hiển vi, lam kính, panh, máy ảnh; ống đong, cốc đong, cối, giấy lọc; đĩa petri, cốc đong 250ml và 500ml, giấy màu, kẹp ghim, đèn cồn, lưới chịu nhiệt.

 - Ethanol 90%, iodine 5%; 

- Rong cúc, rong đuôi chó; Lá khoai lang, tía tô, rau dền; Cây khoai lang trồng trong chậu, rong đuôi chó...
	5 bộ
	Bài 5: Thực hành quang hợp ở thực vật
	

	3
	- Máy tính, máy chiếu

- Bình tam giác 250ml có nút khoan lỗ, que tăm, bật lửa; hạt lúa (ngô, đậu...) mới mọc mầm...
	5 bộ
	Bài 7: Thực hành Hô hấp ở thực vật
	

	4
	- Máy tính, máy chiếu

- Tranh hình

- Máy đo huyết áp; ống nghe tim phổi, đồng hồ bấm giây; 

- Bộ đồ mổ, điện cực kích thích thần kinh, dung dịch NaCl 0,65%, adrenaline 1mg/ml; 3 con ếch
	5 bộ
	Bài 8: Thực hành một số thí nghiệm về tuần hoàn của động vật
	

	5
	- Máy tính, máy chiếu

- Tranh hình

- Bình xịt, thiết bị chụp ảnh, thùng carton 30x30x30 có nắp đậy, băng keo, dao, thước kẻ, mảnh bìa cứng, chậu nhỏ; Cây đậu nhỏ trồng trong chậu

- 2 hộp nhựa trong suốt, 8 hạt đậu nhú mầm.
	5 bộ
	Bài 16: Thực hành về cảm ứng ở thực vật


	

	6
	- Máy tính, máy chiếu

- Tranh hình

- Kéo, máy ảnh, chậu trồng cây; miếng gỗ cắt ngang thân cây; 

- Cây đậu tương có 3-4 lá
	5 bộ
	Bài 17: Thực hành Bấm ngọn, tỉa cành, tính tuổi cây
	

	7
	- Máy tính, máy chiếu

- Tranh hình

- Video về một số quá trình biến thái ở động vật
	5 bộ
	Bài 21: Thực hành Quan sát quá trình biến thái ở động vật
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng học thí nghiệm
	01
	Sử dụng để dạy các bài thí nghiệm thực hành
	

	2
	Phòng STEM LAB
	01
	Sử dụng để dạy các bài STEM
	


II.1.2. Kế hoạch dạy học
 

1. Phân phối chương trình cốt lõi: Cả năm: 70 tiết (HK1: 36 tiết, HK2: 34 tiết)

	TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	1
	Bài 1: Khái quát về trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng
	2


	- Nêu được khái niệm tự dưỡng và dị dưỡng.

- Nêu được các phương thức trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng (tự dưỡng và dị dưỡng). Lấy được ví dụ minh hoạ.

- Phân tích được vai trò của sinh vật tự dưỡng trong sinh giới.

- Dựa vào sơ đồ chuyển hoá năng lượng trong sinh giới, mô tả được tóm tắt ba giai đoạn chuyển hoá năng lượng tổng hợp, phân giải và huy động năng lượng.

- Trình bày được mối quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở cấp tế bào và cơ thể.

- Nêu được các dấu hiệu đặc trưng của trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng .

- Phân tích được vai trò của trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng đối với sinh vật.

- Vận dụng: Bảo vệ rừng; bảo vệ sức khỏe bản thân phòng tránh các bệnh rối loạn chuyển hóa.

	2
	Bài 2: Trao đổi nước và khoáng ở thực vật
	2


	- Trình bày được vai trò của nước đối với cơ thể thực vật.

- Nêu được khái niệm dinh dưỡng ở thực vật và vai trò sinh lí của một số nguyên tố khoáng đối với thực vật. Quan sát và nhận biết được một số biểu hiện của cây do thiếu khoáng.

- Dựa vào sơ đồ, mô tả được quá trình trao đổi nước trong cây, gồm: hấp thụ nước ở rễ, vận chuyển nước ở thân và thoát hơi nước ở lá.

- Trình bày được cơ chế hấp thụ nước và khoáng ở tế bào lông hút của rễ.

- Nêu được sự vận chuyển các chất trong cây theo hai dòng: dòng mạch gỗ và dòng mạch rây. Trình bày được động lực vận chuyển nước và khoáng trong cây. Nêu được sự vận chuyển các chất hữu cơ trong mạch rây cung cấp cho các hoạt động sống của cây và dự trữ trong cây.

- Trình bày được cơ chế đóng mở khí khổng thực hiện chức năng điều tiết quá trình thoát hơi nước. Giải thích được vai trò quan trọng của sự thoát hơi nước đối với đời sống của cây.

- Nêu được các nguồn cung cấp nitrogen cho cây. Trình bày được quá trình hấp thụ và biến đổi nitrate và ammonium ở thực vật.

- Vận dụng: tưới tiêu hợp lí cho cây trồng; 

	3
	Bài 3: Thực hành: Trao đổi nước và khoáng ở thực vật
	3


	- Thực hiện được thí nghiệm hoặc quan sát được hiện tượng chứng minh quá trình hấp thụ và vận chuyển nước ở thực vật theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn trong phòng thực hành.

- Quan sát, mô tả và ghi chép được các hiện tượng xảy ra trong quá trình thực hành; thu thập và xử lí số liệu (nếu có).

- Phân tích và giải thích được kết quả thí nghiệm dựa trên kiến thức về:

+ Sự hấp thụ nước và ion khoáng của rễ.

+ Con đường vận chuyển nước và khoáng trong mạch gỗ.

+ Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trao đổi nước và khoáng.

- Rút ra được kết luận về cơ chế trao đổi nước và khoáng ở thực vật từ kết quả thực nghiệm.

- Vận dụng được kiến thức thực hành để giải thích một số hiện tượng trong sản xuất và đời sống, chẳng hạn: Tưới nước đúng thời điểm; Bón phân hợp lí; Hạn chế hiện tượng héo cây; Chăm sóc cây sau khi trồng hoặc sau khi cắt tỉa.

	4
	Bài 4: Quang hợp ở thực vật
	2
	- Phát biểu được khái niệm quang hợp ở thực vật. Viết được phương trình quang hợp. Nêu được vai trò của quang hợp ở thực vật.

- Trình bày được vai trò của sắc tố trong việc hấp thụ năng lượng ánh sáng. Nêu được các sản phẩm của quá trình biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hoá học.

- Nêu được các con đường đồng hoá carbon trong quang hợp. Chứng minh được sự thích nghi của thực vật C4 và CAM trong điều kiện môi trưởng bất lợi.

- Nêu được vai trò của quang hợp ở thực vật (vai trò đối với cây, sinh vật và sinh quyển)

- Phân tích được mối quan hệ giữa quang hợp và năng suất cây trồng.

- Phân tích được ánh hưởng của các điều kiện đến quang hợp.

- Vận dụng hiểu biết về quang hợp để giải thích được một số biện pháp kĩ thuật và công nghệ nâng cao năng suất cây trồng.

- Thực hành, quan sát được lục lạp trong tế bào thực vật; nhận biết, tách chiết các sắc tố trong lá cây.

- Thiết kế và thực hiện được các thí nghiệm về sự hình thành tinh bột; thải oxygen trong quá trình quang hợp.
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	Bài 5: Thực hành: Quang hợp ở thực vật
	2
	- Thực hiện được thí nghiệm hoặc mô phỏng để khảo sát quá trình quang hợp ở thực vật theo đúng quy trình và bảo đảm an toàn trong phòng thực hành.

- Quan sát, mô tả và ghi chép được các hiện tượng, kết quả thu được từ thí nghiệm; biết thu thập, xử lí và trình bày số liệu dưới dạng bảng hoặc biểu đồ (nếu có).

- Phân tích và giải thích được kết quả thực hành dựa trên kiến thức về quang hợp, bao gồm:

+ Vai trò của ánh sáng, CO₂, nước và diệp lục đối với quang hợp.

+ Mối quan hệ giữa các yếu tố môi trường với cường độ quang hợp.

+ Vai trò của quang hợp đối với sự sinh trưởng của thực vật và sự sống trên Trái Đất.

- Rút ra được kết luận về các điều kiện cần thiết cho quá trình quang hợp hoặc về ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến quang hợp từ kết quả thực nghiệm.

- Vận dụng được kiến thức để giải thích và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quang hợp trong sản xuất và đời sống, ví dụ: Bố trí mật độ trồng hợp lí; Điều chỉnh ánh sáng trong nhà kính; Tưới nước, bón phân hợp lí; Tăng cường thông thoáng để cung cấp CO₂ cho cây.
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	Bài 6: Hô hấp ở thực vật
	2


	- Nêu được khái niệm hô hấp ở thực vật.

- Trình bàỵ được sơ đổ các giai đoạn của hô hấp ở thực vật.

- Phân tích được vai trò của hô hấp ở thực vật.

- Phân tích được ảnh hưởng của điểu kiện môi trường đến hô hấp ở thực vật. Vận dụng được hiểu biết về hô hấp giải thích các vấn đề thực tiễn (ví dụ: bảo quản hạt và nông sản, cây ngập úng sẽ chết,...). 

- Phân tích được mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp.

- Thực hành được thí nghiệm hô hấp ở thực vật.


	7
	Bài 7: Thực hành: Hô hấp ở thực vật
	2
	- Thực hiện được thí nghiệm hoặc mô phỏng để khảo sát quá trình hô hấp ở thực vật theo đúng quy trình, sử dụng đúng dụng cụ và bảo đảm an toàn trong phòng thực hành.

- Quan sát, mô tả và ghi chép được các hiện tượng, kết quả thực nghiệm; thu thập, xử lí và trình bày số liệu dưới dạng bảng hoặc biểu đồ (nếu có).

- Phân tích và giải thích được kết quả thực hành dựa trên kiến thức về hô hấp ở thực vật, bao gồm:

+ Sự tiêu thụ khí O₂ và giải phóng khí CO₂ trong quá trình hô hấp.

+ Vai trò của hô hấp trong cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của cây.

+ Ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường (nhiệt độ, lượng nước, nồng độ O₂...) đến cường độ hô hấp.

- Rút ra được kết luận về đặc điểm của quá trình hô hấp ở thực vật và các điều kiện ảnh hưởng đến hô hấp từ kết quả thực nghiệm.

- Vận dụng được kiến thức để giải thích và đề xuất các biện pháp trong sản xuất và đời sống, chẳng hạn: Bảo quản nông sản sau thu hoạch; Điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm trong kho bảo quản; Thông khí cho hạt giống khi bảo quản; Giải thích hiện tượng hạt nảy mầm hoặc quả chín làm tăng cường độ hô hấp.
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	Ôn tập giữa kì I
	1
	- Củng cố một số kiến thức về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở thực vật.

	9
	Kiểm tra giữa kì 1
	1


	- Kiểm tra mức độ hiểu bài và rèn luyện kĩ năng làm bài kiểm tra của học sinh.  

- Đánh giá, tổng kết được mức độ đạt được mục tiêu về kiến thức.
 - Chỉ ra được lỗ hổng trong kiến thức, từ đó giúp thầy cô và các em rút kinh nghiệm về phương pháp dạy và học.

	10
	Bài 8: Dinh dưỡng và tiêu hoá ở động vật
	3


	- Trình bày được các giai đoạn của quá trình dinh dưỡng.

- Dựa vào sơ đồ (hoặc hình ảnh), trình bày được hình thức tiêu hoá ở động vật.

- Vận dụng được hiểu biết dinh dưỡng trong xây dựng chế độ ăn uống và biện pháp dinh dưỡng phù hợp ở mỗi lứa tuổi và thể trạng cơ thể.

- Vận dụng được hiểu biết về hệ tiêu hóa để phòng tránh các bệnh tiêu hóa.

- Giải thích được vai trò của việc sử dụng thực phẩm sạch trong đời sống con người.

- Thực hiện tìm hiểu được các bệnh về tiêu hoá ở người và các bệnh học đường liên quan đến dinh dưỡng như béo phì, suy dinh dưỡng.



	11
	Bài 9: Hô hấp ở động vật
	3
	- Phân tích được vai trò của hô hấp ở động vật: trao đổi khí với môi trường và hô hấp tế bào.

- Dựa vào hình ảnh, sơ đồ, trình bày được các hình thức trao đổi khí.

- Giải thích được một số hiện tượng trong thực tiễn liên quan đến hô hấp ở động vật.

- Vận dụng hiểu biết về hô hấp và trao đổi khí để phòng các bệnh về đường hô hấp.

- Giải thích được tác hại của hút thuốc lá và ô nhiễm không khí đối với sức khoẻ. Trình bày được ý nghĩa của việc cấm hút thuốc lá và xử phạt người hút thuốc lá ở nơi công cộng.

- Giải thích được vai trò của luyện tập thể dục thể thao đối với sức khoẻ.

- Tìm hiểu được các bệnh về đường hô hấp.
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	Bài 10: Hệ tuần hoàn ở động vật
	3


	- Trình bày được khái quát về hệ tuần hoàn trong cơ thể động vật. Nêu được các dạng hệ tuần hoàn, phân biệt được các dạng tuần hoàn ở động vật.

- Trình bày được cấu tạo hoạt động của tim và sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của tim. Giải thích được khả năng tự phát nhịp gây nên tính tự động của tim.

- Dựa vào hình ảnh, sơ đồ mô tả được cấu tạo và hoạt động của hệ mạch. Mô tả được quá trình vận chuyển máu trong hệ mạch.

- Nêu được hoạt động tim mạch được điều hoà bằng cơ chế thần kinh và thể dịch.

- Trình bày được vai trò của thể dục, thể thao đối với tuần hoàn.

- Kể được các bệnh thường gặp về hệ tuần hoàn. Trình bày được một số biện pháp phòng chống các bệnh tim mạch.

- Phân tích được tác hại của rượu, bia đối với sức khoẻ con người, đặc biệt là hệ tim mạch. Đánh giá được ý nghĩa việc xử phạt người tham gia giao thông khi sử dụng ruợu, bia .

	13
	Bài 11: Thực hành: Một số thí nghiệm về hệ tuần hoàn
	3
	- Thực hành: Đo được huyết áp ở người và nhận biết được trạng thái sức khỏe từ kết quả đo. Xác định nhịp tim người ở các trạng thái hoạt động khác nhau và giải thích kết quà.

- Thực hành: Mổ được tim ếch và tìm hiểu tính tự động của tim; tìm hiểu được vai trò của dây thần kinh giao cảm, đối giao cảm đến hoạt động của tim, tìm hiểu được tác động của adrenaline đến hoạt động của tim ếch.
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	Bài 12: Miễn dịch ở người và động vật
	3


	- Nêu được các nguyên nhân bên trong và bên ngoài gây nên các bệnh ở động vật và người. 

- Giải thích được vì sao nguy cơ mắc bệnh ở người rất lớn, nhưng xác suất bị bệnh rất nhỏ. 

- Phát biểu được khái niệm miễn dịch. 

- Mô tả được khái quát về hệ miễn dịch ở người: các tuyến và vai trò của mỗi tuyến. 

- Phân biệt được miễn dịch không đặc hiệu và đặc hiệu. 

- Trình bày được cơ chế mắc bệnh và cơ chế chống bệnh ở động vật. 

- Phân tích được vai trò của việc chủ động tiêm phòng vaccine. 

- Giải thích được cơ sở của hiện tượng dị ứng với chất kích thích, thức ăn; cơ chế thử phản ứng khi tiêm kháng sinh. 

- Trình bày được quá trình phá vỡ hệ miễn dịch của các tác nhân gây bệnh trong cơ thể người bệnh: HIV, ung thư, tự miễn. 

- Điều tra việc thực hiện tiêm phòng bệnh, dịch trong trường học hoặc tại địa phương.
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	Bài 13: Bài tiết và cân bằng nội môi
	2


	- Phát biểu được khái niệm bài tiết. Trình bày được vai trò của bài tiết. 

- Trình bày được vai trò của thận trong bài tiết và cân bằng nội môi. 

- Trình bày được các biện pháp bảo vệ thận. 

- Vận dụng được kiến thức bài tiết để phòng và chống được một số bệnh liên quan đến thận và bài tiết. 

- Nêu được các khái niệm: nội môi, cân bằng động. 

- Nêu được tầm quan trọng của việc xét nghiệm định kì các chỉ số sinh hoá liên quan đến cân bằng nội môi. Giải thích được các kết quả xét nghiệm. 

- Kể tên được một số cơ quan tham gia điều hoà cân bằng nội môi. Dựa vào sơ đồ, giải thích được cơ chế chung điều hoà nội môi.
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	Ôn tập cuối kì 1
	1
	- Củng cố kiến thức về các quá trình trao đổi và chuyển hóa vật chất ở thực vật và động vật.

	17
	Kiểm tra cuối kì 1
	1
	- Kiểm tra mức độ hiểu bài và rèn luyện kĩ năng làm bài kiểm tra của học sinh. Đánh giá, tổng kết được mức độ đạt được mục tiêu về kiến thức.
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	Bài 14: Khái quát về cảm ứng ở sinh vật
	1


	- Phát biểu được khái niệm cảm ứng ở sinh vật.

- Trình bày được cơ chế cảm ứng ở sinh vật.

- Trình bày được vai trò của cảm ứng đối với sinh vật.
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	Bài 15: Cảm ứng ở thực vật
	2


	- Nêu được khái niệm cảm ứng ở thực vật. Phân tích được vai trò cảm ứng đối với thực vật.

- Trình bày được đặc điểm và cơ chế cảm ứng ở thực vật.

- Nêu được một số hình thức biểu hiện của cảm ứng ở thực vật: vận động hướng động và vận động cảm ứng.

- Vận dụng được hiểu biết về cảm ứng (hướng động, ứng động) ở thực vật để giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn.

- Vận dụng: Đề xuất được một số giải pháp tăng năng suất cây trồng dựa trên hiểu biết về cảm ứng (hướng động, ứng động) ở thực vật
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	Bài 16: Thực hành: Cảm ứng ở thực vật
	3
	- Thực hiện được thí nghiệm hoặc quan sát mô hình, mẫu vật để khảo sát một số hiện tượng cảm ứng ở thực vật (hướng động hoặc ứng động) theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành.

- Quan sát, mô tả và ghi chép được các biểu hiện cảm ứng của thực vật; thu thập, xử lí và trình bày kết quả quan sát bằng bảng, hình vẽ hoặc sơ đồ.

- Phân tích và giải thích được kết quả thực hành dựa trên kiến thức về cảm ứng ở thực vật, bao gồm:

+ Phân biệt được hướng động và ứng động.

+ Giải thích được nguyên nhân của một số hiện tượng hướng sáng, hướng nước, hướng trọng lực hoặc ứng động tiếp xúc, ứng động sinh trưởng.

+ Liên hệ được vai trò của hormone thực vật (đặc biệt là auxin) trong một số hiện tượng hướng động.

- Rút ra được kết luận về đặc điểm, cơ chế và ý nghĩa của hiện tượng cảm ứng ở thực vật từ kết quả thực hành.

- Vận dụng được kiến thức để giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn và đề xuất biện pháp chăm sóc cây trồng phù hợp, chẳng hạn: Bố trí hướng chiếu sáng hợp lí cho cây; Làm giàn cho cây leo; Xoay chậu cây để cây sinh trưởng cân đối; Điều chỉnh điều kiện môi trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh trưởng và phát triển của cây.
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	Bài 17: Cảm ứng ở động vật
	2
	- Dựa vào hình ảnh (sơ đồ), phân biệt được các dạng hệ thần kinh. Trình bày được các hình thức cảm ứng ở các nhóm động vật khác nhau. 

- Dựa vào hình ảnh (sơ đồ), nêu được cấu tạo và chức năng của tế bào thần kinh, mô tả được cấu tạo synapse và quá trình truyền tin qua synapse. 

- Nêu được khái niệm phản xạ. Dựa vào sơ đồ, phân tích được một cung phản xạ. 

- Nêu được các dạng thụ thể, vai trò của thụ thể, đáp ứng của cơ xương trong cung phản xạ. Nêu được vai trò của cảm giác vị giác, xúc giác và khứu giác trong cung phản xạ. 

- Phân tích được cơ chế thu nhận và phản ứng kích thích của các cơ quan cảm giác (tai, mắt). 

- Phân biệt được phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện: Nêu được đặc điểm và phân loại được phản xạ không điều kiện. Trình bày được đặc điểm, các điều kiện và cơ chế hình thành phản xạ có điều kiện. 

- Nêu được một số bệnh do tổn thương hệ thần kinh. Lấy được ví dụ minh hoạ. 

- Vận dụng hiểu biết về hệ thần kinh để giải thích được cơ chế hoạt động của thuốc giảm đau và đề xuất được các biện pháp bảo hệ thần kinh trong phòng chống nghiện và cai nghiện các chất kích thích.

	22
	Bài 18: Tập tính ở động vật
	2


	- Quan sát và mô tả được tập tính của một số động vật.

- Nêu được khái niệm tập tính ở động vật. Phân tích được vai trò của tập tính đối với đời sống động vật.

- Lấy được một số ví dụ minh hoạ các dạng tập tính ở động vật.

- Lấy được ví dụ chứng minh pheromone là chất được sử dụng như những tín hiệu hoá học của các cá thể cùng loài.

- Phân biệt được tập tính bẩm sinh và tập tính học được. Lấy được ví dụ minh hoạ.

- Nêu được một số hình thức học tập ở động vật. Lấy được ví dụ minh hoạ.

- Giải thích được cơ chế học tập ở người.

- Trình bày được một số ứng dụng của tập tính trong thực tiễn.

	23
	Bài 19: Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
	2


	- Nêu được khái niệm và trình bày được các dấu hiệu đặc trưng của sinh trưởng và phát triển ở sinh vật.

- Phân tích đuợc mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển.

- Nêu được khái niệm vòng đời và tuổi thọ của sinh vật. Lấy được ví dụ minh họa.

- Trình bày được một số ứng dụng hiểu biết về vòng đời của sinh vật trong thực tiễn.

- Trình bày được một số yếu tố ảnh huởng đến tuổi thọ của con người.

	24
	Bài 20: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
	2


	- Nêu được đặc điểm sinh trưởng và phát triển ở thực vật.

- Nêu được khái niệm mô phân sinh.Trình bày được vai trò của mô phân sinh đối với sinh trưởng ở thực vật. Phân biệt được các loại mô phân sinh.

- Trình bày được quá trình sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp ở thực vật.
- Dựa vào sơ đồ vòng đời, trình bày được quá trình phát triển ở thực vật có hoa.

- Nêu được khái niệm và vai trò hormone thực vật. Phân biệt được các loại hormone kích thích và hormone ức chế. 

- Trình bày được sự tương quan các hormone thực vật và nêu được ví dụ minh họa. Trình bày được một số ứng dụng của hormone thực vật trong thực tiễn.

	25
	Bài 21: Thực hành: Bấm ngọn, tỉa cành, tính tuổi cây
	2


	- Thực hiện được các thao tác bấm ngọn, tỉa cành trên cây hoặc mô hình cây theo đúng quy trình kỹ thuật, sử dụng dụng cụ an toàn và đúng cách.

- Quan sát, mô tả và ghi chép được đặc điểm của cây trước và sau khi thực hiện bấm ngọn, tỉa cành; nhận biết được sự thay đổi về hướng sinh trưởng, số lượng cành và khả năng phát triển của cây.

- Thực hiện được việc xác định tuổi cây thông qua quan sát vòng năm trên thân gỗ hoặc sử dụng các dấu hiệu sinh trưởng phù hợp đối với từng loại cây.

- Phân tích và giải thích được cơ sở khoa học của các biện pháp bấm ngọn và tỉa cành dựa trên kiến thức về: Hoạt động của mô phân sinh; Hiện tượng ưu thế ngọn; Vai trò của hormone thực vật (đặc biệt là auxin và cytokinin) trong điều hòa sinh trưởng; Sự hình thành vòng năm và mối liên hệ với điều kiện sinh trưởng của cây.

- Rút ra được kết luận về tác dụng của bấm ngọn, tỉa cành và ý nghĩa của việc xác định tuổi cây trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và nghiên cứu sinh học.

- Vận dụng được kiến thức để:

+ Đề xuất biện pháp tạo tán, tăng năng suất và chất lượng cây trồng.

+ Lựa chọn thời điểm bấm ngọn, tỉa cành phù hợp với từng loại cây.

+ Giải thích ý nghĩa của việc xác định tuổi cây trong quản lí, bảo tồn và khai thác tài nguyên rừng.

	26
	Bài 22: Sinh trưởng và phát triển ở động vật
	2


	- Nêu được đặc điểm sinh trưởng và phát triển ở động vật.

- Dựa vào sơ đồ vòng đời, trình bày được các giai đoạn chính trong quá trình sinh trưởng và phát triển ở động vật.

- Phân biệt các hình thức phát triển qua biến thái và không qua biến thái.

- Phân tích được ý nghĩa của sự phát triển qua biến thái hoàn toàn ở động vật đối với đời sống của chúng.

- Trình bày được các giai đoạn phát triển của con người từ hợp tử đến cơ thể trưởng thành. 

- Phân tích đặc điểm tuổi dậy thì ở người và ứng dụng hiểu biết về tuổi dậy thì để bảo vệ sức khoẻ, chăm sóc bản thân và người khác.

	27
	Bài 23: Thực hành: Quan sát quá trình biến thái ở động vật
	1


	- Quan sát và nhận biết được các giai đoạn phát triển trong vòng đời của một số động vật có biến thái (ví dụ: bướm, muỗi, ếch) thông qua mẫu vật, tranh ảnh, video hoặc mô hình.

- Mô tả và ghi chép được đặc điểm hình thái của từng giai đoạn phát triển; sắp xếp đúng trình tự các giai đoạn của quá trình biến thái.

- Phân biệt được:

+ Biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn.

+ Phát triển qua biến thái và phát triển không qua biến thái.

- Phân tích và giải thích được đặc điểm của quá trình biến thái dựa trên kiến thức về sinh trưởng và phát triển ở động vật, bao gồm:

+ Sự thay đổi về hình thái, cấu tạo và lối sống giữa các giai đoạn phát triển.

+ Vai trò của hormone trong điều hòa quá trình biến thái.

+ Ý nghĩa thích nghi của biến thái đối với đời sống của động vật.

- Rút ra được kết luận về đặc điểm, cơ chế và ý nghĩa sinh học của quá trình biến thái ở động vật từ kết quả quan sát.

- Vận dụng được kiến thức để:

+ Giải thích một số hiện tượng thực tiễn liên quan đến vòng đời của côn trùng và động vật lưỡng cư.

+ Đề xuất các biện pháp phòng trừ côn trùng gây hại hoặc bảo vệ các loài động vật có ích dựa trên đặc điểm vòng đời và quá trình biến thái.

	28
	Ôn tập giữa kì II
	1


	- Củng cố các kiến thức về cảm ứng ở sinh vật.

- Củng cố các kiến thức về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật.

	29
	Kiểm tra giữa kỳ II
	1
	- Kiểm tra mức độ hiểu bài và rèn luyện kĩ năng làm bài kiểm tra của học sinh. Đánh giá, tổng kết được mức độ đạt được mục tiêu về kiến thức.

	30
	Bài 24: Khái quát về sinh sản ở sinh vật
	1
	- Phát biểu được khái niệm và vai trò sinh sản, sinh sản vô tính, sinh sản hữu tính.

- Phân biệt được các hình thức sinh sản ở sinh vật (sinh sản vô tính, sinh sản hữu tính).

- Nêu được các dấu hiệu đặc trưng của sinh sản ở sinh vật.

	31
	Bài 25: Sinh sản ở thực vật
	1
	- Trình bày được hình thức sinh sản sinh dưỡng ở thực vật và nhận biết được giai đoạn sinh sản bằng bào tử ở một số thực vật.

- Trình bày được các phương pháp nhân giống vô tính ở thực vật và ứng dụng trong thực tiễn.

- Trình bày được quá trình sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa: Nêu được cấu tạo chung của hoa. Trình bày được quá trình hình thành hạt phấn, túi phôi, thụ phấn, thụ tinh, hình thành hạt, quả.

- So sánh được sinh sản hữu tính với sinh sản vô tính ở thực vật.

- Thực hành được nhân giống cây bằng sinh sản sinh dường; thụ phấn cho cây.

	32
	Bài 26: Thực hành: Nhân giống vô tính và thụ phấn cho cây
	2
	- Thực hiện được một số phương pháp nhân giống vô tính (giâm, chiết, ghép hoặc tách chồi tùy điều kiện thực hành) và thụ phấn nhân tạo cho cây theo đúng quy trình kỹ thuật, sử dụng dụng cụ an toàn và đúng cách.

- Quan sát, mô tả và ghi chép được các thao tác thực hành, nhận biết các bộ phận tham gia sinh sản của cây và theo dõi kết quả của quá trình nhân giống hoặc thụ phấn.

- Phân tích và giải thích được cơ sở sinh học của các phương pháp nhân giống vô tính và thụ phấn nhân tạo dựa trên kiến thức về:

+ Sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở thực vật.

+ Khả năng tái sinh của mô và cơ quan thực vật.

+ Vai trò của thụ phấn trong quá trình hình thành hạt và quả.

+ Ý nghĩa của thụ phấn nhân tạo trong chọn giống và sản xuất nông nghiệp.

- Rút ra được kết luận về ưu điểm, hạn chế và điều kiện áp dụng của từng phương pháp nhân giống vô tính và thụ phấn nhân tạo.

- Vận dụng được kiến thức để:

+ Lựa chọn phương pháp nhân giống phù hợp với từng loại cây trồng.

+ Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả thụ phấn, tăng tỉ lệ đậu quả và năng suất cây trồng.

+ Giải thích việc ứng dụng các phương pháp nhân giống vô tính và thụ phấn nhân tạo trong sản xuất nông nghiệp và bảo tồn nguồn gen thực vật.

	33
	Bài 27: Sinh sản ở động vật
	1


	- Phân biệt được các hình thức sinh sản vô tính ở động vật.

- Phân biệt được các hình thức sinh sản hữu tính ở động vật.

- Trình bày được quá trình sinh sản hữu tính ở động vật (lấy ví dụ ở người): hình thành tinh trùng, trứng; thụ tinh tạo hợp tử; phát triển phôi thai; sự đẻ. 

- Phân tích được cơ chế điều hoà sinh sản ở động vật. 

- Trình bày được một số ứng dụng về điều khiển sinh sản ở động vật và nêu được một số thành tựu thụ tinh trong ống nghiệm. 

- Trình bày được một số ứng dụng về sinh đẻ có kế hoạch ở người và các biện pháp tránh thai.

	34
	Bài 28: Mối quan hệ giữa các quá trình sinh lí trong cơ thể sinh vật
	1
	- Trình bày được mối quan hệ giữa các quá trình sinh lí trong cơ thể sinh vật, bao gồm:

Ở thực vật: trao đổi nước và khoáng, quang hợp, hô hấp, cảm ứng, sinh trưởng, phát triển và sinh sản.

- Ở động vật: tiêu hoá, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết, cảm ứng, sinh trưởng, phát triển và sinh sản.

- Phân tích được sự phối hợp và tác động qua lại giữa các quá trình sinh lí trong việc duy trì hoạt động sống và bảo đảm sự sinh trưởng, phát triển, thích nghi của cơ thể.

- Giải thích được một số hiện tượng sinh học dựa trên mối quan hệ giữa các quá trình sinh lí, chẳng hạn:

+ Mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp ở thực vật.

+ Mối quan hệ giữa trao đổi nước, thoát hơi nước và quang hợp.

+ Mối quan hệ giữa tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn và bài tiết ở động vật.

+ Vai trò của hệ thần kinh và hormone trong điều hòa hoạt động của các cơ quan.

- Phân tích được ảnh hưởng của sự thay đổi một quá trình sinh lí đến các quá trình sinh lí khác và đến toàn bộ cơ thể.

- Vận dụng được kiến thức để:

+ Giải thích các hiện tượng trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và đời sống.

+ Đề xuất biện pháp chăm sóc cây trồng, vật nuôi dựa trên sự phối hợp các quá trình sinh lí.

Nhận thức được vai trò của việc duy trì cân bằng sinh lí đối với sức khỏe con người và sinh vật.

	35
	Bài 29: Một số ngành nghề liên quan đến sinh học cơ thể
	1
	- Kể tên và mô tả được một số ngành nghề liên quan đến sinh học cơ thể ở thực vật, động vật và con người, như: Y học, điều dưỡng, dược học; Thú y, chăn nuôi; Trồng trọt, bảo vệ thực vật; Công nghệ sinh học; Công nghệ thực phẩm; Nuôi trồng thủy sản; Lâm nghiệp, bảo tồn đa dạng sinh học; Nghiên cứu và giảng dạy sinh học.

- Trình bày được vai trò của kiến thức sinh học cơ thể trong học tập, nghiên cứu, sản xuất, chăm sóc sức khỏe và bảo vệ môi trường.

- Phân tích được mối liên hệ giữa các nội dung đã học (trao đổi chất, cảm ứng, sinh trưởng, phát triển, sinh sản...) với yêu cầu chuyên môn của một số ngành nghề liên quan.

- Tìm hiểu và khai thác được thông tin về các ngành nghề thông qua nhiều nguồn khác nhau (sách, báo, internet, phỏng vấn, trải nghiệm nghề nghiệp...), biết chọn lọc và trình bày thông tin một cách khoa học.

- Đánh giá được sự phù hợp giữa năng lực, sở thích của bản thân với một số ngành nghề thuộc lĩnh vực sinh học cơ thể; bước đầu hình thành định hướng nghề nghiệp.

- Vận dụng được kiến thức để:

+ Giải thích vai trò của các ngành nghề sinh học đối với phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường.

+ Đề xuất kế hoạch học tập nhằm đáp ứng yêu cầu của ngành nghề mà bản thân quan tâm.



	36
	Ôn tập cuối kỳ 2
	1
	- Củng cố kiến thức phần sinh trưởng và phát triển ở sinh vật.

- Củng cố kiến thức phần sinh sản ở sinh vật.

	37
	Kiểm tra cuối kỳ 2
	1
	- Kiểm tra mức độ hiểu bài và rèn luyện kĩ năng làm bài kiểm tra của học sinh. Đánh giá, tổng kết được mức độ đạt được mục tiêu về kiến thức.



2. Chuyên đề lựa chọn: Cả năm: 35 tiết (HK1: 18 tiết, HK2: 17 tiết)

	 TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	Chuyên đề 1: Dinh dưỡng khoáng – Tăng năng suất cây trồng và nông nghiệp sạch (10 tiết)

	1
	Bài 1: Nguyên tắc và một số biện pháp kĩ thuật sử dụng dinh dưỡng khoáng trong nền nông nghiệp sạch
	2
	- Phân tích được các nguyên tắc sử dụng khoáng tăng năng suất cây trồng. 

- Làm được thí nghiệm chứng minh tác dụng của loại phân bón, cách bón, hàm lượng đối với cây trồng.

	2
	Bài 2: Mô hình thuỷ canh theo hướng phát triển nông nghiệp sạch
	2
	- Nêu được khái niệm nông nghiệp sạch. 

- Phân tích được một số biện pháp kĩ thuật sử dụng dinh dưỡng khoáng nhằm tạo nền nông nghiệp sạch. Lấy được ví dụ minh hoạ. 

- Trình bày được mô hình thuỷ canh theo hướng phát triển nông nghiệp sạch.

	3
	Bài 3: Dự án: Điều tra tình hình sử dụng phân bón tại địa phương hoặc thực hành trồng cây với các kĩ thuật bón phân phù hợp
	3
	- Thực hiện được dự án: Điều tra tình hình sử dụng phân bón ở địa phương (hoặc thực hành trồng cây với các kĩ thuật bón phân phù hợp) với các nội dung:

+ Loại cây trồng phổ biến. 

+ Loại phân bón được sử dụng. 

+ Đơn vị sản xuất (xuất xứ) phân bón.

+ Liều lượng phân bón được sử dụng. 

+ Kĩ thuật bón phân. 

+ Tác động của phân bón tới môi trường. 

+Tác động của phân bón đối với sức khoẻ con người.

	4
	Bài 4: Thực hành: Thí nghiệm chứng minh tác dụng của loại phân bón, cách bón và hàm lượng phân bón đối với cây trồng
	3
	- Thực hiện được thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của loại phân bón, cách bón và hàm lượng phân bón đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn trong thực hành.

- Quan sát, mô tả, đo đạc và ghi chép được các chỉ tiêu sinh trưởng của cây (chiều cao, số lá, màu sắc lá, sinh khối hoặc các chỉ tiêu phù hợp khác); biết thu thập, xử lí và trình bày số liệu bằng bảng hoặc biểu đồ.

- Phân tích và so sánh được kết quả giữa các nghiệm thức để xác định:

+ Ảnh hưởng của từng loại phân bón đến sinh trưởng của cây.

+ Sự khác nhau giữa các cách bón phân.

+ Ảnh hưởng của hàm lượng phân bón đến sự phát triển của cây.

+ Hiệu quả của việc bón phân hợp lí so với bón thiếu hoặc bón thừa.

	Chuyên đề 2: Một số bệnh dịch ở người và cách phòng, chống (15 tiết)

	5
	Bài 5: Bệnh dịch và tác nhân gây bệnh ở người
	2
	- Kể tên được một số bệnh và tác nhân gây bệnh (vi khuẩn, virus...) ở người.

- Trình bày được cách thức lây nhiễm ở virus, vòng đời phát triển của giun sán...

	6
	Bài 6: Nguyên nhân lây nhiễm bệnh dịch ở người
	3
	- Trình bày được một số nguyên nhân lây nhiễm, gây dịch bệnh ở người?

- Giải thích được tại sao các dịch bệnh dễ lây lan ở môi trường học đường.

	7
	Bài 7: Các biện pháp phòng chống bệnh dịch ở người
	3
	- Phân tích được một số biện pháp phòng chống các bệnh dịch phổ biến ở người: bệnh sốt xuất huyết, bệnh cúm, bệnh lao phổi, bệnh sởi,... 

- Thực hiện được các biện pháp phòng chống một số bệnh dịch phổ biến ở người. 

	8
	Bài 8: Dự án: Điều tra một số bệnh dịch phổ biến ở người và tuyên truyền phòng chống, bệnh
	7
	- Thực hiện được dự án: Điều tra một số bệnh dịch phổ biến ở người và tuyên truyền phòng chống, bệnh (bệnh cúm, dịch tả, sốt xuất huyết, HIV/AIDS...)

- Nội dung điều tra về bệnh dịch: 

   + Loại bệnh và đặc điểm của tác nhân gây bệnh. 

   + Thời gian và địa điểm diễn ra bệnh dịch. 

   + Phương thức lây truyền và gây hại của tác nhân gây bệnh.

   + Đối tượng mẫn cảm với tác nhân gây bệnh. 

   + Phương thức đã được sử dụng để phòng chống bệnh dịch. Thiệt hại do bệnh dịch gây ra về người, kinh tế, an sinh xã hội,... 

   + Bài học kinh nghiệm trong quá trình phòng chống bệnh dịch.

- Nội dung tuyên truyền phòng chống bệnh dịch phổ biến: 

   + Tác nhân gây bệnh và đặc điểm của tác nhân gây bệnh. 

   + Phương thức lây truyền và gây hại của tác nhân gây bệnh. 

   + Biểu hiện lâm sàng khi mắc bệnh. 

   + Biện pháp phòng chống bệnh dịch.

	Chuyên đề 3: Vệ sinh an toàn thực phẩm (10 tiết)

	9
	Bài 9: Khái quát vệ sinh an toàn thực phẩm
	3
	- Nêu được định nghĩa vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Phân tích được một số nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm thường gặp. Lấy được ví dụ minh hoạ.

	10
	Bài 10: Ngộ độc thực phẩm
	3
	- Phân tích được tác hại của mất vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sức khoẻ con người. 

- Phân tích được một số biện pháp phòng và điều trị khi bị ngộ độc thực phẩm. Lấy được ví dụ minh hoạ.

	11
	Bài 11: Dự án điều tra về hiện trạng an toàn thực phẩm ở địa phương
	4
	- Thực hiện được dự án điều tra về hiện trạng an toàn thực phẩm ở địa phương

- Nội dung dự án: Tìm hiểu về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với một loại thực phẩm tại nơi sản xuất (đồng ruộng, khu chăn nuôi), nơi chế biến thực phẩm tại địa phương (sản xuất giò, bánh chưng,…) hoặc tại gia đình, nơi kinh doanh thực phẩm (chợ, siêu thị,…),…, gồm:

+ Điều kiện vệ sinh tại địa điểm.

+ Điều kiện vệ sinh đối với thiết bị, dụng cụ.

+ Điều kiện về con người.

+ Điều kiện về nguồn nguyên liệu.


4. Kiểm tra, đánh giá định kỳ (theo chương trình cốt lõi + chuyên đề học tập = 105 tiết)

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 9
	- Đánh giá xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh theo yêu cầu cần đạt trong phần mở đầu, chương 1 phần sinh học tế bào.

- Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời để học sinh điều chỉnh hoạt động rèn luyện và học tập trong phần tiếp theo.
	Kiểm tra viết

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18
	- Đánh giá xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh theo yêu cầu cần đạt trong phần Sinh học tế bào, chương 2, 3.
	Kiểm tra viết

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 9
	- Đánh giá xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh theo yêu cầu cần đạt trong phần truyền tin tế bào, phân bào và cấu trúc tế bào.

- Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời để học sinh điều chỉnh hoạt động rèn luyện và học tập trong phần tiếp theo.
	Kiểm tra viết

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 17
	- Đánh giá xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh theo yêu cầu cần đạt trong phần phân bào và phần sinh học vi sinh vật.
	Kiểm tra viết


3. Chuyên đề nâng cao: Cả năm: 52 tiết (HK1: 32 tiết, HK2: 20 tiết)

	 TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	3.1. Chuyên đề nâng cao bắt buộc: 42 tiết

	3.1.1. Chuyên đề nâng cao 1: Sinh học cơ thể thực vật (20 tiết) 

	1
	Trao đổi nước ở thực vật
- Áp suất thẩm thấu và thế nước 

- Cấu trúc hệ thống dẫn

	4
	- Phân biệt được áp suất thẩm thấu với thế nước và các thành phần tạo thành thế nước trong cơ thể thực vật.

- Phân tích được cấu trúc của hệ thống dẫn phù hợp với chức năng vận chuyển.
- Phân tích được cấu trúc khí khổng ở thực vật liên quan đến cơ chế trao đổi khí và nước.
- Xác định được khả năng trao đổi nước của tế bào, của cây liên quan đến thế nước. 
- Giải thích được sự thích nghi về hoạt động sinh lý của cây với các điều kiện nước của môi trường, từ đó có cách thức cung cấp nước phù hợp cho cây. 
- Thiết kế và thực hiện được thí nghiệm chứng minh sự trao đổi nước ở thực vật.

	2


	Dinh dưỡng khoáng và trao đổi nitrogen ở thực vật
- Nguyên tố thiết yếu/ không thiết yếu

- Hút khoáng và vận chuyển khoáng

- Cơ chế trao đổi cation 

- pH đất và hút khoáng ở rễ 

- Sự thiếu khoáng 

- Hấp thụ nitrogen

- Cộng sinh giữa cây và vi khuẩn/vi nấm
	4
	- Giải thích được mối liên quan giữa hấp thụ một số nguyên tố khoáng và pH của môi trường đất. 
- Phân biệt được các triệu chứng thiếu khoáng ở thực vật và ứng dụng trong trồng trọt 
- Phân tích được cơ sở khoa học của việc sử dụng hợp lý phân bón để tăng năng suất cây 
trồng. 
- Trình bày được quá trình cố định nitrogen của vi khuẩn trong cơ thể ở một số nhóm thực vật. 
- Trình bày được các hình thức cộng sinh giữa vi nấm và hệ rễ (nội cộng sinh, ngoại cộng.



	3
	Quang hợp và điều kiện môi trường
- Pha không phụ thuộc ánh sáng ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM. 

- Hô hấp sáng của thực vật C3.
- Vận chuyển, tích luỹ sản phẩm quang hợp.

- Quang hợp và môi trường
	6
	- Phân biệt được các chu trình C3, C4, CAM. 
- Trình bày được quá trình hô hấp sáng của thực vật C3. 
- Phân tích được ảnh hưởng của một số điều kiện môi trường đến quang hợp ở thực vật:  ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ CO2, nước, muối khoáng. 
- Giải thích được sự thay đổi về hình thái, cấu tạo cơ thể thực vật thích nghi với điều kiện 
môi trường sống: ánh sáng, độ ẩm, nhiệt độ. 
- Vận dụng được hiểu biết về quang hợp để giải thích một số biện pháp kĩ thuật trong kiểm soát sinh học.

	4
	Hô hấp 

- Hô hấp (hiếu khí và lên men) xảy ra ở thực vật. 

- Mối liên quan giữa hô hấp và hấp thụ khoáng.
	3
	- Trình bày được các hình thức hô hấp (hiếu khí và lên men) xảy ra ở thực vật. 
- Phân tích được mối liên quan giữa hô hấp và hấp thụ khoáng ở thực vật.


	5
	Sinh trưởng và phát triển thực vật

- Hormone và chất điều hoà sinh trưởng. Ứng dụng 

- Hình thành hoa bởi nhiệt độ thấp, quang chu kỳ 

- Sinh trưởng và chống chịu với một số điều kiện bất lợi.
	3
	- Trình bày được ảnh hưởng của hormone thực vật: nhóm auxin, gibberellin, cytokinin, abscisic acid và ethylene. 
- Trình bày được quá trình hình thành hoa do ảnh hưởng của nhiệt độ thấp (xuân hoá), ánh sáng (quang chu kỳ) và ứng dụng vào thực tiễn trồng trọt. 
- Thiết kế và thực hiện được thí nghiệm chứng minh sự ảnh hưởng của một số yếu tố tới sự sinh trưởng và phát triển ở thực vật.

	3.1.2. Chuyên đề nâng cao 2: Sinh học cơ thể động vật (22 tiết)

	1
	Trao đổi chất và chuyển hóa ở động vật

- Các yếu tố ảnh hưởng nhu cầu năng lượng cơ thể động vật.

- Cách phòng tránh một số rối loạn trao đổi chất ở động vật.
	2
	- Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng của cơ thể động vật. 
- Trình bày được nguyên nhân, cơ chế, cách phòng tránh một số rối loạn trao đổi chất ở động vật.


	2
	Dinh dưỡng và tiêu hóa ở động vật

- Các kiểu hệ tiêu hóa ở động vật 

- Cơ chế tiêu hóa thức ăn.

- Cơ chế điều hòa tiêu hóa. 

- Các con đường hấp thu chất dinh dưỡng ở người.
	2
	 - Phân tích được sự thích nghi về cấu tạo, hoạt động sinh lí trong các hình thức tiêu hóa 
khác nhau (động vật ăn thịt, động vật ăn thực vật, ở động vật ăn tạp). 
- Giải thích được cơ chế điều hòa tiêu hóa cơ học, hoá học ở người. 
- Trình bày được cơ chế tiêu hoá, hấp thu các chất dinh dưỡng ở người. 
- Phân tích được các sự thích nghi về cấu trúc hệ tiêu hoá ở người

	3
	Hô hấp và trao đổi khí ở động vật

- Các kiểu hô hấp ở động vật.

- Cơ chế quá trình hô hấp.

- Cơ chế điều hòa hô hấp.


	2
	Giải thích được cơ chế quá trình thông khí và trao đổi khí trong các hình thức trao đổi khí của động vật, ở người. 
- Phân tích được quá trình điều hòa hô hấp. 
- Phân tích được sự thay đổi một số chỉ số hô hấp trong các bệnh hô hấp ở người. 
- Thực hành đo được một số chỉ số thông khí phổi ở người. 
- Giải thích được sự thay đổi của đường cong phân li Hemoglobin-O2 trong điều kiện nhiệt độ, nồng độ O2, CO2, pH,…

	4
	Vận chuyển các chất trong cơ thể động vật

- Các kiểu hệ tuần hoàn ở động vật.

- Sinh lí tim, mạch.

- Điều hòa hoạt động tim mạch.

- Một số bệnh tim mạch thường gặp.
	2
	rình bày được sự thích nghi về cấu tạo, hoạt động sinh lí trong các kiểu tuần hoàn khác 
nhau. 
- Trình bày được các biến động thông số tuần hoàn trong chu kì tim. 
- Tính được lưu lượng tim, nhịp tim, thể tích tâm thu. 
- Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình điều hòa tim mạch. 
- Phân tích được các cơ chế điều hòa tim mạch. 
- Nhận biết được một số bệnh liên quan đến số lượng hồng cầu, bạch cầu, quá trình đông máu, yếu tố Rh- ,... thường gặp.

	5
	Miễn dịch ở động vật
	1
	- Phân tích được cơ chế miễn dịch đặc hiệu, không đặc hiệu ở động vật. 
- Phân biệt được miễn dịch tế bào và thể dịch. 
- Giải thích được một số bệnh liên quan đến miễn dịch.

	6
	Bài tiết và cân bằng nội môi 

- Thích nghi thẩm thấu và chất thải chứa nitrogen với môi trường sống.

- Các kiểu hệ bài tiết ở động vật. 

- Quá trình tạo nước tiểu.

- Điều hòa bài tiết.

- Điều hòa các chỉ số nội môi.

- Một số bệnh về bài tiết và nội môi.
	1
	- Giải thích được các kiểu điều hòa thẩm thấu ở các nhóm động vật thích nghi với môi trường sống. 
- Phân tích cơ chế trao đổi các chất ở nephron. 
- Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến các giai đoạn của quá trình hình thành nước tiểu. 
- Phân tích quá trình điều hòa pH, áp suất thẩm thấu, thân nhiệt, các chất trong dịch cơ thể. 
- Trình bày được một số bệnh lí về rối loạn quá trình bài tiết.

	7
	Cảm ứng ở động vật

- Cơ chế hoạt động neuron.

- Chức năng các phần hệ thần kinh.

- Thần kinh sinh dưỡng.

- Sinh lí giác quan.

- Một số bệnh về thần kinh và giác quan.
	3
	- Giải thích được các cơ chế hình thành điện thế neuron và sự dẫn truyền xung thần kinh ở neuron. 
- Giải thích được nguyên nhân, cơ chế, hậu quả một số bệnh thường gặp về thần kinh và thị giác, thính giác. 
- Giải thích được cơ chế, vai trò của một số loại tập tính ở động vật. 
- Thiết kế và thực hành được thí nghiệm chứng minh vai trò của các khâu trong một phản xạ ở động vật.

	8
	Sinh trưởng và phát triển ở động vật

- Phát triển qua biến thái và không qua biến thái.

- Phát triển qua biến thái hoàn toàn ở động vật đối với đời sống của chúng.

- Phát triển của con người từ hợp tử đến cơ thể trưởng thành. 

- Tuổi dậy thì ở người và ứng dụng hiểu biết về tuổi dậy thì để bảo vệ sức khoẻ, chăm sóc bản thân và người khác.
	3
	- Phân biệt các hình thức phát triển qua biến thái và không qua biến thái.

- Phân tích được ý nghĩa của sự phát triển qua biến thái hoàn toàn ở động vật đối với đời sống của chúng.

- Trình bày được các giai đoạn phát triển của con người từ hợp tử đến cơ thể trưởng thành. 

- Phân tích đặc điểm tuổi dậy thì ở người và ứng dụng hiểu biết về tuổi dậy thì để bảo vệ sức khoẻ, chăm sóc bản thân và người khác.

	9
	Sinh sản ở động vật

- Hình thành giao tử.

- Thụ tinh.

- Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thụ tinh
	3
	Trình bày được cơ chế và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành trứng và tinh trùng. 
- Giải thích được chu kì buồng trứng và chu kì kinh nguyệt. 
- Phân tích được cơ chế và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thụ tinh

	10
	Mối liên quan giữa các quá trình sinh lí trong cơ thể

- Các cơ chế điều hòa.

- Điều hòa thần kinh.

- Điều hòa thể dịch.
	3
	- Trình bày được cơ chế điều hoà các quá trình sinh lý trong cơ thể thông qua hoạt động của phân hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm. 
- Phân tích được cấu tạo, chức năng, cơ chế điều hòa của các tuyến nội tiết trong cơ thể. 
- Giải thích được một số bệnh lí về cấu tạo và sinh lí hệ nội tiết

	3.2. Chuyên đề nâng cao lựa tự chọn: Các bệnh ở người và cách phòng tránh, điều trị (10 tiết)

	1
	Các bệnh ở người và cách phòng tránh, điều trị
	10
	- Trình bày được nguyên nhân, biểu hiện và cơ chế gây ra của một số bệnh thường gặp ở người liên quan đến các hệ cơ quan đã học (hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, bài tiết, thần kinh, nội tiết, sinh sản...).

- Phân tích được mối liên hệ giữa lối sống, chế độ dinh dưỡng, môi trường, tác nhân gây bệnh và sự phát sinh một số bệnh ở người.

- Giải thích được cơ sở khoa học của các biện pháp phòng bệnh và điều trị bệnh, bao gồm:

+ Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường.

+ Chế độ dinh dưỡng và luyện tập hợp lí.

+ Tiêm chủng, khám sức khỏe định kì.

+ Sử dụng thuốc đúng chỉ định của nhân viên y tế.

+ Hạn chế các yếu tố nguy cơ gây bệnh.

- Phân biệt được các biện pháp phòng bệnh chủ động và điều trị bệnh; nhận thức được vai trò của y học dự phòng trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

- Vận dụng được kiến thức để:

+ Giải thích một số hiện tượng, vấn đề sức khỏe trong đời sống.

+ Đề xuất các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

+ Xây dựng kế hoạch rèn luyện lối sống lành mạnh nhằm phòng tránh bệnh tật.


4. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

4.1. Chương trình cốt lõi + chuyên đề học tập

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 9
	- Đánh giá xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh theo yêu cầu cần đạt trong phần trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở thực vật.

- Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời để học sinh điều chỉnh hoạt động rèn luyện và học tập trong phần tiếp theo.
	Kiểm tra viết

(Trắc nghiệm + Tự luận)

	Cuối học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18


	- Đánh giá xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh theo yêu cầu cần đạt trong phần Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật.
	Kiểm tra viết

(Trắc nghiệm + Tự luận)

	Giữa học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 8
	- Đánh giá xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh theo yêu cầu cần đạt trong phần cảm ứng ở sinh vật, sinh trưởng và phát triển ở thực vật.

- Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời để học sinh điều chỉnh hoạt động rèn luyện và học tập trong phần tiếp theo.
	Kiểm tra viết

(Trắc nghiệm + Tự luận)

	Cuối học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 17
	- Đánh giá xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh theo yêu cầu cần đạt trong phần cảm ứng, sinh trưởng và phát triển, sinh sản ở sinh vật.
	Kiểm tra viết

(Trắc nghiệm + Tự luận)


4.2. Chương trình chuyên

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa học kỳ 1
	90 phút
	Tuần 9
	- Đánh giá xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh theo yêu cầu cần đạt trong phần trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở thực vật.

- Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời để học sinh điều chỉnh hoạt động rèn luyện và học tập trong phần tiếp theo.
	Kiểm tra viết

(Tự luận)

	Cuối học kỳ 1
	90 phút
	Tuần 18


	- Đánh giá xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh theo yêu cầu cần đạt trong phần Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật
	Kiểm tra viết

(Tự luận)

	Giữa học kỳ 2
	90 phút
	Tuần 8
	- Đánh giá xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh theo yêu cầu cần đạt trong phần cảm ứng ở sinh vật, sinh trưởng và phát triển ở thực vật.

- Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời để học sinh điều chỉnh hoạt động rèn luyện và học tập trong phần tiếp theo.
	Kiểm tra viết

(Tự luận)

	Cuối học kỳ 2
	90 phút
	Tuần 17
	- Đánh giá xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh theo yêu cầu cần đạt trong phần cảm ứng, sinh trưởng và phát triển, sinh sản ở sinh vật.
	Kiểm tra viết

(Tự luận)


3. Khối 12

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 04; Số học sinh: 140; 

Số học sinh học chuyên đề lựa chọn: 70 (12Si, 12H).
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 04; Trình độ đào tạo: Đại học: 04; Trên đại học: 04.

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên
: Tốt: 04.

3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	TT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	+ Chày, cối sứ hoặc máy xay thịt, máy nghiền mẫu vật sống.
+ Ống nghiệm thuỷ tinh, giá đỡ ống nghiệm, giấy lọc và phễu lọc.
+ Tăm tre dài hoặc que tre tròn hay que thuỷ tinh.
- Video clip về quy trình tách chiết DNA:
https://youtu.be/SBupO_c4uac https://youtu.be/1QGi75YRYCY https://youtu.be/jXy3nI6QXeI
	4 bộ

4 bộ

4 bộ
1
	           Tách chiết DNA


	

	2
	- Kính hiển vi quang học có độ phóng đại 400x

- Dầu soi kính, giấy lau chuyên dụng

- Ảnh chụp bộ NST bình thường và bộ NST bị đột biến ở một số loài
	4 kính

- Vừa đủ theo thiết kế
	Quan sát một số dạng đột biến nhiễm sắc thể 
	

	…
	- Dụng cụ trồng và chăm sóc cây (cuốc, xẻng);

- Dụng cụ tưới nước (máy bơm, vòi tưới, bình tưới nước,…)

- Vườn trường hoặc vườn nhà có thể sử dụng để trồng cây thí nghiệm
	- Vừa đủ

- Vừa đủ

- Vừa đủ
	Thí nghiệm về thường biến ở cây trồng
	

	
	- Dụng cụ quan sát và tìm kiếm như ống nhòm, cuốc xẻng

- Bản đồ (bằng giấy hoặc điện tử), 

- Thước dây, bút, sổ ghi chép


- Dụng cụ tạo ô vuông
	- Theo thiết kế

- Theo thiết kế
	Xác định một số đặc trưng của quần thể
	

	
	- Thước dây

- Xẻng

- Vợt

- Máy ảnh hoặc điện thoại

- Máy tính, giấy, bút
	- Theo thiết kế


	Tìm hiểu cấu trúc dinh dưỡng của quần xã trong tự nhiên
	

	
	- Máy tính hoặc giấy A0, bút dạ, thước kẻ

- Bể cá hoặc các dụng cụ chứa nước có dung tích lớn

- Dụng cụ lấy nước và đựng nước: xô, chậu, gáo múc nước

- Dụng cụ rửa cát, sỏi: rổ và rá có mắt nhỏ

- Cát, sỏi

- Vật trang trí, máy sục oxygen và máy lọc nước

- Thiết bị chụp ảnh
	- 4 bộ

- 1 bể

-Theo thiết kế

-Theo thiết kế
	Thiết kế một hệ sinh thái nhân tạo
	


II. Kế hoạch dạy học
 

1. Phân phối chương trình cốt lõi: Cả năm: 70 tiết (HK1: 36 tiết, HK2: 34 tiết) 
	TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	1
	Bài 1. DNA và cơ chế tái bản DNA
	2


	+ Dựa vào cấu trúc hóa học của phân tử DNA, trình bày được chức năng của DNA.

+ Nêu được ý nghĩa của các kết cặp đặc hiệu A – T và G – C.

+ Phân tích được cơ chế tái bản của DNA là một quá trình tự sao thông tin di truyền từ tế bào mẹ sang tế bào con hay từ thế hệ này sang thế hệ sau.

	2
	Bài 2. Gene, quá trình truyền đạt thông tin di truyền và hệ gene
	3


	+ Nêu được khái niệm và cấu trúc của gene.
+ Phân biệt được các loại gene dựa vào cấu trúc và chức năng của gene.
+ Phân biệt được các loại RNA.
+ Phân tích được bản chất phiên mã thông tin di truyền là cơ chế tổng hợp RNA dựa trên DNA.
+ Nêu được khái niệm phiên mã ngược và ý nghĩa.
+ Nêu được khái niệm và các đặc điểm của mã di truyền.
+ Trình bày được cơ chế tổng hợp protein từ bản sao là RNA có bản chất là quá trình dịch mã.
+ Phát biểu được khái niệm hệ gene.
+ Trình bày được một số thành tựu qua tìm hiểu quy trình và ứng dụng thực tiễn của việc giải trình tự hệ gene người.

	3
	Bài 3. Điều hòa biểu hiện gene
	1
	+ Trình bày được thí nghiệm trên operon lac của E. coli. 

+ Phân tích được ý nghĩa của điều hoà biểu hiện gene trong tế bào và trong quá trình phát triển cá thể. 

+ Nêu được ứng dụng của điều hoà biểu hiện gene.



	4
	Bài 4. Đột biến gene
	1
	+ Nêu được khái niệm đột biến gene. 

+ Phân biệt được các dạng đột biến gene. 

+ Phân tích được nguyên nhân, cơ chế phát sinh đột biến gene. 

+ Trình bày được vai trò của đột biến gene trong tiến hoá, chọn giống và nghiên cứu di truyền.


	5
	Bài 5. Công nghệ gene
	2


	+ Nêu được khái niệm, nguyên lí và một số thành tựu của công nghệ DNA tái tổ hợp.

+ Nêu được khái niệm, nguyên lí và một số thành tựu tạo thực vật và động vật biến đổi gene
+ Tranh luận, phản biện được về việc sản xuất và sử dụng sản phẩm biến đổi gene và đạo đức sinh học

	6
	Bài 6. Thực hành tách chiết DNA
	1


	Thực hành tách chiết được DNA từ các mẫu vật sống.

	7
	Ôn tập giữa kì 1
	1
	- Hệ thống được kiến thức về DNA và cơ chế tái bản DNA; Gene, quá trình truyền đạt thông tin di truyền và hệ gene; Điều hòa biểu hiện gene; Đột biến gene; Công nghệ gene; Cấu trúc và chức năng của nhiễm sắc thể; 

	8
	Kiểm tra giữa kì 1
	1
	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học về DT và BD cấp phân tử, tế bào, quy luật Mendel vào làm bài kiểm tra.

	9
	Bài 7. Cấu trúc và chức năng của nhiễm sắc thể
	1


	+ Dựa vào sơ đồ hoặc hình ảnh, trình bày được cấu trúc siêu hiển vi của NST.
+ Trình bày được NST là vật chất di truyền.
+ Mô tả được cách sắp xếp các gene trên NST, mỗi gene định vị tại mỗi vị trí xác định gọi là locus.
+ Trình bày được ý nghĩa của nguyên nhân, giảm phân và thụ tinh trong nghiên cứu di truyền.
+ Trình bày được sự vận động của NST (tự nhân đôi, phân li, tổ hợp và tái tổ hợp) trong nguyên phân, giảm phân và thụ tinh là cơ sở của sự vận động của gene được thể hiện trong các quy luật di truyền, biến dị tổ hợp và biến dị số lượng NST.

	10
	Bài 8. Học thuyết di truyền Mendel
	3


	+ Nêu được bối cảnh ra đời thí nghiệm của Mendel.
+ Nêu được tính quy luật của hiện tượng di truyền.
+Trình bày được cơ sở tế bào học các thí nghiệm của Mendel dựa trên mối quan hệ giữa nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.
+ Nêu được vì sao các quy luật của Mendel đặt nền móng cho di truyền học hiện đại.

	11
	Bài 9. Mở rộng học thuyết Mendel 
	1
	+ Giải thích được sản phẩm của các allele của cùng một gene và giữa các gene khác nhau có thể tương tác với nhau quy định tính trạng.

	12
	Bài 10. Di truyền giới tính và di truyền liên kết với giới tính (Tiết 1)
	1


	+ Nêu được khái niệm NST giới tính và di truyền giới tính.
+ Phân tích được cơ chế di truyền xác định giới tính.
+ Giải thích được tỉ lệ lí thuyết giới tính trong tự nhiên thường là 1: 1.
+ Nêu được khái niệm di truyền liên kết với giới tính.
+ Nêu đặc điểm quy luật di truyền gene trên NST X và NSY, giải thích.
+ Trình bày phép lai được dùng để phân biệt gene nằm trên NST thường và gene nằm trên NST giới tính X không có allele tương đồng trên Y.
+ Nêu được bối cảnh ra đời thí nghiệm của Morgan.
+ Trình bày được cách bố trí thí nghiệm và giải thích kết quả thí nghiệm của Morgan.

	13
	Ôn tập giữa kì 1
	1
	+ Củng cố được những kiến thức đã học về chương I. Di truyền phân tử và chương II. Di truyền NST.
+ Rèn luyện các kĩ năng tư duy, kĩ năng làm bài tập.

	14
	Kiểm tra giữa kì 1
	1
	+ Tự đánh giá kết quả học tập của bản thân đối với môn học trong phạm vi chương I. Di truyền phân tử và chương II. Di truyền nhiễm sắc thể.

	15
	Bài 10.Di truyền giới tính và di truyền liên kết với giới tính (Tiết 2)
	1
	+ Từ thí nghiệm của Morgan, có thể thiết kế thí nghiệm trên đối tượng sinh vật nhất định.
+ Trình bày quan điểm của bản thân về việc điều khiển giới tính ở người theo ý muốn.
+ Vận dụng những hiểu biết về di truyền giới tính và liên kết giới tính để giải thích các vấn đề trong thực tiễn (VD: điều khiển giới tính trong chăn nuôi, phát hiện bệnh do rối loạn cơ chế phân li, tổ hợp NST giới tính).

	16
	Bài 11. Liên kết gen và hoán vị gen
	3


	+ Phát biểu được khái niệm liên kết gene và hoán vị gene.
+ Phân tích được cơ sở tế bào học và ý nghĩa của liên kết gene và hoán vị gene.
+ Trình bày khái niệm bản đồ di truyền và ý nghĩa của việc lập bản đồ di truyền.
+ Nêu được quan điểm của Mendel và Morgan về tính quy luật của hiện tượng di truyền.

	17
	Bài 12. Đột biến NST
	3


	+ Phát biểu được khái niệm đột biến NST.
+ Trình bày được nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc NST.
+ Phân biệt được các dạng đột biến cấu trúc NST.
+ Trình bày được nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến số lượng NST.
+ Phân biệt được các dạng đột biến số lượng NST. Lấy được ví dụ minh hoạ.
+ Phân tích được tác hại của một số dạng đột biến NST đối với sinh vật.
+ Trình bày được vai trò của đột biến NST trong tiến hoá, trong chọn giống và trong nghiên cứu di truyền.
+ Phân tích được mối quan hệ giữa di truyền và biến dị.

	18
	Bài 13. Di truyền học người và di truyền y học
	2


	+ Nêu được khái niệm và vai trò của di truyền học người, di truyền y học.
+ Nêu được một số phương pháp nghiên cứu di truyền người (tập trung vào phương pháp phả hệ). Xây dựng được phả hệ để xác định được sự di truyền tính trạng trong gia đình.
+ Nêu được khái niệm y học tư vấn. Trình bày được cơ sở của y học tư vấn.
+ Giải thích được vì sao cần đến cơ sở tư vấn hôn nhân gia đình trước khi kết hôn và sàng lọc trước sinh.
+ Nêu được khái niệm liệu pháp gene. Vận dụng hiểu biết về liệu pháp gene để giải thích việc chữa trị các bệnh di truyền.
+ Trình bày được một số thành tựu và ứng dụng của liệu pháp gene.

	19
	Bài 14. Thực hành quan sát một số dạng đột biến NST 
	1


	+ Thực hành, quan sát được đột biến NST trên tiêu bản cố định. Tìm hiểu được tác hại gây đột biến ở người của một số chất độc (dioxin, thuốc diệt cỏ 2,4D,...).

	20
	Bài 15. Di truyền gene ngoài nhân
	1
	+ Trình bày được bối cảnh ra đời thí nghiệm của Correns.
+ Trình bày được thí nghiệm chứng minh di truyền gene ngoài nhân của Correns, từ đó giải thích được gene không những tồn tại trong nhân mà còn tồn tại ngoài nhân (trong các bào quan như ti thể, lạp thể).
+ Trình bày được đặc điểm di truyền của gene ngoài nhân và một số ứng dụng.

	21
	Bài 16. Tương tác giữa kiểu gene với môi trường và thành tựu chọn giống
	1
	+ Phân tích được sự tương tác giữa kiểu gene và môi trường.
+ Nêu được khái niệm mức phản ứng. Lấy được ví dụ minh hoạ.
+ Trình bày được bản chất di truyền là di truyền mức phản ứng.
+ Nêu được một số thành tựu chọn, tạo giống cây trồng và vật nuôi.
 + Trình bày được sự tương tác giữa kiểu gene và môi trường trong quá trình hình thành tính trạng.

+ Vận dụng được hiểu biết về thường biến và mức phản ứng của một kiểu gene, giải thích một số ứng dụng trong thực tiễn (tạo và chọn giống, kĩ thuật chăn nuôi, trồng trọt,...).
+ Phân tích ứng dụng hiểu biết về thường biến giải quyết các hiện tượng phát sinh để phục vụ đời sống con người.

	22
	Bài 17. Thực hành: Thí nghiệm về thường biến ở cây trồng
	1
	Thực hành trồng cây chứng minh được thường biến

	23
	Bài 18. Di truyền học quần thể
	3
	+ Phát biểu được khái niệm quần thể (từ góc độ di truyền học). Lấy được ví dụ  minh hoạ.
+ Phát biểu được khái niệm di truyền quần thể.
+ Trình bày được các đặc trưng di truyền của quần thể (tần số của các allele, tần số của các kiểu gene).
+ Nêu được cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối: mô tả được trạng thái cân bằng di truyền của quần thể.
+ Trình bày được định luật Hardy – Weinberg và điều kiện nghiệm đúng.
+ Phân tích được cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn và quần thể giao phối gần.
+ Trình bày được ảnh hưởng của tự thụ phấn, giao phối gần, ngẫu phối chi phối tần số của các allele và thành phần kiểu gene của một quần thể.
+ HS vận dụng các kiến thức đã học để giải thích một số vấn đề thực tiễn: vấn đề hôn nhân gia đình; vấn đề cho cây tự thụ phấn, động vật giao phối gần giảm năng suất, chất lượng.

	24
	Ôn tập cuối kì I
	1


	+ Củng cố kiến thức bằng cách hệ thống hoá lại được các nội dung cơ bản và trọng tâm trong phần Di truyền học dưới dạng các sơ đồ tư duy, bảng biểu, hình vẽ minh hoạ,…
+ Củng cố lại, trình bày, thiết kế lại các thí nghiệm nghiên cứu chứng minh DNA là vật chất  di truyền, cơ chế tái bản DNA, bối cảnh ra đời và các thí nghiệm của Mendel và Morgan,     làm tiêu bản NST và quan sát bộ NST về cấu trúc và số lượng, các kì của phân bào.

	25
	Kiểm tra cuối kì I
	1


	+Vận dụng kiến thức trả lời sáng tạo và đúng đắn các câu hỏi và bài tập phù hợp với nội dung chủ đề, phân  tích và giải thích được câu hỏi có hình ảnh, sơ đồ, thí nghiệm theo đúng cấu trúc với ba phần của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

	26
	Bài 19. Các bằng chứng tiến hóa 
	1


	Trình bày được các bằng chứng tiến hoá: bằng chứng hoá thạch, giải phẫu so sánh, tế bào học và sinh học phân tử.

	27
	Bài 20. Quan niệm của Darwin về chọn lọc tự nhiên và hình thành loài 
	1


	Nêu được phương pháp mà Darwin đã sử dụng để xây dựng học thuyết về chọn lọc tự nhiên và hình thành loài (quan sát, hình thành giả thuyết, kiểm chứng giả thuyết).

	28
	Bài 21. Học thuyết tiến hóa tổng hợp và hiện đại 
	3


	+ Nêu được khái niệm tiến hoá nhỏ và quần thể là đơn vị tiến hoá nhỏ.
+ Trình bày được các nhân tố tiến hoá (đột biến, phiêu bạt di truyền, dòng gene, chọn lọc tự nhiên, giao phối không ngẫu nhiên).
+ Phát biểu được khái niệm thích nghi và trình bày được cơ chế hình thành đặc điểm thích nghi.
+ Giải thích được các đặc điểm thích nghi chỉ hợp lí tương đối. Lấy được ví dụ minh hoạ.
+ Phát biểu được khái niệm loài sinh học và giải thích được cơ chế hình thành loài.

	29
	Bài 22. Tiến hóa lớn và quá trình phát sinh chủng loại
	4


	+ Phát biểu được khái niệm tiến hoá lớn. Phân biệt được tiến hoá lớn và tiến hoá nhỏ.
+ Vẽ được sơ đồ ba giai đoạn phát sinh sự sống trên Trái Đất (tiến hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học, tiến hoá sinh học).
+ Dựa vào sơ đồ, trình bày được các đại địa chất và biến cố lớn thể hiện sự phát triển của sinh vật trong các đại đó.
+ Nêu được một số minh chứng về tiến hoá lớn.
+ Dựa vào sơ đồ cây sự sống, trình bày được sinh giới có nguồn gốc chung và phân tích được sự phát sinh chủng loại là kết quả của tiến hoá.
+ Vẽ được sơ đồ các giai đoạn chính trong quá trình phát sinh loài người.
+ Nêu được loài người hiện nay (Homo sapiens) đã tiến hoá từ loài vượn người (Australopithecus) qua các giai đoạn trung gian.
+ Làm được bài tập sưu tầm tài liệu về sự phát sinh và phát triển của sinh giới hoặc của loài người.

	30
	Bài 23. Môi trường và các nhân tố sinh thái
	2


	+ Phát biểu được khái niệm môi trường sống của sinh vật.
+ Nêu được khái niệm nhân tố sinh thái. Phân biệt được các nhân tố sinh thái vô sinh và hữu sinh, lấy được các ví dụ về nhân tố sinh thái.
+ Lấy được ví dụ về tác động của nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật và thích nghi của sinh vật với các nhân tố sinh thái đó.
+ Phân tích được những hoạt động của sinh vật có thể làm thay đổi môi trường sống của chúng.
+ Trình bày được các quy luật về tác động của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật.
+ Phát biểu được khái niệm nhịp sinh học, giải thích được nhịp sinh học chính là sự thích nghi của sinh vật với những thay đổi có tính chu kì của môi trường.
· Năng lực tìm hiểu thế giới sống:
+ HS hình thành được phương pháp quan sát, so sánh, đánh giá.
+ HS tìm hiểu được nhịp sinh học của chính cơ thể mình.

	31
	Bài 24. Sinh thái học quần thể
	4


	+ Phát biểu được khái niệm quần thể sinh vật. Lấy được ví dụ minh hoạ.
+ Giải thích được quần thể là một cấp độ tổ chức sống.
+ Phân tích được các mối quan hệ hỗ trợ và cạnh tranh trong quần thể. Lấy được ví dụ minh hoạ.
+ Trình bày được các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật. Lấy được ví dụ chứng minh sự ổn định của quần thể phụ thuộc vào sự ổn định của các đặc trưng đó.
+ Giải thích được cơ chế điều hoà mật độ của quần thể.
+ Phân biệt được các kiểu tăng trưởng của quần thể sinh vật (tăng trưởng theo tiềm năng sinh học và tăng trưởng trong môi trường có nguồn sống bị giới hạn).
+ Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng của quần thể.
+ Nêu được các đặc điểm tăng trưởng của quần thể người; phân tích được hậu quả của việc tăng trưởng dân số quá nhanh.
+ Trình bày được các kiểu biến động số lượng cá thể của quần thể.

	32
	Bài 25. Thực hành: Xác định một số đặc trưng của quần thể
	1
	Xác định được một số đặc trưng cơ bản của quần thể qua ước tính như kích thước quần thể và mật độ cá thể của quần thể ở loài thực vật hoặc động vật ít di chuyển.

	33
	Ôn tập giữa kì 2
	1
	+ Hệ thống hoá được các kiến thức cơ bản phần tiến hoá.
+ Phân tích được cây phát sinh chủng loại để đánh giá nguồn gốc tiến hoá của các loài.
+ Rèn luyện phương pháp quan sát thế giới tự nhiên để rút ra mối quan hệ tiến hoá  giữa các loài

	34
	Kiểm tra giữa kì 2
	1
	+ Vận dụng được các kiến thức đã học về tiến hoá để giải quyết các câu hỏi, bài tập ôn tập.

	35
	Bài 26. Quần xã sinh vật
	3


	+ Phát biểu được khái niệm quần xã sinh vật.
+ Phân tích được các đặc trưng cơ bản của quần xã: thành phần loài (loài ưu thế, loài đặc trưng, loài chủ chốt); chỉ số đa dạng và độ phong phú trong quần xã; cấu trúc không gian; cấu trúc chức năng dinh dưỡng. Giải thích được sự cân bằng của quần xã được bảo đảm bởi sự cân bằng chỉ số các đặc trưng đó.
+ Trình bày được khái niệm và phân biệt được các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã (cạnh tranh, hợp tác, cộng sinh, hội sinh, ức chế, kí sinh, động vật ăn thực vật, vật ăn thịt con mồi).
+ Trình bày được khái niệm ổ sinh thái và vai trò của cạnh tranh trong việc hình thành ổ sinh thái.
+ Phân tích được tác động của việc du nhập các loài ngoại lai hoặc giảm loài trong cấu trúc quần xã sinh vật đến trạng thái cân bằng của hệ sinh thái. Lấy được ví dụ minh hoạ.
+ Giải thích được quần xã là một cấp độ tổ chức sống và trình bày được một số biện pháp bảo vệ quần xã.

	36
	Bài 27. Thực hành: Tìm hiểu một số đặc trưng cơ bản của quần xã trong tự nhiên 
	1


	Tìm hiểu cấu trúc dinh dưỡng của quần xã

	37
	Bài 28. Hệ sinh thái
	1


	+ Phát biểu được khái niệm hệ sinh thái.
+ Phân biệt được các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái.
+ Xác định được các kiểu hệ sinh thái trên Trái Đất gồm hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo.

	38
	Bài 29. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng trong hệ sinh thái
	2
	+ Trình bày được khái niệm chuỗi thức ăn, các loại chuỗi thức ăn, lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng.
+ Vẽ được sơ đồ chuỗi và lưới thức ăn trong quần xã.
+ Trình bày được dòng năng lượng trong một hệ sinh thái (bao gồm: phân bố năng lượng trên Trái Đất, sơ đồ khái quát về dòng năng lượng trong hệ sinh thái, sơ đồ khái quát năng lượng chuyển qua các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái).
+ Nêu được khái niệm hiệu suất sinh thái, tháp sinh thái.
+ Phân biệt được các dạng tháp sinh thái.
+ Tính được hiệu suất sinh thái của một hệ sinh thái.
+ Giải thích được ý nghĩa của nghiên cứu hiệu suất sinh thái và tháp sinh thái trong thực tiễn.

	39
	Bài 30. Diễn thế sinh thái
	1
	+ Nêu được khái niệm diễn thế sinh thái.
+ Phân biệt được các dạng diễn thế sinh thái.
+ Phân tích được nguyên nhân và tầm quan trọng của diễn thế sinh thái trong tự nhiên và trong thực tiễn.
+ Phân tích được diễn thế sinh thái ở một hệ sinh thái tại địa phương. Đề xuất được một số biện pháp bảo tồn hệ sinh thái đó.
+ Nêu được một số hiện tượng ảnh hưởng đến hệ sinh thái như: sự ấm lên toàn cầu; sự phì dưỡng; sa mạc hoá. Giải thích được vì sao các hiện tượng đó vừa tác động đến hệ sinh thái vừa là nguyên nhân của sự mất cân bằng hệ sinh thái.

	40
	Bài 31. Sinh quyển, khu sinh học và chu trình sinh địa hóa
	2
	+ Phát biểu được khái niệm sinh quyển; giải thích được sinh quyển là một cấp độ tổ chức sống lớn nhất hành tinh; trình bày được một số biện pháp bảo vệ sinh quyển.
+ Phát biểu được khái niệm khu sinh học.
+ Trình bày được đặc điểm của các khu sinh học trên cạn chủ yếu và các khu sinh học nước ngọt, khu sinh học nước mặn trên Trái Đất.
+ Trình bày được các biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh học của các khu sinh học đó.
+ Phát biểu được khái niệm chu trình sinh – địa – hoá các chất. Vẽ được sơ đồ khái quát chu trình trao đổi chất trong tự nhiên.
+ Trình bày được chu trình sinh – địa – hoá của một số chất: nước, carbon, nitrogen và ý nghĩa sinh học của các chu trình đó, đồng thời vận dụng kiến thức về các chu trình đó vào giải thích các vấn đề của thực tiễn.

	41
	Bài 32. Thực hành: Thiết kế một hệ sinh thái nhân tạo
	1
	Thiết kế được một bể cá cảnh vận dụng hiểu biết hệ sinh thái.

	42
	Bài 33. Sinh thái học phục hồi và bảo tồn đa dạng sinh vật
	1
	+ Phát biểu được khái niệm sinh thái học phục hồi và bảo tồn.
+ Giải thích được tại sao cần bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên.
+ Trình bày được một số phương pháp bảo tồn và phục hồi sinh thái.

	43
	Bài 34. Phát triển bền vững
	1
	+ Trình bày được khái niệm phát triển bền vững.
+ Phân tích khái quát về tác động giữa kinh tế – xã hội – môi trường tự nhiên.
+ Nêu được khái niệm và vai trò của phát triển nông nghiệp bền vững.
+ Phân tích được: vai trò và các biện pháp sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên (đất, nước, rừng, năng lượng); các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường; các biện pháp bảo tồn đa dạng sinh vật; vai trò của chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình trong phát triển bền vững; vai trò của chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình trong phát triển bền vững; vai trò của chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình trong phát triển bền vững; vai trò của giáo dục bảo vệ môi trường đối với phát triển bền vững đất nước.


	44
	Bài 35. Dự án tìm hiểu thực trạng bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái tại địa phương, đề xuất giải pháp bảo tồn 
	1
	Thực hiện được dự án: tìm hiểu thực trạng bảo tồn hệ sinh thái tại địa phương và đề xuất giải pháp bảo tồn.


	45
	Ôn tập cuối kì 2
	1
	Xác định và hệ thống lại được các kiến thức cơ bản và trọng tâm trong phần 6. Sinh thái học và môi trường.

	46
	Kiểm tra cuối kì 2
	1
	HS vận dụng các kiến thức đã học  giải bài tập cũng như vận dụng vào thực tiễn cuộc sống, có ý thức bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ và phát triển bền vững môi trường sống,…


2. Chuyên đề lựa chọn: Cả năm: 35 tiết (HK1: 18 tiết, HK2: 17 tiết) 
	TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	 Chuyên đề 1: Sinh học phân tử

	1
	Bài 1. Khái quát sinh học phân tử và các thành tựu
	3
	+ Nêu được khái niệm sinh học phân tử.

+ Trình bày được một số thành tựu hiện đại về lí thuyết và ứng dụng của sinh học phân tử.

+  Phân tích được các nguyên tắc ứng dụng sinh học phân tử trong thực tiễn.

	2
	Bài 2. Phương pháp tách chiết DNA
	3
	+ Nêu được các nguyên lí của phương pháp tách chiết DNA từ tế bào.

+ Nêu được một số phương pháp phân lập gene

	3
	Bài 3. Công nghệ gene
	4
	+ Dựa vào sơ đồ, mô tả được các bước trong công nghệ gene.

+ Giải thích được cơ sở khoa học chuyển gene và vì sao phải sử dụng vector để truyền gene từ tế bào này sang tế bào khác.

+ Trình bày được các bước tạo thực vật chuyển gene và tạo động vật chuyển gene. Lấy được ví dụ minh hoạ.

	4
	Bài 4. Dự án tìm hiểu về các sản phẩm chuyển gene và thu thập các thông tin đánh giá về triển vọng của công nghệ gene trong tương lai
	4
	+ Thực hiện được dự án: tìm hiểu về các sản phẩm chuyển gene.

+ Làm được tập san gồm các bài viết, tranh ảnh về công nghệ chuyển gene.

+ Thu thập được các thông tin đánh giá về triển vọng của công nghệ gene

trong tương lai.

+ Thực hiện được các kĩ năng: làm báo cáo, thuyết trình, tập san, thiết kế video.

	5
	Ôn tập chuyên đề 1
	1
	Xác định và hệ thống lại được các kiến thức cơ bản và trọng tâm trong chuyên đề 1

	     Chuyên đề 2: Kiểm soát sinh học

	6
	Bài 5. Khái niệm, cơ sở khoa học và vai trò của kiểm soát sinh học
	1
	+ Nêu được khái niệm kiểm soát sinh học.

+ Phân tích được cơ sở khoa học của kiểm soát sinh học..

	7
	Bài 5. Khái niệm, cơ sở khoa học và vai trò của kiểm soát sinh học
	2
	+ Phân tích được vai trò của kiểm soát sinh học



	8
	Bài 6. Biện pháp kiểm soát sinh học
	3
	+ Trình bày được một số biện pháp kiểm soát sinh học (bảo vệ các loài thiên địch, sử dụng hợp lí thuốc trừ sâu, phân bón).

	9
	Bài 7. Dự án: Sưu tầm/điều tra ứng dụng kiểm soát sinh học
	3
	+ Rèn luyện kĩ năng nghiên cứu khoa học: xác định mục tiêu nghiên cứu, lựa chọn chủ để, lập kế hoạch, triển khai dự án, báo cáo kết quả.

+ Tìm hiểu thực tế về hiện tượng kiểm soát sinh học trong tự nhiên tại địa phương.

+ Tìm hiểu các biện pháp kiểm soát sinh học đã được thực hiện tại địa phương, nếu có.

	10
	Ôn tập chuyên đề 2
	1
	Xác định và hệ thống lại được các kiến thức cơ bản và trọng tâm trong chuyên đề 2

	 Chuyên đề 3: Sinh thái nhân văn

	11
	Bài 8. Khái niệm và giá trị của sinh thái nhân văn trong phát triển bền vững
	3
	+ Nêu được khái niệm sinh thái nhân văn.

+ Phân tích được giá trị của sinh thái nhân văn trong việc phát triển bền vững.

	12
	Bài 9. Giá trị của sinh thái nhân văn trong một số lĩnh vực 
	3
	+ Phân tích được giá trị của sinh thái nhân văn trong một số lĩnh vực: nông nghiệp; phát triển đô thị; bảo tồn và phát triển; thích ứng với biến đổi khí hậu.

	13
	Bài 10. Dự án: điều tra, tìm hiểu về một trong các lĩnh vực sinh thái nhân văn tại địa phương.
	3
	+ Biết cách lập kế hoạch và thực hiện dự án điều tra tìm hiểu sinh thái nhân văn.

+ Tìm hiểu hiện trạng và đánh giá được vai trò của con người trong các lĩnh vực sinh thái nhân văn.

	14
	Ôn tập chuyên đề 3
	1
	Xác định và hệ thống lại được các kiến thức cơ bản và trọng tâm trong chuyên đề 3


3. Chuyên đề nâng cao: Cả năm: 52 tiết (HK1: 32 tiết, HK2: 20 tiết) 

	TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	3.1. Chuyên đề nâng cao bắt buộc:42 tiết

	3.1.1.Chuyên đề nâng cao bắt buộc: Di truyền học và sinh học phân tử (25 tiết)

	1
	DNA và gene
	2
	- Phân tích được sự phù hợp giữa cấu trúc và chức năng của DNA.

	2
	Biểu hiện gene
	2
	- Phân biệt được bản chất của phiên mã và phiên mã ngược.

- Giải thích được mối liên quan về thông tin di truyền giữa các vùng cấu trúc và chức năng của gene.

- So sánh quá trình biểu hiện gene (phiên mã, dịch mã) ở tế bào nhân sơ và ở tế bào nhân thực.

	3
	Đột biến gene
	2
	- Nêu được bản chất phân tử và hậu quả của các cơ chế phát sinh đột biến gene.

- Vận dụng được hướng tiếp cận phân tích đột biến trong việc xác định cấu trúc và chức năng của gene.

	4
	Sự phân bào
	2
	- Giải thích được sự khác nhau trong hoạt động phân ly NST ở các kỳ của nguyên phân

và giảm phân.

- Phân tích được các cơ chế đảm bảo sự duy trì ổn định bộ NST trong quá trình phân bào.

- Vận dụng cơ chế điều hòa chu kì tế bào để giải thích các hiện tượng bất thường trong

điều hòa chu kì tế bào (ung thư).

	5
	Đột biến nhiễm sắc thể
	3
	- Giải thích được vai trò của các đột biến cấu trúc và số lượng NST trong chọn giống và

trong quá trình tiến hóa hình thành loài mới.

- Giải thích được nguyên lí của việc vận dụng đột biến cấu trúc và số lượng NST trong

nghiên cứu di truyền.

	6
	Điều hoà biểu hiện gene
	2
	- Giải thích được các cơ chế điều hoà biểu hiện gene ở sinh vật nhân sơ: âm tính (cảm

ứng, ức chế), dương tính.

- Giải thích được các cơ chế điều hoà biểu hiện gene ở sinh vật nhân thực: Biến đổi chất

nhiễm sắc, phiên mã, dịch mã, sau dịch mã.

- Vận dụng điều hoà biểu hiện gene vào một số tình huống thực tiễn.

	7
	Các quy luật di truyền
	4
	- Vận dụng được phương pháp kiểm định Khi bình phương (χ2) để kiểm tra giả thuyết H0 (về các quy luật di truyền).

- Giải thích cơ sở phân tử của các hiện tượng di truyền của các tính trạng đa gene.

- Giải thích cơ sở phân tử của hiện tượng trội/lặn; mối quan hệ của các gene allele; tương

tác giữa các gene/sản phẩm của gene trong sự chi phối các tính trạng ở sinh vật.

- Tìm hiểu các cơ chế di truyền của các tính trạng đơn gene, đa gene và các tính trạng đa

nhân tố, di truyền theo dòng mẹ, di truyền bị ảnh hưởng bởi giới tính.

	8
	Hệ gene học 
	1
	- Phát biểu được khái niệm hệ gene học (genomics).

- Nêu được các giai đoạn của Dự án hệ gene người và công nghệ giải trình tự hệ gene.

	9
	Công nghệ gene (Kĩ thuật di truyền) 
	2
	- Giải thích được nguyên lý của công nghệ gene (công nghệ DNA tái tổ hợp).

- Giải thích được tách dòng và giải trình tự DNA là công cụ cốt lõi của công nghệ gene.

- Trình bày được nguyên lý và kĩ thuật tiến hành phương pháp trong công nghệ gene: điện di DNA, PCR (polymerase chain reaction), tách dòng gene, giải trình tự DNA, chuyển gene vào tế bào/cơ thể.

	10
	Di truyền học người
	2
	- Vận dụng được phương pháp phân tích phả hệ trong nghiên cứu di truyền một số tính

trạng ở người (tính trạng do gene trên NST thường, gene trên NST giới tính).

- Vận dụng một số kĩ thuật di truyền ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị bệnh.

	11
	Di truyền học quần thể
	3
	- Nêu được ảnh hưởng của phương thức sinh sản đối với thành phần (tần số) kiểu gene

của quần thể.

- Vận dụng được định luật Hardy – Weinberg trong việc xác định trạng thái cân bằng di

truyền của quần thể, tính tần số alen, tần số kiểu gene.

- Trình bày được ý nghĩa của việc xác định hệ số cận huyết trong đánh giá nguy cơ di

truyền các tính trạng bệnh ở người và chất lượng giống vật nuôi, cây trồng; vận dụng để

xác định các giá trị này trong những trường hợp cụ thể.

	3.12.Chuyên đề nâng cao bắt buộc: Tiến hoá (8 tiết)

	1
	Bằng chứng tiến hóa 
	2
	Nêu và phân tích được các ví dụ về các bằng chứng tiến hóa được sử dụng để chứng minh quá trình tiến hóa ở sinh vật.

	2
	Tiến hóa quần thể 
	3
	- Giải thích được vì sao quần thể là đơn vị tiến hóa dựa theo quan điểm của thuyết tiến

hóa tổng hợp hiện đại.

- Phân tích được tác động của các nhân tố tiến hóa trong tiến hóa quần thể.

- Định lượng (tính toán) được tác động của chọn lọc tự nhiên, di nhập gene, đột biến đối với sự thay đổi tần số alen của quần thể.

- Phân biệt các hình thức chọn lọc tự nhiên và vai trò đối với tiến hóa theo quan điểm tiến hóa hiện đại.

- Trình bày được các cơ chế bảo toàn biến dị di truyền trong quần thể.

	3
	Loài và sự hình thành loài
	3
	- Phân biệt được khái niệm loài sinh học với các khái niệm khác về loài (loài hình thái,

loài sinh thái, loài phát sinh chủng loại…).

- Giải thích được cơ chế hình thành loài theo phương thức cùng khu phân bố, khác khu

phân bố.

	3.1.3.Chuyên đề nâng cao bắt buộc: Sinh thái học (9 tiết)

	1
	Sinh học cá thể
	3
	- Giải thích và lấy được ví dụ minh họa các quy luật sinh thái (quy luật giới hạn, quy luật tác động tổng hợp, quy luật tác động không đồng đều của các nhân tố sinh thái, quy luật tác động tương hỗ giữa sinh vật và môi trường).

- Trình bày được các đặc điểm giải phẫu, sinh lý và sinh thái của các nhóm cây thích nghi với điều kiện chiếu sáng, chế độ nước khác nhau. Lấy được ví dụ minh hoạ cho các nhóm cây đó.

- Phân biệt được các đặc điểm giải phẫu, sinh lý và sinh thái của các nhóm động vật thích nghi với điều kiện chiếu sáng, nhiệt độ khác nhau.

- Giải thích được ý nghĩa của quy tắc Bergmann và Allen với sự thích nghi của sinh vật

	2
	Quần thể sinh vật 
	3
	- Giải thích được vì sao kích thước quần thể là đặc trưng của loài và có thể dao động từ

kích thước tối thiểu tới kích thước tối đa.

- Giải thích được ý nghĩa của nghiên cứu tỉ lệ giới tính và thành phần nhóm tuổi, mật

độ/kích thước của quần thể trong việc chủ động điều chỉnh chúng nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao.

- Phân tích được ý nghĩa sinh thái của các kiểu phân bố cá thể trong quần thể.

- Giải thích được khái niệm sức chứa và các yếu tố tác động đến sức chứa của quần thể.

	3
	Quần xã sinh vật 
	4
	- Phân tích và lấy được ví dụ minh hoạ các mối quan hệ sinh thái trong quần xã..

- Phân tích được vai trò của quan hệ cạnh tranh trong việc hình thành ổ sinh thái, là cơ sở tăng cường đa dạng sinh học và khai thác tối ưu nguồn sống từ môi trường.

- Giải thích được các kiểu nhiễu loạn và vai trò của nó.

- Giải thích được cơ chế của sự tự điều chỉnh quần xã, nhờ đó quần xã có thể trở về trạng thái ổn định tương đối và cân bằng sinh học.

- Chứng minh được quần xã là một cấp độ tổ chức sống của sinh giới.

- Vận dụng giải quyết được các tình huống thực tiễn liên quan đến phát triển bền vững,

bảo vệ đa dạng sinh học

	3.2. Chuyên đề nâng cao lựa chọn: Kỹ thuật mới của công nghệ sinh học hiện đại và ứng dụng (10 tiết)

	1
	 Ứng dụng của các phương pháp giải trình tự gene
	4
	- Nêu được các giai đoạn chính của giải trình tự gene: (i) Sanger Sanger Sequencin, (ii) next Generation Sequencing- NGS, (iii) Third-Generation Sequencing.

- Phân biệt được các phương pháp giải trình tự gene.

- Trình bày được một số ví dụ trong ứng dụng của phương pháp giải trình tự gene.

	2
	Công nghệ chỉnh sửa gene CRISPRCas9 và ứng dụng
	6
	- Trình bày được nguyên tắc hoạt động của công nghệ chỉnh sửa gene.

- Trình bày được các vấn đề đạo đức liên quan đến chỉnh sửa gene.

- Trình bày được ứng dụng của công nghệ chỉnh sửa gene CRISPR-Cas9 trong điều trị.


4. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

4.1. Chương trình cốt lõi + chuyên đề học tập

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ I
	45 phút
	Tuần 9
	- Đánh giá xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh theo yêu cầu cần đạt trong phần di truyền học từ bài 1 đến bài 6.

- Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời để học sinh điều chỉnh hoạt động rèn luyện và học tập trong phần tiếp theo.
	Kiểm tra viết

(Trắc nghiệm + Tự luận)

	Cuối Học kỳ I
	45 phút
	Tuần 18
	- Đánh giá xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh theo yêu cầu cần đạt trong phần di truyền học từ bài 7 đến bài 14.
	Kiểm tra viết

(Trắc nghiệm + Tự luận)

	Giữa Học kỳ II
	45 phút
	Tuần 9
	- Đánh giá xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh theo yêu cầu cần đạt trong phần tiến hóa bài 15 đến bài 19 và phần sinh thái học và môi trường bài 20, 21.

- Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời để học sinh điều chỉnh hoạt động rèn luyện và học tập trong phần tiếp theo.
	Kiểm tra viết

(Trắc nghiệm + Tự luận)

	Cuối Học kỳ II
	45 phút
	Tuần 17
	- Đánh giá xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh theo yêu cầu cần đạt trong phần sinh thái học và môi trường.
	Kiểm tra viết

(Trắc nghiệm + Tự luận)


4.2. Chương trình chuyên

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	90 phút
	Tuần 9
	- Đánh giá xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh theo yêu cầu cần đạt trong phần di truyền học từ bài 1 đến bài 12 và chuyên đề học tập 1.

- Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời để học sinh điều chỉnh hoạt động rèn luyện và học tập trong phần tiếp theo.
	Kiểm tra viết

	Cuối Học kỳ 1
	90 phút
	Tuần 18
	- Đánh giá xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh theo yêu cầu cần đạt trong phần di truyền học từ bài 13 đến bài 19 và chuyên đề nâng cao 1.
	Kiểm tra viết

	Giữa Học kỳ 2
	90 phút
	Tuần 9
	- Đánh giá xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh theo yêu cầu cần đạt trong phần tiến hóa bài 15 đến bài 19 và phần sinh thái học và môi trường bài 20, 21, chuyên đề học tập 2 và chuyên đề nâng cao 2.

- Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời để học sinh điều chỉnh hoạt động rèn luyện và học tập trong phần tiếp theo.
	Kiểm tra viết

	Cuối Học kỳ 2
	90 phút
	Tuần 17
	- Đánh giá xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh theo yêu cầu cần đạt trong phần sinh thái học và môi trường.
	Kiểm tra viết


V. MÔN TIN HỌC

1. Khối 10

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 05 ; Số học sinh:  175 ; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 0
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 04;  Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0 Đại học: 04; Trên đại học: 04;

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: 04

3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	TT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Máy tính
	90 máy (2 phòng)
	- Các chủ đề/bài học  có nội dung thực hành. 
	

	2
	Máy chiếu//Tivi
	1 máy/phòng
	Kết hợp dạy lý thuyết, các kỹ năng thực hành
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng máy vi tính
	02
	Dùng để thực hành các bài thực hành hay các nội dung được học trong các tiết lý thuyết của môn Tin học.
	

	2
	Phòng bộ môn Tin học
	01
	- Sinh hoạt nhóm chuyên môn

- Họp tổ chuyên môn.

- Tổ chức dạy bồi dưỡng đội tuyển HSG.
	

	3
	Phòng LAB-STEM
	01
	- Tổ chức dạy học STEM.

- Sinh hoạt câu lạc bộ STEM.
	


II. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

Cả năm: 70 tiết

Học kì I: 18 tuần x 3 tiết/tuần = 36 tiết

Học kì II: 17 tuần đầu x 2 tiết/tuần= 34 tiết

	TT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	HỌC KÌ I

	CHỦ ĐỀ 1: MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC (12 tiết )

	1
	Bài 1. Thông tin và xử lí thông tin
	2
	- Phân biệt được thông tin và dữ liệu.

- Chuyển đổi giữa các đơn vị lưu trữ dữ liệu.

- Nêu được sự ưu việt của việc sử dụng lưu trữ, xử lí và truyền thông số.

	2
	Bài 2. Vai trò của thiết bị thông minh và tin học đối với xã hội.
	2
	- Nhận biết được một số thiết bị thông minh thông dụng.

- Biết được vai trò của thiết bị thông minh trong xã hội và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Biết được vai trò của tin học đối với xã hội và sự phát triển của tin học.

- Biết các thành tựu nổi bật của ngành tin học.

	3
	Bài 7. Thực hành sử dụng thiết bị số thông dụng
	2
	- Biết được thiết bị số cá nhân thông dụng thường có những gì

- Biết được một số tính năng tiêu biểu của thiết bị số cá nhân thông dụng.
- Khai thác sử dụng một số ứng dụng và dữ liệu trên các thiết bị di động.

	4
	Bài 8. Mạng máy tính trong cuộc sống hiện đại
	2
	- Hiểu được sự khác biệt giữa mạng Lan và Internet

- Trình bày được những thay đổi về chất lượng cuộc sống, phương thức học tập và làm việc trong xã hội khi mạng máy tính được sử dụng rộng rãi.
- Nêu được một số công nghệ dựa trên Internet.

	CHỦ ĐỀ 2: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET (4 TIẾT)

	5
	Bài 9. An toàn trên không gian mạng
	2
	- Nêu được những nguy cơ và tác hại khi tham gia các hoạt động trên Internet một cách thiếu hiểu biết và bất cẩn. Trình bày được một số cách đề phòng được tác hại đó
- Nêu Được một vài cách phòng vệ khi bị bắt nạt trên mạng. Biết cách bảo vệ dữ liệu cá nhân

- Trình bày sơ lược các phần mềm xấu. Biết sử dụng một số công cụ để phòng chống phền mềm xấu.

	6
	Bài 10. Thực hành khai thác tài nguyên trên Internet
	2
	- Khai thác một số dịch vụ và tài nguyên trên Internet phục vụ học tập
- Sử dụng phòng học đa phương tiện thực hành khai thác tài nguyên trên Internet

	CHỦ ĐỀ 3: ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ (4 TIẾT)

	7
	Bài 11. Ứng xử trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền
	4
	- Những vấn đề đạp đức, Pháp luật và văn hóa

- Một số quy định pháp lí đối với người dùng trên mạng

- Quyền tác giả và bản quyền

- Giải thích được một số nội dung pháp lí liên quan tới việc đưa tin lên mạng và tôn trong bản quyền thông tin, sản phẩm số.

	8
	Ôn tập kiểm tra giữa kỳ I
	1
	Chuyên đề 1 đến 3

	9
	Kiểm tra giữa kì I
	1
	Chuyên đề 1 đến 3

	CHỦ ĐỀ 4: ỨNG DỤNG TIN HỌC (8 TIẾT)

	10
	Bài 12. Phần mềm thiết kế đồ họa
	2
	- Biết được khái niệm về thiết kế đồ họa, phân biệt được đồ họa vectơ và đồ họa điểm ảnh.

- Sử dụng được các chức năng cơ bản của phần mềm thiết kế đồ họa Inkscape

	11
	Bài 13. Bổ sung các đối tượng đồ họa
	2
	- Biết một số chức năng của lệnh tạo, điều chỉnh đối tượng đồ họa đơn giản.

- Sử dụng và thực hiện được một số chức năng đồ họa.

	12
	Bài 14. Làm việc với đối tượng đường và văn bản
	2
	- Biết các thao tác chỉnh sửa hình

- Thực hiện được việc vẽ, chỉnh sửa hình để được đường cong mong muốn

- Biết tạo và định dạng văn bản

	13
	Bài 15. Hoàn thiện hình ảnh đồ họa
	2
	- Tạo được sản phẩm số đơn giản, hữu ích và thực tế như thiết kế logo, tạo banner, topic quảng cáo, băng rôn, áp phích, poster và thiệp chúc mừng…

- Tạo được sản phẩm số đơn giản, hữu ích và thực tế như thiết kế logo, tạo banner, topic quảng cáo, băng rôn, áp phích, poster và thiệp chúc mừng…



	CHỦ ĐỀ 5: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH (27 tiết)

	14
	Bài 16. Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Python 
	1


	- Biết khái niệm ngôn ngữ lập trình bậc cao và ngôn ngữ lập trình bậc cao Python.

- Phân biệt được chế độ gõ lệnh trực tiếp và chế độ soạn thảo chương trình trong môi trường lập trình Python.

- Biết cách tạo một chương trình Python.

	15
	Bài 17. Biến và lệnh gán 
	2


	- Biết cách thiết lập biến. Phân biệt được biến và từ khoá.

- Biết sử dụng lệnh gán và thực hiện một số phép toán trên kiểu số nguyên, số thực và xâu kí tự.

	16
	Bài 18. Các lệnh vào ra đơn giản 
	1
	- Biết và thực hiện được một số lệnh vào, ra đơn giản.

- Thực hiện được một số chuyển đổi dữ liệu giữa các kiểu dữ liệu đơn giản.

	17
	Bài 19. Câu lệnh rẽ nhánh if
	2
	Biết và trình bày được các phép toán với kiểu dữ liệu lôgic.

	18
	Bài 20. Câu lệnh lặp For
	2


	- Biết được ý nghĩa của vùng chỉ số tạo bởi lệnh range().

- Biết được chức năng của lệnh lặp for.

	19
	Ôn tập kiểm tra cuối kỳ I
	1
	Chuyên đề 4

Chuyền đề 5 (bài 16 đến bài 20)

	20
	Kiểm tra cuối kì I
	1
	Chuyên đề 4

Chuyền đề 5 (bài 16 đến bài 20)

	HỌC KÌ 2

	21
	Bài 21. Câu lệnh lặp While
	2
	Biết lệnh lặp while với số vòng lặp không biết trước.

	22
	Bài 22. Kiểu dữ liệu danh sách
	2


	- Biết được kiểu dữ liệu danh sách (list), cách khởi tạo và truy cập từng phần tử của danh sách.

- Biết và thực hiện được cách duyệt các phần tử của danh sách bằng lệnh for.

	23
	Bài 23. Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách 
	3


	- Biết cách duyệt danh sách bằng toán tử in.

- Biết được một số phương thức thường dùng với danh sách.

	24
	Bài 24. Xâu kí tự 
	2


	- Hiểu được xâu kí tự là kiểu dữ liệu cơ bản của Python.

- Biết được lệnh for để xử lí xâu kí tự.

	25
	Bài 25. Một số lệnh làm việc với xâu kí tự 
	3
	Biết được một số phương thức làm việc với xâu kí tự.

	26
	Ôn tập kiểm tra giữa kỳ II
	1
	Chuyên đề 5 (Bài 21 đến bài 25)

	27
	Kiểm tra giữa kì II
	1
	Chuyên đề 5 (Bài 21 đến bài 25)

	28
	Bài 26. Hàm trong Python
	2
	- Biết được chương trình con là hàm.

- Biết cách tạo hàm.

	29
	Bài 27. Tham số của hàm
	2
	- Biết cách thiết lập các tham số của hàm.

- Biết được cách truyền giá trị thông qua đối số hàm.

- Biết viết chương trình có sử dụng chương trình con.

	CHỦ ĐỀ 5: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH (10 tiết) (tt)

	30
	Bài 28. Phạm vi của biến 
	3
	- Biết và trình bày được ý nghĩa của phạm vi hoạt động của biến trong chương trình và hàm.

	31
	Bài 29. Nhận biết lỗi chương trình 
	2
	- Biết và phân loại được một số loại lỗi chương trình. Biết được một vài lỗi ngoại lệ thường gặp.

	32
	Bài 30. Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình 
	2

	- Biết được một vài phương pháp đơn giản kiểm thử chương trình.

- Biết được một vài cách gỡ lỗi đơn giản một chương trình.

	33
	Bài 31. Thực hành viết chương trình đơn giản
	2

	- Biết cách viết chương trình đơn giản trên Python.

- Biết cách sử dụng công cụ printline – in các giá trị trung gian và debug – thiết lập điểm dừng và chạy theo từng lệnh.

	34
	Bài 32. Ôn tập lập trình Python 
	1
	Biết cách viết chương trình hoàn chỉnh trên Python. 

	CHỦ ĐỀ 6: HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC (3 TIẾT)

	35
	Bài 33. Nghề thiết kế đồ họa máy tính 
	1
	- Biết được khái niệm, kiến thức kỹ năng cần có của ngành thiết kế đồ họa

- Nhu cầu nhân lực ngành đồ họa

- Tìm kiếm khai thác thông tin hướng nghiệp của ngành thiết kế đồ họa

	36
	Bài 34. Nghề phát triển phần mềm 
	2
	- Hiểu được khái niệm nghề phát triển phần mềm. Kiến thức, kĩ năng cần có của nghề phát triển phần mềm.

	37
	Ôn tập kiểm tra cuối kỳ II
	1
	Chuyên đề 5 (Bài 26 đến bài 32)

Chuyên đề 6

	38
	Kiểm tra cuối kì 2
	1
	Chuyên đề 5 (Bài 26 đến bài 32 )

Chuyên đề 6


2. Chuyên đề lựa chọn (đối với môn học có chuyên đề học tập lựa chọn): Không
3. Chuyên đề nâng cao (đối với môn chuyên): Không

4. Kiểm tra, đánh giá định kì

	Bài kiểm tra,

đánh giá
	Thời gian làm bài
	Yêu cầu cần đạt
	Thời điểm
	Hình thức

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Đáp ứng YCCĐ các bài/chủ đề đã học
	Tuần 9
	Tự luận + trắc nghiệm/thực hành

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Đáp ứng YCCĐ các bài/chủ đề đã học
	Tuần 18
	Tự luận + trắc nghiệm/thực hành

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Đáp ứng YCCĐ các bài/chủ đề đã học
	Tuần 27
	Tự luận + trắc nghiệm/thực hành

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Đáp ứng YCCĐ các bài/chủ đề đã học
	Tuần 35
	Tự luận + trắc nghiệm/thực hành


KẾ HOẠCH DẠY HỌC 

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔN TIN HỌC (CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN), LỚP 10

(Năm học 2026 - 2027)

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 10 TIN ; Số học sinh: 35; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 0
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 04;  Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0 Đại học: 04; Trên đại học: 04; Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: 04

3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	TT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Máy tính
	90 máy (2 phòng)
	- Các chủ đề có nội dung thực hành.

- Các bài tập và thực hành ở các chuyên đề:

+ Số học và tổ hợp 

+ Độ phức tạp thuật toán và một số cấu trúc dữ liệu đơn giản 

+ Sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 

+ Các chiến lược phân tích và thiết kế thuật toán cơ bản 

+ Số học và tổ hợp nâng cao 

+ Sắp xếp và tìm kiếm cơ bản

+ Các chiến lược phân tích và thiết kế thuật toán nâng cao 
	

	2
	Máy chiếu//Tivi
	1 máy/phòng
	Kết hợp dạy lý thuyết, các kỹ năng thực hành
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng máy vi tính
	02
	Dùng để thực hành các bài thực hành hay các nội dung được học trong các tiết lý thuyết của môn Tin học.
	

	2
	Phòng bộ môn Tin học
	01
	- Sinh hoạt nhóm chuyên môn

- Họp tổ chuyên môn.

- Tổ chức dạy bồi dưỡng đội tuyển HSG.
	

	3
	Phòng LAB-STEM
	01
	- Tổ chức dạy học STEM.

- Sinh hoạt câu lạc bộ STEM.
	


II. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

Cả năm: 157 tiết

Học kì I: 18 tuần x 5 tiết/tuần = 90 tiết

Học kì II: (16 tuần đầu x 4 tiết/tuần) + (1 tuần cuối x 3 tiết/tuần) = 67 tiết

	TT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	HỌC KÌ I

	CHỦ ĐỀ 1: MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC (14 tiết )

	1
	Bài 1. Thông tin và xử lí thông tin
	2
	- Phân biệt được thông tin và dữ liệu.

- Chuyển đổi giữa các đơn vị lưu trữ dữ liệu.

- Nêu được sự ưu việt của việc sử dụng lưu trữ, xử lí và truyền thông số.

	2
	Bài 2. Vai trò của thiết bị thông minh và tin học đối với xã hội.
	2
	- Nhận biết được một số thiết bị thông minh thông dụng.

- Biết được vai trò của thiết bị thông minh trong xã hội và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Biết được vai trò của tin học đối với xã hội và sự phát triển của tin học.

- Biết các thành tựu nổi bật của ngành tin học.

	3
	Bài 3. Một số kiểu dữ liệu và dữ liệu văn bản
	2
	- Nêu được các loại thông tin và các kiểu dữ liệu sẽ gặp trong chương trình tin học phổ thông.

- Biết được các bảng mã thông dụng ASCII và UNICODE.

- Giải thích được sơ lược về việc số hoá văn bản.

	4
	Bài 4. Hệ nhị phân và dữ liệu số nguyên
	2
	- Biết được hệ nhị phân và cách biểu diễn số nguyên trong máy tính.

- Giải thích được ứng dụng của hệ nhị phân để tính toán trong máy tính.

	5
	Bài 5. Dữ liệu logic
	2
	- Biết được giá trị chân lí và các phép toán lộgic AND, OR, XOR, NOT.

- Biết được biểu diễn dữ liệu lôgic.

	6
	Bài 6. Dữ liệu âm thanh và hình ảnh
	2
	- Giải thích được việc số hoá âm thanh.

- Giải thích được việc số hoá hình ảnh.

	7
	Bài 7. Thực hành sử dụng thiết bị số thông dụng
	2
	- Biết được thiết bị số cá nhân thông dụng thường có những gì.

- Biết được một số tính năng tiêu biểu của thiết bị số cá nhân thông dụng.

- Khai thác sử dụng một số ứng dụng và dữ liệu trên các thiết bị di động như máy tính bảng, điện thoại thông minh.

	CHỦ ĐỀ 5: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH (27 tiết)

	8
	Bài 16. Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Python 
	2


	- Biết khái niệm ngôn ngữ lập trình bậc cao và ngôn ngữ lập trình bậc cao Python.

- Phân biệt được chế độ gõ lệnh trực tiếp và chế độ soạn thảo chương trình trong môi trường lập trình Python.

- Biết cách tạo một chương trình Python.

	9
	Bài 17. Biến và lệnh gán 
	2


	- Biết cách thiết lập biến. Phân biệt được biến và từ khoá.

- Biết sử dụng lệnh gán và thực hiện một số phép toán trên kiểu số nguyên, số thực và xâu kí tự.

	10
	Bài 18. Các lệnh vào ra đơn giản 
	2
	- Biết và thực hiện được một số lệnh vào, ra đơn giản.

- Thực hiện được một số chuyển đổi dữ liệu giữa các kiểu dữ liệu đơn giản.

	11
	Bài 19. Câu lệnh rẽ nhánh if
	2
	Biết và trình bày được các phép toán với kiểu dữ liệu lôgic.

	12
	Bài 20. Câu lệnh lặp For
	2


	- Biết được ý nghĩa của vùng chỉ số tạo bởi lệnh range().

- Biết được chức năng của lệnh lặp for.

	13
	Bài 21. Câu lệnh lặp While
	2
	Biết lệnh lặp while với số vòng lặp không biết trước.

	14
	Bài 22. Kiểu dữ liệu danh sách
	2


	- Biết được kiểu dữ liệu danh sách (list), cách khởi tạo và truy cập từng phần tử của danh sách.

- Biết và thực hiện được cách duyệt các phần tử của danh sách bằng lệnh for.

	15
	Bài 23. Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách 
	3


	- Biết cách duyệt danh sách bằng toán tử in.

- Biết được một số phương thức thường dùng với danh sách.

	16
	Bài 24. Xâu kí tự 
	2


	- Hiểu được xâu kí tự là kiểu dữ liệu cơ bản của Python.

- Biết được lệnh for để xử lí xâu kí tự.

	17
	Bài 25. Một số lệnh làm việc với xâu kí tự 
	3
	Biết được một số phương thức làm việc với xâu kí tự.

	18
	Bài 26. Hàm trong Python
	2
	- Biết được chương trình con là hàm.

- Biết cách tạo hàm.

	19
	Bài 27. Tham số của hàm
	3


	- Biết cách thiết lập các tham số của hàm.

- Biết được cách truyền giá trị thông qua đối số hàm.

- Biết viết chương trình có sử dụng chương trình con.

	20
	Kiểm tra, đánh giá giữa kì 1
	2
	-  Đạt YCCĐ của chủ đề 1; chủ đề 5 (bài 16 đến bài 27)

- Hoàn thành bài kiểm tra theo yêu cầu.

	CHỦ ĐỀ 5: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH (11 tiết) (tt)

	21
	Bài 28. Phạm vi của biến 
	3
	- Biết và trình bày được ý nghĩa của phạm vi hoạt động của biến trong chương trình và hàm.

	22
	Bài 29. Nhận biết lỗi chương trình 
	2
	- Biết và phân loại được một số loại lỗi chương trình. Biết được một vài lỗi ngoại lệ thường gặp.

	23
	Bài 30. Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình 
	2

	- Biết được một vài phương pháp đơn giản kiểm thử chương trình.

- Biết được một vài cách gỡ lỗi đơn giản một chương trình.

	24
	Bài 31. Thực hành viết chương trình đơn giản
	2

	- Biết cách viết chương trình đơn giản trên Python.

- Biết cách sử dụng công cụ printline – in các giá trị trung gian và debug – thiết lập điểm dừng và chạy theo từng lệnh.

	25
	Bài 32. Ôn tập lập trình Python 
	2
	Biết cách viết chương trình hoàn chỉnh trên Python. 

	CHUYÊN ĐỀ BẮT BUỘC: 10.1. SỐ HỌC VÀ TỔ HỢP (9 tiết)

	26
	Một số khái niệm và thuật toán số học cơ bản
	1
	- Vận dụng được một số khái niệm cơ bản của lý thuyết số học: cấp số cộng, cấp số nhân, cơ số, số thực, số nguyên tố,… để giải quyết một số bài toán Tin học đơn giản. Nêu được ví dụ minh họa.

- Viết được chương trình cho một số thuật toán số học cơ bản: đổi cơ số, kiểm tra tính nguyên tố, sàng nguyên tố, phân tích ra thừa số nguyên tố, tìm USCLN, BSCNN

	27
	Bài tập và thực hành
	3
	- Vận dụng được một số khái niệm cơ bản của lý thuyết số học: cấp số cộng, cấp số nhân, cơ số, số thực, số nguyên tố,… để giải quyết một số bài toán Tin học đơn giản. - Viết được chương trình cho một số thuật toán số học cơ bản: đổi cơ số, kiểm tra tính nguyên tố, sàng nguyên tố, phân tích ra thừa số nguyên tố, tìm USCLN, BSCNN.

	28
	Một số phương pháp đếm cơ bản
	1
	- Hiểu được một số phương pháp đếm cơ bản và một số bài toán tổ hợp điển hình;

	29
	Một số bài toán đếm tổ hợp điển hình
	1
	- Hiểu được một số phương pháp đếm cơ bản và một số bài toán tổ hợp điển hình;

	30
	Bài tập và thực hành
	2
	- Viết được chương trình cho một số bài toán đếm tổ hợp cơ bản.

	31
	Ôn tập, kiểm tra
	1
	- Ôn tập các nội dung của chuyên đề bắt buộc 10.1

- Đáp ứng YCCĐ của chuyên đề bắt buộc 10.1

- Hoàn thành bài kiểm tra

	CHUYÊN ĐỀ BẮT BUỘC: 10.2. ĐỘ PHỨC TẠP THUẬT TOÁN  VÀ MỘT SỐ CẤU TRÚC DỮ LIỆU ĐƠN GIẢN (9 tiết)

	32
	Tổng quan về kiểu dữ liệu trừu tượng; Mảng và danh sách móc nối
	1
	- Biết được tầm quan trọng của việc xây dựng cấu trúc dữ liệu;

- Hiểu được các tiêu chí xây dựng cấu trúc dữ liệu; Thể hiện được bằng ví dụ minh họa.

· Viết được các câu lệnh cơ bản tương tác trên mảng, danh sách.
· Hiểu và biểu diễn được mảng và danh sách trong máy tính. Nêu được một số ví dụ minh họa cụ thể.

	33
	Bài tập và thực hành
	3
	- Viết được các câu lệnh cơ bản tương tác trên mảng, danh sách;

	34
	Giới thiệu thư viện cấu trúc dữ liệu và thuật toán chuẩn
	1
	- Sử dụng được một số công cụ trong thư viện cấu trúc dữ liệu và thuật toán chuẩn như: Vector, Set, Map, Pair.

	35
	Một số khái niệm cơ bản về độ phức tạp tính toán.
	1
	· Trình bày được một số khái niệm và tầm quan trọng của độ phức tạp tính toán.

· Giải thích được kí pháp O lớn về độ phức tạp tính toán. Nêu được ví dụ minh họa cụ thể.

· Hiểu được cách tiếp cận phân tích độ phức tạp tính toán thông qua ví dụ minh họa.

	36
	Bài tập và thực hành
	2
	- Viết được các câu lệnh cơ bản tương tác trên mảng, danh sách;

- Biểu diễn được mảng và danh sách trong máy tính;

- Sử dụng được một số công cụ thư viện cấu trúc dữ liệu chuẩn;

	37
	Ôn tập, kiểm tra
	1
	- Ôn tập các nội dung của chuyên đề bắt buộc 10.2

- Đáp ứng YCCĐ của chuyên đề bắt buộc 10.2

- Hoàn thành bài kiểm tra

	CHUYÊN ĐỀ BẮT BUỘC: 10.3. MỘT SỐ BỔ SUNG VỀ SẮP XẾP VÀ TÌM KIẾM CƠ BẢN (8 tiết)

	38
	Bài toán sắp xếp, quan hệ thứ tự, các thuật toán sắp xếp
	1
	· Hiểu và vận dụng được vai trò của bài toán sắp xếp trong đời sống và trong các ứng dụng tin học.

· Hiểu được cách xác định quan hệ thứ tự trong sắp xếp. Nêu được ví dụ minh họa.

· Hiểu và vận dụng được các kỹ thuật sử dụng trong thiết kế các thuật toán sắp xếp.

· Đánh giá được độ phức tạp tính toán của các thuật toán sắp xếp cơ bản.

	39
	Bài tập và thực hành
	2
	- Viết được chương trình cho một số thuật toán sắp xếp thông dụng;

- So sánh được thời gian thực hiện trên máy tính giữa các thuật toán sắp xếp cơ bản với các bộ dữ liệu ngẫu nhiên.

	40
	Bài toán tìm kiếm, thuật toán tìm kiếm, các thư viện chuẩn cho thao tác tìm kiếm trên mảng
	1
	- Hiểu và vận dụng được vai trò của bài toán tìm kiếm trong xử lý thông tin. Nêu được ví dụ minh họa.

- Nhận dạng được đặc điểm riêng của bài toán tìm kiếm cụ thể để xác định thuật toán: tìm một giá trị, tìm cực trị (min/max).

- Hiểu và vận dụng được mối quan hệ giữa tổ chức dữ liệu và thuật toán tìm kiếm.
- Biết được một số phương pháp tìm kiếm.

- Biết được một số công cụ do ngôn ngữ lập trình cung cấp.

	41
	Bài tập và thực hành
	3
	- Tổ chức thực hiện được một số phương pháp tìm kiếm.

- Sử dụng được một số công cụ do ngôn ngữ lập trình cung cấp.

	42
	Ôn tập, kiểm tra
	1
	- Ôn tập các nội dung của chuyên đề bắt buộc 10.3

- Đáp ứng YCCĐ của chuyên đề bắt buộc 10.3

- Hoàn thành bài kiểm tra

	CHUYÊN ĐỀ BẮT BUỘC: 10.4. CÁC CHIẾN LƯỢC PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ THUẬT TOÁN CƠ BẢN (06 tiết)

	43
	Bài toán đệ quy và kĩ thuật đệ quy
	2
	- Trình bày được tính đệ quy trong một số định nghĩa sự vật, sự việc; Nêu được ví dụ minh họa cụ thể.

- Nhận diện được bài toán có thể giải bằng kĩ thuật Đệ quy; Xác định được phần cơ sở và phần đệ quy trong mô tả đệ quy.

- Nhận biết được tính ưu việt của kĩ thuật Đệ quy trong định nghĩa sự vật, mô tả và thiết kế thuật toán.

	44
	Bài tập và thực hành
	3
	- Ứng dụng được kĩ thuật Đệ quy trong thiết kế một vài thuật toán như:

+ Tìm phần tử thứ n của dãy Fibonacci;

+ Bài toán Tháp Hà Nội.

- Viết được chương trình sử dụng kĩ thuật đệ quy cho một vài bài toán điển hình;

	45
	Kĩ thuật chia để trị
	1
	- Giải thích được kĩ thuật Chia để trị.

- Hiểu được thuật toán thiết kế theo kĩ thuật Chia để trị, giải thích được mối liên hệ giữa thiết kế thuật toán theo kĩ thuật Chia để trị và Đệ quy thông qua ví dụ cụ thể

	46
	Ôn tập cuối kì HKI
	2
	- Ôn tập kiến thức theo đề cương

	47
	Kiểm tra, đánh giá cuối kì HKI
	2
	-  Đáp ứng YCCĐ của chủ đề và chuyên đề đã học ở HKI.

- Hoàn thành bài kiểm tra theo yêu cầu.

	HỌC KÌ II

	CHUYÊN ĐỀ BẮT BUỘC: 10.4. CÁC CHIẾN LƯỢC PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ THUẬT TOÁN CƠ BẢN (22 tiết) (tt)

	48
	Bài tập và thực hành
	3
	- Viết được chương trình có sử dụng kĩ thuật chia để trị cho một vài bài toán điển hình

	49
	Bài 3. Kĩ thuật duyệt, quay lui
	2
	- Nhận diện được bài toán có thể giải bằng kĩ thuật Duyệt và Quay lui.

- Giải thích được kĩ thuật Duyệt, kĩ thuật Quay lui. Nêu được ví dụ minh họa.

- Hiểu được thuật toán thiết kế theo kĩ thuật Duyệt thông qua ví dụ cụ thể.

- Hiểu được thuật toán thiết kế theo kĩ thuật Quay lui thông qua ví dụ cụ thể.

- Giải thích được mối liên quan giữa thiết kế thuật toán theo kĩ thuật Quay lui và kĩ thuật Đệ qui; Nêu được ví dụ minh họa.

	50
	Bài tập và thực hành
	6
	- Viết được chương trình có sử dụng kĩ thuật Duyệt cho một vài thuật toán các bài toán cơ bản.

- Viết được chương trình có sử dụng kĩ thuật Quay lui cho một vài bài toán cơ bản như liệt kê các dãy nhị phân, hoán vị, tổ hợp,..

	51
	Bài 5. Kĩ thuật quy hoạch động
	3
	- Nhận diện được bài toán có thể giải được thông qua kĩ thuật Quy hoạch động.

- Hiểu và giải thích được các bước cần thực hiện khi xây dựng thuật toán theo kĩ thuật Quy hoạch động.

- Thiết kế được thuật toán theo kĩ thuật Quy hoạch động cho một số bài toán đơn giản.

- Giải thích được mối liên hệ giữa thiết kế thuật toán theo kĩ thuật Quy hoạch động với Kĩ thuật Chia để trị và Đệ quy; Nêu được ví dụ minh họa.

	52
	Bài tập và thực hành
	7
	- Viết được chương trình có sử dụng kĩ thuật Quy hoạch động cho một vài thuật toản giải một số bài toán điển hình.

	53
	Ôn tập, kiểm tra
	1
	- Ôn tập các nội dung của chuyên đề bắt buộc 10.3

- Đáp ứng YCCĐ của chuyên đề bắt buộc 10.3

- Hoàn thành bài kiểm tra

	CHỦ ĐỀ 2: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET (6 tiết)

	54
	Bài 8. Mạng máy tính trong cuộc sống hiện đại 
	2

	- Hiểu được sự khác biệt giữa mạng LAN và Internet. 

- Trình bày được những thay đổi về chất lượng cuộc sống, phương thức học tập và làm việc trong xã hội khi mạng máy tính được sử dụng rộng rãi. 

- Nêu được một số công nghệ dựa trên Internet như dịch vụ điện toán đám mây (cloud computing), kết nối vạn vật (IoT) và những ích lợi của IoT có thể đem lại. 

	55
	Bài 9. An toàn trên không gian mạng 
	2
	· Nêu được những nguy cơ và tác hại khi tham gia các hoạt động trên Internet một cách thiếu hiểu biết và bất cẩn. 

· Nêu được một vài cách phòng vệ khi bị bắt nạt trên mạng, biết bảo vệ dữ liệu cá nhân. 

· Trình bày được sơ lược về các phần mềm độc hại. 

	56
	Bài 10. Thực hành khai thác tài nguyên trên Internet 
	2
	Biết Internet là một kho tài nguyên chung rất lớn, có thể tìm trên Internet hầu hết các thông tin cần biết và nhiều dịch vụ thông tin sẵn có.

	CHỦ ĐỀ 3: ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ (4 tiết)

	57
	Bài 11. Ứng xử trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền
	4
	· Nêu những vấn đề nảy sinh về đạo đức, pháp luật và văn hoá khi giao tiếp qua mạng trở nên phổ biến. 

· Giải thích được một số nội dung pháp lí liên quan tới việc đưa tin lên mạng và tôn trọng bản quyền thông tin và sản phẩm số.

	58
	Kiểm tra, đánh giá giữa kì 2
	2
	-  Đạt YCCĐ của chủ đề, chuyên đề đã học.

- Hoàn thành bài kiểm tra theo yêu cầu.

	CHỦ ĐỀ 6. HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC  (4 tiết)

	59
	Bài 33. Nghề thiết kế đồ họa máy tính
	2
	- Biết được khái niệm, kiến thức và kĩ năng cần có của nghề thiết kế đồ hoạ.

- Biết các ngành học và nhu cầu nhân lực liên quan đến nghề thiết kế đồ hoạ.

	60
	Bài 34. Nghề phát triển phần mềm
	2
	- Hiểu được khái niệm nghề phát triển phần mềm và một số kiến thức, kĩ năng cần có của người làm nghề phát triển phần mềm.

- Biết các ngành học ở bậc đại học, cao đẳng liên quan đến phát triển phần mềm và cơ hội nghề nghiệp liên quan đến phát triển phần mềm.

	CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN: 10.1. SỐ HỌC VÀ TỔ HỢP NÂNG CAO (09 tiết)

	61
	Ứng dụng giải bài toán các thuật toán số học cơ bản; Kỹ thuật xử lý bit
	1
	- Vận dụng được một số thuật toán số học để giải một số bài toán ứng dụng; Nêu được ví dụ minh họa.

- Vận dụng được kĩ năng xử lý bit như:

+ Biết được cách thức lưu trữ, vị trí sắp xếp bit trong các kiểu dữ liệu số
+ Vận dụng được các phép toán trên bit để giải quyết các bài toán xử lý bit.

	62
	Bài tập và thực hành
	3
	- Vận dụng được một số thuật toán số học để giải quyết một số bài toán ứng dụng;

- Vận dụng được các phép toán trên bit để giải quyết các bài toán xử lý bit.

	63
	Ứng dụng giải một số bài toán đếm tổ hợp; Một số đối tượng tổ hợp nâng cao.
	2
	- Nhận diện được một số bài toán đếm tổ hợp trong một số bài toán ứng dụng.

- Nhận diện được một số đối tượng tổ hợp nâng cao. Nêu được ví dụ cụ thể.

	64
	Bài tập và thực hành
	2
	- Vận dụng và viết được chương trình cho một số công thức đếm cơ bản áp dụng trong một số bài toán ứng dụng.

	65
	Ôn tập, kiểm tra
	1
	- Ôn tập các nội dung của chuyên đề tự chọn 10.1

- Đáp ứng YCCĐ của chuyên đề tự chọn 10.1

- Hoàn thành bài kiểm tra

	CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN: 10.2. SẮP XẾP VÀ TÌM KIẾM NÂNG CAO (08 tiết)

	66
	Các thuật toán sắp xếp nhanh, sắp xếp trộn, sắp xếp vun đống. Cách sử dụng các thuật toán sắp xếp nâng cao trong thư viện chuẩn.
	2
	- Vận dụng được một số kỹ thuật dùng trong các thuật toán sắp xếp nhanh, trộn, vun đống.

- Đánh giá được độ phức tạp tính toán đối với các thuật toán sắp xếp nêu trên. Nêu được một số ví dụ minh họa cụ thể.

- So sánh được thời gian thực hiện trên máy tính giữa các thuật toán sắp xếp với một số bộ dữ liệu ngẫu nhiên.

- Biết được các công cụ sắp xếp do hệ thống lập trình cung cấp.

	67
	Bài tập và thực hành
	2
	- Cài đặt được các thuật toán sắp xếp nhanh, trộn, vun đống đối với một số bài toán ứng dụng.

- Sử dụng được các công cụ sắp xếp do hệ thống lập trình cung cấp.

	68
	Tìm kiếm nhị phân trên hàm đơn điệu. Tìm kiếm tam phân
	1
	· Nhận diện được bài toán có thể quy về hàm đơn điệu để tìm kiếm nhị phân.
· Biết được tìm kiếm nhị phân để giải quyết một số bài toán có thể quy về hàm đơn điệu điển hình.

· Nhận diện được bài toán có thể sử dụng thuật toán tìm kiếm tam phân.

	69
	Bài tập và thực hành
	2
	- Vận dụng được tìm kiếm nhị phân để giải quyết một số bài toán có thể quy về hàm đơn điệu điển hình.

- Cài đặt được thuật toán tìm kiếm tam phân.
- Vận dụng được tìm kiếm tam phân để giải quyết một số bài toán có thể quy về hàm đơn cực trị.

	70
	Ôn tập, kiểm tra
	1
	- Ôn tập các nội dung của chuyên đề tự chọn 10.2

- Đáp ứng YCCĐ của chuyên đề tự chọn 10.2

- Hoàn thành bài kiểm tra

	CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN: 10.3. CÁC CHIẾN LƯỢC PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ THUẬT TOÁN NÂNG CAO (08 tiết)

	71
	Ứng dụng giải một số bài toán từ kĩ thuật quy hoạch động
	2
	Thiết kế và phân tích được thuật toán dựa trên kĩ thuật Quy hoạch động (QHĐ) nâng cao như QHĐ cấu hình; QHĐ chọn;… cho một số bài toán ứng dụng cụ thể.

	72
	Bài tập và thực hành
	2
	Viết được chương trình có sử dụng kĩ thuật Quy hoạch động nâng cao ở trên cho một số bài toán ứng dụng cụ thể.

	73
	Kĩ thuật tham lam
	1
	- Nhận diện được bài toán có thể giải bằng kĩ thuật Tham lam.

- Giải thích được kĩ thuật Tham lam.

- Thiết kế được thuật toán dựa trên kĩ thuật Tham lam cho một vài bài toán đơn giản.

	74
	Bài tập và thực hành
	2
	- Viết được chương trình có sử dụng kĩ thuật Tham lam cho một vài bài toán đơn giản.

	75
	Ôn tập, kiểm tra
	1
	- Ôn tập các nội dung của chuyên đề tự chọn 10.3

- Đáp ứng YCCĐ của chuyên đề tự chọn 10.3

- Hoàn thành bài kiểm tra

	76
	Ôn tập cuối kì HKII
	2
	- Ôn tập kiến thức theo đề cương

	77
	Kiểm tra, đánh giá cuối kì HKII
	2
	-  Đạt YCCĐ của chủ đề, chuyên đề đã học.

- Hoàn thành bài kiểm tra theo yêu cầu.


2. Chuyên đề lựa chọn (đối với môn học có chuyên đề học tập lựa chọn): Không
3. Chuyên đề nâng cao (đối với môn chuyên)

	TT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	HỌC KÌ I

	CHUYÊN ĐỀ BẮT BUỘC: 10.1. SỐ HỌC VÀ TỔ HỢP (9 tiết)

	1
	Một số khái niệm và thuật toán số học cơ bản
	1
	- Vận dụng được một số khái niệm cơ bản của lý thuyết số học: cấp số cộng, cấp số nhân, cơ số, số thực, số nguyên tố,… để giải quyết một số bài toán Tin học đơn giản. Nêu được ví dụ minh họa.

- Viết được chương trình cho một số thuật toán số học cơ bản: đổi cơ số, kiểm tra tính nguyên tố, sàng nguyên tố, phân tích ra thừa số nguyên tố, tìm USCLN, BSCNN

	2
	Bài tập và thực hành
	3
	- Vận dụng được một số khái niệm cơ bản của lý thuyết số học: cấp số cộng, cấp số nhân, cơ số, số thực, số nguyên tố,… để giải quyết một số bài toán Tin học đơn giản. - Viết được chương trình cho một số thuật toán số học cơ bản: đổi cơ số, kiểm tra tính nguyên tố, sàng nguyên tố, phân tích ra thừa số nguyên tố, tìm USCLN, BSCNN.

	3
	Một số phương pháp đếm cơ bản
	1
	- Hiểu được một số phương pháp đếm cơ bản và một số bài toán tổ hợp điển hình;

	4
	Một số bài toán đếm tổ hợp điển hình
	1
	- Hiểu được một số phương pháp đếm cơ bản và một số bài toán tổ hợp điển hình;

	5
	Bài tập và thực hành
	2
	- Viết được chương trình cho một số bài toán đếm tổ hợp cơ bản.

	6
	Ôn tập, kiểm tra
	1
	- Ôn tập các nội dung của chuyên đề bắt buộc 10.1

- Đáp ứng YCCĐ của chuyên đề bắt buộc 10.1

- Hoàn thành bài kiểm tra

	CHUYÊN ĐỀ BẮT BUỘC: 10.2. ĐỘ PHỨC TẠP THUẬT TOÁN  VÀ MỘT SỐ CẤU TRÚC DỮ LIỆU ĐƠN GIẢN (9 tiết)

	7
	Tổng quan về kiểu dữ liệu trừu tượng; Mảng và danh sách móc nối
	1
	- Biết được tầm quan trọng của việc xây dựng cấu trúc dữ liệu;

- Hiểu được các tiêu chí xây dựng cấu trúc dữ liệu; Thể hiện được bằng ví dụ minh họa.

· Viết được các câu lệnh cơ bản tương tác trên mảng, danh sách.
· Hiểu và biểu diễn được mảng và danh sách trong máy tính. Nêu được một số ví dụ minh họa cụ thể.

	8
	Bài tập và thực hành
	3
	- Viết được các câu lệnh cơ bản tương tác trên mảng, danh sách;

	9
	Giới thiệu thư viện cấu trúc dữ liệu và thuật toán chuẩn
	1
	- Sử dụng được một số công cụ trong thư viện cấu trúc dữ liệu và thuật toán chuẩn như: Vector, Set, Map, Pair.

	10
	Một số khái niệm cơ bản về độ phức tạp tính toán.
	1
	· Trình bày được một số khái niệm và tầm quan trọng của độ phức tạp tính toán.

· Giải thích được kí pháp O lớn về độ phức tạp tính toán. Nêu được ví dụ minh họa cụ thể.

· Hiểu được cách tiếp cận phân tích độ phức tạp tính toán thông qua ví dụ minh họa.

	11
	Bài tập và thực hành
	2
	- Viết được các câu lệnh cơ bản tương tác trên mảng, danh sách;

- Biểu diễn được mảng và danh sách trong máy tính;

- Sử dụng được một số công cụ thư viện cấu trúc dữ liệu chuẩn;

	12
	Ôn tập, kiểm tra
	1
	- Ôn tập các nội dung của chuyên đề bắt buộc 10.2

- Đáp ứng YCCĐ của chuyên đề bắt buộc 10.2

- Hoàn thành bài kiểm tra

	CHUYÊN ĐỀ BẮT BUỘC: 10.3. MỘT SỐ BỔ SUNG VỀ SẮP XẾP VÀ TÌM KIẾM CƠ BẢN (8 tiết)

	13
	Bài toán sắp xếp, quan hệ thứ tự, các thuật toán sắp xếp
	1
	· Hiểu và vận dụng được vai trò của bài toán sắp xếp trong đời sống và trong các ứng dụng tin học.

· Hiểu được cách xác định quan hệ thứ tự trong sắp xếp. Nêu được ví dụ minh họa.

· Hiểu và vận dụng được các kỹ thuật sử dụng trong thiết kế các thuật toán sắp xếp.

· Đánh giá được độ phức tạp tính toán của các thuật toán sắp xếp cơ bản.

	14
	Bài tập và thực hành
	2
	- Viết được chương trình cho một số thuật toán sắp xếp thông dụng;

- So sánh được thời gian thực hiện trên máy tính giữa các thuật toán sắp xếp cơ bản với các bộ dữ liệu ngẫu nhiên.

	15
	Bài toán tìm kiếm, thuật toán tìm kiếm, các thư viện chuẩn cho thao tác tìm kiếm trên mảng
	1
	- Hiểu và vận dụng được vai trò của bài toán tìm kiếm trong xử lý thông tin. Nêu được ví dụ minh họa.

- Nhận dạng được đặc điểm riêng của bài toán tìm kiếm cụ thể để xác định thuật toán: tìm một giá trị, tìm cực trị (min/max).

- Hiểu và vận dụng được mối quan hệ giữa tổ chức dữ liệu và thuật toán tìm kiếm.
- Biết được một số phương pháp tìm kiếm.

- Biết được một số công cụ do ngôn ngữ lập trình cung cấp.

	16
	Bài tập và thực hành
	3
	- Tổ chức thực hiện được một số phương pháp tìm kiếm.

- Sử dụng được một số công cụ do ngôn ngữ lập trình cung cấp.

	17
	Ôn tập, kiểm tra
	1
	- Ôn tập các nội dung của chuyên đề bắt buộc 10.3

- Đáp ứng YCCĐ của chuyên đề bắt buộc 10.3

- Hoàn thành bài kiểm tra

	CHUYÊN ĐỀ BẮT BUỘC: 10.4. CÁC CHIẾN LƯỢC PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ THUẬT TOÁN CƠ BẢN (06 tiết)

	18
	Bài toán đệ quy và kĩ thuật đệ quy
	2
	- Trình bày được tính đệ quy trong một số định nghĩa sự vật, sự việc; Nêu được ví dụ minh họa cụ thể.

- Nhận diện được bài toán có thể giải bằng kĩ thuật Đệ quy; Xác định được phần cơ sở và phần đệ quy trong mô tả đệ quy.

- Nhận biết được tính ưu việt của kĩ thuật Đệ quy trong định nghĩa sự vật, mô tả và thiết kế thuật toán.

	19
	Bài tập và thực hành
	3
	- Ứng dụng được kĩ thuật Đệ quy trong thiết kế một vài thuật toán như:

+ Tìm phần tử thứ n của dãy Fibonacci;

+ Bài toán Tháp Hà Nội.

- Viết được chương trình sử dụng kĩ thuật đệ quy cho một vài bài toán điển hình;

	20
	Kĩ thuật chia để trị
	1
	- Giải thích được kĩ thuật Chia để trị.

- Hiểu được thuật toán thiết kế theo kĩ thuật Chia để trị, giải thích được mối liên hệ giữa thiết kế thuật toán theo kĩ thuật Chia để trị và Đệ quy thông qua ví dụ cụ thể

	HỌC KÌ II

	CHUYÊN ĐỀ BẮT BUỘC: 10.4. CÁC CHIẾN LƯỢC PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ THUẬT TOÁN CƠ BẢN (22 tiết) (tt)

	21
	Bài tập và thực hành
	3
	- Viết được chương trình có sử dụng kĩ thuật chia để trị cho một vài bài toán điển hình

	22
	Bài 3. Kĩ thuật duyệt, quay lui
	2
	- Nhận diện được bài toán có thể giải bằng kĩ thuật Duyệt và Quay lui.

- Giải thích được kĩ thuật Duyệt, kĩ thuật Quay lui. Nêu được ví dụ minh họa.

- Hiểu được thuật toán thiết kế theo kĩ thuật Duyệt thông qua ví dụ cụ thể.

- Hiểu được thuật toán thiết kế theo kĩ thuật Quay lui thông qua ví dụ cụ thể.

- Giải thích được mối liên quan giữa thiết kế thuật toán theo kĩ thuật Quay lui và kĩ thuật Đệ qui; Nêu được ví dụ minh họa.

	23
	Bài tập và thực hành
	6
	- Viết được chương trình có sử dụng kĩ thuật Duyệt cho một vài thuật toán các bài toán cơ bản.

- Viết được chương trình có sử dụng kĩ thuật Quay lui cho một vài bài toán cơ bản như liệt kê các dãy nhị phân, hoán vị, tổ hợp,..

	24
	Bài 5. Kĩ thuật quy hoạch động
	3
	- Nhận diện được bài toán có thể giải được thông qua kĩ thuật Quy hoạch động.

- Hiểu và giải thích được các bước cần thực hiện khi xây dựng thuật toán theo kĩ thuật Quy hoạch động.

- Thiết kế được thuật toán theo kĩ thuật Quy hoạch động cho một số bài toán đơn giản.

- Giải thích được mối liên hệ giữa thiết kế thuật toán theo kĩ thuật Quy hoạch động với Kĩ thuật Chia để trị và Đệ quy; Nêu được ví dụ minh họa.

	25
	Bài tập và thực hành
	7
	- Viết được chương trình có sử dụng kĩ thuật Quy hoạch động cho một vài thuật toản giải một số bài toán điển hình.

	26
	Ôn tập, kiểm tra
	1
	- Ôn tập các nội dung của chuyên đề bắt buộc 10.3

- Đáp ứng YCCĐ của chuyên đề bắt buộc 10.3

- Hoàn thành bài kiểm tra

	CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN: 10.1. SỐ HỌC VÀ TỔ HỢP NÂNG CAO (09 tiết)

	27
	Ứng dụng giải bài toán các thuật toán số học cơ bản; Kỹ thuật xử lý bit
	1
	- Vận dụng được một số thuật toán số học để giải một số bài toán ứng dụng; Nêu được ví dụ minh họa.

- Vận dụng được kĩ năng xử lý bit như:

+ Biết được cách thức lưu trữ, vị trí sắp xếp bit trong các kiểu dữ liệu số
+ Vận dụng được các phép toán trên bit để giải quyết các bài toán xử lý bit.

	28
	Bài tập và thực hành
	3
	- Vận dụng được một số thuật toán số học để giải quyết một số bài toán ứng dụng;

- Vận dụng được các phép toán trên bit để giải quyết các bài toán xử lý bit.

	29
	Ứng dụng giải một số bài toán đếm tổ hợp; Một số đối tượng tổ hợp nâng cao.
	2
	- Nhận diện được một số bài toán đếm tổ hợp trong một số bài toán ứng dụng.

- Nhận diện được một số đối tượng tổ hợp nâng cao. Nêu được ví dụ cụ thể.

	30
	Bài tập và thực hành
	2
	- Vận dụng và viết được chương trình cho một số công thức đếm cơ bản áp dụng trong một số bài toán ứng dụng.

	31
	Ôn tập, kiểm tra
	1
	- Ôn tập các nội dung của chuyên đề tự chọn 10.1

- Đáp ứng YCCĐ của chuyên đề tự chọn 10.1

- Hoàn thành bài kiểm tra

	CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN: 10.2. SẮP XẾP VÀ TÌM KIẾM NÂNG CAO (8 tiết)

	32
	Các thuật toán sắp xếp nhanh, sắp xếp trộn, sắp xếp vun đống. Cách sử dụng các thuật toán sắp xếp nâng cao trong thư viện chuẩn.
	2
	- Vận dụng được một số kỹ thuật dùng trong các thuật toán sắp xếp nhanh, trộn, vun đống.

- Đánh giá được độ phức tạp tính toán đối với các thuật toán sắp xếp nêu trên. Nêu được một số ví dụ minh họa cụ thể.

- So sánh được thời gian thực hiện trên máy tính giữa các thuật toán sắp xếp với một số bộ dữ liệu ngẫu nhiên.

- Biết được các công cụ sắp xếp do hệ thống lập trình cung cấp.

	33
	Bài tập và thực hành
	2
	- Cài đặt được các thuật toán sắp xếp nhanh, trộn, vun đống đối với một số bài toán ứng dụng.

- Sử dụng được các công cụ sắp xếp do hệ thống lập trình cung cấp.

	34
	Tìm kiếm nhị phân trên hàm đơn điệu. Tìm kiếm tam phân
	1
	· Nhận diện được bài toán có thể quy về hàm đơn điệu để tìm kiếm nhị phân.
· Biết được tìm kiếm nhị phân để giải quyết một số bài toán có thể quy về hàm đơn điệu điển hình.

· Nhận diện được bài toán có thể sử dụng thuật toán tìm kiếm tam phân.

	35
	Bài tập và thực hành
	2
	- Vận dụng được tìm kiếm nhị phân để giải quyết một số bài toán có thể quy về hàm đơn điệu điển hình.

- Cài đặt được thuật toán tìm kiếm tam phân.
- Vận dụng được tìm kiếm tam phân để giải quyết một số bài toán có thể quy về hàm đơn cực trị.

	36
	Ôn tập, kiểm tra
	1
	- Ôn tập các nội dung của chuyên đề tự chọn 10.2

- Đáp ứng YCCĐ của chuyên đề tự chọn 10.2

- Hoàn thành bài kiểm tra

	CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN: 10.3. CÁC CHIẾN LƯỢC PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ THUẬT TOÁN NÂNG CAO (08 tiết)

	37
	Ứng dụng giải một số bài toán từ kĩ thuật quy hoạch động
	2
	Thiết kế và phân tích được thuật toán dựa trên kĩ thuật Quy hoạch động (QHĐ) nâng cao như QHĐ cấu hình; QHĐ chọn;… cho một số bài toán ứng dụng cụ thể.

	38
	Bài tập và thực hành
	2
	Viết được chương trình có sử dụng kĩ thuật Quy hoạch động nâng cao ở trên cho một số bài toán ứng dụng cụ thể.

	39
	Kĩ thuật tham lam
	1
	- Nhận diện được bài toán có thể giải bằng kĩ thuật Tham lam.

- Giải thích được kĩ thuật Tham lam.

- Thiết kế được thuật toán dựa trên kĩ thuật Tham lam cho một vài bài toán đơn giản.

	40
	Bài tập và thực hành
	2
	- Viết được chương trình có sử dụng kĩ thuật Tham lam cho một vài bài toán đơn giản.

	41
	Ôn tập, kiểm tra
	1
	- Ôn tập các nội dung của chuyên đề tự chọn 10.3

- Đáp ứng YCCĐ của chuyên đề tự chọn 10.3

- Hoàn thành bài kiểm tra


4. Kiểm tra, đánh giá định kì

	Bài kiểm tra,

đánh giá
	Thời gian làm bài
	Yêu cầu cần đạt
	Thời điểm
	Hình thức

	Giữa Học kỳ 1
	90 phút
	Đáp ứng YCCĐ của chủ đề 1, chủ đề 5 (bài 16 đến bài 27)
	Tuần 9
	Tự luận + trắc nghiệm/thực hành

	Cuối Học kỳ 1
	90 phút
	Đáp ứng YCCĐ của chủ đề 1, 5; chuyên đề bắt buộc 10.1, 10.2, 10.3, 10.4
	Tuần 18
	Tự luận + trắc nghiệm/thực hành

	Giữa Học kỳ 2
	90 phút
	Đáp ứng YCCĐ của chủ đề 2, 3; chuyên đề bắt buộc 10.4
	Tuần 27
	Tự luận + trắc nghiệm/thực hành


	Cuối Học kỳ 2
	90 phút
	Đáp ứng YCCĐ của chủ đề 2, 3, 6; chuyên đề bắt buộc 10.4; chuyên đề tự chọn 10.1, 10.2, 10.3
	Tuần 35
	Tự luận + trắc nghiệm/thực hành


2. Khối 11

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 06 ; Số học sinh: 196  ; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 0
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 04;  Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0 Đại học: 04; Trên đại học: 04; 

       Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: 04

3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	TT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Máy tính
	90 máy (2 phòng)
	- Các chủ đề có nội dung thực hành.
- CSDL, thực hành MySQL, HeidiSQL.
- Chỉnh sửa ảnh và làm video (GIMP, Glimpse, Aegisub,...).
	

	2
	Máy chiếu//Tivi
	1 máy/phòng
	Kết hợp dạy lý thuyết, các kỹ năng thực hành và trình diễn dự án sản phẩm của học sinh.
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng máy vi tính
	02
	Dùng để thực hành các bài thực hành hay các nội dung được học trong các tiết lý thuyết của môn Tin học.
	

	2
	Phòng bộ môn Tin học
	01
	- Sinh hoạt nhóm chuyên môn

- Họp tổ chuyên môn.

- Tổ chức dạy bồi dưỡng đội tuyển HSG.
	

	3
	Phòng LAB-STEM
	01
	- Tổ chức dạy học STEM.

- Sinh hoạt câu lạc bộ STEM.
	


II. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

Cả năm: 70 tiết

Học kì I: 18 tuần x 3 tiết/tuần = 36 tiết

Học kì II: 17 tuần đầu x 2 tiết/tuần= 34 tiết

	TT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	HỌC KÌ I

	CHỦ ĐỀ 1: MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC (10 TIẾT)

	1
	Bài 1: Hệ điều hành
	2
	- Trình bày được sơ lược lịch sử phát triển của hai hệ điều hành thông dụng cho PC.

- Chỉ ra được một số đặc điểm của HĐH cho thiết bị số.

- Trình bày được một cách khái quát mối quan hệ giữa phần cứng, hệ điều hành và phần mềm ứng dụng cũng như vai trò của mỗi thành phần trong hoạt động chung.

	2
	Bài 2: Thực hành sử dụng hệ điều hành
	2
	- Sử dụng được một số chức năng cơ bản của hệ điều hành cho máy tính cá nhân.

- Sử dụng được một vài tiện ích của hệ điều hành nâng cao hiệu quả của máy tính cá nhân.

- Sử dụng được vài tiện ích cơ bản của hệ điều hành trên thiết bị di động.

	3
	Bài 3: Phần mềm nguồn mở và phần mềm chạy trên Internet
	2
	- Trình bày được một số khái niệm và so sánh phần mềm nguồn mở và phần mềm thương mại;

- Nêu được vai trò của phần mềm nguồn mở và phần mềm thương mại đối với sự phát triển của công nghệ thông tin.

- Làm quen với phần mềm chạy trên Internet.

	4
	Bài 4: Bên trong máy tính
	2
	- Nhận diện được một số thiết bị trong thân máy với chức năng và các thông số đo hiệu năng của chúng.

- Nhận biết được sơ đồ của các mạng lôgic AND, OR, NOT và giải thích được vai trò của các mạng lôgic đó trong thực hiện tính toán nhị phân.

	5
	Bài 5: Kết nối máy tính với các thiết bị số
	2
	- Biết một số thông số cơ bản của thiết bị vào/ra thông dụng, cách kết nối với máy tính cũng như tuỳ chỉnh được một vài chức năng cơ bản để nâng cao hiệu quả.

- Đọc và giải thích được một số thông số cơ bản của các thiết số thông dụng trong các tài liệu để kết nối chúng với máy tính.

	CHỦ ĐỀ 2: TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN (6 TIẾT)

	6
	Bài 6: Lưu trữ và chia sẻ tệp tin trên Internet
	2
	- Sử dụng được một số công cụ trực tuyến như Google Drive hay Dropbox,…

	7
	Bài 7: Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet
	2
	- Sử dụng được máy tìm kiếm trên PC và thiết bị số thông minh bằng cách gõ từ khoá hoặc bằng tiếng nói.

- Xác lập được các lựa chọn theo tiêu chí tìm kiếm để nâng cao hiệu quả tìm kiếm.

	8
	Bài 8: Thực hành nâng cao sử dụng thư điện tử và mạng xã hội
	2
	- Biết đánh dấu và phân loại thư điện tử.

- Khai thác được một số chức năng nâng cao của mạng xã hội.

	9
	Ôn tập kiểm tra giữa kỳ I
	1
	Chủ đề 1, chủ đề 2

	10
	Kiểm tra giữa kỳ I
	1
	Kiểm tra đánh giá năng lực học sinh đối với nội dung Chủ đề 1 và Chủ đề 2.

	CHỦ ĐỀ 3. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ (2 TIẾT)

	11
	Bài 9: Giao tiếp an toàn trên Internet
	2
	- Nêu được một số dạng lừa đảo phổ biến trên không gian mạng số và những biện pháp phòng tránh.

	CHỦ ĐỀ 4: GIỚI THIỆU CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU (12 TIẾT)

	12
	Bài 10: Lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin phục vụ quản lý
	2
	- Biết được sự cần thiết phải lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin từ dữ liệu lưu trữ cho các bài toán quản lý.

	13
	Bài 11: Cơ sở dữ liệu
	2
	- Hiểu được khái niệm và các thuộc tính cơ bản của cơ sở dữ liệu.

	14
	Bài 12: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và hệ cơ sở dữ liệu
	2
	- Hiểu được khái niệm hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

- Hiểu được khái niệm hệ CSDL.

- Phân biệt được CSDL tập trung và CSDL phân tán.

	15
	Bài 13: Cơ sở dữ liệu quan hệ
	2
	- Hiểu được mô hình dữ liệu quan hệ.

- Hiểu được các thuật ngữ và khái niệm liên quan: Bản ghi, trường (thuộc tính), khoá, khoá chính, khoá ngoài, liên kết dữ liệu.

	16
	Bài 14: SQL – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (STEM)
	2
	- Hiểu được ở mức nguyên lý: CSDL và các bảng được tạo lập, được thêm mới, cập nhật và truy xuất dữ liệu qua SQL.

	17
	Bài 15: Bảo mật và an toàn hệ cơ sở dữ liệu
	2
	- Hiểu được tầm quan trọng và một số biện pháp bảo vệ hệ CSDL.

	CHỦ ĐỀ 5. HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC (2 TIẾT)

	18
	Bài 16: Công việc quản trị cơ sở dữ liệu
	2
	- Hiểu được các công việc cần thực hiện cùng các kiến thức và kĩ năng cần thiết để quản trị CSDL, các ngành học liên quan.

- Có thể tìm kiếm, khai thác và trao đổi thông tin hướng nghiệp liên quan đến công việc quản trị CSDL.

	19
	Ôn tập kiểm tra cuối kỳ I
	1
	Chủ đề 3 và Chủ đề 4

	20
	Kiểm tra cuối kỳ I
	1
	Kiểm tra đánh giá năng lực học sinh đối với nội dung Chủ đề 3 và Chủ đề 4.

	HỌC KÌ II

	CHỦ ĐỀ 6. THỰC HÀNH TẠO VÀ KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU (16 TIẾT)

	21
	Bài 17: Quản trị CSDL trên máy tính
	2
	- Biết được lợi ích của việc quản trị CSDL trên máy tính.

- Làm quen với MySQL và HeidiSQL, bộ công cụ hỗ trợ việc quản trị CSDL trên máy tính.

	22
	Bài 18: Thực hành xác định cấu trúc bảng và các trường khóa
	2
	- Có được hình dung về công việc xác định các bảng dữ liệu, các cấu trúc của chúng và các trường khoá trước khi bước vào tạo lập CSDL.

	23
	Bài 19: Thực hành tạo lập CSDL và các bảng đơn giản (STEM)
	2
	- Biết tạo mới một CSDL, thực hiện thông qua giao diện của phần mềm khách quản trị CSDL HeidiSQL.

- Tạo được các bảng không có khoá ngoài, chỉ định được khoá chính cho mỗi bảng.

	24
	Bài 20: Thực hành tạo lập các bảng có khóa ngoài
	2
	- Biết cách tạo mới các bảng có khoá ngoài và thiết lập các mối liên kết khoá ngoài trong HeidiSQL.

	25
	Bài 21: Thực hành cập nhật và truy xuất dữ liệu các bảng đơn giản
	2
	- Biết cách cập nhật dữ liệu và thực hiện một số truy xuất đơn giản trên các bảng CSDL đã thiết lập.

	26
	Bài 22: Thực hành cập nhật bảng dữ liệu có tham chiếu
	2
	- Hiểu được cách thức nhập dữ liệu đối với các bảng có trường khoá ngoài, trường tham chiếu đến một khoá chính của bảng khác.

	27
	Ôn tập giữa kì II
	1
	Chủ đề 6: Từ bài 17 đến bài 22

	28
	Kiểm tra giữa kì II
	1
	Đánh giá năng lực thực hành của học sinh từ bài 17 đến bài 22.

	29
	Bài 23: Thực hành truy xuất dữ liệu qua liên kết các bảng
	2
	- Hiểu được cách thức truy xuất dữ liệu qua liên kết các bảng thông qua các câu lệnh SQL liên kết nhiều bảng.

	30
	Bài 24: Thực hành: Sao lưu dữ liệu
	2
	- Nắm được các thao tác sao lưu (backup) và phục hồi (restore) dữ liệu CSDL.

	CHỦ ĐỀ 7: PHẦN MỀM CHỈNH SỬA ẢNH VÀ LÀM VIDEO (14 TIẾT)

	31
	Bài 25: Phần mềm chỉnh sửa ảnh
	2
	- Làm quen với giao diện và các công cụ cơ bản của phần mềm chỉnh sửa ảnh.

- Thực hiện được một số thao tác cơ bản với ảnh: phóng to, thu nhỏ, cắt ảnh.

	32
	Bài 26: Công cụ chọn và công cụ tinh chỉnh màu sắc
	2
	- Biết các tham số biểu diễn màu của ảnh số.

- Biết và sử dụng một số công cụ chọn đối tượng ảnh cơ bản.

- Thực hiện được một số lệnh chỉnh màu sắc và độ tương phản đơn giản cho ảnh.

	33
	Bài 27: Công cụ vẽ và một số ứng dụng
	2
	- Biết được khái niệm lớp ảnh (Layer).

- Biết sử dụng một số công cụ vẽ đơn giản.

- Thực hiện được một số ứng dụng để tẩy, làm sạch và xoá các vết xước trên ảnh.

	34
	Bài 28: Tạo ảnh động (STEM)
	2
	- Thực hiện được các thao tác tạo ảnh động đơn giản từ mô hình nhiều lớp ảnh.

	35
	Bài 29: Khám phá phần mềm làm phim
	2
	- Tạo được các đoạn phim ngắn, thực hiện nhập tư liệu từ ảnh và video có sẵn.

- Biết cách biên tập một đoạn phim hoàn thiện phục vụ học tập và giải trí.

	36
	Bài 30: Biên tập phim
	2
	- Sử dụng được một số công cụ cơ bản biên tập phim: Chỉnh sửa hình ảnh, âm thanh.

- Thực hiện được việc tạo phụ đề, các hiệu ứng chuyển cảnh và căn chỉnh thời gian.

	37
	Bài 31: Thực hành tạo phim hoạt hình (STEM)
	2
	- Tạo được đoạn phim hoạt hình đơn giản từ ảnh, có lồng hội thoại giữa các nhân vật và có phụ đề đi kèm.

	38
	Ôn tập cuối học kỳ II
	1
	Chủ đề 6 (bài 23, 24) và Chủ đề 7

	39
	Kiểm tra cuối kỳ II
	1
	Đánh giá tổng hợp kiến thức thực hành CSDL và chỉnh sửa ảnh/phim học kỳ II.


2. Chuyên đề lựa chọn (đối với môn học có chuyên đề học tập lựa chọn): Không
3. Chuyên đề nâng cao (đối với môn chuyên): Không

4. Kiểm tra, đánh giá định kì

	Bài kiểm tra,

đánh giá
	Thời gian làm bài
	Yêu cầu cần đạt
	Thời điểm
	Hình thức

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Đáp ứng YCCĐ các bài/chủ đề đã học
	Tuần 9
	Tự luận + trắc nghiệm/thực hành

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Đáp ứng YCCĐ các bài/chủ đề đã học
	Tuần 18
	Tự luận + trắc nghiệm/thực hành

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Đáp ứng YCCĐ các bài/chủ đề đã học
	Tuần 27
	Tự luận + trắc nghiệm/thực hành

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Đáp ứng YCCĐ các bài/chủ đề đã học
	Tuần 35
	Tự luận + trắc nghiệm/thực hành


KẾ HOẠCH DẠY HỌC

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔN TIN HỌC (CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN), LỚP 11

(Năm học 2026 - 2027)

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 01 (11 Tin); Số học sinh: 35; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 0

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 04; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0; Đại học: 0; Trên đại học: 04

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên1: Tốt: 04


3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	TT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Máy vi tính
	90 bộ máy tính
	- Chủ đề 1: bài 2, 4

- Chủ đề 2: bài 2, 3

- Chủ đề 4: bài 2, 3, 5

- Các chuyên đề bắt buộc

- Các chuyên đề tự chọn
	

	2
	Máy chiếu/Tivi, kế hoạch bài dạy,…
	26
	Kết hợp dạy lý thuyết, các kỹ năng thực hành
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng máy vi tính
	02
	Dùng để thực hành các bài thực hành hay các nội dung được học trong các tiết lý thuyết của môn Tin học.
	

	2
	Phòng bộ môn Tin học
	01
	- Sinh hoạt nhóm chuyên môn

- Họp tổ chuyên môn.

- Tổ chức dạy bồi dưỡng đội tuyển HSG.
	


II. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

Cả năm: 157 tiết

Học kì I: 18 tuần x 5 tiết/tuần = 90 tiết

Học kì II: (16 tuần đầu x 4 tiết/tuần) + (01 tuần cuối x 3 tiết) = 67 tiết

	TT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	HỌC KÌ I

	Chủ đề 1. 

MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC

(10 tiết)

	1
	Bài 1. Hệ điều hành
	2
	– Trình bày được sơ lược lịch sử phát triển của hai hệ điều hành thông dụng cho PC, một hệ

điều hành là phần mềm thương mại và hệ điều hành còn lại là phần mềm nguồn mở. Sử dụng

được một số chức năng cơ bản của một trong hai hệ điều hành đó.

– Trình bày được vài nét chính về một hệ điều hành thông dụng cho thiết bị di động và sử

dụng được một số tiện ích cơ bản của hệ điều hành đó.

– Trình bày được một cách khái quát mối quan hệ giữa phần cứng, hệ điều hành và phần mềm

ứng dụng. Trình bày được vai trò riêng của mỗi thành phần trong hoạt động chung của cả hệ thống.

	2
	Bài 2. Thực hành sử dụng hệ điều hành
	2
	Sử dụng được một số chức năng cơ bản của hệ điều hành cho máy tính cá nhân

Sử dụng được một vài tiện ích của hệ điều hành nâng cao hiệu quả của máy tính cá nhân

Sử dụng được một vài tiên ích cơ bản của hệ điều hành trên thiết bị di động

	3
	Bài 3. Phần mềm nguồn mở và phần mềm chạy trên Internet
	2
	– Trình bày được một số khái niệm có liên quan tới phần mềm nguồn mở: bản quyền phần

mềm, giấy phép công cộng, phần mềm miễn phí. So sánh được phần mềm nguồn mở với phần mềm thương mại (nguồn đóng).Nêu được vai trò của phần mềm nguồn mở và phần mềm

thương mại đối với sự phát triển của ICT.

– Nêu được tên một số phần mềm soạn thảo văn bản, phần mềm bảng tínhvà phần mềm trình

chiếu nguồn mở, chẳng hạn Writer, Calc và Impress trong bộ OpenOffice.

– Sử dụng được một số tiện ích có sẵn của hệ điều hành để nâng cao hiệu suất sử dụng

máy tính.

– Kích hoạt và sử dụng được một vài chức năng cơ bản của một phần mềm soạn thảo văn bản,

một phần mềm bảng tính và một phần mềm trình chiếu chạy trên Internet. Ví dụ cácphần mềm

trong gói Google Docs.

	4
	Bài 4. Bên trong máy tính
	2
	– Nhận diện được hình dạng, mô tả được chức năng của các bộ phận chính bên trong thân máy

tính như CPU, RAM và các thiết bị lưu trữ. Nêu được tên và giải thích được đơn vị đo hiệu

năng của chúng như GHz, GB,...

– Nhận biết được sơ đồ của các mạch logic AND, OR, NOT, giải thích được vai trò của các

mạch logic đó trong thực hiện các tính toán nhị phân.

– Tuỳ chỉnh được một vài chức năng cơ bản của máy tính và các thiết bị vào – ra thông dụng

để phù hợp với nhu cầu sử dụng và đạt hiệu quả tốt hơn.

	5
	Bài 5. Kết nối máy tính với các thiết bị số
	2
	– Đọc hiểu được một số điểm chính trong tài liệu hướng dẫn về thiết bị số thông dụng. Thực

hiện được một số những chỉ dẫn trong tài liệu đó.

– Đọc hiểu và giải thích được một số thông số cơ bản như kích thước màn hình, CPU, RAM,

dung lượng lưu trữ, độ phân giải camera,... của các thiết bị số thông dụng.Ví dụ: PC, máy tính

bảng, điện thoại thông minh, tivi có khả năng kết nối Internet,...

– Biết được cách kết nối các bộ phận thân máy, bàn phím, chuột, màn hình của máy tính với nhau.

– Biết được cách kết nối PC với các thiết bị số thông dụng như máy in, điện thoại thông minh,

máy ảnh số,...

	Chủ đề 2.

TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

(6 tiết)

	6
	Bài 6. Lưu trữ và chia sẻ tệp tin trên Internet
	2
	– Sử dụng được một số công cụ trực tuyến như Google Driver hay Dropbox,... để lưu trữ và

chia sẻ tệp tin.

– Sử dụng được máy tìm kiếm, chẳng hạn máy tìm kiếm của Google, Yahoo, Bing,... trên PC

và thiết bị số thông minhđể tìm kiếm thông tin bằng cách gõ từ khoá hoặc bằng tiếng nói.

– Xác lập được các lựa chọn theo tiêu chí tìm kiếm để nâng cao hiệu quả tìm kiếm thông tin.

– Sử dụng được những chức năng nâng cao của dịch vụ mạng xã hội.

– Biết cách phân loại và đánh dấu các email.

	7
	Bài 7. Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet
	2
	Sử dụng được máy tìm kiếm trên PC và thiết bị số thông minh bằng cách gõ từ khóa hoặc bằng tiếng nói

Xác lập được các lựa chọn theo tiêu chí tìm kiếm để nâng cao hiệu quả tìm kiếm thông tin

	8
	Bài 8. Thực hành nâng cao sử dụng thư điện tử và mạng xã hội
	2
	Biết đánh dấu và phân loại thư điện tử

Khai thác được một số chức năng nâng cao của mạng xã hội

	9
	Kiểm tra, đánh giá giữa kì 1
	2
	-  Đạt YCCĐ của chủ đề/chuyên đề đã học.

- Hoàn thành bài kiểm tra theo yêu cầu.

	CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP CHUYÊN SÂU BẮT BUỘC

11.1. CẤU TRÚC DỮ LIỆU CƠ BẢN

(15 tiết)

	10
	Ngăn xếp
	2
	- Hiểu và trình bày được các khái niệm kiểu dữ liệu Ngăn xếp thông qua cơ chế hoạt động của các kiểu dữ liệu này. 

- Giải thích và viết được chương trình con thực hiện các phép toán cơ bản: Khởi tạo, thêm, bớt phần tử cho Ngăn xếp.

Sử dụng và tùy biến được các cấu trúc dữ liệu có sẵn để giải quyết các bài toán có vận dụng Ngăn xếp. 

	11
	Hàng đợi
	1
	- Hiểu và trình bày được các khái niệm kiểu dữ liệu Hàng đợi thông qua cơ chế hoạt động của các kiểu dữ liệu này. 

- Giải thích và viết được chương trình con thực hiện các phép toán cơ bản: Khởi tạo, thêm, bớt phần tử cho Hàng đơi.

	12
	Bài tập và thực hành 
	3
	Sử dụng và tùy biến được các cấu trúc dữ liệu có sẵn để giải quyết các bài toán có vận dụng Hàng đợi.

	13
	Hàng đợi hai đầu
	1
	- Hiểu và trình bày được các khái niệm kiểu dữ liệu Hàng đợi hai đầu thông qua cơ chế hoạt động của các kiểu dữ liệu này. 

- Giải thích và viết được chương trình con thực hiện các phép toán cơ bản: Hàng đợi hai đầu. 

Sử dụng và tùy biến được các cấu trúc dữ liệu có sẵn để giải quyết các bài toán có vận dụng Hàng đợi hai đầu.  

	14
	Hàng đợi ưu tiên
	1
	- Hiểu và trình bày được các khái niệm kiểu dữ liệu Hàng đợi ưu tiên thông qua cơ chế hoạt động của các kiểu dữ liệu này. 

- Giải thích và viết được chương trình con thực hiện các phép toán cơ bản: Khởi tạo, thêm, bớt phần tử cho Hàng đợi ưu tiên.

Sử dụng và tùy biến được các cấu trúc dữ liệu có sẵn để giải quyết các bài toán có vận dụng Hàng đợi ưu tiên.

	15
	Bài tập và thực hành
	4
	Sử dụng và tùy biến được các cấu trúc dữ liệu có sẵn để giải quyết các bài toán có vận dụng Hàng đợi ưu tiên.

	16
	Cây nhị phân
	2
	- Hiểu và giới thiệu được khái niệm Cây, Cây nhị phân và biểu diễn được cây nhị phân trong máy tính. 

-Trình bày và mô phỏng được các phép toán Duyệt trước, Duyệt giữa và Duyệt sau trên Cây nhị phân. 

Hiểu và mô tả được khái niệm Cây tìm kiếm nhị phân, đồng nhị phân (hàng đợi ưu tiên). 

	17
	Bài tập và thực hành
	1
	- Trình bày và giải thích được thuật toán tạo Cây tìm kiếm nhị phân từ tập phần tử cho trước, ví dụ một dãy sô nguyên dương.

	Chủ đề 3.

ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

(2 tiết)

	18
	Bài 9. Giao tiếp an toàn trên Internet
	2
	– Giao tiếp được trên mạng qua email, chat, mạng xã hội,... và trong môi trường số một cách

văn minh, phù hợp với các quy tắc và văn hoá ứng xử.

	Chủ đề 4.

GIỚI THIỆU CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

(6 tiết)

	19
	Bài 10. Lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin phục vụ quản lí
	2
	Biết được sự cần thiết phải lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin từ dữ liệu lưu trữ cho các bài toán quản lí.

	20
	Bài 11. Cơ sở dữ liệu
	3
	Hiểu được các khái niệm và các thuộc tính cơ bản của Cơ sở dữ liệu

	21
	Bài 12. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và hệ cơ sở dữ liệu
	1
	Hiểu được khái niệm hệ quản trị CSDL

Hiểu được khái niệm hệ CSDL

Phân biệt được CSDL tập trung và CSDL phân tán

	22
	Ôn tập giữa kì HKI
	1
	- Đáp ứng YCCĐ của các chuyên đề đã học.

- Hoàn thành bài kiểm tra.

	23
	Kiểm tra, đánh giá giữa kì HKI
	41, 42
	Kiểm tra, đánh giá giữa kì 1

	Chủ đề 4.

GIỚI THIỆU CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU (tt)
(8 tiết)

	24
	Bài 12. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và hệ cơ sở dữ liệu
	2
	Biết được sự cần thiết phải lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin từ dữ liệu lưu trữ cho các bài toán quản lí.

	25
	Bài 13. Cơ sở dữ liệu quan hệ
	2
	Hiểu được các khái niệm và các thuộc tính cơ bản của Cơ sở dữ liệu

	26
	Bài 14. SQL – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
	2
	Hiểu được khái niệm hệ quản trị CSDL

Hiểu được khái niệm hệ CSDL

Phân biệt được CSDL tập trung và CSDL phân tán

	27
	Bài 15. Bảo mật và an toàn hệ cơ sở dữ liệu
	2
	Hiểu được ở mức nguyên lí: CSDL và các bảng được tạo lập, được thêm mới, cập nhật và truy xuất dữ liệu qua SQL

	Hướng nghiệp với tin học

	28


	Bài 16. Công việc  quản trị cơ sở dữ liệu
	2
	- Hiểu được các công việc cần thực hiện cùng các kiến thức và kĩ năng cần thiết để quản trị CSDL, các ngành học có liên quan và nhu cầu xã hội đối với công việc quản trị CSDL

- Có thể tìm kiếm, khai thác và trao đổi thông tin hướng nghiệp liên quan đến công việc quản trị CSDL

	CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP CHUYÊN SÂU BẮT BUỘC

11.2. ĐỒ THỊ
(30 tiết)

	29
	Khái niệm cơ bản về đồ thị. Biểu diễn đồ thị
	3
	- Hiểu được các khái niệm cơ bản của Đồ thị và minh họa được bằng ví dụ cụ thể. 

Trình bày được một số tính chất cơ bản của các đối tượng trong Đồ thị. Nêu được ví dụ minh họa. 

- Viết, kiểm thử, sửa lỗi được các cách biểu diễn đồ thị trong lập trình. 

- Hiểu và trình bày được ý tưởng của Duyệt đồ thị theo chiều rộng và chiều sâu. Mô phỏng được thuật toán duyệt DFS và BFS trên một đồ thị cụ thể cho bằng biểu diễn trực quan. 

- Nêu được vài ứng dụng cụ thể của kĩ thuật duyệt đồ thị trong một số bài toán thực tế. 

- Hiểu được tư tưởng của các thuật toán liệt kê thành phần liên thông, khớp, cầu thông qua ví dụ minh họa cụ thể, 

- Viết, kiểm thử và cài đặt được hai thuật toán duyệt đồ thị và thuật toán liệt kê thành phần liên thông, khớp, cầu. 

- Hiểu và trình bày được bài toán Tìm đường đi ngắn nhất và Tìm cây khung nhỏ nhất. Nêu được ví dụ minh họa cụ thể. 

- Viết, kiểm thử và cài đặt được các thuật toán tìm đường đi ngắn nhất và tìm cây khung nhỏ nhất. Chạy thử được chương trình với vài bộ dữ liệu đầu vào đơn giản.

	30
	Duyệt DFS
	3
	

	31
	Duyệt BFS
	3
	

	32
	Bài tập và thực hành
	3
	

	33
	Thành phần liên thông. Khớp và cầu
	2
	

	34
	Bài tập và thực hành
	3
	

	35
	Đường đi ngắn nhất
	3
	

	36
	Bài tập và thực hành
	3
	

	37
	Cây khung nhỏ nhất
	2
	

	38
	Bài tập và thực hành
	3
	

	39
	Bài tập và thực hành tổng hợp
	2
	

	CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP CHUYÊN SÂU TÙY CHỌN

11.1. ĐỒ THỊ NÂNG CAO

(2 tiết)

	 40
	Bài toán luồng cực đại trong mạng.
	2
	- Hiểu được bài toán luồng trên mạng và một số vấn đề liên quan. Nêu được ví dụ minh họa. 

	41
	Ôn tập cuối kì 1
	2
	- Ôn tập kiến thức theo đề cương.

	42
	Kiểm tra, đánh giá cuối kì 1
	2
	- Đáp ứng YCCĐ của các chủ đề/chuyên đề đã học.

- Hoàn thành bài kiểm tra theo yêu cầu.

	HỌC KÌ II

	CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP CHUYÊN SÂU TÙY CHỌN

11.1. ĐỒ THỊ NÂNG CAO

(7 tiết)

	43
	Một số dạng đồ thị đặc biệt.
	2
	Hiểu được bài toán luồng trên mạng và một số vấn đề liên quan. Nêu được ví dụ minh họa. 

Hiểu và trinh bày được một số dạng đồ thị đặc biệt như cây, đồ thị hai phía, đồ thị không có chu trình, đồ thị phẳng, đồ thị Euler, đồ thị Hamilton. 

- Biết cách và giải được một số bài toán kinh điển trên một số đồ thị đặc biệt, ví dụ: cặp ghép cực đại, tô màu đồ thị, tập độc lập cực đại, … 

- Hiểu và áp dụng được cấu trúc dữ liệu các tập không giao nhau để giải một số bài toán đồ thị. 

- Viết được chương trình giải một số bài toán điển hình về đồ thị nâng cao.

	44
	Một số bài toán kinh điển trên đồ thị đặc biệt.
	2
	

	45
	Bài tập và thực hành 
	3
	

	Chủ đề 6. KĨ THUẬT LẬP TRÌNH

(26 tiết)

	46
	Bài 17. Dữ liệu mảng một chiều và hai chiều
	2
	Biết cách thiết lập và làm việc với cấu trúc dữ liệu mảng một chiều và hai chiều

	47
	Bài 18. Thực hành dữ liệu mảng một chiều và hai chiều 
	2
	Sử dụng được mảng một chiều và hai chiều trong lập trình

Sử dụng được kiểu dữ liệu List trong một số bài toán cụ thể.

	48


	Bài 19. Bài toán tìm kiếm
	2
	- Biết được ý nghĩa của bài toán tìm kiếm

- Biết và thực hiện được tìm kiếm tuần tự và tìm kiếm nhị phân

	49
	Bài 20. Thực hành bài toán tìm kiếm
	3
	- Biết được cách đọc dữ liệu từ tệp dữ liệu trong máy tính

- Áp dụng được thuật toán tìm kiếm trong một vài bài toán cụ thể

	50
	Bài 21. Các thuật toán sắp xếp đơn giản
	2
	Biết và thực hiện được một số thuật toán sắp xếp đơn giản

	51
	Bài 22. Thực hành bài toán sắp xếp
	2
	Áp dụng được thuật toán sắp xếp trong một vài bài toán cụ thể

	52
	Bài 23. Kiểm thử và đánh giá chương trình
	2
	- Biết được vai trò của kiểm thử làm tăng độ tin cậy của chương trình nhưng chưa chứng minh được tính đúng đắn chủa chương trình

- Biết được các tiêu chí đánh giá hiệu quả và tính đúng đắn của chương trình.

	53
	Bài 24. Đánh giá độ phức tạp thời gian thuật toán
	2
	- Biết cách phân tích độ phức tạp thời gian thuật toán

- Nhận biết được phép toán tích cực trong chương trình

- Biết và thực hiện được tính toán độ phức tạp thời gian của một số thuật toán đã biết 

	54
	Bài 25. Thực hành xác định độ phức tạp thời gian thuật toán
	2
	Thực hành xác định độ phức tạp (O-lớn) của hàm thời gian 

	55
	Bài 26. Phương pháp làm mịn dần trong thiết kế chương trình
	2
	Biết và giải thích được phương pháp làm mịn dần trong lập trình

Vận dụng được phương pháp làm mịn dần để thiết kế chương trình

	56
	Bài 27. Thực hành thiết kế chương trình theo phương pháp làm mịn dần
	2
	Thực hành thiết kế chương trình theo phương pháp làm mịn dần

	57
	Bài 28. Thiết kế chương trình theo mô đun
	2
	- Biết và vận dụng được cách thiết kế chương trình theo mô đun cho một số bài toán cụ thể

- Nhận biết được lợi ích của phương pháp thiết kế chương trình theo mô đun

	58
	Bài 29. Thực hành thiết kế chương trình theo mô đun
	1
	Thực hành thiết kế một số chương trình hoàn chỉnh theo mô đun

	59
	Ôn tập giữa kì HKII
	1
	- Ôn tập kiến thức theo đề cương.

	60
	Kiểm tra, đánh giá giữa kì HKII
	2
	- Đáp ứng YCCĐ của các chủ đề/chuyên đề đã học.

- Hoàn thành bài kiểm tra theo yêu cầu.

	61

	61
	Bài 29. Thực hành thiết kế chương trình theo mô đun (tt)
	1
	Thực hành thiết kế một số chương trình hoàn chỉnh theo mô đun

	62
	Bài 30. Thiết lập thư viện cho chương trình
	3
	Tạo được thư viện nhỏ của người lập trình

Trình bày được cấu trúc danh sách liên kết

	63
	Bài 31. Thực hành thiết lập thư viện chương trình
	2
	Viết được chương trình vận dụng những kiến thức tích hợp liên môn để giải quyết vấn đề.

	CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP CHUYÊN SÂU TÙY CHỌN

1.2. ĐỒ HỌA MÁY TÍNH

(20 tiết)

	64
	Thiết lập thư viện cho chương trình
	2
	- Qua ví dụ, giải thích được sơ lược các khái niệm cơ bản trong đồ họa máy tính như: độ phân giải (resolution), mô hình màu (Color Models), đồ họa vector và đồ họa raster, lớp ảnh (layer), chế độ hòa trộn (blending modes); các khái niệm cơ bản trong tạo hoạt ảnh như: hệ trục tọa độ, đối tượng, máy ảnh (camera), cảnh, biến đổi, hoạt cảnh…

- Nêu được dạng toán học mô hình hóa đối tượng; thực hiện được các thao tác tạo đối tượng theo ý muốn. 

- Nêu được phép toán dùng để tạo chuyển động; thực hiện được các thao tác tạo chuyển động cho đối tượng. 

	65
	Thực hành thiết lập thư viện chương trình
	2
	- Qua ví dụ, giải thích được sơ lược các khái niệm cơ bản trong đồ họa máy tính như: độ phân giải (resolution), mô hình màu (Color Models), đồ họa vector và đồ họa raster, lớp ảnh (layer), chế độ hòa trộn (blending modes); các khái niệm cơ bản trong tạo hoạt ảnh như: hệ trục tọa độ, đối tượng, máy ảnh (camera), cảnh, biến đổi, hoạt cảnh…

	66
	Giới thiệu sơ lược về đồ họa máy tính và công cụ 3D chuyên dụng làm hoạt cảnh.
	2
	Tạo được một vài hoạt cảnh 3D đơn giản nhưng hoàn chỉnh và có ý nghĩa.  

	67
	Bài tập, thực hành
	2
	Tạo được một vài hoạt cảnh 3D đơn giản nhưng hoàn chỉnh và có ý nghĩa.  

	68
	Bài dạy STEM: ỨNG DỤNG AI ĐỂ TẠO PHIM HOẠT HÌNH
	2
	- Giải thích được nguyên lý cơ bản của AI sinh video.

- Phân tích được khi nào AI hỗ trợ hiệu quả và khi nào cần kiểm soát hoặc chỉnh sửa thủ công.

- Nhận diện được nội dung AI không chính xác hoặc không phù hợp (deepfake, thông tin sai lệch).
- Sử dụng được ít nhất 1 công cụ AI video (CapCut AI / Canva AI / Kling AI) để tạo đoạn phim từ văn bản/hình ảnh.

- Nhập video AI vào VideoPad để biên tập (ghép cảnh, thêm âm thanh, phụ đề, hiệu ứng).

- Thiết kế được kịch bản phân cảnh (storyboard) trước khi tạo AI video.

- Thực hiện được quy trình: viết kịch bản → tạo AI video → xuất file → nhập vào VideoPad → biên tập → xuất phim hoàn chỉnh.

- Xây dựng cốt truyện có tính nghệ thuật: nhân vật rõ ràng, thông điệp ý nghĩa.

- Phối hợp hình ảnh AI với âm nhạc và phụ đề để tạo cảm xúc cho người xem.

	69
	Sử dụng công cụ tạo cảnh, thêm, bớt đối tượng. 
	2
	- Nêu được chức năng tạo cảnh và đối tượng; thực hiện được các thao tác tạo cảnh, thêm, bớt, tạo đối tượng trong cảnh. 

	70
	Bài tập, thực hành
	2
	Thực hiện được các thao tác tạo cảnh, thêm, bớt, tạo đối tượng trong cảnh.

	71
	Sử dụng công cụ tạo hình đối tượng. 
	2
	- Giải thích được sơ lược các khái niệm cơ bản trong đồ họa máy tính như: độ phân giải (resolution), mô hình màu (Color Models), đồ họa vector và đồ họa raster, lớp ảnh (layer), chế độ hòa trộn (blending modes); các khái niệm cơ bản trong tạo hoạt ảnh như: hệ trục tọa độ, đối tượng, máy ảnh (camera), cảnh, biến đổi, hoạt cảnh…

	72
	Bài tập, thực hành
	2
	Sử dụng công cụ tạo hình đối tượng.

	 73
	Sử dụng công cụ dựng chuyển động.
	2
	- Giải thích được sơ lược các khái niệm cơ bản trong đồ họa máy tính như: độ phân giải (resolution), mô hình màu (Color Models), đồ họa vector và đồ họa raster, lớp ảnh (layer), chế độ hòa trộn (blending modes); các khái niệm cơ bản trong tạo hoạt ảnh như: hệ trục tọa độ, đối tượng, máy ảnh (camera), cảnh, biến đổi, hoạt cảnh…

	74
	Bài tập, thực hành
	2
	Sử dụng được công cụ dựng chuyển động

	75
	Tạo hoạt cảnh và kết xuất đồ họa. 
	2
	- Giải thích được sơ lược các khái niệm cơ bản trong đồ họa máy tính như: độ phân giải (resolution), mô hình màu (Color Models), đồ họa vector và đồ họa raster, lớp ảnh (layer), chế độ hòa trộn (blending modes); các khái niệm cơ bản trong tạo hoạt ảnh như: hệ trục tọa độ, đối tượng, máy ảnh (camera), cảnh, biến đổi, hoạt cảnh…

	76
	Bài tập, thực hành
	2
	Tạo được hoạt cảnh và kết xuất đồ họa.

	77
	Ôn tập cuối kì 2
	2
	- Ôn tập kiến thức theo đề cương.

	78
	Kiểm tra, đánh giá cuối kì 2
	2
	-  Đáp ứng YCCĐ của các chủ đề đã học.

- Hoàn thành bài kiểm tra theo yêu cầu.


2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông): Không
3. Chuyên đề chuyên sâu (đối với môn chuyên)

	TT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	HỌC KÌ I

	CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP CHUYÊN SÂU BẮT BUỘC

11.1. CẤU TRÚC DỮ LIỆU CƠ BẢN

(15 tiết)

	1
	Ngăn xếp
	2
	- Hiểu và trình bày được các khái niệm kiểu dữ liệu Ngăn xếp thông qua cơ chế hoạt động của các kiểu dữ liệu này. 

- Giải thích và viết được chương trình con thực hiện các phép toán cơ bản: Khởi tạo, thêm, bớt phần tử cho Ngăn xếp.

Sử dụng và tùy biến được các cấu trúc dữ liệu có sẵn để giải quyết các bài toán có vận dụng Ngăn xếp. 

	2
	Hàng đợi
	1
	- Hiểu và trình bày được các khái niệm kiểu dữ liệu Hàng đợi thông qua cơ chế hoạt động của các kiểu dữ liệu này. 

- Giải thích và viết được chương trình con thực hiện các phép toán cơ bản: Khởi tạo, thêm, bớt phần tử cho Hàng đơi.

	3
	Bài tập và thực hành 
	3
	Sử dụng và tùy biến được các cấu trúc dữ liệu có sẵn để giải quyết các bài toán có vận dụng Hàng đợi.

	4
	Hàng đợi hai đầu
	1
	- Hiểu và trình bày được các khái niệm kiểu dữ liệu Hàng đợi hai đầu thông qua cơ chế hoạt động của các kiểu dữ liệu này. 

- Giải thích và viết được chương trình con thực hiện các phép toán cơ bản: Hàng đợi hai đầu. 

Sử dụng và tùy biến được các cấu trúc dữ liệu có sẵn để giải quyết các bài toán có vận dụng Hàng đợi hai đầu.  

	5
	Hàng đợi ưu tiên
	1
	- Hiểu và trình bày được các khái niệm kiểu dữ liệu Hàng đợi ưu tiên thông qua cơ chế hoạt động của các kiểu dữ liệu này. 

- Giải thích và viết được chương trình con thực hiện các phép toán cơ bản: Khởi tạo, thêm, bớt phần tử cho Hàng đợi ưu tiên.

Sử dụng và tùy biến được các cấu trúc dữ liệu có sẵn để giải quyết các bài toán có vận dụng Hàng đợi ưu tiên.

	6
	Bài tập và thực hành
	4
	Sử dụng và tùy biến được các cấu trúc dữ liệu có sẵn để giải quyết các bài toán có vận dụng Hàng đợi ưu tiên.

	7
	Cây nhị phân
	2
	- Hiểu và giới thiệu được khái niệm Cây, Cây nhị phân và biểu diễn được cây nhị phân trong máy tính. 

-Trình bày và mô phỏng được các phép toán Duyệt trước, Duyệt giữa và Duyệt sau trên Cây nhị phân. 

Hiểu và mô tả được khái niệm Cây tìm kiếm nhị phân, đồng nhị phân (hàng đợi ưu tiên). 

	8
	Bài tập và thực hành
	1
	- Trình bày và giải thích được thuật toán tạo Cây tìm kiếm nhị phân từ tập phần tử cho trước, ví dụ một dãy sô nguyên dương.

	9
	Ôn tập, kiểm tra cuối chuyên đề
	
	- Ôn tập các nội dung của chuyên đề bắt buộc.

- Đáp ứng YCCĐ của chuyên đề bắt buộc

- Hoàn thành bài kiểm tra.

	CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP CHUYÊN SÂU BẮT BUỘC

11.2. ĐỒ THỊ
(30 tiết)

	10
	Khái niệm cơ bản về đồ thị. Biểu diễn đồ thị
	3
	- Hiểu được các khái niệm cơ bản của Đồ thị và minh họa được bằng ví dụ cụ thể. 

Trình bày được một số tính chất cơ bản của các đối tượng trong Đồ thị. Nêu được ví dụ minh họa. 

- Viết, kiểm thử, sửa lỗi được các cách biểu diễn đồ thị trong lập trình. 

- Hiểu và trình bày được ý tưởng của Duyệt đồ thị theo chiều rộng và chiều sâu. Mô phỏng được thuật toán duyệt DFS và BFS trên một đồ thị cụ thể cho bằng biểu diễn trực quan. 

- Nêu được vài ứng dụng cụ thể của kĩ thuật duyệt đồ thị trong một số bài toán thực tế. 

- Hiểu được tư tưởng của các thuật toán liệt kê thành phần liên thông, khớp, cầu thông qua ví dụ minh họa cụ thể, 

- Viết, kiểm thử và cài đặt được hai thuật toán duyệt đồ thị và thuật toán liệt kê thành phần liên thông, khớp, cầu. 

- Hiểu và trình bày được bài toán Tìm đường đi ngắn nhất và Tìm cây khung nhỏ nhất. Nêu được ví dụ minh họa cụ thể. 

- Viết, kiểm thử và cài đặt được các thuật toán tìm đường đi ngắn nhất và tìm cây khung nhỏ nhất. Chạy thử được chương trình với vài bộ dữ liệu đầu vào đơn giản.

	11
	Duyệt DFS
	3
	

	12
	Duyệt BFS
	3
	

	13
	Bài tập và thực hành
	3
	

	14
	Thành phần liên thông. Khớp và cầu
	2
	

	15
	Bài tập và thực hành
	3
	

	16
	Đường đi ngắn nhất
	3
	

	17
	Bài tập và thực hành
	3
	

	18
	Cây khung nhỏ nhất
	2
	

	19
	Bài tập và thực hành
	3
	

	20
	Bài tập và thực hành tổng hợp
	2
	

	21
	Ôn tập, kiểm tra cuối chuyên đề
	
	- Ôn tập các nội dung của chuyên đề bắt buộc.

- Đáp ứng YCCĐ của chuyên đề bắt buộc

- Hoàn thành bài kiểm tra.

	CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP CHUYÊN SÂU TÙY CHỌN

11.2. ĐỒ THỊ NÂNG CAO

(2 tiết)

	22
	Bài toán luồng cực đại trong mạng.
	2
	- Hiểu được bài toán luồng trên mạng và một số vấn đề liên quan. Nêu được ví dụ minh họa. 

	HỌC KÌ II

	CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP CHUYÊN SÂU TÙY CHỌN

11.1. ĐỒ THỊ NÂNG CAO

(7 tiết)

	23
	Một số dạng đồ thị đặc biệt.
	2
	Hiểu được bài toán luồng trên mạng và một số vấn đề liên quan. Nêu được ví dụ minh họa. 

Hiểu và trinh bày được một số dạng đồ thị đặc biệt như cây, đồ thị hai phía, đồ thị không có chu trình, đồ thị phẳng, đồ thị Euler, đồ thị Hamilton. 

- Biết cách và giải được một số bài toán kinh điển trên một số đồ thị đặc biệt, ví dụ: cặp ghép cực đại, tô màu đồ thị, tập độc lập cực đại, … 

- Hiểu và áp dụng được cấu trúc dữ liệu các tập không giao nhau để giải một số bài toán đồ thị. 

- Viết được chương trình giải một số bài toán điển hình về đồ thị nâng cao.

	24
	Một số bài toán kinh điển trên đồ thị đặc biệt.
	2
	

	25
	Bài tập và thực hành 
	3
	

	26
	Ôn tập, kiểm tra cuối chuyên đề
	
	- Ôn tập các nội dung của chuyên đề tùy chọn.

- Đáp ứng YCCĐ của chuyên đề tùy chọn

- Hoàn thành bài kiểm tra.

	CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP CHUYÊN SÂU TÙY CHỌN

11.2. ĐỒ HỌA MÁY TÍNH

(20 tiết)

	27
	Thiết lập thư viện cho chương trình
	2
	- Qua ví dụ, giải thích được sơ lược các khái niệm cơ bản trong đồ họa máy tính như: độ phân giải (resolution), mô hình màu (Color Models), đồ họa vector và đồ họa raster, lớp ảnh (layer), chế độ hòa trộn (blending modes); các khái niệm cơ bản trong tạo hoạt ảnh như: hệ trục tọa độ, đối tượng, máy ảnh (camera), cảnh, biến đổi, hoạt cảnh…

- Nêu được dạng toán học mô hình hóa đối tượng; thực hiện được các thao tác tạo đối tượng theo ý muốn. 

- Nêu được phép toán dùng để tạo chuyển động; thực hiện được các thao tác tạo chuyển động cho đối tượng. 

	 28
	Thực hành thiết lập thư viện chương trình
	2
	- Qua ví dụ, giải thích được sơ lược các khái niệm cơ bản trong đồ họa máy tính như: độ phân giải (resolution), mô hình màu (Color Models), đồ họa vector và đồ họa raster, lớp ảnh (layer), chế độ hòa trộn (blending modes); các khái niệm cơ bản trong tạo hoạt ảnh như: hệ trục tọa độ, đối tượng, máy ảnh (camera), cảnh, biến đổi, hoạt cảnh…

	29
	Giới thiệu sơ lược về đồ họa máy tính và công cụ 3D chuyên dụng làm hoạt cảnh.
	2
	Tạo được một vài hoạt cảnh 3D đơn giản nhưng hoàn chỉnh và có ý nghĩa.  

	30
	Bài tập, thực hành
	2
	Tạo được một vài hoạt cảnh 3D đơn giản nhưng hoàn chỉnh và có ý nghĩa.  

	31
	Sử dụng công cụ tạo cảnh, thêm, bớt đối tượng. 
	2
	- Nêu được chức năng tạo cảnh và đối tượng; thực hiện được các thao tác tạo cảnh, thêm, bớt, tạo đối tượng trong cảnh. 

	32
	Bài tập, thực hành
	2
	Thực hiện được các thao tác tạo cảnh, thêm, bớt, tạo đối tượng trong cảnh.

	33
	Sử dụng công cụ tạo hình đối tượng. 
	2
	- Giải thích được sơ lược các khái niệm cơ bản trong đồ họa máy tính như: độ phân giải (resolution), mô hình màu (Color Models), đồ họa vector và đồ họa raster, lớp ảnh (layer), chế độ hòa trộn (blending modes); các khái niệm cơ bản trong tạo hoạt ảnh như: hệ trục tọa độ, đối tượng, máy ảnh (camera), cảnh, biến đổi, hoạt cảnh…

	34
	Bài tập, thực hành
	2
	Sử dụng công cụ tạo hình đối tượng.

	 35
	Sử dụng công cụ dựng chuyển động.
	2
	- Giải thích được sơ lược các khái niệm cơ bản trong đồ họa máy tính như: độ phân giải (resolution), mô hình màu (Color Models), đồ họa vector và đồ họa raster, lớp ảnh (layer), chế độ hòa trộn (blending modes); các khái niệm cơ bản trong tạo hoạt ảnh như: hệ trục tọa độ, đối tượng, máy ảnh (camera), cảnh, biến đổi, hoạt cảnh…

	 36
	Bài tập, thực hành
	2
	Sử dụng được công cụ dựng chuyển động

	 37
	Tạo hoạt cảnh và kết xuất đồ họa. 
	2
	- Giải thích được sơ lược các khái niệm cơ bản trong đồ họa máy tính như: độ phân giải (resolution), mô hình màu (Color Models), đồ họa vector và đồ họa raster, lớp ảnh (layer), chế độ hòa trộn (blending modes); các khái niệm cơ bản trong tạo hoạt ảnh như: hệ trục tọa độ, đối tượng, máy ảnh (camera), cảnh, biến đổi, hoạt cảnh…

	 38
	Bài tập, thực hành
	2
	Tạo được hoạt cảnh và kết xuất đồ họa.

	39
	Ôn tập, kiểm tra cuối chuyên đề
	
	- Ôn tập các nội dung của chuyên đề bắt buộc.

- Đáp ứng YCCĐ của chuyên đề bắt buộc

- Hoàn thành bài kiểm tra.


4. Kiểm tra, đánh giá định kì

	Bài kiểm tra,

đánh giá
	Thời gian làm bài
	Yêu cầu cần đạt
	Thời điểm
	Hình thức

	Giữa Học kỳ 1
	90 phút
	Đáp ứng YCCĐ của chủ đề 1, 2, 3, 4 ; chuyên đề Cấu trúc dữ liệu cơ bản
	Tuần 9
	Trắc nghiệm + Tự luận/thực hành

	Cuối Học kỳ 1
	90 phút
	Đáp ứng YCCĐ của chủ đề 1, 2, 3 , 4, 5; chuyên đề Cấu trúc dữ liệu nâng cao; chuyên đề Đồ thị
	Tuần 18
	Trắc nghiệm +Tự luận/thực hành

	Giữa Học kỳ 2
	90 phút
	Đáp ứng YCCĐ của chuyên đề Đồ thị nâng cao; chủ đề 6
	Tuần 27
	Trắc nghiệm+Tự luận/thực hành

	Cuối Học kỳ 2
	90 phút
	Đáp ứng YCCĐ chuyên đề Đồ thị nâng cao; chủ đề 6;  Đồ họa máy tính
	Tuần 35
	Trắc nghiệm+Tự luận/thực hành


3. Khối 12
I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 05; Số học sinh: 160 ; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 0.

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 04; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0; Đại học: 0; Trên đại học: 04.

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên1: Tốt: 04


3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	TT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Máy vi tính
	90 bộ máy tính
	- Chủ đề 2: bài 5

- Chủ đề 4: bài 18

- Chủ đề 6: bài 22

- Chủ đề 7: bài 28 
	

	2
	Máy chiếu/Tivi, …
	26
	Kết hợp dạy lý thuyết, các kỹ năng thực hành
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng máy vi tính
	02
	Dùng để thực hành các bài thực hành hay các nội dung được học trong các tiết lý thuyết của môn Tin học.
	

	2
	Phòng bộ môn Tin học
	01
	- Sinh hoạt nhóm chuyên môn

- Họp tổ chuyên môn.

- Tổ chức dạy bồi dưỡng đội tuyển HSG.
	


II. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

Cả năm: 70 tiết

Học kì I: 18 tuần x 3 tiết/tuần = 36 tiết

Học kì II: 17 tuần đầu x 2 tiết/tuần= 34 tiết

	TT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	HỌC KÌ I

	CHỦ ĐỀ 1. MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC

(04 tiết)

	1
	Bài 1. Giới thiệu về trí tuệ nhân tạo
	2
	- Giải thích được sơ lược về khái niệm Trí tuệ nhân tạo (AI – Artificial Intelligence).

- Nêu được ví dụ minh hoạ cho một số ứng dụng điển hình của AI như điều khiển tự động, chẩn đoán bệnh, nhận dạng chữ viết tay, nhận dạng tiếng nói và khuôn mặt, trợ lí ảo,...

	2
	Bài 2. Trí tuệ nhân tạo trong khoa học và đời sống
	2
	- Chỉ ra được một số lĩnh vực của khoa học công nghệ và đời sống đã và đang phát triển mạnh mẽ dựa trên những thành tựu to lớn của AI.

- Nêu được ví dụ để thấy một hệ thống AI có tri thức, có khả năng suy luận và khả năng học,...

- Nêu được một cảnh báo về sự phát triển của AI trong tương lai.

	CHỦ ĐỀ 2. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

(08 tiết)

	3
	Bài 3. Cơ sở về mạng máy tính
	2
	- Nêu được chức năng chính của một số thiết bị mạng thông dụng. Ví dụ: Access Point, Switch, Modem. Kết nối được các thiết bị đó với PC.

	4
	Bài 4. Các giao thức mạng
	2
	- Mô tả sơ lược được vai trò và chức năng của giao thức mạng nói chung và giao thức TCP/IP nói riêng.

	5
	Bài 5. Thực hành thiết lập kết nối và sử dụng mạng
	4
	- Kết nối được máy tính với các thiết bị: Access Point, Switch.

- Sử dụng được các chức năng mạng của hệ điều hành để chia sẻ tài nguyên. Các chức năng mạng của hệ điều hành.

- Kết nối được thiết bị di động vào mạng máy tính trong điều kiện phần cứng và phần mềm đã được chuẩn bị đầy đủ.

	CHỦ ĐỀ 3. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

(02 tiết)

	6
	Giao tiếp và tính nhân văn trong ứng xử trên không gian mạng
	2
	- Phân tích được ưu và nhược điểm về giao tiếp trong thế giới ảo qua các ví dụ cụ thể.

- Phân tích được tính nhân văn trong ứng xử ở một số tình huống tham gia thế giới ảo.

	CHỦ ĐỀ 4. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH
(02 tiết)

	7
	Bài 7. HTML và cấu trúc trang web
	2
	- Biết khái niệm và chức năng của HTML, phần mềm soạn thảo HTML, cấu trúc một trang web.

- Hiểu và giải thích được cấu trúc của một trang web dưới dạng HTML.

	8
	Kiểm tra, đánh giá giữa kì HKI
	1
	-  Đạt YCCĐ của các bài đã học trong chủ đề 1, 2, 3, 4. 

- Hoàn thành bài kiểm tra theo yêu cầu.

	CHỦ ĐỀ 4. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH
(17 tiết)

	9
	Bài 8. Định dạng văn bản
	2
	- Hiểu được các thuộc tính thẻ trong HTML.

- Sử dụng được các thẻ định dạng văn bản và phông chữ.

- Thực hiện được môt số lệnh đơn giản để trình bày đoạn văn bản theo nhu cầu.

	10
	Bài 9. Tạo danh sách, bảng
	2
	- Nắm được các thẻ cần thiết khi viết đoạn mã tạo bảng.

- Sử dụng thẻ HTML để tạo danh sách và bảng.

	11
	Bài 10. Tạo liên kết
	1
	- Biết được ý nghĩa siêu văn bản, khái niệm đường dẫn, đường dẫn tương đối và tuyệt đối.

- Sử dụng thẻ HTML tạo được các loại liên kết.

	12
	Bài 11. Chèn tệp tin đa phương tiện và khung nội tuyến vào trang web
	2
	- Biết được các loại tệp tin đa phương tiện có thể chèn vào web.

- Sử dụng thẻ HTML chèn được dữ liệu đa phương tiện và khung nội tuyến vào trang web và điều chỉnh kích thước cho phù hợp. 

	13
	Bài 12. Tạo biểu mẫu
	2
	- Biết được cách thức hoạt động của biểu mẫu và một số phần tử thường dùng.

- Sử dụng được thẻ HTML tạo biểu mẫu.

	14
	Bài 13. Khái niệm, vai trò của CSS
	2
	- Biết được cấu trúc của các định dạng CSS.

- Hiểu được vai trò và ý nghĩa của CSS (Cascading Style Sheets) trong việc trình bày trang web.

	15
	Bài 14. Định dạng văn bản bằng CSS
	2
	- Hiểu và sử dụng được CSS để định dạng văn bản, phông chữ.

	16
	Bài 15. Tạo màu cho chữ và nền
	2
	- Biết cách thiết lập, các thuộc tính màu sắc của CSS.

- Biết bộ chọn CSS là tổ hợp các phần tử có quan hệ.

- Sử dụng được một số thuộc tính CSS để thiết lập màu cho chữ và nền.

	17
	Bài 16. Định dạng khung
	2
	- Sử dụng được CSS để định dạng khung văn bản, kích thước khung, kiểu đường viền,...

- Biết sử dụng CSS cho các bộ chọn khác nhau (id, class,...).

	18
	Ôn tập cuối kì HKI
	1
	- Ôn tập kiến thức các chủ đề đã học ở HKI.

	19
	Kiểm tra, đánh giá cuối kì HKI
	1
	-  Đáp ứng YCCĐ của các chủ đề đã học ở HKI.
- Hoàn thành bài kiểm tra theo yêu cầu.

	HỌC KÌ II

	CHỦ ĐỀ 4. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH
(05 tiết)

	20
	Bài 17. Các mức ưu tiên của bộ chọn
	2
	- Sử dụng được CSS cho các loại bộ chọn khác nhau (id, class, lớp giả, phần tử giả...).

- Sử dụng được CSS để thực hiện các mẫu định dạng theo thứ tự ưu tiên của mình.

	21
	Bài 18. Thực hành tổng hợp thiết kế trang web
	3
	- Tạo và trình bày được trang web hoàn chỉnh bao gồm một trang chính và hai trang thông tin.

- Sử dụng các thẻ HTML và CSS để tạo và thiết lập bố cục trang web.

	CHỦ ĐỀ 5. HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC
(07 tiết)

	22
	Bài 19. Dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính
	2
	- Biết được những nét sơ lược về công việc chính mà người làm nghề phải thực hiện. 

- Nêu được yêu cầu thiết yếu về kiến thức và kĩ năng cần có để làm nghề. 

- Biết được những ngành học có liên quan ở các bậc học tiếp theo. 

- Tìm hiểu được nhu cầu nhân lực của xã hội trong hiện tại và tương lai gần về nhóm nghề đó. 

- Tự tìm kiếm và khai thác được thông tin hướng nghiệp về một vài ngành nghề khác trong nhóm nghề dịch vụ thuộc ngành CNTT.

	23
	Bài 20. Nhóm nghề quản trị thuộc ngành Công nghệ thông tin 
	2
	Biết và trình bày được thông tin hướng nghiệp của nhóm nghề quản trị thuộc ngành CNTT:

- Những nét sơ lược về công việc chính mà người làm nghề phải thực hiện. 

- Yêu cầu thiết yếu về kiến thức và kĩ năng cần có để làm nghề. 

- Ngành học có liên quan ở các bậc học tiếp theo. 

- Nhu cầu nhân lực của xã hội trong hiện tại và tương lai gần về nhóm nghề đó.

	24
	Bài 21. Hội thảo hướng nghiệp
	3
	- Nêu được tên một số ngành nghề và lĩnh vực có sử dụng nhân lực CNTT, đồng thời giải thích được vai trò và công việc của chuyên viên CNTT trong một số ngành nghề. 

- Tìm hiểu được thông tin ngành đào tạo của một số cơ sở đào tạo CNTT. 

- Giao lưu được với bạn bè qua các kênh truyền thông số để tham khảo và trao đổi ý kiến về những thông tin trên.

	CHỦ ĐỀ 6. MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC

(04 tiết)

	25
	Bài 22. Thực hành kết nối các thiết bị số
	2
	- Nhận biết được các thiết bị mạng thông dụng và biết các tính năng của chúng.

- Biết chọn các thiết bị mạng phù hợp khi thiết kế hay sử dụng mạng. 

	26
	Kiểm tra, đánh giá giữa kì HKII
	1
	-  Đạt YCCĐ của các bài đã học trong chủ đề 4, 5, 6.

- Hoàn thành bài kiểm tra theo yêu cầu.

	CHỦ ĐỀ 7. ỨNG DỤNG TIN HỌC
(15 tiết)

	27
	Bài 23. Chuẩn bị xây dựng trang web
	3
	- Giải thích được sơ lược về khái niệm Học máy. 

- Nêu được vai trò của Học máy trong những công việc như lọc thư rác, chẩn đoán bệnh, phân tích thị trường, nhận dạng tiếng nói và chữ viết, dịch tự động,...

	28
	Bài 24. Xây dựng phần đầu trang web
	2
	- Nêu được sơ lược về khái niệm, mục tiêu của Khoa học dữ liệu. 

- Nêu được một số thành tựu của Khoa học dữ liệu và ví dụ minh hoạ.

	29
	Bài 25. Xây dựng phần thân và chân trang web
	3
	- Biết được vai trò của máy tính đối với sự phát triển của Khoa học dữ liệu cùng tính ưu việt trong việc sử dụng máy tính và thuật toán hiệu quả để xử lí dữ liệu có kích thước lớn.



	30
	Bài 26. Liên kết và thanh điều hướng
	2
	- Sử dụng bảng tính điện tử để thực hành một số bước xử lí và phân tích dữ liệu đơn giản. 

- Nêu được trải nghiệm của bản thân trong việc trích rút thông tin và tri thức hữu ích từ dữ liệu đã có.

	31
	Bài 27. Biểu mẫu trên trang web
	2
	- Nêu được một vài lĩnh vực trong đời sống có sử dụng kĩ thuật mô phỏng. 

- Nêu được một vài vấn đề thực tế mà ở đó có thể cần dùng kĩ thuật mô phỏng để giải quyết.

	32
	Bài 28. Thực hành tổng hợp
	3
	- Biết phần mềm mô phỏng trong giáo dục.

- Bước đầu sử dụng được một vài phần mềm giáo dục và chỉ ra được một số lợi ích của chúng.

- Khám phá được cách sử dụng một mô phỏng trong lĩnh vực yêu thích.

	33
	Ôn tập cuối kì HKII
	1
	- Ôn tập kiến thức các chủ đề đã học ở HKII.

	34
	Kiểm tra, đánh giá cuối kì HKII
	1
	-  Đáp ứng YCCĐ của các chủ đề đã học ở HKII.
- Hoàn thành bài kiểm tra theo yêu cầu.


2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông): Không
3. Chuyên đề chuyên sâu (đối với môn chuyên): Không

4. Kiểm tra, đánh giá định kì

	Bài kiểm tra,

đánh giá
	Thời gian làm bài
	Yêu cầu cần đạt
	Thời điểm
	Hình thức

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Đáp ứng YCCĐ của chủ đề 1, 2, 3, 4 
	Tuần 9
	Trắc nghiệm

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Đáp ứng YCCĐ của chủ đề đã học ở HKI
	Tuần 18
	Trắc nghiệm

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Đáp ứng YCCĐ chủ đề 4, 5, 6
	Tuần 27
	Trắc nghiệm

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Đáp ứng YCCĐ các chuyên đề đã học ở HKII
	Tuần 35
	Trắc nghiệm


KẾ HOẠCH DẠY HỌC

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔN TIN HỌC (CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN), LỚP 12

(Năm học 2026 - 2027)

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 01 (12 Tin); Số học sinh: 35; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 0.

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 04; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0; Đại học: 0; Trên đại học: 04.

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên1: Tốt: 04


3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	TT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Máy vi tính
	90 bộ máy tính
	- Chủ đề 2: bài 5

- Chủ đề 4: bài 18

- Chuyên đề 12.1

- Chuyên đề 12.2

- Chủ đề 6: bài 22

- Chủ đề 7: bài 28

- Chuyên đề 12.4

- Chuyên đề 12.5

- Chuyên đề 12.6 
	

	2
	Máy chiếu/Tivi, …
	26
	Kết hợp dạy lý thuyết, các kỹ năng thực hành
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng máy vi tính
	02
	Dùng để thực hành các bài thực hành hay các nội dung được học trong các tiết lý thuyết của môn Tin học.
	

	2
	Phòng bộ môn Tin học
	01
	- Sinh hoạt nhóm chuyên môn

- Họp tổ chuyên môn.

- Tổ chức dạy bồi dưỡng đội tuyển HSG.
	


II. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

Cả năm: 157 tiết

Học kì I: 18 tuần x 5 tiết/tuần = 90 tiết

Học kì II: (16 tuần đầu x 4 tiết/tuần) + (1 tuần cuối x 3 tiết/tuần) = 67 tiết

	TT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	HỌC KÌ I

	CHỦ ĐỀ 1. MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC

(04 tiết)

	1
	Bài 1. Giới thiệu về trí tuệ nhân tạo
	2
	- Giải thích được sơ lược về khái niệm Trí tuệ nhân tạo (AI – Artificial Intelligence).

- Nêu được ví dụ minh hoạ cho một số ứng dụng điển hình của AI như điều khiển tự động, chẩn đoán bệnh, nhận dạng chữ viết tay, nhận dạng tiếng nói và khuôn mặt, trợ lí ảo,...

	2
	Bài 2. Trí tuệ nhân tạo trong khoa học và đời sống
	2
	- Chỉ ra được một số lĩnh vực của khoa học công nghệ và đời sống đã và đang phát triển mạnh mẽ dựa trên những thành tựu to lớn của AI.

- Nêu được ví dụ để thấy một hệ thống AI có tri thức, có khả năng suy luận và khả năng học,...

- Nêu được một cảnh báo về sự phát triển của AI trong tương lai.

	CHỦ ĐỀ 2. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

(08 tiết)

	3
	Bài 3. Cơ sở về mạng máy tính
	2
	- Nêu được chức năng chính của một số thiết bị mạng thông dụng. Ví dụ: Access Point, Switch, Modem. Kết nối được các thiết bị đó với PC.

	4
	Bài 4. Các giao thức mạng
	2
	- Mô tả sơ lược được vai trò và chức năng của giao thức mạng nói chung và giao thức TCP/IP nói riêng.

	5
	Bài 5. Thực hành thiết lập kết nối và sử dụng mạng
	4
	- Kết nối được máy tính với các thiết bị: Access Point, Switch.

- Sử dụng được các chức năng mạng của hệ điều hành để chia sẻ tài nguyên. Các chức năng mạng của hệ điều hành.

- Kết nối được thiết bị di động vào mạng máy tính trong điều kiện phần cứng và phần mềm đã được chuẩn bị đầy đủ.

	CHỦ ĐỀ 3. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

(02 tiết)

	6
	Giao tiếp và tính nhân văn trong ứng xử trên không gian mạng
	2
	- Phân tích được ưu và nhược điểm về giao tiếp trong thế giới ảo qua các ví dụ cụ thể.

- Phân tích được tính nhân văn trong ứng xử ở một số tình huống tham gia thế giới ảo.

	CHỦ ĐỀ 4. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH
(25 tiết)

	7
	Bài 7. HTML và cấu trúc trang web
	2
	- Biết khái niệm và chức năng của HTML, phần mềm soạn thảo HTML, cấu trúc một trang web.

- Hiểu và giải thích được cấu trúc của một trang web dưới dạng HTML.

	8
	Bài 8. Định dạng văn bản
	2
	- Hiểu được các thuộc tính thẻ trong HTML.

- Sử dụng được các thẻ định dạng văn bản và phông chữ.

- Thực hiện được môt số lệnh đơn giản để trình bày đoạn văn bản theo nhu cầu.

	9
	Bài 9. Tạo danh sách, bảng
	2
	- Nắm được các thẻ cần thiết khi viết đoạn mã tạo bảng.

- Sử dụng thẻ HTML để tạo danh sách và bảng.

	10
	Bài 10. Tạo liên kết
	2
	- Biết được ý nghĩa siêu văn bản, khái niệm đường dẫn, đường dẫn tương đối và tuyệt đối.

- Sử dụng thẻ HTML tạo được các loại liên kết.

	11
	Bài 11. Chèn tệp tin đa phương tiện và khung nội tuyến vào trang web
	2
	- Biết được các loại tệp tin đa phương tiện có thể chèn vào web.

- Sử dụng thẻ HTML chèn được dữ liệu đa phương tiện và khung nội tuyến vào trang web và điều chỉnh kích thước cho phù hợp. 

	12
	Bài 12. Tạo biểu mẫu
	2
	- Biết được cách thức hoạt động của biểu mẫu và một số phần tử thường dùng.

- Sử dụng được thẻ HTML tạo biểu mẫu.

	13
	Bài 13. Khái niệm, vai trò của CSS
	2
	- Biết được cấu trúc của các định dạng CSS.

- Hiểu được vai trò và ý nghĩa của CSS (Cascading Style Sheets) trong việc trình bày trang web.

	14
	Bài 14. Định dạng văn bản bằng CSS
	2
	- Hiểu và sử dụng được CSS để định dạng văn bản, phông chữ.

	15
	Bài 15. Tạo màu cho chữ và nền
	2
	- Biết cách thiết lập, các thuộc tính màu sắc của CSS.

- Biết bộ chọn CSS là tổ hợp các phần tử có quan hệ.

- Sử dụng được một số thuộc tính CSS để thiết lập màu cho chữ và nền.

	16
	Bài 16. Định dạng khung
	2
	- Sử dụng được CSS để định dạng khung văn bản, kích thước khung, kiểu đường viền,...

- Biết sử dụng CSS cho các bộ chọn khác nhau (id, class,...).

	17
	Bài 17. Các mức ưu tiên của bộ chọn
	2
	- Sử dụng được CSS cho các loại bộ chọn khác nhau (id, class, lớp giả, phần tử giả...).

- Sử dụng được CSS để thực hiện các mẫu định dạng theo thứ tự ưu tiên của mình.

	18
	Bài 18. Thực hành tổng hợp thiết kế trang web
	3
	- Tạo và trình bày được trang web hoàn chỉnh bao gồm một trang chính và hai trang thông tin.

- Sử dụng các thẻ HTML và CSS để tạo và thiết lập bố cục trang web.

	19
	Kiểm tra, đánh giá giữa kì HKI
	2
	-  Đạt YCCĐ của chủ đề 1, 2 , 3, 4. 

- Hoàn thành bài kiểm tra theo yêu cầu.

	CHỦ ĐỀ 5. HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC
(07 tiết)

	20
	Bài 19. Dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính
	2
	- Biết được những nét sơ lược về công việc chính mà người làm nghề phải thực hiện. 

- Nêu được yêu cầu thiết yếu về kiến thức và kĩ năng cần có để làm nghề. 

- Biết được những ngành học có liên quan ở các bậc học tiếp theo. 

- Tìm hiểu được nhu cầu nhân lực của xã hội trong hiện tại và tương lai gần về nhóm nghề đó. 

- Tự tìm kiếm và khai thác được thông tin hướng nghiệp về một vài ngành nghề khác trong nhóm nghề dịch vụ thuộc ngành CNTT.

	21
	Bài 20. Nhóm nghề quản trị thuộc ngành Công nghệ thông tin 
	2
	Biết và trình bày được thông tin hướng nghiệp của nhóm nghề quản trị thuộc ngành CNTT:

- Những nét sơ lược về công việc chính mà người làm nghề phải thực hiện. 

- Yêu cầu thiết yếu về kiến thức và kĩ năng cần có để làm nghề. 

- Ngành học có liên quan ở các bậc học tiếp theo. 

- Nhu cầu nhân lực của xã hội trong hiện tại và tương lai gần về nhóm nghề đó.

	22
	Bài 21. Hội thảo hướng nghiệp
	3
	- Nêu được tên một số ngành nghề và lĩnh vực có sử dụng nhân lực CNTT, đồng thời giải thích được vai trò và công việc của chuyên viên CNTT trong một số ngành nghề. 

- Tìm hiểu được thông tin ngành đào tạo của một số cơ sở đào tạo CNTT. 

- Giao lưu được với bạn bè qua các kênh truyền thông số để tham khảo và trao đổi ý kiến về những thông tin trên.

	CHỦ ĐỀ 6. MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC

(06 tiết)

	23
	Bài 22. Tìm hiểu thiết bị mạng
	2
	- Nhận biết được các thiết bị mạng thông dụng và biết các tính năng của chúng.

- Biết chọn các thiết bị mạng phù hợp khi thiết kế hay sử dụng mạng. 

	24
	Bài 23. Đường truyền mạng và ứng dụng
	2
	- Nhận biết được các loại đường truyền mạng. 

- Có thể tìm hiểu được các thông số kĩ thuật để đề xuất trong thiết kế mạng cục bộ quy mô nhỏ.

	25
	Bài 24. Sơ bộ và thiết kế mạng
	2
	- Biết sơ bộ về các công việc cần thực hiện khi thiết kế mạng cục bộ quy mô nhỏ.

- Có thể thiết kế một mạng cục bộ nhỏ, đơn giản.

	CHỦ ĐỀ 7. ỨNG DỤNG TIN HỌC
(12 tiết)

	26
	Bài 25. Làm quen với Học máy
	2
	- Giải thích được sơ lược về khái niệm Học máy. 

- Nêu được vai trò của Học máy trong những công việc như lọc thư rác, chẩn đoán bệnh, phân tích thị trường, nhận dạng tiếng nói và chữ viết, dịch tự động,...

	27
	Bài 26. Làm quen với Khoa học dữ liệu
	2
	- Nêu được sơ lược về khái niệm, mục tiêu của Khoa học dữ liệu. 

- Nêu được một số thành tựu của Khoa học dữ liệu và ví dụ minh hoạ.

	28
	Bài 27. Máy tính và Khoa học dữ liệu
	2
	- Biết được vai trò của máy tính đối với sự phát triển của Khoa học dữ liệu cùng tính ưu việt trong việc sử dụng máy tính và thuật toán hiệu quả để xử lí dữ liệu có kích thước lớn.



	29
	Bài 28. Thực hành trải nghiệm trích rút thông tin và tri thức
	2
	- Sử dụng bảng tính điện tử để thực hành một số bước xử lí và phân tích dữ liệu đơn giản. 

- Nêu được trải nghiệm của bản thân trong việc trích rút thông tin và tri thức hữu ích từ dữ liệu đã có.

	30
	Bài 29. Mô phỏng trong giải quyết vấn đề
	2
	- Nêu được một vài lĩnh vực trong đời sống có sử dụng kĩ thuật mô phỏng. 

- Nêu được một vài vấn đề thực tế mà ở đó có thể cần dùng kĩ thuật mô phỏng để giải quyết.

	31
	Bài 30. Ứng dụng mô phỏng trong giáo dục
	2
	- Biết phần mềm mô phỏng trong giáo dục.

- Bước đầu sử dụng được một vài phần mềm giáo dục và chỉ ra được một số lợi ích của chúng.

- Khám phá được cách sử dụng một mô phỏng trong lĩnh vực yêu thích.

	CHUYÊN ĐỀ BẮT BUỘC

12.1: HỌC MÁY

(20 tiết)

	32
	Học máy và ứng dụng
	1
	- Phân biệt được học nhận dạng mẫu và học hồi quy (giá trị giám sát là số thực). Nêu được ví dụ minh họa.

- Biết được sơ lược về phương pháp cực tiểu sai số thực nghiệm.

- Biết được sơ lược học để chiết xuất ra các đặc trưng của tập dữ liệu thô và học để biết phân phối xác suất đã sinh ra tập dữ liệu cũng là Học không giám sát Nêu được ví dụ minh họa.

- So sánh được sự khác nhau cơ bản của Học có giám sát và Học không giám sát.

	33
	Xử lí dữ liệu
	1
	Hiểu được các khái niệm: Thu thập và làm sạch dữ liệu; Loại bỏ nhiễu; Điền khuyết dữ liệu; Chuẩn hóa dữ liệu; Giảm chiều dữ liệu; Mã hóa dữ liệu.

	34
	Thực hành 1
	1
	Sử dụng được kĩ thuật đánh giá mô hình tối ưu đối với một vài ví dụ cụ thể.

	35
	Phân tích và khám phá dữ liệu
	2
	- Hiểu được một số vấn đề: Thống kê, kiểm tra phân phối, đặc trưng của dữ liệu.

- Hiểu và thực hiện được về phân tích và khai phá dữ liệu EDA một biến, hai biến, các biến.

- Tìm hiểu được một số công cụ phân tích dữ liệu EDA phổ biến như : pandas, matplotlib, seaborn.

- Tìm hiểu được một số loại biểu đồ cơ bản: barplot, line plot, scatter plot, box plot, heatmap, …

	36
	Thực hành 2
	1
	Cài đặt và sử dụng được thư viện Scikit- lean để phân tích dữ liệu EDA.

	37
	Thực hành 3
	2
	Cài đặt và sử dụng được thư viện Pandas để lọc dữ liệu, nhóm dữ liệu, kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn, xử lí giá trị thiếu và tính toán thống kê mô tả.

	38
	Thực hành 4
	2
	Cài đặt và sử dụng được thư viện matplotlib để tạo các biểu đồ như biểu đồ đường, biểu đồ cột, biểu đồ phân tán.

	39
	Thực hành 5
	2
	Cài đặt và sử dụng được thư viện Seaborn để trực quan hóa mối quan hệ thống kê giữa các biến.Tạo được một số biểu đồ như heatmap. Pairplot, line plot, scatter plot, box plot

	40
	Hàm mất mát và các độ đo
	2
	- Trình bày sơ lược được về hàm mất mát (Loss function) và các độ đo lỗi trung bình tuyệt đối giữa các giá trị dự đoán và giá trị thực tế như: MAE;MSE; RMSE.

- Hiểu được các công thức tính tương ứng của MAE;MSE; RMSE.

	41
	Một số tiêu chí đánh giá mô hình phù hợp với bài toán
	2
	Hiểu được một số tiêu chí đánh giá phù hợp với bài toán như: độ chính xác Precision, chuẩn xác (Accuracy) và độ nhạy (recall). Nêu được ví dụ minh họa.

	42
	Học máy sâu
	2
	- Biết được sơ lược về mạng nơ-ron nhân tạo. Mình họa được một mạng nơ-ron nhân tạo bằng một đồ thi định hướng.

- Hiểu được sơ lược về Học sâu: cấu trúc nhiều tầng xử lí xuất phát từ dữ liệu thô; sự biểu diễn phân cấp theo mức độ trừu tượng của dữ liệu. Nêu được một số ứng dụng điển hình.

	43
	Ôn tập, kiểm tra chuyên đề bắt buộc 12.1
	2
	- Ôn tập các nội dung của chuyên đề bắt buộc 12.1.

- Đáp ứng YCCĐ của chuyên đề bắt buộc 12.1.

- Hoàn thành bài kiểm tra.

	44
	Ôn tập cuối kì HKI
	2
	- Ôn tập kiến thức các chủ đề, chuyên đề đã học.

	45
	Kiểm tra, đánh giá cuối kì HKI
	2
	-  Đáp ứng YCCĐ của các chuyên đề đã học ở HKI.
- Hoàn thành bài kiểm tra theo yêu cầu.

	HỌC KÌ II

	CHUYÊN ĐỀ BẮT BUỘC

12.2: AI TẠO SINH

(15 tiết)

	46
	Giới thiệu về AI Tạo sinh
	1
	- Trình bày được khái niệm AI tạo sinh. Nêu được ví dụ minh họa về một số công cụ AI tạo sinh.

- Hiểu sơ lược được một số tác động của AI tạo sinh. Nêu được vài ví dụ minh họa.

	47
	Một số tính năng cơ bản
	1
	- Hiểu được một số tính năng cơ bản của các công cụ AI tạo sinh

- Nêu được bước đột phá của mô hình AI tạo sinh so với các mô hình AI trước đó.

	48
	Một số thành tựu phát triển các mô hình AI tạo sinh
	1
	- Trình bày được ở mức sơ lược về một số thành tựu nghiên cứu phát triển các mô hình AI tạo sinh:

+ Mô hình dựa trên ngôn ngữ điển hình là mô hình ngôn ngữ lớn (LLM);

+ Ứng dụng mô hình AI tạo sinh trong lĩnh vực tạo hình ảnh, âm thanh;

+ Ứng dụng AI tạo sinh để tạo dữ liệu tổng hơp.

	49
	Tác động của AI tạo sinh trong học tập và cuộc sống
	1
	- Trình bày được một số ứng dụng AI tạo sinh trong học tập và cuộc sống.

- Nắm được một số thách thức do AI tạo ra.

- Nhận thức được rằng việc khai thác, sử dụng công cụ AI một cách hợp lí sẽ trợ giúp cho học tập và cuộc sống; Ngược lại, nếu sử dụng các kết quả của AI tạo ra thiếu phản biện, đánh giá, kiểm chứng sẽ gây nhiều hệ lụy khó lường.

	50
	Thực hành 1
	2
	- Thực hiện được quá trình hội thoại với một công cụ AI tạo sinh để tạo được một vài văn bản theo chủ đề cụ thể.

	54
	Thực hành 2
	2
	- Thực hiện được quá trình hội thoại với một công cụ AI tạo sinh để hỗ trợ học tập, ví dụ như ôn tập kiến thức đã học hoặc tìm hiểu kiến thức mới hoặc được hướng dẫn các bước của một bài thực hành.

	55
	Thực hành 3
	2
	- Thực hiện được quá trình hội thoại với một công cụ AI tạo sinh để hỗ trợ làm bài tập, bài kiểm tra, bài thi,...

	56
	Thực hành 4
	3
	- Tìm hiểu và khai thác thử nghiệm được một vài công cụ AI để giải quyết một vấn đề tùy chọn theo sở thích.

+ Chọn được vấn đề ưa thích như: Tạo và xử lý hình ảnh; Lập trình; Tạo video và âm thanh; Tạo và tóm tắt văn bản; Tìm kiếm thông tin...

+ Thực hiện được quá trình hội thoại với công cụ AI tạo sinh đã chọn được theo các đề xuất tương tự như ở 3 bài thực hành 1, 2 và 3.

- Thể hiện được niềm đam mê khám phá các công cụ AI nhằm phát triển sở trường và nâng cao năng lực cá nhân.

	57
	Ôn tập, kiểm tra chuyên đề 12.2
	2
	- Ôn tập các nội dung của chuyên đề bắt buộc 12.2.

- Đáp ứng YCCĐ của chuyên đề bắt buộc 12.2.

- Hoàn thành bài kiểm tra.

	CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN

12.3: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TIN HỌC

(8 tiết)

	58
	Kế hoạch
	1
	- Hiểu được nội dung, kế hoạch Hoạt động trải nghiệm do GV phổ biến về: Địa điểm, thời gian, nội dung các chủ đề cần tìm hiểu…

- Thể hiện được thái độ, trách nhiệm tham gia Hoạt động trải nghiệm

	59
	Tổ chức tham quan
	3
	- Thể hiện được sự chăm chú lắng nghe, tích cực hỏi – đáp để hiểu được các vấn để được giới thiệu trong quá trình Hoạt động trải nghiệm.

- Thu nhận, tìm hiểu thêm được thông tin về một số ngành nghề trong các lĩnh vực như Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Dữ liệu lớn hoặc một số vấn đề hiện đại của CS.

	60
	Tọa đàm
	2
	- Chuẩn bị được nội dung thu hoạch để thuyết trình sau Hoạt động trải nghiệm.

- Thuyết trình được bản thu hoạch tại buổi tọa đàm.

- Rèn luyện được khả năng làm việc nhóm trao đổi thảo luận ở buổi tọa đàm một cách chủ động.

	61
	Viết tiểu luận
	2
	- Viết được tiểu luận trình bày được kết quả thu hoạch từ buổi tham quan và tọa đàm ở lớp.

- Tăng cường rèn luyện được thêm kĩ năng tìm kiếm thông tin, đọc hiểu và viết được tiểu luận.

	CHUYÊN ĐỀ BẮT BUỘC

12.4: THỰC HÀNH THIẾT KẾ THUẬT TOÁN GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ

(11 tiết)

	62
	Tìm hiểu và khám phá một số bài toán thực tế
	3
	Biết được sự khác biệt giữa bài toán lý thuyết và bài toán thực tế, bao gồm các yếu tố về ràng buộc, dữ liệu.

	63
	Thực hành thiết kế thuật toán và cấu trúc dữ liệu
	8
	- Áp dụng được kĩ thuật Duyệt, Chia để trị, Quy hoạch động, Tham lam để thiết kế thuật toán cho một số bài toán ứng dụng, bài toán tối ưu hoặc gần đúng đơn giản.

- Phân tích, so sánh và đánh giá được các thuật toán từ đó chọn lựa được giải pháp phù hợp cho việc giải quyết bài toán cụ thể.

	64
	Kiểm tra, đánh giá giữa kì HKII
	2
	-  Đáp ứng YCCĐ của chuyên đề bắt buộc 12.2, 12.4  

- Hoàn thành bài kiểm tra theo yêu cầu. 

	CHUYÊN ĐỀ BẮT BUỘC

12.4: THỰC HÀNH THIẾT KẾ THUẬT TOÁN GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ (tt)

(14 tiết)

	65
	Triển khai thuật toán để giải quyết một bài toán cụ thể
	4
	Viết được chương trình để triển khai thuật toán đã thiết kế bằng một ngôn ngữ lập trình phù hợp.

	66
	Thử nghiệm chương trình trên các bộ dữ liệu mô phỏng thực tế
	5
	- Kiểm tra và gỡ lỗi được chương trình để đảm bảo thuật toán hoạt động đúng và hiệu quả.

- Chạy thử nghiệm được chương trình với bộ dữ liệu mô phỏng thực tế để đánh giá độ chính xác và hiệu quả của thuật toán.

	67
	Viết và trình bày báo cáo
	3
	- Viết được báo cáo về quá trình thực hiện, kết quả thử nghiệm và các phân tích, đánh giá liên quan.

- Thuyết trình được báo cáo trước lớp.

	68
	Ôn tập, kiểm tra chuyên đề 12.4
	2
	- Ôn tập các nội dung của chuyên đề bắt buộc 12.4.

- Đáp ứng YCCĐ của chuyên đề bắt buộc 12.4.

- Hoàn thành bài kiểm tra.

	CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN

12.5: THỰC HÀNH TẠO LẬP VÀ KHAI THÁC CSDL

(06 tiết)

	69
	Thực hành tạo và cập nhật Cơ sở dữ liệu
	2
	- Hiểu được các khái niệm cơ bản về hệ điều hành (HĐH) Linux và phần mềm mã nguồn mở.

- Biết được các lệnh cơ bản tương tác trong HĐH Linux.

	
	Thực hành khai thác Cơ sở dữ liệu
	
	

	70
	Ôn tập, kiểm tra chuyên đề 12.4
	3
	- Hiểu được khái niệm phần mềm mã nguồn mở

- Phân biệt một số loại bản quyền phần mềm mã nguồn mở.

	
	Bản quyền của phần mềm mã nguồn mở
	
	

	71
	Qui trình phát triển phần mềm mã nguồn mở
	1
	- Trình bày được qui trình phát triển phần mềm mã nguồn mở.

	CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN

12.6: Dự án: TẠO SẢN PHẨM TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

(08 tiết)

	72
	Thiết kế sản phẩm đồ họa
	2
	- Thực hiện được việc tạo lập cơ sở dữ liệu cho một bài toán quản lí nhỏ bằng cách sử dụng một hệ Quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.

	73
	Thiết kế nhân vật và tạo chuyển động hoạt hình
	2
	- Thực hiện được việc cập nhật cơ sở dữ liệu cho một bài toán quản lí nhỏ bằng cách sử dụng một hệ Quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.

	74
	Thực hành xây dựng sản phẩm phim hoạt hình đa phương tiện
	4
	- Thực hiện được việc khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu cho một bài toán quản lí nhỏ bằng cách sử dụng một hệ Quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.

	75
	Ôn tập cuối kì HKII
	1
	- Ôn tập kiến thức các chuyên đề đã học.

	76
	Kiểm tra, đánh giá cuối kì HKII
	2
	-  Đáp ứng YCCĐ của các chuyên đề đã học ở HKII.
- Hoàn thành bài kiểm tra theo yêu cầu.


2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông): Không

3. Chuyên đề chuyên sâu (đối với môn chuyên)

	TT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	HỌC KÌ I

	CHUYÊN ĐỀ BẮT BUỘC

12.1: HỌC MÁY

(20 tiết)

	1
	Học máy và ứng dụng
	1
	- Phân biệt được học nhận dạng mẫu và học hồi quy (giá trị giám sát là số thực). Nêu được ví dụ minh họa.

- Biết được sơ lược về phương pháp cực tiểu sai số thực nghiệm.

- Biết được sơ lược học để chiết xuất ra các đặc trưng của tập dữ liệu thô và học để biết phân phối xác suất đã sinh ra tập dữ liệu cũng là Học không giám sát Nêu được ví dụ minh họa.

- So sánh được sự khác nhau cơ bản của Học có giám sát và Học không giám sát.

	2
	Xử lí dữ liệu
	1
	Hiểu được các khái niệm: Thu thập và làm sạch dữ liệu; Loại bỏ nhiễu; Điền khuyết dữ liệu; Chuẩn hóa dữ liệu; Giảm chiều dữ liệu; Mã hóa dữ liệu.

	3
	Thực hành 1
	1
	Sử dụng được kĩ thuật đánh giá mô hình tối ưu đối với một vài ví dụ cụ thể.

	4
	Phân tích và khám phá dữ liệu
	2
	- Hiểu được một số vấn đề: Thống kê, kiểm tra phân phối, đặc trưng của dữ liệu.

- Hiểu và thực hiện được về phân tích và khai phá dữ liệu EDA một biến, hai biến, các biến.

- Tìm hiểu được một số công cụ phân tích dữ liệu EDA phổ biến như : pandas, matplotlib, seaborn.

- Tìm hiểu được một số loại biểu đồ cơ bản: barplot, line plot, scatter plot, box plot, heatmap, …

	5
	Thực hành 2
	1
	Cài đặt và sử dụng được thư viện Scikit- lean để phân tích dữ liệu EDA.

	6
	Thực hành 3
	2
	Cài đặt và sử dụng được thư viện Pandas để lọc dữ liệu, nhóm dữ liệu, kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn, xử lí giá trị thiếu và tính toán thống kê mô tả.

	7
	Thực hành 4
	2
	Cài đặt và sử dụng được thư viện matplotlib để tạo các biểu đồ như biểu đồ đường, biểu đồ cột, biểu đồ phân tán.

	8
	Thực hành 5
	2
	Cài đặt và sử dụng được thư viện Seaborn để trực quan hóa mối quan hệ thống kê giữa các biến.Tạo được một số biểu đồ như heatmap. Pairplot, line plot, scatter plot, box plot

	9
	Hàm mất mát và các độ đo
	2
	- Trình bày sơ lược được về hàm mất mát (Loss function) và các độ đo lỗi trung bình tuyệt đối giữa các giá trị dự đoán và giá trị thực tế như: MAE;MSE; RMSE.

- Hiểu được các công thức tính tương ứng của MAE;MSE; RMSE.

	10
	Một số tiêu chí đánh giá mô hình phù hợp với bài toán
	2
	Hiểu được một số tiêu chí đánh giá phù hợp với bài toán như: độ chính xác Precision, chuẩn xác (Accuracy) và độ nhạy (recall). Nêu được ví dụ minh họa.

	11
	Học máy sâu
	2
	- Biết được sơ lược về mạng nơ-ron nhân tạo. Mình họa được một mạng nơ-ron nhân tạo bằng một đồ thi định hướng.

- Hiểu được sơ lược về Học sâu: cấu trúc nhiều tầng xử lí xuất phát từ dữ liệu thô; sự biểu diễn phân cấp theo mức độ trừu tượng của dữ liệu. Nêu được một số ứng dụng điển hình.

	12
	Ôn tập, kiểm tra chuyên đề bắt buộc 12.1
	2
	- Ôn tập các nội dung của chuyên đề bắt buộc 12.1.

- Đáp ứng YCCĐ của chuyên đề bắt buộc 12.1.

- Hoàn thành bài kiểm tra.

	HỌC KÌ II

	CHUYÊN ĐỀ BẮT BUỘC

12.2: AI TẠO SINH

(15 tiết)

	13
	Giới thiệu về AI Tạo sinh
	1
	- Trình bày được khái niệm AI tạo sinh. Nêu được ví dụ minh họa về một số công cụ AI tạo sinh.

- Hiểu sơ lược được một số tác động của AI tạo sinh. Nêu được vài ví dụ minh họa.

	14
	Một số tính năng cơ bản
	1
	- Hiểu được một số tính năng cơ bản của các công cụ AI tạo sinh

- Nêu được bước đột phá của mô hình AI tạo sinh so với các mô hình AI trước đó.

	15
	Một số thành tựu phát triển các mô hình AI tạo sinh
	1
	- Trình bày được ở mức sơ lược về một số thành tựu nghiên cứu phát triển các mô hình AI tạo sinh:

+ Mô hình dựa trên ngôn ngữ điển hình là mô hình ngôn ngữ lớn (LLM);

+ Ứng dụng mô hình AI tạo sinh trong lĩnh vực tạo hình ảnh, âm thanh;

+ Ứng dụng AI tạo sinh để tạo dữ liệu tổng hơp.

	16
	Tác động của AI tạo sinh trong học tập và cuộc sống
	1
	- Trình bày được một số ứng dụng AI tạo sinh trong học tập và cuộc sống.

- Nắm được một số thách thức do AI tạo ra.

- Nhận thức được rằng việc khai thác, sử dụng công cụ AI một cách hợp lí sẽ trợ giúp cho học tập và cuộc sống; Ngược lại, nếu sử dụng các kết quả của AI tạo ra thiếu phản biện, đánh giá, kiểm chứng sẽ gây nhiều hệ lụy khó lường.

	17
	Thực hành 1
	2
	- Thực hiện được quá trình hội thoại với một công cụ AI tạo sinh để tạo được một vài văn bản theo chủ đề cụ thể.

	18
	Thực hành 2
	2
	- Thực hiện được quá trình hội thoại với một công cụ AI tạo sinh để hỗ trợ học tập, ví dụ như ôn tập kiến thức đã học hoặc tìm hiểu kiến thức mới hoặc được hướng dẫn các bước của một bài thực hành.

	19
	Thực hành 3
	2
	- Thực hiện được quá trình hội thoại với một công cụ AI tạo sinh để hỗ trợ làm bài tập, bài kiểm tra, bài thi,...

	20
	Thực hành 4
	3
	- Tìm hiểu và khai thác thử nghiệm được một vài công cụ AI để giải quyết một vấn đề tùy chọn theo sở thích.

+ Chọn được vấn đề ưa thích như: Tạo và xử lý hình ảnh; Lập trình; Tạo video và âm thanh; Tạo và tóm tắt văn bản; Tìm kiếm thông tin...

+ Thực hiện được quá trình hội thoại với công cụ AI tạo sinh đã chọn được theo các đề xuất tương tự như ở 3 bài thực hành 1, 2 và 3.

- Thể hiện được niềm đam mê khám phá các công cụ AI nhằm phát triển sở trường và nâng cao năng lực cá nhân.

	21
	Ôn tập, kiểm tra chuyên đề 12.2
	2
	- Ôn tập các nội dung của chuyên đề bắt buộc 12.2.

- Đáp ứng YCCĐ của chuyên đề bắt buộc 12.2.

- Hoàn thành bài kiểm tra.

	CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN

12.3: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TIN HỌC

(8 tiết)

	22
	Kế hoạch
	1
	- Hiểu được nội dung, kế hoạch Hoạt động trải nghiệm do GV phổ biến về: Địa điểm, thời gian, nội dung các chủ đề cần tìm hiểu…

- Thể hiện được thái độ, trách nhiệm tham gia Hoạt động trải nghiệm

	23
	Tổ chức tham quan
	3
	- Thể hiện được sự chăm chú lắng nghe, tích cực hỏi – đáp để hiểu được các vấn để được giới thiệu trong quá trình Hoạt động trải nghiệm.

- Thu nhận, tìm hiểu thêm được thông tin về một số ngành nghề trong các lĩnh vực như Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Dữ liệu lớn hoặc một số vấn đề hiện đại của CS.

	24
	Tọa đàm
	2
	- Chuẩn bị được nội dung thu hoạch để thuyết trình sau Hoạt động trải nghiệm.

- Thuyết trình được bản thu hoạch tại buổi tọa đàm.

- Rèn luyện được khả năng làm việc nhóm trao đổi thảo luận ở buổi tọa đàm một cách chủ động.

	25
	Viết tiểu luận
	2
	- Viết được tiểu luận trình bày được kết quả thu hoạch từ buổi tham quan và tọa đàm ở lớp.

- Tăng cường rèn luyện được thêm kĩ năng tìm kiếm thông tin, đọc hiểu và viết được tiểu luận.

	CHUYÊN ĐỀ BẮT BUỘC

12.4: THỰC HÀNH THIẾT KẾ THUẬT TOÁN GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ

(11 tiết)

	26
	Tìm hiểu và khám phá một số bài toán thực tế
	3
	Biết được sự khác biệt giữa bài toán lý thuyết và bài toán thực tế, bao gồm các yếu tố về ràng buộc, dữ liệu.

	27
	Thực hành thiết kế thuật toán và cấu trúc dữ liệu
	8
	- Áp dụng được kĩ thuật Duyệt, Chia để trị, Quy hoạch động, Tham lam để thiết kế thuật toán cho một số bài toán ứng dụng, bài toán tối ưu hoặc gần đúng đơn giản.

- Phân tích, so sánh và đánh giá được các thuật toán từ đó chọn lựa được giải pháp phù hợp cho việc giải quyết bài toán cụ thể.

	CHUYÊN ĐỀ BẮT BUỘC

12.4: THỰC HÀNH THIẾT KẾ THUẬT TOÁN GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ (tt)

(14 tiết)

	28
	Triển khai thuật toán để giải quyết một bài toán cụ thể
	4
	Viết được chương trình để triển khai thuật toán đã thiết kế bằng một ngôn ngữ lập trình phù hợp.

	29
	Thử nghiệm chương trình trên các bộ dữ liệu mô phỏng thực tế
	5
	- Kiểm tra và gỡ lỗi được chương trình để đảm bảo thuật toán hoạt động đúng và hiệu quả.

- Chạy thử nghiệm được chương trình với bộ dữ liệu mô phỏng thực tế để đánh giá độ chính xác và hiệu quả của thuật toán.

	30
	Viết và trình bày báo cáo
	3
	- Viết được báo cáo về quá trình thực hiện, kết quả thử nghiệm và các phân tích, đánh giá liên quan.

- Thuyết trình được báo cáo trước lớp.

	31
	Ôn tập, kiểm tra chuyên đề 12.4
	2
	- Ôn tập các nội dung của chuyên đề bắt buộc 12.4.

- Đáp ứng YCCĐ của chuyên đề bắt buộc 12.4.

- Hoàn thành bài kiểm tra.

	CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN

12.5: THỰC HÀNH TẠO LẬP VÀ KHAI THÁC CSDL

(06 tiết)

	32
	Thực hành tạo và cập nhật Cơ sở dữ liệu
	2
	- Hiểu được các khái niệm cơ bản về hệ điều hành (HĐH) Linux và phần mềm mã nguồn mở.

- Biết được các lệnh cơ bản tương tác trong HĐH Linux.

	
	Thực hành khai thác Cơ sở dữ liệu
	
	

	33
	Ôn tập, kiểm tra chuyên đề 12.4
	3
	- Hiểu được khái niệm phần mềm mã nguồn mở

- Phân biệt một số loại bản quyền phần mềm mã nguồn mở.

	
	Bản quyền của phần mềm mã nguồn mở
	
	

	34
	Qui trình phát triển phần mềm mã nguồn mở
	1
	- Trình bày được qui trình phát triển phần mềm mã nguồn mở.

	CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN

12.6: Dự án: TẠO SẢN PHẨM TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

(08 tiết)

	35
	Thiết kế sản phẩm đồ họa
	2
	- Thực hiện được việc tạo lập cơ sở dữ liệu cho một bài toán quản lí nhỏ bằng cách sử dụng một hệ Quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.

	36
	Thiết kế nhân vật và tạo chuyển động hoạt hình
	2
	- Thực hiện được việc cập nhật cơ sở dữ liệu cho một bài toán quản lí nhỏ bằng cách sử dụng một hệ Quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.

	37
	Thực hành xây dựng sản phẩm phim hoạt hình đa phương tiện
	4
	- Thực hiện được việc khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu cho một bài toán quản lí nhỏ bằng cách sử dụng một hệ Quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.


4. Kiểm tra, đánh giá định kì

	Bài kiểm tra,

đánh giá
	Thời gian làm bài
	Yêu cầu cần đạt
	Thời điểm
	Hình thức

	Giữa Học kỳ 1
	90 phút
	Đáp ứng YCCĐ của chủ đề 1, 2, 3, 4 
	Tuần 9
	Trắc nghiệm + Tự luận/thực hành 

	Cuối Học kỳ 1
	90 phút
	Đáp ứng YCCĐ của chủ đề và chuyên đề đã học ở HKI
	Tuần 18
	Trắc nghiệm + Tự luận/thực hành 

	Giữa Học kỳ 2
	90 phút
	Đáp ứng YCCĐ chuyên đề bắt buộc 12.2, 12.4
	Tuần 27
	Trắc nghiệm + Tự luận/thực hành 

	Cuối Học kỳ 2
	90 phút
	Đáp ứng YCCĐ các chuyên đề đã học ở HKII
	Tuần 35
	Trắc nghiệm + Tự luận/thực hành 


VI. MÔN NGỮ VĂN

1. Khối 10

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 10; Số học sinh: 346; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):105 

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên:11; Trình độ đào tạo: Đại học:...........; Trên đại học:.............................

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên
: 11 

3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Phương tiện, thiết bị dạy học
	Số

lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Thiết bị dạy học các bài với thể loại chính là truyện và sử thi:

-  Hệ thống VB đọc mở rộng về truyện (truyện thần thoại, truyện trung đại, truyện hiện đại).

-  Video/clip/ phim tư liệu về truyện cổ dân gian Việt Nam.

-  Tranh ảnh, video liên quan nội dung VB truyện, sử thi.

- Phiếu học tập.
	5
	Bài 1. Sức hấp dẫn của truyện kể

Bài 7. Quyền năng của người kể chuyện Bài 4. Sức sống của sử thi
	 

	2
	Thiết bị dạy học các bài với thể loại chính là thơ:

-  Hệ thống VB đọc mở rộng về thơ (thơ hai-cư, thơ Đường, thơ hiện đại).

-  Video/clip/ phim tư liệu về tác giả Nguyễn Trãi, tác giả Nguyễn Du

-  Video/clip/ phim tư liệu về tác phẩm Bình Ngô đại cáo, về thơ chữ Hán, chữ Nôm của Nguyễn Trãi, về Truyện Kiều.

-  Tranh ảnh, video liên quan đến nội dung văn bản thơ. Phiếu học tập.
	5
	Bài 2. Vẻ đẹp của thơ ca

Bài 6. Nguyễn Trãi – dành, còn để trợ dân này

Bài 9. Hành trang cuộc sống
	 

	3
	Thiết bị dạy học các bài với thể loại chính là kịch bản văn học sân khấu dân gian:

– Tranh, ảnh video về các tích chèo, tuồng trong bài học. Phiếu học tập.
	5
	Bài 5. Tích trò sân khấu dân gian
	

	4
	Thiết bị dạy học các bài với loại văn bản chính là nghị luận:

–  Hệ thống VB đọc mở rộng về VB nghị luận (nghị luận xã hội, nghị luận văn học).

–  Sơ đồ về mạch lập luận trong các VB nghị luận. Phiếu học tập.
	4
	Bài 3. Nghệ thuật thuyết phục trong văn nghị luận Bài 6. Nguyễn Trãi – dành, còn để trợ dân này Bài 9. Hành trang cuộc sống
	

	5
	Thiết bị dạy học các bài với loại văn bản chính là văn bản thông tin:

–  Hệ thống VB thông tin đọc mở rộng (VB thông tin về các vấn đề văn hoá, khoa học, nghệ thuật; Bản tin; VB nội quy hoặc hướng dẫn nơi công cộng).

–  Các loại phương tiện phi ngôn ngữ(sơ đồ, biểu đồ,. ) Phiếu học tập.
	4
	Bài 8. Thế giới đa dạng của thông tin
	

	6
	Thiết bị dạy học của các chuyên đề học tập:

- Sơ đồ quy trình và cấu trúc một báo cáo nghiên cứu khoa học: Sơ đồ hoá quy trình viết 1 báo cáo khoa học; Sơ đồ tóm tắt cấu trúc báo cáo khoa học dưới dạng sơ đồ tư duy.

- Sơ đồ quy trình tiến hành sân khấu hoá một tác phẩm văn học.
	5
	Chuyên đề 10.1. Tập nghiên cứu và viết báo cáo về một vấn đề văn học dân gian. Chuyên đề 10.2. Sân khấu hóa tác phẩm văn học
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Bộ môn
	1
	Tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục
	

	2
	Thư viện
	1
	Học tập, nghiên cứu
	

	...
	
	
	
	


II. Kế hoạch dạy học
 

1. Phân phối chương trình:     (Cả năm:105 tiết. Trong đó: HKI: 54 tiết; HKII: 51 tiết)
	TT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	1
	Bài 1: Sức hấp dẫn của truyện kể (10 tiết)

 
	Đọc

Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới (Thần thoại Việt Nam)
	2
	- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện nói chung và thần thoại nói riêng như: câu chuyện, không gian, thời gian, cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện ngôi thứ ba và lời nhân vật.

- Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề.

- Nhận biết lỗi dùng từ Hán Việt và biết cách sửa những lỗi đó.

- Viết được một văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm truyện: chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật và tác dụng của chúng.

- Biết giới thiệu, đánh giá (dưới hình thức thuyết trình) về nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm truyện (theo lựa chọn cá nhân)

*Tích hợp phát triển năng lực số:

- Biết thu thập, tìm kiếm thông tin số phục vụ nhu cầu học tập, giải trí, phát triển cá nhân.

- Biết xác định độ tin cậy của các nguồn thông tin số và ý thức bảo mật cá nhân khi truy cập các nguồn thông tin.

- Khai thác dữ liệu và thông tin -Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

- Khai thác dữ liệu và thông tin

- Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

- Quản lý dữ liệu, thông tin và nội dung số: Triển khai được việc tổ chức và sắp xếp dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường có cấu trúc.

-: Biết lựa chọn công cụ số, hình thức số để xử lí, sáng tạo, truyền đạt thông tin một cách phù hợp.

- Phát triển nội dung số: Áp dụng được các công cụ và công nghệ số khác nhau để tạo ra nội dung số (văn bản, hình ảnh, âm thanh/video) phức tạp và phù hợp với mục đích sử dụng.

- Sáng tạo nội dung số-Sáng tạo nội dung số tổng hợp

- Về phẩm chất: Biết sống có khát vọng, có hoài bão và thể hiện được trách nhiệm với cộng đồng.

* Nội dung tích hợp đạo đức, lối sống:

- Giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc: nhận biết được các giá trị tầm quan trọng của truyền thống lịch sử dân tộc, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc.

- Trân trọng trí tưởng tượng và di sản nghệ thuật của người xưa.

	
	
	Đọc

Tản Viên từ Phán sự lục (Chuyện chức Phán sự đền Tản Viên - Nguyễn Dữ)
	2

 
	

	
	
	Đọc

Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)
	2
	

	
	
	Thực hành tiếng Việt

Sử dụng từ Hán Việt
	1
	

	
	
	Viết

 Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm truyện (Chủ đề, những nét đặc sắc về nghệ thuật)
	2
	

	
	
	Nói và nghe

Giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm truyện

Hướng dẫn củng cố, mở rộng
	1
	

	2
	Bài 2:

Vẻ đẹp của thơ ca (10 tiết)
	Đọc

Chùm thơ 
hai  
cư (haiku) Nhật Bản
	1
	- Phân tích và đánh giá được giá trị thầm mĩ của một số yếu tố trong thơ như từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, đối, nhân vật trữ tình (chủ thể trữ tình).

- Liên hệ để thấy được một số điểm gần gũi về nội dung giữa các tác phầm thơ thuộc hai nền văn hoá khác nhau.

- Nhận biết được lỗi dùng từ và lỗi về trật tự từ, biết cách sửa những lỗi đó.

- Viết được một văn bản nghị luận phân tích, đánh giá chủ đề và những nét đặc sắc về nghệ thuật của một tác phầm thơ.

- Biết thuyết trình (giới thiệu, đánh giá) về nội dung và nghệ thuật của một tác phầm thơ.

- Biết nuôi dưỡng đời sống tâm hồn phong phú, có khả năng rung động trước những vẻ đẹp đa dạng của cuộc sống.

*Tích hợp phát triển năng lực số:

- Biết thu thập, tìm kiếm thông tin số phục vụ nhu cầu học tập, giải trí, phát triển cá nhân.

- Biết xác định độ tin cậy của các nguồn thông tin số và ý thức bảo mật cá nhân khi truy cập các nguồn thông tin.

- Khai thác dữ liệu và thông tin

-Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

- Khai thác dữ liệu và thông tin

- Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

- Quản lý dữ liệu, thông tin và nội dung số: Triển khai được việc tổ chức và sắp xếp dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường có cấu trúc.

- Biết lựa chọn công cụ số, hình thức số để xử lí, sáng tạo, truyền đạt thông tin một cách phù hợp.

- Phát triển nội dung số: Áp dụng được các công cụ và công nghệ số khác nhau để tạo ra nội dung số (văn bản, hình ảnh, âm thanh/video) phức tạp và phù hợp với mục đích sử dụng.

* Nội dung tích hợp đạo đức, lối sống:

- Giáo dục về lý tưởng sống cao đẹp: dấn thân vì cộng đồng, phát huy tài năng để phục vụ đất nước.

- Giáo dục ý thức trách nhiệm của thanh niên: vừa học tập rèn luyện tri thức, vừa nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật, sống nhân văn.

 

	
	
	Đọc

Thu hứng (Cảm xúc mùa thu - Đỗ Phủ)
	1
	

	
	
	Đọc

Mùa xuân chín (Hàn Mặc Tử)
	2
	

	
	
	  Đọc

  Bản hòa âm ngôn từ trong “Tiếng thu” của Lưu Trọng Lư (Chu Văn Sơn)
	1
	

	
	
	  Thực hành tiếng Việt

 Lỗi dùng từ, lỗi về trật tự từ và cách sửa
	1
	

	
	
	  Viết
  Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm thơ
	2
	

	
	
	Nói và nghe

Giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm thơ

Hướng dẫn củng cố, mở rộng
	2
	

	3
	Bài 3

Nghệ thuật thuyết phục trong văn nghị luận

(10 tiết)
	Đọc

Hiền tài là nguyên khí của quốc gia (Trích - Thân Nhân Trung)
	2
	- Nhận biết và phân tích được nội dung của luận đề, luận điềm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản nghị luận.

- Phân tích được mối quan hệ giữa các luận điểm, lí lễ, bằng chứng và vai trò của chúng trong việc thể hiện nội dung của văn bản nghị luận.

- Xác định được ý nghĩa của văn bản nghị luận; dựa vào các luận điềm, lí lẽ và bằng chứng để nhận biết được mục đích, quan điềm của người viết.

- Biết nhận ra và khắc phục những lỗi về mạch lạc, liên kết trong văn bản.

- Viết được một bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm.

- Biết thảo luận về một vấn đề có những ý kiến khác nhau.

- Có thái độ quý trọng hiền tài, biết đồng cảm với người khác và sống có trách nhiệm.

*Tích hợp phát triển năng lực số:

- Biết thu thập, tìm kiếm thông tin số phục vụ nhu cầu học tập, giải trí, phát triển cá nhân.

- Biết xác định độ tin cậy của các nguồn thông tin số và ý thức bảo mật cá nhân khi truy cập các nguồn thông tin.

- Khai thác dữ liệu và thông tin

 - Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

- Khai thác dữ liệu và thông tin

- Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

- Quản lý dữ liệu, thông tin và nội dung số: Triển khai được việc tổ chức và sắp xếp dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường có cấu trúc.

- Biết lựa chọn công cụ số, hình thức số để xử lí, sáng tạo, truyền đạt thông tin một cách phù hợp.

- Phát triển nội dung số: Áp dụng được các công cụ và công nghệ số khác nhau để tạo ra nội dung số (văn bản, hình ảnh, âm thanh/video) phức tạp và phù hợp với mục đích sử dụng.

* Nội dung tích hợp đạo đức, lối sống:

- Giáo dục về lý tưởng sống cao đẹp: dấn thân vì cộng đồng, phát huy tài năng để phục vụ đất nước.

- Giáo dục ý thức trách nhiệm của thanh niên: vừa học tập rèn luyện tri thức, vừa nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật, sống nhân văn.

 

	
	
	Đọc

Yêu và đồng cảm (Trích - Phong Tử Khải)
	2
	

	
	
	Đọc

Chữ bầu lên nhà thơ (Trích - Lê Đạt)
	2
	

	
	
	Thực hành tiếng Việt

Lỗi về mạch lạc và liên kết trong đoạn văn, văn bản: Dấu hiệu nhận biết và cách chỉnh sửa
	1
	

	
	
	Viết

 Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm.
	2
	

	
	
	Nói và nghe

Thảo luận về một vấn đề xã hội có ý kiến khác nhau

Hướng dẫn củng cố, mở rộng

 
	1
	

	4
	Kiểm tra, đánh giá

giữa kì I

(2 tiết)
	Kiểm tra, đánh giá giữa kì I
	2
	- Hiểu được nội dung, ý nghĩa của văn bản

- Nhận biết và phân tích các giá trị thẩm mĩ

- Viết được văn bản đúng quy trình

	5
	Trả bài kiểm tra, đánh giá giữa kì I

(1 tiết)
	Trả bài kiểm tra, đánh giá giữa kì I
	1
	- Hiểu được nội dung, ý nghĩa của văn bản

- Nhận biết và phân tích các giá trị thẩm mĩ

- Viết được văn bản đúng quy trình

	6
	Bài 4:

Sức sống của sử thi

(8 tiết)
	Đọc

Hec-to từ biệt Ăng-đro- mac (Trích I - li - at, Hô-me-rơ)
	2
	- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của sử thi: không gian, thời gian, cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện và lời nhân vật.

- Biết nhận xét nội dung bao quát của văn bản; biết phân tích các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật và mối quan hệ giữa chúng; nêu được ý nghĩa của tác phầm đối với người đọc.

- Hiều được cách đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn bản, cách chú thích trích dẫn và ghi cước chú.

- Viết được báo cáo nghiên cứu, có sử dụng trích dẫn, cước chú; có hiều biết về quyền sở hữu trí tuệ và tránh đạo văn.

- Biết trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề.

- Biết trân trọng các giá trị tịnh thần to lớn được thể hiện trong những sáng tác ngôn từ thời cổ đại còn truyền đến nay.

*Tích hợp phát triển năng lực số:

- Biết thu thập, tìm kiếm thông tin số phục vụ nhu cầu học tập, giải trí, phát triển cá nhân.

- Biết xác định độ tin cậy của các nguồn thông tin số và ý thức bảo mật cá nhân khi truy cập các nguồn thông tin.

- Khai thác dữ liệu và thông tin

 - Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

- Khai thác dữ liệu và thông tin

- Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

- Quản lý dữ liệu, thông tin và nội dung số: Triển khai được việc tổ chức và sắp xếp dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường có cấu trúc.

- Biết lựa chọn công cụ số, hình thức số để xử lí, sáng tạo, truyền đạt thông tin một cách phù hợp.

- Phát triển nội dung số: Áp dụng được các công cụ và công nghệ số khác nhau để tạo ra nội dung số (văn bản, hình ảnh, âm thanh/video) phức tạp và phù hợp với mục đích sử dụng.

* Nội dung tích hợp đạo đức, lối sống:

-  Giáo dục ý thức giữ gìn, phát huy trân trọng giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh: Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị của sử thi Tây Nguyên (Sử thi Ê-đê).

- Giáo dục tính trung thực, thẳng thắn trong học tập và rèn luyện: Có thái độ phê phán, lên án những biểu hiện thiếu trung thực, thẳng thắn trong học tập và rèn luyện

 

	
	
	Đọc

Đăm Săn đi bắt Nữ thần Mặt trời (Trích Đăm Săn – Sử thi Ê - đê)
	2
	

	
	
	Thực hành tiếng Việt

Sử dụng trích dẫn, cước chú và cách đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn bản
	1
	

	
	
	Viết

 Viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề
	2
	

	
	
	Nói và nghe

Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề

Hướng dẫn củng cố, mở rộng
	1
	

	7
	Bài 5:

Tích trò sân khấu dân gian

(8 tiết)
	Đọc

Xúy Vân giả dại (Trích chèo Kim Nham)
	2
	- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của văn bản chèo hoặc tuồng như: đề tài, tính vô danh, tích truyện, nhân vật, lời thoại, phương thức lưu truyền; phát hiện được các giá trị đạo đức, văn hoá từ văn bản được học.

- Nêu được ý nghĩa hay tác động của văn bản thông tin đã đọc đối với bản thân.

- Viết được báo cáo nghiên cứu, có sử dụng trích dẫn, cước chú và phương tiện hỗ trợ; có hiều biết về quyền sở hữu trí tuệ và tránh đạo văn.

- Biết lắng nghe và phản hồi về một bài thuyết trình kết quả nghiên cứu.

- Có thái độ trân trọng đối với những di sản nghệ thuật quý báu mà ông cha truyền lại.

*Tích hợp phát triển năng lực số:

- Biết thu thập, tìm kiếm thông tin số phục vụ nhu cầu học tập, giải trí, phát triển cá nhân.

- Biết xác định độ tin cậy của các nguồn thông tin số và ý thức bảo mật cá nhân khi truy cập các nguồn thông tin.

- Khai thác dữ liệu và thông tin

 - Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

- Khai thác dữ liệu và thông tin

- Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

- Quản lý dữ liệu, thông tin và nội dung số: Triển khai được việc tổ chức và sắp xếp dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường có cấu trúc.

- Biết lựa chọn công cụ số, hình thức số để xử lí, sáng tạo, truyền đạt thông tin một cách phù hợp.

- Phát triển nội dung số: Áp dụng được các công cụ và công nghệ số khác nhau để tạo ra nội dung số (văn bản, hình ảnh, âm thanh/video) phức tạp và phù hợp với mục đích sử dụng.

* Nội dung tích hợp đạo đức, lối sống:

- Giáo dục ý thức giữ gìn, phát huy trân trọng giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh: Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị các di sản văn hoá.

- GD truyền thống lịch sử dân tộc, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc: nhận biết được các giá trị tầm quan trọng của truyền thống lịch sử dân tộc, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc.

	
	
	Đọc

Huyện đường (Trích tuồng Nghêu, Sò, Ốc, Hến)
	2
	

	
	
	Đọc

 Múa rối nước - hiện đại soi bóng tiền nhân (Phạm Thùy Dung)
	1
	

	
	
	Viết

 Viết báo cáo nghiên cứu (Về một vấn đề văn hóa truyền thống Việt Nam)
	2
	

	
	
	Nói và nghe

Lắng nghe và phản hồi về một bài thuyết trình kết quả nghiên cứu

 Hướng dẫn củng cố, mở rộng

 
	1
	

	8
	Ôn tập

cuối học kì I
	Ôn tập cuối học kì I
	2
	- Củng cố kiến thức

- Thực hành kĩ năng: đọc, viết, nói, nghe

	9
	Kiểm tra, đánh giá cuối kì I
	Kiểm tra, đánh giá cuối kì I
	2
	- Hiểu được nội dung, ý nghĩa của văn bản

- Nhận biết và phân tích các giá trị thẩm mĩ

- Viết được văn bản đúng quy trình

	10
	Trả bài kiểm tra, đánh giá cuối kì I
	Trả bài kiểm tra, đánh giá cuối kì I
	1
	- Hiểu được nội dung, ý nghĩa của văn bản

- Nhận biết và phân tích các giá trị thẩm mĩ

- Viết được văn bản đúng quy trình

	11
	Bài 6: Nguyễn Trãi  - “Dành còn để trợ dân này”

(12 tiết)
	Đọc

Tác gia Nguyễn Trãi
	2
	- Vận dụng được những hiểu biết về Nguyễn Trãi để đọc hiểu một số tác phẩm của tác gia này

- Nhận biết và phân tích được bối cảnh lịch sử – văn hoá được thể hiện trong một văn bản văn học

- Nhận biết và phân tích được cách sắp xếp trình bày luận điểm, các lí lẽ, bằng chứng và vai trò của yếu tố biểu cảm trong một văn bản nghị luận

- Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội: trình bày rõ quan điểm và hệ thống luận điểm, bài viết có cấu trúc chặt chẽ, sử dụng các bằng chứng thuyết phục.

- Biết cách thảo luận về một vấn đề xã hội có ý kiến khác nhau; rèn luyện được tư duy phản biện, hình thành văn hoá tranh luận và năng lực giải quyết vấn đề.

- Kính trọng, biết ơn và học tập những nhân vật kiệt xuất đã có đóng góp lớn lao cho lịch sử, văn hóa dân tộc.

*Tích hợp phát triển năng lực số:

- Biết thu thập, tìm kiếm thông tin số phục vụ nhu cầu học tập, giải trí, phát triển cá nhân.

- Biết xác định độ tin cậy của các nguồn thông tin số và ý thức bảo mật cá nhân khi truy cập các nguồn thông tin.

- Khai thác dữ liệu và thông tin

 - Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

- Khai thác dữ liệu và thông tin

- Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

- Quản lý dữ liệu, thông tin và nội dung số: Triển khai được việc tổ chức và sắp xếp dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường có cấu trúc.

- Biết lựa chọn công cụ số, hình thức số để xử lí, sáng tạo, truyền đạt thông tin một cách phù hợp.

- Phát triển nội dung số: Áp dụng được các công cụ và công nghệ số khác nhau để tạo ra nội dung số (văn bản, hình ảnh, âm thanh/video) phức tạp và phù hợp với mục đích sử dụng.

* Nội dung tích hợp đạo đức, lối sống:

- Giáo dục tính kỷ luật, kỷ cương, ý thức tuân thủ, gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của nhà trường: Phát hiện, phê phán, lên án những hành vi, biểu hiện thiếu tính kỷ luật, kỷ cương, vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của nhà trường.

- Giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc: nhận biết được các giá trị tầm quan trọng của truyền thống lịch sử dân tộc, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc.

- Giáo dục về lý tưởng sống cao đẹp: dấn thân vì cộng đồng, phát huy tài năng để phục vụ đất nước.

-  Khơi dậy tinh thần uống nước nhớ nguồn, biết ơn thế hệ cha ông; hướng tới lối sống văn minh, nhân văn, vừa gìn giữ truyền thống vừa hội nhập quốc tế.

	
	
	  Đọc

Bình Ngô đại cáo (Đại cáo bình Ngô - Nguyễn Trãi)
	2
	

	
	
	
Đọc

 Bảo kính cảnh giới (Gương báu răn mình, bài 43 - Nguyễn Trãi)
	2
	

	
	
	Đọc

Dục Thúy Sơn (Núi Dục Thúy – Nguyễn Trãi)
	1
	

	
	
	Thực hành tiếng Việt

Sử dụng từ Hán Việt (tt)
	1
	

	
	
	Viết

 Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội
	2
	

	
	
	Nói và nghe

  Thảo luận về một vấn đề xã hội có ý kiến khác nhau

  Hướng dẫn củng cố, mở rộng

 
	2
	

	12
	Bài 7:

Quyền năng của người kể chuyện (12 tiết)
	Đọc

Người cầm quyền khôi phục uy quyền (Trích Những người khốn khổ - Vích - to - Huy - gô)
	2
	- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện như: người kể chuyện ngôi thứ ba, và người kể chuyện ngôi thứ nhất, điểm nhìn, lời người kể chuyện, lời nhân vật.

- Phân tích và đánh giá được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo mà người viết thể hiện qua văn bản; phát hiện được các giá trị đạo đức, văn hóa.

- Hiểu tác dụng của biện pháp chêm xen, biện pháp liệt kê, biết cách vận dụng các biện pháp này vào việc tạo câu.

- Viết được một bài văn nghị luận phân tích, đánh giá chủ đề và những nét đặc sắc về nghệ thuật của một tác phẩm văn học.

- Biết thảo luận một vấn đề có những ý kiến khác nhau; đưa ra được căn cứ thuyết phục, tôn trọng người đối thoại.

- Yêu thương và có trách nhiệm với con người, cuộc sống.

*Tích hợp phát triển năng lực số:

- Biết sử dụng các bộ lọc nâng cao để tìm kiếm, kiểm chứng tính xác thực của các số liệu, dẫn chứng xã hội trên Internet.

- Sử dụng công cụ AI để phác thảo dàn ý, tìm kiếm ý tưởng và phản biện các luận điểm cá nhân.

- Sử dụng các nền tảng số để chia sẻ bài viết, thực hiện đánh giá đồng đẳng và hiệu chỉnh văn bản.

* Nội dung tích hợp đạo đức, lối sống:

- Giáo dục về lý tưởng sống cao đẹp: dấn thân vì cộng đồng, phát huy tài năng để phục vụ đất nước.

- Giáo dục ý thức trách nhiệm của thanh niên: vừa học tập rèn luyện tri thức, vừa nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật, sống nhân văn.

	
	
	Đọc

Dưới bóng hoàng lan (Thạch Lam)
	2
	

	
	
	Đọc

Một chuyện đùa nho nhỏ (An - tôn - sê - khôp)

 
	2
	

	
	
	Thực hành tiếng Việt

Biện pháp chêm xen, biện pháp liệt kê
	1

 
	

	
	
	Viết

 Viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm văn học (Chủ đề và nhân vật trong tác phẩm truyện)
	3
	

	
	
	Nói và nghe

Thảo luận về một vấn đề văn học có ý kiến khác nhau

Hướng dẫn củng cố, mở rộng

 
	2
	

	13
	Kiểm tra, đánh giá giữa kì II
	Kiểm tra, đánh giá giữa kì II
	2
	- Hiểu được nội dung, ý nghĩa của văn bản

- Nhận biết và phân tích các giá trị thẩm mĩ

- Viết được văn bản đúng quy trình

	14
	Trả bài kiểm tra, đánh giá giữa kì II
	Trả bài kiểm tra, đánh giá giữa kì II
	1
	- Hiểu được nội dung, ý nghĩa của văn bản

- Nhận biết và phân tích các giá trị thẩm mĩ

- Viết được văn bản đúng quy trình

	15
	Bài 8:

Thế giới đa dạng của thông tin

(9 tiết)
	Đọc

Sự sống và cái chết (Trích Từ điển yêu thích bầu trời và các vì sao - Trịnh Xuân Thuận)

 
	2
	- Phân tích, đánh giá được đề tài, thông tin cơ bản của văn bản, cách đặt nhan đề của tác giả; hiểu được mục đích, thái độ của người viết, mối liên hệ giữa các chi tiết trong việc thể hiện

thông tin.

- Nhận viết được một sô dạng văn bản thông tin có sự lồng ghép giữa thuyết minh với một hay nhiều yếu tố như miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận và giải thích được mục đích của sự lồng ghép đó.

- Viết một văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn nơi công cộng  

- Biết trình bày và đánh giá về văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn nơi công cộng.

*Tích hợp phát triển năng lực số:

- Biết thu thập, tìm kiếm thông tin số phục vụ nhu cầu học tập, giải trí, phát triển cá nhân.

- Biết xác định độ tin cậy của các nguồn thông tin số và ý thức bảo mật cá nhân khi truy cập các nguồn thông tin.

 - Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

- Khai thác dữ liệu và thông tin

- Quản lý dữ liệu, thông tin và nội dung số: Triển khai được việc tổ chức và sắp xếp dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường có cấu trúc.

- Biết lựa chọn công cụ số, hình thức số để xử lí, sáng tạo, truyền đạt thông tin một cách phù hợp.

- Phát triển nội dung số: Áp dụng được các công cụ và công nghệ số khác nhau để tạo ra nội dung số (văn bản, hình ảnh, âm thanh/video) phức tạp và phù hợp với mục đích sử dụng.

* Nội dung tích hợp đạo đức, lối sống:

- GD tính kỷ luật, kỷ cương, ý thức tuân thủ, gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của nhà trường: Phát hiện, phê phán, lên án những hành vi, biểu hiện thiếu 30 tính kỷ luật, kỷ cương, vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của nhà trường.

	
	
	Đọc

Nghệ thuật truyền thống của người Việt (Trích Văn minh Việt Nam -Nguyễn Văn Huyên)
	2
	

	
	
	Đọc

Phục hồi tầng Ozone: Thành công hiếm hoi của nỗ lực toàn cầu (Lê My)
	1
	

	
	
	Thực hành tiếng Việt

 Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ
	1
	

	
	
	Viết

Viết một văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn nơi công cộng
	2
	

	
	
	Nói và nghe

Thảo luận về văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn nơi công cộng

Hướng dẫn củng cố, mở rộng

 
	1
	

	16
	Bài 9: Hành trang cuộc sống

(10 tiết)
	Đọc

Về chính chúng ta (Trích 7 bài học hay nhất về vật lí, Các - lô Rô - ve - li)
	2
	-  Nhận biết và phân tích được bối cảnh lịch sử, văn hóa, xã hội hoặc ý nghĩa thực tiễn của văn bản đối với bản thân

- Nhận biết và sử dụng hiệu quả các phương tiện phi ngôn ngữ trong văn bản.

- Nhận biết và chính sửa được các lỗi về mạch lạc, liên kết trong văn bản.

- Viết được một bài luận về bản thân.

- Biết thuyết trình về một vấn đề xã hội có sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ với các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.

- Có ý thức làm chủ bản thân, phát triển hài hòa các mối quan hệ xã hội và có đóng góp tích cực cho đời sống của cộng đồng.

*Tích hợp phát triển năng lực số:

- Biết thu thập, tìm kiếm thông tin số phục vụ nhu cầu học tập, giải trí, phát triển cá nhân.

- Biết xác định độ tin cậy của các nguồn thông tin số và ý thức bảo mật cá nhân khi truy cập các nguồn thông tin.

- Khai thác dữ liệu và thông tin

 - Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

- Khai thác dữ liệu và thông tin

- Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

- Quản lý dữ liệu, thông tin và nội dung số: Triển khai được việc tổ chức và sắp xếp dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường có cấu trúc.

- Biết lựa chọn công cụ số, hình thức số để xử lí, sáng tạo, truyền đạt thông tin một cách phù hợp.

- Phát triển nội dung số: Áp dụng được các công cụ và công nghệ số khác nhau để tạo ra nội dung số (văn bản, hình ảnh, âm thanh/video) phức tạp và phù hợp với mục đích sử dụng.

* Nội dung tích hợp đạo đức, lối sống:

- Giáo dục tính trung thực, thẳng thắn trong học tập và rèn luyện: Có thái độ phê phán, lên án những biểu hiện thiếu trung thực, thẳng thắn trong học tập và rèn luyện.

	
	
	Đọc

Con đường không chọn (Rô - bớt Phờ - rớt)
	1
	

	
	
	Đọc

Một đời như kẻ tìm đường (Trích - Phan Văn Trường)
	2
	

	
	
	Thực hành tiếng Việt

 Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ (tt)
	1
	

	
	
	Viết

 Viết bài luận về bản thân
	2
	

	
	
	Nói và nghe

 Thuyết trình về một vấn đề xã hội có sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ và phương tiện phi ngôn ngữ.

Hướng dẫn củng cố, mở rộng

 
	2
	

	17
	Ôn tập cuối học kì II
	Ôn tập cuối học kì II
	2
	- Củng cố kiến thức

- Thực hành kĩ năng: đọc, viết, nói, nghe

	18
	Kiểm tra, đánh giá cuối kì II
	Kiểm tra, đánh giá cuối kì II
	2
	- Hiểu được nội dung, ý nghĩa của văn bản

- Nhận biết và phân tích các giá trị thẩm mĩ

- Viết được văn bản đúng quy trình

	19
	Trả bài kiểm tra, đánh giá cuối kì II
	Trả bài kiểm tra, đánh giá cuối kì II
	1
	- Hiểu được nội dung, ý nghĩa của văn bản

- Nhận biết và phân tích các giá trị thẩm mĩ

- Viết được văn bản đúng quy trình


  2. Chuyên đề lựa chọn 10 (đối với môn học có chuyên đề học tập lựa chọn)

	TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	1
	CHUYÊN ĐỀ 1: 

Đọc, viết, giới thiệu một tập thơ, một tập truyện ngắn hoặc một tiểu thuyết


	  10 
	- HS hiểu được đặc điểm của hoạt động đọc và các yêu cầu đặt ra đối với đọc văn học.

HS biết tìm đọc các tác phẩm phù hợp theo gợi ý trong SGK 

–  HS hiểu rõ đặc điểm và yêu cầu của một số kiểu bài viết giới thiệu một tập thơ, tập truyện ngắn hoặc tiểu thuyết.

–  HS biết viết bài giới thiệu tập thơ, tập truyện ngắn hoặc tiểu thuyết theo hình thức phù hợp với mục đích viết đã xác định.

- HS trình bày sản phẩm bằng hai hình thức nói – viết, có sự thảo luận đóng góp ý kiến của GV và những HS khác. 

	2
	CHUYÊN ĐỀ 2: Sân khấu hoá tác phẩm văn học
	15
	HS nắm được các khái niệm cơ sở của việc chuyển thể tác phẩm văn học. 

- HS biết rút ra các nhận xét về thao tác dựng kịch bản chuyển thể, qua đọc VB được giới thiệu trong SGK. 

–  HS biết tận dụng mọi điều kiện phù hợp để xem vở diễn một kịch bản chuyển thể tác phẩm văn học.

HS biết nhận xét về điều kiện khiến một vở diễn thành công. 

	3
	CHUYÊN ĐỀ 3:

Tập nghiên cứu và viết báo cáo về một vấn đề văn học dân gian

(10 tiết)


	10
	- HS nắm được các khái niệm cơ bản của nghiên cứu một vấn đề văn học dân gian.

–  HS hiểu rõ những yêu cầu cơ bản của nghiên cứu và một số thao tác nghiên cứu văn học dân gian cần vận dụng. Lập dàn ý, đề cương cho báo cáo xác định được đề tài nghiên cứu.

HS xác định được đề tài nghiên cứu.

- HS hiểu rõ những đòi hỏi của việc viết báo cáo nghiên cứu một vấn đề văn học dân gian. 

- HS tạo ra được các sản phẩm nghiên cứu phù hợp với từng đề tài đã chọn, báo cáo sản phẩm trước GV và HS  

-  Hs trình bày sản phẩm trước lớp. GV và Hs cùng

trao đổi, thảo luận về những vấn đề trong báo cáo.




3. Chuyên đề nâng cao 10 (đối với môn chuyên) 

(Cả năm: 70 tiết. Trong đó: HKI: 36 tiết; HKII: 34 tiết) 
	TT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	      1         
	Chuyên đề 1 : Tổng quan nền văn học Việt Nam
	10
	- Biết được các bộ phận hợp thành nền văn học Việt Nam gồm văn học dân gian và văn học viết.

- Biết được văn học viết Việt Nam gồm các bộ phận: Văn học chữ Hán, văn học chữ Nôm, văn học viết bằng chữ Quốc ngữ; ngoài ra còn một bộ nhỏ văn chương viết bằng tiếng Pháp, văn chương của người Việt sống ở nước ngoài.

- Hiểu và giải thích được những ảnh hưởng qua lại giữa các bộ phận văn học.

- Hiểu và lựa chọn được những căn cứ hợp lí để phân chia các thời kì văn học; giải thích được cơ sở khoa học của việc phân kì văn học.

- Phân tích được bối cảnh lịch sử, văn hóa xã hội của từng thời kì văn học; lí giải được những ảnh hưởng của bối cảnh lịch sử, văn hóa, xã hội đến những thành tựu của từng thời kì văn học.

- Phân tích, lí giải được những đặc điểm cơ bản của mỗi thời kì văn học; phân biệt được sự khác biệt về nội dung, hình thức nghệ thuật,… giữa các thời kì văn học.

- Hiểu và phân tích được những đặc điểm xuyên suốt về nội dung và hình thức của văn học Việt Nam. Lí giải được lí do tồn tại của mỗi đặc điểm cơ bản về nội dung và hình thức trong văn học Việt Nam.

- Vận dụng kiến thức tổng quan về Văn học Việt Nam để đọc hiểu tác phẩm và tạo lập văn bản thuyết minh

	        2         
	Chuyên đề 2:

Đặc trưng văn học
	10
	-
Nhận thức và lí giải được đối tượng của văn học là con người và đời sống. Phân biệt được sự khác nhau giữa (đối tượng) con người và đời sống trong văn học với con người và đời sống trong các ngành khoa học.

-
Lí giải được sự nhận thức, phản ánh đời sống con người trong văn học luôn gắn với những yếu tố mang tính chủ quan của nhà văn, thông qua lăng kính chủ quan của nhà văn (tình cảm, tư tưởng, thái độ, cá tính sáng tạo,...).

- Giải thích được khái niệm hình tượng nghệ thuật trong tác phẩm văn học; hiểu được văn học phản ánh con người, đời sống chủ yếu thông qua hình tượng nghệ thuật.

- Phân tích được những đặc điểm cơ bản của hình tượng nghệ thuật trong tác phẩm văn học.

- Phân biệt được ngôn từ trong tác phẩm văn học và ngôn từ trong văn bản thuộc các lĩnh vực khác.

- Phân tích được những đặc điểm của ngôn từ trong tác phẩm văn học. 

- Vận dụng những hiểu biết về đặc trưng của văn học để đọc hiểu tác phẩm văn học và tạo lập văn bản nghị luận văn học.

	        3         
	Chuyên đề 3:

Đặc trưng văn học dân gian Việt Nam
	10
	- Hiểu và giải thích được khái niệm văn học dân gian; phân tích được những biểu hiện của tính nguyên hợp trong văn học dân gian; sự chi phối, ảnh hưởng của môi trường tồn tại đến đặc trưng nội dung và nghệ thuật của tác phẩm văn học dân gian.

- Phân tích được những đặc trưng cơ bản của văn học dân gian như: tính truyền miệng, tính tập thể.

- Lí giải được hiện tượng dị bản và những mô típ phổ biến trong văn học dân gian; những vấn đề thuộc về đời sống tinh thần của cộng đồng thể hiện trong tác phẩm văn học dân gian.

- Phân tích được những giá trị cơ bản của văn học dân gian.

  - Đánh giá được vị trí, ý nghĩa của văn học dân gian trong lịch sử văn học dân tộc.

- Kể tên và định nghĩa được một số thể loại tiêu biểu của văn học dân gian.

 - Trình bày được những đặc trưng cơ bản của một số thể loại tiêu biểu trong văn học dân gian Việt Nam.

- Vận dụng hiểu biết về văn học dân gian, mối quan hệ giữa văn học dân gian và văn học viết Việt Nam để đọc hiểu tác phẩm văn học dân gian, trong đó phát hiện những giá trị thẩm mĩ đặc trưng của văn học dân gian.

	        4         
	Chuyên đề 4: Đặc trưng văn học trung đại Việt Nam
	10
	- Giải thích được khái niệm văn học trung đại Việt Nam, phân biệt được văn học trung đại với văn học dân gian và văn học hiện đại (văn tự sáng tác, hệ thống thi liệu, văn liệu, thể loại, đội ngũ tác giả,…) - Phân tích được đặc điểm bối cảnh lịch sử, văn hóa, xã hội của văn học trung đại Việt Nam; lí giải được nguồn gốc ảnh hưởng của văn học trung đại Việt Nam. - Nhận diện và lí giải được những quan niệm sáng tác chính; những quan niệm thẩm mĩ, triết học, đạo đức chi phối sáng tác văn học trong thời kì trung đại.

- Hiểu và lí giải được những căn cứ để phân chia các giai đoạn văn học.

- Phân tích được bối cảnh lịch sử, văn hóa xã hội của từng giai đoạn phát triển của văn học trung đại; lí giải được những ảnh hưởng bối cảnh lịch sử, văn hóa, xã hội đến những thành tựu của văn học trung đại.

- Phân tích được những đặc điểm cơ bản của mỗi giai đoạn văn học; phân biệt được sự khác biệt về nội dung, hình thức nghệ thuật giữa các giai đoạn văn học; sự kế thừa và phát triển của mỗi giai đoạn văn học.

- Kể tên và định nghĩa được các thể loại chính của văn học trung đại Việt Nam. Phân tích được đặc điểm của một số thể loại tiêu biểu trong văn học trung đại Việt Nam.

- Phân tích được các đặc điểm lớn về nội dung xuyên suốt các giai đoạn của văn học trung đại Việt Nam tiêu biểu.

- Phân tích được các biểu hiện của tính quy phạm và sự phá vỡ tính quy phạm, yếu tố Hán và quá trình Việt hóa nền văn học dân tộc. Chú ý đối sánh với văn học cổ Trung Hoa để làm nổi bật những nét riêng.

 - Đánh giá được vai trò, vị trí của văn học trung đại trong tiến trình lịch sử văn học dân tộc; phát hiện và đánh giá được những ảnh hưởng của văn học trung đại đến văn học hiện đại, hậu hiện đại.

- Vận dụng tri thức về văn học trung đại để đọc hiểu, khám phá giá trị của những tác phẩm tiêu biểu của các tác giả tiêu biểu (Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Khuyến,…).

	        5         
	Chuyên đề 5: Ngôn ngữ trong văn học Việt Nam
	10
	- Trình bày được khái niệm ngôn ngữ văn học.

- Phân tích được mối quan hệ qua lại giữa ngôn ngữ văn học và ngôn ngữ trong đời sống hàng ngày; hiện tượng song lập của ngôn ngữ văn học (văn học viết bằng chữ Hán và chữ Nôm), quá trình quốc ngữ hóa chữ viết trong văn học Việt Nam.

- Phân tích được các phương diện của cấu trúc ngôn ngữ trên các cấp độ:

- Ngôn ngữ văn học nhìn từ góc độ ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp.

 - Ngôn ngữ văn học nhìn từ góc độ thể loại tác phẩm văn học: ngôn ngữ thơ, ngôn ngữ văn xuôi, ngôn ngữ kịch

- Ngôn ngữ và biểu tượng trong tác phẩm văn học.

- Vận dụng được những hiểu biết về ngôn ngữ văn học để đọc hiểu tác phẩm văn học và viết văn nghị luận văn học.

	        6         
	Chuyên đề 6: Đọc hiểu văn bản nghiên cứu, phê bình văn học
	10
	- Nhận biết, phân loại văn bản nghiên cứu và phê bình văn học.

- Phân biệt được sự giống và khác nhau giữa văn bản nghiên cứu và phê bình văn học.

- Xác định được cơ sở lí luận, quan niệm, tư tưởng của tác giả.

- Xác định được luận đề và những luận điểm chính trong văn bản nghiên cứu, phê bình.

- Nhận diện và đánh giá được những đóng góp, phát hiện riêng của tác giả với vấn đề, hiện tượng văn học.

- Hiểu và đánh giá được cách lập luận của tác giả để bảo vệ quan điểm của mình; đánh giá được mức độ thuyết phục của hệ thống lập luận (luận điểm, lí lẽ, bằng chứng); đánh giá được tác dụng của các yếu tố miêu tả, tự sự, thuyết minh, biểu cảm,… trong văn bản nghiên cứu, phê bình văn học; phân biệt được những thông tin tri thức mang tính khách quan và quan điểm chủ quan của tác giả trong văn bản.

- Biết ghi chép, xây dựng thư mục và hồ sơ đọc tác phẩm phê bình, nghiên cứu văn học.

- Vận dụng được những nội dung đã đọc vào việc tìm hiểu, viết, trình bày về vấn đề văn học.

	        7         
	Chuyên đề 7: Vận dụng tư duy phản biện trong tạo lập văn bản nghị luận xã hội
	10
	- Hiểu và diễn giải được khái niệm tư duy phản biện.

- Nhận thức được vai trò, lợi ích của tư duy phản biện.

 - Vận dụng được tư duy phản biện trong những tình huống, bối cảnh cụ thể để nhận thức, đánh giá vấn đề và lựa chọn giải pháp hợp lí nhất.

- Biết cách trình bày quan điểm của cá nhân; sử dụng tổng hợp các thao tác phân tích, giải thích, chứng minh để lập luận bảo vệ quan điểm cá nhân.

- Biết nhìn vấn đề nghị luận trong nhiều mối quan hệ liên quan; lựa chọn nhiều góc nhìn khác nhau để soi chiếu, đánh giá vấn đề và nêu giải pháp cho vấn đề nghị luận một cách toàn diện, thuyết phục.

- Biết cách nêu và chứng minh được các phản đề trong bài văn nghị luận.


(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề/chuyên đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài học/chủ đề/chuyên đề.

(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt theo chương trình môn học: Giáo viên chủ động các đơn vị bài học, chủ đề và xác định yêu cầu (mức độ) cần đạt.

4. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	90 P
	Tuần 9
	
	Tự luận

	Cuối Học kỳ 1
	90 P
	Tuần 18
	
	Tự luận

	Giữa Học kỳ 2
	90 P
	Tuần 27
	
	Tự luận

	Cuối Học kỳ 2
	90 P
	Tuần 35
	
	Tự luận


(1) Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá.

(2) Tuần thứ, tháng, năm thực hiện bài kiểm tra, đánh giá.

(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chương trình).

(4) Hình thức bài kiểm tra, đánh giá: viết (trên giấy hoặc trên máy tính); bài thực hành; dự án học tập.
2. Khối 11

I. Đặc điểm tình hình

1.  Số lớp: 11 lớp; Số học sinh: 334;

2.  Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 11; Trình độ đào tạo: Trên đại học: 10; 1 GV thỉnh giảng, 1 GV tập sự

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt:11

3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	STT
	Phương tiện, thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	         1
	-Thiết bị dạy học theo Thông tư 39 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

+ Máy tính, máy chiếu, bảng tương tác thông minh (nếu có).

+ Sách giáo khoa, sách giáo viên và các tài liệu tham khảo liên quan.

Hệ thống VB đọc mở rộng về truyện ngắn hiện đại

Tranh ảnh, video liên quan nội dung VB truyện hiện đại: tác giả Kim Lân và truyện ngắn Vợ nhăt, Tác gia Nam Cao và truyện ngắn Chí Phèo.

Phiếu học tập.
	       6
	Bài 1. Câu chuyện và điểm nhìn trong truyện kể Bài 7. Ghi chép và tưởng tượng trong kí
	 

	
	
	
	
	

	   2
	- Thiết bị dạy học theo Thông tư 39 của Bộ GD&ĐT:

 + Máy tính, máy chiếu, bảng tương tác thông minh (nếu có).

 + Sách giáo khoa, sách giáo viên và các tài liệu tham khảo liên quan.

 Hệ thống VB đọc mở rộng về thơ

 Tranh ảnh, video: tác gia Nguyễn Du, thơ trữ tình, thơ chữ Hán Nguyễn Du; truyện thơ dân gian và các nhà thơ khác.

 Phiếu học tập.
	 6
	Bài 2. Cấu tứ và hình ảnh trong thơ trữ tình

Bài 6. Nguyễn Du – Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”

Bài 4. Tự sự trong truyện thơ dân gian và trong thơ trữ tình
	

	       3
	-  Thiết bị dạy học theo Thông tư 39 của Bộ GD&ĐT:

+ Máy tính, máy chiếu, bảng tương tác thông minh (nếu có).

+ Sách giáo khoa, sách giáo viên và các tài liệu tham khảo liên quan.

-  Phiếu học tập.
	      4
	Bài 3. Cấu trúc của văn bản nghị luận Bài 9. Lựa chọn và hành động
	 

	       4
	- Thiết bị dạy học theo Thông tư 39 của Bộ GD&ĐT:

+ Máy tính, máy chiếu, bảng tương tác thông minh (nếu có).

+ Sách giáo khoa, sách giáo viên và các tài liệu tham khảo liên quan.

-  Hệ thống VB đọc mở rộng về VB thông tin

-  Phiếu học tập.
	      4
	Bài 8. Cấu trúc của văn bản thông tin
	

	       5
	-Thiết bị dạy học theo Thông tư 39 của Bộ GD&ĐT:

+ Máy tính, máy chiếu, bảng tương tác thông minh (nếu có).

+ Sách giáo khoa, sách giáo viên và các tài liệu tham khảo l.

- Tranh ảnh, video liên quan các trích đoạn trong SGK. – Phiếu học tập.
	     6
	Bài 5. Nhân vật và xung đột trong bi kịch
	 


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


II. Kế hoạch dạy học
 

1. Phân phối chương trình Ngữ văn 11

(Cả năm: 105 tiết, HK1: 54 tiết, HK2: 51 tiết)
	STT
	 Bài học
                                         Nội dung
	  Tổng số tiết
	    Số tiết
	                 Yêu cầu cần đạt

	1
	Bài 1 (10 tiết)

CÂU CHUYỆN VÀ ĐIỂM NHÌN TRONG TRUYỆN KỂ
	  Đọc

Vợ nhặt (Trích – Kim Lân)
	10
	3

(1,2,3)
	- HS nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện ngắn hiện đại như: không gian, thời gian, câu chuyện, nhân vật, người kể chuyện ngôi thứ ba, người kể chuyện ngôi thứ nhất, sự thay đổi điểm nhìn, sự nối kết giữa lời người kể chuyện và lời nhân vật.

- HS phân tích được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, sự kiện, nhân vật và mối quan hệ của chúng trong tính chỉnh thể của tác phẩm nhận xét được những chi tiết quan trọng trong việc thể hiện nội dung văn bản.

* Nội dung tích hợp lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống HS biết trân trọng truyền thống lịch sử dân tộc, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc: Ủng hộ, đồng tình các quan điểm, chủ trương, hoạt động quán triệt, tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc.

*Tích hợp phát triển năng lực số:

- Biết thu thập, tìm kiếm thông tin số phục vụ nhu cầu học tập, giải trí, phát triển cá nhân.

- Biết xác định độ tin cậy của các nguồn thông tin số và ý thức bảo mật cá nhân khi truy cập các nguồn thông tin.

- Khai thác dữ liệu và thông tin- Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

- Quản lý dữ liệu, thông tin và nội dung số: Triển khai được việc tổ chức và sắp xếp dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường có cấu trúc.

- Biết lựa chọn công cụ số, hình thức số để xử lí, sáng tạo, truyền đạt thông tin một cách phù hợp.

- Phát triển nội dung số: Áp dụng được các công cụ và công nghệ số khác nhau để tạo ra nội dung số (văn bản, hình ảnh, âm thanh/video) phức tạp và phù hợp với mục đích sử dụng

 

	
	
	Đọc

Chí Phèo (Trích - Nam Cao)
	 
	2

(4,5)

 
	- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện ngắn hiện đại như: không gian, thời gian, câu chuyện, nhân vật, người kể chuyện ngôi thứ ba, người kể chuyện ngôi thứ nhất, sự thay đổi điểm nhìn, sự nối kết giữa lời người kể chuyện và lời nhân vật.

- Phân tích được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, sự kiện, nhân vật và mối quan hệ của chúng trong tính chỉnh thể của tác phẩm, nhận xét được những chi tiết quan trọng trong việc thể hiện nội dung văn bản

 

	
	
	Thực hành tiếng Việt

Đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết
	 
	1

(6)
	- Nhận biết được các đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói

- Có hướng vận dụng phù hợp, hiệu quả.

	
	
	  Viết: Hướng dẫn viết

Viết văn bản nghị luận về một tác phẩm truyện (Những đặc điểm trong cách kể của tác giả);Viết tại lớp

Viết văn bản nghị luận về một tác phẩm truyện (Những đặc điểm trong cách kể của tác giả)
	 
	2

(7,8)
	Viết được văn bản nghị luận về một tác phẩm truyện, chú ý phân tích đặc điểm riêng trong cách kể của tác giả.

HS biết thực hành viết văn bản nghị luận về một tác phẩm truyện (chú ý phân tích đặc điểm riêng trong cách kể của tác giả) theo các bước đã hướng dẫn.

HS có ý thức giữ gìn, phát huy trân trọng giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh: có thái độ cầu thị trân trọng văn hóa truyền thống của dân tộc, học hỏi, tiếp thu các nền văn hóa trên thế giới.

 

	
	
	Nói – Nghe

Củng cố, mở rộng

Hướng dẫn thực hành đọc: Cải ơi! (Nguyễn Ngọc Tư)

 
	 
	2

(9,10)
	- HS biết thuyết trình về nghệ thuật kể chuyện trong một tác phẩm truyện.

-Thể hiện được tinh thần nhân văn trong việc nhìn nhận, đánh giá con người: đồng cảm với những hoàn cảnh, số phận không may mắn; trân trọng niềm khát khao được chia sẻ, yêu thương.

- Hs dựa vào hướng dẫn trong SgK, vận dụng kiến thức để về nhà tự đọc truyện

- HS có ý thức giữ gìn, phát huy trân trọng giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh: Thể hiện được quan điểm, thái độ, hành vi chấp nhận sự khác biệt, tôn trọng sự đa dạng văn hóa. GD tinh thần trách nhiệm với gia đình, tập thể, cộng đồng: Tuân thủ các nội quy, quy định của gia đình, nhà trường, địa phương, quy định của pháp luật; Có thái độ, hành vi thể hiện trách nhiệm với môi trường sống.

	2
	Bài 2 (10 tiết) CẤU TỨ VÀ HÌNH ẢNH TRONG THƠ TRỮ TÌNH

 
	   Đọc

Nhớ đồng (Tố Hữu)
	10
	2

(11,12)
	-      
Đánh giá được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố trong thơ như ngôn từ, cấu tứ, hình thức bài thơ thể hiện trong văn bản; nhận biết và phân tích được vai trò của yếu tố tượng trưng trong thơ.

Phân tích và đánh giá được tình cảm, cảm xúc và cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua văn bản thơ; phát hiện được các giá trị văn hoá, triết lí nhân sinh từ văn bản thơ.

* Nội dung tích hợp lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống HS biết trân trọng truyền thống lịch sử dân tộc, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc: Ủng hộ, đồng tình các quan điểm, chủ trương, hoạt động quán triệt, tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc.

*Tích hợp phát triển năng lực số:

- Biết thu thập, tìm kiếm thông tin số phục vụ nhu cầu học tập, giải trí, phát triển cá nhân.

- Biết xác định độ tin cậy của các nguồn thông tin số và ý thức bảo mật cá nhân khi truy cập các nguồn thông tin.

- Khai thác dữ liệu và thông tin- Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

- Quản lý dữ liệu, thông tin và nội dung số: Triển khai được việc tổ chức và sắp xếp dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường có cấu trúc.

- Biết lựa chọn công cụ số, hình thức số để xử lí, sáng tạo, truyền đạt thông tin một cách phù hợp.

 

	
	
	Đọc

Tràng giang (Huy Cận)

Đọc

Con đường mùa đông (Aleksandr Sergeyevich Pushkin)
	 
	3

(13,14,15)
	- Đánh giá được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố trong thơ như ngôn từ, cấu tứ, hình thức bài thơ thể hiện trong văn bản; nhận biết và phân tích được vai trò của yếu tố tượng trưng trong thơ.

- Phân tích và đánh giá được tình cảm, cảm xúc và cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua văn bản thơ; phát hiện được các giá trị văn hoá, triết lí nhân sinh từ văn bản thơ.

- Đánh giá được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố trong thơ như ngôn từ, cấu tứ, hình thức bài thơ thể hiện trong văn bản; nhận biết và phân tích được vai trò của yếu tố tượng trưng trong thơ.

	
	
	Thực hành tiếng Việt

Một số hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường: đặc điểm và tác dụng
	 
	1

(16)
	- Nhận biết và phân tích được một số đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ văn học. Phân tích được tính đa nghĩa của ngôn từ trong tác phẩm văn học.

- Nhận biết được đặc điểm và tác dụng của một số hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường.

	
	
	Viết – Hướng dẫn viết văn bản nghị luận về một bài thơ
	 
	2

(17,18)
	Viết được văn bản nghị luận về một bài thơ: tìm hiểu cấu tứ và hình ảnh của tác phẩm theo các bước được hướng dẫn

HS biết tự nhận xét về bài viết; biết nhận xét, đánh giá về bài viết của bạn. HS rút ra những kinh nghiệm thiết thực về việc viết đúng kiểu bài.

HS có ý thức giữ gìn, phát huy trân trọng giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh: có thái độ cầu thị trân trọng văn hóa truyền thống của dân tộc, học hỏi, tiếp thu các nền văn hóa trên thế giới.

 

	
	
	Nói và nghe: Giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật (văn học, điện ảnh, âm nhạc, hội hoạ) theo lựa chọn cá nhân.

 
	 
	1

(19)
	Biết giới thiệu (dưới hình thức nói) về một tác phẩm nghệ thuật (văn học, điện ảnh, âm nhạc, hội hoạ) theo lựa chọn cá nhân.

Biết sống hoà đồng với con người, thiên nhiên; biết trân trọng những nỗi buồn trong sáng vốn thể hiện tình cảm gắn bó sâu nặng với cuộc đời

HS có ý thức giữ gìn, phát huy trân trọng giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh: Thể hiện được quan điểm, thái độ, hành vi chấp nhận sự khác biệt, tôn trọng sự đa dạng văn hóa. GD tinh thần trách nhiệm với gia đình, tập thể, cộng đồng: Tuân thủ các nội quy, quy định của gia đình, nhà trường, địa phương, quy định của pháp luật; Có thái độ, hành vi thể hiện trách nhiệm với môi trường sống.

	
	
	Củng cố, mở rộng Thực hành đọc

Thời gian (Văn Cao)
	 
	1

(20)
	- Đánh giá được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố trong thơ như ngôn từ, cấu tứ, hình thức bài thơ thể hiện trong văn bản; nhận biết và phân tích được vai trò của yếu tố tượng trưng trong thơ.

- Phân tích và đánh giá được tình cảm, cảm xúc và cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua văn bản thơ; phát hiện được các giá trị văn hoá, triết lí nhân sinh từ văn bản thơ.

	3
	Bài 3 (9 tiết) CẤU TRÚC CỦA VĂN BẢN NGHỊ LUẬN
	Đọc:   Cầu  
hiền 
chiếu (Chiếu cầu hiền – Ngô Thì Nhậm)
	9
	2

(21,22)
	Phân tích được nội dung và ý nghĩa của văn bản, mối quan hệ giữa các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng, quan hệ giữa chúng với luận đề; nhận biết và giải thích được sự phù hợp giữa nội dung nghị luận với nhan đề văn bản.

-  Nhận biết và phân tích được mục đích, thái độ và tình cảm của người viết; vai trò của các yếu tố thuyết minh, miêu tả, tự sự, biểu cảm trong văn bản nghị luận.

-  Liên hệ được nội dung văn bản với một tư tưởng, quan niệm, xu thế (kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, khoa học) của giai đoạn mà văn bản ra đời để hiểu sâu hơn.

	
	
	Đọc: Tôi có một ước mơ (Trích Bước đến tự do, Câu chuyện Mon-ga-mo-ri - Martin Luther King)

 
	
	2

(23,24)
	-  Phân tích được nội dung và ý nghĩa của văn bản, mối quan hệ giữa các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng, quan hệ giữa chúng với luận đề; nhận biết và giải thích được sự phù hợp giữa nội dung nghị luận với nhan đề văn bản.

- Nhận biết và phân tích được mục đích, thái độ và tình cảm của người viết; vai trò của các yếu tố thuyết minh, miêu tả, tự sự, biểu cảm trong văn bản nghị luận.

- Liên hệ được nội dung văn bản với một tư tưởng, quan niệm, xu thế (kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, khoa học) của giai đoạn mà văn bản ra đời để hiểu sâu hơn.

* Nội dung tích hợp lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống HS biết trân trọng truyền thống lịch sử dân tộc, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc: Ủng hộ, đồng tình các quan điểm, chủ trương, hoạt động quán triệt, tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc.

*Tích hợp phát triển năng lực số:

- Biết thu thập, tìm kiếm thông tin số phục vụ nhu cầu học tập, giải trí, phát triển cá nhân.

- Biết xác định độ tin cậy của các nguồn thông tin số và ý thức bảo mật cá nhân khi truy cập các nguồn thông tin.

- Khai thác dữ liệu và thông tin- Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

- Quản lý dữ liệu, thông tin và nội dung số: Triển khai được việc tổ chức và sắp xếp dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường có cấu trúc.

- Biết lựa chọn công cụ số, hình thức số để xử lí, sáng tạo, truyền đạt thông tin một cách phù hợp.

 

	4
	Kiểm tra, đánh giá giữa kì I

(2 tiết)
	Kiểm tra, đánh giá giữa kì I

            
(tuần 9)
	2
	2

(25,26)
	-  HS biết vận dụng những điều đã học để thực hiện một bài viết theo đúng yêu cầu của kiểu bài.

-  HS rút ra được những kinh nghiệm thiết thực về việc viết đúng kiểu bài.

	5
	Trả bài kiểm tra, đánh giá giữa kì I

(1 tiết)
	Trả bài kiểm tra, đánh giá giữa kì I
	1
	1

(27)
	HS rút ra được những kinh nghiệm thiết thực về việc viết đúng kiểu bài.

	6
	Bài 3 (9 tiết) CẤU TRÚC CỦA VĂN BẢN NGHỊ LUẬN
	Đọc: Một thời đại trong thi ca (Trích Thi nhân Việt Nam – Hoài Thanh)

 
	9
	1

(28)
	 -  Phân tích được nội dung và ý nghĩa của văn bản, mối quan hệ giữa các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng, quan hệ giữa chúng với luận đề; nhận biết và giải thích được sự phù hợp giữa nội dung nghị luận với nhan đề văn bản.
-  Nhận biết và phân tích được mục đích, thái độ và tình cảm của người viết; vai trò của các yếu tố thuyết minh, miêu tả, tự sự, biểu cảm trong văn bản nghị luận.

-  Liên hệ được nội dung văn bản với một tư tưởng, quan niệm, xu thế

(kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, khoa học) của giai đoạn mà văn bản ra đời để hiểu sâu hơn.

GD truyền thống lịch sử dân tộc, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc: Ủng hộ, đồng tình các quan điểm, chủ trương, hoạt động quán triệt, tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc.

GD niềm tin, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN: Có ý thức, trách nhiệm, hành động phù hợp để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

GD tính trung thực, thẳng thắn trong học tập và rèn luyện: Có thái độ phê phán, lên án những biểu hiện thiếu trung thực, thẳng thắn trong học tập và rèn luyện

	
	
	Thực hành tiếng Việt

Đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết
	
	1

(29)
	- Nhận biết được các đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói để có hướng vận dụng phù hợp, hiệu quả.

HS rút ra được những kinh nghiệm thiết thực về việc viết đúng kiểu bài.

	
	
	Viết: Hướng dẫn viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội (Con người với cuộc sống xung quanh)
	
	2

(30, 31)
	Viết được văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội: Con người với cuộc sống xung quanh): trình bày rõ quan điểm và hệ thống luận điểm; cấu trúc văn bản chặt chẽ, mở đầu và kết thúc gây ấn tượng, lí lẽ và bằng chứng thuyết phục.

HS có ý thức giữ gìn, phát huy trân trọng giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh: có thái độ cầu thị trân trọng văn hóa truyền thống của dân tộc, học hỏi, tiếp thu các nền văn hóa trên thế giới.

	
	
	Nói và nghe: Trình bày ý kiến đánh giá, bình luận một vấn đề xã hội

Củng cố, mở rộng

Thực hành đọc: Tiếp xúc với tác phẩm (Trích Tiếp xúc với nghệ thuật – Thái Bá Vân)
	
	1

(32)

 
	- Biết trình bày ý kiến đánh giá, bình luận một vấn đề xã hội (kết cấu bài có ba phần; có nêu và phân tích, đánh giá các ý kiến trái ngược; có sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ với các phương tiện phi ngôn ngữ).

- Có thái độ trung thực, có ý thức trách nhiệm với cộng đồng, đất nước.

- HS có ý thức giữ gìn, phát huy trân trọng giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh: Thể hiện được quan điểm, thái độ, hành vi chấp nhận sự khác biệt, tôn trọng sự đa dạng văn hóa. GD tinh thần trách nhiệm với gia đình, tập thể, cộng đồng: Tuân thủ các nội quy, quy định của gia đình, nhà trường, địa phương, quy định của pháp luật; Có thái độ, hành vi thể hiện trách nhiệm với môi trường sống.

- HS đọc kĩ hướng dẫn, vận dụng kiến thức, về nhà thực hện các yêu cầu trong SGK.

	7
	Bài 4

(8 tiết) TỰ SỰ TRONG

TRUYỆN THƠ DÂN GIAN VÀ TRONG THƠ TRỮ TÌNH
	Đọc

-   Lời tiễn dặn (Trích Tiễn dặn người yêu – truyện thơ dân tộc Thái)

Dương phụ hành (Bài hành về người thiếu phụ phương Tây – Cao Bá Quát
	8
	2

(33,34)

 
	- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện thơ dân gian như: cốt truyện, nhân vật, người kể chuyện, bút pháp miêu tả.

- Nhận biết và phân tích được ý nghĩa, tác dụng của yếu tố tự sự trong thơ trữ tình.

- Phân tích được ý nghĩa hay tác động của văn bản văn học trong việc làm thay đổi suy nghĩ, tình cảm, cách nhìn và cách thưởng thức, đánh giá của cá nhân đối với văn học và cuộc sống.

	
	
	Đọc Thuyền và biển (Xuân Quỳnh)

 
	
	2

(35,36)
	- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện thơ dân gian như: cốt truyện, nhân vật, người kể chuyện, bút pháp miêu tả.

- Nhận biết và phân tích được ý nghĩa, tác dụng của yếu tố tự sự trong thơ trữ tình.

- Phân tích được ý nghĩa hay tác động của văn bản văn học trong việc làm thay đổi suy nghĩ, tình cảm, cách nhìn và cách thưởng thức, đánh giá của cá nhân đối với văn học và cuộc sống

* Nội dung tích hợp lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống HS biết trân trọng truyền thống lịch sử dân tộc, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc: Ủng hộ, đồng tình các quan điểm, chủ trương, hoạt động quán triệt, tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc.

*Tích hợp phát triển năng lực số:

- Biết thu thập, tìm kiếm thông tin số phục vụ nhu cầu học tập, giải trí, phát triển cá nhân.

- Biết xác định độ tin cậy của các nguồn thông tin số và ý thức bảo mật cá nhân khi truy cập các nguồn thông tin.

- Khai thác dữ liệu và thông tin- Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

- Quản lý dữ liệu, thông tin và nội dung số: Triển khai được việc tổ chức và sắp xếp dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường có cấu trúc.

- Biết lựa chọn công cụ số, hình thức số để xử lí, sáng tạo, truyền đạt thông tin một cách phù hợp.

	
	
	Thực hành tiếng Việt:

Lỗi về thành phần câu và cách sửa
	
	1

(37)
	Nắm bắt được các kiểu lỗi về thành phần câu, biết cách sửa lỗi và vận dụng vào việc sử dụng tiếng Việt của bản thân.

	
	
	Viết: Hướng dẫn viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội (Hình thành lối sống tích cực trong xã hội hiện đại)
	
	2

(38,39)
	Viết được văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội (Hình thành lối sống tích cực trong xã hội hiện đại).

HS có ý thức giữ gìn, phát huy trân trọng giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh: có thái độ cầu thị trân trọng văn hóa truyền thống của dân tộc, học hỏi, tiếp thu các nền văn hóa trên thế giới.

	
	
	Nói và nghe

Thảo luận về một vấn đề trong đời sống (Hình thành lối sống tích cực trong xã hội hiện đại)

Củng cố, mở rộng: Thực hành đọc Nàng Ờm nhận như (Trích Nàng Ờm, chàng Bồng Hương - truyện thơ dân tộc Mường)
	
	1

(40)
	- Biết thảo luận về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi; tranh luận một cách hiệu quả và có văn hoá.

- Biết đồng cảm, yêu thương con người; biết trân trọng vẻ đẹp thuỷ chung trong tình yêu.

- HS hiểu và nhận xét được cách tác giả sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ như cử chỉ, điệu bộ, hình ảnh, số liệu, sơ đồ, bảng biểu,... khi thuyết trình về kết quả nghiên cứu.

- HS thể hiện thái độ trân trọng tác giả của báo cáo nghiên cứu và kết quả mà tác giả đã đạt được

- HS có ý thức giữ gìn, phát huy trân trọng giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh: Thể hiện được quan điểm, thái độ, hành vi chấp nhận sự khác biệt, tôn trọng sự đa dạng văn hóa. GD tinh thần trách nhiệm với gia đình, tập thể, cộng đồng: Tuân thủ các nội quy, quy định của gia đình, nhà trường, địa phương, quy định của pháp luật; Có thái độ, hành vi thể hiện trách nhiệm với môi trường sống.

	8
	Bài 5 (9 tiết)

NHÂN VẬT VÀ XUNG ĐỘT TRONG BI KỊCH
	Đọc

Sống hay không sống - đó là vấn đề (Trích Hăm - lét – Sếch – xpia)
	9
	2

(41,42)
	- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của bi kịch như: xung đột, hành động, lời thoại, nhân vật, cốt truyện, hiệu ứng thanh lọc.

- Phân tích được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, sự kiện, nhân vật và mối quan hệ của chúng trong chỉnh thể của tác phẩm; nhận xét được những chi tiết quan trọng trong việc thể hiện nội dung văn bản.

	
	
	Đọc

Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Trích Vũ Như Tô - Nguyễn Huy Tưởng)

 
	
	2

(43,44)
	- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của bi kịch như: xung đột, hành động, lời thoại, nhân vật, cốt truyện, hiệu ứng thanh lọc.

- Phân tích được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, sự kiện, nhân vật và mối quan hệ của chúng trong chỉnh thể của tác phẩm; nhận xét được những chi tiết quan trọng trong việc thể hiện nội dung văn bản.

* Nội dung tích hợp lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống HS biết trân trọng truyền thống lịch sử dân tộc, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc: Ủng hộ, đồng tình các quan điểm, chủ trương, hoạt động quán triệt, tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc.

*Tích hợp phát triển năng lực số:

- Biết thu thập, tìm kiếm thông tin số phục vụ nhu cầu học tập, giải trí, phát triển cá nhân.

- Biết xác định độ tin cậy của các nguồn thông tin số và ý thức bảo mật cá nhân khi truy cập các nguồn thông tin.

- Khai thác dữ liệu và thông tin- Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

- Quản lý dữ liệu, thông tin và nội dung số: Triển khai được việc tổ chức và sắp xếp dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường có cấu trúc.

- Biết lựa chọn công cụ số, hình thức số để xử lí, sáng tạo, truyền đạt thông tin một cách phù hợp.

 

	
	
	Viết: Viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên, xã hội
	
	2

(45,46)
	Viết được báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội; biết sử dụng các thao tác cơ bản của việc nghiên cứu; biết trích dẫn, cước chú, lập danh mục tài liệu tham khảo và sử dụng các phương tiện hỗ trợ phù hợp.

HS biết tự nhận xét về báo cáo nghiên cứu của mình cũng như biết nhận xét, đánh giá về báo cáo nghiên cứu của bạn.

HS có ý thức giữ gìn, phát huy trân trọng giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh: có thái độ cầu thị trân trọng văn hóa truyền thống của dân tộc, học hỏi, tiếp thu các nền văn hóa trên thế giới.

 

	
	
	Nói và nghe: Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu (Kết hợp phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ)
	
	2

(47,48)
	Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học và rèn luyện vào việc giải quyết yêu cầu của bài kiểm tra.

Trình bày được báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề đáng quan tâm; biết sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ với phương tiện phi ngôn ngữ để nội dung trình bày được rõ ràng, hấp dẫn.

HS có ý thức giữ gìn, phát huy trân trọng giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh: Thể hiện được quan điểm, thái độ, hành vi chấp nhận sự khác biệt, tôn trọng sự đa dạng văn hóa. GD tinh thần trách nhiệm với gia đình, tập thể, cộng đồng: Tuân thủ các nội quy, quy định của gia đình, nhà trường, địa phương, quy định của pháp luật; Có thái độ, hành vi thể hiện trách nhiệm với môi trường sống.

	
	
	Củng cố mở rộng

Thực hành đọc: Prô-mê-

tê bị xiềng (Trích – Ét-sin – Eschyle)
	
	1

(49)
	Hd hs vận dụng kiến thức đã học để đọc, thảo luận, tiếp nhận văn bản.

	9
	Ôn tập cuối học kì I
	Ôn tập cuối học kì I
	2
	2

(50,51)
	- Khái quát được các nội dung cơ bản đã học trong học kì I, gồm kĩ năng đọc hiểu, viết, nói và nghe; các đơn vị kiến thức tiếng Việt, văn học.

- HS biết tự nhận xét về báo cáo nghiên cứu của mình cũng như biết nhận xét, đánh giá về báo cáo nghiên cứu của bạn.

HS rút ra được những kinh nghiệm thiết thực về việc thực hiện một báo cáo nghiên cứu

	10
	Kiểm tra, đánh giá cuối học kì I

(2 tiết)
	Kiểm tra, đánh giá cuối học kì I (Tuần 18)
	2
	2

(52,53)
	-Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học và rèn luyện vào việc giải quyết yêu cầu của bài kiểm tra.

 

	11
	Trả bài kiểm tra, đánh giá cuối kì I

(1 tiết)
	Trả bài kiểm tra, đánh giá cuối kì I
	1
	1

(54)
	-  HS biết tự nhận xét về bài viết của mình cũng như biết nhận xét, đánh giá về bài viết của bạn.

-  Rút kinh nghiệm trong cách đáp ứng yêu cầu của đề, tìm ra hướng khắc phục, sửa chữa những hạn chế, sai sót.

	12
	BÀI 6: NGUYỄN DU – “NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY MÀ ĐAU ĐỚN LÒNG”

12 tiết
	Đọc Tác gia Nguyễn Du
	12
	2

(55,56)
	- Vận dụng được những hiểu biết về Nguyễn Du để đọc hiểu một số tác phẩm của đại thi hào

- Trân trọng những di sản văn học; đồng cảm, chia sẻ với tinh thần nhân đạo thấm đượm trong nền văn học truyền thống của dân tộc.

* Nội dung tích hợp lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống HS biết trân trọng truyền thống lịch sử dân tộc, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc: Ủng hộ, đồng tình các quan điểm, chủ trương, hoạt động quán triệt, tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc.

*Tích hợp phát triển năng lực số:

- Biết thu thập, tìm kiếm thông tin số phục vụ nhu cầu học tập, giải trí, phát triển cá nhân.

- Biết xác định độ tin cậy của các nguồn thông tin số và ý thức bảo mật cá nhân khi truy cập các nguồn thông tin.

- Khai thác dữ liệu và thông tin- Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

- Quản lý dữ liệu, thông tin và nội dung số: Triển khai được việc tổ chức và sắp xếp dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường có cấu trúc.

- Biết lựa chọn công cụ số, hình thức số để xử lí, sáng tạo, truyền đạt thông tin một cách phù hợp.

 

	
	
	Đọc

Trao duyên

(Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)
	
	2

(57,58)
	Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện thơ Nôm như: cốt truyện, nhân vật, người kể chuyện, độc thoại nội tâm, bút pháp miêu tả, ngôn ngữ.

	
	
	Độc Tiểu Thanh kí

(Đọc truyện về nàng Tiểu Thanh - Nguyễn Du)
	
	2

(59,60)
	- HS nhận biết và phân tích được giá trị nội dung, đặc sắc nghệ thuật của bài thơ

- HS hiểu được tầm vóc tư tưởng, vẻ đẹp tâm hồn của tác giả thể hiện trong bài thơ

	
	
	Thực hành tiếng Việt Biện pháp tu từ lặp cấu trúc, biện pháp tu từ đối
	
	1

(61)

 
	Hiểu được đặc điểm và tác dụng của biện pháp tu từ lặp cấu trúc và biện pháp tu từ đối trong sáng tác văn học; phân tích tác dụng của các biện pháp trên trong.

	
	
	Viết Thực hành Viết

Viết văn bản thuyết minh về một tác phẩm văn học
	
	2

(62,63)
	Nhận biết được những yêu cầu của kiểu bài văn thuyết minh về một tấc phẩm văn học.

Viết được bài văn thuyết minh về tác phẩm văn học, có lồng ghép một hay nhiều yếu tố như miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận.

	
	
	Nói và Nghe

Giới thiệu về một tác phẩm văn học
	
	2

(64,65)
	- Giới thiệu được (dưới hình thức nói) một tác phẩm văn học theo lựa chọn cá nhân.

- HS có ý thức giữ gìn, phát huy trân trọng giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh: Thể hiện được quan điểm, thái độ, hành vi chấp nhận sự khác biệt, tôn trọng sự đa dạng văn hóa. GD tinh thần trách nhiệm với gia đình, tập thể, cộng đồng: Tuân thủ các nội quy, quy định của gia đình, nhà trường, địa phương, quy định của pháp luật; Có thái độ, hành vi thể hiện trách nhiệm với môi trường sống.

	
	
	Củng cố, mở rộng

Thực hành đọc:

-       Chí khí anh hùng (Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)

-       Mộng đắc thái liên

(Mơ đi hái sen – Nguyễn Du)
	
	1

(66)
	- So sánh được hai văn bản văn học ở các giai đoạn khác nhau viết cùng đề tài;

- Liên tưởng, mở rộng vấn đề để hiểu sâu hơn văn bản được đọc.

	13
	BÀI 7: GHI CHÉP VÀ TƯỞNG TƯỢNG TRONG KÍ

12 tiết
	ĐỌC Ai đã đặt tên cho dòng sông?

(Trích – Hoàng Phủ Ngọc Tường)
	12
	3

(67,68,69)

 
	-Nhận biết và phân tích được sự kết hợp giữa tự sự và trữ tình trong tuỳ bút, tản văn;

- giữa hư cấu và phi hư cấu trong truyện kí.

- Biết thảo luận, tranh luận về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi.

Biết yêu mến cảnh quan thiên nhiên, các sắc màu văn hoá của đất nước; thấu hiểu và cảm thông với con người ở những cảnh ngộ khác nhau.

* Nội dung tích hợp lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống HS biết trân trọng truyền thống lịch sử dân tộc, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc: Ủng hộ, đồng tình các quan điểm, chủ trương, hoạt động quán triệt, tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc.

*Tích hợp phát triển năng lực số:

- Biết thu thập, tìm kiếm thông tin số phục vụ nhu cầu học tập, giải trí, phát triển cá nhân.

- Biết xác định độ tin cậy của các nguồn thông tin số và ý thức bảo mật cá nhân khi truy cập các nguồn thông tin.

- Khai thác dữ liệu và thông tin- Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

- Quản lý dữ liệu, thông tin và nội dung số: Triển khai được việc tổ chức và sắp xếp dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường có cấu trúc.

- Biết lựa chọn công cụ số, hình thức số để xử lí, sáng tạo, truyền đạt thông tin một cách phù hợp.

	
	
	ĐỌC “Và tôi vẫn muốn mẹ…” (Trích Những nhân chứng cuối cùng – Solo cho giọng trẻ em)
	
	2

(70,71)
	-  Nhận biết và phân tích được sự kết hợp giữa tự sự và trữ tình trong tùy bút, tản văn; giữa hư cấu và phi hư cấu trong truyện kí

-  Hiểu những trải nghiệm về cuộc sống và hiểu biết về lịch sử để nhận xét và đánh giá văn bản văn học

-  Hiểu được hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường trong văn bản nghệ thuật

 

	
	
	Đọc Cà Mau quê xứ (Trích Uống cà phê trên đường của Vũ Trần Tuấn)
	
	2

(72,73)
	-  Nhận biết và phân tích được sự kết hợp giữa tự sự và trữ tình trong tùy bút, tản văn; giữa hư cấu và phi hư cấu trong truyện kí

-  Hiểu những trải nghiệm về cuộc sống và hiểu biết về lịch sử để nhận xét và đánh giá văn bản văn học

-  Hiểu được hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường trong văn bản nghệ thuật

 

	
	
	Thực hành tiếng Việt

Một số hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường: đặc điểm và tác dụng
	
	1

(74)
	24

-  Nắm vững biểu hiện của hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường.

-  Phân biệt được việc phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường vì mục đích sáng tạo, với việc vi phạm quy tắc do thiếu hiểu biết hoặc bất cẩn trong sử dụng ngôn ngữ

-  Hiểu được việc phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường không chỉ diễn ra ở văn bản thơ mà cả ở văn xuôi.

-  Hiểu được: trong ngôn ngữ văn xuôi, việc phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường một cách có chủ ý luôn hướng tới mục đích nghệ thuật nhất định.

Vận dụng kiến thức về hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường vào việc phân tích văn bản nghệ thuật.

	
	
	Viết: Hướng dẫn viết

Viết văn bản thuyết minh về một sự vật, hiện tượng trong đời sống xã hội.
	
	2

(75,76)
	Viết được bài thuyết minh về một hiện tượng xã hội đáng quan tâm, có lồng ghép một hay nhiều yếu tố như: miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận.

HS có ý thức giữ gìn, phát huy trân trọng giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh: có thái độ cầu thị trân trọng văn hóa truyền thống của dân tộc, học hỏi, tiếp thu các nền văn hóa trên thế giới.

 

	
	
	Nói và nghe: Thảo luận, tranh luận về một vấn đề trong đời sống
	
	2

(77,78)
	 
Biết thảo luận, tranh luận về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi.

HS có ý thức giữ gìn, phát huy trân trọng giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh: Thể hiện được quan điểm, thái độ, hành vi chấp nhận sự khác biệt, tôn trọng sự đa dạng văn hóa. GD tinh thần trách nhiệm với gia đình, tập thể, cộng đồng: Tuân thủ các nội quy, quy định của gia đình, nhà trường, địa phương, quy định của pháp luật; Có thái độ, hành vi thể hiện trách nhiệm với môi trường sống.

	14
	Kiểm tra, đánh giá giữa kì II
	Kiểm tra, đánh giá giữa kì II

(Tuần 27)
	2
	2

(79,80)
	- HS biết vận dụng những điều đã học để thực hiện một bài viết theo đúng yêu cầu của kiểu bài.

– HS rút ra được những kinh nghiệm thiết thực về việc viết đúng kiểu bài.

	15

 
	Trả bài kiểm tra, đánh giá giữa kì II
	Trả bài kiểm tra, đánh giá giữa kì II
	1
	1

(81)
	27

HS rút kinh nghiệm nghiệm theo từng phần của đề, sửa trực tiếp lỗi dùng từ, đặt câu, lẫn lộn giữa văn phong viết và ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày, đặc biệt t tránh lạm dụng Teencode, ngôn ngữ mạng xã hội trong làm văn.

-HS nắm vững kỹ năng đọc và vận dụng vào việc thực hành đọc VB mở rộng

 

	16
	BÀI 8: CẤU TRÚC CỦA VĂN BẢN THÔNG TIN

(9 tiết)
	Đọc - Trí thông minh nhân tạo (Trích 50 ý tưởng về tương lai – Ri-sát Oát-xon – Richard Watson)
	9
	2

(82,83)
	- Nhận biết được bố cục, mạch lạc của văn bản, cách trình bày dữ liệu, thông tin của người viết và đánh giá hiệu quả đạt được; biết suy luận và phân tích mối liên hệ giữa các chi tiết và vai trò của chúng trong việc thể hiện thông tin chính của văn bản.

Phân tích và đánh giá được đề tài, thông tin cơ bản của văn bản, cách đặt nhan đề của tác giả; nhận biết được thái độ, quan điểm của người viết; thể hiện được thái độ, đánh giá đối với nội dung của văn bản hay quan điểm của người viết và giải thích lí do

* Nội dung tích hợp lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống HS biết trân trọng truyền thống lịch sử dân tộc, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc: Ủng hộ, đồng tình các quan điểm, chủ trương, hoạt động quán triệt, tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc.

*Tích hợp phát triển năng lực số:

- Biết thu thập, tìm kiếm thông tin số phục vụ nhu cầu học tập, giải trí, phát triển cá nhân.

- Biết xác định độ tin cậy của các nguồn thông tin số và ý thức bảo mật cá nhân khi truy cập các nguồn thông tin.

- Khai thác dữ liệu và thông tin- Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

- Quản lý dữ liệu, thông tin và nội dung số: Triển khai được việc tổ chức và sắp xếp dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường có cấu trúc.

- Biết lựa chọn công cụ số, hình thức số để xử lí, sáng tạo, truyền đạt thông tin một cách phù hợp.

 

	
	
	Đọc: Pa-ra-lim-pich (Paralympic): Một lịch sử chữa   lành 
những  vết thương (Huy Đăng)
	
	2

(84,85)
	- Nhận biết được bố cục, mạch lạc của văn bản, cách trình bày dữ liệu, thông tin của người viết và đánh giá hiệu quả đạt được; biết suy luận và phân tích mối liên hệ giữa các chi tiết và vai trò của chúng trong việc thể hiện thông tin chính của văn bản.

Phân tích và đánh giá được đề tài, thông tin cơ bản của văn bản, cách đặt nhan đề của tác giả; nhận biết được thái độ, quan điểm của người viết; thể hiện được thái độ, đánh giá đối với nội dung của văn bản hay quan điểm của người viết và giải thích lí do.

	
	
	Thực hành tiếng Việt: Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ
	
	1

(86)

 
	29

             
- Phân tích và đánh giá được tác dụng của các yếu tố hình thức (bao gồm phương tiện phi ngôn ngữ) trong việc làm tăng hiệu quả biểu đạt của văn bản thông tin.

	
	
	Viết: Viết văn bản thuyết minh về một vấn đề của xã hội đương đại

Hướng dẫn viết
	
	2

(87,88)
	- Viết được bài thuyết minh về một vấn đề của xã hội đương đại có lồng ghép một hay nhiều yếu tố như miêu tả, tự sự, biểu cảm,nghị luận.

- HS có ý thức giữ gìn, phát huy trân trọng giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh: có thái độ cầu thị trân trọng văn hóa truyền thống của dân tộc, học hỏi, tiếp thu các nền văn hóa trên thế giới.

 

	
	
	Nói và nghe: Tranh biện về một vấn đề trong đời sống
	
	2

(89, 90)
	- Biết tranh biện có hiệu quả và có văn hoá về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi.

- HS có ý thức giữ gìn, phát huy trân trọng giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh: Thể hiện được quan điểm, thái độ, hành vi chấp nhận sự khác biệt, tôn trọng sự đa dạng văn hóa. GD tinh thần trách nhiệm với gia đình, tập thể, cộng đồng: Tuân thủ các nội quy, quy định của gia đình, nhà trường, địa phương, quy định của pháp luật; Có thái độ, hành vi thể hiện trách nhiệm với môi trường sống.

	17
	BÀI 9: LỰA CHỌN VÀ HÀNH ĐỘNG

(10 tiết)

 
	Đọc - Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ)
	10
	2

(91,92)
	-  Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà tác giả muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản; phân biệt chủ đề chính, chủ đề phụ trong một văn bản có nhiều chủ đề.

-  Biết được một số cách giải nghĩa của từ, qua đó, chủ động bồi đắp vốn từ để sử dụng từ ngữ chính xác, có hiệu quả.

-Biết tôn trọng con người cá nhân đồng thời nuôi dưỡng ý thức đóng góp cho cộng đồng, biết thể hiện sự can đảm và sáng suốt ở những lựa chọn có tính bước ngoặt trong cuộc đời.

* Nội dung tích hợp lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống HS biết trân trọng truyền thống lịch sử dân tộc, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc: Ủng hộ, đồng tình các quan điểm, chủ trương, hoạt động quán triệt, tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc.

*Tích hợp phát triển năng lực số:

- Biết thu thập, tìm kiếm thông tin số phục vụ nhu cầu học tập, giải trí, phát triển cá nhân.

- Biết xác định độ tin cậy của các nguồn thông tin số và ý thức bảo mật cá nhân khi truy cập các nguồn thông tin.

- Khai thác dữ liệu và thông tin- Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

- Quản lý dữ liệu, thông tin và nội dung số: Triển khai được việc tổ chức và sắp xếp dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường có cấu trúc.

- Biết lựa chọn công cụ số, hình thức số để xử lí, sáng tạo, truyền đạt thông tin một cách phù hợp.

	
	
	Đọc - Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu)
	
	2

(93,94)
	-  Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà tác giả muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản; phân biệt chủ đề chính, chủ đề phụ trong một văn bản có nhiều chủ đề.

-  Biết được một số cách giải nghĩa của từ, qua đó, chủ động bồi đắp vốn từ để sử dụng từ ngữ chính xác, có hiệu quả.

-Biết tôn trọng con người cá nhân đồng thời nuôi dưỡng ý thức đóng góp cho cộng đồng, biết thể hiện sự can đảm và sáng suốt ở những lựa chọn có tính

bước ngoặt trong cuộc đời.

	
	
	Đọc - Cộng đồng và cá thể (Trích Thế giới như tôi thấy - An-be Anh-xtanh - Albert Einstein)

Hướng dẫn thực hành đọc: “Làm việc” cũng là làm người! 
	
	2

(95,96)
	-  Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà tác giả muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản; phân biệt chủ đề chính, chủ đề phụ trong một văn bản có nhiều chủ đề.

Nhận biết và phân tích được nội dung của luận đề, các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu, độc đáo trong văn bản nghị luận; đánh giá được các lí lẽ và bằng chứng mà người viết sử dụng để bảo vệ quan điểm trong bài viết; thể hiện được quan điểm đồng ý hay không đồng ý với nội dung chính của văn bản và giải thích lí do.

	
	
	
	

	
	
	Thực hành tiếng Việt

Cách giải thích nghĩa của từ
	
	1

(97)
	Biết được một số cách giải thích nghĩa của từ, qua đó, chủ động bồi đắp vốn từ và sử dụng từ ngữ chính xác, có hiệu quả.

	
	
	Viết: Viết văn bản nghị luận về một tác phẩm nghệ

thuật (Hướng dẫn học sinh thực hiện ở nhà)
	
	2

(98,99)
	-Viết được văn bản nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật (điện ảnh, âm nhạc, hội họa, điêu khắc,…), nêu nhận xét về nội dung và một số nét nghệ thuật đặc sắc.

- HS có ý thức giữ gìn, phát huy trân trọng giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh: có thái độ cầu thị trân trọng văn hóa truyền thống của dân tộc, học hỏi, tiếp thu các nền văn hóa trên thế giới.

	
	
	Nói và nghe: Giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật.
	
	1

(100)
	 Biết giới thiệu (dưới hình thức nói) một tác phẩm nghệ thuật theo lựa chọn cá nhân (tác phẩm điện ảnh, âm nhạc, hội hoạ,.. ).
HS có ý thức giữ gìn, phát huy trân trọng giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh: Thể hiện được quan điểm, thái độ, hành vi chấp nhận sự khác biệt, tôn trọng sự đa dạng văn hóa. GD tinh thần trách nhiệm với gia đình, tập thể, cộng đồng: Tuân thủ các nội quy, quy định của gia đình, nhà trường, địa phương, quy định của pháp luật; Có thái độ, hành vi thể hiện trách nhiệm với môi trường sống.

	18
	Ôn tập cuối học kì II
	Ôn tập cuối học kì II

 
	2
	2

(101,102)
	- Khái quát được các nội dung cơ bản đã học trong năm học, gồm kĩ năng đọc hiểu, viết, nói và nghe; các đơn vị kiến thức tiếng Việt, văn học.

- Phân tích được yêu cầu về nội dung và hình thức của các câu hỏi, bài tập đánh giá kết quả học tập.

	19
	Kiểm tra, đánh giá cuối kì II
	Kiểm tra, đánh giá cuối kì II

     (Tuần 35)
	2
	2

(103,104)
	Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học và rèn luyện vào việc giải quyết yêu cầu của bài kiểm tra.

 

	20

 
	Trả bài kiểm tra, đánh giá cuối kì II
	Trả bài kiểm tra, đánh giá cuối kì II
	1
	1

(105)
	HS biết tự nhận xét về bài viết của mình cũng như biết nhận xét, đánh giá về bài viết của bạn, rút kinh nghiệm cho những bài viết sau.


3. Khối 12
I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 9 lớp, 01 lớp chuyên ; Số học sinh: ...................; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 105

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 10 ; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: ........ Đại học: 1 ; Trên đại học: 9

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: 10

 3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	TT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	-Thiết bị dạy học theo Thông tư 39 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

-  Hệ thống VB đọc mở rộng về tiểu thuyết, truyện, kí

-  Tranh ảnh, video liên quan nội dung VB tiểu thuyết, truyện, kí.

-  Các video/clip/phim tư liệu cung cấp tư liệu dạy học về tiểu thuyết, phóng sự của Vũ Trọng Phụng.

Phiếu học tập.
	5
	Bài 1. Khả năng lớn lao của tiểu thuyết

 Bài 4. Yếu tố kì ảo trong truyện kể

Bài 7. Sự thật trong tác phẩm kí
	

	2
	Thiết bị dạy học các bài với thể loại chính là thơ

–   Hệ thống VB đọc mở rộng về thơ

Tranh ảnh, video liên quan đến nội dung văn bản thơ: Video/clip/ phim tư liệu về thơ của Xuân Diệu trước Cách mạng tháng Tám;  Phiếu học tập.
	5
	Bài 2. Những thế giới thơ

Bài 9. Văn học và cuộc đời
	

	3
	Thiết bị dạy học các bài với thể loại chính là văn bản nghị luận.

- Video/clip/ phim tư liệu về Hồ Chí Minh và các tác phẩm  của Hồ Chí Minh – Phiếu học tập.
	4
	Bài 3. Lập luận trong văn nghị luận  Bài 6. Hồ Chí Minh – “Văn hoá phải soi đường cho quốc dân đi”

Bài 9. Văn học và cuộc đời
	

	4
	Thiết bị dạy học các bài với loại văn bản chính là văn bản thông tin

– Hệ thống VB đọc mở rộng về VB thông tin Phiếu học tập.
	4
	Bài 8. Dữ liệu trong văn bản thông tin
	 

	5
	Thiết bị dạy học các bài với loại văn bản chính là văn bản kịch

– Video/clip/ phim tư liệu về kịch của Lưu Quang Vũ  Phiếu học tập.
	5
	Bài 5. Tiếng cười của hài kịch 

Bài 9. Văn học và cuộc đời
	 


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Bộ môn
	1
	Tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục
	

	2
	Thư viện
	1
	Học tập, nghiên cứu
	

	...
	
	
	
	


 II. Kế hoạch dạy học 

1. Phân phối chương trình 

	TT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	1
	Bài 1:

KHẢ NĂNG

LỚN LAO CỦA

TIỂU THUYẾT

(10 tiết)

 
	Đọc

Xuân Tóc Đỏ cứu quốc

(Trích Số Đỏ - Vũ Trọng Phụng)

 
	3
	- Chỉ ra và phân tích được một số nét đặc trưng của tiểu thuyết hiện đại trên

các phương diện: khả năng bao quát hiện thực đời sống; góc độ quan sát, nhân vật và hệ thống sự kiện; cách miêu tả nét đặc thù của ngôn ngữ nhân vật;... thể hiện qua đoạn trích Xuân Tóc Đỏ cứu quốc.

-Nhận biết và phân tích được tính chất trào phúng, giá trị hiện thực của tiểu thuyết Số đỏ, một kiệt tác hoạt kê của Việt Nam trong thế kỉ XX, thể hiện qua đoạn trích.

-  Vận dụng được những kĩ năng sau khi học xong văn bản Xuân Tóc Đỏ cứu quốc để đọc hiểu những văn bản cùng thể loại và thực hiện nhiệm vụ thực tiễn.

-  Có thái độ phê phán tình trạng loạn chuẩn khi đánh giá các hiện tượng đời sống và nhìn nhận con người, hướng tới việc xây dựng một môi trường xã hội lành mạnh.

- Chỉ ra và phân tích được một số nét đặc trưng của tiểu thuyết hiện đại trên các phương diện: nhìn cuộc sống từ góc độ đời tư; khả năng soi tỏ tường tận đời sống bên trong của nhân vật; sự luân chuyển điểm nhìn trong nghệ thuật trần thuật;… thể hiện qua văn bản Mùa lá rụng trong vườn.

-  Nhận biết được các dấu hiệu đặc trưng của biện pháp tu từ nói mỉa, nghịch ngữ trong các phát ngôn nói chung và trong văn bản viết (nhất là văn bản văn học) nói riêng.

 Biết vận dụng biện pháp tu từ nói mỉa, nghịch ngữ trong nói và viết nhằm đạt

được những mục đích cụ thể đã xác định.

-Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về biện pháp tu từ nói mỉa và nghịch ngữ vào các nhiệm vụ trong thực tiễn.

-Trân trọng, giữ gìn và phát huy giá trị của tiếng Việt

- Nhận biết được những yêu cầu cơ bản của kiểu bài viết nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện.

- Chọn được đề tài phù hợp để viết bài.

- Biết cách triển khai bài viết đúng hướng, đạt được mục đích, xác định được các phương diện cần so sánh, lựa chọn và phân tích được những dẫn chứng tiêu biểu, đưa đến những phát hiện mới về các tác phẩm có liên quan (theo những mức độ khác nhau).
- Tích cực tìm kiếm tư liệu để hoàn thiện bài viết, cẩn trọng để tạo lập một văn bản nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện.

 - Biết sử dụng kết quả bài viết so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện đã thực hiện trước đó để xây dựng nội dung bài thuyết trình.
 Biết thuyết trình về kết quả so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện một cách thuyết phục (riêng ở phương diện nội dung, phải giúp người nghe hiểu thêm về các tác phẩm truyện được đề cập, nhận ra ý nghĩa của việc so sánh và nắm được các nguyên tắc, thao tác so sánh cần tuân thủ, vận dụng)

 -Biết học hỏi từ người thuyết trình những kinh nghiệm bổ ích trong việc xác định mục đích so sánh; chọn đối tượng để so sánh; chọn phương diện cần tập trung so sánh; chọn dẫn chứng tiêu biểu, sáng rõ để làm sáng tỏ các luận điểm so sánh, đánh giá; kết hợp phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ;…

-*Tích hợp phát triển năng lực số:

- Biết thu thập, tìm kiếm thông tin số phục vụ nhu cầu học tập, giải trí, phát triển cá nhân.

- Biết xác định độ tin cậy của các nguồn thông tin số và ý thức bảo mật cá nhân khi truy cập các nguồn thông tin.

- Khai thác dữ liệu và thông tin

-Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

- Khai thác dữ liệu và thông tin

- Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

- Quản lý dữ liệu, thông tin và nội dung số: Triển khai được việc tổ chức và sắp xếp dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường có cấu trúc.

- Biết lựa chọn công cụ số, hình thức số để xử lí, sáng tạo, truyền đạt thông tin một cách phù hợp.

- Phát triển nội dung số: Áp dụng được các công cụ và công nghệ số khác nhau để tạo ra nội dung số (văn bản, hình ảnh, âm thanh/video) phức tạp và phù hợp với mục đích sử dụng.

* Nội dung tích hợp đạo đức, lối sống:

-  GD truyền thống lịch sử dân

tộc, lòng yêu nước, tinh thần tự

hào, tự tôn dân tộc: Nhận ra được

giá trị, tầm quan trọng của truyền

thống lịch sử dân tộc, lòng yêu

nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân

tộc.

-GD ý thức giữ gìn, phát huy

trân trọng giá trị văn hóa truyền

thống của dân tộc, xây dựng môi

trường văn hóa lành mạnh: Thể

hiện được quan điểm, thái độ,

hành vi chấp nhận sự khác biệt,

tôn trọng sự đa dạng văn hóa.

	
	
	Đọc

Mùa lá rụng trong vườn (Ma Văn Kháng)
	2

 
	

	
	
	Thực hành tiếng Việt

Biện pháp tu từ nói mỉa, nghịch ngữ. Đặc điểm và tác dụng.
	1
	

	
	
	Viết

 Viết văn bản nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện
	2
	

	
	
	Nói và nghe

Nói và nghe

 Trình bày kết quả so – sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện.

 Hướng dẫn Đọc thực hành (ở nhà)

–

Trên xuồng cứu nạn

(Trích Cuộc đời của Pi- Y-an         
Ma-ten         
Yann Martel)
	2
	

	2
	Bài 2:

NHỮNG THẾ

GIỚI THƠ

(10 tiết)
	Đọc

-Tri thức Ngữ văn

Cảm hoài (Nỗi lòng - Đặng Dung)

 
	2
	-              Nhận biết được một số đặc điểm của phong cách cổ điển được thể hiện trong bài thơ Cảm hoài.

-              Hiểu và phân tích được giá trị nội dung và đặc sắc nghệ thuật của bài thơ (hình tượng, biểu tượng).

-              Vận dụng được kiến thức và kĩ năng đã học về văn bản Cảm hoài để rèn luyện năng lực đọc hiểu một văn bản thơ trung đại.

-Nhận biết được một số đặc điểm của phong cách lãng mạn được thể hiện trong bài thơ Tây Tiến.

 Hiểu và phân tích được giá trị nội dung và đặc sắc nghệ thuật của bài thơ (ngôn ngữ, hình tượng, biểu tượng).

 Vận dụng được kiến thức và kĩ năng đã học về văn bản Tây Tiến, qua đó rèn luyện năng lực đọc hiểu một bài thơ trữ tình hiện đại.

- Cảm nhận được nhiệt huyết cứu nước và vẻ đẹp tâm hồn của một thế hệ, một thời đại; qua đó bồi đắp tình yêu quê hương xứ sở và mục đích sống cao đẹp.

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố nghệ thuật của thơ trữ tình hiện đại như: ngôn ngữ, hình tượng, biểu tượng, yếu tố tượng trưng, siêu thực,... được thể hiện trong bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca. Qua đó, cảm nhận được vẻ đẹp bi tráng của hình tượng Lor-ca và sự đồng cảm, thương tiếc, ngưỡng vọng sâu sắc của Thanh Thảo với cuộc đời, số phận và thơ ca của Lor-ca.

 Rèn luyện kĩ năng phân tích, bình giảng một bài thơ được viết theo phong cách thơ hiện đại, có yếu tố tượng trưng và siêu thực.

- Đánh giá, phê bình, thể hiện được suy nghĩ, cảm xúc của cá nhân khi tiếp nhận văn bản thơ..

-       
Nhận biết, phân tích, đánh giá được tác dụng của một số biện pháp tu từ trong thơ.

-       
Trân trọng vẻ đẹp của tiếng Việt.

–      
Nhận biết được những yêu cầu cơ bản của kiểu bài viết nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ, lựa chọn được đề tài phù hợp để viết bài.

–      
Chỉ ra, phân tích những điểm tương đồng và khác biệt giữa các đối tượng so sánh, từ đó nêu được giá trị đặc sắc, các yếu tố cách tân và đóng góp mới mẻ của từng tác giả, tác phẩm.

- Tích cực tìm kiếm tư liệu để hoàn thiện bài viết, cẩn trọng để tạo lập một văn bản

Biết sử dụng kết quả bài viết so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ đã thực hiện ở phần Viết để xây dựng nội dung bài thuyết trình.

 Trình bày được kết quả của việc so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ (đã thực hiện ở phần Viết).

 Thông qua việc lắng nghe và tương tác với người nói, người nghe cần rút ra những kinh nghiệm cần thiết cho cá nhân trong việc cảm thụ tác phẩm thơ và so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ.

- Quan tâm tới người nghe và có thái độ phù hợp khi nói

*Tích hợp phát triển năng lực số:

- Biết thu thập, tìm kiếm thông tin số phục vụ nhu cầu học tập, giải trí, phát triển cá nhân.

- Biết xác định độ tin cậy của các nguồn thông tin số và ý thức bảo mật cá nhân khi truy cập các nguồn thông tin.

- Khai thác dữ liệu và thông tin

-Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

- Khai thác dữ liệu và thông tin

- Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

- Quản lý dữ liệu, thông tin và nội dung số: Triển khai được việc tổ chức và sắp xếp dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường có cấu trúc.

- Biết lựa chọn công cụ số, hình thức số để xử lí, sáng tạo, truyền đạt thông tin một cách phù hợp.

- Phát triển nội dung số: Áp dụng được các công cụ và công nghệ số khác nhau để tạo ra nội dung số (văn bản, hình ảnh, âm thanh/video) phức tạp và phù hợp với mục đích sử dụng.

* Nội dung tích hợp đạo đức, lối sống:

 GD truyền thống lịch sử dân

tộc, lòng yêu nước, tinh thần tự

hào, tự tôn dân tộc: Nhận ra được

giá trị, tầm quan trọng của truyền

thống lịch sử dân tộc, lòng yêu

nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân

tộc.

 GD ý thức giữ gìn, phát huy

trân trọng giá trị văn hóa truyền

thống của dân tộc, xây dựng môi

trường văn hóa lành mạnh: Thể

hiện được quan điểm, thái độ,

hành vi chấp nhận sự khác biệt,

tôn trọng sự đa dạng văn hóa.

	
	
	Đọc

Tây Tiến - (Quang

Dũng)

 
	2
	

	
	
	Đọc

Đàn Ghi - ta của Lor - ca (Thanh Thảo)

 
	1
	

	
	
	  Thực hành tiếng Việt

Tác dụng của một số biện pháp tu từ trong thơ.

 
	1
	

	
	
	  Viết

  Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ.

 
	2
	

	
	
	Nói và nghe

Trình bày kết quả so sánh, đánh giá hai tác – phẩm thơ.

Hướng dẫn Đọc thực    – hành

Bài thơ số 28 (Ra-bi- đơ-ra-nat Ta-go Rabindranath Tagore.)
	2
	

	3
	Bài 3

LẬP LUẬN

TRONG VĂN

NGHỊ LUẬN

(10 tiết)
	Đọc

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trích - Trần Đình Hượu)

 
	2
	– Vận dụng được kiến thức và kĩ năng đã học về văn bản nghị luận Nhìn về vốn văn hoá dân tộc để thực hiện một số nhiệm vụ thực tiễn.

- Nhận thức rõ tính cấp thiết của việc giữ gìn, phát huy, phát triển vốn văn hoá dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Nhận biết và phân tích được nội dung của luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản nghị luận.

 Phân tích được mối quan hệ giữa các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; vai trò của các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện nội dung chính: bản chất của hoạt động sáng tạo; tầm quan trọng của hoạt động sáng tạo đối với cuộc sống cá nhân và của đất nước trong bối cảnh kinh tế tri thức; tư tưởng của tác giả khi bàn về hoạt động sáng tạo.

– Nhận biết được mục đích của người viết, đánh giá được nội dung của văn bản; phân tích hiệu quả của việc phối hợp các thao tác nghị luận trong văn bản. - Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động sáng tạo trong bối cảnh kinh tế tri thức.

Nhận biết và phân biệt được văn bản nghị luận xã hội và văn bản nghị luận văn học.

 Đọc hiểu được một văn bản nghị luận: vận dụng những kiến thức về thơ, khả năng cảm thụ thơ để hiểu được quan điểm cũng như cách trình bày quan điểm của tác giả trong văn bản nghị luận văn học Mấy ý nghĩ về thơ.

 Vận dụng được kiến thức và kĩ năng đã học về văn bản nghị luận Mấy ý nghĩ về thơ

để thực hiện một số nhiệm vụ thực tiễn.

-Yêu thích thơ ca, bồi dưỡng tâm hồn, có ý thức về vai trò và trách nhiệm của thế hệ trẻ với văn học.

–      
Nhận diện và hiểu bản chất của hai loại lỗi (lỗi logic và lỗi câu mơ hồ).

–      
Biết cách sửa lỗi đảm bảo yêu cầu về nghĩa của câu, phù hợp với ngữ cảnh.

Trân trọng vẻ đẹp của tiếng Việt.

Xác định được các bước để viết bài văn nghị luận về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ.

– Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ.

- Tích cực tìm kiếm tư liệu để hoàn thiện bài viết, cẩn trọng để tạo lập một văn bản nghị luận về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (những hoài bão, ước mơ).

– Xác định được các bước để thuyết minh về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ. – Trình bày được một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ.

 Nghe hiểu và nắm bắt được nội dung truyết trình, quan điểm của người nói.

Biết nhận xét về nội dung và hình thức thuyết trình.

 Vận dụng được kiến thức và kĩ năng đã học để thực hiện một nhiệm vụ thực tiễn.

*Tích hợp phát triển năng lực số:

- Biết thu thập, tìm kiếm thông tin số phục vụ nhu cầu học tập, giải trí, phát triển cá nhân.

- Biết xác định độ tin cậy của các nguồn thông tin số và ý thức bảo mật cá nhân khi truy cập các nguồn thông tin.

- Khai thác dữ liệu và thông tin

 - Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

- Khai thác dữ liệu và thông tin

- Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

- Quản lý dữ liệu, thông tin và nội dung số: Triển khai được việc tổ chức và sắp xếp dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường có cấu trúc.

- Biết lựa chọn công cụ số, hình thức số để xử lí, sáng tạo, truyền đạt thông tin một cách phù hợp.

- Phát triển nội dung số: Áp dụng được các công cụ và công nghệ số khác nhau để tạo ra nội dung số (văn bản, hình ảnh, âm thanh/video) phức tạp và phù hợp với mục đích sử dụng.

* Nội dung tích hợp đạo đức, lối sống:

- GD niềm tin, ý thức xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN:

Có ý thức, trách nhiệm, hành

động phù hợp để xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc XHCN.  

-GD tinh thần trách nhiệm với

gia đình, tập thể, cộng đồng: Hiểu

ý nghĩa của các hoạt động tập thể,

hoạt động phục vụ cộng đồng.

 

	
	
	Đọc

Đọc:    –

Năng lực sáng tạo (Trích

        
- Phan Đình Diệu).
	2
	

	
	
	Đọc

Đọc

Mấy ý nghĩ về thơ (Trích

- Nguyễn Đình Thi)
	1
	

	
	
	Thực hành tiếng Việt

        
Lỗi logic, lỗi câu mơ hồ và cách sửa
	1
	

	
	
	Viết

 Viết bài văn nghị luận về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (những hoài bão ước mơ).

 
	2
	

	
	
	Thuyết minh về một vấn đề liên quan đến –

tuổi trẻ

Hướng dẫn Đọc thực – hành

Cảm hứng và sáng tạo

(Trích - Nguyễn Trần

Bạt)
	2
	

	4
	Kiểm tra, đánh giá

giữa kì I

(2 tiết)
	Kiểm tra, đánh giá giữa kì I
	2
	- Hiểu được nội dung, ý nghĩa của văn bản

- Nhận biết và phân tích các giá trị thẩm mĩ

- Viết được văn bản đúng quy trình

	5
	Trả bài kiểm tra, đánh giá giữa kì I

(1 tiết)
	Trả bài kiểm tra, đánh giá giữa kì I
	1
	- Hiểu được nội dung, ý nghĩa của văn bản

- Nhận biết và phân tích các giá trị thẩm mĩ

- Viết được văn bản đúng quy trình

	6
	Bài 4:

YẾU TỐ KÌ ẢO TRONG

TRUYỆN KỂ

(8 tiết)
	Đọc

Hải khẩu linh từ-Đền thiêng cửa bể (Trích Đoàn

Thị Điểm)
	2
	-       
HS nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện truyền kì như đề tài, nhân vật, ngôn ngữ, thủ pháp nghệ thuật…; đánh giá vai trò của yếu tố kì ảo trong  truyện truyền kì Đền thiêng cửa bể, liên hệ với vai trò của yếu tố này trong truyện cổ dân gian.

-       
Xác định được chủ đề, ý nghĩa của truyện truyền kì Đền thiêng cửa bể.

- Vận dụng được kiến thức và kĩ năng đã học về văn bản Đền thiêng cửa bể để đọc hiểu truyện truyền kì và thực hiện một số nhiệm vụ thực tiễn.

- HS có ý thức và thái độ trân trọng, yêu quý lịch sử, văn hoá, văn học của dân tộc.

-       
HS chỉ ra và đánh giá được sự phù hợp của người kể chuyện, điểm nhìn trong việc thể hiện chủ đề của văn bản Muối của rừng.

-       
Nhận biết và phân tích, đánh giá được vai trò của yếu tố kì ảo trong truyện ngắn hiện đại qua văn bản Muối của rừng, liên hệ với yếu tố kì ảo trong truyện truyền kì Đền thiêng cửa bể.

-       
Xác định được chủ đề, ý nghĩa của truyện Muối của rừng.

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học về văn bản Muối của rừng thực hiện một số nhiệm vụ thực tiễn.

- HS có ý thức trân trọng, bảo vệ thiên nhiên, có lối sống hoà hợp với thế giới tự nhiên.

-       
HS nhận biết, phân tích, đánh giá được nghệ thuật sử dụng điển cố trong các tác phẩm văn học cụ thể (cả trung đại và hiện đại).

-       
Nhận thức và lí giải được vấn đề: sử dụng điển cố cũng là một phương thức thể hiện rõ sự vay mượn, cải biến, sáng tạo trong tác phẩm văn học.

-       
HS nhận biết được những yêu cầu của kiểu bài, bao gồm việc xác định người sáng tác đã tiếp nhận/ vay mượn những yếu tố nào từ tác phẩm có trước, có những cải biến (về nội dung, về hình thức) và sáng tạo riêng như thế nào, phân tích được tác động của những điều đó đến việc thể hiện thông điệp, cảm xúc,… của tác giả.

-       
Biết thực hành viết bài văn nghị luận (về việc tiếp nhận ảnh hưởng và sáng tạo trong một hoặc một nhóm tác phẩm văn học) theo các bước được hướng dẫn.

- Vận dụng được kiến thức và kĩ năng đã học để thực hiện một số nhiệm vụ thực tiễn.

- Tích cực tìm kiếm tư liệu để hoàn thiện bài viết, cẩn trọng để tạo lập một văn bản nghị luận về việc vay mượn – cải biến – sáng tạo trong một tác phẩm văn học.

-       
HS nhận biết được các yêu cầu về nội dung và hình thức của việc trình bày vấn đề tiếp nhận, cách tân,… trong một tác phẩm văn học cụ thể.

-       
Biết lựa chọn đề tài, trình bày, đánh giá được việc vay mượn – cải biến – sáng tạo trong một tác phẩm văn học cụ thể.

-       
Chủ động thực hành các yêu cầu đối với ngườii nói và người nghe, theo đề tài đã được xác định, lựa chọn.

-       
Biết tôn trọng người đối thoại, hình thành tư duy phản biện.

*Tích hợp phát triển năng lực số:

- Biết thu thập, tìm kiếm thông tin số phục vụ nhu cầu học tập, giải trí, phát triển cá nhân.

- Biết xác định độ tin cậy của các nguồn thông tin số và ý thức bảo mật cá nhân khi truy cập các nguồn thông tin.

- Khai thác dữ liệu và thông tin

 - Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

- Khai thác dữ liệu và thông tin

- Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

- Quản lý dữ liệu, thông tin và nội dung số: Triển khai được việc tổ chức và sắp xếp dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường có cấu trúc.

- Biết lựa chọn công cụ số, hình thức số để xử lí, sáng tạo, truyền đạt thông tin một cách phù hợp.

- Phát triển nội dung số: Áp dụng được các công cụ và công nghệ số khác nhau để tạo ra nội dung số (văn bản, hình ảnh, âm thanh/video) phức tạp và phù hợp với mục đích sử dụng.

* Nội dung tích hợp đạo đức, lối sống:

- GD truyền thống lịch sử dân

tộc, lòng yêu nước, tinh thần tự

hào, tự tôn dân tộc: Nhận ra được

giá trị, tầm quan trọng của truyền

thống lịch sử dân tộc, lòng yêu

nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân

tộc.

- GD ý thức giữ gìn, phát huy

trân trọng giá trị văn hóa truyền

thống của dân tộc, xây dựng môi

trường văn hóa lành mạnh: Thể

hiện được quan điểm, thái độ,

hành vi chấp nhận sự khác biệt,

tôn trọng sự đa dạng văn hóa.

	
	
	Đọc

Muối của Rừng (Trích

Nguyễn Huy Thiệp)
	2
	

	
	
	Thực hành tiếng Việt

Nghệ thuật sử dụng điển cố trong tác phẩm văn học
	1
	

	
	
	Viết

 Viết bài văn nghị luận về việc vay mượn – cải biến- sáng tạo trong tác phẩm văn học
	2
	

	
	
	Nói và nghe

Trình bày về việc vay mượn – cải biến- sáng tạo trong tác phẩm văn học

 Hướng dẫn củng cố, mở rộng
	1
	

	7
	Bài 5:

TIẾNG CƯỜI CỦA

HÀI KỊCH (8 tiết)
	Đọc

Nhân vật quan trọng

(Trích Quan thanh tra- Ni-cô-lai Gô-gôn- Nikolai Gogol)
	2
	- HS nhận biết và phân tích được một số yếu tố của hài kịch như: ngôn ngữ, xung đột, hành động, nhân vật, kết cấu, tình huống, thủ pháp trào phúng,... qua văn bản nhân vật quan trọng.

- Phân tích và đánh giá được khả năng tác động của hài kịch đối với người đọc, người xem và tiến bộ xã hội.

-Vận dụng được kiến thức và kĩ năng đã học về văn bản Nhân vật quan trọng để đọc hiểu hài kịch và thực hiện một số nhiệm vụ thực tiễn.

- Biết ứng xử phù hợp với tình thế xã hội; biết sống có khát vọng, vui tươi, chân thực, tự nhiên.

- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của hài kịch như: ngôn ngữ, xung đột, hành động, nhân vật, kết cấu, tình huống, thủ pháp trào phúng,... qua văn bản Giấu của.

- Phân tích và đánh giá được khả năng tác động của hài kịch đối với người đọc, người xem và tiến bộ xã hội.

- Vận dụng được kiến thức và kĩ năng đã học về văn bản Giấu của để đọc hiểu hài kịch và thực hiện một số nhiệm vụ thực tiễn.

- Biết ứng xử phù hợp với tình thế xã hội; biết sống có khát vọng, vui tươi, chân thực, tự nhiên.

- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của hài kịch như: ngôn ngữ, xung đột, hành động, nhân vật, kết cấu, tình huống, thủ pháp trào phúng,... qua văn bản Giấu của.

- Phân tích và đánh giá được khả năng tác động của hài kịch đối với người đọc, người xem và tiến bộ xã hội.

- Vận dụng được kiến thức và kĩ năng đã học về văn bản Giấu của để đọc hiểu hài kịch và thực hiện một số nhiệm vụ thực tiễn.

- Biết ứng xử phù hợp với tình thế xã hội; biết sống có khát vọng, vui tươi, chân thực, tự nhiên.

-       
HS nhận biết được yêu cầu cần đạt của kiểu bài.

-       
Thực hành viết được báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên, xã hội; có sử dụng sơ đồ, bảng biểu, có thuyết minh các hình ảnh minh hoạ, có sử dụng trích dẫn, cước chú và biết trình bày phần tài liệu tham khảo.

- Vận dụng được kiến thức và kĩ năng đã học để thực hiện một số nhiệm vụ thực tiễn.

-Tích cực tìm kiếm tư liệu để hoàn thiện bài viết, cẩn trọng để tạo lập một báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên, xã hội.

-       
HS nhận biết được các yêu cầu về nội dung và hình thức của việc trình báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội.

-       
Thuyết trình được kết quả nghiên cứu một cách có hệ thống, kết hợp được các phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ.

-       
Chủ động thực hành các yêu cầu đối với người nói và người nghe, theo đề tài đã được xác định, lựa chọn.

-       
Biết tôn trọng người đối thoại, hình thành tư duy phản biện

*Tích hợp phát triển năng lực số:

- Biết thu thập, tìm kiếm thông tin số phục vụ nhu cầu học tập, giải trí, phát triển cá nhân.

- Biết xác định độ tin cậy của các nguồn thông tin số và ý thức bảo mật cá nhân khi truy cập các nguồn thông tin.

- Khai thác dữ liệu và thông tin

 - Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

- Khai thác dữ liệu và thông tin

- Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

- Quản lý dữ liệu, thông tin và nội dung số: Triển khai được việc tổ chức và sắp xếp dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường có cấu trúc.

- Biết lựa chọn công cụ số, hình thức số để xử lí, sáng tạo, truyền đạt thông tin một cách phù hợp.

- Phát triển nội dung số: Áp dụng được các công cụ và công nghệ số khác nhau để tạo ra nội dung số (văn bản, hình ảnh, âm thanh/video) phức tạp và phù hợp với mục đích sử dụng.

* Nội dung tích hợp đạo đức, lối sống:

GD truyền thống lịch sử dân

tộc, lòng yêu nước, tinh thần tự

hào, tự tôn dân tộc: Nhận ra được

giá trị, tầm quan trọng của truyền

thống lịch sử dân tộc, lòng yêu

nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân

tộc.

 GD ý thức giữ gìn, phát huy

trân trọng giá trị văn hóa truyền

thống của dân tộc, xây dựng môi

trường văn hóa lành mạnh: Thể

hiện được quan điểm, thái độ,

hành vi chấp nhận sự khác biệt,

tôn trọng sự đa dạng văn hóa.

	
	
	Đọc

Giấu của (Trích Quẫn– Lộng Chương)
	2
	

	
	
	Viết

 Viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên, xã hội

 
	2
	

	
	
	Nói và nghe

Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội.

Hướng dẫn củng cố, mở rộng

 
	2
	

	8
	Ôn tập

cuối học kì I
	Ôn tập cuối học kì I
	2
	- Củng cố kiến thức

- Thực hành kĩ năng: đọc, viết, nói, nghe

	9
	Kiểm tra, đánh giá cuối kì I
	Kiểm tra, đánh giá cuối kì I
	2
	- Hiểu được nội dung, ý nghĩa của văn bản

- Nhận biết và phân tích các giá trị thẩm mĩ

- Viết được văn bản đúng quy trình

	10
	Trả bài kiểm tra, đánh giá cuối kì I
	Trả bài kiểm tra, đánh giá cuối kì I
	1
	- Hiểu được nội dung, ý nghĩa của văn bản

- Nhận biết và phân tích các giá trị thẩm mĩ

- Viết được văn bản đúng quy trình

	11
	Bài 6: HỒ CHÍ MINH – “VĂN HÓA PHẢI SOI ĐƯỜNG CHO QUỐC DÂN ĐI”

(12 tiết)
	Đọc

Tác gia Hồ Chí Minh
	2
	-       
Chỉ ra được sự thống nhất giữa sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp văn học của

Hồ

Chí Minh, sự chi phối của quan niệm sáng tác đến các tác phẩm Người viết ra.

 Lí giải được tính đa dạng của di sản văn học Hồ Chí Minh, những điểm nổi bật trong phong cách nghệ thuật của Người.

 Vận dụng được những kiến thức, kĩ năng đã học để sưu tầm các bài viết về cuộc đời và sự nghiệp văn học của Hồ Chí Minh.

-       
Biết thể hiện lòng tôn kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước và có ý thức học tập, phấn đấu noi theo tấm gương sống vì dân, vì nước của Người.

 Vận dụng được những hiểu biết về tác gia Hồ Chí Minh để đọc hiểu văn bản Tuyên ngôn Độc lập.

 Chỉ ra và phân tích được vai trò của cách lập luận và ngôn ngữ biểu cảm trong văn nghị luận qua tìm hiểu bản Tuyên ngôn Độc lập.

–      
Nêu và phân tích được những đặc sắc nghệ thuật của văn bản.

–      
Đánh giá được giá trị lịch sử to lớn của Tuyên ngôn Độc lập.

 Vận dụng được những kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết nhiệm vụ trong thực tiễn.

-Biết trân trọng, bảo vệ và giữ gìn độc lập của Tổ quốc.

 Vận dụng được những hiểu biết về cuộc đời và phong cách thơ ca của tác gia Hồ Chí Minh để đọc hiểu các tác phẩm thơ của Người.

 Chỉ ra và phân tích được một số yếu tố trong thơ trữ tình viết bằng chữ Hán của

Hồ Chí Minh (ngôn ngữ, hình ảnh, thủ pháp nghệ thuật, cấu tứ, cách sử dụng từ ngữ).

 Phân tích được một số nét đặc sắc trong trữ tình viết bằng chữ Hán của Hồ Chí Minh.

– Vận dụng được những kiến thức, kĩ năng đã học để tìm hiểu các tác phẩm thơ khác của Hồ Chí Minh.

- Trân trọng tài năng văn chương của Hồ Chí Minh.

 Vận dụng được những hiểu biết về tác gia Hồ Chí Minh để đọc hiểu truyện ngắn của Người; chỉ ra và phân tích được quan điểm nghệ thuật của tác giả và những giá trị lịch sử văn hoá thể hiện trong tác phẩm.

 Chỉ ra và phân tích được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, sự kiện, nhân vật và mối quan hệ của chúng trong tính chỉnh thể của tác phẩm.

– Lí giải được một số nét đặc sắc của tác phẩm.

 Đánh giá và trình bày được suy nghĩ của cá nhân về một truyện ngắn hiện đại. -Trân trọng những con người anh dũng, có công với đất nước.

 Chỉ ra được đặc điểm của một số biện pháp làm tăng tính khẳng định, phủ định trong văn bản nghị luận.

 Phân tích được hiệu quả của việc sử dụng biện pháp làm tăng tính khẳng định, phủ định trong văn bản nghị luận.

 Vận dụng được một cách sáng tạo các biện pháp làm tăng tính khẳng định, phủ định khi viết văn bản nghị luận.

- Biết trân trọng, giữ gìn và phát huy giá trị của tiếng Việt.

 Xác định được các bước trong quy trình viết báo cáo kết quả của bài tập dự án.

 Viết được báo cáo kết quả của bài tập dự án đảm bảo tôn trọng những quy cách phổ biến của kiểu văn bản.

–      
Đề xuất được hướng sử dụng hợp lí kết quả của bài tập dự án.

–      
Nêu được ý nghĩa của việc thực hiện bài tập dự án đối với bản thân (cá nhân hoặc nhóm thực hiện) và đối với việc thúc đẩy sự tìm hiểu, giải quyết các vấn đề có liên quan.

-Chủ động, tích cực và cẩn trọng trong thực hiện bài tập dự án.

–      
Sử dụng được bài báo cáo đã thực hiện theo yêu cầu của phần Viết để xây dựng bài thuyết trình về kết quả của bài tập dự án.

–      
Thuyết trình được kết quả của bài tập dự án một cách thuyết phục, có sự tương tác tích cực với người nghe.

– Rút ra được bài học kinh nghiệm từ việc thực hiện bài tập dự án.

- Quan tâm tới người nghe và có thái độ phù hợp khi nói.

*Tích hợp phát triển năng lực số:

- Biết thu thập, tìm kiếm thông tin số phục vụ nhu cầu học tập, giải trí, phát triển cá nhân.

- Biết xác định độ tin cậy của các nguồn thông tin số và ý thức bảo mật cá nhân khi truy cập các nguồn thông tin.

- Khai thác dữ liệu và thông tin

 - Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

- Khai thác dữ liệu và thông tin

- Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

- Quản lý dữ liệu, thông tin và nội dung số: Triển khai được việc tổ chức và sắp xếp dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường có cấu trúc.

- Biết lựa chọn công cụ số, hình thức số để xử lí, sáng tạo, truyền đạt thông tin một cách phù hợp.

- Phát triển nội dung số: Áp dụng được các công cụ và công nghệ số khác nhau để tạo ra nội dung số (văn bản, hình ảnh, âm thanh/video) phức tạp và phù hợp với mục đích sử dụng.

* Nội dung tích hợp đạo đức, lối sống:

-  GD truyền thống lịch sử dân

tộc, lòng yêu nước, tinh thần tự

hào, tự n dân tộc: Nhận ra được

giá trị, tầm quan trọng của truyền

thống lịch sử dân tộc, lòng yêu

nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân

tộc.

-GD ý thức giữ gìn, phát huy

trân trọng giá trị văn hóa truyền

thống của dân tộc, xây dựng môi

trường văn hóa lành mạnh: Thể

hiện được quan điểm, thái độ,

hành vi chấp nhận sự khác biệt,

tôn trọng sự đa dạng văn hóa.

	
	
	  Đọc

Tuyên ngôn độc lập (Hồ

Chí Minh)
	2
	

	
	
	
Đọc

 Mộ (Chiều tối – Hồ Chí Minh.

 Nguyên tiêu (Rằm tháng giêng – Hồ Chí Minh)
	2
	

	
	
	Đọc

Những trò lố hay là Va- ren và Phan Bội Châu (Nguyễn Ái Quốc)
	1
	

	
	
	Thực hành tiếng Việt

Một số biện pháp làm tăng tính khẳng định, phủ – định trong văn bản nghị luận
	1
	

	
	
	Viết

Viết báo cáo kết quả của  bài tập dự án
	2
	

	
	
	Nói và nghe

Trình bày kết quả của bài tập dự án

  Hướng dẫn củng cố, mở rộng

 
	2
	

	12
	Bài7:

SỰ THẬT

TRONG TÁC

PHẨM KÍ

 (12 tiết)
	Đọc

Nghệ thuật băm thịt gà (Trích Việc làng – Ngô Tất Tố)
	3
	− Nhận biết được một số yếu tố của phóng sự qua đọc hiểu văn bản Nghệ thuật băm thịt gà: tính phi hư cấu, một số thủ pháp nghệ thuật (miêu tả, trần thuật); sự kết hợp của các chi tiết, sự kiện hiện thực với trải nghiệm, thái độ và đánh giá của người viết;...

− Phân tích được giá trị nội dung và những điểm đặc sắc về nghệ thuật của phóng sự Nghệ thuật băm thịt gà.

− Phân tích và đánh giá được khả năng tác động của bài phóng sự đối với sự tiếp nhận của người đọc và tiến bộ xã hội.

- Có cái nhìn tỉnh táo về hiện thực, có cách nhìn nhận, đánh giá đúng đắn về bản chất của các hiện tượng đời sống diễn ra xung quanh.

–      
HS nhận biết và phân tích được một số yếu tố của hồi kí thể hiện trong văn bản Bước vào đời của tác giả Đào Duy Anh: tính phi hư cấu và một số thủ pháp nghệ thuật (miêu tả, trần thuật); sự kết hợp của các chi tiết, sự kiện hiện thực với trải nghiệm, thái độ và đánh giá của người viết;...

–      
HS rèn luyện kĩ năng phân tích tác phẩm hồi kí (tính phi hư cấu; hiện thực được phản ánh; ý nghĩa của văn bản và bài học với người tiếp nhận;...).

– HS vận dụng được kinh nghiệm đọc, trải nghiệm về cuộc sống để phân tích và đánh giá được khả năng tác động của tác phẩm kí đối với người đọc và tiến bộ xã hội.

-       
Giải quyết vấn đề và sáng tạo (phân tích và đề xuất được các giải pháp một cách linh hoạt khi giải quyết vấn đề).

-       
Biết trân trọng những quyết định, hành động hướng về lí tưởng cao đẹp.

 Chỉ ra được đặc điểm của ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật, cách sử dụng ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật trong các tình huống giao tiếp.  Vận dụng được những kiến thức, kĩ năng về ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật trong các nhiệm vụ học tập và tình huống thực tiễn liên quan đến giao tiếp cá nhân.

- Có ý thức sử dụng ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật hiệu quả trong thực tiễn giao tiếp.

- Xác định được các bước trong quy trình viết bài văn nghị luận bàn về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (cách ứng xử trong các mối quan hệ gia đình, xã hội).

 Trình bày được đặc điểm, yêu cầu của kiểu bài nghị luận về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ; có ý thức rèn luyện các kĩ năng, thao tác cần thiết để viết bài và biết cách trình bày ý kiến, quan điểm của cá nhân.

 Viết được hoàn chỉnh bài văn nghị luận bàn về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (cách ứng xử trong các mối quan hệ gia đình, xã hội).

-Biết cách ứng xử đối với việc phát triển, hoàn thiện bản thân và xây dựng cộng đồng.

- Xác định được các bước trong quy trình viết bài văn nghị luận bàn về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (cách ứng xử trong các mối quan hệ gia đình, xã hội).

 Trình bày được đặc điểm, yêu cầu của kiểu bài nghị luận về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ; có ý thức rèn luyện các kĩ năng, thao tác cần thiết để viết bài và biết cách trình bày ý kiến, quan điểm của cá nhân.

 Viết được hoàn chỉnh bài văn nghị luận bàn về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (cách ứng xử trong các mối quan hệ gia đình, xã hội).

Xác định được các bước để thuyết minh về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ.

– Trình bày được một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ.

 Nghe hiểu và nắm bắt được nội dung truyết trình, quan điểm của người nói.

Biết nhận xét về nội dung và hình thức thuyết trình.

 Vận dụng được kiến thức và kĩ năng đã học để thực hiện một nhiệm vụ thực tiễn.

- Biết tôn trọng người đối thoại, hình thành tư duy phản biện.

*Tích hợp phát triển năng lực số:

- Biết sử dụng các bộ lọc nâng cao để tìm kiếm, kiểm chứng tính xác thực của các số liệu, dẫn chứng xã hội trên Internet.

- Sử dụng công cụ AI để phác thảo dàn ý, tìm kiếm ý tưởng và phản biện các luận điểm cá nhân.

- Sử dụng các nền tảng số để chia sẻ bài viết, thực hiện đánh giá đồng đẳng và hiệu chỉnh văn bản.

* Nội dung tích hợp đạo đức, lối sống:

-  GD niềm tin, ý thức xây  dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN:

Có ý thức, trách nhiệm, hành động phù hợp để xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc XHCN.

 - GD tinh thần trách nhiệm với gia đình, tập thể, cộng đồng: Hiểu ý nghĩa của các hoạt động tập thể, hoạt động phục vụ cộng đồng.

	
	
	Đọc

Bước vào đời (Trích Nhớ nghĩ chiều hôm – Đào Duy

Anh)
	2
	

	
	
	Thực hành tiếng Việt

– Ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật.
	1

 
	

	
	
	Viết

 Viết bài văn nghị luận về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (Cách ứng xử trong các mối quan hệ gia đình, – xã hội)
	3
	

	
	
	Nói và nghe

Trình bày quan điểm về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (Cách ứng xử trong các mối – quan hệ gia đình, xã hội).

Hướng dẫn đọc Thực hành – đọc: Vĩ tuyến 17

 
	3
	

	13
	Kiểm tra, đánh giá giữa kì II
	Kiểm tra, đánh giá giữa kì II
	2
	- Hiểu được nội dung, ý nghĩa của văn bản

- Nhận biết và phân tích các giá trị thẩm mĩ

- Viết được văn bản đúng quy trình

	14
	Trả bài kiểm tra, đánh giá giữa kì II
	Trả bài kiểm tra, đánh giá giữa kì II
	1
	- Hiểu được nội dung, ý nghĩa của văn bản

- Nhận biết và phân tích các giá trị thẩm mĩ

- Viết được văn bản đúng quy trình

	15
	Bài 8:

DỮ LIỆU TRONG

VĂN BẢN THÔNG

TIN (9 tiết)
	Đọc

Pa-ra-na (Parana) (Trích nhiệt đới buồn- Cờ-lốt Lê-– vi-X tơ- Claude Lé - vi-

Strauss)
	2
	-Phân tích và đánh giá được đề tài, thông tin cơ bản của văn bản; đánh giá

được thái độ, quan điểm của người viết và nội dung của văn bản dựa trên trải

nghiệm, quan điểm của người đọc qua văn bản Pa-ra-na. – Chỉ ra được bố cục, mạch lạc của văn bản; đánh giá được sự phù hợp giữa nội

dung và nhan đề; đề xuất được các nhan đề khác cho văn bản Pa-ra-na. – Phân tích được mối liên hệ giữa các chi tiết, dữ liệu và vai trò của chúng trong

việc thể hiện thông tin; đánh giá được cách chọn lọc, sắp xếp thông tin qua

văn bản Pa-ra-na. – Phân biệt được dữ liệu sơ cấp và thứ cấp; nhận biết và đánh giá được tính mới

mẻ, độ tin cậy của dữ liệu trong văn bản. – Vận dụng được các kiến thức, kĩ năng đã học để viết một đoạn văn về mối

quan hệ giữa văn minh và hoang dã, tìm đọc các văn bản khác trong tác phẩm

Nhiệt đới buồn. -Trân trọng và có ứng xử bình đẳng với những nền văn hoá khác biệt.

- Phân tích được thông tin cơ bản của văn bản Giáo dục khai phóng ở Việt Nam

nhìn từ Đông Kinh Nghĩa Thục, đánh giá được thái độ, quan điểm của người

viết về Đông Kinh Nghĩa Thục. – Chỉ ra được bố cục và mạch lạc của văn bản. – Phân biệt được dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp, phân tích được vai trò của dữ

liệu trong việc thể hiện thông tin, đánh giá được tính mới mẻ, độ tin cậy của

dữ liệu trong văn bản. – So sánh được hiệu quả biểu đạt của văn bản thông tin chỉ dùng ngôn ngữ và

văn bản thông tin có kết hợp các yếu tố phi ngôn ngữ. – Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để thể hiện quan điểm của bản thân

về giáo dục khai phóng và đọc hiểu văn bản mới cùng thể loại.

- Vận dụng được các kiến thức, kĩ năng đã có từ việc đọc văn bản 1 và văn

bản 2 để thực hành phân tích được thông tin cơ bản của văn bản Đời muối,

đánh giá được thái độ, quan điểm của người viết, chỉ ra được bố cục và

mạch lạc của văn bản. – Phân biệt được dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp; phân tích được vai trò

của dữ liệu trong việc thể hiện thông tin, đánh giá được tính mới mẻ, độ tin cậy của dữ liệu trong văn bản Đời muối.

So sánh, đánh giá hiệu quả biểu đạt của văn bản thông tin chỉ dùng ngôn

ngữ và văn bản thông tin có kết hợp các yếu tố phi ngôn ngữ. – Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để viết một đoạn văn liên quan

đến nguyên nhân của các cuộc chiến tranh và đọc hiểu một văn bản thông

tin mới. -Có cái nhìn toàn diện, sâu sắc về lịch sử.

– Trình bày được các quy định liên quan đến việc sử dụng ý tưởng, thông

tin,... của người khác trong bài viết của mình để tránh vi phạm quyền sở hữu

trí tuệ, đặc biệt là quyền tác giả và tầm quan trọng của việc tôn trọng, bảo vệ

quyền tác giả. – Vận dụng được các kiến thức để thực hiện nhiệm vụ học tập. – Áp dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để nêu quan điểm của bản thân về

vấn đề đạo văn và tìm hiểu về trường hợp vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

-Xác định được các bước trong quy trình viết một bức thư trao đổi công việc

hoặc một vấn đề đáng quan tâm đáp ứng được các yêu cầu của kiểu bài. – Viết được một bức thư trao đổi công việc hoặc một vấn đề đáng quan tâm

sau khi lựa chọn được đề tài phù hợp. – Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để hoàn thiện bức thư trao đổi công việc hoặc một vấn đề đáng quan tâm có sức hấp dẫn.

-Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để tổ chức một cuộc tranh biện

trong lớp về chủ đề đáng quan tâm. – Thể hiện được thái độ cầu thị trong khi tranh biện. – Quan tâm tới người nghe và có thái độ phù hợp khi nói.

*Tích hợp phát triển năng lực số:

- Biết thu thập, tìm kiếm thông tin số phục vụ nhu cầu học tập, giải trí, phát triển cá nhân.

- Biết xác định độ tin cậy của các nguồn thông tin số và ý thức bảo mật cá nhân khi truy cập các nguồn thông tin.

- Khai thác dữ liệu và thông tin

 - Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

- Khai thác dữ liệu và thông tin

- Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

- Quản lý dữ liệu, thông tin và nội dung số: Triển khai được việc tổ chức và sắp xếp dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường có cấu trúc.

- Biết lựa chọn công cụ số, hình thức số để xử lí, sáng tạo, truyền đạt thông tin một cách phù hợp.

- Phát triển nội dung số: Áp dụng được các công cụ và công nghệ số khác nhau để tạo ra nội dung số (văn bản, hình ảnh, âm thanh/video) phức tạp và phù hợp với mục đích sử dụng.

* Nội dung tích hợp đạo đức, lối sống:

-  GD niềm tin, ý thức xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN:

Có ý thức, trách nhiệm, hành

động phù hợp để xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc XHCN.

- GD tinh thần trách nhiệm với

gia đình, tập thể, cộng đồng: Hiểu

ý nghĩa của các hoạt động tập thể,

hoạt động phục vụ cộng đồng.

	
	
	Đọc

Giáo dục khai hóa ở Việt

Nam nhìn từ Đông Kinh

Nghĩa Thục (Nguyễn Nam)
	2
	

	
	
	Đọc

Đời muối (Trích Đời muối: Lịch sử thế giới – Mác Kơ –len-xki- Mark Kurlansky)
	1
	

	
	
	Thực hành tiếng Việt

 Tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
	1
	

	
	
	Viết

Viết thư trao đổi về công việc hoặc một vấn đề đáng – quan tâm.
	2
	

	
	
	Nói và nghe: Tranh biện về

một vấn đề trong đời sống

Hướng dẫn củng cố, mở rộng

 
	1
	

	16
	Bài 9:

VĂN HỌC

VÀ CUỘC ĐỜI

(10 tiết)
	Đọc

Vội vàng (Xuân Diệu)

 
	2
	- Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư tưởng, cảm hứng, thông điệp mà văn

bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật; phân tích sự

phù hợp giữa chủ đề, tư tưởng và cảm hứng chủ đạo của bài thơ Vội vàng. – Chỉ ra được cách tân nghệ thuật đặc sắc của Xuân Diệu trong bài thơ Vội

vàng. – Vận dụng được những kĩ năng sau khi học xong văn bản để viết một đoạn văn

về vấn đề thời gian và tuổi trẻ. – Biết sống chủ động, tích cực, lạc quan, có niềm tin vào cuộc sống. – Phân biệt được lối sống chủ động, tích cực với lối sống gấp không phù

hợp với truyền thống dân tộc đang tồn tại trong giới trẻ hiện nay.

Phân tích được các yếu tố đặc trưng của kịch trong tác phẩm như sự kiện và cốt  truyện, nhân vật, xung đột, lời thoại,... qua văn bản Hồn Trương Ba, da hàng

thịt. – Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư tưởng, thông điệp được truyền tải trong

văn bản Hồn Trương Ba, da hàng thịt. – Phân tích và đánh giá được giá trị nhận thức, giáo dục, thẩm mĩ của tác phẩm;

phát hiện được giá trị văn hoá, triết lí nhân sinh qua văn bản Hồn Trương Ba,

da hàng thịt. – Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để viết một đoạn văn thể hiện suy

nghĩ của mình về lựa chọn của bản thân nếu là nhân vật Hồn Trương Ba. -Biết sống một cách tích cực, có trách nhiệm, trung thực với bản thân và với

người khác.

Chỉ ra và đánh giá được thông điệp của văn bản, kết nối được thông điệp đó

với chủ đề, tư tưởng và cảm hứng của tác phẩm Ông già và biển cả. – Chỉ ra được những điểm đặc sắc nghệ thuật gắn liền với phong cách sáng tác

của Hê-minh-uê thể hiện trong đoạn trích. – Vận dụng được những kĩ năng sau khi học văn bản để đọc hiểu một văn bản

tự sự khác. -Có lòng can đảm, tự tin, dám nghĩ dám làm, tôn trọng bản thân và tôn trọng

sự khác biệt.

Trình bày được các yêu cầu đối với việc sử dụng ngôn ngữ: tuân thủ chuẩn

tiếng Việt đồng thời biết sáng tạo, bổ sung những yếu tố mới, cách nói mới

làm phong phú thêm khả năng biểu đạt của tiếng Việt. – Vận dụng được kiến thức về chuẩn ngôn ngữ và xu hướng vận động, phát

triển của ngôn ngữ để phân tích, đánh giá những cách dùng vi phạm chuẩn

cũng như những cách nói, cách viết thể hiện tính sáng tạo, góp phần thúc đẩy

sự phát triển của ngôn ngữ. - Có ý thức giữ gìn và phát triển tiếng Việt.

-Xác định được yêu cầu và các bước trong quy trình viết một bài văn nghị

luận dưới hình thức một bài phát biểu. – Viết được bài văn nghị luận dưới hình thức một bài phát biểu. – Chọn được đề tài phù hợp với bài phát biểu, thể hiện được khả năng thu

hút sự quan tâm và thay đổi nhận thức, hành động của người đọc về một

phong trào hoặc hoạt động xã hội, tức một vấn đề đời sống có ảnh hưởng

rộng lớn. – Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để hoàn thiện bài phát biểu trong lễ

phát động một phong trào đáp ứng được các yêu cầu của kiểu bài. -Biết cách quan tâm đến các hoạt động xã hội có quy mô, ảnh hưởng rộng

lớn.

- Xác định được các bước để thuyết trình về một vấn đề liên quan đến cơ

 hội và thách thức đối với đất nước.  – Chọn được vấn đề thiết thực, có ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước

hiện nay, thể hiện được sự nhanh nhạy và tư duy tích cực của bản thân trước

những vấn đề lớn

của xã hội. – Có hệ thống luận điểm, lí lẽ, bằng chứng và giải pháp được đề xuất trong

bài thuyết trình. – Trình bày được bài thuyết trình về một vấn đề liên quan đến cơ hội và

thách thức đối với đất nước. – Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để hoàn thiện bài thuyết trình. – Có hiểu biết chín chắn, sâu sắc về các vấn đề liên quan đến cơ hội, thách

thức đối với đất nước phù hợp với lứa tuổi. – Thể hiện được văn hoá tranh luận, chủ động hơn trong việc trao đổi về vấn

đề được thuyết trình

*Tích hợp phát triển năng lực số:

- Biết thu thập, tìm kiếm thông tin số phục vụ nhu cầu học tập, giải trí, phát triển cá nhân.

- Biết xác định độ tin cậy của các nguồn thông tin số và ý thức bảo mật cá nhân khi truy cập các nguồn thông tin.

- Khai thác dữ liệu và thông tin

 - Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

- Khai thác dữ liệu và thông tin

- Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

- Quản lý dữ liệu, thông tin và nội dung số: Triển khai được việc tổ chức và sắp xếp dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường có cấu trúc.

- Biết lựa chọn công cụ số, hình thức số để xử lí, sáng tạo, truyền đạt thông tin một cách phù hợp.

- Phát triển nội dung số: Áp dụng được các công cụ và công nghệ số khác nhau để tạo ra nội dung số (văn bản, hình ảnh, âm thanh/video) phức tạp và phù hợp với mục đích sử dụng.

* Nội dung tích hợp đạo đức, lối sống:

-  GD niềm tin, ý thức xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN:

Có ý thức, trách nhiệm, hành

động phù hợp để xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc XHCN.

- GD tinh thần trách nhiệm với

gia đình, tập thể, cộng đồng: Hiểu

ý nghĩa của các hoạt động tập thể,

hoạt động phục vụ cộng đồng.

-GD niềm tin, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN:

Phê phán, lên án, đấu tranh với

các âm mưu, hành động chống

phá, xâm phạm lãnh thổ, biên

giới quốc gia, các vùng biển

thuộc chủ quyền và quyền chủ

quyền của quốc gia.

	
	
	Đọc

Hồn Trương Ba, da hàng

thịt (Trích Lưu Quang Vũ)

 
	2
	

	
	
	Đọc

Trở về (Trích Ernest

Hemingway)

 
	1
	

	
	
	Thực hành tiếng Việt

 Giữ gìn và phát triển Tiếng Việt
	1
	

	
	
	Viết

 Viết bài phát biểu trong lễ

phát động một phong trào

hoặc một hoạt động xã hội

 
	2
	

	
	
	Nói và nghe

 Thuyết trình về một vấn đề

liên quan đến cơ hội và

thách thức đối với đất nước

Hướng dẫn củng cố, mở rộng

 
	2
	

	17
	Ôn tập cuối học kì II
	Ôn tập cuối học kì II
	2
	- Củng cố kiến thức

- Thực hành kĩ năng: đọc, viết, nói, nghe

	18
	Kiểm tra, đánh giá cuối kì II
	Kiểm tra, đánh giá cuối kì II
	2
	- Hiểu được nội dung, ý nghĩa của văn bản

- Nhận biết và phân tích các giá trị thẩm mĩ

- Viết được văn bản đúng quy trình

	19
	Trả bài kiểm tra, đánh giá cuối kì II
	Trả bài kiểm tra, đánh giá cuối kì II
	1
	- Hiểu được nội dung, ý nghĩa của văn bản

- Nhận biết và phân tích các giá trị thẩm mĩ

- Viết được văn bản đúng quy trình


VII. MÔN TIẾNG ANH

1. Khối 10

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 10; Số học sinh: 346; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 0

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 10; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0 Đại học: 1; Trên đại học: 9


Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên : Tốt: 10; Khá: 0; Đạt: 0; Chưa đạt: 0
3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Phòng bộ môn
	1
	
	

	2
	Máy tính
	0
	
	

	3
	Máy đĩa CD
	15
	
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng bộ môn; Phòng đa năng
	2
	Cả năm học- Sử dụng dạy các kỹ năng
	


II. Kế hoạch dạy học 

1. Phân phối chương trình
	TT
	Chủ đề/bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	Học kì I

	1
	Introduction
	1
	* Knowledge:

- Getting more information about the Tiếng Anh 10 textbooks, Global Success;

- Familiarising themselves with the new textbook as part of the core textbooks of all the school subjects in the new national curriculum;

- And knowing their learning tasks before, during and after class

* Competency:
- Listening: Listening to the teacher introducing the new textbooks and expressing all the requirements and expectations related to the English subject that Ss need to meet

- Speaking: Discussing and sharing opinions  

* Personal qualities:
- Ss’ commitment to show great diligence in their schoolwork 

- Helping Ss realise that working with their classmates on a particular learning task can produce a very encouraging result

- Raising Ss’ awareness of their responsibility for their studies

	2
	Unit 1

Family life 
	8
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Consonant blends: /br-/, /kr-/ and /tr-/

- Vocabulary: Words and phrases related to family life

- Grammar: The present simple vs. the present progressive 

* Skills: 

- Reading: Reading for specific information in a text about the benefits of doing housework for children

- Speaking: Explaining why children should or shouldn’t do housework. 

- Listening: Listening for specific information in a talk show about family life

- Writing: Writing about family routines  

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Expressing opinions

- Culture / CLIL: Family values in the UK

* Project:

- Looking back

- Doing research on Family Day in Viet Nam or other countries   

* Personal qualities:

- Raising Ss’ awareness of responsibilities towards family

- Developing self-study skills

	3
	Unit 2

Humans and the environment 


	8
	* Language knowledge:

- Pronunciation: Consonant blends: /kl-/ /pl-/, /gr-/ / and /pr-/ 

- Vocabulary: Words and phrases related to human activities and the environment

- Grammar: + The future simple with will and be going to

                    + The passive voice
* Skills:

 - Reading: Reading for main ideas and specific information in a text about green living

- Speaking: Talking about ways to live green

- Listening: Listening for specific information in an announcement about a green event

- Writing: Writing about ways to improve the environment

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Asking for and giving advice.

Culture / CLIL: Learning about carbon footprint

* Project: 

- Looking back

- Planning activities for a Go Green Weekend event  

* Personal qualities: 
- Developing a greener lifestyle and awareness of environmental issues

- Being responsible to the environment

- Developing self-study skills

	4
	Unit 3

Music


	8

(4)
	* Language knowledge:

- Pronunciation: Stress in two-syllable words 

- Vocabulary: Words and phrases related to music

- Grammar: + Compound sentences

                    + To-infinitives and bare-infinitives

* Skills:

- Reading: Reading for specific information in a text about a famous TV music show

- Speaking: Talking about a TV music show

- Listening: Listening for gist and specific information in an interview about about a music festival

- Writing: Writing a blog about an experience at a music event

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Making and responding to suggestions.

- Culture / CLIL: Getting to know Chau Van singing

* Project:

- Looking back

- Doing research on traditional music in Vietnam or another country   
* Personal qualities:

- Developing a positive attitude towards music 

- Raising Ss’ awareness of the important role of music in our life

- Developing self-study skills

	5
	Review 1


	3
	- Looking again at all the language and skills students have learnt 

- Developing self-study skills

	6
	Mid-term test


	2
	- Measuring students’ English ability to use the four language skills and the target grammar and vocabulary halfway through Term 1

- Collecting useful information for modifications to lesson design

	
	Mid-term test feedback and correction


	
	- Suggesting corrections for students’ most common mistakes and errors
- Working out some useful test-taking strategies

	
	Unit 3

Music (cont.)
	(4)
	

	7
	Unit 4

For a better community


	8
	* Language knowledge:

- Pronunciation: Stress in two-syllable words with the same spelling

- Vocabulary: + Words and phrases related to community development

                       + Adjective suffixes: -ed vs –ing, -ful and –less

- Grammar: The past simple vs. the past continuous with “when” and “while”

* Skills:
- Reading: Reading for main ideas and specific information in a text about a volunteer club

- Speaking: Talking about benefits of volunteering activities

- Listening: Listening for specific information in an announcement for volunteers

- Writing: Writing an application letter for volunteer work

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Expressing feelings

- Culture / CLIL: Knowing about Save the Children organization

* Project: 

- Looking back

- Doing research on a volunteer project in your community

* Personal qualities:

- Developing a sense of helping the community and awareness of voluntary work

- Being responsible to the community

- Developing self-study skills

	8
	Unit 5

Inventions


	8
	* Language knowledge:

- Pronunciation: Stress in three- syllable nouns

- Vocabulary: Words and phrases related to inventions

- Grammar: + The present perfect 

                    + Gerunds and to- infinitives

* Skills:

- Reading: Reading for the main idea and specific information in a text about an invention

- Speaking: Talking about inventions and their uses

- Listening: Listening to instructions on how to use an invention for specific information

- Writing: Writing about the benefits of an invention

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Making and responding to requests

- Culture / CLIL: Learning about computer hardware

* Project: 

- Looking back

- Collecting information about an existing inventions for creating a new a new one for the classroom

* Personal qualities:

 - Developing flexibility and creativity in learning

- Being responsible for studying, using educational apps

- Developing self-study skills

	9
	Review 2


	3
	- Looking again at all the language and skills students have learnt 

- Developing self-study skills 

	10
	First-term revision
	3
	- Revising for the first-term test

	11
	End-of-term test


	2
	- Measuring students’ English ability to use the four language skills and the target grammar and vocabulary by the end of Term 1

- Collecting useful information for modifications to lesson design

	
	End-of-term test feedback and correction 


	
	- Suggesting corrections for students’ most common mistakes and errors
- Working out some useful test-taking strategies

	Số tiết Học kì I
	54
	
	

	Học kì II

	12
	Unit 6

Gender equality
	8
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Stress in three-syllable adjectives and verbs

- Vocabulary: Words and phrases related to gender equality

- Grammar: Passive voice with modals 

* Skills: 

- Reading: Reading for specific information in a text about gender equality 

- Speaking: Talking about carreer choice 

- Listening: Listening for specific information in a talk show about the first woman in space

- Writing: Writing about jobs for men and women

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Expressing agreement and disagreement

- Culture / CLIL: Learning about women’s football

* Project:

- Looking back

- Doing a survey on students’ future jobs

* Personal qualities:

- Developing an awareness of gender equality in job choices and opportunities

- Being respectful towards all genders

- Developing self-study skills

	13
	Unit 7

Viet nam and international organizations

	8
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Stress in words with more than three syllables

- Vocabulary: Words and phrases related to international organisations

- Grammar: Comparative and superative adjectives 

* Skills: 

-  Reading for specific information in a text about UNICEF’s support for Viet Nam’s education 

- Speaking: Talking about programmes for communities 

- Listening: Listening for specific information in a conversation about Viet Nam’s participation in international organisations

- Writing: Writing about Viet Nam’s participation in international organisations

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Making and responding to invitation

- Culture / CLIL: FAO and its activities to support Viet Nam

* Project:

- Looking back

- Doing research on an international organisation

* Personal qualities:

- Develop an awareness of activities of international organisations

- Be respectful towards all nations

- Developing self-study skills

	14
	Unit 8

New ways to learn

	8

(5)
	* Language knowledge:

- Pronunciation: Sentence stress 

- Vocabulary: Words and phrases related to different ways of learning

- Grammar: Understanding and using defining and non-defining relative clauses with who, that, which, and whose
* Skills:

- Reading: Reading for main ideas and specific information in a text about online and face-to-face learning

- Speaking: Talking about the advantages and disadvantages of online learning.

- Listening: Listening to instructions on how to prepare for a blended learning class for specific information

- Writing: Writing about the benefits of blended learning

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Giving instructions

- Culture / CLIL: Learning about modern schools

* Project: 

- Looking back

- Doing a survey to find out how students use electronic devices to learn 

* Personal qualities:

- Familiarizing Ss with new learning activities

- Developing self-study skills

	15
	Review 3

	3
	- Looking again at all the language and skills students have learnt 

- Developing self-study skills

	16
	Mid-term test


	2
	- Measuring students’ English ability to use the four language skills and the target grammar and vocabulary halfway through Term 2

- Collecting useful information for modifications to lesson design

	
	Mid-term test feedback and correction


	
	- Suggesting corrections for students’ most common mistakes and errors
- Working out some useful test-taking strategies

	
	Unit 8

New ways to learn
(cont.)
	(3)
	

	17
	Unit 9

Protecting the environment


	8
	* Language knowledge:

- Pronunciation: Rhythm

- Vocabulary: Understanding and using words and phrases related to the environment and ways to protect it

- Grammar: Using reported speech

* Skills:

- Reading: Reading for main ideas and specific information in a text about environmental problems

- Speaking: Talking about environmental solutions

- Listening: Listening for specific information in a conversation about ways to protect endangered animals

- Writing: Writing about a wildlife organization

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Making and responding to apologies

- Culture / CLIL: Learning about Earth Hour

* Project: 

- Looking back

- Doing research on a local or an international environmental organization 

* Personal qualities:

- Raising Ss’ awareness of environmental problems and solutions

- Promoting environmental protection

- Developing self-study skills

	18
	Unit 10

Ecotourism

	8
	* Language knowledge:

- Pronunciation: Intonation 

- Vocabulary: Understanding and using words and phrases related to ecotourism

 - Grammar: Using conditional sentences Type 1 and Type 2 correctly.

* Skills:

- Reading: Reading for specific information in a brochure about eco-tours.

- Speaking: Talking about how to become an eco-tourist; listen for specific information in a tour guide speech welcoming eco- tourists in the Mekong Delta

- Listening: Listening for specific information in a tour guide speech welcoming ecotourists in the Mekong Delta

- Writing: Writing a website advertisement for an eco-tour

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Asking for and give advice

- Culture / CLIL: Tourism and their impact on the environment

* Project: 

- Looking back

- Designing an eco-tour to a local attraction and give a group

presentation about it

* Personal qualities:

- Developing a sense of being an ecotourist

- Raising Ss’ awareness of tourism and their impact on the environment

- Developing self-study skills

	19
	Review 4
	3
	- Looking again at all the language and skills students have learnt 

- Developing self-study skills

	20
	Second-term revision
	1
	- Revising for the end-of-term test

	21
	End-of-term test


	2
	- Measuring students’ English ability to use the four language skills and the target grammar and vocabulary by the end of Term 2

- Collecting useful information for modifications to lesson design

	
	End-of-term test feedback and correction
	
	- Suggesting corrections for students’ most common mistakes and errors
- Working out some useful test-taking strategies

	Số tiết Học kì II
	51
	
	

	Tổng cộng
	105
	
	


     2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông): Không
     3. Chuyên đề nâng cao (đối với môn chuyên): Không

     4. Kiểm tra, đánh giá định kỳ:
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	60 phút
	Tuần 9
	- Measuring students’ English ability to use the four language skills and the target grammar and vocabulary they have learnt halfway through Term 1

- Collecting useful information for modifications to lesson design
	- Viết (trên giấy)

	Cuối Học kỳ 1
	60 phút + 15 phút
	Tuần 18
	- Measuring students’ English ability to use the four language skills and the target grammar and vocabulary they have learnt by the end of Term 1

- Collecting useful information for modifications to lesson design
	- Viết (trên giấy)

	Giữa Học kỳ 2
	60 phút
	Tuần 27
	- Measuring students’ English ability to use the four language skills and the target grammar and vocabulary they have learnt halfway through Term 2

- Collecting useful information for modifications to lesson design
	- Viết (trên giấy)

	Cuối Học kỳ 2
	60 phút + 15 phút
	Tuần 35
	- Measuring students’ English ability to use the four language skills and the target grammar and vocabulary they have learnt by the end of Term 2

- Collecting useful information for modifications to lesson design
	- Viết (trên giấy)





* CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN
I. Đặc điểm tình hình

     1. Số lớp: 02; Số học sinh: 71; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 0

     2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 7; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0; Đại học: 1; Trên đại học: 6

     Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên : Tốt: 7; Khá: 0; Đạt: 0; Chưa đạt:0
     3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Phòng bộ môn
	1
	
	

	2
	Máy tính
	0
	
	

	3
	Máy đĩa CD
	15
	
	


     4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng bộ môn; Phòng đa năng
	2
	Cả năm học- Sử dụng dạy các kỹ năng
	


     II. Kế hoạch dạy học 

     1. Phân phối chương trình

	TT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	HỌC KỲ I

	1
	Introduction & Diagnostic Test 
	2
	

	
	
	
	Introduction:

* Knowledge:

- Get more information about the Tiếng Anh 10 textbooks, Global Success;

- Familiarise themselves with the new textbook as part of the core textbooks of all the school subjects in the new national curriculum;

- Know their learning tasks before, during and after class;

- And provide Ss with the information they need about the English Program for grade 10 English majors.
* Competences:
- Listening: Listen to the teacher introducing the new textbook and expressing all the requirements and expectations related to the English subject that Ss need to meet.

- Speaking: Discuss and share opinions.  

* Personal qualities:
- Ss’ commitment to show great diligence in their schoolwork. 

- Realise that working with their classmates on a particular learning task can produce a very encouraging result.

- Raise awareness of their responsibility for their studies.

Diagnostic Test:

- Assess Ss’ language abilities prior to program implementation.
- Collect information concerning Ss’ different levels of English competences that will serve lesson design.

	2
	Unit 1

Family life
	8
	

	
	
	
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Consonant blends: /br-/, /kr-/ and /tr-/

- Vocabulary: Words and phrases related to family life

- Grammar: The present simple vs. the present progressive 

* Skills: 

- Reading: Read for specific information in a text about the benefits of doing housework for children.

- Speaking: Explain why children should or shouldn’t do housework. 

- Listening: Listen for specific information in a talk show about family life.

- Writing: Write about family routines.  

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Expressing opinions

- Culture / CLIL: Family values in the UK

* Project:

- Looking back: Review the pronunciation, vocabulary, and grammar learnt in this lesson.

- Do research on Family Day in Viet Nam or other countries.   

* Personal qualities:

- Raise awareness of responsibilities towards family. 

- Develop self-study skills.

	3
	Unit 2

Humans and the environment
	8
	

	
	
	
	* Language knowledge:

- Pronunciation: Consonant blends: /kl-/ /pl-/, /gr-/ / and /pr-/ 

- Vocabulary: Words and phrases related to human activities and the environment

- Grammar: + The future simple with will and be going to

                    + The passive voice
* Skills:

 - Reading: Read for main ideas and specific information in a text about green living.

- Speaking: Talk about ways to live green.

- Listening: Listen for specific information in an announcement about a green event.

- Writing: Write about ways to improve the environment.

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Ask for and give advice.

Culture / CLIL: Learn about carbon footprint.

* Project: 

- Looking back: Review the pronunciation, vocabulary, and grammar learnt in this lesson.

- Plann activities for a Go Green Weekend event.  

* Personal qualities: 
- Develop a greener lifestyle and awareness of environmental issues.

- Bei responsible to the environment.

- Develop self-study skills.

	4
	Module 1:

Listening - Speaking
	23


	

	
	Family Life

	2
	Listening

- Listen, summarize, and take quick notes of key words or phrases expressing the main ideas of conversations or monologues of 180–220 words with reasonable accuracy, based on the topics in the curriculum, extended to real-life situations, provided the speech is clear, in standard language, and delivered at a moderate speed.
- Understand the main ideas of information, instructions, and announcements in everyday life without excessive effort.
- Understand and extract detailed and specific information that supports the communicative requirements of other skills such as reading, writing, and speaking.
Speaking

- Communicate with relative fluency to perform language functions in the form of monologues, dialogues, or group/class presentations on the main content of conversations or monologues accurately.
- Pronounce consonant clusters clearly and accurately, incorporating appropriate intonation and rhythm in sentences (though not consistently).
- Express ideas clearly enough to be understood, with occasional pauses to search for appropriate words or structures, but without long breaks that hinder the intended message.
- Describe or narrate a short story with a series of simple details related to topics in the curriculum, combined with personal experiences, using short phrases or simple sentence structures, possibly with grammatical or stylistic errors.
- Begin to practice informal group debates based on listening content or familiar topics in the curriculum, with some preparation time.

	
	Entertainment

	2
	

	
	Community Service

	2
	

	
	Inventions that Changed the World

	2
	

	
	Gender Equality

	2
	

	
	Preservation of the Natural Environment

	2
	

	
	The Ecotourism

	2
	

	
	People and the Environment

	2
	

	
	New Learning Methods

	2
	

	
	Vietnam and International Organisations

	2
	

	
	Globalisation

	3
	

	5
	Mid-term test 1


	3
	

	
	
	
	- Assesses students’ English proficiency in the four language skills, as well as their use of the target grammar and vocabulary, halfway through Term 1.

- Collects useful information for revising and modifying the lesson design.

	6
	Unit 3

Music
	8


	

	
	
	
	* Language knowledge:

- Pronunciation: Stress in two-syllable words 

- Vocabulary: Words and phrases related to music

- Grammar: + Compound sentences

                    + To-infinitives and bare-infinitives

* Skills:

- Reading: Read for specific information in a text about a famous TV music show.

- Speaking: Talk about a TV music show.

- Listening: Listen for gist and specific information in an interview about about a music festival.

- Writing: Write a blog about an experience at a music event.

- * Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Making and responding to suggestions.

- Culture / CLIL: Getting to know Chau Van singing.
* Project:

- Looking back: Review the pronunciation, vocabulary, and grammar learnt in this lesson.

- Do research on traditional music in Vietnam or another country.   
* Personal qualities:

- Develop a positive attitude towards music. 

- Raise awareness of the important role of music in our life.

- Develop self-study skills.

	7
	Review 1


	2
	- Review all the language and skills students have learnt.

- Work out some useful test-taking strategies.

	8
	Unit 4

For a better community
	8
	

	
	
	
	* Language knowledge:

- Pronunciation: Stress in two-syllable words with the same spelling

- Vocabulary: + Words and phrases related to community development

                       + Adjective suffixes: -ed vs –ing, -ful and –less

- Grammar: The past simple vs. the past continuous with “when” and “while”

* Skills:
- Reading: Read for main ideas and specific information in a text about a volunteer club.

- Speaking: Talk about benefits of volunteering activities.

- Listening: Listen for specific information in an announcement for volunteers.

- Writing: Write an application letter for volunteer work.

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Express feelings.

- Culture / CLIL: Know about Save the Children organization.

* Project: 

- Looking back: Review the pronunciation, vocabulary, and grammar learnt in this lesson.

- Do research on a volunteer project in your community.

* Personal qualities:

- Develop a sense of helping the community and awareness of voluntary work.

- Be responsible to the community.

- Develop self-study skills.

	9
	Unit 5

Inventions
	8
	

	
	
	
	* Language knowledge:

- Pronunciation: Stress in three- syllable nouns

- Vocabulary: Words and phrases related to inventions

- Grammar: + The present perfect 

                    + Gerunds and to- infinitives

* Skills:

- Reading: Read for the main idea and specific information in a text about an invention.

- Speaking: Talk about inventions and their uses.

- Listening: Listen to instructions on how to use an invention for specific information.

- Writing: Write about the benefits of an invention.

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Make and responding to requests.

- Culture / CLIL: Learn about computer hardware.

* Project: 

- Looking back: Review the pronunciation, vocabulary, and grammar learnt in this lesson.

- Collect information about an existing inventions for creating a new one for the classroom.

* Personal qualities:

- Develop flexibility and creativity in learning.

- Be responsible for studying, using educational apps. 

- Develop self-study skills.

	10
	Review 2


	2
	- Review all the language and skills students have learnt.

- Revise for the midterm. 

- Work out some useful test-taking strategies.

	11
	Module 2:

Phonology, Lexi, Grammar
	24 (14)
	

	
	PRONUNCIATION:
Consonants
Consonant Clusters
	1
	- Understand, pronounce, and use correct stress and intonation in English words, sentences, and discourse.

 - Use phonetic knowledge to communicate effectively in specific contexts.

	
	PRONUNCIATION: Vowels
	1
	

	
	PRONUNCIATION:
Word Stress
Sentence Stress
	1
	

	
	PRONUNCIATION:
Rhythm and Intonation
	1
	

	
	VOCABULARY:

Vocabulary related to everyday life such as family, habits, hobbies, work, travel, and ongoing events.
	2
	- Understand the meaning of vocabulary in the curriculum (including extended/advanced items) related to everyday life such as family, habits, hobbies, work, travel, and ongoing events.
- Understand the meaning of vocabulary used in reading and listening texts within the curriculum.
- Use vocabulary effectively in speaking and writing, appropriate to the communication topic, channel, and relationship.

	
	VOCABULARY:

Parts of speech (nouns, verbs, adjectives, adverbs), prefixes and suffixes, phrasal verbs, and fixed expressions.
	2
	

	
	GRAMMAR:
Simple Present Tense
Present Continuous Tense (with future meaning)
	1


	- Use tenses proficiently and distinguish between them, especially recognizing the differences in meaning and usage of commonly confused pairs such as the Simple Present and Present Continuous; Present Perfect and Simple Present; Simple Past and Past Perfect; Simple Future and the “be going to” structure in different situations and contexts.
- Understand the meanings of tenses in order to comprehend the meaning of texts through listening and reading.
- Differentiate between active and passive voice forms.
- Distinguish between defining and non-defining relative clauses.
- Understand and use the forms, meanings, and common usages of relative clauses with who, which, and that in situations and contexts related to the themes in the advanced curriculum.


	
	GRAMMAR:
Present Perfect Tense
	1
	

	
	GRAMMAR:
Simple Future Tense and “Be going to” Future
	1
	

	
	GRAMMAR:
Future Continuous Tense
	1
	

	
	GRAMMAR:
Simple Past Tense and Past Continuous Tense
Simple Past Tense and Present Perfect Tense
	1


	

	
	GRAMMAR:
Modal Verbs: must vs. have to, etc.
	1
	

	12
	Revision for the end-of-term-test
	1
	

	
	
	
	- Review all the language and skills students have learnt in preparation for the first-term test.

- Develop some useful test-taking strategies.

	13
	End-of-term test


	3
	

	
	
	
	- Assesses students’ English proficiency in the four language skills, as well as their use of the target grammar and vocabulary at the end of Term 1. 

- Collects useful information for revising and modifying the lesson design.

	Số tiết Học kỳ I
	
	90
	

	HỌC KỲ II

	
	Module 2:

Phonology, Lexi, Grammar (Cont’d)
	24 (10)
	

	
	GRAMMAR:
Linking Verbs (be, seem, etc.)
Stative Verbs used in Continuous Tenses
	1
	(Cont’d)

- Understand the forms, meanings, and uses of Conditional Sentences Type 1, 2, 3, and mixed conditionals.
- Understand the communicative meanings of conditional sentences and their combinations in situations and contexts related to the themes in the advanced curriculum.
- Understand and correctly use gerunds and infinitives (with and without to) in grammar.
- Understand the forms, meanings, and uses of compound sentences, reported speech, comparative and superlative adjectives, attitude adjectives, and articles.
- Understand the meanings of grammatical phenomena in order to comprehend the meaning of listening and reading texts in the curriculum.
- Use grammatical structures effectively in speaking and writing, appropriate to the communication topic, channel, and relationship.


	
	GRAMMAR:
Passive Voice, Passive Voice with Modal Verbs
	1
	

	
	GRAMMAR:
Relative Clauses: Defining and Non-defining
	1
	

	
	GRAMMAR:
Conditional Sentence 
Type 1
Conditional Sentence 
Type 2
Conditional Sentence 
Type 3
Mixed Conditional Sentence
	1
	

	
	GRAMMAR:
Gerund
Infinitives with and without “to”
	1
	

	
	GRAMMAR:
Compound Sentence
	1
	

	
	GRAMMAR:
Reported Speech / Indirect Speech
	1
	

	
	GRAMMAR:
Comparative and Superlative Adjectives
Attitude Adjectives
	1
	

	
	GRAMMAR:
Articles
	2
	

	14
	Unit 6

Gender equality
	8
	

	
	
	
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Stress in three-syllable adjectives and verbs

- Vocabulary: Words and phrases related to gender equality

- Grammar: Passive voice with modals 

* Skills: 

- Reading: Read for specific information in a text about gender equality. 

- Speaking: Talk about carreer choice. 

- Listening: Listen for specific information in a talk show about the first woman in space.

- Writing: Write about jobs for men and women.

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Express agreement and disagreement.

- Culture / CLIL: Learn about women’s football.

* Project:

- Looking back: Review the pronunciation, vocabulary, and grammar learnt in this lesson.

- Do a survey on students’ future jobs.

* Personal qualities:

- Develop an awareness of gender equality in job choices and opportunities.

- Be respectful towards all genders.

- Develop self-study skills.

	15
	Unit 7

Viet Nam and international organisations
	8
	

	
	
	
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Stress in words with more than three syllables

- Vocabulary: Words and phrases related to international organisations

- Grammar: Comparative and superative adjectives 

* Skills: 

-  Read for specific information in a text about UNICEF’s support for Viet Nam’s education. 

- Speaking: Talk about programmes for communities. 

- Listening: Listen for specific information in a conversation about Viet Nam’s participation in international organisations.

- Writing: Write about Viet Nam’s participation in international organisations.

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Make and respond to invitation.

- Culture / CLIL: FAO and its activities to support Viet Nam

* Project:

- Looking back: Review the pronunciation, vocabulary, and grammar learnt in this lesson.

- Do research on an international organisation.

* Personal qualities:

- Raise awareness of activities of international organisations.

- Be respectful towards all nations.

- Develop self-study skills.

	16
	Unit 8

New ways to learn
	8
	

	
	
	
	* Language knowledge:

- Pronunciation: Sentence stress 

- Vocabulary: Words and phrases related to different ways of learning

- Grammar: Understanding and using defining and non-defining relative clauses with who, that, which, and whose.
* Skills:

- Reading: Read for main ideas and specific information in a text about online and face-to-face learning.

- Speaking: Talk about the advantages and disadvantages of online learning.

- Listening: Listen to instructions on how to prepare for a blended learning class for specific information.

- Writing: Write about the benefits of blended learning.

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Give instructions.

- Culture / CLIL: Learn about modern schools.

* Project: 

- Looking back: Review the pronunciation, vocabulary, and grammar learnt in this lesson.

- Do a survey to find out how students use electronic devices to learn. 

* Personal qualities:

- Familiarise Ss with new learning activities.

- Develop self-study skills.

	17
	Review 3


	2
	- Review all the language and skills students have learnt.

- Revise for the midterm. 

- Work out some useful test-taking strategies.

	18
	Module 3 :

Reading – Writing
	23 (6)


	

	
	Family Life

	2
	Reading
- Comprehend texts and passages of various genres, 250–300 words long, in extended situations and contexts.
- Understand and answer detailed questions based on information directly extracted from the text, requiring selection, synthesis, and evaluation.
- Skim to grasp the main idea of an entire passage or of individual paragraphs.
- Use context to infer or deduce the meaning of words.
- Understand and recognize synonyms, antonyms, and word-formation patterns within the vocabulary range of the curriculum.
- Consolidate and expand vocabulary and language expressions related to the topics covered.
- Locate and understand relevant information in everyday texts such as letters, information leaflets, and short official documents.
- Recognize explicit information expressed differently from the original text.
- Understand the logic of sentences in a text through cohesive devices (reference words, connectors, conjunctions, repetition, etc.).
- Identify cohesion between sentences or paragraphs by recognizing references and grammatical features in texts on familiar topics.
- Identify subtle details such as attitudes, emotions, implications, or suggestions.
- Appreciate subtle differences in writing styles, implied meanings, and explicit content.…

	
	Entertainment

	2
	

	
	Community Service

	2
	

	19
	Midterm Test 2


	3
	

	
	
	
	Assesses students’ English proficiency in the four language skills, as well as their use of the target grammar and vocabulary, halfway through Term 2.

- Collects useful information for revising and modifying the lesson design.

	
	Module 3 :

Reading – Writing (cont’d)
	23 (17)
	

	
	Inventions that Changed the World
	2
	(Cont’d)
Writing
          + Descriptive Writing
           + Narrative Writing
- Write a paragraph or essay of approximately 180 words with a structure appropriate to the genre.
- Write a 70–80 word summary based on comprehension of a 200–250 word passage.
- Write a 120–150 word explanation of information from tables or describe simple diagrams on familiar topics using given prompts.
- Write postcards and informal/formal letters based on prompts.
- Express information in multiple ways by varying structures and vocabulary without changing the original meaning.
- Effectively convey the purpose of the writing with a consistent and appropriate tone.
- Use a variety of cohesive devices and organizational structures flexibly in writing.
- Fully develop arguments with all relevant supporting details.
- Use a variety of sentence structures accurately and fluently.
- Use a wide range of vocabulary accurately and flexibly.

	
	Gender Equality

	2
	

	
	Preservation of the Natural Environment

	2
	

	
	The Ecotourism

	2
	

	
	People and the Environment

	2
	

	
	New Learning Methods

	2
	

	
	Vietnam and International Organisations

	2
	

	
	Globalisation

	3
	

	20
	Unit 9

Protecting the environment
	8
	

	
	
	
	* Language knowledge:

- Pronunciation: Rhythm

- Vocabulary: Words and phrases related to the environment and ways to protect it

- Grammar: Using reported speech

* Skills:

- Reading: Read for main ideas and specific information in a text about environmental problems.

- Speaking: Talk about environmental solutions.

- Listening: Listen for specific information in a conversation about ways to protect endangered animals.

- Writing: Write about a wildlife organisation.

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Make and respond to apologies.

- Culture / CLIL: Learn about Earth Hour.

* Project: 

- Looking back: Review the pronunciation, vocabulary, and grammar learnt in this lesson.

- Doi research on a local or an international environmental organisation. 

* Personal qualities:

- Raise awareness of environmental problems and solutions.

- Promote environmental protection.

- Develop self-study skills.

	21
	Unit 10

Ecotourism
	8
	

	
	
	
	* Language knowledge:

- Pronunciation: Intonation 

- Vocabulary: Words and phrases related to ecotourism

 - Grammar: Using conditional sentences Type 1 and Type 2 correctly.

* Skills:

- Reading: Read for specific information in a brochure about eco-tours.

- Speaking: Talk about how to become an eco-tourist; listen for specific information in a tour guide speech welcoming eco- tourists in the Mekong Delta.

- Listening: Listen for specific information in a tour guide speech welcoming ecotourists in the Mekong Delta.

- Writing: Write a website advertisement for an eco-tour.

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Ask for and give advice.

- Culture / CLIL: Tourism and their impact on the environment

* Project: 

- Looking back: Review the pronunciation, vocabulary, and grammar learnt in this lesson.

- Design an eco-tour to a local attraction and give a group.

presentation about it

* Personal qualities:

- Develop a sense of being an ecotourist.

- Raise awareness of tourism and their impact on the environment.

- Develop self-study skills.

	22
	Review 4
	2
	

	
	
	
	- Review all the language and skills students have learnt.

- Revise for the end-of-term test.

- Work out some useful test-taking strategies.

	23
	Revision for the end-of-term test
	2
	

	
	
	
	- Review all the language and skills students have learnt in preparation for the second-term English exam.

- Develop some useful test-taking strategies.

	24
	End-of-term test


	3
	

	
	
	
	- Assesses students’ English proficiency in the four language skills, as well as their use of the target grammar and vocabulary, at the end of Term 2.

- Collects useful information for revising and modifying the lesson design.

	Số tiết Học kỳ II
	
	85
	

	Tổng cộng
	                                       175


     2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông): Không

     3. Chuyên đề nâng cao (đối với môn chuyên):

     Tiếng Anh 10 chuyên

	TT
	CHUYÊN ĐỀ 


	SỐ TIẾT
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	1
	LISTENING - SPEAKING
	23


	

	
	Family Life

	2
	Listening

- Listen, summarize, and take quick notes of key words or phrases expressing the main ideas of conversations or monologues of 180–220 words with reasonable accuracy, based on the topics in the curriculum, extended to real-life situations, provided the speech is clear, in standard language, and delivered at a moderate speed.
- Understand the main ideas of information, instructions, and announcements in everyday life without excessive effort.
- Understand and extract detailed and specific information that supports the communicative requirements of other skills such as reading, writing, and speaking.
Speaking

- Communicate with relative fluency to perform language functions in the form of monologues, dialogues, or group/class presentations on the main content of conversations or monologues accurately.
- Pronounce consonant clusters clearly and accurately, incorporating appropriate intonation and rhythm in sentences (though not consistently).
- Express ideas clearly enough to be understood, with occasional pauses to search for appropriate words or structures, but without long breaks that hinder the intended message.
- Describe or narrate a short story with a series of simple details related to topics in the curriculum, combined with personal experiences, using short phrases or simple sentence structures, possibly with grammatical or stylistic errors.
- Begin to practice informal group debates based on listening content or familiar topics in the curriculum, with some preparation time.

	
	Entertainment

	2
	

	
	Community Service

	2
	

	
	Inventions that Changed the World

	2
	

	
	Gender Equality

	2
	

	
	Preservation of the Natural Environment

	2
	

	
	The Ecotourism

	2
	

	
	People and the Environment

	2
	

	
	New Learning Methods

	2
	

	
	Vietnam and International Organisations

	2
	

	
	Globalisation

	3
	

	2
	PHONOLOGY, LEXI, GRAMMAR
	24 
	

	
	PRONUNCIATION:
Consonants
Consonant Clusters
	1
	- Understand, pronounce, and use correct stress and intonation in English words, sentences, and discourse.

 - Use phonetic knowledge to communicate effectively in specific contexts.



	
	PRONUNCIATION: Vowels
	1
	

	
	PRONUNCIATION:
Word Stress
Sentence Stress
	1
	

	
	PRONUNCIATION:
Rhythm and Intonation
	1
	

	
	VOCABULARY:

Vocabulary related to everyday life such as family, habits, hobbies, work, travel, and ongoing events.
	2
	- Understand the meaning of vocabulary in the curriculum (including extended/advanced items) related to everyday life such as family, habits, hobbies, work, travel, and ongoing events.
- Understand the meaning of vocabulary used in reading and listening texts within the curriculum.
- Use vocabulary effectively in speaking and writing, appropriate to the communication topic, channel, and relationship.

	
	VOCABULARY:

Parts of speech (nouns, verbs, adjectives, adverbs), prefixes and suffixes, phrasal verbs, and fixed expressions.
	2
	

	
	GRAMMAR:
Simple Present Tense
Present Continuous Tense (with future meaning)
	1


	- Use tenses proficiently and distinguish between them, especially recognizing the differences in meaning and usage of commonly confused pairs such as the Simple Present and Present Continuous; Present Perfect and Simple Present; Simple Past and Past Perfect; Simple Future and the “be going to” structure in different situations and contexts.
- Understand the meanings of tenses in order to comprehend the meaning of texts through listening and reading.
- Differentiate between active and passive voice forms.
- Distinguish between defining and non-defining relative clauses.
- Understand and use the forms, meanings, and common usages of relative clauses with who, which, and that in situations and contexts related to the themes in the advanced curriculum.
- Understand the forms, meanings, and uses of Conditional Sentences Type 1, 2, 3, and mixed conditionals.
- Understand the communicative meanings of conditional sentences and their combinations in situations and contexts related to the themes in the advanced curriculum.
- Understand and correctly use gerunds and infinitives (with and without to) in grammar.
- Understand the forms, meanings, and uses of compound sentences, reported speech, comparative and superlative adjectives, attitude adjectives, and articles.
- Understand the meanings of grammatical phenomena in order to comprehend the meaning of listening and reading texts in the curriculum.
- Use grammatical structures effectively in speaking and writing, appropriate to the communication topic, channel, and relationship.


	
	GRAMMAR:
Present Perfect Tense
	1
	

	
	GRAMMAR:
Simple Future Tense and “Be going to” Future
	1
	

	
	GRAMMAR:
Future Continuous Tense
	1
	

	
	GRAMMAR:
Simple Past Tense and Past Continuous Tense
Simple Past Tense and Present Perfect Tense
	1


	

	
	GRAMMAR:
Modal Verbs: must vs. have to, etc.
	1
	

	
	GRAMMAR:
Linking Verbs (be, seem, etc.)
Stative Verbs used in Continuous Tenses
	1
	

	
	GRAMMAR:
Passive Voice, Passive Voice with Modal Verbs
	1
	

	
	GRAMMAR:
Relative Clauses: Defining and Non-defining
	1
	

	
	GRAMMAR:
Conditional Sentence 
Type 1
Conditional Sentence 
Type 2
Conditional Sentence 
Type 3
Mixed Conditional Sentence
	1
	

	
	GRAMMAR:
Gerund
Infinitives with and without “to”
	1
	

	
	GRAMMAR:
Compound Sentence
	1
	

	
	GRAMMAR:
Reported Speech / Indirect Speech
	1
	

	
	GRAMMAR:
Comparative and Superlative Adjectives
Attitude Adjectives
	1
	

	
	GRAMMAR:
Articles

	2
	

	3
	READING – WRITING
	23 


	

	
	Family Life

	2
	Reading
- Comprehend texts and passages of various genres, 250–300 words long, in extended situations and contexts.
- Understand and answer detailed questions based on information directly extracted from the text, requiring selection, synthesis, and evaluation.
- Skim to grasp the main idea of an entire passage or of individual paragraphs.
- Use context to infer or deduce the meaning of words.
- Understand and recognize synonyms, antonyms, and word-formation patterns within the vocabulary range of the curriculum.
- Consolidate and expand vocabulary and language expressions related to the topics covered.
- Locate and understand relevant information in everyday texts such as letters, information leaflets, and short official documents.
- Recognize explicit information expressed differently from the original text.
- Understand the logic of sentences in a text through cohesive devices (reference words, connectors, conjunctions, repetition, etc.).
- Identify cohesion between sentences or paragraphs by recognizing references and grammatical features in texts on familiar topics.
- Identify subtle details such as attitudes, emotions, implications, or suggestions.
- Appreciate subtle differences in writing styles, implied meanings, and explicit content.…
Writing
          + Descriptive Writing
           + Narrative Writing
- Write a paragraph or essay of approximately 180 words with a structure appropriate to the genre.
- Write a 70–80 word summary based on comprehension of a 200–250 word passage.
- Write a 120–150 word explanation of information from tables or describe simple diagrams on familiar topics using given prompts.
- Write postcards and informal/formal letters based on prompts.
- Express information in multiple ways by varying structures and vocabulary without changing the original meaning.
- Effectively convey the purpose of the writing with a consistent and appropriate tone.
- Use a variety of cohesive devices and organizational structures flexibly in writing.
- Fully develop arguments with all relevant supporting details.
- Use a variety of sentence structures accurately and fluently.
- Use a wide range of vocabulary accurately and flexibly.

	
	Entertainment

	2
	

	
	Community Service

	2
	

	
	Inventions that Changed the World

	2
	

	
	Gender Equality

	2
	

	
	Preservation of the Natural Environment

	2
	

	
	The Ecotourism

	2
	

	
	People and the Environment

	2
	

	
	New Learning Methods

	2
	

	
	Vietnam and International Organisations

	2
	

	
	Globalisation

	3
	


     4. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	90 phút
	Tuần 9
	- Assessing students’ English proficiency in the four language skills, as well as their use of the target grammar and vocabulary, halfway through Term 1.

- Collecting useful information for revising and modifying the lesson design.
	- Viết (trên giấy)

	Cuối Học kỳ 1
	90 phút 
	Tuần 18
	- Assessing students’ English proficiency in the four language skills, as well as their use of the target grammar and vocabulary, at the end of Term 1.

- Collecting useful information for revising and modifying the lesson design.
	- Viết (trên giấy)

	Giữa Học kỳ 2
	90 phút
	Tuần 26
	Assessing students’ English proficiency in the four language skills, as well as their use of the target grammar and vocabulary, halfway through Term 2.

- Collecting useful information for revising and modifying the lesson design.
	- Viết (trên giấy)

	Cuối Học kỳ 2
	90 phút 
	Tuần 35
	- Assessing students’ English proficiency in the four language skills, as well as their use of the target grammar and vocabulary, at the end of Term 2.

- Collecting useful information for revising and modifying the lesson design.
	- Viết (trên giấy)


2. Khối 11
     I. Đặc điểm tình hình

     1. Số lớp: 7; Số học sinh: 334; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 0

     2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 10; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0 Đại học: 1; Trên đại học: 9

     Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên : Tốt: 10; Khá: 0; Đạt: 0; Chưa đạt: 0
     3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Phòng bộ môn
	1
	
	

	2
	Máy tính
	0
	
	

	3
	Máy đĩa CD
	15
	
	


     4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng bộ môn, Phòng đa năng
	2
	Cả năm học- Sử dụng dạy các kỹ năng
	


     II. Kế hoạch dạy học 

     1. Phân phối chương trình

	TT
	Chủ đề/ bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	1
	Introduction


	1
	* Knowledge:

- Getting more information about the Tiếng Anh 11 textbooks, Global Success;

- Familiarising themselves with the new textbook as part of the core textbooks of all the school subjects in the new national curriculum;

- And knowing their learning tasks before, during and after class

* Competency:
- Listening: Listening to the teacher introducing the new textbooks and expressing all the requirements and expectations related to the English subject that Ss need to meet

- Speaking: Discussing and sharing opinions  

* Personal qualities:
- Ss’ commitment to show great diligence in their schoolwork 

- Helping Ss realise that working with their classmates on a particular learning task can produce a very encouraging result

- Raising Ss’ awareness of their responsibility for their studies

	2
	Unit 1

A long and healthy life


	8
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Strong and weak forms of auxiliary verbs

- Vocabulary: Words and phrases related to health and fitness
- Grammar: Past simple vs. Present perfect

* Skills: 

- Reading: Reading for main ideas and specific information in an article about living a long and healthy life
- Speaking: Giving instructions for an exercise routine

- Listening: Listening for main ideas and specific information in a TV chat show about food and health

- Writing: Writing a short message 

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Offering help and responding 

- Culture / CLIL: Learning about bacteria and viruses 

* Project:

+ Looking back

+ Designing a poster about a healthy habits

* Personal qualities:

- Familiarizing Ss with the ways to keep fit and stay healthy

- Developing self-study skills

	3
	Unit 2

The generation gap


	8
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Contracted forms

- Vocabulary: Words and phrases related to generational differences
- Grammar: Modal verbs: must, have to and should

* Skills:

- Reading: Reading for main ideas and specific information in an article about generational differences 

- Speaking: Talking about the different generations of a family; Staring a conversation or discussion
- Listening: Listening for specific information in a conversation about family conflicts 

- Writing: Writing an opinion essay about limiting teenagers’ screen time

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Asking for and giving permission

- Culture / CLIL: Learning about the generation gap in Asian American families

* Project:

- Looking back

- Carrying out a survey to find out generational differences in families  

* Personal qualities:

- Familiarizing Ss with what the generation gap is

- Developing self-study skills 

	4
	Unit 3

Cities of the future


	8

(4)
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Linking final consonants to initial vowels

- Vocabulary: Words and phrases related to cities and smart living
- Grammar: Stative verbs in continuous form; Linking verbs

* Skills:

-  Reading: Reading for specific information in an article about the characteristics of future cities
- Speaking: Discussing cities of the future; Keeping a conversation going by asking Wh- questions

- Listening: Listening for main ideas and specific information in an interview about the disadvantages of living in a smart city

- Writing: Writing an article about the advantages and disadvantages of living in a smart city 

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Expressing certainty an uncertainty

- Culture / CLIL: Learning about smart cities around the world

* Project:

- Looking back

- Designing a poster about the ideal city of the future   

* Personal qualities: 

- Arousing interests in life in cities of the future

- Developing self-study skills

	5
	Review 1


	3
	- Looking again at all the language and skills students have learnt 

- Developing self-study skills

	6
	Mid-term test


	2
	- Measuring students’ English ability to use the four language skills and the target grammar and vocabulary they have learnt halfway through Term 1

- Collecting useful information for modifications to lesson design

	
	Mid-term test feedback and correction


	
	- Suggesting corrections for students’ most common mistakes and errors
- Working out some useful test-taking strategies

	
	Unit 3

Cities of the future

(cont.)
	(4)
	

	7
	Unit 4

ASEAN and Viet Nam


	8
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Elision of vowels 

- Vocabulary: Words and phrases related to ASEAN
- Grammar: Gerunds as subjects and objects

* Skills:

-  Reading: Reading for main ideas and specific information in news items about ASEAN countries.
- Speaking: Discussing the skills and experience needed for the ASEAN Youth Programme; Asking for and giving opinions

- Listening: Listening for main ideas and specific information in a conversation about an ASEAN school tour programme

- Writing: Writing a proposal for a welcome event

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Giving compliments and responding

- Culture / CLIL: Learning about New Year Festivals in ASEAN 

* Project:

- Looking back

- Doing research about an ASEAN member 

* Personal qualities:

- Understanding the importance of international cooperation 

- Developing self-study skills

	8
	Unit 5

Global warming


	8
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Sentence stress and rhythm

- Vocabulary: Words and phrases related to global warming
- Grammar: Present participles and past participles clauses

* Skills:

-  Reading: Reading for main ideas and specific information in an article about the UN Climate Change Conference
- Speaking: Talking about human activities and global warming; Presenting ideas clearly in a discussion

- Listening: Listening for main ideas and specific information in a talk about black carbon and global temperature

- Writing: Writing a leaflet to persuade people to reduce black carbon emissions

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Giving warnings and responding

- Culture / CLIL: Learning about how to reduce the environmental impact of farming

* Project:

- Looking back

- Carrying out  a survey to find out how local people try to limit global warming

* Personal qualities:

- Understanding the importance of protecting the environment

- Developing self-study skills

	9
	Review 2


	3
	- Looking again at all the language and skills students have learnt 

- Developing self-study skills

	10
	First-term revision
	3
	Revising for the first-term test 

	11
	The first-term test


	2
	- Measuring students’ English ability to use the four language skills and the target grammar and vocabulary they have learnt by the end of Term 1

- Collecting useful information for modifications to lesson design

	
	End-of-term test feedback and correction
	
	- Suggesting corrections for students’ most common mistakes and errors
- Working out some useful test-taking strategies

	Số tiết 

Học kì I
	54
	
	

	12
	Unit 6

Preserving our heritage


	8
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Intonation in statements; commands, and lists

- Vocabulary: Words and phrases related to preserving heritage
- Grammar: To- infinitive clauses

* Skills: 

-  Reading: Reading for main ideas and specific information in an article about an ideas competition
- Speaking: Discussing ways to preserve cultural heritages; Keeping a conversation going by showing interest and encouragement

- Listening: Listening for main ideas and specific information in a tour guide’s talk about Trang An Scenic Landscape Complex

- Writing: Writing a leaflet to inform people about ways to preserve Trang An Scenic Landscape Complex

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Asking for and giving directions

- Culture / CLIL: Learning about initiatives to preserve heritage around the world

* Project: 

- Looking back

- Proposing ways to preserve a type of heritage

* Personal qualities: 

- Familiarizing Ss with the ways to preserve our heritage

- Developing self-study skills

	13
	Unit 7

Education options for school-leavers


	8
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Intonation in Wh- and Yes/No questions

- Vocabulary: Words and phrases related to education after living school
- Grammar: Perfect gerunds and perfect participles clauses

* Skills: 

-  Reading: Reading for main ideas and specific information in an article about different study options after leaving school
- Speaking: Discussing the benefit of vocational training and academic study; Ending a conversation or discussion

- Listening: Listening for main ideas and specific information about courses provided at a vocational school

- Writing: Writing a request letter to ask for information about vocational school courses

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Making an appointment

- Culture / CLIL: Learning about UK education after secondary school

* Project: 

- Looking back

- Doing research on an educational institution

* Personal qualities: 

- Familiarizing Ss with the ways to plan one’s education

- Developing self-study skills

	14
	Unit 8

Becoming independent


	8

(5)
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Intonation in invitations, suggestions, and polite requests

- Vocabulary: Words and phrases related to teen independence
- Grammar: Cleft sentences with It is/was ….. that/who ….

* Skills: 

-  Reading: Reading for main ideas and specific information in an article about how teens can become independent
- Speaking: Giving detailed instructions on learning basic life skills; Using sequencing words and phrases when giving instructions

- Listening: Listening for main ideas and specific information in a conversation about becoming independent learners

- Writing: Writing an article about the pros and cons of self- study 

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Expressing best wishes and responding

- Culture / CLIL: Learning about teen independence in the US

* Project: 

- Looking back

- Creating a detailed plan to develop a life skill

* Personal qualities: 

- Identifying features of an independent life

- Familiarizing Ss with ways to live independently

- Developing self-study skills

	15
	Review 3


	3
	- Looking again at all the language and skills students have learnt 

- Developing self-study skills

	16
	Mid-term test


	2
	- Measuring students’ English ability to use the four language skills and the target grammar and vocabulary they have learnt halfway through Term 2

- Collecting useful information for modifications to lesson design

	
	Mid-term test feedback and correction
	
	- Suggesting corrections for students’ most common mistakes and errors 

- Working out some useful test-taking strategies

	
	Unit 8

Becoming independent

(cont.)
	(3)
	

	17
	Unit 9

Social issues


	8
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Intonation choice questions

- Vocabulary: Words and phrases related to social issues
- Grammar: Linking words and phrases

* Skills: 

-  Reading: Reading for main ideas and specific information in an article about peer pressure
- Speaking: Talking about peer pressure and responding to peer pressure situations

- Listening: Listening for specific information in a conversation about types of bullying

- Writing: Writing a proposal for a school campaign against cyberbullying 

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Expressing disappointment and sympathy

- Culture / CLIL: Learning about social problems facing teens in the US today

* Project: 

- Looking back

- Planning an awareness campaign about a social issue

* Personal qualities:

- Understanding the effect of social issues

- Developing self-study skills

	18
	Unit 10

The ecosystem


	8
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Intonation in question tags

- Vocabulary: Words and phrases related to ecosystems
- Grammar: Compound nouns

* Skills: 

-  Reading: Reading for main ideas and specific information in an article about a national park
- Speaking: Talking about ways to protect local biodiversity and responding to situations that may harm the environment

- Listening: Listening for specific information in a talk about the human impact on ecosystems, and making predictions

- Writing: Writing an opinion essay about spending money on restoring local ecosystems

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Expressing likes and dislikes

- Culture / CLIL: Learning about how to protect the ecosystems – Ideas from around the world

* Project: 

- Looking back

- Designing a poster about a local ecosystem and how to restore/ protect it

* Personal qualities: 

- Being aware of the responsibility for protecting the ecosystem

- Developing self-study skills

	19
	Review 4


	3
	- Looking again at all the language and skills students have learnt 

- Developing self-study skills

	20
	Second-term revision
	1
	Revising for the second-term test

	21
	The second-term test


	2
	- Measuring students’ English ability to use the four language skills and the target grammar and vocabulary they have learnt by the end of Term 2

- Collecting useful information for modifications to lesson design

	
	Second-term test feedback and correction
	
	- Suggesting corrections for students’ most common mistakes and errors 

- Working out some useful test-taking strategies

	Số tiết 

Học kì II
	51
	
	

	Tổng cộng
	105
	
	


     2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông): Không

     3. Chuyên đề nâng cao (đối với môn chuyên): Không
     4. Kiểm tra, đánh giá định kỳ:

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	60 phút
	Tuần 9
	- Measuring students’ English ability to use the four language skills and the target grammar and vocabulary they have learnt halfway through Term 1

- Collecting useful information for modifications to lesson design
	- Viết (trên giấy)

	Cuối Học kỳ 1
	60 phút + 15 phút
	Tuần 18
	- Measuring students’ English ability to use the four language skills and the target grammar and vocabulary they have learnt by the end of Term 1

- Collecting useful information for modifications to lesson design
	- Viết (trên giấy)

	Giữa Học kỳ 2
	60 phút
	Tuần 27
	- Measuring students’ English ability to use the four language skills and the target grammar and vocabulary they have learnt halfway through Term 2

- Collecting useful information for modifications to lesson design
	- Viết (trên giấy)

	Cuối Học kỳ 2
	60 phút + 15 phút
	Tuần 35
	- Measuring students’ English ability to use the four language skills and the target grammar and vocabulary they have learnt by the end of Term 2

- Collecting useful information for modifications to lesson design
	- Viết (trên giấy)



* CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN
I. Đặc điểm tình hình

     1. Số lớp: 02; Số học sinh: 73; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 0

     2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 7; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0; Đại học: 1; Trên đại học: 6

     Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên : Tốt: 3; Khá: 0; Đạt: 0; Chưa đạt:0
     3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Phòng bộ môn
	1
	
	

	2
	Máy tính
	0
	
	

	3
	Máy đĩa CD
	15
	
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng bộ môn, Phòng đa năng
	2
	Cả năm học- Sử dụng dạy các kỹ năng
	


     II. Kế hoạch dạy học 

     1. Phân phối chương trình

	TT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	HỌC KỲ I

	1
	Introduction & Diagnostic Test 
	2
	

	
	
	
	Introduction:

* Knowledge:

- Get more information about the Tiếng Anh 11 textbooks, Global Success;

- Familiarise themselves with the new textbook as part of the core textbooks of all the school subjects in the new national curriculum;

- Know their learning tasks before, during and after class;

- And provide Ss with the information they need about the English Program for grade 11 English majors.
* Competences:
- Listening: Listen to the teacher introducing the new textbook and expressing all the requirements and expectations related to the English subject that Ss need to meet.

- Speaking: Discuss and sharing opinions.  

* Personal qualities:
- Ss’ commitment to show great diligence in their schoolwork.

- Realise that working with their classmates on a particular learning task can produce a very encouraging result.

- Raise awareness of their responsibility for their studies.

Diagnostic Test:

- Assess Ss’ language abilities prior to program implementation.
- Collect information concerning Ss’ different levels of English competences that will serve lesson design.

	2
	Unit 1

A long and healthy life
	8
	

	
	
	
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Strong and weak forms of auxiliary verbs

- Vocabulary: Words and phrases related to health and fitness
- Grammar: Past simple vs. Present perfect

* Skills: 

- Reading: Read for main ideas and specific information in an article about living a long and healthy life.
- Speaking: Give instructions for an exercise routine.

- Listening: Listen for main ideas and specific information in a TV chat show about food and health.

- Writing: Write a short message. 

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Offer help and  respond. 

- Culture / CLIL: Learn about bacteria and viruses. 

* Project:

+ Looking back: Review the pronunciation, vocabulary, and grammar learnt in this lesson.

+ Design a poster about a healthy habits.

* Personal qualities:

- Familiarise Ss with the ways to keep fit and stay healthy.

- Develop self-study skills.

	3
	Unit 2

The generation gap
	8
	

	
	
	
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Contracted forms

- Vocabulary: Words and phrases related to generational differences
- Grammar: Modal verbs: must, have to and should

* Skills:

- Reading: Read for main ideas and specific information in an article about generational differences. 

- Speaking: Talk about the different generations of a family; Staring a conversation or discussion.
- Listening: Listen for specific information in a conversation about family conflicts. 

- Writing: Write an opinion essay about limiting teenagers’ screen time.

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Ask for and give permission

- Culture / CLIL: Learn about the generation gap in Asian American families.

* Project:

- Looking back: Review the pronunciation, vocabulary, and grammar learnt in this lesson.

- Carry out a survey to find out generational differences in families. 

* Personal qualities:

- Familiarise Ss with what the generation gap is.

- Develop self-study skills.

	4
	Module 1:

Listening - Speaking
	23


	

	
	Healthy lifestyles


	2
	Listening

- Understand, summarise, and identify the main ideas and some supporting details in conversations or monologues of 220–250 words on topics from the curriculum, including extended content related to real-life situations, when spoken at a reasonably clear and natural pace.

- Recognise the speaker’s attitude and point of view through the use of tone and intonation.

- Be able to understand the meaning of some phrases and technical terms related to the topics in the curriculum and extended themes.

Speaking
- Be able to communicate fairly fluently on most topics covered in the curriculum and extend to some everyday life topics, using appropriate words, phrases, simple and compound sentences. Speech may include some circumlocution but remains coherent and well-organised, with generally appropriate use of stress and intonation. Occasional pauses may occur but do not significantly affect communication.

- Pronounce words clearly and accurately, with correct stress placement and reasonably accurate use of intonation when speaking.

- Use common grammatical structures and language patterns appropriately and with relative accuracy in familiar and some extended situations. Errors may still occur but basic mistakes can often be self-corrected.

- Actively participate in, maintain, and contribute to group conversations or discussions based on listening texts or familiar and extended topics from the curriculum, providing explanations and supporting evidence when needed. Can also repeat or rephrase parts of conversations to ensure mutual understanding.

	
	The Generation Gap


	2
	

	
	Independent Life


	2
	

	
	Social Issues


	2
	

	
	Viet Nam and ASEAN


	2
	

	
	Global Warming


	2
	

	
	Preserving World Heritage

	2
	

	
	The Ecosystem

	2
	

	
	Education in the Future

	2
	

	
	Health and Longevity

	2
	

	
	Cities of the Future 

	3
	

	5
	Mid-term test 1


	3
	

	
	
	
	- Assesses students’ English proficiency in the four language skills, as well as their use of the target grammar and vocabulary, halfway through Term 1.

- Collects useful information for revising and modifying the lesson design.

	6
	Unit 3

Cities of the future
	8
	

	
	
	
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Link final consonants to initial vowels

- Vocabulary: Words and phrases related to cities and smart living
- Grammar: Stative verbs in continuous form; Linking verbs

* Skills:

-  Reading: Read for specific information in an article about the characteristics of future cities.
- Speaking: Discuss cities of the future; Keeping a conversation going by asking Wh- questions.

- Listening: Listen for main ideas and specific information in an interview about the disadvantages of living in a smart city.

- Writing: Write an article about the advantages and disadvantages of living in a smart city.

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Express certainty an uncertainty.

- Culture / CLIL: Learn about smart cities around the world.
* Project:

- Looking back: Review the pronunciation, vocabulary, and grammar learnt in this lesson.

- Design a poster about the ideal city of the future.   

* Personal qualities: 

- Arouse interests in life in cities of the future.

- Develop self-study skills.

	7
	Review 1


	2
	- Review all the language and skills students have learnt.

- Working out some useful test-taking strategies

	8
	Unit 4

ASEAN and Viet Nam
	8
	

	
	
	
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Elision of vowels 

- Vocabulary: Words and phrases related to ASEAN
- Grammar: Gerunds as subjects and objects

* Skills:

-  Reading: Read for main ideas and specific information in news items about ASEAN countries.
- Speaking: Discuss the skills and experience needed for the ASEAN Youth Programme; Asking for and giving opinions.

- Listening: Listen for main ideas and specific information in a conversation about an ASEAN school tour programme.

- Writing: Write a proposal for a welcome event.

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Give compliments and respond.

- Culture / CLIL: Learn about New Year Festivals in ASEAN. 

* Project:

- Looking back: Review the pronunciation, vocabulary, and grammar learnt in this lesson.

- Doing research about an ASEAN member 

* Personal qualities:

- Understanding the importance of international cooperation 

- Developing self-study skills

	9
	Unit 5

Global warming
	8
	

	
	
	
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Sentence stress and rhythm

- Vocabulary: Words and phrases related to global warming
- Grammar: Present participles and past participles clauses

* Skills:

-  Reading: Read for main ideas and specific information in an article about the UN Climate Change Conference.
- Speaking: Talk about human activities and global warming; Presenting ideas clearly in a discussion.

- Listening: Listen for main ideas and specific information in a talk about black carbon and global temperature.

- Writing: Write a leaflet to persuade people to reduce black carbon emissions.

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Give warnings and respond.

- Culture / CLIL: Learn about how to reduce the environmental impact of farming.

* Project:

- Looking back: Review the pronunciation, vocabulary, and grammar learnt in this lesson.

- Carry out  a survey to find out how local people try to limit global warming.

* Personal qualities:

- Understand the importance of protecting the environment.

- Develop self-study skills.

	10
	Review 2


	2
	- Review all the language and skills students have learnt.

- Revise for the midterm.

- Work out some useful test-taking strategies.

	11
	Module 2:

Phonology, Lexi, Grammar
	24 (14)
	

	
	PRONUNCIATION:

Word stress
	2
	- Understand and  pronounce correctly with proper stress, intonation, and rhythm.

-  Apply phonetic knowledge to communicate effectively in specific contexts.



	
	PRONUNCIATION:

Intonation
	2
	

	
	PRONUNCIATION:

Rhythm
	2
	

	
	VOCABULARY:

Vocabulary related  to daily life such as family, habits, hobbies, work, travel, and current events.
	2
	- Comprehend vocabulary meanings in reading and listening texts within the curriculum.

- Using vocabulary effectively in speaking and writing, appropriate to the communication topic, channel, and relationship.



	
	VOCABULARY:

-  Parts of speech (nouns, verbs, adjectives, adverbs), phrasal verbs, and fixed expressions.
	2
	

	
	GRAMMAR:

-  The past perfect tense and the past perfect continuous tense
	1
	- Understand ing the forms, functions, and correct usage of verbs.

- Understanding the forms, functions, and correct use of infinitives (with or without to) in relation to the themes covered in the curriculum.

- Understanding and use infinitives correctly when they follow adjectives, adverbs, or nouns.

- Understand ing the forms, functions, and correct use of gerunds in relation to the themes covered in the curriculum.

- Using gerunds after prepositions and recognize verbs that are followed by gerunds or infinitives.

- Understanding the forms, functions, and correct use of participles in relation to the themes covered in the curriculum.

- Distinguishing and correctly use perfect gerunds and perfect participles.

- Understanding and use direct and indirect speech appropriately.

- Understanding the forms, functions, and correct use of indirect statements in relation to the themes covered in the curriculum.



	
	GRAMMAR:

The future perfect continuous tense
	1
	

	
	GRAMMAR:

Review, extension, and enhancement of all previously learnt tenses
	1
	

	
	GRAMMAR:

Adjectives, adverbs, and nouns followed by infinitives
	1
	

	12
	Revision for the end-of-term-test
	1
	

	
	
	
	- Review all the language and skills students have learnt in preparation for the first-term test.

- Develop some useful test-taking strategies.

	13
	End-of-term test


	3
	

	
	
	
	- Assesses students’ English proficiency in the four language skills, as well as their use of the target grammar and vocabulary at the end of Term 1. 

- Collects useful information for revising and modifying the lesson design.

	Số tiết Học kỳ I
	
	90
	

	HỌC KỲ II

	
	Module 2:

Phonology, Lexi, Grammar (Cont’d)
	24 (10)
	

	
	GRAMMAR:

Infinitives, gerunds, and participles
	1
	(Cont’d)

- Understanding the forms, functions, and correct use of indirect questions in relation to the themes covered in the curriculum.

- Distinguishing between direct and indirect speech in both statements and questions.

- Understanding the forms, structures, and correct use of relative clauses with who, which, and that in relation to the themes covered in the curriculum.

- Distinguishing between who, that, and which.
- Distinguishing and correctly use defining and non-defining relative clauses in relation to the themes covered in the curriculum.

- Understanding and correctly use reduced relative clauses in relation to the themes covered in the curriculum.

- Understanding and use relative clauses replaced by participles or infinitives with to.
- Understanding the meanings of grammatical phenomena to comprehend listening and reading texts in the curriculum.

- Using grammatical structures effectively in speaking and writing, appropriate to the communication topic, channel, and relationship.



	
	GRAMMAR:

Perfect gerunds and perfect participles
	1
	

	
	GRAMMAR:

Direct and indirect speech
	2
	

	
	GRAMMAR:

Relative clauses with who, that, and which
	1
	

	
	GRAMMAR:

Defining and non-defining relative clauses
	1
	

	
	GRAMMAR:

Reduced relative clauses
	1
	

	
	GRAMMAR:

Relative clauses replaced by participles or infinitives with to
	1
	

	
	GRAMMAR:

The subjunctive mood and special sentence structures
	2
	

	14
	Unit 6

Preserving our heritage
	8
	

	
	
	
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Intonation in statements; commands, and lists

- Vocabulary: Words and phrases related to preserving heritage
- Grammar: To- infinitive clauses

* Skills: 

-  Reading: Read for main ideas and specific information in an article about an ideas competition.
- Speaking: Discuss ways to preserve cultural heritages; Keeping a conversation going by showing interest and encouragement.

- Listening: Listen for main ideas and specific information in a tour guide’s talk about Trang An Scenic Landscape Complex.

- Writing: Write a leaflet to inform people about ways to preserve Trang An Scenic Landscape Complex.

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Ask for and give directions.

- Culture / CLIL: Learn about initiatives to preserve heritage around the world.

* Project: 

- Looking back: Review the pronunciation, vocabulary, and grammar learnt in this lesson.

- Propose ways to preserve a type of heritage.

* Personal qualities: 

- Familiarise Ss with the ways to preserve our heritage.

- Develop self-study skills.

	15
	Unit 7

Education options for school-leavers
	8
	

	
	
	
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Intonation in Wh- and Yes/No questions

- Vocabulary: Words and phrases related to education after living school
- Grammar: Perfect gerunds and perfect participles clauses

* Skills: 

-  Reading: Read for main ideas and specific information in an article about different study options after leaving school.
- Speaking: Discuss the benefit of vocational training and academic study; Ending a conversation or discussion.

- Listening: Listen for main ideas and specific information about courses provided at a vocational school.

- Writing: Write a request letter to ask for information about vocational school courses.

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Making an appointment

- Culture / CLIL: Learning about UK education after secondary school

* Project: 

- Looking back: Review the pronunciation, vocabulary, and grammar learnt in this lesson.

- Do research on an educational institution.

* Personal qualities: 

- Familiarise Ss with the ways to plan one’s education.

- Develop self-study skills.

	16
	Unit 8

Becoming independent
	8
	

	
	
	
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Intonation in invitations, suggestions, and polite requests

- Vocabulary: Words and phrases related to teen independence
- Grammar: Cleft sentences with It is/was ….. that/who ….

* Skills: 

-  Reading: Read for main ideas and specific information in an article about how teens can become independent.
- Speaking: Give detailed instructions on learning basic life skills. Use sequencing words and phrases when giving instructions.

- Listening: Listen for main ideas and specific information in a conversation about becoming independent learners.

- Writing: Write an article about the pros and cons of self- study. 

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Express best wishes and respond.

- Culture / CLIL: Learn about teen independence in the US.

* Project: 

- Looking back: Review the pronunciation, vocabulary, and grammar learnt in this lesson.

- Create a detailed plan to develop a life skill.

* Personal qualities: 

- Identify features of an independent life.

- Familiarise Ss with ways to live independently.

- Develop self-study skills.

	17
	Review 3


	2
	- Review all the language and skills students have learnt.

- Revise for the midterm. 

- Work out some useful test-taking strategies.

	18
	Module 3 :

Reading – Writing
	23 (6)


	

	
	Healthy lifestyles

	2
	Reading
- Understand passages and texts of various types, ranging from 300–350 words, set in extended situations and contexts related to the topics in the curriculum.

- Comprehend and answer questions about specific details and information taken directly from the reading text, requiring selection, synthesis, and evaluation.

- Skim texts to identify the main ideas of the entire passage or of individual paragraphs.

- Use context to infer or guess the meaning of unfamiliar words.

- Recognize and infer synonyms, antonyms, and word formation patterns within the vocabulary range introduced in the curriculum.

- Consolidate and expand vocabulary and expressions related to the thematic content covered in the program.

- Locate and understand relevant information in everyday written texts such as letters, leaflets, and short official documents.

- Identify explicit information expressed in different ways from its original wording in the text.

- Understand the logical relationships between sentences through cohesive devices such as reference words, connectors, conjunctions, and repetition.

- Recognize coherence across sentences or paragraphs by identifying reference items and grammatical features in familiar content.

- Identify subtle details such as implied attitudes or emotions.

- Appreciate stylistic nuances, implied meanings, and distinctions between different writing styles and explicit content.

…

	
	The Generation Gap

	2
	

	
	Independent Life
	2
	

	19
	Midterm Test 2


	3
	

	
	
	
	Assesses students’ English proficiency in the four language skills, as well as their use of the target grammar and vocabulary, halfway through Term 2.

- Collects useful information for revising and modifying the lesson design.

	
	Module 3 :

Reading – Writing (cont’d)
	23 (17)
	

	
	Social Issues

	2
	(Cont’d)

Writing text types / structures:
- Comparison – Contrast

- Classification

- Definition

- Master the structure and organization needed to write a paragraph or an essay of 200–220 words, using sentence structures flexibly, accurately, and effectively to serve the purpose or writing task on topics within or beyond the curriculum.

- Divide paragraphs appropriately and logically to ensure coherence and cohesion.

- Write a summary of about 90–100 words that captures the main ideas of a 250–280-word passage on relatively abstract topics related to literature or the arts.

- Write a 150-word description interpreting information from tables or charts, describing relatively complex data on familiar topics based on provided prompts or guidelines.

	
	Viet Nam and ASEAN

	2
	

	
	Global Warming

	2
	

	
	Preserving World Heritage

	2
	

	
	The Ecosystem

	2
	

	
	Education in the Future

	2
	

	
	Health and Longevity

	2
	

	
	Cities of the Future  

	3
	

	20
	Unit 9

Social issues
	8
	

	
	
	
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Intonation choice questions

- Vocabulary: Words and phrases related to social issues
- Grammar: Linking words and phrases

* Skills: 

-  Reading: Reading for main ideas and specific information in an article about peer pressure
- Speaking: Talking about peer pressure and responding to peer pressure situations

- Listening: Listening for specific information in a conversation about types of bullying

- Writing: Writing a proposal for a school campaign against cyberbullying 

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Expressing disappointment and sympathy

- Culture / CLIL: Learning about social problems facing teens in the US today

* Project: 

- Looking back

- Planning an awareness campaign about a social issue

* Personal qualities:

- Understanding the effect of social issues

- Developing self-study skills

	21
	Unit 10

The ecosystem
	8
	

	
	
	
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Intonation in question tags

- Vocabulary: Words and phrases related to ecosystems
- Grammar: Compound nouns

* Skills: 

-  Reading: Reading for main ideas and specific information in an article about a national park
- Speaking: Talking about ways to protect local biodiversity and responding to situations that may harm the environment

- Listening: Listening for specific information in a talk about the human impact on ecosystems, and making predictions

- Writing: Writing an opinion essay about spending money on restoring local ecosystems

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Expressing likes and dislikes

- Culture / CLIL: Learning about how to protect the ecosystems – Ideas from around the world

* Project: 

- Looking back

- Designing a poster about a local ecosystem and how to restore/ protect it

* Personal qualities: 

- Being aware of the responsibility for protecting the ecosystem

- Developing self-study skills

	22
	Review 4
	2
	

	
	
	
	- Review all the language and skills students have learnt.

- Revise for the end-of-term test.

- Work out some useful test-taking strategies.

	23
	Revision for the end-of-term test
	2
	

	
	
	
	- Review all the language and skills students have learnt in preparation for the second-term English exam.

- Develop some useful test-taking strategies.

	24
	End-of-term test


	3
	

	
	
	
	- Assesses students’ English proficiency in the four language skills, as well as their use of the target grammar and vocabulary, at the end of Term 2.

- Collects useful information for revising and modifying the lesson design.

	Số tiết Học kỳ II
	
	85
	

	Tổng cộng
	                                            175


     2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông): Không

     3. Chuyên đề nâng cao (đối với môn chuyên):

     Tiếng Anh 11 chuyên

	TT
	CHUYÊN ĐỀ
	SỐ TIẾT
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	1
	LISTENING - SPEAKING
	23


	

	
	Healthy lifestyles


	2
	Listening

- Understand, summarise, and identify the main ideas and some supporting details in conversations or monologues of 220–250 words on topics from the curriculum, including extended content related to real-life situations, when spoken at a reasonably clear and natural pace.

- Recognise the speaker’s attitude and point of view through the use of tone and intonation.

- Be able to understand the meaning of some phrases and technical terms related to the topics in the curriculum and extended themes.

Speaking
- Be able to communicate fairly fluently on most topics covered in the curriculum and extend to some everyday life topics, using appropriate words, phrases, simple and compound sentences. Speech may include some circumlocution but remains coherent and well-organised, with generally appropriate use of stress and intonation. Occasional pauses may occur but do not significantly affect communication.

- Pronounce words clearly and accurately, with correct stress placement and reasonably accurate use of intonation when speaking.

- Use common grammatical structures and language patterns appropriately and with relative accuracy in familiar and some extended situations. Errors may still occur but basic mistakes can often be self-corrected.

- Actively participate in, maintain, and contribute to group conversations or discussions based on listening texts or familiar and extended topics from the curriculum, providing explanations and supporting evidence when needed. Can also repeat or rephrase parts of conversations to ensure mutual understanding.

	
	The Generation Gap


	2
	

	
	Independent Life


	2
	

	
	Social Issues


	2
	

	
	Viet Nam and ASEAN


	2
	

	
	Global Warming


	2
	

	
	Preserving World Heritage

	2
	

	
	The Ecosystem

	2
	

	
	Education in the Future

	2
	

	
	Health and Longevity

	2
	

	
	Cities of the Future 

	3
	

	2
	PHONOLOGY, LEXI, GRAMMAR
	24 
	

	
	PRONUNCIATION:

Word stress
	2
	- Understand and  pronounce correctly with proper stress, intonation, and rhythm.

-  Apply phonetic knowledge to communicate effectively in specific contexts.



	
	PRONUNCIATION:

Intonation
	2
	

	
	PRONUNCIATION:

Rhythm
	2
	

	
	VOCABULARY:

Vocabulary related  to daily life such as family, habits, hobbies, work, travel, and current events.
	2
	- Comprehend vocabulary meanings in reading and listening texts within the curriculum.

- Using vocabulary effectively in speaking and writing, appropriate to the communication topic, channel, and relationship.



	
	VOCABULARY:

-  Parts of speech (nouns, verbs, adjectives, adverbs), phrasal verbs, and fixed expressions.
	2
	

	
	GRAMMAR:

-  The past perfect tense and the past perfect continuous tense
	1
	- Understand ing the forms, functions, and correct usage of verbs.

- Understanding the forms, functions, and correct use of infinitives (with or without to) in relation to the themes covered in the curriculum.

- Understanding and use infinitives correctly when they follow adjectives, adverbs, or nouns.

- Understand ing the forms, functions, and correct use of gerunds in relation to the themes covered in the curriculum.

- Using gerunds after prepositions and recognize verbs that are followed by gerunds or infinitives.

- Understanding the forms, functions, and correct use of participles in relation to the themes covered in the curriculum.

- Distinguishing and correctly use perfect gerunds and perfect participles.

- Understanding and use direct and indirect speech appropriately.

- Understanding the forms, functions, and correct use of indirect statements in relation to the themes covered in the curriculum.

- Understanding the forms, functions, and correct use of indirect questions in relation to the themes covered in the curriculum.

- Distinguishing between direct and indirect speech in both statements and questions.

- Understanding the forms, structures, and correct use of relative clauses with who, which, and that in relation to the themes covered in the curriculum.

- Distinguishing between who, that, and which.
- Distinguishing and correctly use defining and non-defining relative clauses in relation to the themes covered in the curriculum.

- Understanding and correctly use reduced relative clauses in relation to the themes covered in the curriculum.

- Understanding and use relative clauses replaced by participles or infinitives with to.
- Understanding the meanings of grammatical phenomena to comprehend listening and reading texts in the curriculum.

- Using grammatical structures effectively in speaking and writing, appropriate to the communication topic, channel, and relationship.



	
	GRAMMAR:

The future perfect continuous tense
	1
	

	
	GRAMMAR:

Review, extension, and enhancement of all previously learnt tenses
	1
	

	
	GRAMMAR:

Adjectives, adverbs, and nouns followed by infinitives
	1
	

	
	GRAMMAR:

Infinitives, gerunds, and participles
	1
	

	
	GRAMMAR:

Perfect gerunds and perfect participles
	1
	

	
	GRAMMAR:

Direct and indirect speech
	2
	

	
	GRAMMAR:

Relative clauses with who, that, and which
	1
	

	
	GRAMMAR:

Defining and non-defining relative clauses
	1
	

	
	GRAMMAR:

Reduced relative clauses
	1
	

	
	GRAMMAR:

Relative clauses replaced by participles or infinitives with to
	1
	

	
	GRAMMAR:

The subjunctive mood and special sentence structures
	2
	

	3
	READING – WRITING
	23 


	

	
	Healthy lifestyles

	2
	Reading
- Understand passages and texts of various types, ranging from 300–350 words, set in extended situations and contexts related to the topics in the curriculum.

- Comprehend and answer questions about specific details and information taken directly from the reading text, requiring selection, synthesis, and evaluation.

- Skim texts to identify the main ideas of the entire passage or of individual paragraphs.

- Use context to infer or guess the meaning of unfamiliar words.

- Recognize and infer synonyms, antonyms, and word formation patterns within the vocabulary range introduced in the curriculum.

- Consolidate and expand vocabulary and expressions related to the thematic content covered in the program.

- Locate and understand relevant information in everyday written texts such as letters, leaflets, and short official documents.

- Identify explicit information expressed in different ways from its original wording in the text.

- Understand the logical relationships between sentences through cohesive devices such as reference words, connectors, conjunctions, and repetition.

- Recognize coherence across sentences or paragraphs by identifying reference items and grammatical features in familiar content.

- Identify subtle details such as implied attitudes or emotions.

- Appreciate stylistic nuances, implied meanings, and distinctions between different writing styles and explicit content.
Writing text types / structures:
- Comparison – Contrast

- Classification

- Definition

- Master the structure and organization needed to write a paragraph or an essay of 200–220 words, using sentence structures flexibly, accurately, and effectively to serve the purpose or writing task on topics within or beyond the curriculum.

- Divide paragraphs appropriately and logically to ensure coherence and cohesion.

- Write a summary of about 90–100 words that captures the main ideas of a 250–280-word passage on relatively abstract topics related to literature or the arts.

- Write a 150-word description interpreting information from tables or charts, describing relatively complex data on familiar topics based on provided prompts or guidelines.

	
	The Generation Gap

	2
	

	
	Independent Life

	2
	

	
	Social Issues

	2
	

	
	Viet Nam and ASEAN

	2
	

	
	Global Warming

	2
	

	
	Preserving World Heritage

	2
	

	
	The Ecosystem

	2
	

	
	Education in the Future

	2
	

	
	Health and Longevity

	2
	

	
	Cities of the Future  

	3
	


     4. Kiểm tra, đánh giá định kỳ:

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	90 phút
	Tuần 9
	- Assessing students’ English proficiency in the four language skills, as well as their use of the target grammar and vocabulary, halfway through Term 1.

- Collecting useful information for revising and modifying the lesson design.
	- Viết (trên giấy)

	Cuối Học kỳ 1
	90 phút 
	Tuần 18
	- Assessing students’ English proficiency in the four language skills, as well as their use of the target grammar and vocabulary, at the end of Term 1.

- Collecting useful information for revising and modifying the lesson design.
	- Viết (trên giấy)

	Giữa Học kỳ 2
	90 phút
	Tuần 26
	Assessing students’ English proficiency in the four language skills, as well as their use of the target grammar and vocabulary, halfway through Term 2.

- Collecting useful information for revising and modifying the lesson design.
	- Viết (trên giấy)

	Cuối Học kỳ 2
	90 phút 
	Tuần 35
	- Assessing students’ English proficiency in the four language skills, as well as their use of the target grammar and vocabulary, at the end of Term 2.

- Collecting useful information for revising and modifying the lesson design.
	- Viết (trên giấy)


3.Khối 12
    I. Đặc điểm tình hình

    1. Số lớp: 9; Số học sinh: 301; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 0

    2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 10; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0 Đại học: 1; Trên đại học: 9

    Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên : Tốt: 10; Khá: 0; Đạt: 0; Chưa đạt: 0
    3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Phòng bộ môn
	1
	
	

	2
	Máy tính
	0
	
	

	3
	Máy đĩa CD
	15
	
	


    4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng bộ môn, Phòng đa năng
	2
	Cả năm học- Sử dụng dạy các kỹ năng
	


 II. Kế hoạch dạy học 

    1. Phân phối chương trình

	TT
	Chủ đề/ bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	1
	Introduction


	1
	* Knowledge:

- Getting more information about the Tiếng Anh 12 textbooks, Global Success;

- Familiarising themselves with the new textbook as part of the core textbooks of all the school subjects in the new national curriculum;

- And knowing their learning tasks before, during and after class

* Competency:
- Listening: Listening to the teacher introducing the new textbooks and expressing all the requirements and expectations related to the English subject that Ss need to meet

- Speaking: Discussing and sharing opinions  

* Personal qualities:
- Ss’ commitment to show great diligence in their schoolwork 

- Helping Ss realise that working with their classmates on a particular learning task can produce a very encouraging result

- Raising Ss’ awareness of their responsibility for their studies

	2
	Unit 1

Life stories we admire

	8
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Diphthongs /eɪ/ and,/ əʊ/

- Vocabulary: Phrases related to life stories

- Grammar: Past simple vs. Past continuous

* Skills: 

- Reading: Reading for main ideas and specific information in an article about Steve Jobs’ life and achievements
- Speaking: Talking about the lives of two national heroes of Viet Nam

- Listening: Listening for rnain ideas and specific information in a talk about Walt Disney’s life

- Writing: Synthesising and summarising information to write a biography of Walt Disney

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Expressing pleasure and responding to it 

- Culture / CLIL: Famous queens in world history 

* Project:

+ Looking back

+ Designing a visual story of a person’s life 

* Personal qualities:

- Encouraging Ss to live a significant life for the benefit of the community they live in and for themselves through life stories we admire

- Developing self-study skills

	3
	Unit 2

A multicultural world


	8
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Diphthongs /ɔɪ/, /ɑɪ/ and /ɑʊ/
- Vocabulary: Words related to cultural diversity
- Grammar: Articles (review and extension)

* Skills:

- Reading: Reading for main ideas and specific information in an article about globalisation and cuifural diversity 

- Speaking: Discussing and planning a Cultural Diversity Day

- Listening: Listening for people’s attitudes and specific information in an interview about

Halloween in Viet Nam  

- Writing: Writing an opinion essay on the impact of world festivals on young Vietnamese

people

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Making introductions responding to them

- Culture / CLIL: Culture shock

* Project:

- Looking back

- Doing research on a country’s culture  

* Personal qualities:

- Familiarizing Ss with a multicultural world

- Developing self-study skills 

	4
	Unit 3

Green living


	8

(4)
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Diphthongs /ɪə/, /eə/ and /ʊə/
- Vocabulary: Words and phrases related to green living
- Grammar: Verbs with prepositions; relative clauses referring to a whole sentence 

* Skills:

-  Reading: Reading for main ideas and specific information in emails about going

green with plastics
- Speaking: Discussing ways to reduce, reuse, and recycle paper and expressing opinions

- Listening: Listening for main ideas, specific information and instructions in a conversation about creating a compost pile

- Writing: Writing a problem-solving report on green solutions 

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Making predictions

- Culture / CLIL: How green are our festival traditions?

* Project:

- Looking back

- Designing a leaflet promoting an eco-friendly habit   

* Personal qualities: 

- Arousing Ss’ interest in learning how to go green and be eco-friendly

- Developing self-study skills

	5
	Review 1


	3
	- Looking again at all the language and skills students have learnt 

- Developing self-study skills

	6
	Mid-term test


	2
	- Measuring students’ English ability to use the four language skills and the target grammar and vocabulary they have learnt halfway through Term 1

- Collecting useful information for modifications to lesson design

	
	Mid-term test feedback and correction


	
	- Suggesting corrections for students’ most common mistakes and errors
- Working out some useful test-taking strategies

	
	Unit 3

Green living

(cont.)
	(4)
	

	7
	Unit 4

Urbanisation


	8
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Unstressed words in connected speech 

- Vocabulary: Words related to urbanisation
- Grammar: Present perfect (review and extension); double comparatives to show change

* Skills:

-  Reading: Reading for main ideas and specific information in an article about the urbanisation of Ha Noi
- Speaking: Talking about the changes in a living area

- Listening: Listening for main ideas and specific information in a radio talk about urbanisation

- Writing: Describing a line graph about trends in urbanisation

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Making complaints and responding to them

- Culture / CLIL: Urbanisation in Malaysia and Australia

* Project:

- Looking back

- Doing research on an urban area in Viet Nam 

* Personal qualities:

- Understanding both the positive and negative aspects of urbanisation, thus choosing to adopt the most suitable lifestyle 

- Developing self-study skills

	8
	Unit 5

The world of work


	8
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Stressing auxiliary and modal verbs

- Vocabulary: Words related to work
- Grammar: Simple, compound, and complex sentences (review and extension)

* Skills:

-  Reading: Reading for main ideas, specific information and inference in job advertisements
- Speaking: Giving opinions about different jobs

- Listening: Listening for main ideas and specific information in a phone conversation about a job vacancy 

- Writing: Writing a job application letter

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Expressing anxiety and responding to it

- Culture / CLIL: Unusual jobs around the world

* Project:

- Looking back

- Doing research on suitable part-time jobs for students

* Personal qualities:

- Understanding the importance of work in a person’s life

- Developing self-study skills

	9
	Review 2


	3
	- Looking again at all the language and skills students have learnt 

- Developing self-study skills

	10
	First-term revision
	3
	Revising for the first-term test 

	11
	The first-term test


	2
	- Measuring students’ English ability to use the four language skills and the target grammar and vocabulary they have learnt by the end of Term 1

- Collecting useful information for modifications to lesson design

	
	End-of-term test feedback and correction
	
	- Suggesting corrections for students’ most common mistakes and errors
- Working out some useful test-taking strategies

	Số tiết 

Học kì I
	54
	
	

	12
	Unit 6

Artificial intelligence


	8
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Homophones

- Vocabulary: Words and phrases related to science and technology
- Grammar: Active and passive causatives

* Skills: 

-  Reading: Reading for specific information in an article about AI applications in education
- Speaking: Discussing applications of AI in education

- Listening: Listening for specific information and instructions for operating a home robot in a conversation with an AI expert

- Writing: Writing an essay about the advantages and disadvantages of home robots

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Getting attention and interrupting

- Culture / CLIL: The evolution of robots

* Project: 

- Looking back

- Researching and designing a new AI application in our daily lives

* Personal qualities: 

- Familiarizing Ss with the world where artificial intelligence is an indispensable part

- Developing self-study skills

	13
	Unit 7

The world of mass media


	8
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Linking /r/ between two vowels

- Vocabulary: Words and phrases related to the mass media
- Grammar: Adverbial clauses of manner and result

* Skills: 

-  Reading: Reading for main ideas, specific information and the writer’s views in an article comparing digital media and traditional media

- Speaking: Comparing different types of mass media

- Listening: Listening for specific information and attitudes toward fake news on the Internet 

- Writing: Describing pie charts

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Making small talk

- Culture / CLIL: Mass media types around the world

* Project: 

- Looking back

- Comparing two types of mass media

* Personal qualities: 

- Ss’ ability to recognize fake news and understand the impact of mass media on daily life
- Developing self-study skills

	14
	Unit 8

Wildlife conservation


	8

(5)
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Assimilation

- Vocabulary: Words related to conserving wildlife
- Grammar: Adverbial clauses of condition and comparison

* Skills: 

-  Reading: Reading for main ideas and specific information in a news item about wildlife conservation
- Speaking: Suggesting activities for a wildlife conservation event

- Listening: Listening for main ideas and specific information in a talk about the threats facing tigers

- Writing: Writing a problem-solving report on protecting tigers 

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Expressing concern

- Culture / CLIL: The International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List

* Project: 

- Looking back

- Designing a poster about an endangered species

* Personal qualities: 

- Identifying features of an independent life

- Arousing Ss’ interest in ways to conserve wildlife

- Developing self-study skills

	15
	Review 3


	3
	- Looking again at all the language and skills students have learnt 

- Developing self-study skills

	16
	Mid-term test


	2
	- Measuring students’ English ability to use the four language skills and the target grammar and vocabulary they have learnt halfway through Term 2

- Collecting useful information for modifications to lesson design

	
	Mid-term test feedback and correction
	
	- Suggesting corrections for students’ most common mistakes and errors 

- Working out some useful test-taking strategies

	
	Unit 8

Wildlife conservation

(cont.)
	(3)
	

	17
	Unit 9

Career paths


	8
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Sentence stress and rhythm

- Vocabulary: Phrases related to choosing a career path
- Grammar: Three-word phrasal verbs

* Skills: 

-  Reading: Reading for main ideas and specific information in an article about things to consider when choosing a career path, and understanding text structure
- Speaking: Talking about the things to consider when following different career paths

- Listening: Listening for main ideas and specific information in a conversation about a career in teaching

- Writing: Writing a curriculum vitae (CV) 

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Asking for and giving clarification

- Culture / CLIL: In-demand careers for the future

* Project: 

- Looking back

- Doing a survey on school-leavers’ career plans

* Personal qualities:

- Ss’s ability to make good choices about their future career paths 

- Developing self-study skills

	18
	Unit 10

Lifelong learning


	8
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Intonation in questions

- Vocabulary: Phrases related to lifelong learning
- Grammar: Reported speech: reporting orders, requests, offers, and advice

* Skills: 

-  Reading: Reading for main ideas and specific information in a head teacher’s message to school-leavers
- Speaking: Talking about great role models for lifelong learning

- Listening: Listening for main ideas and specific information in a talk about the challenges of lifelong learning

- Writing: Synthesising and summarising information to write an article about the benefits and challenges of lifelong learning 

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Thanking and accepting thanks

- Culture / CLIL: One of the oldest university graduates

* Project: 

- Looking back

- Designing a leaflet about a lifelong learning

* Personal qualities: 

- Being aware of the importance of lifelong learning

- Developing self-study skills

	19
	Review 4


	3
	- Looking again at all the language and skills students have learnt 

- Developing self-study skills

	20
	Second-term revision
	1
	Revising for the second-term test

	21
	The second-term test


	2
	- Measuring students’ English ability to use the four language skills and the target grammar and vocabulary they have learnt by the end of Term 2

- Collecting useful information for modifications to lesson design

	
	Second-term test feedback and correction
	
	- Suggesting corrections for students’ most common mistakes and errors 

- Working out some useful test-taking strategies

	Số tiết 

Học kì II
	51
	
	

	Tổng cộng
	105
	
	


     
2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông): Không


3. Chuyên đề nâng cao (đối với môn chuyên): Không
     
4. Kiểm tra, đánh giá định kỳ:

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	60 phút
	Tuần 9
	- Measuring students’ English ability to use the four language skills and the target grammar and vocabulary they have learnt halfway through Term 1

- Collecting useful information for modifications to lesson design
	- Viết (trên giấy)

	Cuối Học kỳ 1
	60 phút + 15 phút
	Tuần 18
	- Measuring students’ English ability to use the four language skills and the target grammar and vocabulary they have learnt by the end of Term 1

- Collecting useful information for modifications to lesson design
	- Viết (trên giấy)

	Giữa Học kỳ 2
	60 phút
	Tuần 27
	- Measuring students’ English ability to use the four language skills and the target grammar and vocabulary they have learnt halfway through Term 2

- Collecting useful information for modifications to lesson design
	- Viết (trên giấy)

	Cuối Học kỳ 2
	60 phút + 15 phút
	Tuần 35
	- Measuring students’ English ability to use the four language skills and the target grammar and vocabulary they have learnt by the end of Term 2

- Collecting useful information for modifications to lesson design
	- Viết (trên giấy)



* CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN
I. Đặc điểm tình hình

     1. Số lớp: 02; Số học sinh: 69; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 0

     2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 7; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0; Đại học: 1; Trên đại học: 6

     Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên : Tốt: 2; Khá: 0; Đạt: 0; Chưa đạt:0
     3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Phòng bộ môn
	1
	
	

	2
	Máy tính
	0
	
	

	3
	Máy đĩa CD
	15
	
	


     4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng bộ môn, Phòng đa năng
	2
	Cả năm học- Sử dụng dạy các kỹ năng
	


II. Kế hoạch dạy học 

Phân phối chương trình

	TT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	HỌC KỲ I

	1
	Introduction & Diagnostic Test 
	2
	

	
	
	
	Introduction:

* Knowledge:

- Get more information about the Tiếng Anh 12 textbooks, Global Success;

- Familiarise themselves with the new textbook as part of the core textbooks of all the school subjects in the new national curriculum;

- Know their learning tasks before, during and after class;

- And provide Ss with the information they need about the English Program for grade 12 English majors.
* Competences:
- Listening: Listen to the teacher introducing the new textbook and expressing all the requirements and expectations related to the English subject that Ss need to meet.

- Speaking: Discuss and share opinions.  

* Personal qualities:
- Ss’ commitment to show great diligence in their schoolwork. 

- Realise that working with their classmates on a particular learning task can produce a very encouraging result.

- Raise awareness of their responsibility for their studies.

Diagnostic Test:

- Assess Ss’ language abilities prior to program implementation.
- Collect information concerning Ss’ different levels of English competences that will serve lesson design.

	2
	Unit 1

Life stories we admire
	8
	

	
	
	
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Diphthongs /eɪ/ and,/ əʊ/

- Vocabulary: Phrases related to life stories

- Grammar: Past simple vs. Past continuous

* Skills: 

- Reading: Read for main ideas and specific information in an article about Steve Jobs’ life and achievements.
- Speaking: Talk about the lives of two national heroes of Viet Nam.

- Listening: Listen for rnain ideas and specific information in a talk about Walt Disney’s life.

- Writing: Synthesize and summarize information to write a biography of Walt Disney.

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Express pleasure and responding to it. 

- Culture / CLIL: Famous queens in world history 

* Project:

+ Looking back: Review the pronunciation, vocabulary, and grammar learnt in this lesson.

+ Design a visual story of a person’s life. 

* Personal qualities:

- Encourage Ss to live a significant life for the benefit of the community they live in and for themselves through life stories we admire.

- Develop self-study skills.

	3
	Unit 2

A multicultural world
	8
	

	
	
	
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Diphthongs /ɔɪ/, /ɑɪ/ and /ɑʊ/
- Vocabulary: Words related to cultural diversity
- Grammar: Articles (review and extension)

* Skills:

- Reading: Read for main ideas and specific information in an article about globalisation and cuifural diversity. 

- Speaking: Discuss and plan a Cultural Diversity Day.

- Listening: Listen for people’s attitudes and specific information in an interview about

Halloween in Viet Nam.  

- Writing: Write an opinion essay on the impact of world festivals on young Vietnamese

People.

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Make introductions responding to them.

- Culture / CLIL: Culture shock

* Project:

- Looking back: Review the pronunciation, vocabulary, and grammar learnt in this lesson. 

- Do research on a country’s culture.  

* Personal qualities:

- Familiarise Ss with a multicultural world.

- Develop self-study skills.

	4
	Module 1

Listening – Speaking 
	23
	

	
	Life stories we admire


	2
	Listening
- Can understand, summarize, and record the main content and most of the detailed information in conversations, monologues, instructions, announcements, or broadcasts, with a minimum length of 250–270 words, accurately, on topics from the curriculum and extended to real-life situations, under conditions of near-native speech.

- Can understand and recognize the speaker’s attitude and perspective through tone and intonation.

- Can understand most words/phrases and terms related to topics in the curriculum and extended contexts.

Speaking
- Has sufficient vocabulary and language structures to describe unexpected situations, explain the main points of an issue with relatively accurate language on abstract or cultural topics such as music or movies, though may still hesitate, repeat words, or occasionally use short sentences.

- Pronounces words clearly, with or without stress, and can use intonation accurately when speaking.

- Can describe experiences, events, dreams, hopes, and express opinions on information from an article, presentation, debate, or give instructions, explain a difficult situation, and provide detailed information required in a specific context (though accuracy may still be limited).

- Can connect a series of short, simple, separate elements into a coherent sequence in group debates, with supporting examples and explanations, without requiring too much preparation time on curriculum topics extended to everyday life situations.



	
	A multicultural world


	2
	

	
	Green living


	2
	

	
	Urbanisation


	2
	

	
	The world of work


	2
	

	
	Artificial intelligence


	2
	

	
	The world of mass media


	2
	

	
	Wildlife conservation


	2
	

	
	International integration


	2
	

	
	Career paths


	2
	

	
	Lifelong learning


	3
	

	5
	Mid-term test 1


	3
	

	
	
	
	- Assesses students’ English proficiency in the four language skills, as well as their use of the target grammar and vocabulary, halfway through Term 1.

- Collects useful information for revising and modifying the lesson design.

	6
	Unit 3

Green living
	8


	

	
	
	
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Diphthongs /ɪə/, /eə/ and /ʊə/
- Vocabulary: Words and phrases related to green living
- Grammar: Verbs with prepositions; relative clauses referring to a whole sentence 

* Skills:

-  Reading: Read for main ideas and specific information in emails about going

green with plastics.

- Speaking: Discuss ways to reduce, reuse, and recycle paper and expressing opinions.

- Listening: Listen for main ideas, specific information and instructions in a conversation about creating a compost pile.

- Writing: Write a problem-solving report on green solutions.
* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Make predictions.

- Culture / CLIL: How green are our festival traditions?
* Project:

- Looking back: Review the pronunciation, vocabulary, and grammar learnt in this lesson.

- Design a leaflet promoting an eco-friendly habit.   

* Personal qualities: 

- Arouse Ss’ interest in learning how to go green and be eco-friendly

- Develop self-study skills.

	7
	Review 1


	2
	- Review all the language and skills students have learnt.

- Work out some useful test-taking strategies.

	8
	Unit 4

Urbanisation
	8
	

	
	
	
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Unstressed words in connected speech 

- Vocabulary: Words related to urbanisation
- Grammar: Present perfect (review and extension); double comparatives to show change

* Skills:

-  Reading: Read for main ideas and specific information in an article about the urbanisation of Ha Noi.
- Speaking: Talk about the changes in a living area.

- Listening: Listen for main ideas and specific information in a radio talk about urbanisation.

- Writing: Describe a line graph about trends in urbanisation.

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Make complaints and respond to them.

- Culture / CLIL: Urbanisation in Malaysia and Australia

* Project:

- Looking back: Review the pronunciation, vocabulary, and grammar learnt in this lesson.

- Do research on an urban area in Viet Nam. 

* Personal qualities:

- Understand both the positive and negative aspects of urbanisation, thus choosing to adopt the most suitable lifestyle. 

- Develop self-study skills.

	9
	Unit 5

The world of work
	8
	

	
	
	
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Stressing auxiliary and modal verbs

- Vocabulary: Words related to work
- Grammar: Simple, compound, and complex sentences (review and extension)

* Skills:

-  Reading: Read for main ideas, specific information and inference in job advertisements.
- Speaking: Give opinions about different jobs.

- Listening: Listen for main ideas and specific information in a phone conversation about a job vacancy. 

- Writing: Write a job application letter.

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Express anxiety and respond to it.

- Culture / CLIL: Unusual jobs around the world

* Project:

- Looking back: Review the pronunciation, vocabulary, and grammar learnt in this lesson.

- Do research on suitable part-time jobs for students.

* Personal qualities:

- Understand the importance of work in a person’s life.

- Develop self-study skills.

	10
	Review 2


	2
	- Review all the language and skills students have learnt.

- Revise for the midterm. 

- Work out some useful test-taking strategies.

	11
	Module 2:

Phonology, Lexi, Grammar
	24 (14)


	

	
	PRONUNCIATION:
Diphthongs
	1
	- Understand, pronounce correctly, and use stress and intonation appropriately in communication.
- Apply knowledge of phonetics to communicate effectively in specific contexts.


	
	PRONUNCIATION: Stressed words (special cases)
Unstressed words
	1
	

	
	PRONUNCIATION:
Sentence stress
	1
	

	
	PRONUNCIATION:
Assimilation, linking vowel-to-vowel
	1
	

	
	VOCABULARY:

Vocabulary related to daily life, such as family, habits, hobbies, work, travel, and current events.
	2
	- Understand the meanings of vocabulary included in the curriculum (with extensions/advanced terms) related to daily life, such as family, habits, hobbies, work, travel, and current events.
- Comprehend the meaning of vocabulary in various types of reading and listening texts within the curriculum.
- Use vocabulary effectively in speaking and writing, appropriately for the topic, communication channel, and social context.


	
	VOCABULARY:

Parts of speech (nouns, verbs, adjectives, adverbs), intransitive verbs, transitive verbs, phrasal verbs, fixed expressions, idioms.
	2
	

	
	GRAMMAR:
Review, expand, and advance knowledge of the tenses already learnt.
	2


	- Understand the meaning of grammatical phenomena to comprehend the content of listening and reading texts within the curriculum.
- Use grammatical structures effectively in speaking and writing, appropriately for the topic, communication channel, and social context.
- Understand the forms and functions of the simple past and past continuous tenses and use them appropriately within the curriculum topics.
- Understand and use the present perfect and present perfect continuous tenses in connection with the curriculum topics.


	
	GRAMMAR:
Future tenses, including perfect and perfect continuous forms.
	1
	

	
	GRAMMAR:
Compare the simple past and past continuous tenses (in complex sentences).
	1
	

	
	GRAMMAR:
Compare present perfect and present perfect continuous tenses.
	1
	

	
	GRAMMAR:
Reported speech with yes/no questions and wh-questions.
	1


	

	12
	Revision for the end-of-term-test
	1
	

	
	
	
	- Review all the language and skills students have learnt in preparation for the first-term test.

- Develop some useful test-taking strategies.

	13
	End-of-term test


	3
	

	
	
	
	- Assesses students’ English proficiency in the four language skills, as well as their use of the target grammar and vocabulary at the end of Term 1. 

- Collects useful information for revising and modifying the lesson design.

	Số tiết Học kỳ I
	
	90
	

	HỌC KỲ II

	
	Module 2:

Phonology, Lexi, Grammar

 (Cont’d)
	24 (10)


	

	
	GRAMMAR:
Review various types of passive voice constructions.
	1
	(Cont’d)

- Understand the forms and functions of reported speech in affirmative and interrogative sentences and use them appropriately within the curriculum topics.
- Understand the forms and functions of the passive voice and use them correctly in relation to the curriculum topics.
- Understand the forms and functions of conditional sentences and use them appropriately within the curriculum topics.
- Understand the forms and functions of restrictive and non-restrictive relative clauses and use them correctly in connection with the curriculum topics.
- Understand the forms, structures, and correct use of adverbial phrases/clauses in relation to the curriculum topics.
- Understand and use comparative structures of adjectives (for emphasis) in connection with the curriculum topics.
- Understand and use comparative structures of adjectives/adverbs appropriately within the curriculum topics.
- Understand and use grammatical structures appropriately in connection with the curriculum topics.

	
	GRAMMAR:
Review various types of conditional sentences.
	1
	

	
	GRAMMAR:
Review restrictive and non-restrictive relative clauses.
	1
	

	
	GRAMMAR:
Review adverbial phrases/clauses (indicating cause, time, purpose, condition, etc.).
	2
	

	
	GRAMMAR:
Comparative structures of adjectives (for emphasis).
	1
	

	
	GRAMMAR:
Double comparative structures used to describe things that are changing.
	1
	

	
	GRAMMAR:
Double comparative structures used to describe two actions occurring simultaneously.
	1
	

	
	GRAMMAR:
The subjunctive mood and extended/advanced special sentence forms.
	2
	

	14
	Unit 6

Artificial intelligence
	8
	

	
	
	
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Homophones

- Vocabulary: Words and phrases related to science and technology
- Grammar: Active and passive causatives

* Skills: 

-  Reading: Read for specific information in an article about AI applications in education.
- Speaking: Discuss applications of AI in education.

- Listening: Listen for specific information and instructions for operating a home robot in a conversation with an AI expert.

- Writing: Write an essay about the advantages and disadvantages of home robots.

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Get attention and interrupt.

- Culture / CLIL: The evolution of robots.

* Project: 

- Looking back: Review the pronunciation, vocabulary, and grammar learnt in this lesson.

- Research and design a new AI application in our daily lives.

* Personal qualities: 

- Familiarise Ss with the world where artificial intelligence is an indispensable part.

- Develop self-study skills.

	15
	Unit 7

The world of mass media
	8
	

	
	
	
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Linking /r/ between two vowels

- Vocabulary: Words and phrases related to the mass media
- Grammar: Adverbial clauses of manner and result

* Skills: 

-  Reading: Read for main ideas, specific information and the writer’s views in an article comparing digital media and traditional media.

- Speaking: Compare different types of mass media.

- Listening: Listen for specific information and attitudes toward fake news on the Internet. 

- Writing: Describe pie charts.

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Make small talk.

- Culture / CLIL: Mass media types around the world

* Project: 

- Looking back: Review the pronunciation, vocabulary, and grammar learnt in this lesson.

- Compare two types of mass media.

* Personal qualities: 

- Ss’ ability to recognise fake news and understand the impact of mass media on daily life.
- Develop self-study skills.

	16
	Unit 8

Wildlife conservation
	8
	

	
	
	
	* Language knowledge: 

- Pronunciation: Assimilation

- Vocabulary: Words related to conserving wildlife
- Grammar: Adverbial clauses of condition and comparison

* Skills: 

-  Reading: Read for main ideas and specific information in a news item about wildlife conservation.
- Speaking: Suggest activities for a wildlife conservation event.

- Listening: Listen for main ideas and specific information in a talk about the threats facing tigers.

- Writing: Write a problem-solving report on protecting tigers. 

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Express concern.

- Culture / CLIL: The International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List

* Project: 

- Looking back: Review the pronunciation, vocabulary, and grammar learnt in this lesson.

- Design a poster about an endangered species.

* Personal qualities: 

- Identify features of an independent life.

- Arouse Ss’ interest in ways to conserve wildlife.

- Develop self-study skills.

	17
	Review 3


	2
	- Review all the language and skills students have learnt.

- Revise for the midterm. 

- Work out some useful test-taking strategies.

	18
	Module 3 :

Reading – Writing
	23 (6)


	

	
	Life stories we admire


	2
	Reading
- Can understand texts and passages of various types, with a minimum length of 350–400 words, in extended situations and contexts on topics from the curriculum.

- Can skim to grasp the main idea of the entire passage or the main idea of each paragraph.

- Can understand and answer questions about detailed content, requiring selective reading, synthesis, and evaluation.

- Can use context to infer the meaning of words.

- Can understand and recognize synonyms, antonyms, and different word formations.

- Can consolidate and expand vocabulary and language expressions on relevant topics.

- Can locate and understand information in everyday texts such as letters, notices, and short official documents.

- Can recognize explicit information that is expressed differently from the original text.

- Understands sentence logic in texts using cohesive devices (reference words, connectors, conjunctions, repetition, etc.).

- Can recognize cohesion between sentences or paragraphs by identifying references and grammatical features in familiar content.

- Can identify subtle details such as attitude, emotion, implied meaning, or suggestion.

- Can appreciate subtle differences in writing style, implied content, and explicit content.

…

	
	A multicultural world


	2
	

	
	Green living


	2
	

	19
	Midterm Test 2


	3
	

	
	
	
	Assesses students’ English proficiency in the four language skills, as well as their use of the target grammar and vocabulary, halfway through Term 2.

- Collects useful information for revising and modifying the lesson design.

	
	Module 3 :

Reading – Writing (cont’d)
	23 (17)
	

	
	Urbanisation


	2
	(Cont’d)
Writing
                + Discursive writing
                + Argumentative writing
- Can use appropriate writing genres to meet basic needs or academic requirements.

- Can structure and write an essay of at least 250 words using sentences flexibly, accurately, and fluently, based on given prompts or independently, to present and justify personal opinions on relevant topics.

- Can write a 100-120 word paragraph summarizing the main ideas of a 300-word passage on relatively abstract literary or artistic topics.

- Can describe information from charts or tables in about 150 words, explaining data in complex graphs or tables and giving personal interpretations or reasoning about the data.

- Can convey information in multiple ways by changing structures and vocabulary without altering the original meaning.

- Can express the purpose of writing effectively, maintaining a consistent and appropriate tone.

- Can use a variety of cohesive devices and organizational structures flexibly.

- Can fully develop arguments with all relevant details.

- Can use a wide range of vocabulary accurately and flexibly.

- Can control writing style and the use of fixed expressions.

	
	The world of work


	2
	

	
	Artificial intelligence


	2
	

	
	The world of mass media


	2
	

	
	Wildlife conservation


	2
	

	
	International integration


	2
	

	
	Career paths


	2
	

	
	Lifelong learning


	3
	

	20
	Unit 9

Career paths
	8
	

	
	
	
	* Linguistic knowledge: 

- Pronunciation: Sentence stress and rhythm

- Vocabulary: Phrases related to choosing a career path
- Grammar: Three-word phrasal verbs

* Skills: 

-  Reading: Read for main ideas and specific information in an article about things to consider when choosing a career path, and understanding text structure.
- Speaking: Talk about the things to consider when following different career paths.

- Listening: Listen for main ideas and specific information in a conversation about a career in teaching.

- Writing: Write a curriculum vitae (CV). 

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Ask for and give clarification.

- Culture / CLIL: In-demand careers for the future

* Project: 

- Looking back: Review the pronunciation, vocabulary, and grammar learnt in this lesson.

- Do a survey on school-leavers’ career plans.

* Personal qualities:

- Ss’s ability to make good choices about their future career paths. 

- Develop self-study skills

	21
	Unit 10

Lifelong learning
	8
	

	
	
	
	* Linguistic knowledge: 

- Pronunciation: Intonation in questions

- Vocabulary: Phrases related to lifelong learning
- Grammar: Reported speech: reporting orders, requests, offers, and advice

* Skills: 

-  Reading: Read for main ideas and specific information in a head teacher’s message to school-leavers.
- Speaking: Talk about great role models for lifelong learning.

- Listening: Listen for main ideas and specific information in a talk about the challenges of lifelong learning.

- Writing: Synthesize and summarize information to write an article about the benefits and challenges of lifelong learning. 

* Communication and culture / CLIL:

- Everyday English: Thank and accept thanks.

- Culture / CLIL: One of the oldest university graduates

* Project: 

- Looking back: Review the pronunciation, vocabulary, and grammar learnt in this lesson.

- Design a leaflet about a lifelong learning.

* Personal qualities: 

- Be aware of the importance of lifelong learning.

- Develop self-study skills.

	22
	Review 4
	2
	

	
	
	
	- Review all the language and skills students have learnt.

- Revise for the end-of-term test.

- Work out some useful test-taking strategies.

	23
	Revision for the end-of-term test
	2
	

	
	
	
	- Review all the language and skills students have learnt in preparation for the second-term English exam.

- Develop some useful test-taking strategies.

	24
	End-of-term test


	3
	

	
	
	
	- Assesses students’ English proficiency in the four language skills, as well as their use of the target grammar and vocabulary, at the end of Term 2.

- Collects useful information for revising and modifying the lesson design.

	Số tiết Học kỳ II
	
	85
	

	Tổng cộng
	                                              175


     2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông): Không

     3. Chuyên đề nâng cao (đối với môn chuyên)
        Tiếng Anh 12 chuyên

	TT
	CHUYÊN ĐỀ
	SỐ TIẾT
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	1
	LISTENING – SPEAKING 
	23
	

	
	Life stories we admire

	2
	Listening
- Can understand, summarize, and record the main content and most of the detailed information in conversations, monologues, instructions, announcements, or broadcasts, with a minimum length of 250–270 words, accurately, on topics from the curriculum and extended to real-life situations, under conditions of near-native speech.

- Can understand and recognize the speaker’s attitude and perspective through tone and intonation.

- Can understand most words/phrases and terms related to topics in the curriculum and extended contexts.

Speaking
- Has sufficient vocabulary and language structures to describe unexpected situations, explain the main points of an issue with relatively accurate language on abstract or cultural topics such as music or movies, though may still hesitate, repeat words, or occasionally use short sentences.

- Pronounces words clearly, with or without stress, and can use intonation accurately when speaking.

- Can describe experiences, events, dreams, hopes, and express opinions on information from an article, presentation, debate, or give instructions, explain a difficult situation, and provide detailed information required in a specific context (though accuracy may still be limited).

- Can connect a series of short, simple, separate elements into a coherent sequence in group debates, with supporting examples and explanations, without requiring too much preparation time on curriculum topics extended to everyday life situations.

	
	A multicultural world


	2
	

	
	Green living


	2
	

	
	Urbanisation


	2
	

	
	The world of work


	2
	

	
	Artificial intelligence


	2
	

	
	The world of mass media


	2
	

	
	Wildlife conservation 


	2
	

	
	International integration


	2
	

	
	Career paths


	2
	

	
	Lifelong learning
	3
	

	2
	PHONOLOGY, LEXI, GRAMMAR
	24 
	

	
	PRONUNCIATION:
Diphthongs
	1
	- Understand, pronounce correctly, and use stress and intonation appropriately in communication.
- Apply knowledge of phonetics to communicate effectively in specific contexts.


	
	PRONUNCIATION: Stressed words (special cases)
Unstressed words
	1
	

	
	PRONUNCIATION:
Sentence stress
	1
	

	
	PRONUNCIATION:
Assimilation, linking vowel-to-vowel
	1
	

	
	VOCABULARY:

Vocabulary related to daily life, such as family, habits, hobbies, work, travel, and current events.
	2
	- Understand the meanings of vocabulary included in the curriculum (with extensions/advanced terms) related to daily life, such as family, habits, hobbies, work, travel, and current events.
- Comprehend the meaning of vocabulary in various types of reading and listening texts within the curriculum.
- Use vocabulary effectively in speaking and writing, appropriately for the topic, communication channel, and social context.


	
	VOCABULARY:

Parts of speech (nouns, verbs, adjectives, adverbs), intransitive verbs, transitive verbs, phrasal verbs, fixed expressions, idioms.
	2
	

	
	GRAMMAR:
Review, expand, and advance knowledge of the tenses already learnt.
	2


	- Understand the meaning of grammatical phenomena to comprehend the content of listening and reading texts within the curriculum.
- Use grammatical structures effectively in speaking and writing, appropriately for the topic, communication channel, and social context.
- Understand the forms and functions of the simple past and past continuous tenses and use them appropriately within the curriculum topics.
- Understand and use the present perfect and present perfect continuous tenses in connection with the curriculum topics.
- Understand the forms and functions of reported speech in affirmative and interrogative sentences and use them appropriately within the curriculum topics.
- Understand the forms and functions of the passive voice and use them correctly in relation to the curriculum topics.
- Understand the forms and functions of conditional sentences and use them appropriately within the curriculum topics.
- Understand the forms and functions of restrictive and non-restrictive relative clauses and use them correctly in connection with the curriculum topics.
- Understand the forms, structures, and correct use of adverbial phrases/clauses in relation to the curriculum topics.
- Understand and use comparative structures of adjectives (for emphasis) in connection with the curriculum topics.
- Understand and use comparative structures of adjectives/adverbs appropriately within the curriculum topics.
- Understand and use grammatical structures appropriately in connection with the curriculum topics.

	
	GRAMMAR:
Future tenses, including perfect and perfect continuous forms.
	1
	

	
	GRAMMAR:
Compare the simple past and past continuous tenses (in complex sentences).
	1
	

	
	GRAMMAR:
Compare present perfect and present perfect continuous tenses.
	1
	

	
	GRAMMAR:
Reported speech with yes/no questions and wh-questions.
	1


	

	
	GRAMMAR:
Review various types of passive voice constructions.
	1
	

	
	GRAMMAR:
Review various types of conditional sentences.
	1
	

	
	GRAMMAR:
Review restrictive and non-restrictive relative clauses.
	1
	

	
	GRAMMAR:
Review adverbial phrases/clauses (indicating cause, time, purpose, condition, etc.).
	2
	

	
	GRAMMAR:
Comparative structures of adjectives (for emphasis).
	1
	

	
	GRAMMAR:
Double comparative structures used to describe things that are changing.
	1
	

	
	GRAMMAR:
Double comparative structures used to describe two actions occurring simultaneously.
	1
	

	
	GRAMMAR:
The subjunctive mood and extended/advanced special sentence forms.
	2
	

	3
	READING – WRITING 
	23 
	

	
	Life stories we admire


	2
	Reading
- Can understand texts and passages of various types, with a minimum length of 350–400 words, in extended situations and contexts on topics from the curriculum.

- Can skim to grasp the main idea of the entire passage or the main idea of each paragraph.

- Can understand and answer questions about detailed content, requiring selective reading, synthesis, and evaluation.

- Can use context to infer the meaning of words.

- Can understand and recognize synonyms, antonyms, and different word formations.

- Can consolidate and expand vocabulary and language expressions on relevant topics.

- Can locate and understand information in everyday texts such as letters, notices, and short official documents.

- Can recognize explicit information that is expressed differently from the original text.

- Understands sentence logic in texts using cohesive devices (reference words, connectors, conjunctions, repetition, etc.).

- Can recognize cohesion between sentences or paragraphs by identifying references and grammatical features in familiar content.

- Can identify subtle details such as attitude, emotion, implied meaning, or suggestion.

- Can appreciate subtle differences in writing style, implied content, and explicit content.
Writing
                + Discursive writing
                + Argumentative writing
- Can use appropriate writing genres to meet basic needs or academic requirements.

- Can structure and write an essay of at least 250 words using sentences flexibly, accurately, and fluently, based on given prompts or independently, to present and justify personal opinions on relevant topics.

- Can write a 100-120 word paragraph summarizing the main ideas of a 300-word passage on relatively abstract literary or artistic topics.

- Can describe information from charts or tables in about 150 words, explaining data in complex graphs or tables and giving personal interpretations or reasoning about the data.

- Can convey information in multiple ways by changing structures and vocabulary without altering the original meaning.

- Can express the purpose of writing effectively, maintaining a consistent and appropriate tone.

- Can use a variety of cohesive devices and organizational structures flexibly.

- Can fully develop arguments with all relevant details.

- Can use a wide range of vocabulary accurately and flexibly.

- Can control writing style and the use of fixed expressions.

	
	A multicultural world


	2
	

	
	Green living


	2
	

	
	Urbanisation


	2
	

	
	The world of work


	2
	

	
	Artificial intelligence


	2
	

	
	The world of mass media


	2
	

	
	Wildlife conservation 


	2
	

	
	International integration


	2
	

	
	Career paths


	2
	

	
	Lifelong learning


	3
	


     4. Kiểm tra, đánh giá định kỳ:

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	90 phút
	Tuần 9
	- Assessing students’ English proficiency in the four language skills, as well as their use of the target grammar and vocabulary, halfway through Term 1.

- Collecting useful information for revising and modifying the lesson design.
	- Viết (trên giấy)

	Cuối Học kỳ 1
	90 phút 
	Tuần 18
	- Assessing students’ English proficiency in the four language skills, as well as their use of the target grammar and vocabulary, at the end of Term 1.

- Collecting useful information for revising and modifying the lesson design.
	- Viết (trên giấy)

	Giữa Học kỳ 2
	90 phút
	Tuần 26
	Assessing students’ English proficiency in the four language skills, as well as their use of the target grammar and vocabulary, halfway through Term 2.

- Collecting useful information for revising and modifying the lesson design.
	- Viết (trên giấy)

	Cuối Học kỳ 2
	90 phút 
	Tuần 35
	- Assessing students’ English proficiency in the four language skills, as well as their use of the target grammar and vocabulary, at the end of Term 2.

- Collecting useful information for revising and modifying the lesson design.
	- Viết (trên giấy)


VIII. MÔN LỊCH SỬ

1. Khối 10

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 10 lớp; Số học sinh: 346; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 0.
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 03; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0; Đại học 01; Trên đại học: 02 (Thạc sĩ)

 Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên 
: Tốt: 03; Khá: 0; Đạt: 0; Chưa đạt: 0

3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	TT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Phim tài liệu: Một số hiện vật tiêu biểu của nền văn minh Văn Lang, Âu Lạc và văn minh Đại Việt
	02/GV
	Lịch sử và sử học
	

	2
	Phim tài liệu: Thành tựu tiêu biểu của một số nền văn minh phương Đông
	02/GV
	Một số nền văn minh thế giới thời cổ - trung đại
	

	3
	Phim tài liệu: Thành tựu tiêu biểu của một số nền văn minh phương Tây
	01/GV
	Một số nền văn minh thế giới thời cổ - trung đại
	

	4
	Phim tài liệu: Thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất
	01/GV
	Các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử thế giới
	

	5
	Phim tài liệu: Thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai
	02/GV
	Các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử thế giới
	

	6
	Phim tài liệu: Thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba
	01/GV
	Các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử thế giới
	

	7
	Phim tài liệu: Thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
	02/GV
	Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam (trước năm 1858)
	

	8
	Phim tư liệu: Thành tựu của văn minh Đông Nam Á
	01/GV
	Văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng bộ môn.
	01
	Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử. 
	

	2
	Phòng truyền thống. 
	01
	Sử dụng khi học sinh học tập tiết thực hành lịch sử. 
	


II. Kế hoạch dạy học
                                    

Cả năm : 35 tuần x 1,5 tiết/tuần = 52 tiết

Học kì I:  18 tuần x 1 tiết/tuần = 18 tiết

Học kì II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết

	TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	
Học kỳ 1: 18 tuần x 1 tiết/tuần = 18 tiết

	CHỦ ĐỀ 1: LỊCH SỬ VÀ SỬ HỌC (3 tiết)

	1
	Bài 1: Hiện thực lịch sử và lịch sử được con người nhận thức
	2

(1, 2)


	- Trình bày được khái niệm lịch sử.

- Phân biệt được hiện thực lịch sử và lịch sử được con người nhận thức.

- Giải thích được khái niệm sử học.

- Trình bày được đối tượng nghiên cứu của sử học.

- Nêu được chức năng, nhiệm vụ của sử học.

	2
	Bài 2: Tri thức lịch sử và cuộc sống
	1

(3)
	- Giải thích được sự cần thiết phải học tập và khám phá lịch sử suốt đời.

- Biết cách sưu tầm, thu thập, xử lí thông tin và sử liệu để học tập, khám phá lịch sử.
- Vận dụng kiến thức, bài học lịch sử để giải thích những vấn đề thời sự trong nước và thế giới, những vấn đề trong thực tiễn cuộc sống (ở mức độ đơn giản).

- Quan tâm, yêu thích và tham gia các hoạt động tìm hiểu lịch sử, văn hoá của dân tộc Việt Nam và thế giới.

	CHỦ ĐỀ 2: VAI TRÒ CỦA SỬ HỌC (2 tiết) + 1 tiết thực hành chủ đề (1+2)

	3
	Bài 3: Vai trò của Sử học
	2

(4, 5)
	- Nêu được mối quan hệ giữa sử học với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá và di sản thiên nhiên.

- Có ý thức vận động các bạn và mọi người ở xung quanh cùng tham gia bảo vệ các di sản văn hoá và di sản thiên nhiên ở địa phương.

- Giải thích được vai trò của lịch sử và văn hóa đối với sự phát triển du lịch

- Nêu được tác động của du lịch với công tác bảo tồn di tích lịch sử, văn hoá.

	4
	Thực hành chủ đề 1, 2
	1

(6)
	- Thực hành nội dung của chủ đề 2

- Củng cố, khắc sâu kiến thức lịch sử.

- Rèn luyện các kĩ năng thực hành bộ môn, phát triển năng lực lịch sử.

- Tạo hứng thú trong học tập.

	CHỦ ĐỀ 3: MỘT SỐ NỀN VĂN MINH THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ - TRUNG ĐẠI (5 tiết + 2 tiết thực hành)

	5
	Bài 4: Khái niệm văn minh. Một số nền văn minh phương Đông thời cổ - trung đại.
	2

(7, 8)
	- Giải thích được khái niệm văn minh.

- Phân biệt được khái niệm văn minh, văn hoá.

- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về các nền văn minh cổ đại phương Đông thời cổ - trung đại
- Nêu được thành tựu tiêu biểu và ý nghĩa của văn minh Ai Cập về chữ viết, khoa học tự nhiên, kiến trúc, điêu khắc.

- Nêu được những thành tựu tiêu biểu và ý nghĩa của văn minh Ấn Độ về chữ viết, văn học nghệ thuật, khoa học tự nhiên, tư tưởng, tôn giáo.

	6
	Kiểm tra giữa học kỳ 1
	1

(9)
	- Đánh giá mức độ đáp ứng của học sinh về yêu cầu cần đạt của các bài học.

- Đánh giá sự tiến bộ của học sinh.

- Nội dung kiểm tra thống nhất họp nhóm chuyên môn tuần 6.
- Hình thức kiểm tra: Tự luận và Trắc nghiệm.


	CHỦ ĐỀ 3: MỘT SỐ NỀN VĂN MINH THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ - TRUNG ĐẠI (5 tiết + 2 tiết thực hành) 

(Tiếp theo)

	7
	Bài 4: Khái niệm văn minh. Một số nền văn minh phương Đông thời cổ - trung đại (tiếp theo)
	1

(10)
	- Nêu được thành tựu tiêu biểu và ý nghĩa của văn minh Trung Hoa về chữ viết, văn học nghệ thuật, sử học, khoa học tự nhiên, y học, thiên văn học, lịch pháp, tư tưởng, tôn giáo.

	8
	Bài 5: Một số nền văn minh phương Tây thời cổ - trung đại
	2

(11, 12)
	- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về các nền văn minh phương Tây thời cổ - trung đại.

- Nêu được những thành tựu tiêu biểu và ý nghĩa của văn minh Hy Lạp - La Mã về chữ viết, thiên văn học, lịch pháp, văn học, nghệ thuật, khoa học tự nhiên, tư tưởng, tôn giáo, thể thao.

- Nêu được những thành tựu tiêu biểu và ý nghĩa của văn minh thời Phục hưng về tư tưởng, vănhọc, nghệ thuật, khoa học kĩ thuật, thiên văn học.

	9
	Thực hành chủ đề 3
	2

(13, 14)
	- Thực hành nội dung của chủ đề 3

- Củng cố, khắc sâu kiến thức lịch sử.

- Rèn luyện các kĩ năng thực hành bộ môn, phát triển năng lực lịch sử.

- Tạo hứng thú trong học tập.

	CHỦ ĐỀ 4: CÁC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI (5 tiết+ 2 tiết thực hành)

	10
	Bài 6: Cách mạng công nghiệp thời cận đại.
	2

(15, 16)
	- Biết cách sưu tầm và sử dụng một số tư liệu để tìm hiểu về các cuộc cách mạng công nghiệp.

- Nêu được thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất.

- Nêu được những thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ hai.

- Nêu được ý nghĩa của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai về kinh tế, xã hội, văn hoá.

	11
	Ôn tập học kỳ 1
	1

(17)
	- Học sinh phải hệ thống được những kiến thức trọng tâm của chủ đề đã học.

- Biết vận dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề của thực tiễn.

	12
	Kiểm tra cuối kỳ 1
	1

(18)
	- Đánh giá mức độ đáp ứng của học sinh về yêu cầu cần đạt của các bài học.

- Đánh giá sự tiến bộ của học sinh.

- Nội dung kiểm tra thống nhất họp nhóm chuyên môn tuần 16.
- Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm và tự luận.

	Học kỳ 2: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết

	CHỦ ĐỀ 4: CÁC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI (5 tiết+ 2 tiết thực hành)

(Tiếp theo)

	13


	Bài 7: Cách mạng công nghiệp thời  hiện đại
	3

(19, 20, 21)
	· - Nêu được những thành tựu cơ bản của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba.

· - Nêu được những thành tựu cơ bản của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Nêu được ý nghĩa của Cách mạng công nghiệp lần thứ ba và lần thứ tư về kinh tế, xã hội, văn hoá.

- Có thái độ trân trọng những thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp đối với sự phát triển của lịch sử.

- Vận dụng được những hiểu biết về tác động hai mặt của Cách mạng công nghiệp lần thứ ba và lần thứ tư để tuân thủ những quy định của pháp luật trong cách thức giao tiếp trên Internet, mạng xã hội.

	14
	Thực hành chủ đề 4
	2

(22, 23)
	- Thực hành nội dung của chủ đề 4

- Củng cố, khắc sâu kiến thức lịch sử.

- Rèn luyện các kĩ năng thực hành bộ môn, phát triển năng lực lịch sử.

- Tạo hứng thú trong học tập.

	CHỦ ĐỀ 5: VĂN MINH ĐÔNG NAM Á THỜI CỔ - TRUNG ĐẠI (3 tiết + 1 tiết thực hành)

	15
	Bài 8: Hành trình phát triển của văn minh Đông Nam Á thời cổ - trung đại
	1

(24, 25, 26)
	- Biết cách sưu tầm và sử dụng một số tư liệu để tìm hiểu về lịch sử văn minh Đông Nam Á.

- Trình bày được các thời kì phát triển của văn minh Đông Nam Á.

- Nêu được một số thành tựu tiêu biểu của văn minh Đông Nam Á về tôn giáo và tín ngưỡng, văn tự và văn học, kiến trúc và điêu khắc. 

- Biết trân trọng giá trị trường tồn của các di sản văn minh Đông Nam Á, tham gia bảo tồn các di sản văn minh Đông Nam Á nói chung và ở Việt Nam nói riêng.

	17
	Thực hành chủ đề 5
	1

(27)
	- Thực hành nội dung của chủ đề 5

- Củng cố, khắc sâu kiến thức lịch sử.

- Rèn luyện các kĩ năng thực hành bộ môn, phát triển năng lực lịch sử.

- Tạo hứng thú trong học tập.

	CHỦ ĐỀ 6: MỘT SỐ NỀN VĂN MINH TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM (TRƯỚC NĂM 1858)

(12 tiết + 2 tiết thực hành)

	18
	Bài 9: Một số nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam
	2

(28, 29, 30, 31, 32)
	- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về văn minh Văn Lang - Âu Lạc.

- Phân tích được cơ sở hình thành văn minh Văn Lang - Âu Lạc.
- Nêu được những thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc về đời sống vật chất, đời sống tinh thần, tổ chức xã hội, Nhà nước.

-  Phân tích được cơ sở hình thành văn minh Chămpa.

- Biết sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về văn minh Cham - pa.

- Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của văn minh Champa về đời sống vật chất, đời sống tinh thần, tổ chức xã hội, Nhà nước.
- Phân tích được cơ sở hình thành văn minh Phù Nam.

- Biết sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về văn minh Phù Nam

- Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của văn minh Phù Nam về đời sống vật chất, đời sống tinh thần, tổ chức xã hội, Nhà nước.

- Biết vận dụng hiểu biết về các nền văn minh cổ để giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam. Nhận thức được giá trị trường tồn của các nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam. Có ý thức trân trọng truyền thống lao động cần cù, sáng tạo của dân tộc Việt Nam trong lịch sử. Có trách nhiệm trong việc góp phần bảo tồn các di sản văn hoá của dân tộc.

	20
	Bài 10: Văn minh Đại Việt
	2

(33, 34)


	- Giải thích được khái niệm văn minh Đại Việt.

- Phân tích được cơ sở hình thành văn minh Đại Việt về kế thừa văn minh Văn Lang - Âu Lạc, đấu tranh gìn giữ văn hoá, bản sắc dân tộc trong thời kì Bắc thuộc, nền độc lập tự chủ của đất nước, tiếp thu ảnh hưởng của văn hoá Trung Quốc, Ấn Độ.
- Nêu được quá trình phát triển của văn minh Đại Việt.

- Đề xuất được các giải pháp nhằm gìn giữ và phát huy những giá trị của các nền văn minh trên đất nước Việt Nam (trước năm 1858) trong cuộc sống hiện nay.

	21
	Kiểm tra giữa học kỳ 2
	1

(35)
	- Đánh giá mức độ đáp ứng của học sinh về yêu cầu cần đạt của các bài học.

- Đánh giá sự tiến bộ của học sinh.

- Nội dung kiểm tra thống nhất họp nhóm chuyên môn tuần 24.
- Hình thức kiểm tra: Tự luận và Trắc nghiệm.


	CHỦ ĐỀ 6: MỘT SỐ NỀN VĂN MINH TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM (TRƯỚC NĂM 1858) (12 tiết + 2 tiết thực hành) (Tiếp theo)

	22
	Bài 10: Văn minh Đại Việt (tiếp theo)
	5

(36, 37, 38, 39, 40)
	- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về những thành tựu của văn minh Đại Việt.

- Nêu được một số thành tựu cơ bản của nền văn minh Đại Việt về kinh tế, chính trị, tư tưởng, tôn giáo, văn hoá, giáo dục, văn học, nghệ thuật.

- Phân tích được ý nghĩa của nền văn minh Đại Việt trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

- Trân trọng giá trị của nền văn minh Đại Việt, vận dụng hiểu biết về văn minh Đại Việt để giới thiệu, quảng bá về đất nước, con người, di sản văn hoá Việt Nam.

	23
	Thực hành chủ đề 6
	2

(41, 42)
	- Giúp học sinh củng cố lại kiến thức về chủ đề 6.

- Giải thích, liên hệ được các nội dung chủ đề với các vấn đề đất nước hiện nay.

- Phát triển, rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm, sưu tầm tài liệu, phát hiện giải quyết vấn đề cho HS.

	CHỦ ĐỀ 7: CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM (6 tiết + 2 tiết thực hành)

	24
	Bài 11: Các dân tộc trên đất nước Việt Nam
	3

(43)
	- Nêu được thành phần dân tộc theo dân số.

- Trình bày được việc phân chia tộc người theo ngữ hệ.



	
	Bài 12: Khái quát về đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam
	2

(44, 45)
	- Trình bày được nét chính về đời sống vật chất của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 

- Nêu được nét chính về đời sống tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

	25
	Bài 13: Khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam
	3

(46, 47, 48)
	- Nêu được nét chính về sự hình thành khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam.
- Nêu được vai trò, tầm quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử dựng nước và giữ nước.

- Phân tích được vai trò, tầm quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
- Nêu được quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước về chính sách dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển.

- Nêu được nội dung cơ bản trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước hiện nay về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng và an ninh.

- Có ý thức trân trọng sự bình đẳng giữa các dân tộc, có hành động cụ thể góp phần tham gia vào việc giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc.

	26
	Thực hành chủ đề 7
	2 

(49, 50)
	- Thực hành nội dung của chủ đề 7

- Củng cố, khắc sâu kiến thức lịch sử.

- Rèn luyện các kĩ năng thực hành bộ môn, phát triển năng lực lịch sử.

- Tạo hứng thú trong học tập.


	27
	Ôn tập cuối học kỳ 2
	1

(51)
	- Học sinh phải hệ thống được những kiến thức trọng tâm của chủ đề.

- Biết vận dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề của thực tiễn.

	28
	Kiểm tra cuối học kỳ 2
	1

(52)
	- Đánh giá mức độ đáp ứng của học sinh về yêu cầu cần đạt của các bài học.

- Đánh giá sự tiến bộ của học sinh.

- Nội dung kiểm tra thống nhất họp nhóm chuyên môn tuần 33.
- Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm và tự luận.


2. Chuyên đề học tập (đối với cấp trung học phổ thông) - LỚP 10 CHUYÊN SỬ
	TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	Chuyên đề 1: Các lĩnh vực của sử học (10 tiết)

	1
	Chuyên đề 1: Các lĩnh vực của sử học (kiến thức)
	7
	- Một số cách trình bày lịch sử truyền thống thông qua các ví dụ cụ thể; khái niệm thông sử và nêu được nội dung chính của thông sử.

- Khái quát về các lĩnh vực của lịch sử, giải thích được ý nghĩa của việc phân chia lịch sử theo lĩnh vực.

- Khái niệm và nội dung chính của lịch sử dân tộc, lịch sử thế giới.

- Đối tượng và phạm vi của lịch sử văn hóa, lịch sử tư tưởng Việt Nam. 

- Đối tượng của lịch sử xã hội, lịch sử kinh tế Việt Nam.

- Tóm tắt nét chính của Lịch sử văn hóa, lịch sử tư tưởng, lịch sử xã hội, lịch sử kinh tế Việt Nam trên trục thời gian.

	2
	Thực hành chuyên đề 1
	2
	Thực hành nắm các vấn đề về các lĩnh vực của sử học, liên hệ thực tế, vận dụng kiến thức.

	3
	Kiểm tra chuyên đề 1
	1
	Kiểm tra nội dung chuyên đề

	Chuyên đề 2: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá ở Việt Nam (15 tiết)

	4
	Chuyên đề 2: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá ở Việt Nam (kiến thức)
	11


	- Giải thích được khái niệm “di sản văn hóa”, “bảo tồn di sản văn hóa”. 

- Nêu được ý nghĩa của di sản văn hóa: tài sản vô giá của cộng đồng, dân tộc, nhân loại được kế thừa từ các thế hệ trước cho các thế hệ mai sau.

- Chỉ ra được một số cách phân loại, xếp hạng di sản văn hoá. 

- Những nét chính về các di sản văn hóa tiêu biểu của Việt Nam.

- Phân tích được mục đích và ý nghĩa của việc phân loại, xếp hạng di sản văn hoá.
- Phân tích được cơ sở khoa học của công tác bảo tồn di sản văn hoá trong quá trình phát triển bền vững của đất nước.
- Nêu được các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá: tuyên truyền giáo dục ý thức bảo tồn di sản, đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường biện pháp bảo vệ di sản,…
-Vai trò của hệ thống chính trị, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và của mỗi cá nhân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá.
- ình bày được trách nhiệm của Nhà nước, tổ chức xã hội, nhà trường, cộng đồng, công dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản thông qua ví dụ cụ thể.
- Có ý thức trách nhiệm và sẵn sàng đóng góp và vận động người khác cùng tham gia vào việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá ở địa phương và đất nước.

	5
	Thực hành chuyên đề 2
	3
	Thực hành nắm các vấn đề về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá ở Việt Nam, liên hệ thực tế, vận dụng kiến thức.

	6
	Kiểm tra chuyên đề 2
	1
	Kiểm tra nội dung chuyên đề

	Chuyên đề 3: Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong lịch sử (10 tiết)

	7
	Chuyên đề 3: Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong lịch sử (kiến thức)
	7
	- Sưu tầm tư liệu để tìm hiểu về một số mô hình nhà nước quân chủ Việt Nam tiêu biểu: Nhà nước quân chủ thời Lý - Trần, thời Lê sơ, thời Nguyễn.
- Nêu và phân tích được đặc điểm của mô hình nhà nước quân chủ Việt Nam thông qua ví dụ cụ thể: Nhà nước quân chủ thời Lý - Trần, thời Lê sơ.
- Sưu tầm tư liệu để tìm hiểu về một số mô hình nhà nước quân chủ Việt Nam tiêu biểu: Nhà nước quân chủ thời thời Nguyễn.
- Nêu và phân tích được đặc điểm của mô hình nhà nước quân chủ Việt Nam thông qua ví dụ cụ thể: Nhà nước quân chủ thời Nguyễn.
- Phân tích được nét chính của hai bộ luật tiêu biểu của nhà nước quân chủ Việt Nam: Quốc triều hình luật và Hoàng Việt luật lệ.
- Phân tích được bối cảnh ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
- Nêu được ý nghĩa của việc ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
- Phân tích được đặc điểm và tính chất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
- Nêu được vai trò của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trong quá trình kháng chiến chống giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước thời kì 1945 - 1976.
- Phân tích được bối cảnh ra đời của Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Nêu được ý nghĩa lịch sử của việc ra đời Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Nêu được điểm chung về bối cảnh ra đời của các bản Hiến pháp ở Việt Nam từ năm 1946 đến nay (1946, 1959, 1980, 1992, 2013, 2025 (năm sửa đổi, bổ sung Hiếp pháp năm 2013)): những thay đổi quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, gắn với một giai đoạn phát triển của lịch sử dân tộc.
- Phân tích được một số điểm chính của các bản Hiến pháp Việt Nam: cơ sở pháp lí để xây dựng hệ thống pháp luật, tổ chức hoạt động của bộ máy Nhà nước,...

- Nêu được một số nội dung chính của Hiến pháp năm 1946: ghi nhận thành quả của Cách mạng tháng Tám 1945, quyền bình đẳng và nghĩa vụ công dân, cơ cấu hệ thống chính trị,...
- Phân tích được ý nghĩa của Hiến pháp năm 1946 - Hiến pháp đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.

- Nêu được một số nét chính của Hiến pháp năm 1992: ban hành trong những năm đầu của công cuộc Đổi mới, là cơ sở chính trị - pháp lí quan trọng để thực hiện công cuộc Đổi mới,...

- Phân tích được điểm mới của Hiến pháp năm 2013: sự tiến bộ về tư tưởng dân chủ, cơ cấu Nhà nước, kĩ thuật lập hiến,...

- Nêu được những nội dung sửa đổi, bổ sung Hiếp pháp năm 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2025).

- Giải thích được ý nghĩa những nội dung sửa đổi, bổ sung Hiếp pháp năm 2013 đối với công cuộc đổi mới, đưa đất nước vào kỉ nguyên vươn mình.

- Có ý thức trân trọng lịch sử lập hiến của dân tộc, có trách nhiệm và sẵn sàng vận động người khác cùng tuân thủ pháp luật.

	8
	Thực hành chuyên đề 3
	2
	Thực hành nắm các vấn đề về nhà nước và pháp luật Việt Nam trong lịch sử, liên hệ thực tế, vận dụng kiến thức.

	9
	Kiểm tra chuyên đề 3
	1
	Kiểm tra nội dung chuyên đề


3. Giáo dục nâng cao môn học (đối với môn chuyên) - LỚP 10 CHUYÊN SỬ
	TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	GIÁO DỤC NÂNG CAO BẮT BUỘC

Chuyên đề nâng cao 1: Đặc điểm các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây (13 tiết)

	1
	Chuyên đề nâng cao 1: Đặc điểm các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây (kiến thức)
	10


	- Nêu được điều kiện tự nhiên, kinh tế dẫn đến sự hình thành các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây.

 - Trình bày đặc điểm chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa tiêu biểu của các quốc gia cổ đại.

 - So sánh được sự khác biệt cơ bản giữa phương Đông và phương Tây cổ đại.

 - Nhận thức được vai trò, giá trị lịch sử và ảnh hưởng của văn minh cổ đại đối với nhân loại.

	2
	Thực hành chuyên đề nâng cao 1
	2
	Thực hành nắm các vấn đề về đặc điểm các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây, liên hệ thực tế, vận dụng kiến thức.

	3
	Kiểm tra chuyên đề nâng cao 1
	1
	Kiểm tra nội dung chuyên đề

	GIÁO DỤC NÂNG CAO BẮT BUỘC

Chuyên đề nâng cao 2: Những chuyển biến của Đại Việt trong các thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII  (13 tiết)

	4
	Chuyên đề nâng cao 2: Những chuyển biến của Đại Việt trong các thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII (kiến thức)
	10
	- Trình bày được tình hình chính trị - xã hội Đại Việt từ thế kỉ XVI đến XVIII (khủng hoảng nhà Lê sơ, Nam - Bắc triều, Trịnh - Nguyễn phân tranh, phong trào Tây Sơn).

 - Nêu được những biến đổi kinh tế: nông nghiệp suy thoái, thủ công nghiệp - thương nghiệp phát triển, hình thành các đô thị.

 - Nhận diện sự chuyển biến trong đời sống văn hoá, tư tưởng và tín ngưỡng.

 - Hiểu được nguyên nhân, tính chất, ý nghĩa lịch sử của các biến đổi này đối với tiến trình phát triển dân tộc.

	5
	Thực hành chuyên đề nâng cao 2
	2
	Thực hành nắm các vấn đề về những chuyển biến của Đại Việt trong các thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII, liên hệ thực tế, vận dụng kiến thức.

	6
	Kiểm tra chuyên đề nâng cao 2
	1
	Kiểm tra nội dung chuyên đề

	GIÁO DỤC NÂNG CAO BẮT BUỘC

Chuyên đề nâng cao 3: Những đặc điểm của truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam (Từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII) – 16 tiết

	7
	Chuyên đề nâng cao 3: Những đặc điểm của truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam (Từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII) - (kiến thức)

	13


	- Trình bày được các cuộc kháng chiến tiêu biểu chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến XVIII.

 - Nêu và phân tích những đặc điểm nổi bật của truyền thống đánh giặc giữ nước: ý chí độc lập tự chủ, toàn dân tham gia, nghệ thuật quân sự sáng tạo, tinh thần nhân nghĩa.

 - Hiểu được ý nghĩa lịch sử và giá trị lâu bền của truyền thống đó đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

	8
	Thực hành chuyên đề nâng cao 3
	2
	Thực hành nắm các vấn đề về những đặc điểm của truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam (Từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII), liên hệ thực tế, vận dụng kiến thức.

	9
	Kiểm tra chuyên đề nâng cao 3
	1
	Kiểm tra nội dung chuyên đề

	GIÁO DỤC NÂNG CAO LỰA CHỌN

Chuyên đề: Lịch sử dưới góc nhìn tư liệu – hướng dẫn nghiên cứu và ôn thi học sinh giỏi 

(10 tiết)

	10
	Chuyên đề: Lịch sử dưới góc nhìn tư liệu – hướng dẫn nghiên cứu và ôn thi học sinh giỏi (kiến thức)

	7


	-  Khái quát về tư liệu lịch sử 

- Phân loại tư liệu lịch sử

- Giá trị và độ tin cậy của tư liệu lịch sử 

- Phương pháp khai thác tư liệu lịch sử

- Tư liệu và lập luận trong bài học – bài thi

-  Tư liệu trong đề thi học sinh giỏi – dạng bài tập thực hành. 

- Vận dụng sử dụng tư liệu trong giải quyết đề thi học sinh giỏi.

	11
	Thực hành chuyên đề nâng cao lựa chọn
	2
	Thực hành nắm các vấn đề lịch sử dưới góc nhìn tư liệu – hướng dẫn nghiên cứu và ôn thi học sinh giỏi, liên hệ thực tế, vận dụng kiến thức.

	12
	Kiểm tra chuyên đề nâng cao lựa chọn
	1
	Kiểm tra nội dung chuyên đề


(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề/chuyên đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài học/chủ đề/chuyên đề.

(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt theo chương trình môn học: Giáo viên chủ động các đơn vị bài học, chủ đề và xác định yêu cầu (mức độ) cần đạt.

4. Kiểm tra, đánh giá định kỳ: 

	Bài kiểm tra, đánh giá


	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 9
	Vận dụng kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 4 để làm bài kiểm tra với 4 mức độ
	Làm bài thi trắc nghiệm (70%) + Tự luận (30%) - Thi tập trung.

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18
	Vận dụng kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 6 để làm bài kiểm tra với 4 mức độ
	Làm bài thi trắc nghiệm (70%) + Tự luận (30%) - Thi tập trung.

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 27
	Vận dụng kiến thức đã học từ bài 7 đến bài 12 để làm bài kiểm tra với 4 mức độ
	Làm bài thi trắc nghiệm (70%) + Tự luận (30%) - Thi tập trung.

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 35
	Vận dụng kiến thức đã học từ bài 7 đến bài 15 để làm bài kiểm tra với 4 mức độ
	Làm bài thi trắc nghiệm (70%) + Tự luận (30%) - Thi tập trung.


(1) Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá.

(2) Tuần thứ, tháng, năm thực hiện bài kiểm tra, đánh giá.

(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chương trình).

(4) Hình thức bài kiểm tra, đánh giá: viết (trên giấy hoặc trên máy tính); bài thực hành; dự án học tập.
2. Khối 11

I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp: 10; Số học sinh: 334; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 0.
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 03; Trình độ đào tạo: Cao đẳng:........ Đại học: 01; Trên đại học: 2.
Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 03; Khá: 0; Đạt: 0; Chưa đạt: 0
3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Chủ đề/ bài học
	Ghi chú


	1
	- Bộ học liệu điện tử hỗ trợ GV (Máy chiếu Power point, màn hình, máy tính).
	1 bộ/GV
	Tất cả các chủ đề

	

	2
	- Lược đồ thế giới thế kỉ XVI - thế kỉ XVIII.
	1 bộ/GV
	Chủ đề 1: Cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

	

	3
	Một số tranh, ảnh tư liệu liên quan.
	1 bộ/GV
	Chủ đề 2: Chủ nghĩa xã hội từ năm 1917 đến nay.
	

	4
	Lược đồ Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
	1 bộ/GV
	Chủ đề 3: Quá trình giành độc lập của các quốc gia Đông Nam Á
	

	5
	a.Lược đồ
- Lược đồ chiến thắng Bạch Đằng năm 938
- Lược đồ kháng chiến chống Tống thời Lý (1075- 1077)
- Lược đồ kháng chiến chống xâm lược Mông - Nguyên.
- Lược đồ khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427).
- Lược đồ phong trào Tây Sơn.
- Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 - 43).
- Lược đồ quá trình Pháp xâm lược Việt Nam (1858 - 1884).
- Lược đồ kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân Bắc Kì (1858 - 1884)
b. Băng/đĩa/phần mềm
- Phim mô phỏng một số cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam.
	1 bộ/GV
	Chủ đề 4: Chiến tranh bảo vệ tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam (Trước cách mạng tháng tám năm 1945)
	

	6
	Một số tranh, ảnh, tư liệu liên quan đến các cuộc cải cách lớn trong lịch sử Việt Nam trước năm 1858.
	1 bộ/GV
	Chủ đề 5: Một số cuộc cải cách lớn trong lịch sử Việt Nam (Trước năm 1858)
	

	7
	Phim tư liệu: Chủ quyền biển đảo Việt Nam.

	1 bộ/GV
	Chủ đề 6: Lịch sử bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở biển Đông.
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng bộ môn.
	01
	Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử.
	

	2
	Phòng truyền thống.
	01
	Sử dụng khi học sinh học tập tiết thực hành lịch sử.
	

	...
	
	
	
	


II. Kế hoạch dạy học
- Lớp không chuyên:
+ Cả năm : 35 tuần x 1,5 tiết/tuần = 52 tiết
+ Học kì I: 18 tuần x 1 tiết/tuần = 18 tiết
+ Học kì II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết
- Lớp 11 chuyên Lịch sử:
+ Cả năm 35 tuần: 139 tiết (52 tiết chủ đề + 35 tiết chuyên đề + 52 tiết chuyên sâu)
+ Học kì I: 18 tuần (4 tiết/tuần): 72 tiết (36 tiết chủ đề + 15 tiết chuyên đề + 21 tiết chuyên sâu)
+ Học kì II: 16 tuần (4 tiết/tuần) 64 tiết + 1 tuần cuối (3 tiết/tuần): 67 tiết (16 tiết chủ đề + 20 tiết chuyên đề + 21 tiết chuyên sâu+ 10 tiết chuyên đề nâng cao tự chọn)
1. Phân phối chương trình:
	TT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	CHỦ ĐỀ 1 :
CÁCH MẠNG TƯ SẢN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (6 TIẾT + 1 TIẾT THỰC HÀNH)

	1
	Bài 1: Một số vấn đề chung về cách mạng tư sản
	(3)
1,2,3
	- Trình bày được tiền đề của cách mạng tư sản.
- Giải thích được khái niệm cách mạng tư sản.
- Trình bày được kết quả, ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản.

	2
	Bài 2: Sự xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản
	(3)
4,5,6
	- Trình bày được sự xác lập của CNTB ở châu Âu và Bắc Mĩ.
- Trình bày được quá trình mở rộng xâm lược và phát triển của CNTB.
- Trình bày được sự phát triển của CNTB từ tự do sang cạnh tranh độc quyền.
- Nêu được khái niệm CNTB hiện đại tiềm năng và thách thức của CNTB hiện đại.
- Có nhận thức đúng đắn về tiềm năng và hạn chế của CNTB hiện đại. Vận dụng những hiểu biết về lịch sử CNTB để giải thích những vấn đề thời sự của chủ nghĩa tư bản hiện nay.

	3
	Thực hành chủ đề 1
	(1)
7
	Thuyết trình về các cuộc cách mạng tư sản.

	CHỦ ĐỀ 2: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TỪ NĂM 1917 ĐẾN NAY (3 TIẾT + 1 TIẾT THỰC HÀNH)

	4
	Bài 3. Sự hình thành Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết
	(1)
8
	- Sự ra đời Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết.
- Ý nghĩa sự ra đời Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết.

	5
	Kiểm tra giữa học kỳ 1
	(1)
9
	Vận dụng kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 3 để làm bài kiểm tra với 4 mức độ: biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao.

	6
	Bài 4. Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay
	(3)
10,11
	- Nêu được sự phát triển của CNXH ở Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai, nêu được sự mở rộng của CNXH ở châu Á và Mĩ La - tinh.
- Giải thích được nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ mô hình CNXH ở Liên Xô và Đông Âu.
- Nêu được nét chính về CNXH từ năm 1991 đến nay.
- Nêu được những thành tựu chính và ý nghĩa của công cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc.
- Có ý thức trân trọng những thành tựu giá trị của CNXH. Sẵn sàng tham gia đóng góp vào công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam.

	7
	Thực hành chủ đề 2
	(1)
12
	Giới thiệu về các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay.

	CHỦ ĐỀ 3: QUÁ TRÌNH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC CỦA CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á
(4 TIẾT + 2 TIẾT THỰC HÀNH)

	8
	Bài 5. Quá trình xâm lược và cai trị của chủ nghĩa thực dân ở Đông Nam Á
	(2)
13, 14
	- Trình bày được quá trình các nước thực dân phương Tây xâm lược và cai trị ở Đông Nam Á lục địa và hải đảo.
- Trình bày được công cuộc cải cách ở Xiêm.
- Giải thích được vì sao Xiêm là nước duy nhất ở Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây.

	9
	Bài 6. Hành trình đi đến độc lập dân tộc ở Đông Nam Á

	(1)
15, 16
	- Tóm tắt được những nét chính về cuộc đấu tranh chống thực dân ở một số nước Đông Nam Á lục địa và hải đảo.
- Nêu được các giai đoạn phát triển của cuộc đấu tranh giành độc lập ở Đông Nam Á.
- Nêu được những ảnh hưởng của chế độ thực dân đối với thuộc địa, liên hệ Việt Nam.


	10
	Ôn tập học kỳ 1
	(1)
17
	Ôn tập từ bài 1 đến bài 3.

	11
	Kiểm tra học kỳ 1
	(1)
18
	Vận dụng kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 6 để làm bài kiểm tra với 4 mức độ: biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao.

	12
	Thực hành chủ đề 3
	(2)
19, 20
	Thuyết trình về quá trình thành lập tổ chức ASEAN và vai trò của Việt Nam trong tổ chức này.

	CHỦ ĐỀ 4: CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM (TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945) (8 TIẾT + 2 TIẾT THỰC HÀNH)

	13
	Bài 7. Khái quát về chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam
	(4)
21, 22, 23, 24
	- Nắm được vị trí địa chiến lược của Việt Nam. Phân tích được vai trò, ý nghĩa của chiến tranh trong lịch sử chiến tranh bảo vệ tổ quốc trong lịch sử Việt Nam.
- Trình bày được nội dung chính của các cuộc kháng chiến thắng lợi tiêu biểu và các cuộc kháng chiến không thành công của dân tộc Việt Nam.
- Giải thích được nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi và không thành công của các cuộc kháng chiến chống xâm lược.


	14
	Bài 8. Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam (từ thế kỉ III TCN đến cuối thế kỉ XIX)
	(4)
25, 26, 27, 28
	- Trình bày được nội dung chính của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu thời Bắc thuộc và ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa đó.
- Nêu được bối cảnh lịch sử, diễn biến chính và ý nghĩa của khởi nghĩa Lam Sơn, phong trào Tây Sơn.
- Biết được các bài học lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.

	16
	Thực hành chủ đề 4
	(2)
29, 30
	TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔN LỊCH SỬ: THAM QUAN BẢO TÀNG GIA LAI – SỐ 02 – NGUYỄN HUỆ, P. QUY NHƠN, GIA LAI
- Giúp học sinh củng cố lại kiến thức về chủ đề 4.

- Giải thích, liên hệ được các nội dung chủ đề với các vấn đề đất nước hiện nay.

- Phát triển, rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm, sưu tầm tài liệu, phát hiện giải quyết vấn đề cho HS.

	CHỦ ĐỀ 5: MỘT SỐ CUỘC CẢI CÁCH LỚN TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM (TRƯỚC NĂM 1858)
(6 TIẾT + 2 TIẾT THỰC HÀNH)


	16
	Bài 9. Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ (cuối thế kỉ XIV, đầu thế kỉ XV)
	(2)
31, 32
	- Trình bày được bối cảnh lịch sử, nội dung, kết quả, ý nghĩa cải cách của Hồ Quý Ly và nhà Hồ.

	17
	Bài 10. Cuộc cải cách của Lê Thánh Tông (thế kỉ XV)
	(2)
33, 34
	- Trình bày được bối cảnh lịch sử, nội dung, kết quả, ý nghĩa cải cách của Lê Thánh Tông.

	18
	Ôn tập giữa học kỳ 2
	(1)
35
	Ôn tập từ bài 7 đến bài 10

	19
	Kiểm tra giữa học kỳ 2
	(1)
36
	Vận dụng kiến thức đã học từ bài 7 đến bài 9 để làm bài kiểm tra với 4 mức độ: biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao.

	CHỦ ĐỀ 5: MỘT SỐ CUỘC CẢI CÁCH LỚN TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM (TRƯỚC NĂM 1858) (TT)


	20
	Bài 11. Cuộc cải cách của Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX)
	(2)
37, 38
	- Trình bày được bối cảnh lịch sử, nội dung, kết quả, ý nghĩa cải cách của Vua Minh Mạng.
- Có ý thức trân trọng giá trị của các cuộc cải cách trong lịch sử dân tộc.

	21
	Thực hành chủ đề 5
	(2)
39, 40
	Làm video, sơ đồ tư duy thuyết trình về các nhân vật: Hồ Quý Ly, Lê Thánh Tông, Minh Mạng.

	CHỦ ĐỀ 6: LỊCH SỬ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN, CÁC QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA VIỆT NAM Ở BIỂN ĐÔNG (7 TIẾT + 3 TIẾT THỰC HÀNH)


	22
	Bài 12. Vị trí và tầm quan trọng của Biển Đông
	(3)
41, 42, 43
	- Xác định được vị trí của Biển Đông trên bản đồ.
- Giải thích được tầm quan trọng chiến lược của biển Đông về giao lưu biển, vị trí chiến lược, nguồn tài nguyên thiên nhiên biển.
- Xác định được vị trí các đảo và quần đảo ở biển đông trên bản đồ.
- Giải thích được tầm quan trọng chiến lược của các đảo và quần đảo ở Biển Đông.

	24
	Bài 13. Việt Nam và Biển Đông
	(4)
44,45,46,47
	- Nêu được tầm quan trọng chiến lược của Biển Đông đối với Việt Nam về quốc phòng, an ninh, về phát triển các ngành kinh tế trọng điểm.
- Nêu được Việt Nam là nhà nước đầu tiên xác lập chủ quyền và quản lí liên tục đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa trong lịch sử.
- Trình bày được nét chính về cuộc đấu tranh bảo vệ và thực thi chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở biển các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình.
- Trân trọng các thành quả đấu tranh bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở biển Đông trong lịch sử, sẵn sàng tham gia đóng góp vào cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước Việt Nam.

	25
	Thực hành chủ đề 6
	(3)
48,49,50
	Ngoại khóa chủ quyền biển đảo.

	26
	Ôn tập cuối học kỳ 2
	(1)
51
	Ôn tập từ bài 10 đến bài 13.

	27
	Kiểm tra cuối học kỳ 2
	(1)
52
	Vận dụng kiến thức đã học từ bài 7 đến bài 13 để làm bài kiểm tra với 4 mức độ: biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao.


2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông): LỚP 11 CHUYÊN SỬ
	TT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	1
	Chuyên đề 1: Lịch sử nghệ thuật truyền thống Việt Nam
	(15)
	I. Nghệ thuật thời Lý - Trần:
- Nêu được những nét cơ bản của nghệ thuật thời Lý về kiến trúc, điêu khắc thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế hoặc sưu tầm tranh ảnh, tài liệu,...
- Nêu được những thành tựu nghệ thuật chính thời Trần về kiến trúc và điêu khắc thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế hoặc sưu tầm tranh ảnh, tài liệu,...
II. Nghệ thuật thời Lê sơ và thời Mạc
- Nêu được những thành tựu nghệ thuật chính thời Lê sơ về kiến trúc và điêu khắc thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế hoặc sưu tầm tranh ảnh, tài liệu,...
- Liệt kê được những thành tựu nghệ thuật chính thời Mạc.
- Nêu được những điểm chính của nghệ thuật kiến trúc thời Mạc.
- Nêu được những nét cơ bản của nghệ thuật thời Lê trung hưng về kiến trúc, điêu khắc, mỹ thuật thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế hoặc sưu tầm tranh ảnh, tài liệu,...
- Phân tích được những điểm mới về nghệ thuật thời Lê trung hưng.
III. Nghệ thuật thời Lê trung hưng và thời Nguyễn
- Nêu được những nét cơ bản của nghệ thuật thời Lê trung hưng về kiến trúc, điêu khắc, mỹ thuật thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế hoặc sưu tầm tranh ảnh, tài liệu,...

- Phân tích được những điểm mới về nghệ thuật thời Lê trung hưng.

- Mô tả được những nét cơ bản về nghệ thuật thời Nguyễn về kiến trúc, điêu khắc, mỹ thuật, âm nhạc thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế hoặc sưu tầm tranh ảnh, tài liệu,...

- Nêu được những điểm mới của nghệ thuật thời Nguyễn.

	
	I. Nghệ thuật thời Lý – Trần

II. Nghệ thuật thời Lê sơ thời Mạc

III. Nghệ thuật thời Lê trung hưng và thời Nguyễn
	(12)

1 -> 12
	

	2
	Thực hành chuyên đề 1
	(2 )

 13, 14
	- Rèn luyện các kĩ năng thực hành bộ môn, phát triển năng lực Lịch sử.

- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn

- Hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy, lập bảng và thi hùng biện nội dung đã học

	3
	Kiểm tra chuyên đề 1
	(1)

15
	- Tổ chức đánh giá được kết quả học tập của HS về kiến thức, năng lực HS.

- Thấy được sự tiến bộ của HS.

- Rèn luyện ý thức học tập và các phẩm chất trung thực, chăm chỉ cho HS.

	Dự phòng


Học kỳ II: 20 tiết
	TT
	Chuyên đề
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	1
	Chuyên đề 2: Chiến tranh và hòa bình trong thế kỉ XX
	(10)
	

	2


	Kiến thức chuyên đề

I. Chiến tranh và hoà bình nửa đầu thế kỉ XX

II. Chiến tranh và hoà bình từ sau năm 1945
	(7)

16 -> 22

	I. Chiến tranh và hoà bình nửa đầu thế kỉ XX
- Giải thích được nguyên nhân cơ bản dẫn đến hai cuộc chiến tranh thế giới.

- Đánh giá được những hậu quả và tác động của hai cuộc chiến tranh thế giới.

- Phân tích được khát vọng hoà bình và cuộc đấu tranh vì hoà bình của nhân dân thế giới thông qua ví dụ cụ thể: sắc lệnh hoà bình của Lênin năm 1917, chính sách ngoại giao hoà bình của Liên Xô; Những nỗ lực xây dựng hệ thống an ninh tập thể ở châu Âu; Phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít và nguy cơ chiến tranh,...

- Nêu được ý nghĩa của phong trào kháng chiến chống phát xít vì hoà bình của nhân dân thế giới trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

- Phân tích được ý nghĩa của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô.
II. Chiến tranh và hoà bình từ sau năm 1945 đến nay
- Nêu được nét chính về nguyên nhân, đặc điểm của Chiến tranh lạnh.

- Đánh giá được những hậu quả của cuộc Chiến tranh lạnh đối với thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

- Phân tích được nguyên nhân kết thúc Chiến tranh lạnh và tác động đối với thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

- Giải thích được vì sao sau Chiến tranh lạnh, các cuộc chiến tranh, xung đột vẫn tiếp diễn thông qua ví dụ cụ thể: sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001, cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu của Mỹ, chiến tranh Iraq, Afghanistan, các cuộc chiến tranh ở khu vực Trung Đông,...

- Sưu tầm tư liệu để tìm hiểu về cuộc đấu tranh vì hoà bình của nhân dân thế giới trong Chiến tranh lạnh: Đại hội hoà bình thế giới ngày 26 tháng 4 năm 1949 (Paris), sự thành lập Hội đồng Hoà bình thế giới và các hoạt động chính.

- Nêu được nét chính về phong trào quốc tế ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam thông qua ví dụ cụ thể.

- Giải thích được vì sao cuộc đấu tranh vì hoà bình của nhân dân thế giới vẫn tiếp diễn sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc.

- Có ý thức trân trọng và góp phần tham gia vào cuộc đấu tranh vì hoà bình của nhân dân thế giới.

	3
	Thực hành lịch sử
	(2)

23, 24
	- Rèn luyện các kĩ năng thực hành bộ môn, phát triển năng lực Lịch sử.

- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn

- Hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy, lập bảng và thi hùng biện nội dung đã học

	4
	Kiểm tra
	(1)

25
	- Tổ chức đánh giá được kết quả học tập của HS về kiến thức, năng lực HS.

- Thấy được sự tiến bộ của HS.

- Rèn luyện ý thức học tập và các phẩm chất trung thực, chăm chỉ cho HS.

	5
	Chuyên đề 3: Danh nhân trong lịch sử Việt Nam
	(10)

	I. Khái quát về danh nhân trong lịch sử dân tộc
- Giải thích được khái niệm danh nhân.

- Nêu được nét chính về vai trò của danh nhân trong lịch sử dân tộc.

II. Một số nhà chính trị nổi tiếng của Việt Nam thời cổ - trung đại (Gợi ý lựa chọn)

- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để hiểu được thân thế, sự nghiệp của một số nhà chính trị nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam thời cổ - trung đại.

- Nêu được nhận xét về những đóng góp chính của các nhà chính trị nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam thời cổ - trung đại.

- Có ý thức trân trọng những đóng góp của các nhà chính trị nổi tiếng trong lịch sử dân tộc.

III. Một số danh nhân quân sự Việt Nam (Gợi ý lựa chọn)

- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để hiểu được thân thế, sự nghiệp của một số danh nhân quân sự trong lịch sử Việt Nam.

- Đánh giá được vai trò của danh nhân quân sự trong lịch sử Việt Nam.

- Có ý thức trân trọng những đóng góp của danh nhân quân sự trong lịch sử dân tộc.

IV. Một số danh nhân văn hoá Việt Nam (Gợi ý lựa chọn)

- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để hiểu về một số danh nhân văn hoá trong lịch sử Việt Nam.

- Nêu được nhận xét về những đóng góp chính của danh nhân văn hoá trong lịch sử Việt Nam thông qua ví dụ cụ thể.

- Có ý thức trân trọng những đóng góp của danh nhân văn hoá trong lịch sử dân tộc.

V. Một số danh nhân Việt Nam trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo
- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để hiểu về một số danh nhân trong lịch sử Việt Nam về lĩnh vực khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo.

- Nêu được nhận xét về đóng góp chính của danh nhân trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo thông qua ví dụ cụ thể.

- Có ý thức trân trọng những đóng góp của danh nhân khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo trong lịch sử dân tộc.

	8
	I. Khái quát về danh nhân trong lịch sử dân tộc

II. Một số nhà chính trị nổi tiếng của Việt Nam thời cổ - trung đại

III. Một số danh nhân quân sự Việt Nam

IV. Một số danh nhân văn hoá Việt Nam

V. Một số danh nhân Việt Nam trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo


	(7)

26 ->32
	

	
	
	
	

	15
	Thực hành chuyên đề 3
	(2)

33, 34
	- Rèn luyện các kĩ năng thực hành bộ môn, phát triển năng lực Lịch sử.

- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn

- Hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy, lập bảng và thi hùng biện nội dung đã học

	16
	Kiểm tra chuyên đề 3
	(1)

35
	- Tổ chức đánh giá được kết quả học tập của HS về kiến thức, năng lực HS.

- Thấy được sự tiến bộ của HS.

- Rèn luyện ý thức học tập và các phẩm chất trung thực, chăm chỉ cho HS.


3. Chuyên đề chuyên sâu (đối với môn chuyên): LỚP 11 CHUYÊN SỬ
Học kỳ 1: 21 tiết.
	TT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	
	Chuyên đề 1: Các trào lưu cứu nước ở Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
	(16)
	

	1
	1. Việt Nam những năm cuối thế kỉ XIX và sự xuất hiện các phong trào chống Pháp
2. Các trào lưu cứu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX

	(13)
1->

13
	1. Việt Nam những năm cuối thế kỉ XIX và sự xuất hiện các phong trào chống Pháp
- Nêu được những nét chính về tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam những năm cuối thế kỉ XIX
- Trình bày điều kiện bùng nổ, mục tiêu và nội dung của các phong trào chống Pháp ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX
- Phân tích được tính chất, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thất bại và bài học lịch sử của các phong trào chống Pháp ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX
2. Các trào lưu cứu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX
- Nêu được những chuyển biến cơ bản của tình hình thế giới và Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX.
- Lý giải được những chuyển biến mới ở trong nước là cơ sở hình thành các trào lưu cứu nước mới ở Việt Nam đầu thế kỉ XX.
- Trình bày được các trào lưu cứu nước theo khuynh hướng tư sản, tiểu tư sản và khuynh hướng vô sản ở Việt Nam đầu thế kỉ XX.
- Phân tích được tính chất, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thất bại và bài học lịch sử của các phong trào chống Pháp ở Việt Nam đầu thế kỉ XX.
- So sánh được các trào lưu cứu nước đầu thế kỉ XX và cuối thế kỉ XIX.
- Thấu hiểu được sự trăn trở tìm con đường cứu nước, giành độc lập dân tộc của các bậc tiền bối.

	2
	Thực hành chuyên đề 1
	(2)

14,
15
	- Rèn luyện các kĩ năng thực hành bộ môn, phát triển năng lực Lịch sử.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn
- Hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy, lập bảng và thi hùng biện nội dung đã học
- Tổ chức đánh giá được kết quả học tập của HS về kiến thức, năng lực HS.
- Thấy được sự tiến bộ của HS.
- Rèn luyện ý thức học tập và các phẩm chất trung thực, chăm chỉ cho HS.

	
	Kiểm tra chuyên đề 1
	(16)
	- Tổ chức đánh giá được kết quả học tập của HS về kiến thức, năng lực HS.

- Thấy được sự tiến bộ của HS.

- Rèn luyện ý thức học tập và các phẩm chất trung thực, chăm chỉ cho HS.

	
	Chuyên đề 2: Thế kỉ XX – thế kỉ của phong trào giải phóng dân tộc thế giới
	(13)
	

	3
	Kiến thức chuyên đề 

1. Khái quát quá trình xâm lược, chính sách cai trị của các thực dân phương Tây và cuộc đấu tranh chống thực dân của nhân dân Á, Phi và Mĩ Latinh trước nam 1918
2. Sự thắng lợi phong trào giải phóng dân tộc thế giới thế kỉ XX

	(4)

 17 ->

 21
	1. Khái quát quá trình xâm lược, chính sách cai trị của các thực dân phương Tây và cuộc đấu tranh chống thực dân của nhân dân Á, Phi và Mĩ Latinh trước nam 1918
- Trình bày được những nét chính về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở châu Âu và Bắc Mĩ cũng như ở châu Á, châu Phi, khu vực Mĩ Latinh thế kỉ XIX.
- Giải thích được nguyên nhân các nước tư bản phương Tây tiến hành các cuộc chiến tranh xâm chiếm thuộc địa, tranh giành thị trường thế giới.
- Nêu và phân tích được nguyên nhân (qua sự xâm lược và chính sách thống trị của thực dân) dẫn tới các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và nêu được yêu cầu lịch sử của các dân tộc Á, Phi và Mĩ Latinh.
- Khái quát được phong trào đấu tranh chống xâm lược và giải phóng dân tộc thế giới trước năm 1918. Chỉ ra được sự khác nhau về nội dung phong trào đấu tranh của mỗi giai đoạn (chống xâm lược và giải phóng dân tộc). Lí giải vì sao các phong trào đấu tranh đó đều thất bại.
- Thấu hiểu được nỗi thống khổ của nhân dân các dân tộc thuộc địa dưới chế độ thực dân.
2. Sự thắng lợi phong trào giải phóng dân tộc thế giới thế kỉ XX
- Phân tích được nhân tố khách quan và chủ quan tác động đến phong trào giải phóng dân tộc từ năm 1918 đến năm 1945.
- Trình bày được những nét lớn về phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mĩ Latinh (1918 – 1945).
- Nêu được các hình thức, con đường đấu tranh giành độc lập của các nước Á, Phi, Mĩ Latinh (1918 – 1945).
- Đánh giá được kết quả; nêu được đặc điểm, tính chất cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thế giới (1918 – 1945).
- Giải thích được các khái niệm cơ bản có liên quan, như chủ nghĩa thực dân cũ, chủ nghĩa thực dân mới, chế độ phân biệt chủng tộc (Apacthai).
- Trình bày được bước phát triển thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc thế giới qua từng giai đoạn về: địa bàn, mục tiêu, nội dung, kết quả và đặc điểm,…
- Giải thích tại sao lại gọi thế kỉ XX là thế kỉ của phong trào giải phóng dân tộc.
- Có ý thức trân trọng thành quả của cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc bị nô dịch.



Học kỳ 2: 21 tiết.
	TT
	Chuyên đề
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	1
	Chuyên đề 2: Thế kỉ XX – thế kỉ của phong trào giải phóng dân tộc thế giới (tiếp theo)

Kiến thức chuyên đề

3. Tác động của phong trào giải phóng dân tộc thế giới thế kỉ XX
4. Đặc điểm cơ bản của phong trào giải phóng dân tộc nửa sau thế kỉ XX

	(5)

22-> 26


	3. Tác động của phong trào giải phóng dân tộc thế giới thế kỉ XX
- Nêu và phân tích được tác động của phong trào giải phóng dân tộc thế giới thế kỉ XX.
- Xác định được vai trò, vị trí của cách mạng Việt Nam đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
4. Đặc điểm cơ bản của phong trào giải phóng dân tộc nửa sau thế kỉ XX
- Nêu và phân tích được đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc thế giới thế kỉ XX

	
	Thực hành chuyên đề chuyên sâu 2
	(2)

27, 28
	- Rèn luyện các kĩ năng thực hành bộ môn, phát triển năng lực Lịch sử.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn
- Hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy, lập bảng và thi hùng biện nội dung đã học

	2
	Kiểm tra chuyên đề chuyên sâu 2
	(1)

29
	- Tổ chức đánh giá được kết quả học tập của HS về kiến thức, năng lực HS.

- Thấy được sự tiến bộ của HS.

- Rèn luyện ý thức học tập và các phẩm chất trung thực, chăm chỉ cho HS.

	
	Chuyên đề 3: Vấn đề Biển Đông trong quan hệ khu vực và quốc tế
	(13)
	

	
	Kiến thức chuyên đề 
	(10)

30 ->39

	- Năng lực tìm hiểu lịch sử thông qua việc nhận diện, khai thác và sử dụng tư liệu, tranh ảnh, bản đồ/lược đồ, … để tìm hiểu khái niệm (tên gọi Biển Đông của các nước ở khu vực và tổ chức), vị trí, tầm quan trọng và tiềm năng của Biển Đông.
- Xác định vị trí địa lí của Biển Đông, các đảo và quần đảo ở Biển Đông, giải thích được tầm quan trọng chiến lược của Biển Đông và các đảo, quần đảo ở Biển Đông; phân biệt được các loại tranh chấp chủ yếu ở Biển Đông.
- Phân tích thực trạng tranh chấp về ranh giới các vùng biển và thềm lục địa; phân tích lợi ích (về kinh tế, chính trị - an ninh, quân sự,…) và chính sách của một số nước lớn và các nước trong ASEAN ở Biển Đông.
- Phân tích và rút ra được nhận xét về tính phức tạp của vấn đề Biển Đông.
· Năng lực tự chủ và tự học thông qua sưu tầm tư liệu, hình ảnh, nghiên cứu tư liệu về Biển Đông và mối quan hệ phức tạp tại vùng biển này.
· - Năng lực giao tiếp và hợp tác thông qua trao đổi, thảo luận nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
· - Biết chia sẻ và nhận thức sâu sắc về tính chất phức tạp, nan giải của vấn đề Biển Đông.
- Có ý thức và sẵn sàng tham gia đóng góp vào cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.

	
	Thực hành chuyên đề chuyên sâu 3
	(2)
40, 41
	- Rèn luyện các kĩ năng thực hành bộ môn, phát triển năng lực Lịch sử.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn
- Hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy, lập bảng và thi hùng biện nội dung đã học
- Tổ chức đánh giá được kết quả học tập của HS về kiến thức, năng lực HS.
- Thấy được sự tiến bộ của HS
- Rèn luyện ý thức học tập và các phẩm chất trung thực, chăm chỉ cho HS.

	
	Kiểm tra chuyên đề chuyên sâu 3
	(1)
42
	- Rèn luyện các kĩ năng thực hành bộ môn, phát triển năng lực Lịch sử.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn
- Hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy, lập bảng và thi hùng biện nội dung đã học


4. Chuyên đề nâng cao tự chọn: 10 tiết – Học kỳ II
	TT
	Chuyên đề
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	
	Chuyên đề tự chọn. TRÀO LƯU CỨU NƯỚC Ở VIỆT NAM CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX(10 tiết)
	(10)
1->10
	- Năng lực tìm hiểu lịch sử thông qua nhận diện, khai thác và sử dụng tư liệu, … tìm hiểu được những nét chính về tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam những năm cuối thế kỉ XIX; những chuyển biến cơ bản của tình hình thế giới và Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX.
- Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử thông qua việc lí giải được những chuyển biến mới ở trong nước là cơ sở hình thành các trào lưu cứu nước mới ở Việt Nam đầu thế kỉ XX, phân tích được tính chất, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thất bại của các phong trào chống Pháp ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX; đánh giá được điều kiện bùng nổ, mục tiêu và nội dung của các phong trào chống Pháp ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX
- Vận dụng kiến thức kĩ năng lịch sử với việc thông qua nội dung đã học rút ra được bài học lịch sử của các phong trào chống Pháp ở Việt Nam những năm cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
- Trân trọng tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh giành độc lập dân tộc của các văn thân, sĩ phu và nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.
- Học nhận thức được các phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX đã góp phần làm thức tỉnh dân tộc, dấy lên ý thức tự lực, tự cường trong nhân dân.



III. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức


	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 9
	1. Kiến thức:

- Nhận biết: Học sinh nhận biết được những nội dung cơ bản của chương trình lịch sử 11 từ bài 1 đến hết bài 5; Lịch sử nghệ thuật truyền thống Việt Nam

- Thông hiểu: Hiểu được các nội dung chủ yếu về CMTS và sự phát triển của CNTB; CNXH từ năm 1917 đến nay và quá trình giành độc lập dân tộc của các quốc gia ĐNA. Lịch sử nghệ thuật truyền thống Việt Nam

- Vận dụng: Bước đầu nhận xét, đánh giá được các nội dung chủ yếu của lịch sử từ bài 1 đến bài 5. Biết vận dụng những kiến thức đã học để bước đầu phân tích và đánh giá những vấn đề của thực tiễn

2. Năng lực:
- Tư duy, phân tích, đánh giá sự kiện lịch sử.

- Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng trình bày vấn đề, viết bài, kĩ năng vận dụng kiến thức để phân tích, so sánh, đánh giá sự kiện.

3. Phẩm chất: Giáo dục ý thức độc lập suy nghĩ, tự giác, trung thực làm bài không dựa dẫm vào người khác.
	Viết: trên giấy TN nhiều lựa chọn (70%) và TN Đúng/sai (30%)

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18
	1. Kiến thức:

- Nhận biết: Học sinh nhận biết được những nội dung cơ bản của lịch sử giới trong chương trình lịch sử 11 từ bài 5 đến hết tiết 4 bài 7, Lịch sử nghệ thuật truyền thống Việt Nam; Chiến tranh và hòa bình trong thế kỉ XX

- Thông hiểu: Hiểu được các nội dung chủ yếu về CMTS và sự phát triển của CNTB; CNXH từ năm 1917 đến nay; quá trình giành độc lập dân tộc của các quốc gia ĐNA. Lịch sử nghệ thuật truyền thống Việt Nam; Chiến tranh và hòa bình trong thế kỉ XX

- Vận dụng: Bước đầu nhận xét, đánh giá được các nội dung chủ yếu của lịch sử từ bài 5 đến hết tiết 4 bài 7. Biết vận dụng những kiến thức đã học để bước đầu phân tích và đánh giá những vấn đề của thực tiễn

2. Năng lực: Tư duy, phân tích, đánh giá sự kiện lịch sử. Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng trình bày vấn đề, viết bài, kĩ năng vận dụng kiến thức để phân tích, so sánh, đánh giá sự kiện.

3. Phẩm chất: Giáo dục ý thức độc lập suy nghĩ, tự giác, trung thực làm bài không dựa dẫm vào người khác.
	Viết: trên giấy TN nhiều lựa chọn (70%) và TN Đúng/sai (30%)

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 7
	1. Kiến thức

- Nhận biết: Học sinh nhận biết được những nội dung cơ bản của lịch sử trong chương trình lịch sử 11 từ tiết 5 bài 7 đến bài 11; Chiến tranh và hòa bình trong thế kỉ XX

- Thông hiểu: Hiểu được một số cuộc cải cách lớn trong LSVN (trước năm 1858), Chiến tranh và hòa bình trong thế kỉ XX

- Vận dụng: Bước đầu nhận xét, đánh giá được các nội dung chủ yếu của lịch sử từ tiết 5 bài 7 đến bài 11. Biết vận dụng những kiến thức đã học để bước đầu phân tích và đánh giá những vấn đề của thực tiễn của VN và TG.

2. Năng lực: Tư duy, phân tích, đánh giá sự kiện lịch sử. Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng trình bày vấn đề, viết bài, kĩ năng vận dụng kiến thức để phân tích, so sánh, đánh giá sự kiện.

3. Phẩm chất: Giáo dục ý thức độc lập suy nghĩ, tự giác, trung thực làm bài không dựa dẫm vào người khác.
	Viết: trên giấy TN nhiều lựa chọn (70%) và TN Đúng/sai (30%)

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 17
	1. Kiến thức

- Nhận biết: Học sinh nhận biết được những nội dung cơ bản của lịch sử trong chương trình lịch sử 11 từ bài 11 đến bài 13, Chiến tranh và hòa bình trong thế kỉ XX, Danh nhân trong lịch sử Việt Nam

- Thông hiểu: Hiểu được thành tựu một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam và cộng đồng các dân tộc Việt Nam; LS bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của VN ở Biển Đông

- Vận dụng: Bước đầu nhận xét, đánh giá được các nội dung chủ yếu của lịch sử từ bài 11 đến bài 13. Biết vận dụng những kiến thức đã học để bước đầu phân tích và đánh giá những vấn đề của thực tiễn của VN và TG

2. Năng lực: Tư duy, phân tích, đánh giá sự kiện lịch sử. Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng trình bày vấn đề, viết bài, kĩ năng vận dụng kiến thức để phân tích, so sánh, đánh giá sự kiện.

3. Phẩm chất: Giáo dục ý thức độc lập suy nghĩ, tự giác, trung thực khi làm bài
	Viết: trên giấy TN nhiều lựa chọn (70%) và TN Đúng/sai (30%)


(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề/chuyên đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.
(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài học/chủ đề/chuyên đề.
(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt theo chương trình môn học: Giáo viên chủ động các đơn vị bài học, chủ đề và xác định yêu cầu (mức độ) cần đạt.
4. Kiểm tra, đánh giá định kỳ: (Kiểm tra thường xuyên: 03 cột thường xuyên/ Học kỳ; Riêng lớp 11 chuyên Sử: 04 cột thường xuyên/ học kỳ 1; 05 cột thường xuyên/học kỳ 2)
	Bài kiểm tra, đánh giá

	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 9
	Vận dụng kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 3 để làm bài kiểm tra với 4 mức độ
	Làm thi trắc nghiệm (70%) + Tự luận (30% - thi tập trung

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18
	Vận dụng kiến thức đã học từ bài 3 đến bài 6 để làm bài kiểm tra với 4 mức độ
	Làm thi trắc nghiệm (70%) + Tự luận (30% - thi tập trung

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 27
	Vận dụng kiến thức đã học từ bài 6 đến bài 10 để làm bài kiểm tra với 4 mức độ
	Làm thi trắc nghiệm (70%) + Tự luận (30% - thi tập trung

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 35
	Vận dụng kiến thức đã học từ bài 10 đến bài 13 để làm bài kiểm tra với 4 mức độ
	Làm thi trắc nghiệm (70%) + Tự luận (30% - thi tập trung


(1) Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá.
(2) Tuần thứ, tháng, năm thực hiện bài kiểm tra, đánh giá.
(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chương trình).
(4) Hình thức bài kiểm tra, đánh giá: viết (trên giấy hoặc trên máy tính); bài thực hành; dự án học tập.
3. Khối 12
I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp: 9; Số học sinh: 301; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 0.
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 03; Trình độ đào tạo: Cao đẳng:........ Đại học: 01; Trên đại học: 2.
Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 03; Khá: 0; Đạt: 0; Chưa đạt: 0.
3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Máy tính

Ti vi

Bảng
	01

01

01
	Các tiết dạy lí thuyết và thực hành
	Gv chủ động sử dụng

	2
	Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên
	01 bộ/GV
	Các tiết dạy lí thuyết và thực hành
	Gv chủ động sử dụng

	3
	Tranh ảnh, tư liệu các nhân vật lịch sử như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp….
	01 bộ/GV
	Các tiết dạy lí thuyết và thực hành
	Gv chủ động sử dụng


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng bộ môn
	01
	Sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn
	GV sử dụng theo kế hoạch của tổ/nhóm

	2
	Phòng truyền thống
	01
	Dạy các tiết chuyên đề (nếu có)
	Gv đăng kí sử dụng


II. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
Cả năm: 35 tuần = 52 tiết
Học kì I: 18 tuần = 35 tiết
Học kì II: 17 tuần = 17 tiết
- Lớp 12 chuyên Lịch sử:
+ Cả năm 35 tuần: 139 tiết (52 tiết chủ đề + 35 tiết chuyên đề + 52 tiết chuyên sâu)
+ Học kì I: 18 tuần (4 tiết/tuần): 72 tiết (36 tiết chủ đề + 15 tiết chuyên đề + 21 tiết chuyên sâu)
+ Học kì II: 16 tuần (4 tiết/tuần) 64 tiết + 1 tuần cuối (3 tiết/tuần): 67 tiết (16 tiết chủ đề + 20 tiết chuyên đề + 21 tiết chuyên sâu+ 10 tiết chuyên đề tự chọn)
	TT

	Bài học
(1)
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	CHỦ ĐỀ 1: THẾ GIỚI TRONG VÀ SAU CHIẾN TRANH LẠNH (6 TIẾT + 2 TIẾT THỰC HÀNH)

	1
	Bài 1. Liên hợp quốc
	(2)
1, 2
	- Nêu được bối cảnh lịch sử và quá trình hình thành Liên hợp quốc.

- Trình bày được mục tiêu và nguyên tắc hoạt động cơ bản của Liên hợp quốc.

- Nêu được vai trò của Liên hợp quốc trong việc duy trì hoà bình, an ninh quốc tế.

- Trình bày được vai trò của Liên hợp quốc trong lĩnh vực thúc đẩy phát triển, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, tài chính, thương mại quốc tế, nâng cao đời sống người dân.

- Trình bày được vai trò của Liên hợp quốc trong việc đảm bảo quyền con người, phát triển văn hoá, xã hội.

	2
	Bài 2. Trật tự thế giới trong chiến tranh lạnh
	(2)
(3, 4)
	- Trình bày được quá trình hình thành và tồn tại của Trật tự thế giới hai cực Ianta.

- Nêu được nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Trật tự thế giới hai cực Ianta.

- Phân tích được tác động sự sụp đổ Trật tự thế giới hai cực Ianta đối với tình hình thế giới.

	3
	Bài 3: Trật tự thế giới sau chiến tranh lạnh
	(2)
5, 6
	- Nêu được xu thế phát triển chính của thế giới sau Chiến tranh lạnh.

- Trình bày được khái niệm đa cực.

- Nêu được xu thế đa cực trong quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh.

- Vận dụng được những hiểu biết về thế giới sau Chiến tranh lạnh để giải thích những vấn đề thời sự trong quan hệ quốc tế.

-

	4
	Thực hành chủ đề 1
	(2)
(7, 8)
	- Giúp học sinh củng cố lại kiến thức về chủ đề 1.

- Giải thích, liên hệ được các nội dung chủ đề với các vấn đề thời sự hiện nay.

- Phát triển, rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm, sưu tầm tài liệu, phát hiện giải quyết vấn đề cho HS.

	CHỦ ĐỀ 2. ASEAN: NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ (4 TIẾT + 1 TIẾT THỰC HÀNH)

	5
	Bài 4. Sự ra đời và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
	(2)
(9, 10)
	- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu để tìm hiểu về quá trình thành lập ASEAN.

- Trình bày được quá trình hình thành và mục đích thành lập của ASEAN.

- Trình bày được quá trình phát triển từ ASEAN 5 đến ASEAN 10.

- Nêu được các giai đoạn phát triển chính của ASEAN (1967 đến nay).

	6
	Bài 5: Cộng đồng ASEAN: từ ý tưởng đến hiện thực
	(2)
11, 12
	- Biết cách sưu tầm và sử dụng tài liệu để tìm hiểu về quá trình hình thành và mục tiêu của Cộng đồng ASEAN.

- Nêu được nét chính về ý tưởng, mục tiêu và kế hoạch xây dựng Cộng đồng ASEAN.

	7
	Thực hành chủ đề 2
	(1)
13
	- Giúp học sinh củng cố lại kiến thức về chủ đề 2.

- Giải thích, liên hệ được các nội dung chủ đề với các vấn đề thời sự hiện nay.

- Phát triển, rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm, sưu tầm tài liệu, phát hiện giải quyết vấn đề cho HS.

	CHỦ ĐỀ 3. CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945, CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM (TỪ THÁNG 8 NĂM 1945 ĐẾN NAY) (9 TIẾT + 2 TIẾT THỰC HÀNH)

	8
	Bài 6. Cách mạng tháng Tám năm 1945
	(2)
14, 15
	- Trình bày được nét khái quát về bối cảnh lịch sử, diễn biến chính của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

- Nêu được nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

- Phân tích được ý nghĩa và bài học lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

	9
	Bài 7. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)
	(1)
16
	- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
- Trình bày được nét khái quát về bối cảnh lịch sử, diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

	10
	Ôn tập giữa học kỳ 1
	(1)

17
	Ôn tập kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 5 để làm bài kiểm tra với 4 mức độ: biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao.(theo ma trận)

	11
	Kiểm tra giữa học kỳ 1
	(1)
18
	Vận dụng kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 5 để làm bài kiểm tra với 4 mức độ: biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao.(theo ma trận)

	12
	Bài 7. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) (tiếp theo)
	(1)

19
	- Nêu được nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
- Phân tích được ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

	13
	Bài 8: Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975)
	(3)
20, 21,22
	- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

- Trình bày được nét khái quát về bối cảnh lịch sử, các giai đoạn phát triển chính của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

- Nêu được nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

- Phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

- Trân trọng, tự hào về truyền thống bất khuất của cha ông trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tham gia vào công tác đền ơn đáp nghĩa ở địa phương.

	14
	Bài 9: Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ sau tháng 4 năm 1975 đến nay. Một số bài học lịch sử của các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc từ 1945 đến nay
	(2)
23, 24
	- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ sau tháng 4 năm 1975 đến nay.

- Trình bày được những nét khái quát về bối cảnh lịch sử, diễn biến chính về cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc (từ sau tháng 4 năm 1975 đến những năm 80 của thế kỉ XX); cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia ở vùng biên giới phía bắc và ở Biển Đông từ năm 1979 đến nay.

- Nêu được ý nghĩa lịch sử của cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ sau tháng 4 năm 1975 đến nay.
- Phân tích được giá trị thực tiễn của những bài học lịch sử của các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc từ năm 1945 đến nay. Trân trọng những bài học kinh nghiệm trong lịch sử và sẵn sàng góp phần tham gia bảo vệ Tổ quốc khi Tổ quốc cần.

	15
	Thực hành chủ đề 3
	(2)
25, 26
	TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔN LỊCH SỬ: THAM QUAN NHÀ TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN TỈNH – SỐ 37 NGÔ MÂY, QUY NHƠN NAM, GIA LAI nhằm:
- Giúp học sinh củng cố lại kiến thức về chủ đề 3.

- Giải thích, liên hệ được các nội dung chủ đề với các vấn đề đất nước hiện nay.

- Phát triển, rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm, sưu tầm tài liệu, phát hiện giải quyết vấn đề cho HS.

	CHỦ ĐỀ 4: CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY (6 TIẾT + 1 TIẾT THỰC HÀNH)

	16
	Bài 10. Khái quát về công cuộc đổi mới từ 1986 đến nay
	(2)
27, 28
	- Trình bày được những nội dung chính các giai đoạn của công cuộc Đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay.

	17
	Bài 11. Thành tựu cơ bản và bài học của công cuộc đổi mới từ 1986 đến nay
	(4)
29, 30, 31, 32
	- Trình bày được thành tựu cơ bản của công cuộc Đổi mới ở Việt Nam về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá và hội nhập quốc tế.

- Nêu được một số bài học kinh nghiệm của công cuộc Đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay.

	18

	Thực hành chủ đề 4

	(1)
(33)

	Giúp học sinh củng cố lại kiến thức về chủ đề 4

- Giải thích, liên hệ được các nội dung chủ đề với thành tựu đổi mới ở địa phương

- Phát triển, rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm, sưu tầm tài liệu, phát hiện giải quyết vấn đề cho HS.

	19
	Ôn tập cuối học kỳ 1
	(1)
34
	Ôn tập kiến thức đã học từ bài 5 đến bài 11 để làm bài kiểm tra với 4 mức độ: biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao.(theo ma trận)

	20
	Kiểm tra cuối kì học kỳ 1
	(1)
35
	Vận dụng kiến thức đã học từ bài 5 đến bài 11 để làm bài kiểm tra với 4 mức độ: biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao.(theo ma trận)

	CHỦ ĐỀ 5. LỊCH SỬ ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM THỜI CẬN - HIỆN ĐẠI (5 TIẾT + 1 TIẾT THỰC HÀNH)


	21
	Bài 12.  Hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1975
	(2)

36, 37
	- Nêu được những hoạt động đối ngoại chủ yếu của Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945).
- Nêu được những hoạt động đối ngoại chủ yếu của Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp 1945-1954.
- Nêu được những hoạt động đối ngoại chủ yếu của Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ 1954-1975.

	22

	Bài 13: Hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) và kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975)
	(2)
38, 39
	Nêu được những hoạt động đối ngoại chủ yếu của Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp 1945-1954.

- Nêu được những hoạt động đối ngoại chủ yếu của Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ 1954-1975.

	
	Bài 14. Hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ năm 1975 đến nay
	40
	- Nêu được những hoạt động đối ngoại chủ yếu của Việt Nam trong giai đoạn 1975 - 1985.

- Nêu được những hoạt động đối ngoại chủ yếu của Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1986 đến nay.

- Tự hào về truyền thống ngoại giao của cha ông trong lịch sử, góp phần vào việc xây dựng hình ảnh đẹp, thân thiện của đất nước Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

	22

	Thực hành chủ đề 5
	(1)
41
	– Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, các trò chơi lịch sử,...
- Tổ chức các hoạt động thực hành lịch sử tại lớp học.

	CHỦ ĐỀ 6. HỒ CHÍ MINH TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM (6 TIẾT + 2 TIẾT THỰC HÀNH)

	
	Bài 15. Khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh
	(1)
42
	- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh.

- Nêu được một số yếu tố ảnh hưởng đến cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh.

	23
	Ôn tập giữa học kỳ 2
	(1)
43
	– Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, các trò chơi lịch sử để ôn tập lại kiến thức...
- Tổ chức các hoạt động thực hành lịch sử tại lớp học.

	24
	Kiểm tra giữa học kỳ 2
	(1)
44
	- Vận dụng kiến thức đã học từ bài 12 đến bài 13 để làm bài kiểm tra với 4 mức độ: biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao.(theo ma trận)

	25

	Bài 15. Khái quát về cuộc đời và sự nghiệp Hồ Chí Minh (tiếp theo)
	(1)
45
	- Tóm tắt được những nét cơ bản trong tiểu sử của Hồ Chí Minh.

- Nêu được tiến trình hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh.

- Giới thiệu được hành trình đi tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh trên bản đồ.

- Nêu được nội dung cơ bản của con đường cứu nước của Hồ Chí Minh.

- Nêu được ý nghĩa của sự kiện Hồ Chí Minh tìm ra con đường cứu nước.

	26

	Bài 16. Hồ Chí Minh – anh hùng giải phóng dân tộc
	(2)
45, 46
	- Trình bày được quá trình chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức của Hồ Chí Minh cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Nêu được vai trò của Hồ Chí Minh đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Nêu được vai trò của Hồ Chí Minh đối với việc triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 (tháng 5 năm 1941), thành lập Mặt trận Việt Minh, thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, trực tiếp lãnh đạo Cách mạng tháng Tám 1945 và lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

- Nêu được ý nghĩa của việc thành lập Mặt trận Việt Minh (ngày 19 tháng 5 năm 1941) và vai trò của Hồ Chí Minh.

Nêu được vai trò của Hồ Chí Minh trong giai đoạn sau Cách mạng tháng Tám (1945 - 1946) khi thực hiện chủ trương “hoà để tiến” thông qua việc kí Hiệp định Sơ bộ (ngày 06 tháng 3 năm 1946) và bản Tạm ước (ngày 14 tháng 9 năm 1946).

- Nêu được vai trò của Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954).

- Nêu được vai trò của Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1969).

- Có ý thức trân trọng công lao, đóng góp của Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam.

	27
	Bài 17: Dấu ấn Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân thế giới và Việt Nam
	(2)
47, 48
	- Nêu được nguyên nhân nhân dân thế giới đánh giá cao những cống hiến và giá trị tư tưởng, văn hoá của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Nêu được nguyên nhân Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi đối với dân tộc Việt Nam.

- Có ý thức trân trọng những cống hiến và giá trị tư tưởng văn hoá của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tích cực tham gia phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

	28
	Thực hành chủ đề 6
	(2)
49, 50
	– Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, các trò chơi lịch sử,...
- Tổ chức các hoạt động thực hành lịch sử tại lớp học.

	29
	Ôn tập cuối học kỳ 2
	(1)
51
	– Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, các trò chơi lịch sử để ôn tập lại kiến thức...
- Tổ chức các hoạt động thực hành lịch sử tại lớp học.

	30
	Kiểm tra cuối học kỳ 2
	(1)
52

	- Vận dụng kiến thức đã học từ bài 12 đến bài 16 để làm bài kiểm tra với 4 mức độ: biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao.(theo ma trận)


2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông): lớp 12 chuyên Lịch sử.
	TT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	1
	Chuyên đề 1. Lịch sử tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam
	(12)
Tiết 1 đến 12
	- Giải thích được khái niệm tín ngưỡng, tôn giáo.
- Liệt kê được các tín ngưỡng ở Việt Nam
- Chỉ ra được một số nét chính của các tín ngưỡng thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế, tham quan thực tế ở địa phương.
- Phân tích được những biểu hiện của Nho giáo trong đời sống văn hoá - xã hội Việt Nam.
- Chỉ ra được những biểu hiện của Phật giáo trong đời sống văn hoá - xã hội thông qua trải nghiệm thực tế, thăm quan chùa chiền ở địa phương.
- Nêu được những biểu hiện của Cơ Đốc giáo, Đạo giáo trong đời sống văn hoá - xã hội.
- Nêu được một số nét chính về một số tôn giáo khác
- Có ý thức tôn trọng, vận động người khác tôn trọng sự đa dạng về tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam.

	
	Thực hành Chuyên đề 1
	(2)
13, 14
	- Giúp HS từ nhận thức bài học, liên hệ thực tế và vận dụng.
- Hệ thống kiến thức cơ bản của Chuyên đề 1.

	
	Kiểm tra Chuyên đề 1
	(1)
15
	- Kiểm tra nội dung Chuyên đề 1.
- Kiểm tra theo ma trận.

	
	Chuyên đề 2. Nhật Bản: hành trình lịch sử từ năm 1945 đến nay
	10
	

	2
	
	7 tiết


	- Nêu được những chuyển biến của Nhật Bản trong thời kì bị chiếm đóng: quá trình dân chủ hoá, những chuyển biến về kinh tế, xã hội.
- Sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để hiểu về “sự thần kì” kinh tế của Nhật Bản.
- Giải thích được nguyên nhân dẫn đến “sự thần kì” kinh tế của Nhật Bản.
- Phân tích được nét chính về tình hình chính trị - xã hội Nhật Bản trong những năm 1952 - 1973.
- Giải thích được nguyên nhân của sự phát triển không ổn định về kinh tế của Nhật Bản kể tù' sau năm 1973.
- Nêu được những nét chính về tình hình chính trị, xã hội Nhật Bản.
- Trình bày được quá trình cải cách và phục hồi kinh tế của Nhật Bản nhũng năm đầu thế kỉ XXI.
- Phân tích được nhũng chuyển biến về chính trị, xã hội của Nhật Bản những năm đầu thế kỉ XXI: mặt tích cực, mặt tiêu cực.
- Nêu được nhận xét về những bài học thành công của Nhật Bản:
+ Nguồn nhân lực được đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên, cần cù lao động, đề cao kỉ luật và coi trọng tiết kiệm;
+ Vai trò quan trọng của nhà nước trong việc đề ra các chiến lược phát triển và sự điều tiết cần thiết để đưa nền kinh tế liên tục tăng trưởng;
+ Hệ thống tổ chức quản lí có hiệu quả của các xí nghiệp, công ti Nhật Bản;
+ Truyền thống văn hoá và việc giữ gìn bản sắc lâu đời của người Nhật.
- Trân trọng và có ý thức học hỏi những phẩm chất cần cù, kỉ luật, coi trọng bản sắc văn hoá dân tộc của người Nhật.

	
	Thực hành Chuyên đề 2
	2
	- Giúp HS từ nhận thức bài học, liên hệ thực tế và vận dụng.
- Hệ thống kiến thức cơ bản của Chuyên đề 2.

	
	Kiểm tra Chuyên đề 2
	1
	- Kiểm tra nội dung kiến thức của Chuyên đề 2.
- Thực hiện theo đúng ma trận đề.

	
	Chuyên đề 3. Quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam
	10
	

	3
	Kiến thức chuyên đề
	7
	- Giải thích được khái niệm toàn cầu hoá.
- Sưu tầm và sử dụng tư liệu để tìm hiểu về toàn cầu hoá.
- Phân tích được những biểu hiện và tác động tích cực và tiêu cực của toàn cầu hoá thông qua ví dụ cụ thể.
- Giải thích được khái niệm hội nhập quốc tế.
- Nêu được các lĩnh vực hội nhập quốc tế: kinh tế, chính trị, an ninh - quốc phòng, văn hoá, giáo dục,... thông qua ví dụ cụ thể.
- Giải thích được những tác động (tích cực và tiêu cực) của toàn cầu hoá đối với Việt Nam thông qua ví dụ cụ thể.
- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu để tìm hiểu quá trình Việt Nam hội nhập khu vực và thế giới.
- Phân tích được vai trò và đóng góp của Việt Nam trong tổ chức ASEAN (trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, an ninh, văn hoá, xã hội,...).
- Nêu được những nét chính về quá trình Việt Nam tham gia các tổ chức quốc tế (Liên họp quốc, các tổ chức khác).
- Trân trọng và có ý thức đóng góp vào những thành tựu hội nhập khu vực và quốc tế của Việt Nam.


	
	Thực hành Chuyên đề 3
	2
	- Giúp HS từ nhận thức bài học, liên hệ thực tế và vận dụng.
- Hệ thống kiến thức cơ bản của Chuyên đề 3.


	
	Kiểm tra Chuyên đề 3
	1
	- Kiểm tra nội dung kiến thức của Chuyên đề 3.
- Thực hiện theo đúng ma trận đề.


3. Chuyên đề chuyên sâu (đối với môn chuyên).
(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề/chuyên đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.
(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài học/chủ đề/chuyên đề.
(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt theo chương trình môn học: Giáo viên chủ động các đơn vị bài học, chủ đề và xác định yêu cầu (mức độ) cần đạt.
	TT
	Bài học
	Số
tiết
	Yêu cầu cần đạt

	1
	Chuyên đề chuyên sâu 1. VIỆT NAM VÀ ASEAN: TỪ ĐỐI ĐẦU ĐẾN HỘI NHẬP
(13 tiết)

	14
	- Khái quát được những nét lớn về bối cảnh thế giới và khu vực tác động tới quan hệ Việt Nam và ASEAN.
- Giải thích được việc thành lập ASEAN có tác động của “nhân tố Việt Nam”.

- Giải thích được vì sao Việt Nam và ASEAN lại nghi kỵ và lạnh nhạt trong giai đoạn 1967 – 1976.

- Trình bày được những sự kiện trong những năm 1976 – 1978 về bước khởi động xích lại gần nhau giữa hai bên.

- Giải thích được vì sao vấn đề Campuchia đã để lại những nguyên nhân và hậu quả đối với quan hệ Việt Nam – ASEAN năm 1987 - 1991.

- Phân tích được những bước khởi động tiến tơi hòa giải giữa hai bên trong những năm 1987 – 1991.

- Phân tích được những chuyển biến của tình hình thế giới, khu vực và Việt Nam trong những năm 1989 – 1991 tác động tới quan hệ Việt Nam – ASEAN.

- Trình bày được những bước đi tiến tới hội nhập của hai bên.

- Phân tích được ý nghĩa việc Việt Nam gia nhập ASEAN (đối với Việt Nam, đối với ASEAN và khu vực Đông Nam Á).

- Thấu hiểu được Việt Nam – ASEAN hội nhập là một tất yếu, nhưng con đường đi đến hội nhập là đầy khó khăn, gập ghềnh. Có ý thức đóng góp vào củng cố và phát triển mối quan hệ giữa Việt Nam và ASEAN.

	2
	Chuyên đề chuyên sâu 2. HẬU PHƯƠNG TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP VÀ CHỐNG MỸ
(16 tiết)
	14
	- Giải thích được về hậu phương, Tiền tuyến lớn, Hậu phương lớn xã hội chủ nghĩa.
- Trình bày và phân tích được bối cảnh lịch sử thế giới và trong nước của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp tác động đến việc xây dựng hậu phương trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
- Trình bày và phân tích được bối cảnh lịch sử thế giới và trong nước của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp tác động đến việc xây dựng hậu phương trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
- Nêu cục diện cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp qua các giai đoạn từ 1946 đến 1954 tác động đến xây dựng hậu phương trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
- Trình bày được chủ trương của Đảng, Chính phủ, Hồ Chí Minh trong xây dựng hậu phương trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
- Trình bày được nét chính về thành tựu đạt được trong xây dựng hậu phương kháng chiến chống thực dân Pháp trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế.



	3
	Chuyên đề chuyên sâu 3. NGOẠI GIAO HỒ CHÍ MINH TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ (1945-1975)
(13 tiết)
	14
	- Nêu được cơ sở chủ yếu hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao (Quan điểm của Chủ nghĩa Mác- Lênin về đoàn kết Quốc tế; Ngoại giao truyền thống Việt Nam).
- Nêu và phân tích nội dung cơ bản trong tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh (phải bảo đảm lợi ích quốc gia, độc lập dân tộc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất đất nước, hạnh phúc, tự do của nhân dân; bảo đảm tính nguyên tắc: chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, là cái “bất biến”; xây dựng mối đoàn kết quốc tế thống nhất; đối ngoại rộng mở; phát huy nội lực bên trong làm cơ sở tạo thắng lợi trên mặt trận ngoại giao).
- Trình bày nét chính bối cảnh lịch sử thế giới và trong nước các giai đoạn 1945-1954, 1954-1975 tác động đến hoạt động ngoại giao của Hồ Chí Minh.
- Trình bày các hoạt động ngoại giao tiêu biểu của Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954).
- Phân tích được vai trò của các hoạt động ngoại giao của Hồ Chí Minh đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)
- Trình bày các hoạt động ngoại giao tiêu biểu của Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954-1975).
- Phân tích được vai trò của các hoạt động ngoại giao của Hồ Chí Minh đối với cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954-1975)
- Nêu được được những bài học kinh nghiệm từ những hoạt động ngoại giao Hồ Chí Minh thời kì 1945-1975, góp phần xây dựng nền Ngoại giao Việt Nam trong thời kì Hội nhập Quốc tế.


4. Chuyên đề nâng cao tự chọn: 12 chuyên Sử
	TT
	Tiết
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	
	
	CÁC CUỘC TẬP DƯỢT CHUẨN BỊ CHO CÁCH MẠNG THÁNG 8 NĂM 1945
	10
	- Nêu được những nguyên nhân dẫn đến phong trào cách mạng 1930 – 1931.
- Trình bày được những diễn biến chính của phong trào cách mạng 1930 – 1931.
- Nêu được những nội dung chính của Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930.
- Phân tích được ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930 – 1931.
- Nêu được tình hình thế giới và trong nước trong những năm 1936 – 1939.
- Nêu được những chủ trương của Dẩng Cộng sản Đông Dương trong Hội nghị Trung ương Đảng tháng 7 năm 1936.
- Phân tích được tính chất, ý nghĩa lịch sưe và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1936 – 1939.
- Nêu được tình hình chính trị thế giới và Việt Nam trong giai đoạn 1939 – 1945.
- Nêu được chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương trong Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11 năm 1939 và Hội nghị Trung ương Đảng tháng 5 năm 1941.
- Trình bày được quá trình xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang và căn địa cho Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945.
- Khái quát tình hình thế giới và trong nước đầu năm 1945.
- Chủ trương của Đảng Công sản Đông Dương khi Nhật đảo chính Pháp.
- Cao trào kháng Nhật cứu nước và tác dụng của nó.


4. Kiểm tra, đánh giá định kỳ: (Kiểm tra thường xuyên: 03 cột thường xuyên/ Học kỳ)
	Bài kiểm tra, đánh giá

	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 8
	Vận dụng kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 5 để làm bài kiểm tra với 4 mức độ
	Làm thi trắc nghiệm (70%) + Tự luận (30% - thi tập trung

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18
	Vận dụng kiến thức đã học từ bài 5 đến bài 11 để làm bài kiểm tra với 4 mức độ
	Làm thi trắc nghiệm (70%) + Tự luận (30% - thi tập trung

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 25
	Vận dụng kiến thức đã học từ bài 12 đến bài 13 để làm bài kiểm tra với 4 mức độ
	Làm thi trắc nghiệm (70%) + Tự luận (30% - thi tập trung

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 35
	Vận dụng kiến thức đã học từ bài 12 đến bài 16 để làm bài kiểm tra với 4 mức độ
	Làm thi trắc nghiệm (70%) + Tự luận (30% - thi tập trung


IX. MÔN ĐỊA LÍ

1. Khối 10

I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp và quy mô học sinh
- Số lớp: 3 lớp
- Số học sinh: 101 học sinh
- Số học sinh học chuyên đề lựa chọn: 66 học sinh
- Số học sinh học chuyên đề chuyên sâu: 31 học sinh

2. Tình hình đội ngũ giáo viên
- Số giáo viên: 03 giáo viên
- Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0 ; Đại học: 1 ; Trên đại học: 2
- Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 3 ; Khá: 0 ; Đạt: 0 ; Chưa đạt: 0

3. Thiết bị dạy học
Dưới đây là các thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học môn học Địa lí lớp 10:

	STT
	Thiết bị dạy học
	SL
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Bản đồ tự nhiên Việt Nam
	01
	- Bài 2. Phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.

- Bài 3. Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống, một số ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời sống.

- Bài 7. Nội lực và ngoại lực.

- Bài 17. Vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí.
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	2
	Bản đồ dân cư Việt Nam
	01
	- Bài 2. Phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.

- Bài 3. Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống, một số ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời sống.
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	3
	Bản đồ kinh tế chung Việt Nam
	01
	- Bài 2. Phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.

- Bài 3. Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống, một số ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời sống.
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	4
	Quả địa cầu
	01
	- Bài 4. Sự hình thành Trái Đất, vỏ Trái Đất và vật liệu cấu tạo vỏ Trái Đất.

- Bài 5. Hệ quả địa lí các chuyển động chính của Trái Đất
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	5
	Bản đồ các mảng kiến tạo và các vành đai động đất, núi lửa
	01
	- Bài 4. Sự hình thành Trái Đất, vỏ Trái Đất và vật liệu cấu tạo vỏ Trái Đất.

- Bài 6. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng.
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	6
	Bản đồ tự nhiên thế giới.
	01
	- Bài 7. Nội lực và ngoại lực.

- Bài 9. Khí quyển, các yếu tố khí hậu.

- Bài 11. Thủy quyển, nước trên lục địa

- Bài 12. Nước biển và đại dương

- Bài 13. Thực hành: Phân tích chế độ nước sông Hồng.

- Bài 39. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

- Bài 40. Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	7
	Bản đồ khí hậu thế giới
	01
	- Bài 9. Khí quyển, các yếu tố khí hậu.

- Bài 10. Thực hành: Đọc bản đồ các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	8
	Bản đồ các kiểu thảm thực vật và các nhóm đất chính trên Trái Đất
	01
	- Bài 14. Đất trên Trái Đất.

- Bài 15. Sinh quyển.

- Bài 16. Thực hành: Tìm hiểu sự phân bố đất và sinh vật trên Trái Đất.

- Bài 18. Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	9
	Bản đồ dân cư thế giới
	01
	- Bài 19. Quy mô dân số, gia tăng dân số và cơ cấu dân số thế giới.

- Bài 20. Phân bố dân cư và đô thị hóa trên thế giới.
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	10
	Bản đồ nông nghiệp thế giới
	01
	- Bài 23. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

- Bài 24. Địa lí các ngành nông nghiệp.

- Bài 25. Địa lí các ngành lâm nghiệp và ngành thủy sản.

- Bài 26. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, một số vấn đề phát triển nông nghiệp hiện đại trên thế giới và định hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai.
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	11
	Bản đồ công nghiệp thế giới
	01
	- Bài 28. Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp.

- Bài 29. Địa lí một số ngành công nghiệp

- Bài 30. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	12
	Bản đồ giao thông vận tải thế giới
	01
	Bài 34. Địa lí ngành giao thông vận tải.
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	13
	Bản đồ du lịch thế giới
	01
	Bài 36. Địa lí ngành du lịch
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	14
	Bản đồ thương mại thế giới
	01
	Bài 37. Địa lí ngành thương mại và ngành tài chính ngân hàng.
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu


4. Phòng học bộ môn

	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Địa lí
	01
	- Diện tích: 25m2
	- Dùng để bồi dưỡng HSG và sinh hoạt nhóm chuyên môn.


II. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình chi tiết

	STT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	1
	Bài 1. Môn Địa lí với định hướng nghề nghiệp
	1
	1. Kiến thức:

- Nêu được đặc điểm cơ bản của môn Địa lí.

- Xác định được vai trò của môn Địa lí đối với đời sống.

- Xác định được những ngành nghề có liên quan đến kiến thức địa lí.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1a

- 1.2.NC1a

	2
	Bài 2. Phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
	1
	1. Kiến thức:

- Phân biệt được một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ: kí hiệu, đường chuyển động, chấm điểm, khoanh vùng, bản đồ - biểu đồ.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1a

	3
	Bài 3. Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống, một số ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời sống.
	1
	1. Kiến thức:

- Xác định được một số ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời sống.

- Sử dụng được bản đồ trong học tập địa lí và đời sống.

- Sử dụng được một số ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời sống

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1a

- 4.1.NC1a

	4
	Bài 4. Sự hình thành Trái Đất, vỏ Trái Đất và vật liệu cấu tạo vỏ Trái đất
	1
	1. Kiến thức:

- Trình bày được nguồn gốc hình thành Trái Đất, đặc điểm của vỏ Trái Đất, các vật liệu cấu tạo vỏ Trái Đất.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1a

	5
	Bài 5. Hệ quả địa lí các chuyển động của Trái Đất
	5
	1. Kiến thức:

- Phân tích (kết hợp sử dụng hình vẽ, lược đồ) được hệ quả địa lí các chuyển động chính của Trái Đất: chuyển động tự quay (sự luân phiên ngày đêm, giờ trên Trái Đất); chuyển động quanh Mặt Trời (các mùa trong năm, ngày đêm dài ngắn theo vĩ độ).

- Liên hệ được thực tế địa phương về các mùa trong năm và chênh lệch thời gian ngày đêm.

2. Năng lực số:

- 5.3.NC1a

	6
	Bài 6. Thạch quyển, thuyết kiến tạo mảng
	2
	1. Kiến thức:

- Nêu được khái niệm thạch quyển.

- Trình bày được khái quát thuyết kiến tạo mảng;

- Trình bày được khái quát thuyết kiến tạo mảng, vận dụng để giải thích nguyên nhân hình thành các vùng núi trẻ, các vành đai động đất, núi lửa.

- Giải thích nguyên nhân hình thành các vùng núi trẻ, các vành đai động đất, núi lửa.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1a

- 5.3.NC1a

	7
	Bài 7. Nội lực và ngoại lực
	2
	1. Kiến thức:

- Trình bày khái niệm, nguyên nhân của nội lực, ngoại lực và tác động của nội lực, ngoại lực đến sự hình thành địa hình bề mặt Trái Đất.

- Phân tích được sơ đồ, lược đồ, tranh ảnh về tác động của nội lực, ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất.

2. Năng lực số:

- 3.1.NC1a

- 2.2.NC1a

	8
	Bài 8. Thực hành: Sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa
	1
	1. Kiến thức:

- Biết được sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa trên thế giới.

- Trình bày được mối quan hệ giữa sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa với các mảng kiến tạo.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1a

- 6.2.NC1c

	9
	Bài 9. Khí quyển, các yếu tố khí hậu
	4
	1. Kiến thức:

- Nêu được khái niệm khí quyển.

- Trình bày được sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất theo vĩ độ địa lí; lục địa, đại dương; địa hình.

- Trình bày được một số loại gió chính trên Trái Đất; một số loại gió địa phương.

- Trình bày được sự phân bố mưa trên thế giới.

- Trình bày được sự hình thành các đai khí áp trên Trái Đất, nguyên nhân của sự thay đổi khí áp.

- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa trên thế giới.

- Phân tích được bảng số liệu, hình vẽ, bản đồ, lược đồ về một số yếu tố của khí quyển (nhiệt độ, khí áp, gió, mưa).

- Giải thích được một số hiện tượng thời tiết và khí hậu trong thực tế.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC

- 1a 2.1.NC1a

- 6.2.NC1c

	10
	Ôn tập giữa kì I
	1
	1. Kiến thức:

Ôn tập, Hệ thống hoá, khái quát hoá kiến thức của các chương đã học:

- Một số vấn đề chung

- Chương I: Sử dụng bản đồ

- Chương II: Trái Đất

- Chương III: Thạch quyển

2. Năng lực số:

- 5.2.NC1a

	11
	Kiểm tra giữa kì I
	1
	1. Kiến thức:

- Môn Địa lí với định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

- Phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.

- Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống, một số ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời sống.

- Sự hình thành Trái Đất, vỏ Trái Đất và vật liệu cấu tạo vỏ Trái Đất.

- Hệ quả địa lí các chuyển động của Trái Đất.

- Thạch quyển, thuyết kiến tạo mảng.

	12
	Bài 10. Thực hành: Đọc bản đồ các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất, phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu
	1
	1. Kiến thức:

- Đọc được bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất; phân tích được biểu đồ một số kiểu khí hậu.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1a

- 5.2.NC1a

	13
	Bài 11. Thủy quyển, nước trên lục địa
	2
	1. Kiến thức:

- Nêu được khái niệm thủy quyển.

- Trình bày được đặc điểm chủ yếu của nước băng tuyết và nước ngầm.

- Nêu được các giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt.

- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông và trình bày được chế độ nước của một con sông cụ thể.

- Phân biệt được các loại hồ theo nguồn gốc hình thành.

- Vẽ được sơ đồ; phân tích hình vẽ về thủy quyển.

2. Năng lực số:

- 4.1.NC1a

- 6.2.NC1c

	14
	Bài 12. Nước biển và đại dương
	2
	1. Kiến thức:

- Trình bày được tính chất của nước biển và đại dương.

- Trình bày được chuyển động của các dòng biển trong đại dương.

- Nêu được vai trò của biển và đại dương đối với phát triển kinh tế-xã hội.

- Giải thích được hiện tượng sóng biển và thủy triều.

- Vẽ được sơ đồ; phân tích được bản đồ và hình vẽ về thủy quyển.

2. Năng lực số:

- 5.3.NC1a

	15
	Bài 13. Thực hành: Phân tích chế độ nước của sông Hồng
	1
	1. Kiến thức:

- Trình bày được chế độ nước của một con sông cụ thể (sông Hồng).

- Phân tích số liệu thống kê, vẽ biểu đồ lưu lượng nước sông và nhận xét chế độ nước sông.

2. Năng lực số:

- 5.2.NC1a

- 5.3.NC1a

	16
	Bài 14. Đất trên Trái Đất
	2
	1. Kiến thức:

- Trình bày được khái niệm về đất

- Phân biệt được lớp vỏ phong hóa và đất; trình bày được các nhân tố hình thành đất.

- Liên hệ được thực tế ở địa phương.

2. Năng lực số:

- 6.2.NC1c

	17
	Bài 15. Sinh quyển
	2
	1. Kiến thức:

- Trình bày được khái niệm sinh quyển;

- Phân tích được đặc điểm và giới hạn của sinh quyển, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bố của sinh vật.

- Liên hệ được thực tế ở địa phương.

2. Năng lực số:

- 3.1.NC1a

	18
	Bài 16. Thực hành: Tìm hiểu về sự phân bố đất và sinh vật trên Trái Đất
	2
	1. Kiến thức:

- Phân tích được sơ đồ, hình vẽ, bản đồ phân bố các nhóm đất và sinh vật trên thế giới.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1a

	19
	Bài 17. Vỏ địa lí, quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí
	1
	1. Kiến thức:

- Trình bày khái niệm vỏ địa lí;

- Trình bày được khái niệm của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí;

- Phân biệt được vỏ địa lí và vỏ Trái Đất.

- Trình bày được biểu hiện và ý nghĩa thực tiễn của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí;

- Giải thích được một số hiện tượng phổ biến trong môi trường tự nhiên bằng quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí.

- Liên hệ được thực tế ở địa phương.

2. Năng lực số:

- 3.1.NC1a

	20
	Bài 18. Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới
	2
	1. Kiến thức:

- Trình bày khái niệm, của quy luật địa đới và phi địa đới;.

- Trình bày biểu hiện và ý nghĩa thực tiễn của quy luật địa đới và phi địa đới;

- Giải thích được một số hiện tượng phổ biến trong môi trường tự nhiên bằng các quy luật địa lí; liên hệ được thực tế ở địa phương.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1a

	21
	Ôn tập cuối kì I
	1
	1. Kiến thức:

Hệ thống hóa kiến thức, kỹ năng đã học tập và rèn luyện trong học kì I:

- Một số vấn đề chung.

- Trái Đất.

- Thạch quyển.

- Khí quyển.

- Thủy quyển.

- Sinh quyển.

- Một số quy luật của lớp vỏ địa lí.

2. Năng lực số:

- 5.2.NC1a

	22
	Kiểm tra cuối kì I
	1
	1. Kiến thức:

Kiểm tra mức độ hiểu kiến thức, kỹ năng đã học tập và rèn luyện trong học kì I:

- Một số vấn đề chung.

- Trái Đất.

- Thạch quyển.

- Khí quyển.

- Thủy quyển.

- Sinh quyển.

- Một số quy luật của lớp vỏ địa lí

	23
	Bài 19. Quy mô dân số, gia tăng dân số và cơ cấu dân số thế giới
	2
	1. Kiến thức:

- Trình bày được đặc điểm và tình hình phát triển dân số trên thế giới.

- Trình bày được khái niệm về gia tăng dân số thực tế;

- Trình bày được các loại cơ cấu dân số: cơ cấu sinh học (tuổi và giới tính), cơ cấu xã hội (lao động, trình độ văn hóa).

- Phân biệt được gia tăng dân số tự nhiên (tỉ suất sinh, tỉ suất tử) và cơ học (xuất cư, nhập cư);

- So sánh được các loại tháp dân số tiêu biểu.

- Phân tích được các nhân tố tác động đến gia tăng dân số.

- Giải thích được một số hiện tượng về dân số trong thực tiễn.

- Phân tích được biểu đồ, số liệu thống kê về dân số; xử lí số liệu.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1a

	24
	Bài 20. Phân bố dân cư và đô thị hóa trên thế giới
	2
	1. Kiến thức:

- Trình bày được khái niệm đô thị hoá

- Phân tích được tác động của các nhân tố tự nhiên, kinh tế-xã hội đến phân bố dân cư.

- Phân tích được các nhân tố tác động đến đô thị hóa và ảnh hưởng của đô thị hóa đến sự phát triển kinh tế-xã hội và môi trường.

- Phân tích được biểu đồ, số liệu thống kê về dân số; xử lí số liệu.

- Nhận xét, giải thích được sự phân bố dân cư thông qua bản đồ, tài liệu, số liệu,...

- Giải thích được một số hiện tượng về dân số trong thực tiễn.

2. Năng lực số:

- 1.2.NC1a

- 2.1.NC1a

	25
	Bài 21. Các nguồn lực phát triển kinh tế
	1
	1. Kiến thức:

- Trình bày được khái niệm và phân loại các nguồn lực,

- Phân tích được vai trò của mỗi loại nguồn lực đối với phát triển kinh tế.

- Phân tích được sơ đồ nguồn lực.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1a

	26
	Bài 22. Cơ cấu kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia
	2
	1. Kiến thức:

- Trình bày được khái niệm cơ cấu kinh tế;

- Phân biệt được các loại cơ cấu kinh tế theo ngành, theo thành phần kinh tế, theo lãnh thổ.

- So sánh được một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế: tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng thu nhập quốc gia (GNI), GDP và GNI bình quân đầu người.

- Liên hệ được một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế ở địa phương.

- Vẽ được biểu đồ cơ cấu nền kinh tế và nhận xét, giải thích.

- Phân tích được sơ đồ cơ cấu nền kinh tế.

2. Năng lực số:

- 6.2.NC1c

	27
	Bài 23. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
	1
	1. Kiến thức:

- Trình bày được vai trò, đặc điểm của nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.

- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.

- Vận dụng được các kiến thức đã học vào việc giải thích thực tế sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ở địa phương.

2. Năng lực số:

- 3.1.NC1a

	28
	Bài 24. Địa lí ngành nông nghiệp
	2
	1. Kiến thức:

- Trình bày được vai trò, đặc điểm của các ngành trong nông nghiệp.

- Trình bày và giải thích được sự phân bố một số cây trồng, vật nuôi chính trên thế giới.

- Vận dụng được các kiến thức đã học vào việc giải thích thực tế sản xuất nông nghiệp, ở địa phương.

- Đọc được bản đồ; xử lí, phân tích được số liệu thống kê và vẽ được biểu đồ về nông nghiệp.

2. Năng lực:

- 6.2.NC1c

	29
	Bài 25. Địa lí ngành lâm nghiệp và ngành thủy sản
	1
	1. Kiến thức:

- Trình bày được vai trò, đặc điểm của các ngành trong lâm nghiệp, thủy sản.

- Vận dụng được các kiến thức đã học vào việc giải thích thực tế sản xuất lâm nghiệp, thủy sản ở địa phương.

- Đọc được bản đồ; xử lí, phân tích được số liệu thống kê và vẽ được biểu đồ về lâm nghiệp, thủy sản.

2. Năng lực số:

- 3.1.NC1a

	30
	Bài 26. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, một số vấn đề phát triển nông nghiệp hiện đại trên thế giới và định hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai
	1
	1. Kiến thức:

- Trình bày được quan niệm, vai trò của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp; phân biệt được vai trò, đặc điểm của một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.

- Phân biệt được vai trò, đặc điểm của một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.

- Nêu được một số vấn đề phát triển nền nông nghiệp hiện đại trên thế giới.

- Phân tích được những định hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai.

- Vận dụng được các kiến thức đã học vào việc giải thích thực tế sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ở địa phương.

2. Năng lực số:

- 3.1.NC1a

	31
	Bài 27. Thực hành: Vẽ và nhận xét biểu đồ về sản lượng lương thực của thế giới
	1
	1. Kiến thức:

- Xử lí, phân tích được bảng số liệu thống kê.

- Vẽ được biểu đồ về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.

- Nhận xét được bảng số liệu và biểu đồ theo yêu cầu.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1a

- 5.3.NC1a

- 5.2.NC1a

	32
	Bài 28. Vai trò, đặc điểm, cơ cấu ngành công nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
	1
	1. Kiến thức:

- Trình bày được vai trò, đặc điểm, cơ cấu ngành công nghiệp.

- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp.

2. Năng lực số:

- 2.2.NC1a

	33
	Ôn tập giữa kì II
	1
	1. Kiến thức:

- Giúp HS nắm bắt lại một số vấn đề, nội dung kiến thức quan trọng ở một số bài học ở chương 8, Chương 9, Chương 10 (hết bài 27).

- Hệ thống hóa được kiến thức cơ bản, nắm vững, khác sâu kiến thức sau khi đã học.

2. Năng lực số:

- 6.2.NC1c

	34
	Kiểm tra giữa kì II
	1
	1. Kiến thức:

- Chương 8: Địa lí dân cư.

- Chương 9: Các nguồn lực, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế.

- Chương 10: Địa lí các ngành kinh tế ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản (hết bài 27)

	35
	Bài 29. Địa lí một số ngành công nghiệp
	2
	1. Kiến thức:

- Trình bày được vai trò, đặc điểm của một số ngành công nghiệp: khai thác than, dầu khí, quặng kim loại; điện lực; điện tử-tin học; sản xuất hàng tiêu dùng; thực phẩm.

- Giải thích được sự phân bố của một số ngành công nghiệp: khai thác than, dầu khí, quặng kim loại; điện lực; điện tử-tin học; sản xuất hàng tiêu dùng; thực phẩm.

- Đọc được bản đồ công nghiệp; vẽ và phân tích được biểu đồ về công nghiệp.

2. Năng lực số:

- 6.2.NC1c

	36
	Bài 30. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp
	1
	1. Kiến thức:

- Trình bày được quan niệm và vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

- Phân biệt được vai trò và đặc điểm của các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1a

	37
	Bài 31. Tác động của công nghiệp đối với môi trường, phát triển năng lượng tái tạo, định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai.
	1
	1. Kiến thức:

- Phân tích được tác động của công nghiệp đối với môi trường.

- Phân tích được sự cần thiết phải phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo.

- Nêu được những định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai.

2. Năng lực số:

- 6.2.NC1c

- 4.1.NC1a

	38
	Bài 32. Thực hành: Viết báo cáo tìm hiểu một vấn đề về công nghiệp
	1
	1. Kiến thức:

- Thu thập tài liệu về một vấn đề công nghiệp.

- Trình bày và báo cáo được một vấn đề về công nghiệp.

2. Năng lực số:

- 4.1.NC1a

- 6.2.NC1c

	39
	Bài 33. Cơ cấu, vai trò, đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ
	1
	1. Kiến thức:

- Trình bày được vai trò, đặc điểm, cơ cấu của dịch vụ.

- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ.

2. Năng lực số:

- 3.1.NC1a

	40
	Bài 34. Địa lí ngành giao thông vận tải
	2
	1. Kiến thức:

- Trình bày được vai trò, đặc điểm của ngành giao thông vận tải.

- Trình bày được tình hình phát triển, phân bố và ngành giao thông vận tải.

- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bố của giao thông vận tải.

- Liên hệ được các hoạt động giao thông vận tải tại địa phương.

- Vẽ được biểu đồ, sơ đồ; đọc và phân tích được bản đồ, số liệu thống kê ngành giao thông vận tải.

2. Năng lực số:

- 1.2.NC1a

- 6.2.NC1c

	41
	Bài 35. Địa lí ngành bưu chính viễn thông
	1
	1. Kiến thức:

Nhận biêt:

- Trình bày được vai trò, đặc điểm của ngành bưu chính viễn thông.

- Trình bày được tình hình phát triển, phân bố và ngành bưu chính viễn thông.

- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bố của bưu chính viễn thông.

- Liên hệ được các hoạt động bưu chính viễn thông ở địa phương.

- Vẽ được biểu đồ, sơ đồ; đọc và phân tích được bản đồ, số liệu thống kê ngành bưu chính viễn thông.

2. Năng lực số:

- 4.1.NC1a

	42
	Bài 36. Địa lí ngành du lịch
	1
	1. Kiến thức:

- Trình bày được vai trò và đặc điểm của ngành du lịch.

- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố của ngành du lịch.

- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của ngành du lịch.

- Vẽ được biểu đồ và phân tích được số liệu thống kê du lịch.

- Liên hệ được các hoạt động du lịch ở địa phương.

2. Năng lực số:

- 6.2.NC1c

	43
	Bài 37. Địa lí ngành thương mại và ngành tài chính ngân hàng
	2
	1. Kiến thức:

- Trình bày được vai trò và đặc điểm của ngành thương mại, tài chính ngân hàng.

- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố của ngành thương mại, tài chính ngân hàng.

- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của ngành thương mại, tài chính ngân hàng.

- Vẽ được biểu đồ, sơ đồ; đọc và phân tích được bản đồ, số liệu thống kê ngành thương mại và tài chính ngân hàng.

- Liên hệ được các hoạt động thương mại và tài chính ngân hàng ở địa phương.

2. Năng lực số:

- 4.1.NC1a

	44
	Ôn tập cuối kì II
	1
	1. Kiến thức:

- Giúp HS ôn tập, củng cố nội dung kiến thức và kỹ năng trong học kì II: Chương 8, 9, 10, 11, 12, 13.

2. Năng lực số:

- 5.2.NC1a

	45
	Kiểm tra cuối kì II
	1
	1. Kiến thức:

- Chương 8: Địa lí dân cư.

- Chương 9: Các nguồn lực, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế.

- Chương 10: Địa lí ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.

- Chương 11: Địa lí ngành công nghiệp

- Chương 12: Địa lí ngành dịch vụ

- Chương 13: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh.

	46
	Bài 38. Thực hành: Viết báo cáo tìm hiểu về một ngành dịch vụ
	1
	1. Kiến thức:

- Viết được báo cao tìm hiểu về một ngành dịch vụ.

2. Năng lực số:

- 1.2.NC1a

- 4.1.NC1a

- 6.2.NC1c

	47
	Bài 39. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	1
	1. Kiến thức:

- Phân biệt được khái niệm, đặc điểm của môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

- Phân tích được vai trò của môi trường, tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển của xã hội loài người.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1a

- 6.2.NC1c

	48
	Bài 40. Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh
	1
	1. Kiến thức:

- Trình bày được khái niệm và sự cần thiết phải phát triển bền vững.

- Trình bày được khái niệm và biểu hiện của tăng trưởng xanh.

- Trình bày được sự cần thiết phải phát triển bền vững.

- Liên hệ được một số vấn đề về tăng trưởng xanh.

2. Năng lực số:

- 6.2.NC1c


2. Chuyên đề lựa chọn (35 tiết)

	STT
	Chuyên đề
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt 

	1
	Biến đổi khí hậu
	10
	1. Kiến thức:

- Trình bày được khái niệm, các biểu hiện của biến đổi khí hậu.

- Giải thích được nguyên nhân của biến đổi khí hậu.

- Phân tích được các tác động của biến đổi khí hậu và hậu quả trên phạm vi toàn cầu.

- Giải thích được tầm quan trọng và sự cấp bách của ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Hệ thống hóa được các nhóm giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

2. Năng lực số:  1.1.NC1a; 1.3.NC1a; 3.4.NC1a; 4.1.NC1a

	2
	Đô Thị Hóa
	15
	1. Kiến thức:

- Trình bày được khái niệm về đô thị hóa theo nghĩa hẹp và nghĩa rộng.

- Nêu được ý nghĩa của tỉ lệ dân thành thị.

- Phân tích được đặc điểm đô thị hóa ở các nước phát triển.

- Phân biệt được quy mô của các đô thị.

- Nhận xét và giải thích được xu hướng đô thị hóa ở các nước phát triển.

- So sánh được đặc điểm đô thị hoá giữa hai nhóm nước: phát triển, đang phát triển.

- Phân tích được tác động tích cực và tiêu cực của quá trình đô thị hóa đến dân số, kinh tế, xã hội và môi trường ở các nước đang phát triển.

- Liên hệ được với thực tế Việt Nam.

- Xác định được trên bản đồ, lược đồ thế giới một số siêu đô thị.

- Vẽ được biểu đồ cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn của thế giới hoặc một số nước.

2. Tích hợp năng lực số: 1.1.NC1a; 5.2.NC1a; 5.3.NC1a; 3.1.NC1a

	3
	Phương pháp viết báo cáo địa lí
	10
	1. Kiến thức:

- Nêu được quan niệm về báo cáo địa lí.

- Trình bày được cấu trúc của một báo cáo địa lí.

- Xác định được các bước cần thực hiện để viết một báo cáo địa lí: chọn đề tài, xây dựng đề cương; thu thập, chọn lọc, xử lí và hệ thống hóa tư liệu; trình bày báo cáo.

+ Xác định được ý tưởng và chọn đề tài báo cáo địa lí.

+ Xác định được cấu trúc của một đề cương báo cáo khoa học địa lí và nội dung chính của các đề mục.

+ Xác định và hình thành được kĩ năng thu thập, chọn lọc, xử lí thông tin, hệ thống hóa thông tin.

+ Xác định được cách thức trình bày báo cáo.

- Trình bày được kĩ thuật viết một báo cáo địa lí; hình thành được kĩ năng viết và trình bày báo cáo địa lí.

2. Tích hợp năng lực số: 1.1.NC1a; 1.2.NC1a; 3.1.NC1a; 4.2.NC1a; 5.2.NC1a


3. Chuyên đề chuyên sâu: 52 tiết (42 tiết bắt buộc; 10 tiết lựa chọn bắt buộc)

	STT
	Chuyên đề
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt & Nội dung tích hợp

	1
	Chuyên đề 1. Trái đất
	10
	- Phân tích được ảnh hưởng của các hệ quả tự quay quanh trục của Trái Đất đối với các thành phần tự nhiên (khí áp, gió, sinh vật) và hoạt động sản xuất, sinh hoạt của con người.

- Phân tích được ảnh hưởng của các hệ quả chuyển động quay quanh Mặt Trời của Trái Đất đối với các thành phần tự nhiên (nhiệt độ, mưa, sinh vật) và hoạt động sản xuất, sinh hoạt của con người

- Tích hợp năng lực số: 

1.1.NC1a; 5.2.NC1a; 5.3.NC1a; 3.1.NC1a

	2
	Chuyên đề 2. Một số quy luật của lớp vỏ Địa lí
	10
	– Giải được nguyên nhân hình thành quy luật địa đới của lớp vỏ địa lí.

– Giải thích được nguyên nhân của sự phân bố các thành phần tự nhiên trên Trái Đất theo quy luật địa đới: phân bố khí áp, gió, nhiệt độ, sinh vật.

- Giải được nguyên nhân hình thành quy luật phi địa đới của lớp vỏ địa lí.

– Lấy được ví dụ về biểu hiện của một số thành phần tự nhiên theo quy luật phi địa đới (đai cao và địa ô).

– Giải thích sự phân bố của các thành phần tự nhiên theo quy luật phi địa đới

- Tích hợp năng lực số: 1.1.NC1a; 5.3.NC1a; 3.1.NC1a

	3
	Chuyên đề 3. Mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên trên trái đất
	9
	– Phân tích được các đặc điểm địa hình trên Trái Đất.

– Phân tích được một số tác động của địa hình đối với khí hậu, sông ngòi trên Trái Đất.

– Vận dụng để giải thích được đặc điểm khí hậu, sông ngòi ở một khu vực lãnh thổ.

– Phân tích được các đặc điểm khí hậu trên Trái Đất.

– Phân tích được một số tác động của khí hậu đối với địa hình, sinh vật trên Trái Đất.

– Vận dụng để giải thích được đặc điểm địa hình và sinh vật của một khu vực lãnh thổ.

- Tích hợp năng lực số: 1.1.NC1a; 5.3.NC1a; 3.1.NC1a; 2.2.NC1a

	4
	Chuyên đề 4. Một số vấn đề của địa lí dân cư
	13
	– Phân tích được một số đặc điểm dân số thế giới hoặc khu vực: quy mô dân số, quá trình tăng dân số, cơ cấu dân số (cơ cấu sinh học và cơ cấu xã hội).

– Phân tích được tác động của dân số đối với phát triển kinh tế-xã hội, môi trường.

– Vận dụng để phân tích được tác động của dân số đối với phát triển kinh tế-xã hội, môi trường của một quốc gia cụ thể.

– Phân tích được sự thay đổi phân bố dân cư trên thế giới theo không gian và thời gian (thời kì trước cách mạng công nghiệp, thời kì cách mạng công nghiệp và hiện nay). Giải thích nguyên nhân của sự thay đổi.

– Liên hệ giải thích được đặc điểm phân bố dân cư của một khu vực lãnh thổ.

– Phân tích số liệu thống kê về dân cư trên thế giới (quy mô, tình hình tăng dân số; cơ cấu dân số; phân bố dân cư)

- Tích hợp năng lực số: 1.1.NC1a; 5.2.NC1a; 5.3.NC1a; 2.2.NC1a

	5
	Chuyên đề chuyên sâu lựa chọn bắt buộc
	10
	* Rèn luyện một số kỹ năng Địa lí:

- Bản đồ – Atlat: Đọc, mô tả, phân tích, xác định vị trí, so sánh và giải thích hiện tượng địa lí.

- Số liệu – Biểu đồ: Thu thập, xử lí, lập và phân tích bảng số liệu, biểu đồ để rút ra nhận xét, xu hướng.

1.1.NC1a; 5.2.NC1a; 5.3.NC1a

* Ứng dụng AI trong học tập địa lí và đời sống – Yêu cầu cần đạt:

1. Trong học tập địa lí:

- Biết sử dụng AI để tìm kiếm, tổng hợp, trực quan hóa thông tin địa lí (bản đồ số, ảnh vệ tinh, mô hình 3D, biểu đồ).

- Vận dụng AI để phân tích số liệu, mô phỏng hiện tượng tự nhiên – kinh tế – xã hội.

- Khai thác AI như một công cụ hỗ trợ tự học, giải quyết bài tập, làm báo cáo, thuyết trình.

2. Trong đời sống:

- Nhận biết các ứng dụng AI trong quản lí tài nguyên, môi trường, nông nghiệp, giao thông, đô thị.

- Biết phân tích, đánh giá lợi ích và hạn chế của AI trong phát triển bền vững.

- Hình thành ý thức sử dụng AI một cách hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm.


4. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 8
	 Kiến thức:

- Môn Địa lí với định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

- Phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.

- Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống, một số ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời sống.

- Sự hình thành Trái Đất, vỏ Trái Đất và vật liệu cấu tạo vỏ Trái Đất.

- Hệ quả địa lí các chuyển động của Trái Đất.

- Thạch quyển, thuyết kiến tạo mảng.
	- Dạng thức 1: điểm/lệnh hỏi);

- Dạng thức 2: Có 2 câu (8 lệnh hỏi) = 2,0 điểm (trung bình 0,25 điểm/lệnh hỏi);

- Dạng thức 3: Có 8 câu (lệnh hỏi) = 2,0 điểm (0,25 điểm/lệnh hỏi);

- Tự luận: Có 2 câu = 3,0 điểm.

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18
	 Kiến thức:

Kiểm tra mức độ hiểu kiến thức, kỹ năng đã học tập và rèn luyện trong học kì I:

- Một số vấn đề chung.

- Trái Đất.

- Thạch quyển.

- Khí quyển.

- Thủy quyển.

- Sinh quyển.

- Một số quy luật của lớp vỏ địa lí
	- Dạng thức 1: Có 12 câu (lệnh hỏi) = 3,0 điểm (0,25 điểm/lệnh hỏi);

- Dạng thức 2: Có 2 câu (8 lệnh hỏi) = 2,0 điểm (trung bình 0,25 điểm/lệnh hỏi);

- Dạng thức 3: Có 8 câu (lệnh hỏi) = 2,0 điểm (0,25 điểm/lệnh hỏi);

- Tự luận: Có 2 câu = 3,0 điểm.

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 26
	Kiến thức:

- Chương 8: Địa lí dân cư.

- Chương 9: Các nguồn lực, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế.

- Chương 10: Địa lí các ngành kinh tế ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản (hết bài 27)
	- Dạng thức 1: Có 12 câu (lệnh hỏi) = 3,0 điểm (0,25 điểm/lệnh hỏi);

- Dạng thức 2: Có 2 câu (8 lệnh hỏi) = 2,0 điểm (trung bình 0,25 điểm/lệnh hỏi);

- Dạng thức 3: Có 8 câu (lệnh hỏi) = 2,0 điểm (0,25 điểm/lệnh hỏi);

- Tự luận: Có 2 câu = 3,0 điểm.

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 33
	 Kiến thức:

- Chương 8: Địa lí dân cư.

- Chương 9: Các nguồn lực, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế.

- Chương 10: Địa lí ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.

- Chương 11: Địa lí ngành công nghiệp

- Chương 12: Địa lí ngành dịch vụ

- Chương 13: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh.
	- Dạng thức 1: Có 12 câu (lệnh hỏi) = 3,0 điểm (0,25 điểm/lệnh hỏi);

- Dạng thức 2: Có 2 câu (8 lệnh hỏi) = 2,0 điểm (trung bình 0,25 điểm/lệnh hỏi);

- Dạng thức 3: Có 8 câu (lệnh hỏi) = 2,0 điểm (0,25 điểm/lệnh hỏi);

- Tự luận: Có 2 câu = 3,0 điểm.


2. Khối 11

I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp và quy mô học sinh
- Số lớp: 5 lớp
- Số học sinh: 159 học sinh
- Số học sinh học chuyên đề lựa chọn: 65 học sinh
- Số học sinh học chuyên đề chuyên sâu: 31 học sinh

2. Tình hình đội ngũ giáo viên
- Số giáo viên: 3 giáo viên
- Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0 ; Đại học: 1 ; Trên đại học: 2
- Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 3 ; Khá: 0 ; Đạt: 0 ; Chưa đạt: 0

3. Thiết bị dạy học
Dưới đây là các thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học môn học Địa lí lớp 11:

	STT
	Thiết bị dạy học
	SL
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Bản đồ các nước trên thế giới
	01
	Bài 1. Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tê- xã hội của các nhóm nước.

Bài 2. Toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế.

Bài 3. Thực hành. Tìm hiểu về cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế.

Bài 4. Một số tổ chức quốc tế, khu vực, an ninh toàn cầu.

Bài 5. Thực hành. Viết báo cáo về nền kinh tế tri thức.
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	2
	- Bản đồ tự nhiên khu vực Mỹ Latinh

- Bản đồ các nước Mỹ Latinh

- Bản đồ kinh tế Mỹ la-tinh
	01
	Bài 6. Vị trí địa lí.Điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội của châu Mỹ La tinh.

Bài 7. Kinh tế khu vực Mỹ La tinh
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	3
	Bản đồ kinh tế Cộng hòa Liên bang Bra-xin.
	01
	Bài 8. Thực hành: Viết báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở Cộng hoà Liên bang Bra-xin.
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	4
	Bản đồ các nước châu Âu
	01
	Bài 9. Liên minh Châu Âu - Một liên kết kinh tế khu vực lớn.
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	5
	Bản đồ Kinh tế Cộng hoà Liên bang Đức.
	01
	Bài 10. Thực hành: Viết báo cáo về công nghiệp của Cộng hoà Liên bang Đức.
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	6
	Bản đồ Tự nhiên Đông Nam Á.
	01
	Bài 11. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội khu vực Đông Nam Á
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	7
	- Bản đồ các nước Đông Nam Á.

- Bản đồ kinh tế Đông Nam Á
	01
	Bài 11. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội khu vực Đông Nam Á.

Bài 12. Kinh tế khu vực Đông Nam Á.

Bài 13. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	8
	- Bản đồ Tự nhiên Tây Nam Á

- Bản đồ các nước Tây Nam Á

- Bản đồ kinh tế khu vực Tây Nam Á
	01
	Bài 15. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế khu vực Tây Nam Á.

Bài 16. Kinh tế khu vực Tây Nam Á.
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	9
	- Bản đồ tự nhiên Hoa Kỳ.

- Bản đồ dân cư Hoa Kỳ.
	01
	Bài 18. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư Hoa Kỳ
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	10
	Bản đồ kinh tế Hoa Kỳ
	01
	Bài 19. Kinh tế Hoa Kỳ
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	11
	- Bản đồ tự nhiên Liên bang Nga.

- Bản đồ dân cư Liên bang Nga.
	01
	Bài 20. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Liên bang Nga
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	12
	Bản đồ kinh tế Liên bang Nga
	01
	Bài 21. Kinh tế Liên bang Nga
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	13
	- Bản đồ tự nhiên Nhật Bản.

- Bản đồ dân cư Nhật Bản.
	01
	Bài 23. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Nhật Bản
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	14
	Bản đồ kinh tế Nhật Bản
	01
	Bài 24. Kinh tế Nhật Bản
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	15
	- Bản đồ tự nhiên Trung Quốc.

- Bản đồ dân cư Trung Quốc.
	01
	Bài 26. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Trung Quốc
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	16
	Bản đồ kinh tế Trung Quốc.
	01
	Bài 27. Kinh tế Trung Quốc
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	17
	- Bản đồ tự nhiên Cộng hoà Nam Phi.

- Bản đồ dân cư Cộng hoà Nam Phi.
	01
	Bài 30. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Cộng hoà Nam Phi
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	18
	Bản đồ Kinh tế Cộng hoà Nam Phi.
	01
	Bài 31. Kinh tế Cộng hoà Nam Phi
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập

	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng

	1
	Phòng Đội tuyển
	1
	4x8 m


II. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình chi tiết
	STT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	1
	Bài 1. Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tê- xã hội của các nhóm nước.
	2
	1. Kiến thức:

- Trình bày được sự khác biệt về kinh tế và một số khía cạnh xã hội của các nhóm nước.

- Phân biệt được các nước trên thế giới theo trình độ phát triển kinh tế: nước phát triển và nước đang phát triển với các chỉ tiêu về thu nhập bình quan (tính theo GNI/người); cơ cấu kinh tế và chỉ số phát triển con người.

- Sử dụng được bản đồ để xác định sự phân bố các nhóm nước, phân tích được bảng số liệu về kinh tế - xã hội của các nhóm nước.

- Phân tích được bảng số liệu về kinh tế - xã hội của các nhóm nước.

- Thu thập được tư liệu về kinh tế - xã hội của một số nước từ các nguồn khác nhau.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1a

- 3.1.NC1a

	2
	Bài 2. Toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế.
	2
	1. Kiến thức:

- Trình bày được các biểu hiện của toàn cầu hoá kinh tế.

- Trình bày được các biểu hiện của khu vực hoá kinh tế.

- Trình bày được hệ quả của toàn cầu hoá kinh tế.

- Trình bày được các hệ quả của khu vực hoá kinh tế.

- Phân tích được ảnh hưởng của toàn cầu hoá kinh tế đối với các nước trên thế giới.

- Phân tích được ý nghĩa của khu vực hoá kinh tế đối với các nước trên thế giới.

- Sưu tầm và hệ thống hoá được các tư liệu, số liệu về toàn cầu hoá, khu vực hoá.

2. Năng lực số

- 1.2.NC1a

- 6.2.NC1c

	3
	Bài 3. Thực hành. Tìm hiểu về cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế
	1
	Kiến thức:

- Trao đổi, thảo luận được về cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa, khu vực hóa đối với các nước đang phát triển.

- Xác định được cơ hội của toàn cầu hóa, khu vực hóa đối với các nước đang phát triển.

- Xác định được thách thức của toàn cầu hóa, khu vực hóa đối với các nước đang phát triển.

Năng lực số:

- 1.1.NC1a

- 1.1.NC1b

	4
	Bài 4. Một số tổ chức quốc tế, khu vực, an ninh toàn cầu
	2
	Kiến thức:

- Trình bày được một số tổ chức khu vực và quốc tế: Liên hợp quốc (UN), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

- Nêu được một số vấn đề an ninh toàn cầu hiện nay

- Khẳng định được sự cần thiết phải bảo vệ hoà bình.

2. Năng lực số:

- 2.1.NC1a

- 6.2.NC1c

	5
	Bài 5. Thực hành. Viết báo cáo về nền kinh tế tri thức.
	1
	1. Kiến thức:

Thu thập tư liệu, viết được báo cáo tìm hiểu về đặc điểm và các biểu hiện của nền kinh tế tri thức.

Năng lực số:

- 1.1.NC1a

- 1.1.NC1b

	6
	Bài 6. Vị trí địa lí. Điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội của châu Mỹ La tinh.
	3
	1. Kiến thức:

- Trình bày được vấn đề đô thị hoá, một số vấn đề về dân cư, xã hội của khu vực.

- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí và một số đặc điểm nổi bật về tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đến phát triển kinh tế - xã hội.

- Phân tích được ảnh hưởng của vấn đề đô thị hoá, vấn đề dân cư, xã hội của khu vực đến phát triển kinh tế - xã hội.

- Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét; phân tích được số liệu, tư liệu.

- Vẽ được biểu đồ, rút ra nhận xét.

- Khai thác được thông tin từ các nguồn khác nhau về địa lí khu vực Mỹ Latinh.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1a

- 6.2.NC1c

	7
	Bài 7. Kinh tế khu vực Mỹ La tinh
	2
	Kiến thức:

- Trình bày được tình hình phát triển kinh tế chung của khu vực.

- Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét; phân tích được số liệu, tư liệu.

- Vẽ được biểu đồ, rút ra nhận xét.

- Giải thích được tình hình phát triển kinh tế chung của khu vực.

- Khai thác được thông tin từ các nguồn khác nhau về địa lí khu vực Mỹ Latinh.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1a

- 1.1.NC1b

	8
	Bài 8. Thực hành: Viết báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở Cộng hoà Liên bang Bra-xin.
	1
	1. Kiến thức:

Viết được báo cáo truyền đạt những nét cơ bản về tình hình phát triển kinh tế Bra-xin và những vấn đề xã hội cần phải giải quyết.

2. Năng lực số:

- 3.1.NC1a

	9
	Bài 9. Liên minh Châu Âu - Một liên kết kinh tế khu vực lớn.
	4
	1. Kiến thức:

- Xác định được quy mô, mục tiêu, thể chế hoạt động của EU.

- Phân tích được vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới và một số biểu hiện của hợp tác và liên kết trong khu vực.

- Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét; phân tích được số liệu, tư liệu.

- Vẽ được biểu đồ, nhận xét.

- Khai thác được thông tin từ các nguồn khác nhau về địa lí của EU, hệ thống hóa và trình bày theo chủ đề.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1a

- 6.2.NC1c

	10
	Ôn tập giữa học kì I
	1
	1. Kiến thức:

Ôn tập, Hệ thống hoá, khái quát hoá kiến thức của các bài đã học:

- Bài 1. Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tê- xã hội của các nhóm nước.

- Bài 2. Toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế.

- Bài 4. Một số tổ chức quốc tế, khu vực, an ninh toàn cầu

- Bài 6. Vị trí địa lí.điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội của châu Mỹ La tinh.

- Bài 7. Kinh tế khu vực Mỹ La tinh

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1b

	11
	Kiểm tra giữa kỳ I
	1
	1. Kiến thức:

- Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tê- xã hội của các nhóm nước.

- Toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế.

- Một số tổ chức quốc tế, khu vực, an ninh toàn cầu

- Vị trí địa lí.Điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội của châu Mỹ La tinh.

- Kinh tế khu vực Mỹ La tinh

	12
	Bài 10. Thực hành: Viết báo cáo về công nghiệp của Cộng hoà Liên bang Đức
	1
	1. Kiến thức:

Viết được báo cáo tìm hiểu về sự phát triển công nghiệp của Cộng hòa Liên bang Đức (CHLB Đức).

2. Năng lực số:

- 1.2.NC1a

	13
	Bài 11. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội khu vực Đông Nam Á
	3
	1. Kiến thức:

- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ, đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên đến phát triển kinh tế - xã hội.

- Phân tích được tác động của các đặc điểm dân cư, xã hội tới phát triển kinh tế - xã hội.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1a

- 1.2.NC1a

	14
	Bài 12. Kinh tế khu vực Đông Nam Á.
	2
	1. Kiến thức:

- Trình bày được tình hình phát triển kinh tế chung; sự phát triển các ngành kinh tế của khu vực Đông Nam Á.

- Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét; phân tích số liệu, tư liệu.

- Vẽ được biểu đồ, nhận xét biểu đồ, phân tích bảng số liệu về hoạt động du lịch; xuất, nhập khẩu của khu vực Đông Nam Á.

- Giải thích được tình hình phát triển kinh tế chung, sự phát triển các ngành kinh tế của khu vực Đông Nam Á.

2. Năng lực số:

- 3.1.NC1a

- 6.2.NC1c

	15
	Bài 13. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
	2
	1. Kiến thức:

- So sánh được với EU về mục tiêu của ASEAN; cơ chế hoạt động, một số hợp tác cụ thể trong kinh tế, văn hóa; phân tích được các thành tựu và thách thức của ASEAN.

- Chứng minh được sự hợp tác đa dạng và vai trò của Việt Nam trong ASEAN.

- Khai thác, chọn lọc, hệ thống hóa được các tư liệu từ các nguồn khác nhau về địa lí khu vực ASEAN.

- Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét; phân tích được số liệu, tư liệu.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1a

- 6.2.NC1c

	16
	Bài 14. Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động du lịch và kinh tế đối ngoại của khu vực Đông Nam Á
	1
	1. Kiến thức:

- Khai thác, chọn lọc thông tin từ Internet và các nguồn thông tin khác liên quan đến du lịch khu vực Đông Nam Á.

- Vẽ được biểu đồ theo yêu cầu.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1a

- 3.1.NC1a

	17
	Bài 15. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế khu vực Tây Nam Á.
	2
	1. Kiến thức:

- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, của một số đặc điểm nổi bật về tự nhiên đến phát triển kinh tế - xã hội.

- Phân tích được ảnh hưởng của một số đặc điểm nổi bật về dân cư, xã hội đến phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nam Á.

- Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét; phân tích được số liệu, tư liệu.

- Khai thác, chọn lọc, thu thập được các tư liệu từ các nguồn khác nhau về địa lí khu vực Tây Nam Á.

2. Năng lực số:

- 3.1.NC1a

- 6.2.NC1c

	18
	Bài 16. Kinh tế khu vực Tây Nam Á.
	2
	1. Kiến thức:

- Trình bày được tình hình phát triển kinh tế chung của khu vực.

- Giải thích được tình hình phát triển kinh tế chung của khu vực.

- Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét; phân tích số liệu, tư liệu.

- Khai thác, chọn lọc, thu thập được các tư liệu từ các nguồn khác nhau về địa lí khu vực Tây Nam Á.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1a

- 1.1.NC1b

	19
	Ôn tập cuối học kì I
	1
	1. Kiến thức:

Hệ thống hóa kiến thức, kỹ năng đã học tập và rèn luyện trong học kì I:

- Bài 1, Bài 2, Bài 4, Bài 6, Bài 7, Bài 9, Bài 11, Bài 12, Bài 13, Bài 15, Bài 16.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1b

	20
	Kiểm tra cuối kỳ I
	1
	1. Kiến thức:

Kiểm tra mức độ hiểu kiến thức, kỹ năng đã học tập và rèn luyện trong học kì I:

- Bài 1, Bài 2, Bài 4, Bài 6, Bài 7, Bài 9, Bài 11, Bài 12, Bài 13, Bài 15, Bài 16.

	21
	Bài 17. Thực hành: Viết báo cáo về vấn đề dầu mỏ ở khu vực Tây Nam Á
	1
	1. Kiến thức:

- Khai thác, chọn lọc, thu thập được các tư liệu từ các nguồn khác nhau về địa lí khu vực Tây Nam Á, hệ thống hóa và trình bày theo chủ đề.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1a

- 1.1.NC1b

	22
	Bài 18. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư Hoa Kỳ
	3
	1. Kiến thức:

- Trình bày được vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên; dân cư, xã hội.

- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đến phát triển kinh tế - xã hội.

- Phân tích được tác động của quy mô và sự gia tăng dân số, sự đa dạng về chủng tộc, nhập cư, sự phân bố dân cư tới phát triển kinh tế - xã hội.

- Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét; phân tích được số liệu, tư liệu.

- Khai thác được thông tin từ các nguồn khác nhau về địa lí Hoa Kỳ.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1a

- 6.2.NC1c

	23
	Bài 19. Kinh tế Hoa Kỳ
	3
	1. Kiến thức:

- Trình bày được sự phát triển, phân bố của các ngành kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ).

- Trình bày được sự chuyển dịch cơ cấu ngành nền kinh tế Hoa Kì.

- Trình bày được sự phân hoá lãnh thổ của nền kinh tế Hoa Kì.

- Giải thích được đặc điểm của nền kinh tế hàng đầu thế giới.

- Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét; phân tích số liệu, tư liệu.

- Vẽ được biểu đồ, nhận xét và giải thích.

- Khai thác được thông tin từ các nguồn khác nhau về địa lí Hoa Kỳ.

2. Năng lực:

- 1.1.NC1a

- 1.2.NC1a

	24
	Bài 20. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Liên bang Nga
	3
	1. Kiến thức:

- Trình bày được vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên; dân cư, xã hội

- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ, đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đến phát triển kinh tế - xã hội.

- Phân tích được tác động của các đặc điểm dân cư, xã hội tới phát triển kinh tế - xã hội.

- Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét; phân tích được số liệu, tư liệu, tháp tuổi.

- Sưu tầm, hệ thống hóa được các thông tin, hình ảnh về địa lí Liên bang Nga từ các nguồn khác nhau.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1a

- 6.2.NC1c

	25
	Bài 21. Kinh tế Liên bang Nga
	2
	1. Kiến thức:

- Trình bày được tình hình phát triển các ngành kinh tế, đặc điểm nổi bật của một số vùng kinh tế.

- Phân tích tình hình phát triển của một số ngành kinh tế chủ chốt và sự phân bố công nghiệp của Liên bang Nga.

- Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét; phân tích được số liệu, tư liệu, vẽ được biểu đồ.

- Sưu tầm, hệ thống hóa được các thông tin, hình ảnh về địa lí Liên bang Nga từ các nguồn khác nhau.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1a

- 6.2.NC1c

	26
	Bài 22. Thực hành: Tìm hiểu về công nghiệp khai thác dầu khí của Liên bang Nga
	1
	1. Kiến thức:

- Vẽ biểu đồ thể hiện đối tượng địa lí theo yêu cầu và bảng số liệu cho trước.

- Nhận xét và giải thích được về sự phát triển của đối tượng địa lí dựa vào bảng số liệu, biểu đồ.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1a

- 6.2.NC1c

	27
	Bài 23. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Nhật Bản
	3
	1. Kiến thức:

- Trình bày được vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên; dân cư, xã hội

- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đến phát triển kinh tế - xã hội Nhật Bản.

- Phân tích được tác động của các đặc điểm dân cư, xã hội tới phát triển kinh tế - xã hội Nhật Bản.

- Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét; phân tích được số liệu, tư liệu.

- Khai thác, chọn lọc được các tư liệu từ các nguồn khác nhau về địa lí Nhật Bản.

- Vẽ được biểu đồ, nhận xét.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1a

- 6.2.NC1c

	28
	Ôn tập giữa học kì II
	1
	1. Kiến thức:

- Giúp HS nắm bắt lại một số vấn đề, nội dung kiến thức quan trọng ở một số bài học.

- Hệ thống hóa được kiến thức cơ bản, nắm vững, khác sâu kiến thức sau khi đã học: Bài 18, 19, 20, 21.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1b

	29
	Kiểm tra giữa kỳ II
	1
	1. Kiến thức:

- Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư Hoa Kỳ.

- Kinh tế Hoa Kỳ.

- Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Liên bang Nga.

- Kinh tế Liên bang Nga.

	30
	Bài 24. Kinh tế Nhật Bản
	2
	1. Kiến thức:

- Trình bày được sự phát triển, phân bố các ngành kinh tế

- Giải thích được tình hình phát triển kinh tế; so sánh được các vùng kinh tế theo những điểm nổi bật.

- Đọc được bản đồ, rút ra được nhận xét; phân tích được số liệu, tư liệu.

- Khai thác, chọn lọc được các tư liệu từ các nguồn khác nhau về kinh tế Nhật Bản.

- Vẽ được biểu đồ, nhận xét.

2. Năng lực số:

- 6.2.NC1c

- 5.2.NC1b

	31
	Bài 25. Thực hành: Viết báo cáo về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản
	1
	1. Kiến thức:

- Viết được báo cáo truyền đạt những nét nổi bật về hoạt động kinh tế đối ngoại.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1a

- 1.1.NC1b

	32
	Bài 26. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Trung Quốc
	3
	1. Kiến thức:

- Trình bày được vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên; dân cư, xã hội

- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ, đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đến phát triển kinh-xã hội.

- Phân tích được tác động của các đặc điểm dân cư, xã hội tới phát triển kinh tế - xã hội.

- Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét, phân tích được số liệu, tư liệu.

- Khai thác, chọn lọc được các tư liệu từ các nguồn khác nhau về địa lí Trung Quốc.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1a

- 1.2.NC1a

	33
	Bài 27. Kinh tế Trung Quốc
	2
	1. Kiến thức:

- Trình bày được đặc điểm chung phát triển kinh tế, sự phát triển, phân bố của một số ngành kinh tế và vị thế của nền kinh tế Trung Quốc trên thế giới;

- Phân tích được nguyên nhân phát triển kinh tế.

- Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét; phân tích được số liệu, tư liệu.

- Khai thác, chọn lọc được các tư liệu từ các nguồn khác nhau về địa lí Trung Quốc.

2. Năng lực số:

- 5.2.NC1b

- 6.2.NC1c

	34
	Bài 28. Thực hành: Viết báo cáo về sự thay đổi của kinh tế vùng duyên hải Trung Quốc
	1
	1. Kiến thức:

- Viết được báo cáo về những thay đổi trong GDP, giá trị xuất, nhập khẩu và sự phát triển kinh tế tại vùng duyên hải.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1a

- 1.1.NC1b

	35
	Bài 29. Thực hành: Tìm hiểu về kinh tế Ô-xtrây-li-a
	1
	1. Kiến thức:

- Xác định được sự phân bố kinh tế của Ô-xtrây-li-a trên bản đồ.

- Khai thác, chọn lọc, thu thập được tư liệu từ các nguồn khác về địa lí Ô-xtrây-li-a.

- Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét; phân tích được số liệu, tư liệu.

- Viết được báo cáo về tình hình phát triển kinh tế của Ô-xtrây-li-a.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1a

- 1.1.NC1b

	36
	Ôn tập cuối kỳ II
	1
	1. Kiến thức:

- Giúp HS ôn tập, củng cố nội dung kiến thức và kỹ năng trong học kì II: Bài 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1b

	37
	Kiểm tra cuối kỳ II
	1
	1. Kiến thức:

- Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư Hoa Kỳ; Kinh tế Hoa Kỳ; Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Liên bang Nga; Kinh tế Liên bang Nga; Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Nhật Bản; Kinh tế Nhật Bản; Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Trung Quốc; Kinh tế Trung Quốc; Kinh tế Oxtraylia

	38
	Bài 30. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Cộng hoà Nam Phi
	3
	1. Kiến thức:

- Trình bày được vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên; dân cư, xã hội

- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đến phát triển kinh tế.

- Phân tích được tác động của đặc điểm dân cư, xã hội tới phát triển kinh tế - xã hội.

- Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét, phân tích được số liệu, vẽ được biểu đồ.

- Sưu tầm, chọn lọc, thu thập được tư liệu từ các nguồn khác nhau về tự nhiên, dân cư, xã hội Cộng hòa Nam Phi.

2. Năng lực số:

- 1.2.NC1a

- 6.2.NC1c

	39
	Bài 31. Kinh tế Cộng hoà Nam Phi
	2
	1. Kiến thức:

- Trình bày được khái quát sự phát triển nền kinh tế, các điểm nổi bật của các ngành kinh tế Cộng hòa Nam Phi.

- Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét; phân tích được số liệu, tư liệu.

- Khai thác, chọn lọc, thu thập được tư liệu từ các nguồn khác nhau về địa lí Cộng hòa Nam Phi.

2. Năng lực số:

- 2.1.NC1a

- 6.2.NC1c


2. Chuyên đề lựa chọn (35 tiết)

	Thứ tự tiết
	Chuyên đề
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	1 - 15
	Chuyên đề 1. Một số vấn đề về khu vực Đông Nam Á
	10
	1. Kiến thức:

- Nêu được khái quát về lưu vực sông Mê Công.

- Trình bày được lí do ra đời, mục tiêu của Ủy hội sông Mê Công.

- Giới thiệu được một số hoạt động của Ủy hội sông Mê Công.

- Xác định được vai trò của Việt Nam trong Ủy hội sông Mê Công.

- Nêu và đánh giá được các biểu hiện của sự hợp tác trong khai thác tài nguyên thiên nhiên, phát triển giao thông vận tải, bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc phòng ở Biển Đông.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1a

- 1.1.NC1b

- 6.2.NC1c

	16 - 25
	Chuyên đề 2. Một số vấn đề về du lịch thế giới
	15
	1. Kiến thức:

Trình bày được một số loại hình du lịch phổ biến trên thế giới hiện nay, liên hệ được với hoạt động du lịch ở Việt Nam.

- Trình bày được một số xu hướng phát triển du lịch trên thế giới.

- Chứng minh được sự đa dạng, phong phú của các loại tài nguyên du lịch trên thế giới, liên hệ được với tài nguyên du lịch Việt Nam.

- Liên hệ để hiểu được các định hướng phát triển du lịch Việt Nam.

- Liên hệ được các ngành nghề liên quan đến du lịch.

2. Năng lực số:

- 3.1.NC1a

- 6.2.NC1c

	26 - 35
	Chuyên đề 3. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0)
	10
	1. Kiến thức:

- Trình bày được quan niệm về cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0;

- Nêu được một số xu hướng chính của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

- So sánh được đặc điểm và nội dung của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 với các cuộc cách mạng công nghiệp trước.

- Phân tích được các tác động chủ yếu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đến phát triển kinh tế - xã hội trên toàn thế giới.

- Vận dụng được hiểu biết về cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 vào việc định hướng nghề nghiệp và liên hệ với việc học tập.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1a

- 1.2.NC1a


3. Chương trình giáo dục nâng cao / chuyên sâu Địa lí lớp 11 dành cho THPT Chuyên (52 tiết)
Gồm 42 tiết nâng cao bắt buộc + 10 tiết nâng cao lựa chọn:

	STT
	Chuyên đề
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	A. NỘI DUNG NÂNG CAO BẮT BUỘC (42 tiết)

	1
	Chuyên đề 1. Một số vấn đề về kinh tế – xã hội thế giới
	22
	

	1.1
	Toàn cầu hoá, khu vực hoá
	5
	- Phân tích được cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá đối với các nước phát triển và đang phát triển.

- Liên hệ được cơ hội và thách thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

	1.2
	Nền kinh tế tri thức
	5
	- Phân tích được sự ra đời của nền kinh tế tri thức; tác động của nền kinh tế tri thức đối với kinh tế thế giới.

- Liên hệ được cơ hội và thách thức của nền kinh tế tri thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

	1.3
	Nền nông nghiệp hiện đại
	6
	- Trình bày được quan niệm về nông nghiệp thông minh; đặc điểm của nông nghiệp thông minh; ý nghĩa của phát triển nông nghiệp thông minh.

- Trình bày và phân tích được đặc điểm, ý nghĩa của phát triển nền nông nghiệp xanh; nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

	1.4
	Nền công nghiệp hiện đại
	6
	- Trình bày được quan niệm về công nghiệp xanh; đặc điểm của công nghiệp xanh; ý nghĩa của phát triển công nghiệp xanh.

	2
	Chuyên đề 2. Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp đối với một số ngành kinh tế trên thế giới
	20
	- Phân tích tác động sâu sắc của Cách mạng công nghiệp 4.0 (AI, IoT, Big Data, tự động hóa) đến sự phát triển, dịch chuyển cơ cấu và tổ chức lãnh thổ của các ngành kinh tế: nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ trên thế giới.

- Vận dụng kiến thức để phân tích xu hướng phát triển ngành kinh tế ở các quốc gia phát triển và đang phát triển.

	B. NỘI DUNG NÂNG CAO LỰA CHỌN (10 tiết)

	3
	Rèn luyện kĩ năng địa lí nâng cao, ứng dụng AI trong học tập Địa lí và Phương pháp nghiên cứu khoa học địa lí
	10
	- Thành thạo kĩ năng khai thác, phân tích bản đồ, số liệu thống kê, biểu đồ phức hợp.

- Biết ứng dụng công cụ số, AI, GIS, Google Earth trong thu thập, xử lí tư liệu và học tập môn Địa lí.

- Bước đầu hình thành phương pháp nghiên cứu khoa học, lập kế hoạch và viết báo cáo nghiên cứu địa lí.


4. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	Kiểm tra giữa kỳ 1
	45 phút
	Tuần 9
	Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tê- xã hội của các nhóm nước.

Toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế.

Một số tổ chức quốc tế, khu vực, an ninh toàn cầu

Vị trí địa lí.điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội của châu Mỹ La tinh.

Kinh tế khu vực Mỹ La tinh
	- Dạng thức 1: Có 12 câu (lệnh hỏi) = 3,0 điểm (0,25 điểm/lệnh hỏi);

- Dạng thức 2: Có 2 câu (8 lệnh hỏi) = 2,0 điểm (trung bình 0,25 điểm/lệnh hỏi);

- Dạng thức 3: Có 8 câu (lệnh hỏi) = 2,0 điểm (0,25 điểm/lệnh hỏi);

- Tự luận: Có 2 câu = 3,0 điểm.

	Kiểm tra cuối kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18
	Kiểm tra mức độ hiểu kiến thức, kỹ năng đã học tập và rèn luyện trong học kì I:

- Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tê- xã hội của các nhóm nước.

- Toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế.

- Một số tổ chức quốc tế, khu vực, an ninh toàn cầu

- Vị trí địa lí.Điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội của châu Mỹ La tinh.

- Kinh tế khu vực Mỹ La tinh

- Liên minh Châu Âu - Một liên kết kinh tế khu vực lớn.

- Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội khu vực Đông Nam Á

- Kinh tế khu vực Đông Nam Á.

- Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

- Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế khu vực Tây Nam Á.

- Kinh tế khu vực Tây Nam Á.
	- Dạng thức 1: Có 12 câu (lệnh hỏi) = 3,0 điểm (0,25 điểm/lệnh hỏi);

- Dạng thức 2: Có 2 câu (8 lệnh hỏi) = 2,0 điểm (trung bình 0,25 điểm/lệnh hỏi);

- Dạng thức 3: Có 8 câu (lệnh hỏi) = 2,0 điểm (0,25 điểm/lệnh hỏi);

- Tự luận: Có 2 câu = 3,0 điểm.

	Kiểm tra giữa kỳ 2
	45 phút
	Tuần 27
	- Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư Hoa Kỳ.

- Kinh tế Hoa Kỳ.

- Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Liên bang Nga.

- Kinh tế Liên bang Nga.
	- Dạng thức 1: Có 12 câu (lệnh hỏi) = 3,0 điểm (0,25 điểm/lệnh hỏi);

- Dạng thức 2: Có 2 câu (8 lệnh hỏi) = 2,0 điểm (trung bình 0,25 điểm/lệnh hỏi);

- Dạng thức 3: Có 8 câu (lệnh hỏi) = 2,0 điểm (0,25 điểm/lệnh hỏi);

- Tự luận: Có 2 câu = 3,0 điểm.

	Kiểm tra cuối kỳ 2
	45 phút
	Tuần 33
	- Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư Hoa Kỳ.

- Kinh tế Hoa Kỳ.

- Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Liên bang Nga.

- Kinh tế Liên bang Nga.

- Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Nhật Bản

- Kinh tế Nhật Bản

- Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Trung Quốc

- Kinh tế Trung Quốc

- Kinh tế Cộng Oxtraylia
	- Dạng thức 1: Có 12 câu (lệnh hỏi) = 3,0 điểm (0,25 điểm/lệnh hỏi);

- Dạng thức 2: Có 2 câu (8 lệnh hỏi) = 2,0 điểm (trung bình 0,25 điểm/lệnh hỏi);

- Dạng thức 3: Có 8 câu (lệnh hỏi) = 2,0 điểm (0,25 điểm/lệnh hỏi);

- Tự luận: Có 2 câu = 3,0 điểm.


3. Khối 12
A. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp và quy mô học sinh
- Số lớp: 4 lớp
- Số học sinh: 125 học sinh
- Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 36 học sinh

2. Tình hình đội ngũ giáo viên
- Số giáo viên: 3 giáo viên
- Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0 ; Đại học: 1 ; Trên đại học: 2
- Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 3 ; Khá: 0 ; Đạt: 0 ; Chưa đạt: 0

3. Thiết bị dạy học
Dưới đây là các thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học môn học Địa lí lớp 12:

	STT
	Thiết bị dạy học
	SL
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Bản đồ hành chính Việt Nam
	01
	Bài 1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	2
	Bản đồ tự nhiên Việt Nam

Video/clip về bảo vệ môi trường

Video/clip về khai thác tổng hợp tài nguyên biển - đảo Việt Nam
	01
	- Bài 1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

- Bài 2. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

- Bài 3. Sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên

- Bài 5. Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường

- Bài 6. Thực hành: Tuyên truyền sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên hoặc bảo vệ môi trường ở địa phương

- Bài 33. Phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng an ninh ở Biển Đông và các đảo, quần đảo
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	3
	Bản đồ dân cư Việt Nam
	01
	- Bài 7. Dân số Việt Nam

- Bài 8. Lao động và việc làm

- Bài 9. Đô thị hoá

- Bài 10. Thực hành: Viết báo cáo về một chủ đề dân cư ở Việt Nam
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	4
	Bản đồ kinh tế chung
	01
	Bài 11. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	5
	Bản đồ phân bố nông nghiệp Việt Nam
	01
	- Bài 12. Vấn đề phát triển ngành nông nghiệp

- Bài 13. Vấn đề phát triển ngành lâm nghiệp và ngành thuỷ sản

- Bài 14. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

- Bài 15. Thực hành: Tìm hiểu vai trò, tình hình phát triển và chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản.
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	6
	Bản đồ phân bố công nghiệp Việt Nam
	01
	- Bài 16. Chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp

- Bài 17. Một số ngành công nghiệp

- Bài 18. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	7
	Bản đồ giao thông vận tải và bưu chính viễn thông Việt Nam
	01
	- Bài 21. Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	8
	Bản đồ thương mại và du lịch Việt Nam

Video/clip về du lịch thế giới và Việt Nam
	01
	- Bài 22. Thương mại và du lịch
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	9
	Bản đồ Trung du và miền núi Bắc Bộ
	01
	- Bài 24. Khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi phía Bắc
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	10
	Bản đồ Đồng bằng sông Hồng
	01
	- Bài 25. Phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Hồng

- Bài 26. Thực hành: Tìm hiểu vấn đề phát triển kinh tế biển ở Đồng bằng sông Hồng
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	11
	Bản đồ Bắc Trung Bộ
	01
	- Bài 27. Phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	12
	Bản đồ Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
	01
	- Bài 28. Phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên (Nam Trung Bộ)

- Bài 29. Thực hành. Phân tích ý nghĩa của phát triển kinh tế - xã hội đối với an ninh quốc phòng ở Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	13
	Bản đồ Đông Nam Bộ
	01
	- Bài 30. Phát triển kinh tế - xã hội ở Đông Nam Bộ
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	14
	Bản đồ Đồng bằng sông Cửu Long
	01
	- Bài 31. Sử dụng hợp lí tự nhiên để phát triển kinh tế ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long

- Bài 32. Thực hành: Viết báo cáo biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu


II. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình chi tiết
	STT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	1
	Bài 1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
	2
	1. Kiến thức:

- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ đến tự nhiên, kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng.

- Xác định được đặc điểm vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Việt Nam và các tỉnh, thành phố trên bản đồ.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1b

- 2.1.NC1a

	2
	Bài 2. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
	3
	1. Kiến thức:

- Trình bày được các biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa thông qua khí hậu và các thành phần tự nhiên khác.

- Phân tích được ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến sản xuất và đời sống.

- Sử dụng được bản đồ tự nhiên Việt Nam, số liệu thống kê để trình bày đặc điểm thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1b

- 6.2.NC1c

	3
	Bài 3. Sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên
	4
	1. Kiến thức:

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên của ba miền: Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

- Chứng minh được sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên Việt Nam theo Bắc - Nam, Đông - Tây, độ cao.

- Phân tích được ảnh hưởng của sự phân hoá đa dạng thiên nhiên đến phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

- Sử dụng được bản đồ tự nhiên Việt Nam, số liệu thống kê để chứng minh sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên nước ta.

- Trình bày được báo cáo về sự phân hoá tự nhiên Việt Nam.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1b

- 6.2.NC1c

	4
	Bài 4. Thực hành: Viết báo cáo về sự phân hoá tự nhiên Việt Nam
	1
	1. Kiến thức:

- Thu thập tài liệu, trình bày được báo cáo về sự phân hoá tự nhiên Việt Nam.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1b

- 2.4.NC1a

	5
	Bài 5. Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường
	3
	1. Kiến thức:

- Trình bày và giải thích được sự suy giảm các loại tài nguyên thiên nhiên ở nước ta.

- Nêu được một số giải pháp sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên ở nước ta.

- Chứng minh và giải thích được hiện trạng ô nhiễm môi trường ở Việt Nam.

- Nêu được các giải pháp bảo vệ môi trường.

- Viết được đoạn văn ngắn tuyên truyền mọi người trong cộng đồng tham gia vào việc sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên hoặc bảo vệ môi trường ở địa phương.

– LỒNG GHÉP CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG: Trình bày được vai trò, giải pháp phát triển ngành công nghiệp môi trường (công nghệ xử lý chất thải, tái chế, thiết bị bảo vệ môi trường, công nghệ sinh học) nhằm giảm thiểu ô nhiễm, xử lý suy thoái và thúc đẩy phát triển bền vững.
2. Năng lực số:

- 1.1.NC1b

- 2.6.NC1c

	6
	Bài 6. Thực hành: Tuyên truyền sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên hoặc bảo vệ môi trường ở địa phương
	1
	1. Kiến thức:

- Viết được đoạn văn ngắn tuyên truyền mọi người trong cộng đồng tham gia vào việc sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên hoặc bảo vệ môi trường

2. Năng lực số: 6.2.NC1c

	7
	Bài 7. Dân số Việt Nam
	2
	1. Kiến thức:

- Trình bày được đặc điểm dân số nước ta.

- Phân tích được các thế mạnh và hạn chế về dân số.

- Sử dụng được bản đồ dân cư Việt Nam, số liệu thống kê nhận xét, giải thích về đặc điểm dân số Việt Nam.

- Vẽ được biểu đồ về dân số.

- Nêu được chiến lược và giải pháp phát triển dân số.

- Liên hệ được một số vấn đề dân số ở địa phương.

- Giải thích được một số vấn đề thực tế liên quan đến dân số nước ta.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1b

- 6.2.NC1c

	8
	Bài 8. Lao động và việc làm
	2
	1. Kiến thức:

- Trình bày được đặc điểm nguồn lao động.

- Phân tích được tình hình sử dụng lao động theo ngành, theo thành phần kinh tế ở nước ta.

- Phân tích được vấn đề việc làm ở nước ta.

- Nêu được các hướng giải quyết việc làm ở nước ta.

- Phân tích được các biểu đồ, bảng số liệu về lao động và việc làm.

- Liên hệ được thực tế địa phương về vấn đề lao động, việc làm.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1b

- 6.2.NC1c

	9
	Ôn tập Giữa kì I
	1
	1. Kiến thức:

- Ôn tập các nội dung kiến thức đã học:

+ Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

+ Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa và ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống

+ Sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên

+ Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường

+ Dân số

	10
	Kiểm tra Giữa kì I
	1
	1. Kiến thức:

- Kiểm tra kiến thức các bài đã học:

+ Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

+ Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa và ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống

+ Sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên

+ Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường

+ Dân số

	11
	Bài 9. Đô thị hoá
	1
	1. Kiến thức:

- Trình bày được đặc điểm đô thị hoá ở Việt Nam

- Phân tích được ảnh hưởng của đô thị hoá đến phát triển kinh tế - xã hội.

- Sử dụng được Bản đồ địa lí Việt Nam, bản đồ dân cư Việt Nam, số liệu thống kê để nhận xét và giải thích về đô thị hoá ở nước ta.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1b

- 6.2.NC1c

	12
	Bài 10. Thực hành: Viết báo cáo về một chủ đề dân cư ở Việt Nam
	1
	1. Kiến thức:

- Viết được báo cáo giới thiệu về một trong các chủ đề (dân số, lao động và việc làm, đô thị hóa) ở Việt Nam.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1b

- 5.3.NC1a

	13
	Bài 11. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
	2
	1. Kiến thức:

- Chứng minh được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

- Phân tích được ý nghĩa của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta.

- Đánh giá được vai trò của mỗi thành phần kinh tế trong nền kinh tế đất nước hiện nay.

- Giải thích được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

- Giải thích được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành, theo thành phần kinh tế, theo lãnh thổ ở nước ta.

- Vẽ được biểu đồ, phân tích biểu đồ và số liệu thống kê liên quan đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1b

- 6.2.NC1a

	14
	Bài 12. Vấn đề phát triển ngành nông nghiệp
	3
	1. Kiến thức:

- Khái quát được vai trò của nông nghiệp trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và xây dựng nông thôn mới.

- Nêu được xu hướng phát triển trong nông nghiệp nước ta.

- Phân tích được các thế mạnh, hạn chế đối với phát triển nền nông nghiệp ở nước ta.

- Trình bày được sự chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và sự phát triển, phân bố nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi) thông qua atlat địa lí Việt Nam, bảng số liệu, tư liệu...

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1b

- 6.2.NC1a

	15
	Bài 13. Vấn đề phát triển ngành lâm nghiệp và ngành thuỷ sản
	2
	1. Kiến thức:

- Khái quát được vai trò của lâm nghiệp và thủy sản trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng nông thôn mới.

- Trình bày được vấn đề quản lí và bảo vệ tài nguyên rừng.

- Phân tích được các thế mạnh và hạn chế đối với phát triển lâm nghiệp.

- Phân tích được các thế mạnh và hạn chế đối với phát triển ngành thuỷ sản.

- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố lâm nghiệp thông qua bản đồ địa lí Việt Nam, bảng số liệu, tư liệu...

- Trình bày được sự chuyển dịch cơ cấu, tình hình phát triển và phân bố ngành thuỷ sản thông qua bản đồ Việt Nam, bảng số liệu, tư liệu…

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1b

- 6.2.NC1a

	16
	Bài 14. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
	1
	1. Kiến thức:

- Phân tích được một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở Việt Nam: trang trại, vùng chuyên canh, khu nông nghiệp công nghệ cao.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1b

- 6.2.NC1c

	17
	Bài 15. Thực hành: Tìm hiểu vai trò ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; vẽ biểu đồ và nhận xét về ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản
	1
	1. Kiến thức:

- Khái quát được vai trò của nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng nông thôn mới.

- Vẽ được biểu đồ, nhận xét, giải thích về tình hình phát triển và chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1b

	18
	Bài 16. Chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp
	1
	1. Kiến thức:

- Trình bày được sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành, theo thành phần kinh tế, theo lãnh thổ.

- Vẽ được biểu đồ, nhận xét và giải thích tình hình phát triển và chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp.

- Giải thích được sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành, theo thành phần kinh tế, theo lãnh thổ.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1b

	19
	Bài 17. Một số ngành công nghiệp
	2
	1. Kiến thức:

- Trình bày được đặc điểm phát triển và phân bố của một số ngành: khai thác than, dầu, khí; sản xuất điện; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất đồ uống; dệt, may; giày, dép thông qua bản đồ, bảng số liệu, tư liệu,...

– LỒNG GHÉP CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG: Trình bày được xu hướng phát triển công nghiệp xanh và sự hình thành, phát triển ngành công nghiệp môi trường (sản xuất thiết bị lọc bụi, xử lý nước thải, dịch vụ môi trường, tái chế chất thải); liên hệ cơ hội hướng nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp môi trường và công nghệ sinh học cho học sinh.
2. Năng lực số:

- 1.1.NC1b

- 5.2.NC1b

	20
	Bài 18. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp
	1
	1. Kiến thức:

- Phân tích được một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở Việt Nam: khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1b

- 6.2.NC1c

	21
	Bài 19. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích tình hình phát triển ngành công nghiệp
	1
	1. Kiến thức:

- Nhận xét và giải thích tình hình phát triển và chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp.

- Vẽ được biểu đồ tình hình phát triển và chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1b

- 5.3.NC1a

	22
	Ôn tập Cuối kì I
	1
	1. Kiến thức:

- Ôn tập các nội dung kiến thức đã học:

+ Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

+ Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa và ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống

+ Sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên

+ Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường

+ Dân số, lao động và việc làm

+ Đô thị hoá

+ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

+ Vấn đề phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

+ Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

+ Chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp

+ Một số ngành công nghiệp.

	23
	Kiểm tra Cuối kì I
	1
	1. Kiến thức:

- Kiểm tra kiến thức các bài đã học tương tự như tiết ôn tập Cuối kì I.

	24
	Bài 20. Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ
	1
	1. Kiến thức:

- Khái quát được vai trò của ngành dịch vụ.

- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng của các ngành dịch vụ.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1b

- 6.2.NC1c

	25
	Bài 21. Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
	2
	1. Kiến thức:

- Trình bày được sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải và bưu chính viễn thông.

- Vẽ được biểu đồ và sử dụng bản đồ, số liệu để nhận xét, giải thích liên quan đến giao thông vận tải và bưu chính viễn thông.

2. Năng lực số:

- Đầy đủ theo khung chương trình.

	26
	Bài 22. Thương mại và du lịch
	2
	1. Kiến thức:

- Trình bày được sự phát triển và phân bố ngành thương mại, du lịch ở Việt Nam.

- Phân tích được sự phân hoá lãnh thổ du lịch (các điểm du lịch, khu du lịch), du lịch với sự phát triển bền vững.

- Vẽ được biểu đồ và sử dụng bản đồ, số liệu để nhận xét, giải thích liên quan đến thương mại và du lịch.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1b

	27
	Bài 23. Thực hành: Tìm hiểu sự phát triển một số ngành dịch vụ
	1
	1. Kiến thức:

- Tìm hiểu thực tế, viết được đoạn văn ngắn giới thiệu, quảng bá về một số hoạt động và sản phẩm dịch vụ độc đáo của địa phương, nhất là về du lịch.

- Vẽ được biểu đồ và sử dụng bản đồ, số liệu để nhận xét, giải thích liên quan đến các ngành dịch vụ (giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, thương mại và du lịch)

2. Năng lực số:

- 1.NC1b

- 6.2.NC1c

	28
	Bài 24. Khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi phía Bắc
	2
	1. Kiến thức:

- Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và dân số của vùng.

- Trình bày được việc khai thác các thế mạnh phát triển kinh tế của vùng.

- Chứng minh được các thế mạnh để phát triển kinh tế của vùng về khoáng sản và thuỷ điện, cây trồng có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới (cây công nghiệp, rau quả), chăn nuôi gia súc lớn và về kinh tế biển.

- Nêu được ý nghĩa của phát triển kinh tế - xã hội đối với quốc phòng an ninh.

- Sử dụng được bản đồ và bảng số liệu để trình bày về thế mạnh và việc khai thác các thế mạnh phát triển kinh tế của vùng

- Nêu được hướng phát triển của vùng.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1b

- 1.2.NC1b

	29
	Bài 25. Phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Hồng
	2
	1. Kiến thức:

- Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và dân số của vùng.

- Phân tích được các thế mạnh, hạn chế đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của Đồng bằng sông Hồng.

- Phân tích được một số vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội của vùng: Vấn đề phát triển công nghiệp, vấn đề phát triển dịch vụ, phát triển kinh tế biển.

- Sử dụng được bản đồ và bảng số liệu để trình bày về các thế mạnh của vùng.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1b

- 1.2.NC1b

- 6.2.NC1c

	30
	Bài 26. Thực hành: Tìm hiểu vấn đề phát triển kinh tế biển ở Đồng bằng sông Hồng
	1
	1. Kiến thức:

- Phân tích được vấn đề phát triển kinh tế biển của vùng.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1b

- 5.2.NC1b

	31
	Bài 27. Phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ
	2
	1. Kiến thức:

- Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và dân số của vùng.

- Trình bày được một số đặc điểm nổi bật về nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản của vùng.

- Trình bày được một số thế mạnh và tình hình phát triển du lịch của vùng.

- Phân tích được các thế mạnh và hạn chế đối với việc hình thành và phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản của vùng.

- Sử dụng được bản đồ và bảng số liệu để trình bày về thế mạnh và hạn chế của vùng.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1b

- 5.2.NC1b

	32
	Bài 28. Phát triển kinh tế - xã hội ở duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (Nam Trung Bộ)
	3
	1. Kiến thức:

- Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và dân số của vùng.

- Trình bày được tình hình phát triển, phân bố và định hướng phát triển các ngành kinh tế biển; phát triển thuỷ điện, khoáng sản (bôxit), cây công nghiệp lâu năm, lâm nghiệp và du lịch.

- Phân tích được các thế mạnh và hạn chế đối với phát triển các ngành kinh tế của vùng.

- Sử dụng được bản đồ và bảng số liệu để trình bày về thế mạnh phát triển các ngành kinh tế biển của vùng.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1b

- 5.2.NC1b

	33
	Ôn tập Giữa kì II
	1
	1. Kiến thức:

- Ôn tập các nội dung kiến thức đã học:

+ Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ.

+ Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

+ Thương mại và du lịch

+ Khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi phía Bắc

+ Phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Hồng

+ Phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1b

	34
	Kiểm tra Giữa kì II
	1
	Kiến thức:

- Kiểm tra nội dung kiến thức đã học giống như tiết ôn tập.

	35
	Bài 29. Thực hành: Phân tích ý nghĩa của việc phát triển kinh tế - xã hội đối với quốc phòng, an ninh ở Nam Trung Bộ
	1
	1. Kiến thức:

- Phân tích được ý nghĩa của phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh.

2. Năng lực số:

- 1.NC1b

- 6.2.NC1c

	36
	Bài 30. Phát triển kinh tế - xã hội ở Đông Nam Bộ
	3
	1. Kiến thức:

- Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và dân số của vùng.

- Trình bày được tình hình phát triển các ngành kinh tế: công nghiệp, dịch vụ; nông nghiệp, kinh tế biển của vùng.

- Phân tích được các thế mạnh và hạn chế đối với phát triển kinh tế của vùng.

- Sử dụng được bản đồ, số liệu thống kê để trình bày về các thế mạnh và hiện trạng phát triển các ngành kinh tế.

- Trình bày được mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1b

- 6.2.NC1c

	37
	Bài 31. Sử dụng hợp lí tự nhiên để phát triển kinh tế ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	2
	1. Kiến thức:

- Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và dân số của vùng.

- Trình bày được vai trò, tình hình phát triển sản xuất lương thực và thực phẩm của vùng.

- Trình bày được tài nguyên du lịch và tình hình phát triển du lịch của vùng.

- Chứng minh được các thế mạnh, hạn chế để phát triển kinh tế của vùng; trình bày được hướng sử dụng hợp lí tự nhiên của vùng.

- Sử dụng được bản đồ, số liệu thống kê, tư liệu, trình bày được các thế mạnh, tình hình phát triển sản xuất lương thực, thực phẩm, du lịch của vùng.

- Vẽ được biểu đồ kinh tế - xã hội, nhận xét và giải thích.

- Giải thích được tại sao phải sử dụng hợp lí tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long.

- Trình bày được ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với Đồng bằng sông Cửu Long, các giải pháp ứng phó.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1b

- 6.2.NC1c

	38
	Bài 32. Thực hành: Viết báo cáo về biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long
	1
	1. Kiến thức:

- Thu thập được tài liệu và viết báo cáo về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với Đồng bằng sông Cửu Long, các giải pháp ứng phó.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1b

	39
	Ôn tập Cuối kì II
	1
	1. Kiến thức:

- Ôn tập toàn bộ các nội dung kiến thức đã học trong kì II.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1b

- 5.2.NC1a

	40
	Kiểm tra Cuối kì II
	1
	Kiến thức:

- Kiểm tra các nội dung kiến thức đã học trong kì II.

	41
	Bài 33. Phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng an ninh ở Biển Đông và các đảo, quần đảo
	2
	1. Kiến thức:

- Trình bày được khái quát về Biển Đông.

- Trình bày được vùng biển Việt Nam, các đảo và quần đảo là một bộ phận quan trọng của nước ta.

- Chứng minh được vùng biển nước ta, các đảo và quần đảo có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng.

- Trình bày được tình hình khai thác tổng hợp tài nguyên biển - đảo (khai thác sinh vật, khai thác khoáng sản, giao thông vận tải và du lịch biển).

- Phân tích được ý nghĩa chiến lược của Biển Đông trong việc phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh cho đất nước.

- Trình bày hướng chung trong việc giải quyết các tranh chấp vùng biển - đảo ở Biển Đông.

- Sử dụng được bản đồ, số liệu thống kê để trình bày về các tài nguyên thiên nhiên và việc khai thác tổng hợp tài nguyên biển - đảo.

- Giải thích được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường biển ở nước ta.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1b

- 5.3.NC1a

	42
	Bài 34. Thực hành: Viết báo cáo tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam
	1
	1. Kiến thức:

- Thu thập được tài liệu, tranh ảnh, video,... để viết và trình bày báo cáo tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1b

- 5.3.NC1a

	43
	Bài 35. Thực hành: Tìm hiểu địa lí địa phương
	2
	1. Kiến thức:

- Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dựa trên bản đồ của địa phương, Việt Nam hoặc atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã có.

- Phân tích được một số đặc điểm nổi bật về tự nhiên, dân cư - xã hội, kinh tế của địa phương dựa vào bản đồ, lược đồ, biểu đồ, số liệu thống kê,...,

- Sử dụng bản đồ, lược đồ, biểu đồ, số liệu thống kê..., phân tích được một số đặc điểm nổi bật về tự nhiên, dân cư - xã hội, kinh tế của địa phương.

- Thu thập được tài liệu, tranh ảnh, số liệu... để giới thiệu về địa lí địa phương.

- Viết được báo cáo giới thiệu địa lí địa phương theo một số chủ đề.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1b

- 5.3.NC1a


2. Chuyên đề lựa chọn
	Thứ tự tiết
	Chuyên đề
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	1 - 10
	Chuyên đề 1. Thiên tai và biện pháp phòng chống
	10
	1. Kiến thức:

- Trình bày được quan niệm, đặc điểm, nguyên nhân, phân loại thiên tai.

- Trình bày được một số thiên tai và nơi thường xảy ra (bão, lũ lụt, hạn hán, các thiên tai khác);

- Phân tích được nguyên nhân hậu quả của mỗi loại và xác định được các biện pháp phòng chống.

- Liên hệ, tìm hiểu được về một thiên tai cụ thể tại địa phương (hiện trạng, nguyên nhân, hậu quả, giải pháp).

- Thu hoạch được tranh ảnh, số liệu, video clip,... để trưng bày một số chủ đề về thiên tai ở ta.

- Viết được đoạn văn ngắn tuyên truyền mọi người trong cộng đồng về thiên tai và các biện pháp phòng, chống.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1b

- 4.4.NC1a

- 6.2.NC1c

	11 - 25
	Chuyên đề 2. Phát triển vùng
	15
	1. Kiến thức:

- Trình bày được quan niệm về vùng, ý nghĩa của vùng và cơ sở hình thành vùng trong nền kinh tế đất nước.

- Trình bày (tóm tắt) được các loại vùng kinh tế ở Việt Nam.

- Trình bày được đặc điểm và giải thích được sự hình thành của một số loại vùng kinh tế.

- Phân biệt được các loại vùng kinh tế (theo các tiêu chí cụ thể): vùng kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm, vùng ngành,...

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1b

- 6.2.NC1c

	26 - 35
	Chuyên đề 3. Phát triển làng nghề
	15
	1. Kiến thức:

- Trình bày được khái niệm, đặc điểm, quá trình hình thành và phát triển làng nghề.

- Phân tích được vai trò của làng nghề, thực trạng và định hướng phát triển làng nghề, tác động của làng nghề đến kinh tế, xã hội và tài nguyên, môi trường.

- Liên hệ thực tế địa phương.

2. Năng lực số:

- 1.1.NC1b

- 6.2.NC1c


3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	Kiểm tra giữa kỳ 1
	45 phút
	Tuần 9
	 Kiến thức:

- Kiểm tra kiến thức các bài đã học:

+ Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

+ Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa và ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống

+ Sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên

+ Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường

+ Dân số
	 TRẮC NGHIỆM: 

- Dạng thức I: 45%;

- Dạng thức II: 40%;

- Dạng thức III: 15%.

	Kiểm tra cuối kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18
	Kiến thức:

- Kiểm tra kiến thức các bài đã học:

+ Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

+ Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa và ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống

+ Sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên

+ Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường

+ Dân số, lao động và việc làm

+ Đô thị hoá

+ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

+ Vấn đề phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

+ Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

+ Chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp

+ Một số ngành công nghiệp.
	TRẮC NGHIỆM: 

- Dạng thức I: 45%;

- Dạng thức II: 40%;

- Dạng thức III: 15%.

	Kiểm tra giữa kỳ 2
	45 phút
	Tuần 27
	 Kiến thức:

- Kiểm tra nội dung kiến thức đã học:

+ Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ.

+ Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

+ Thương mại và du lịch

+ Khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi phía Bắc

+ Phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Hồng

+ Phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ
	TRẮC NGHIỆM: 

- Dạng thức I: 45%;

- Dạng thức II: 40%;

- Dạng thức III: 15%.

	Kiểm tra cuối kỳ 2
	45 phút
	Tuần 33
	 Kiến thức:

- Kiểm tra các nội dung kiến thức đã học:

+ Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ

+ Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

+ Thương mại và du lịch

+ Khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi phía Bắc

+ Phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Hồng

+ Phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ

+ Phát triển kinh tế - xã hội ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

+ Phát triển kinh tế - xã hội ở Đông Nam Bộ

+ Sử dụng hợp lí tự nhiên để phát triển kinh tế ở Đồng bằng sông Cửu Long
	TRẮC NGHIỆM: 

- Dạng thức I: 45%;

- Dạng thức II: 40%;

- Dạng thức III: 15%.


X. MÔN GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT

1. Khối 10

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 10 ; Số học sinh: 346; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 0
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 02; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0; Đại học: 01; Trên đại học: 01

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên
: Tốt: 02; Khá: 0; Đạt: 0; Chưa đạt: 0
3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	TT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	Phần một: GIÁO DỤC KINH TẾ

	1
	- Máy chiếu power point, màn hình, máy tính.
- Tranh thể hiện sơ đồ mô phỏng về các chủ thể của nền kinh tế và vai trò của các chủ thể tham gia trong nền kinh tế. 
	1 bộ/GV
	Bài 2: Các chủ thể của nền kinh tế
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	2
	- Máy chiếu power point, màn hình, máy tính.
- Tranh thể hiện sơ đồ các loại hình thị trường cơ bản.
	1 bộ/GV
	Bài 3: Thị trường
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	3
	- Máy chiếu power point, màn hình, máy tính.
- Tranh thể hiện sơ đồ mô phỏng một số loại thuế.
	1 bộ/GV
	Bài 6: Thuế
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	4
	- Máy chiếu power point, màn hình, máy tính.

- Một số mô hình sản xuất kinh doanh.
	1 bộ/GV
	Bài 7: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	5
	- Máy chiếu power point, màn hình, máy tính.

- Tranh thể hiện sơ đồ một số dịch vụ tín dụng cơ bản.
	1 bộ/GV
	Bài 9: Dịch vụ tín dụng
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	6
	- Máy chiếu power point, màn hình, máy tính.
- Tranh thể hiện sơ đồ các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân.
	1 bộ/GV
	Bài 10: Lập kế hoạch tài chính cá nhân 
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	Phần hai: GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

	7
	- Máy chiếu power point, màn hình, máy tính.

- Tranh mô phỏng hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật Việt Nam theo luật mới.
	1 bộ/GV
	Bài 12: Hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật Việt Nam
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	8
	- Máy chiếu power point, màn hình, máy tính.

- Tranh thể hiện sơ đồ hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	1 bộ/GV
	Bài 19: Đặc điểm, cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng học bộ môn
	1
	Thực hiện báo cáo về các mô hình sản xuất kinh doanh.
	

	2
	Phòng học bộ môn
	1
	Thực hiện báo cáo về phiên tòa giả định
	


II. Kế hoạch dạy học
 

1. Phân phối chương trình

LỚP 10

Cả năm : 35 tuần x 2 tiết = 70 tiết

Học kì I:  (18 tuần x 2 tiết) = 36 tiết

Học kì II: (17 tuần x 2 tiết) = 34 tiết
	TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	1
	Bài 1: Các hoạt động kinh tế cơ bản trong đời sống xã hội
	3
	- Nêu được các hoạt động kinh tế và vai trò của các hoạt động kinh tế trong đời sống xã hội (Tích hợp phòng, chống tác hại của thuốc lá, ma túy).
- Tìm hiểu và tham gia vào các hoạt động kinh tế phù hợp với lứa tuổi (Tích hợp phòng, chống tham nhũng)
- Nhận biết được trách nhiệm công dân trong việc tham gia vào các hoạt động kinh tế (Tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống).

* Tích hợp quyền con người.

	2
	Bài 2: Các chủ thể của nền kinh tế
	3
	- Nêu được các chủ thể của nền kinh tế và vai trò của các chủ thể tham gia trong nền kinh tế.

- Xác định được vai trò của bản thân và gia đình với tư cách là một chủ thể tham gia trong nền kinh tế (Tích hợp đạo đức lối sống)

- Nhận biết được trách nhiệm công dân trong việc tham gia vào các hoạt động kinh tế (Tích hợp đạo đức lối sống, Tích hợp bình đẳng giới).

* Tích hợp quyền con người.

	3
	Bài 3: Thị trường
	3
	- Nêu được khái niệm thị trường.

- Liệt kê các loại thị trường, các chức năng cơ bản của thị trường.

- Phê phán những hành vi không đúng khi tham gia thị trường (Tích hợp quyền con người, Tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống).

	4
	Bài 4: Cơ chế thị trường
	3
	- Nêu được khái niệm, ưu điểm và nhược điểm của cơ chế thị trường. 

- Nêu được khái niệm và các chức năng cơ bản của giá cả thị trường.

- Tôn trọng tác động khách quan của cơ chế thị trường (Tích hợp phòng chống tham nhũng).

- Phê phán những hành vi không đúng khi tham gia vào thị trường (Tích hợp quyền con người).
* Tích hợp năng lực số: 3.1.Thiết kế một bài thuyết trình đa phương tiện sử dụng video, đồ họa để vận động người thân thực hiện hành vi đúng khi tham gia thị trường (Miền 3: Sáng tạo Nội dung số).

* Tích hợp AI: HS liên hệ, phân tích tác động của AI tới cung – cầu, giá cả và cạnh tranh trên thị trường; nhận thức AI là công cụ hỗ trợ, các quyết định kinh tế vẫn phải do con người xem xét và kiểm soát. (NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm; NLc – Các kĩ thuật và ứng dụng AI).

	5
	Bài 5: Ngân sách nhà nước
	2
	- Nêu được khái niệm ngân sách nhà nước, đặc điểm và vai trò của ngân sách nhà nước.

- Nêu được quyền và nghĩa vụ công dân trong việc thực hiện pháp luật về ngân sách nhà nước.

- Ủng hộ những hành vi chấp hành và phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về ngân sách nhà nước (Tích hợp quyền con người, tích hợp phòng chống tham nhũng, thuốc lá)

	6
	Bài 6: Thuế
	2
	- Nêu được khái niệm thuế và giải thích được vì sao Nhà nước phải thu thuế.

- Nêu được một số loại thuế phổ biến.

- Nêu được quyền và nghĩa vụ công dân trong việc thực hiện pháp luật về thuế.

- Ủng hộ những hành vi chấp hành và phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về thuế. (Tích hợp giáo dục quyền con người, Tích hợp đạo đức lối sống)

	7
	Ôn tập giữa học kỳ 1
	1
	- Hệ thống kiến thức cơ bản bài 1,2,3,4,5,6.

- Vận dụng kiến thức làm một số dạng bài tập.

*Tích hợp năng lực số: Sử dụng các công cụ ôn tập tương tác trực tuyến như Kahoot, Quizizz để hệ thống hóa kiến thức các bài đã học (Miền 5: Giải quyết vấn đề).

	8
	Bài 7: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh
	5
	- Nêu được vai trò của sản xuất kinh doanh. 

- Nhận biết được một số mô hình sản xuất kinh doanh và đặc điểm của nó.

- Lựa chọn được mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp với bản thân (Tích hợp quyền con người, phòng chống tham nhũng, đạo đức lối sống, Tích hợp bình đẳng giới)

	9
	Bài 8: Tín dụng và vai trò của tín dụng trong đời sống
	3
	- Nêu được khái niệm, đặc điểm và vai trò của tín dụng.

- Nhận biết được những vai trò tích cực của tín dụng đối với đời sống của bản thân, gia đình. (Tích hợp quyền con người, phòng chống tham nhũng, đạo đức lối sống)

	10
	Bài 9: Dịch vụ tín dụng
	3
	- Nhận biết và mô tả được đặc điểm của một số dịch vụ tín dụng.

- Nhận biết được sự chênh lệch giữa chi phí sử dụng tiền mặt và mua tín dụng.

- Biết cách sử dụng có trách nhiệm một số dịch vụ tín dụng (Tích hợp quyền con người, phòng chống tham nhũng, đạo đức lối sống)

	11
	Bài 10: Lập kế hoạch tài chính cá nhân 
	5
	- Nêu được khái niệm kế hoạch tài chính cá nhân, các loại kế hoạch tài chính cá nhân và tầm quan trọng của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân.

- Nhận biết được các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân.

- Lập được kế hoạch tài chính của cá nhân.

- Kiểm soát được tài chính của cá nhân (Tích hợp quyền con người, phòng chống tham nhũng, đạo đức lối sống).

* Tích hợp năng lực số: 

1.1. Tìm kiếm nhanh câu ca dao, tục ngữ, số liệu, câu chuyện thực tế trên môi trường số (Miền 1 – Khai thác dữ liệu và thông tin)

1.2. Đánh giá độ tin cậy của nguồn tin về hậu quả không lập kế hoạch tài chính cá nhân (Miền 1 – Khai thác dữ liệu và thông tin)

2.2. và 2.4. Ghi nhận, chia sẻ kết quả thảo luận nhóm trên nền tảng số dùng chung; nộp/chia sẻ sản phẩm qua Drive, Padlet (Miền 2 – Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số)

3.1 và 3.2. Thiết kế sơ đồ so sánh các loại KHTCCN; xây dựng bảng kế hoạch tài chính cá nhân bằng công cụ số (Miền 3 – Sáng tạo nội dung số)

5.3. Hướng dẫn sử dụng các công cụ và ứng dụng số để lập, quản lý và điều chỉnh kế hoạch tài chính cá nhân (Miền 5: Giải quyết vấn đề).

*Tích hợp AI: HS sử dụng AI để gợi ý mục tiêu tài chính, nhóm khoản thu – chi và phương án điều chỉnh kế hoạch; biết đánh giá gợi ý của AI và tự quyết định kế hoạch tài chính cá nhân phù hợp (NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm; NLc – Các kĩ thuật và ứng dụng AI).

	12
	Ôn tập cuối học kỳ 1
	1
	- Hệ thống kiến thức cơ bản bài 7,8,9,10.

- Vận dụng kiến thức làm một số dạng bài tập.

*Tích hợp năng lực số: Sử dụng các công cụ ôn tập tương tác trực tuyến như Kahoot, Quizizz để hệ thống hóa kiến thức các bài đã học (Miền 5: Giải quyết vấn đề).

	13
	Bài 11: Khái niệm, đặc điểm và vai trò của pháp luật
	2
	- Nêu được khái niệm, đặc điểm, vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội.

- Tự giác thực hiện các quy định pháp luật.

- Phê phán các hành vi vi phạm pháp luật (Tích hợp quyền con người, phòng chống tham nhũng, đạo đức lối sống, Giáo dục an toàn giao thông).

	14
	Bài 12: Hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật Việt Nam
	2
	- Nêu được hệ thống pháp luật Việt Nam và văn bản pháp luật Việt Nam.

- Kể tên được các văn bản pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. (Tích hợp Phòng chống tác hại của thuốc lá).

* Tích hợp năng lực số: 1.1. Sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật để tra cứu chính xác các quy định về hệ thống pháp luật (Miền 1: Khai thác Dữ liệu và Thông tin).

	15
	Bài 13: Thực hiện pháp luật
	2
	- Nêu được khái niệm thực hiện pháp luật và các hình thức thực hiện pháp luật (Tích hợp phòng chống tác hại của thuốc lá).

- Phân tích, đánh giá được việc thực hiện pháp luật; phê phán các hành vi vi phạm pháp luật.
- Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật (Tích hợp giáo dục quyền con người, đạo đức lối sống, Giáo dục an toàn giao thông).

* Tích hợp năng lực số: 1.2. Phân tích, đánh giá các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng; 3.3. Vận dụng các quy định về bản quyền nội dung số (Miền 1: Khai thác Dữ liệu và Thông tin; Miền 3: Sáng tạo Nội dung số).

*Tích hợp AI: HS đánh giá các tình huống sử dụng AI đúng và chưa đúng pháp luật; xác định trách nhiệm pháp lí, đạo đức của người dùng khi tạo, đăng tải hoặc chia sẻ nội dung do AI tạo ra (NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm; NLb – Đạo đức AI).

	16
	Bài 14: Khái niệm, đặc điểm, vị trí của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	2
	- Nêu được khái niệm, đặc điểm, vị trí của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống pháp luật Việt Nam (Tích hợp quyền con người)
- Thực hiện tốt nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp bằng những hành vi cụ thể phù hợp với lứa tuổi. 

*Tích hợp AI: HS dùng AI hỗ trợ tóm tắt, sơ đồ hóa nội dung Hiến pháp; đối chiếu kết quả với văn bản Hiến pháp từ nguồn chính thống, phát hiện và điều chỉnh thông tin thiếu chính xác do AI tạo ra (NLb – Đạo đức AI; NLc – Các kĩ thuật và ứng dụng AI).

	17
	Bài 15: Nội dung cơ bản của Hiến pháp về chế độ chính trị
	2
	- Nêu được một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (sửa đổi, bổ sung 2025) về chính trị.

- Có thái độ đồng tình, ủng hộ đối với các hành vi thực hiện đúng quy định của Hiến pháp về chế độ chính trị, phê phán các hành vi vi phạm quy định của Hiến pháp về chế độ chính trị.

- Thực hiện nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Hiến pháp về chế độ chính trị bằng những hành vi cụ thể, phù hợp lứa tuổi (Tích hợp giáo dục quyền con người, phòng chống tham nhũng).

	18
	Bài 16: Nội dung cơ bản của Hiến pháp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
	3
	- Nêu được một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (sửa đổi, bổ sung 2025) về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

- Có thái độ đồng tình, ủng hộ với các hành vi thực hiện đúng; lên án, phê phán các hành vi vi phạm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 

- Thực hiện các quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân bằng những hành vi cụ thể, phù hợp với lứa tuổi (Tích hợp quyền con người, Tích hợp bình đẳng giới, Giáo dục an toàn giao thông).

	19
	Ôn tập giữa học kỳ 2
	1
	- Hệ thống kiến thức cơ bản bài 11,12,13,14,15,16.

- Vận dụng kiến thức làm một số dạng bài tập.

*Tích hợp năng lực số: Sử dụng các công cụ ôn tập tương tác trực tuyến như Kahoot, Quizizz để hệ thống hóa kiến thức các bài đã học (Miền 5: Giải quyết vấn đề).

	20
	Bài 17: Nội dung cơ bản của Hiến pháp về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học công nghệ, môi trường
	4
	- Nêu được một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (sửa đổi, bổ sung 2025) về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường.

- Có thái độ đồng tình, ủng hộ đối với các hành vi thực hiện đúng; lên án, phê phán các hành vi vi phạm quy định của Hiến pháp.

- Thực hiện nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường bằng những hành vi cụ thể, phù hợp với lứa tuổi (Tích hợp quyền con người, Tích hợp phòng chống tham nhũng, Tích hợp đạo đức lối sống, Tích hợp bình đẳng giới).

	22
	Bài 18:  Đặc điểm, cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	3
	- Nêu được đặc điểm, cấu trúc, nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Nêu được vai trò và mối quan hệ của các tổ chức: Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Phê phán, đấu tranh với những hành vi gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Ủng hộ, xây dựng hệ thống chính trị hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng những hành vi phù hợp với lứa tuổi. (Tích hợp quyền con người)

	24
	Bài 19: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ  nước  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	4
	- Nêu được chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ.

- Phê phán, đấu tranh với những hành vi gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Ủng hộ, xây dựng hệ thống chính trị hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng những hành vi phù hợp với lứa tuổi. (Tích hợp quyền con người).

	25
	Bài 20: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân
	3
	- Nêu được chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân.

- Phê phán, đấu tranh với những hành vi gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Ủng hộ, xây dựng hệ thống chính trị hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng những hành vi phù hợp với lứa tuổi. (Tích hợp phòng, chống tham nhũng, Tích hợp quyền con người).

	26
	Bài 21: Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
	3
	- Nêu được chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

- Phê phán, đấu tranh với những hành vi gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Ủng hộ, xây dựng hệ thống chính trị hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng những hành vi phù hợp với lứa tuổi. (Tích hợp quyền con người; Tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống).

	27
	Ôn tập cuối học kỳ 2
	1
	- Hệ thống kiến thức cơ bản bài 17, 18, 19, 20,21.

- Vận dụng kiến thức làm một số dạng bài tập.

*Tích hợp năng lực số: Sử dụng các công cụ ôn tập tương tác trực tuyến như Kahoot, Quizizz để hệ thống hóa kiến thức các bài đã học (Miền 5: Giải quyết vấn đề).


4. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	1 tiết
	Tuần 09
	- Kiến thức: Đáp ứng yêu cầu cần đạt bài 1,2,3,4,5,6

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua làm bài kiểm tra. 

- Tự học, tự chủ: tích cực chủ động, độc lập làm bài kiểm tra".
	Kiểm tra viết

70% trắc nghiệm, 30% tự luận.

	Cuối Học kỳ 1
	1 tiết
	Tuần 18
	- Kiến thức: Đáp ứng yêu cầu cần đạt bài 7,8,9,10.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua làm bài kiểm tra. 

- Tự học, tự chủ: tích cực chủ động, độc lập làm bài kiểm tra.
	Kiểm tra viết

70% trắc nghiệm, 30% tự luận.

	Giữa Học kỳ 2
	1 tiết
	Tuần 26
	- Kiến thức: Đáp ứng yêu cầu cần đạt bài 11,12,13,14,15,16.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua làm bài kiểm tra. 

- Tự học, tự chủ: tích cực chủ động, độc lập làm bài kiểm tra.
	Kiểm tra viết

70% trắc nghiệm, 30% tự luận.

	Cuối Học kỳ 2
	1 tiết
	Tuần 35
	- Kiến thức: Đáp ứng yêu cầu cần đạt bài 17,18,19,20,21.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua làm bài kiểm tra. 

- Tự học, tự chủ: tích cực chủ động, độc lập làm bài kiểm tra.
	Kiểm tra viết

70% trắc nghiệm, 30% tự luận.


2. Khối 11

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 10; Số học sinh: 334; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 10
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 02.; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0; Đại học: 01; Trên đại học: 01

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên
: Tốt: 02; Khá: 0; Đạt: 0; Chưa đạt: 0
3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	TT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	Phần một: GIÁO DỤC KINH TẾ

	1
	- Máy chiếu power point, màn hình, máy tính.

- Tranh về các hoạt động cạnh tranh.
	1 bộ/GV
	Bài 1: Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	2
	- Máy chiếu power point, màn hình, máy tính. 

- Tranh về các hoạt động cung – cầu.
	1 bộ/GV
	Bài 2: Cung – cầu trong nền kinh tế thị trường
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	3
	- Máy chiếu power point, màn hình, máy tính. 
- Tranh thể hiện sơ đồ các loại hình lạm phát.
	1 bộ/GV
	Bài 3: Lạm phát
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	4
	- Máy chiếu power point, màn hình, máy tính. 
- Tranh thể hiện các loại hình thất nghiệp.
	1 bộ/GV
	Bài 4: Thất nghiệp
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	5
	- Máy chiếu power point, màn hình, máy tính.

- Video về các hoạt động lao động và việc làm.
	1 bộ/GV
	Bài 5: Thị trường lao động và việc làm
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	6
	- Máy chiếu power point, màn hình, máy tính.
- Tranh thể hiện sơ đồ các nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh.
	1 bộ/GV
	Bài 6: Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	Phần hai: GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

	7
	- Máy chiếu power point, màn hình, máy tính.

- Các văn bản pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin.
	1 bộ/GV
	Bài 20: Quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng học bộ môn
	1
	Thực hiện báo cáo về hoạt động lao động và việc làm.
	

	2
	Phòng học bộ môn
	1
	Thực hiện báo cáo về ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh
	


II. Kế hoạch dạy học
 

1. Phân phối chương trình

LỚP 11

Cả năm : 35 tuần x 2 tiết = 70 tiết

Học kì I:  (18 tuần x 2 tiết) = 36 tiết

Học kì II: (17 tuần x 2 tiết) = 34 tiết
	TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	Phần một: GIÁO DỤC KINH TẾ

	1
	Bài 1: Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường
	3
	- Nêu được khái niệm cạnh tranh.

- Giải thích được nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh.(Tích hợp phòng chống tham nhũng)

- Phân tích được vai trò của cạnh tranh trong nền kinh tế. (Tích hợp phòng chống tham nhũng)

- Phê phán những biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh. (Tích hợp quyền con người; tích hợp phòng, chống tác hại của thuốc lá, ma túy; tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống)

	2
	Bài 2: Cung – cầu trong nền kinh tế thị trường
	3
	- Nêu được khái niệm cung, cầu và các nhân tố ảnh hưởng đến cung, cầu.

- Phân tích được mối quan hệ và vai trò của quan hệ cung – cầu trong nền kinh tế thị trường.

- Phân tích được quan hệ cung – cầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể. (Tích hợp phòng chống tham nhũng; tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống)
*Tích hợp năng lực số:

1.1. Duyệt, tìm kiếm và lọc dữ liệu, thông tin và nội dung số (Miền 1. Khai thác dữ liệu và thông tin).

3.1. Phát triển nội dung số (Miền 3. Sáng tạo nội dung số).

*Tích hợp AI: HS sử dụng AI ở mức hỗ trợ để dự đoán nhu cầu, phân tích dữ liệu cung – cầu trong tình huống sản xuất, kinh doanh cụ thể; kiểm tra kết quả bằng lập luận kinh tế và nguồn tin đáng tin cậy trước khi đưa ra kết luận (NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm; NLc – Các kĩ thuật và ứng dụng AI).

	3
	Bài 3: Lạm phát
	3
	- Nêu được khái niệm lạm phát, liệt kê được các loại hình lạm phát.

- Giải thích được nguyên nhân dẫn đến lạm phát.

- Mô tả được hậu quả của lạm phát đối với nền kinh tế và xã hội.

- Nêu được vai trò của Nhà nước trong việc kiểm soát và kiềm chế lạm phát. (Tích hợp quyền con người)

- Ủng hộ những hành vi chấp hành và phê phán những hành vi vi phạm chủ trương, chính sách của Nhà nước để kiểm soát và kiềm chế lạm phát. (Tích hợp phòng chống tham nhũng; tích hợp quyền con người; tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống).

	4
	Bài 4: Thất nghiệp
	3
	- Nêu được khái niệm thất nghiệp, liệt kê được các loại hình thất nghiệp.

- Giải thích được nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp.

- Mô tả được hậu quả của thất nghiệp đối với nền kinh tế và xã hội.

- Nêu được vai trò của Nhà nước trong việc kiểm soát và kiềm chế thất nghiệp. (Tích hợp phòng, chống tham nhũng; tích hợp quyền con người:)

- Ủng hộ những hành vi chấp hành và phê phán những hành vi vi phạm chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước trong việc kiểm soát và kiềm chế thất nghiệp. (Tích hợp phòng, chống tham nhũng; tích hợp quyền con người; tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống).

	5
	Bài 5: Thị trường lao động và việc làm
	4
	- Nêu được các khái niệm: lao động, việc làm, thị trường lao động, thị trường việc làm.

- Chỉ ra được mối quan hệ giữa thị trường lao động và thị trường việc làm.

- Nhận ra được xu hướng tuyển dụng lao động của thị trường.

- Xác định được trách nhiệm hoàn thiện bản thân để tham gia thị trường lao động và lựa chọn nghề nghiệp, việc làm phù hợp. (Tích hợp phòng, chống tham nhũng; tích hợp quyền con người; tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, Tích hợp bình đẳng giới).

	6
	Ôn tập giữa học kỳ 1
	1
	- Hệ thống kiến thức cơ bản bài 1,2,3,4,5.

- Vận dụng kiến thức làm một số dạng bài tập.

*Tích hợp năng lực số: 2.1.NC1a – Miền 2. Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số: HS sử dụng nền tảng tương tác trực tuyến như Kahoot, Quizizz để tham gia ôn tập, trả lời câu hỏi, nhận phản hồi và hệ thống hóa kiến thức đã học.

	7
	Bài 6: Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh
	5
	- Nêu được thế nào là ý tưởng kinh doanh và cơ hội kinh doanh.

- Giải thích được tầm quan trọng của việc xây dựng ý tưởng kinh doanh và xác định, đánh giá các cơ hội kinh doanh.

- Nhận biết được tại sao cần có ý tưởng kinh doanh; các nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh.

- Chỉ ra được các năng lực cần thiết của người kinh doanh. (Tích hợp phòng, chống tham nhũng; tích hợp quyền con người)

- Xây dựng được ý tưởng kinh doanh dưới dạng bài tập thực hành; phân tích được ý tưởng kinh doanh và năng lực kinh doanh của bản thân. (Tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, Tích hợp bình đẳng giới).

	8
	Bài 7: Đạo đức kinh doanh
	5
	- Nêu được quan niệm, vai trò của đạo đức kinh doanh. (Tích hợp phòng, chống tham nhũng)

- Chỉ ra được các biểu hiện của đạo đức kinh doanh. (Tích hợp phòng, chống tham nhũng; tích hợp quyền con người)

- Biết tìm tòi, học hỏi phẩm chất đạo đức của nhà kinh doanh. 

- Vận động người thân trong gia đình thực hiện đạo đức kinh doanh. (Tích hợp phòng, chống tham nhũng; tích hợp phòng, chống tác hại của thuốc lá, ma túy; tích hợp quyền con người; tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống )

- Phê phán, đấu tranh với những thái độ, hành vi, việc làm vi phạm chuẩn mực đạo đức kinh doanh. (Tích hợp phòng, chống tham nhũng; tích hợp phòng, chống tác hại của thuốc lá, ma túy; tích hợp quyền con người; tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống).

	9
	Bài 8: Văn hóa tiêu dùng
	6
	- Nêu được vai trò của tiêu dùng đối với sự phát triển kinh tế.

- Nêu được khái niệm và vai trò của văn hóa tiêu dùng.

- Mô tả được một số đặc điểm trong văn hóa tiêu dùng Việt Nam và các biện pháp xây dựng văn hóa tiêu dùng. (Tích hợp phòng, chống tham nhũng

- Thực hiện được các hành vi tiêu dùng có văn hóa.  (Tích hợp phòng, chống tham nhũng; tích hợp quyền con người

- Phê phán những biểu hiện không có văn hoá trong tiêu dùng; tuyên truyền, vận động bạn bè, người thân làm người tiêu dùng có văn hoá.  (Tích hợp phòng, chống tham nhũng; tích hợp quyền con người; tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống).

*Tích hợp năng lực số:

2.2. Chia sẻ thông tin và nội dung thông qua công nghệ số (Miền 2. Giao tiếp và Hợp tác).

3.1. Phát triển nội dung số (Miền 3. Sáng tạo nội dung số).
*Tích hợp AI: HS nhận diện tác động của hệ thống gợi ý, quảng cáo và nội dung do AI tạo ra đối với hành vi tiêu dùng; phân tích nguy cơ thao túng lựa chọn, thông tin sai lệch và hình thành cách sử dụng AI có trách nhiệm trong tiêu dùng (NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm; NLb – Đạo đức AI; NLc – Các kĩ thuật và ứng dụng AI).

	10
	Ôn tập cuối học kỳ 1
	1
	- Hệ thống kiến thức cơ bản bài 1 đến 8.

- Vận dụng kiến thức làm một số dạng bài tập.

*Tích hợp năng lực số: 2.1.NC1a – Miền 2. Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số: HS sử dụng nền tảng tương tác trực tuyến như Kahoot, Quizizz để tham gia ôn tập, trả lời câu hỏi, nhận phản hồi và hệ thống hóa kiến thức đã học.

	Phần hai: GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
	
	Phần hai: GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

	11
	Bài 9: Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật
	2
	- Nêu được các quy định cơ bản của pháp luật về quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật (bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí). (Lồng ghép nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về việc Bác thực hiện pháp luật : Bác luôn chấp hành quy định của pháp luật và cho rằng “Chủ tịch nước cũng không có đặc quyền”)

- Nhận biết được ý nghĩa của quyền bình đẳng của công dân đối với đời sống con người và xã hội. (Tích hợp quyền con người)
- Đánh giá được các hành vi vi phạm quyền bình đẳng của công dân trong các tình huống đơn giản cụ thể của đời sống thực tiễn. (Tích hợp quyền con người; tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống)
- Thực hiện được quy định của pháp luật về quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật. (Tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống).

	12
	Bài 10: Bình đẳng giới trong các lĩnh vực
	3
	- Nêu được các quy định cơ bản của pháp luật Việt Nam về quyền bình đẳng giới.(Tích hợp quyền con người, bình đẳng giới)

- Nhận biết được ý nghĩa của bình đẳng giới đối với đời sống của con người và xã hội.(Tích hợp bộ phận hoặc liên hệ việc tôn trọng, bảo đảm thực hiện và bảo vệ các quyền bình đẳng giới trong các lĩnh vực; tích hợp kinh tế tuần hoàn ).

- Đánh giá được các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong các tình huống đơn giản cụ thể của đời sống thực tiễn. (Tích hợp bình đẳng giới; tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; tích hợp kinh tế tuần hoàn).

	13
	Bài 11: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc
	2
	- Nêu được các quy định cơ bản của pháp luật về quyền bình đẳng giữa các dân tộc về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.(Tích hợp quyền con người; tích hợp giáo dục dân số - sức khỏe - sinh sản - vị thành niên; tích hợp kinh tế tuần hoàn)

- Nhận biết được ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các dân tộc đối với đời sống con người và xã hội (tích hợp giáo dục dân số - sức khỏe - sinh sản - vị thành niên. (Tôn trọng, bảo đảm thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc; tích hợp kinh tế tuần hoàn

- Đánh giá được các hành vi vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong các tình huống đơn giản cụ thể của đời sống thực tiễn. tích hợp giáo dục dân số - sức khỏe - sinh sản - vị thành niên. (Tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; Tích hợp kinh tế tuần hoàn)

- Thực hiện được quy định của pháp luật về quyền bình đẳng giữa các dân tộc. tích hợp giáo dục dân số - sức khỏe - sinh sản - vị thành niên.(Đánh giá được thái độ, hành vi, việc làm của bản thân và người khác trong việc thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc.

	14
	Bài 12: Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo 
	2
	- Nêu được các quy định cơ bản của pháp luật về quyền bình đẳng giữa các tôn giáo. (Tích hợp quyền con người

- Nhận biết được ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các tôn giáo đối với đời sống con người và xã hội.(Tôn trọng, bảo đảm thực hiện quyền bình đẳng giữa các tôn giáo; 

- Đánh giá được các hành vi vi phạm quyền bình đẳng giữa các tôn giáo trong các tình huống đơn giản cụ thể của đời sống thực tiễn. (Đánh giá được thái độ, hành vi, việc làm của bản thân và người khác trong việc thực hiện quyền bình đẳng giữa các tôn giáo; tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống)
- Thực hiện được quy định của pháp luật về quyền bình đẳng giữa các tôn giáo; tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống

	15
	Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội
	3
	- Nêu được các quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội. (Tích hợp quyền con người; tích hợp kinh tế tuần hoàn) 

- Nhận biết được hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội. (Tôn trọng, bảo đảm thực hiện và bảo vệ các quyền dân chủ)

- Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội. (Tích hợp phòng chống tham nhũng; Đánh giá được thái độ, hành vi, việc làm của bản thân và người khác trong việc vi phạm quyền dân chủ; tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống
- Phân tích, đánh giá được một số hành vi thường gặp trong đời sống xã hội liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội.(Tích hợp phòng chống tham nhũng; tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống).

	16
	Bài 14: Quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử
	2
	- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử.

- Nhận biết được hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử. (Tích hợp phòng chống tham nhũng; tích hợp quyền con người

- Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân về bầu cử và ứng cử. (Tích hợp phòng chống tham nhũng; Đánh giá được thái độ, hành vi, việc làm của bản thân và người khác trong việc vi phạm quyền dân chủ.

- Phân tích, đánh giá được một số hành vi thường gặp trong đời sống xã hội liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân về bầu cử và ứng cử. (Tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống).

	17
	Ôn tập giữa học kỳ 2
	1
	- Hệ thống kiến thức cơ bản bài 9 đến 14.

- Vận dụng kiến thức làm một số dạng bài tập.

*Tích hợp năng lực số: 2.1.NC1a – Miền 2. Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số: HS sử dụng nền tảng tương tác trực tuyến như Kahoot, Quizizz để tham gia ôn tập, trả lời câu hỏi, nhận phản hồi và hệ thống hóa kiến thức đã học.

	18
	Bài 15: Quyền và nghĩa vụ của công dân về khiếu nại, tố cáo
	2
	- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về khiếu nại, tố cáo. (Tích hợp quyền con người)

- Nhận biết được hậu quả của hành vi vi phạm quyền của công dân về quyền và nghĩa vụ của công dân về khiếu nại, tố cáo. (Tích hợp quyền con người)

- Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân về khiếu nại và tố cáo. (Tích hợp phòng chống tham nhũng; tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống)

- Phân tích, đánh giá được một số hành vi thường gặp trong đời sống xã hội liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân về khiếu nại và tố cáo. (Tích hợp phòng chống tham nhũng; Tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống).

*Tích hợp năng lực số:

1.1. Duyệt, tìm kiếm và lọc dữ liệu, thông tin và nội dung số (Miền 1. Khai thác dữ liệu và thông tin).

2.3. Sử dụng công nghệ số để thực hiện trách nhiệm công (Miền 2- Giao tiếp và hợp tác).

*Tích hợp AI: HS dùng AI hỗ trợ nhận diện, phân tích tình huống khiếu nại, tố cáo; kiểm chứng quy định bằng nguồn pháp luật chính thống, phân biệt thông tin có căn cứ với vu khống hoặc sai sự thật và chịu trách nhiệm về nội dung sử dụng (NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm; NLb – Đạo đức AI; NLc – Các kĩ thuật và ứng dụng AI).

	19
	Bài 16: Quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc
	2
	- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc.(Tích hợp phòng, chống tham nhũng
- Nhận biết được hậu quả của hành vi vi phạm quyền của công dân về quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc.
- Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân về bảo vệ Tổ quốc. (Tích hợp quyền con người

- Phân tích, đánh giá được một số hành vi thường gặp trong đời sống xã hội liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân về bảo vệ Tổ quốc. (Tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống.



	20
	Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân
	3
	- Nêu được một số quy định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân. (Tích hợp quyền con người

- Nhận biết được hậu quả của hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân.(Tích hợp quyền con người

- Hiểu được trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân. (Tích hợp quyền con người

- Phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân trong một số tình huống đơn giản. (Tích hợp quyền con người; tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, Tích hợp bình đẳng giới).

- Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân bằng những hành vi cụ thể, phù hợp. (Tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, Giáo dục an toàn giao thông).

	21
	Bài 18:  Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
	2
	- Nêu được một số quy định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

- Nhận biết được hậu quả của hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.(Tích hợp quyền con người

- Hiểu được trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. (Tích hợp quyền con người

- Phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân trong một số tình huống đơn giản. (Tích hợp quyền con người; Tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống)
- Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân bằng những hành vi cụ thể, phù hợp. (Tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống).



	22
	Bài 19:  Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân
	3
	- Nêu được một số quy định của pháp luật về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân. (Tích hợp quyền con người:

- Nhận biết được hậu quả của hành vi vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân. (Tích hợp quyền con người:

- Hiểu được trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân.(Tích hợp quyền con người:

- Phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân trong một số tình huống đơn giản.(Tích hợp quyền con người; tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống)
- Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân bằng những hành vi cụ thể, phù hợp; tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống).

 

	23
	Bài 20:  Quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin
	2
	- Nêu được một số quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin. (Tích hợp quyền con người)

- Nhận biết được hậu quả của hành vi vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân. (Tích hợp quyền con người)

- Hiểu được trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin. (Tích hợp quyền con người)

- Phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin trong một số tình huống đơn giản. (Tích hợp phòng, chống tham nhũng; tích hợp quyền con người; tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống)

- Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin bằng những hành vi cụ thể, phù hợp. (Tích hợp phòng, chống tham nhũng. (Tích hợp phòng, chống tác hại của thuốc lá; tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, Giáo dục an toàn giao thông).

*Tích hợp năng lực số:

1.2. Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số (Miền 1-Khai thác dữ liệu và thông tin) 

2.5. Quy tắc ứng xử trên mạng (Miền 2-Giao tiếp và hợp tác).

*Tích hợp AI: HS sử dụng AI để tìm kiếm, tóm tắt thông tin phục vụ học tập nhưng phải kiểm chứng nguồn; phân tích trách nhiệm pháp lí, đạo đức khi phát ngôn, đăng tải, chia sẻ tin tức, hình ảnh hoặc video có sự hỗ trợ của AI (NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm; NLb – Đạo đức AI; NLc – Các kĩ thuật và ứng dụng AI).

	24
	Bài 21: Quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo
	2
	- Nêu được một số quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo.

- Nhận biết được hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo.(Tích hợp quyền con người)

- Hiểu được trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo. (Tích hợp quyền con người)

- Phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo trong một số tình huống đơn giản.(Tích hợp quyền con người; tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống)
- Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo bằng những hành vi cụ thể, phù hợp. (Tích hợp quyền con người; Tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống) 

	25
	Ôn tập cuối học kỳ 2
	1
	- Hệ thống kiến thức cơ bản bài 9-21.

- Vận dụng kiến thức làm một số dạng bài tập.

*Tích hợp năng lực số: 2.1.NC1a – Miền 2. Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số: HS sử dụng nền tảng tương tác trực tuyến như Kahoot, Quizizz để tham gia ôn tập, trả lời câu hỏi, nhận phản hồi và hệ thống hóa kiến thức đã học.


4. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	1 tiết
	Tuần 09
	- Kiến thức: Đáp ứng yêu cầu cần đạt bài 1,2,3,4,5

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua làm bài kiểm tra. 

- Tự học, tự chủ: tích cực chủ động, độc lập làm bài kiểm tra".
	Kiểm tra viết

70% trắc nghiệm, 30% tự luận.

	Cuối Học kỳ 1
	1 tiết
	Tuần 18
	- Kiến thức: Đáp ứng yêu cầu cần đạt bài 6,7,8

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua làm bài kiểm tra. 

- Tự học, tự chủ: tích cực chủ động, độc lập làm bài kiểm tra.
	Kiểm tra viết

70% trắc nghiệm, 30% tự luận.

	Giữa Học kỳ 2
	1 tiết
	Tuần 26
	- Kiến thức: Đáp ứng yêu cầu cần đạt bài 9,10,11,12,13,14

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua làm bài kiểm tra. 

- Tự học, tự chủ: tích cực chủ động, độc lập làm bài kiểm tra.
	Kiểm tra viết

70% trắc nghiệm, 30% tự luận.

	Cuối Học kỳ 2
	1 tiết
	Tuần 35
	- Kiến thức: Đáp ứng yêu cầu cần đạt bài 15,16,17,18,19,20,21.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua làm bài kiểm tra. 

- Tự học, tự chủ: tích cực chủ động, độc lập làm bài kiểm tra.
	Kiểm tra viết

70% trắc nghiệm, 30% tự luận.


3. Khối 12
I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 9; Số học sinh: 301; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 0
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 02; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0; Đại học: 01; Trên đại học: 01

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên
: 
3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	TT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	Phần một: GIÁO DỤC KINH TẾ

	1
	- Máy chiếu power point, màn hình, máy tính. 

- Tranh về hoạt động kí kết hợp tác kinh tế quốc tế giữa chính phủ Việt Nam với một số tổ chức quốc tế và khu vực.
	1 bộ/GV
	Bài 2: Hội nhập kinh tế quốc tế
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	2
	- Máy chiếu power point, màn hình, máy tính. 

- Tranh thể hiện một số loại hình bảo hiểm.
	1 bộ/GV
	Bài 3: Bảo hiểm
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	3
	- Máy chiếu power point, màn hình, máy tính.

- Tranh thể hiện một số chính sách an sinh xã hội cơ bản.
	1 bộ/GV
	Bài 4: An sinh xã hội
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	4
	- Máy chiếu power point, màn hình, máy tính.
	1 bộ/GV
	Bài 5: Lập kế hoạch kinh doanh
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	5
	- Máy chiếu power point, màn hình, máy tính.

- Tranh thể hiện sơ đồ các hình thức thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
	1 bộ/GV
	Bài 6: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
	

	6
	- Máy chiếu power point, màn hình, máy tính.

- Bản kế hoạch thu chi trong gia đình.
	1 bộ/GV
	Bài 7: Quản lý thu chi trong gia đình
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	Phần hai: GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

	7
	- Máy chiếu power point, màn hình, máy tính.

- Các văn bản pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân trong học tập.
	1 bộ/GV
	Bài 11: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong học tập
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	8
	- Máy chiếu power point, màn hình, máy tính.

- Các văn bản pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ di sản văn hóa, môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
	1 bộ/GV
	Bài 13: Quyền và nghĩa vụ công dân trong về bảo vệ di sản văn hóa, môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	9
	- Máy chiếu power point, màn hình, máy tính.

- Các văn bản pháp luật liên quan đến Công pháp quốc tế về dân cư, lãnh thổ và biên giới quốc gia, Luật Biển quốc tế.
	1 bộ/GV
	Bài 15: Công pháp quốc tế về dân cư, lãnh thổ và chủ quyền quốc gia
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng bộ môn
	1
	Thực hiện báo cáo về hoạt động kinh doanh 
	

	2
	Phòng bộ môn
	1
	Thực hiện báo cáo về quản lý thu chi trong gia đình
	


II. Kế hoạch dạy học
 

1. Phân phối chương trình

LỚP 12

Cả năm : 35 tuần x 2 tiết = 70 tiết

Học kì I:  (18 tuần x 2 tiết) = 36 tiết

Học kì II: (17 tuần x 2 tiết) = 34 tiết
	TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	1
	Bài 1: Tăng trưởng và phát triển kinh tế
	5
	- Nêu được các chỉ tiêu của tăng trưởng và phát triển kinh tế.

- Giải thích được vai trò của tăng trưởng và phát triển kinh tế.

- Phân biệt được  tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế.

- Nhận biết được mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững. (Tích hợp phòng, chống tham nhũng)

– Tham gia các hoạt động góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng, phát triển kinh tế. (Tích hợp phòng, chống tham nhũng; tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống)

– Ủng hộ những hành vi, việc làm góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển. (Tích hợp phòng, chống tham nhũng; Tích hợp quyền con người; tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống)

	2
	Bài 2: Hội nhập kinh tế quốc tế
	5
	- Nêu được khái niệm hội nhập kinh tế quốc tế.

- Giải thích được hội nhập kinh tế quốc tế là cần thiết đối với mọi quốc gia.

- Liệt kê được các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế.

– Xác định được trách nhiệm của bản thân trong hội nhập kinh tế quốc tế. (Tích hợp phòng, chống tham nhũng; tích hợp quyền con người)

– Ủng hộ những hành vi chấp hành và phê phán những hành vi không chấp hành chủ trương, chính sách hội nhập kinh tế quốc tế của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Tích hợp phòng, chống tham nhũng; tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống) 

	3
	Bài 3: Bảo hiểm
	3
	- Nêu được khái niệm và vai trò của bảo hiểm.

- Giải thích được sự cần thiết của bảo hiểm. (Tích hợp quyền con người)

- Liệt kê được một số loại hình của bảo hiểm.

- Thực hiện được trách nhiệm công dân về bảo hiểm bằng những việc làm cụ thể và phù hợp. (Tích hợp quyền con người, Giáo dục an toàn giao thông).

	4
	Bài 4: An sinh xã hội
	3
	- Nêu được khái niệm và vai trò của an sinh xã hội. 

- Giải thích được sự cần thiết của an sinh xã hội.

- Gọi tên được một số chính sách an sinh xã hội cơ bản. (Tích hợp quyền con người)

- Thực hiện được trách nhiệm công dân về an sinh xã hội bằng những việc làm cụ thể và phù hợp. (Tích hợp quyền con người, Tích hợp bình đẳng giới).

	5
	Ôn tập giữa học kỳ 1
	1
	- Hệ thống kiến thức cơ bản bài 1,2,3,4.

- Vận dụng kiến thức làm một số dạng bài tập.

*Tích hợp năng lực số: 

2.1.Tương tác thông qua công nghệ số (Miền 2-Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số) 

	6
	Bài 5: Lập kế hoạch kinh doanh
	5
	- Nêu được nội dung của kế hoạch kinh doanh.

- Giải thích được sự cần thiết phải lập kế hoạch kinh doanh.

- Diễn giải được các bước lập kế hoạch kinh doanh.

- Lập được kế hoạch kinh doanh và mô tả được kế hoạch kinh doanh của bản thân dưới hình thức bài tập thực hành. (Tích hợp phòng, chống tham nhũng; tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống)

* Tích hợp năng lực số:

3.1.Phát triển nội dung số (Miền 3 - sáng tạo nội dung số ) 

5.2.Xác định nhu cầu và giải pháp công nghệ (Miền 5 - Giải quyết vấn đề)

5.3. Sử dụng sáng tạo công nghệ số (Miền 5 - Giải quyết vấn đề).

*Tích hợp AI: HS dùng AI để gợi ý, phát triển và hoàn thiện ý tưởng, nội dung kế hoạch kinh doanh; bước đầu xác định mục tiêu, dữ liệu đầu vào và cách AI có thể hỗ trợ một nhiệm vụ trong kế hoạch, đồng thời tự đánh giá và quyết định sản phẩm cuối cùng. (NLc – Các kĩ thuật và ứng dụng AI; NLd – Thiết kế hệ thống AI).

	7
	Bài 6: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
	5
	- Nêu được khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

- Liệt kê được các hình thức thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. (Tích hợp phòng, chống tác hại của thuốc lá)

- Trình bày được ý nghĩa của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. (Tích hợp phòng, chống tham nhũng)

- Xác định được trách nhiệm của công dân khi tham gia điều hành doanh nghiệp. (Tích hợp phòng, chống tham nhũng; tích hợp quyền con người; tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống)
- Phê phán những biểu hiện thiếu trách nhiệm đối với xã hội của một số doanh nghiệp. (Tích hợp phòng, chống tham nhũng; tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống)
* Tích hợp năng lực số:

1.2. Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số (Miền 1- Khai thác dữ liệu và thông tin) 

2.1.Tương tác thông qua công nghệ số (Miền 2-Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số).

3.1. Phát triển nội dung số (Miền 3- Sáng tạo nội dung số).

*Tích hợp AI: HS phân tích việc doanh nghiệp ứng dụng AI trong hoạt động kinh doanh; đánh giá trách nhiệm đối với người lao động, khách hàng, dữ liệu cá nhân và cộng đồng, từ đó đề xuất cách sử dụng AI minh bạch, công bằng và có trách nhiệm. (NLa – Tư duy lấy con người làm trung tâm; NLb – Đạo đức AI; NLc – Các kĩ thuật và ứng dụng AI).

	8
	Bài 7: Quản lý thu chi trong gia đình
	6
	- Nêu được thế nào là quản lí thu chi trong gia đình.

- Giải thích được sự cần thiết phải quản lí thu chi trong gia đình.

- Đánh giá được thói quen chi tiêu và các mục tiêu tài chính của gia đình. (Tích hợp phòng chống tham nhũng) 

- Tham gia lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch thu, chi hợp lí trong gia đình. (Tích hợp phòng chống tham nhũng; tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức)

	9
	Ôn tập cuối học kỳ 1
	1
	- Hệ thống kiến thức cơ bản bài 1 đến bài 7.

- Vận dụng kiến thức làm một số dạng bài tập.

*Tích hợp năng lực số: 

2.1 Tương tác thông qua công nghệ số. (Miền 2 - Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số) 

	10
	Bài 8: Quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh và nộp thuế
	3
	- Nêu được các quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh và nộp thuế. (Tích hợp quyền con người; tích hợp kinh tế tuần hoàn)

- Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về kinh doanh và nộp thuế bằng những hành vi phù hợp. (Tích hợp phòng chống tham nhũng; tích hợp quyền con người; tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống)
- Phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm đơn giản thường gặp về quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh và nộp thuế; nhận biết được tác hại, hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân về kinh doanh và nộp thuế. (Tích hợp phòng chống tham nhũng; tích hợp quyền con người; tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống).

	11
	Bài 9: Quyền và nghĩa vụ của công dân về sở hữu tài sản và tôn trọng tài sản của người khác
	3
	- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về sở hữu tài sản và tôn trọng tài sản của người khác. (Tích hợp quyền con người; tích hợp kinh tế tuần hoàn)

- Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về sở hữu tài sản và tôn trọng tài sản của người khác bằng những hành vi phù hợp. (Tích hợp phòng chống tham nhũng; tích hợp quyền con người; tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống)
- Phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm đơn giản thường gặp về quyền và nghĩa vụ của công dân về sở hữu tài sản và tôn trọng tài sản của người khác; nhận biết được tác hại, hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân về sở hữu tài sản và tôn trọng tài sản của người khác. (Tích hợp phòng chống tham nhũng; Tích hợp quyền con người; tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống)
* Tích hợp năng lực số:

2.5.Quy tắc ứng xử trên mạng (Miền 2- Giao tiếp và Hợp tác )

4.2. Bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư (Miền 4 - An toàn) .

*Tích hợp AI: HS liên hệ quyền sở hữu tài sản với dữ liệu số, tài sản số và sản phẩm có sự hỗ trợ của AI; nhận diện yêu cầu tôn trọng quyền sở hữu, quyền tác giả và trách nhiệm khi khai thác, sử dụng hoặc chia sẻ nội dung bằng AI (NLb – Đạo đức AI; NLc – Các kĩ thuật và ứng dụng AI).



	12
	Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và gia đình
	3
	- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và gia đình. (Tích hợp phòng, chống tác hại của thuốc lá)

- Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân và gia đình bằng những hành vi phù hợp. (Tích hợp quyền con người)

- Phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và gia đình trong một số tình huống đơn giản thường gặp; nhận biết được tác hại, hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân trong hôn nhân và gia đình. (Tích hợp bình đẳng giới).

	13
	Bài 11: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong học tập
	2
	- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong học tập. (Tích hợp quyền con người)

- Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong học tập. (Tích hợp phòng, chống tác hại của thuốc lá; tích hợp quyền con người)

- Phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong học tập trong một số tình huống đơn giản thường gặp; nhận biết được tác hại, hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân trong học tập. (Tích hợp bình đẳng giới, Tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; tích hợp quyền con người)

	14
	Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an sinh xã hội
	3
	- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ và bảo đảm an sinh xã hội. (Tích hợp quyền con người; tích hợp kinh tế tuần hoàn)

- Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ và bảo đảm an sinh xã hội bằng những hành vi phù hợp. (Tích hợp quyền con người)

- Phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ và bảo đảm an sinh xã hội trong một số tình huống đơn giản thường gặp; nhận biết được tác hại, hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân trong bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ và bảo đảm an sinh xã hội. (Tích hợp quyền con người, Tích hợp bình đẳng giới, Giáo dục an toàn giao thông).

	15
	Ôn tập giữa học kỳ 2
	1
	- Hệ thống kiến thức cơ bản bài 8 đến 12.

- Vận dụng kiến thức làm một số dạng bài tập.

*Tích hợp năng lực số: 2.1.NC1a – Miền 2. Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số: HS sử dụng nền tảng tương tác trực tuyến như Kahoot, Quizizz để tham gia ôn tập, trả lời câu hỏi, nhận phản hồi và hệ thống hóa kiến thức đã học.

	16
	Bài 13: Quyền và nghĩa vụ công dân trong bảo vệ di sản văn hóa, môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	3
	- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ di sản văn hóa, môi trường và tài nguyên thiên nhiên. (Tích hợp kinh tế tuần hoàn; tích hợp quyền con người) 

- Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong bảo vệ di sản văn hóa, môi trường và tài nguyên thiên nhiên bằng những hành vi phù hợp. (Tích hợp quyền con người).

- Phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ di sản văn hóa, môi trường và tài nguyên thiên nhiên trong một số tình huống đơn giản thường gặp; nhận biết được tác hại, hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân trong bảo vệ di sản văn hó, môi trường và tài nguyên thiên nhiên. (Tích hợp phòng, chống tác hại của thuốc lá; tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; tích hợp quyền con người).

*Tích hợp năng lực số:

1.1. Duyệt, tìm kiếm và lọc dữ liệu, thông tin và nội dung số (Miền 1. Khai thác dữ liệu và thông tin).

3.1. Phát triển nội dung số (Miền 1. Sáng tạo nội dung số).
*Tích hợp AI: HS khai thác AI để hỗ trợ tuyên truyền, nhận diện vấn đề, giám sát và đề xuất giải pháp bảo vệ di sản văn hóa, môi trường, tài nguyên; đánh giá rủi ro, tính phù hợp và trách nhiệm khi sử dụng dữ liệu, nội dung do AI tạo ra.

(NLb – Đạo đức AI; NLc – Các kĩ thuật và ứng dụng AI; NLd – Thiết kế hệ thống AI).

	17
	Bài 14: Một số vấn đề chung về pháp luật quốc tế
	2
	- Nêu được khái niệm, vai trò, các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế; mối quan hệ giữa pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia.

- Phân tích, đánh giá được một số hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế đơn giản. (Tích hợp quyền con người).

	18
	Bài 15: Công pháp quốc tế về dân cư, lãnh thổ và chủ quyền quốc gia
	5
	- Nhận biết được nội dung cơ bản của công pháp quốc tế về dân cư, lãnh thổ và biên giới quốc gia, các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của quốc gia. (Tích hợp quyền con người)

- Phân tích, đánh giá được một số hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế đơn giản. (Tích hợp quyền con người).



	19
	Bài 16:  Nguyên tắc cơ bản của Tổ chức Thương mại thế giới và hợp đồng thương mại quốc tế
	6
	- Nhận biết được nội dung cơ bản của Công pháp quốc tế về nguyên tắc cơ bản của Tổ chức Thương mại thế giới và hợp đồng thương mại quốc tế. (Tích hợp quyền con người; tích hợp kinh tế tuần hoàn)

- Phân tích, đánh giá được một số hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế đơn giản liên quan đến các nguyên tắc cơ bản của Tổ chức Thương mại thế giới và hợp đồng thương mại quốc tế. (Tích hợp quyền con người)

	20
	Ôn tập cuối kì 2
	1
	- Hệ thống kiến thức cơ bản bài 8 đến 16.

- Vận dụng kiến thức làm một số dạng bài tập.

*Tích hợp năng lực số: 2.1.NC1a – Miền 2. Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số: HS sử dụng nền tảng tương tác trực tuyến như Kahoot, Quizizz để tham gia ôn tập, trả lời câu hỏi, nhận phản hồi và hệ thống hóa kiến thức đã học.


4. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	1 tiết
	Tuần 09
	- Kiến thức: Đáp ứng yêu cầu cần đạt bài 1,2,3,4

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua làm bài kiểm tra. 

- Tự học, tự chủ: tích cực chủ động, độc lập làm bài kiểm tra".
	Kiểm tra viết

100% trắc nghiệm

	Cuối Học kỳ 1
	1 tiết
	Tuần 18
	- Kiến thức: Đáp ứng yêu cầu cần đạt bài 5,6,7

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua làm bài kiểm tra. 

- Tự học, tự chủ: tích cực chủ động, độc lập làm bài kiểm tra.
	Kiểm tra viết

100% trắc nghiệm

	Giữa Học kỳ 2
	1 tiết
	Tuần 26
	- Kiến thức: Đáp ứng yêu cầu cần đạt bài 8,9,10,11,12

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua làm bài kiểm tra. 

- Tự học, tự chủ: tích cực chủ động, độc lập làm bài kiểm tra.
	Kiểm tra viết

100% trắc nghiệm

	Cuối Học kỳ 2
	1 tiết
	Tuần 35
	- Kiến thức: Đáp ứng yêu cầu cần đạt bài 13,14,15,16.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua làm bài kiểm tra. 

- Tự học, tự chủ: tích cực chủ động, độc lập làm bài kiểm tra.
	Kiểm tra viết

100% trắc nghiệm


XI. MÔN CÔNG NGHỆ

1. Khối 10

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 03; Số học sinh: 105; Số lớp học chuyên đề lựa chọn:  0.
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 01; Trình độ đào tạo: Đại học: 0; Trên đại học: 01.

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 01; Khá: 0; 
3. Thiết bị dạy học: 

	TT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Máy tính, máy chiếu và mạng Internet.
	1
	Dùng cho tất cả các bài
	

	2
	Video về một số công nghệ phổ biến
	1
	Dạy lí thuyết bài “Công nghệ phổ biến”
	

	3
	Video minh họa một số ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ
	1
	Dạy lý thuyết bài “Ngành nghề kĩ thuật, công nghệ”
	

	4
	Tranh vẽ về sản phẩm công nghệ
	1
	Dạy lí thuyết bài “Một số công nghệ mới”
	

	5
	Tranh ảnh về bản vẽ kĩ thuật
	1
	Dạy lí thuyết bài “Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật”
	

	6
	Bộ dụng cụ vẽ kĩ thuật
	5
	Thực hành “Vẽ kĩ thuật cơ sở”
	

	7
	Các dụng cụ làm mẫu vật
	1
	
	

	8
	Máy tính có cài phần mềm mô phỏng ứng dụng thiết kế
	10
	Thực hành “Vẽ kĩ thuật với sự hỗ trợ của máy tính”
	

	9
	Máy tính có cài phần mềm mô phỏng ứng dụng thiết kế
	
	+ Bài 16: Bản vẽ xây dựng.

+ Bài 18: Dự án thiết kế ngôi nhà của em
	Dạy học stem

	10
	Bộ dụng cụ cơ khí
	
	Dự án thiết kế giá sách của em
	Dạy học stem


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập 

	TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng thí nghiệm Vật lí - Công nghệ
	01
	Sử dụng cho các thiết bị thực hành
	

	2
	Phòng bộ môn và bồi dưỡng đội tuyển HSG.
	01
	Họp tổ chuyên môn. 
	

	3
	Phòng STEM LAB
	01
	Tổ chức các bài dạy STEM.
	

	4
	Sân chơi.
	01
	Tổ chức các hoạt động trải nghiệm của bộ môn.
	


II. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình: Cả năm: 70 tiết. Học kì I: 36 tiết; Học kì II: 34 tiết.
	TT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	HỌC KÌ I

	Chương I: Khái quát về công nghệ

	1
	Bài 1: Công nghệ và đời sống
	2
	- Nêu được khái niệm về khoa học, kĩ thuật, công nghệ

- Nêu được mối liên hệ giữa khoa học, kĩ thuật và công nghệ.

- Mô tả được mối quan hệ giữa công nghệ với tự nhiên, con người và xã hội.

	2
	Bài 2: Hệ thống kĩ thuật 

Bài dạy Stem: Thiết kế hệ thống tưới cây tự động
	3
	- Trình bày được khái niệm, cấu trúc của hệ thống kĩ thuật.

- Thiết kế hệ thống tưới cây tự động.

	3
	Bài 3: Công nghệ phổ biến
	2
	Kể tên và tóm tắt được nội dung cơ bản của một số công nghệ phổ biến.

	4
	Bài 4: Một số công nghệ mới
	2
	- Trình bày được bản chất của công nghệ mới.

- Phát biểu được hướng ứng dụng của một số công nghệ mới.

	5
	Bài 5: Đánh giá công nghệ
	2
	- Giải thích được các tiêu chí cơ bản trong đánh giá công nghệ.

- Đánh giá được một số sản phẩm công nghệ phổ biến.

	6
	Bài 6: Cách mạng công nghiệp
	2
	Tóm tắt được nội dung cơ bản, vai trò, đặc điểm của các cuộc cách mạng công nghiệp.

	7
	Bài 7: Ngành nghề kĩ thuật, công nghệ
	2
	Trình bày được yêu cầu và triển vọng, những thông tin chính về thị trường lao động của một số ngành nghề trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ; đánh giá được sự phù hợp của bản thân đối với những ngành nghề đó.

	8
	Ôn tập giữa kì 1 và kiểm tra thường xuyên
	2
	Các nội dung từ bài 1 đến bài 7

	9
	Kiểm tra giữa kì I
	1
	Các nội dung từ bài 1 đến bài 7

	Chương II: Vẽ kĩ thuật

	10
	Bài 8: Bản vẽ kĩ thuật và tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật. 
	2
	- Trình bày được khái niệm và vai trò của bản vẽ kĩ thuật.

- Mô tả được các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật.

	11
	Bài 9: Hình chiếu vuông góc 
	4
	Vẽ được các hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản.

	12
	Bài 10: Mặt cắt và hình cắt
	3
	Vẽ được mặt cắt và hình cắt của vật thể.

	13
	Bài 11: Hình chiếu trục đo
	4
	Vẽ được hình chiếu trục đo của vật thể đơn giản.

	14
	Bài 12: Hình chiếu phối cảnh
	2
	Vẽ được hình chiếu phối cảnh của vật thể đơn giản.

	15
	Ôn tập cuối kì 1 và kiểm tra thường xuyên
	2
	Nội dung từ bài 1 đến bài 12

	16
	Kiểm tra cuối kì 1
	1
	Nội dung từ bài 1 đến bài 12

	HỌC KÌ II

	17
	Bài 13: Biểu diễn quy ước ren
	2
	Vẽ được hình biểu diễn quy ước ren của vật thể đơn giản

	18
	Bài 14: Bản vẽ cơ khí
	4
	- Lập và đọc được bản vẽ chi tiết đơn giản.

- Đọc được bản vẽ lắp của vật thể đơn giản

	19
	Bài 15: Bản vẽ xây dựng
	4
	Lập và đọc được bản vẽ xây dựng đơn giản.

	20
	Bài 16: Vẽ kĩ thuật với sự trợ giúp của máy tính
	3
	Vẽ được một số hình biểu diễn của vật thể đơn giản với sự hỗ trợ của máy tính.

	21
	Ôn tập giữa kì 2 và kiểm tra thường xuyên
	2
	Nội dung từ bài 13 đến bài 16

	22
	Kiểm tra giữa kì 2
	1
	Nội dung từ bài 13 đến bài 16.

	Chương III: Thiết kế kĩ thuật

	23
	Bài 17: Khái quát về thiết kế kĩ thuật
	2
	- Trình bày được vai trò, ý nghĩa hoạt động thiết kế kĩ thuật.

- Mô tả được đặc điểm, tính chất của một số nghề nghiệp liên quan tới thiết kế.

	24
	Bài 18: Quy trình thiết kế kĩ thuật

Bài dạy STEM: Thiết kế phòng học cá nhân thông minh tiết kiệm năng lượng
	4
	- Giải thích được quy trình thiết kế kĩ thuật.

- Thiết kế được phòng học cá nhân thông minh tiết kiệm năng lượng.

	25
	Bài 19: Những yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế kĩ thuật
	2
	Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình thiết kế kĩ thuật.

	26
	Bài 20: Nguyên tắc thiết kế kĩ thuật
	2
	Nêu được các nguyên tắc thiết kế kĩ thuật.

	27
	Bài 21: Phương pháp, phương tiện hỗ trợ thiết kế kĩ thuật
	2
	Trình bày được phương pháp thực hiện, phương tiện hỗ trợ trong từng bước của quá trình thiết kế kĩ thuật.

	28
	Bài 22: Dự án thiết kế sản phẩm đơn giản
	3
	Vận dụng kiến thức về thiết kế kĩ thuật để thiết kế một sản phẩm đơn giản.

	29
	Ôn tập cuối kì 2 và kiểm tra thường xuyên
	2
	Nội dung từ bài 13 đến bài 22.

	30
	Kiểm tra cuối kì 2
	1
	Bài kiểm tra kết hợp trắc nghiệm và tự luận.


2. Chuyên đề lựa chọn: Không dạy chuyên đề
3. Kiểm tra, đánh giá định kì

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	Giữa kì 1
	45 phút
	Trong tuần thứ 9 của học kì I
	Đáp ứng yêu cầu cần đạt từ bài 1 đến bài 7
	Kiểm tra viết trên giấy kết hợp trắc nghiệm và tự luận.

	Cuối kì 1
	45 phút
	Trong tuần thứ 18 của học kì I
	Đáp ứng yêu cầu cần đạt từ bài 1 đến bài 12
	Kiểm tra viết trên giấy kết hợp trắc nghiệm và tự luận.

	Giữa kì 2
	45 phút
	Trong tuần thứ 8 của học kì II 
	Đáp ứng yêu cầu cần đạt từ bài 13 đến bài 16
	Kiểm tra viết trên giấy kết hợp trắc nghiệm và tự luận.

	Cuối kì 2
	45 phút
	Trong tuần thứ 17 của học kì II
	Đáp ứng yêu cầu cần đạt từ bài 13 đến bài 22
	Kiểm tra viết trên giấy kết hợp trắc nghiệm và tự luận.


2. Khối 11

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 01; Số học sinh: 35; Số lớp học chuyên đề lựa chọn:  0.
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 01; Trình độ đào tạo: Đại học: 0; Trên đại học: 01.

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 01; Khá: 0; 
3. Thiết bị dạy học: 

	TT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Máy tính, máy chiếu và mạng Internet.
	1 bộ
	Dùng cho tất cả các bài
	

	2
	Bộ vật liệu cơ khí
	1 bộ
	Thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn
	

	3
	- Vật liệu: 1 thanh gang, thép, hợp kim nhôm, hợp kim đồng và nhựa có đường kính 4 mm, độ dài 20 cm. 1 bộ tiêu bản vật liệu gồm: gang, thép, hợp kim nhôm, hợp kim đồng và nhựa.

- Dụng cụ: ê tô, búa nguội nhỏ, đe nhỏ, dũa kim loại.
	4 bộ
	Bài 5: Thực hành nhận biết tính chất của vật liệu cơ khí thông dụng
	

	4
	Máy khoan để bàn, đồ gá, mũi khoan, thước kẹp, bộ dụng cụ lấy dấu.
	4 bộ
	Bài 10: Dự án: Gia công giá treo đồ trang trí
	Dạy học stem

	5
	Tranh hệ thống bôi trơn và hệ thống làm mát
	4 bộ
	Động cơ đốt trong
	

	6
	Tranh cấu tạo ô tô
	4 bộ
	Ô tô
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập 

	TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng thí nghiệm Vật lí - Công nghệ
	01
	Sử dụng cho các thiết bị thực hành
	

	2
	Phòng bộ môn và bồi dưỡng đội tuyển HSG.
	01
	Họp tổ chuyên môn. 
	

	3
	Phòng STEM LAB
	01
	Tổ chức các bài dạy STEM.
	

	4
	Sân chơi.
	01
	Tổ chức các hoạt động trải nghiệm của bộ môn.
	


II. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình: Cả năm: 70 tiết. Học kì I: 36 tiết,  Học kì II: 34 tiết
	TT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	HỌC KÌ I

	Phần I: Cơ khí chế tạo

Chương I: Giới thiệu chung về cơ khí chế tạo

	1
	Bài 1: Khái quát về cơ khí chế tạo
	2
	- Trình bày được: khái niệm, vai trò của cơ khí chế tạo.

- Nêu được những đặc điểm của cơ khí chế tạo.

- Mô tả được các bước cơ bản của quy trình chế tạo cơ khí.

	2
	Bài 2: Ngành nghề trong lĩnh vực cơ khí chế tạo
	2
	Nhận biết được một số ngành nghề thuộc lĩnh vực cơ khí chế tạo.

	Chương II: Vật liệu cơ khí

	3
	Bài 3: Tổng quan về vật liệu cơ khí
	2
	Trình bày được khái niệm cơ bản và phân loại của vật liệu cơ khí.

	4
	Bài 4: Vật liệu kim loại và hợp kim 
	3
	- Mô tả được tính chất cơ bản, ứng dụng của kim loại và hợp kim.

- Nhận biết được tính chất cơ bản của một số vật liệu kim loại phổ biến bằng phương pháp đơn giản.

	5
	Bài 5: Vật liệu phi kim loại
	2
	- Mô tả được tính chất, công dụng của vật liệu phi kim loại.

- Nhận biết được tính chất cơ bản của một số vật liệu phi kim loại phổ biến bằng phương pháp đơn giản.

	6
	Bài 6: Vật liệu mới
	2
	Mô tả được tính chất, công dụng của một số vật liệu mới.

	Chương III: Các phương pháp gia công cơ khí

	7
	Bài 7: Khái quát về gia công cơ khí
	2
	Trình bày được khái niệm, phân loại phương pháp gia công cơ khí..

	8
	Ôn tập và kiểm tra thường xuyên
	2
	Từ bài 1 đến bài 7

	9
	Kiểm tra giữa kì 1
	1
	Kết hợp trắc nghiệm và tự luận

	8
	Bài 8: Một số phương pháp gia công cơ khí
	2
	Tóm tắt được những nội dung cơ bản của một số phương pháp gia công cơ khí.

	11
	Bài 9: Quy trình công nghệ gia công chi tiết
	2
	Lập quy trình công nghệ gia công một chi tiết đơn giản.

	12
	Bài 10: Bài dạy Stem: Dự án: Chế tạo sản phẩm bằng phương pháp gia công cắt gọt
	3
	Gia công được một chi tiết cơ khí đơn giản sử dụng phương pháp gia công cắt gọt.

	Chương IV: Sản xuất cơ khí

	13
	Bài 11: Quá trình sản xuất cơ khí
	2
	Phân tích được các bước của quá trình sản xuất cơ khí.

	14
	Bài 12: Dây chuyền tự động với sự tham gia của robot
	2
	Mô tả được dây chuyền sản xuất tự động có sử dụng robot công nghiệp.

	15
	Bài 13: Tự động hoá quá trình sản xuất dưới sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
	2
	Nhận biết tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong tự động hóa quá trình sản xuất.

	16
	Bài 14: An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sản xuất cơ khí
	2
	Nhận thức được tầm quan trọng của an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sản xuất cơ khí.

	17
	Ôn tập cuối kì 1 và kiểm tra thường xuyên
	2
	Nội dung ôn tập từ bài 9 đến bài 14 và kiểm tra thường xuyên

	18
	Kiểm tra cuối kì I
	1
	Bài kiểm tra kết hợp trắc nghiệm và tự luận.

	HỌC KÌ II

	Phần II: Cơ khí động lực

Chương V: Giới thiệu chung về cơ khí động lực

	19
	Bài 15: Khái quát về cơ khí động lực


	2
	- Trình bày được cấu tạo, vai trò từng bộ phận trong hệ thống cơ khí động lực.

- Kể tên một số máy móc thường gặp thuộc lĩnh vực cơ khí động lực.

	20
	Bài 16: Ngành nghề liên quan đến cơ khí động lực
	2
	- Nhận biết một số ngành nghề phổ biến liên quan đến cơ khí động lực.

	Chương VI: Động cơ đốt trong

	21
	Bài 17: Đại cương về động cơ đốt trong
	2
	- Trình bày được khái niệm, phân loại động cơ đốt trong.

	22
	Bài 18: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong
	2
	- Giải thích được nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong.

- Giải thích được ý nghĩa của một số thông số kĩ thuật cơ bản của động cơ đốt trong.

	23
	Bài 19: Các cơ cấu của động cơ đốt trong
	2
	Mô tả cấu tạo và nguyên lí làm việc của các cơ cấu trong động cơ đốt trong

	24
	Bài 20: Các hệ thống trong động cơ đốt trong
	3
	Mô tả được cấu tạo, giải thích được nguyên lí làm việc của hệ thống trong động cơ đốt trong.

	25
	Ôn tập giữa kì 2 và kiểm tra thường xuyên
	2
	Nội dung ôn tập từ bài 15 đến bài 20 và kiểm tra thường xuyên

	26
	Kiểm tra giữa kì 2
	1
	Bài kiểm tra kết hợp trắc nghiệm và tự luận

	Chương VII: Ô tô

	27
	Bài 21: Khái quát về ô tô
	2
	- Trình bày được vai trò của ô tô trong đời sống và sản xuất.

- Mô tả được cấu tạo chung của ô tô.

	28
	Bài 22: Hệ thống truyền lực

Bài dạy Stem: Thiết kế mô hình băng chuyền tải
	4
	- Trình bày được cấu tạo, giải thích được nguyên lí làm việc của các bộ phân chính trong hệ thống tryền lực trên ô tô.

- Nhận biết được ý nghĩa của việc sử dụng đúng cách và bảo dưỡng định kì hệ thống truyền lực.

	29
	Bài 23: Bánh xe và hệ thống treo ô tô
	3
	- Trình bày cấu tạo, nguyên lí làm việc của bánh xe và hệ thống treo.

- Nhận biết được một số nội dung cơ bản về sử dụng, bảo dưỡng bánh xe, hệ thống treo.

	30
	Bài 24: Hệ thống lái
	3
	- Trình bày cấu tạo, nguyên lí hoạt động của hệ thống lái.

- Nhận biết một số nội dung cơ bản về sử dụng, bảo dưỡng hệ thống lái.

	31
	Bài 25: Hệ thống phanh. An toàn khi tham gia giao thông
	3
	- Trình bày được cấu tạo, nguyên lí hoạt động của hệ thống phanh thường gặp.

- Nhận biết được một số nội dung cơ bản về sử dụng, bảo dưỡng hệ thống phanh.

- Nhận biết được một số nội dung cơ bản về sử dụng ô tô an toàn.

	32
	Ôn tập cuối kì 2 và kiểm tra thường xuyên
	2
	Nội dung ôn tập từ bài 22 đến bài 25 và kiểm tra thường xuyên

	33
	Kiểm tra cuối kì II
	1
	Bài kiểm tra kết hợp trắc nghiệm và tự luận


2. Chuyên đề lựa chọn: Không dạy chuyên đề
3. Kiểm tra, đánh giá định kì
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	Giữa kì 1
	45 phút
	Trong tuần thứ 9 của học kì I
	Đáp ứng yêu cầu cần đạt từ bài 1 đến bài 8
	Kiểm tra viết trên giấy kết hợp trắc nghiệm và tự luận.

	Cuối kì 1
	45 phút
	Trong tuần thứ 18 của học kì I
	Đáp ứng yêu cầu cần đạt từ bài 1 đến bài 14
	Kiểm tra viết trên giấy kết hợp trắc nghiệm và tự luận.

	Giữa kì 2
	45 phút
	Trong tuần thứ 9 của học kì II 
	Đáp ứng yêu cầu cần đạt từ bài 15 đến bài 20
	Kiểm tra viết trên giấy kết hợp trắc nghiệm và tự luận.

	Cuối kì 2
	45 phút
	Trong tuần thứ 17 của học kì II
	Đáp ứng yêu cầu cần đạt từ bài 15 đến bài 25
	Kiểm tra viết trên giấy kết hợp trắc nghiệm và tự luận.


3. Khối 12
I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 02; Số học sinh: 70; Số lớp học chuyên đề lựa chọn:  0.
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 01; Trình độ đào tạo: Đại học: 0; Trên đại học: 01.

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 01; Khá: 0; 
3. Thiết bị dạy học: 

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Máy tính, máy chiếu và mạng Internet.
	1
	Dùng cho tất cả các bài
	

	2
	Đèn LED và đui đèn, aptomat, công tắc 3 cực, dây dẫn điện hai màu phân biệt, băng cách điện, bảng nhựa lắp đặt mô hình mạch, phích cắm hai đầu, kìm điện, kìm tuốt dây, bút thử điện, tuavit
	4
	Dự án thiết kế lắp đặt mạch điện điều khiển đèn cầu thang
	

	3
	Đồng hồ vạn năng hiện số; Các loại điện trở: điện trở giá trị cố định, điện trở công suất; Các loại cuộn cảm: lõi không khí, lõi ferrit, lõi sắt từ; Tụ điện phân cực và tụ không phân cực; Diode chỉnh lưu; Tranzito lưỡng cực; IC PIC12F675
	4
	Thực hành nhận biết, đọc và kiểm tra linh kiện điện tử phổ biến
	

	4
	LED, điện trở, biến trở B500K, tranzito BC547, pin, hộp dây cắm bo mạch thử nghiệm, bo mạch thử nghiệm, đồng hồ vạn năng hiện số
	4
	Thực hành lắp ráp mạch điều khiển LED sử dụng tranzito lưỡng cực
	

	5
	Bo mạch thử nghiệm, vi mạch khuếch đại thuật toán IC 741, LED, điện trở, biến trở, bộ nguồn đối xứng, bộ nguồn điện áp, hộp dây cắm bo mạch thử nghiệm, đồng hồ vạn năng hiện số.
	4
	Thực hành: lắp ráp mạch so sánh
	

	6
	Bo mạch thử nghiệm, IC 7404, IC 7408, IC 7402, LED, công tắc, điện trở, bộ nguồn, hộp cắm dây bo mạch thử nghiệm.
	4
	Thực hành: Lắp ráp mạch so sánh sử dụng mạch logic
	

	7
	Bo mạch Arduino Nano, cáp mini USB, bo mạch thử nghiệm, LED, điện trở, hộp cắm dây bo mạch thử nghiệmh, đồng hồ vạn năng hiện số.
	4
	Thực hành: thiết kế lắp ráp mạch bật tắt LED sử dụng bo mạch lập trình vi điều khiển Arduino Nano
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập 
	TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng thí nghiệm Vật lí - Công nghệ
	01
	Sử dụng cho các thiết bị thực hành
	

	2
	Phòng bộ môn và bồi dưỡng đội tuyển HSG.
	01
	Họp tổ chuyên môn. 
	

	3
	Phòng STEM LAB
	01
	Tổ chức các bài dạy STEM.
	

	4
	Sân chơi.
	01
	Tổ chức các hoạt động trải nghiệm của bộ môn.
	


II. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình: Cả năm: 70 tiết. Học kì I:  36 tiết. Học kì II: 34 tiết
	TT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	HỌC KÌ I

	Phần I: Công nghệ điện

Chương I: Giới thiệu chung về kĩ thuật điện

	1
	Bài 1: Giới thiệu tổng quan về kĩ thuật điện
	2
	- Trình bày được khái niệm kĩ thuật điện.

- Tóm tắt được vị trí, vai trò và triển vọng phát triển của kĩ thuật điện trong sản xuất và đời sống.

	2
	Bài 2: Ngành nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện
	2
	Nhận biết được một số ngành nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện.

	Chương II: Hệ thống điện quốc gia

	3
	Bài 3: Mạch điện xoay chiều ba pha 
	3
	- Trình bày được khái niệm và nguyên lí tạo ra dòng điện xoay chiều ba pha.

- Mô tả được cách nối nguồn, tải ba pha và xác định được các thông số hiệu dụng của mạch điện ba pha đối xứng.

	4
	Bài 4: Hệ thống điện quốc gia 
	2
	Vẽ và mô tả được cấu trúc chung và vai trò của từng thành phần trong hệ thống điện quốc gia.

	5
	Bài 5: Sản xuất điện năng
	2
	Trình bày được nội dung cơ bản về một số phương pháp sản xuất điện năng chủ yếu, ưu điểm và hạn chế của mỗi phương pháp.

	6
	Bài 6: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ
	2
	Mô tả được cấu trúc chung, các thiết bị và vai trò của chúng trong mạng điện sản xuất quy mô nhỏ.

	7
	Bài 7: Mạng điện hạ áp dùng trong sinh hoạt
	2
	Vẽ và trình bày được sơ đồ, các thông số kĩ thuật của mạng điện hạ áp trong sinh hoạt

	8
	Ôn tập giữa kì 1 và kiểm tra thường xuyên
	2
	Ôn tập giữa kì 1 và kiểm tra thường xuyên

	9
	Kiểm tra giữa kì 1
	1
	Đáp ứng các yêu cầu cần đạt từ bài 1 đến bài 7

	Chương III: Hệ thống điện trong gia đình

	10
	Bài 8: Hệ thống điện trong gia đình
	3
	- Vẽ và mô tả được cấu trúc chung của hệ thống điện trong gia đình.

- Vẽ được sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt của hệ thống điện trong gia đình.

	11
	Bài 9: Thiết bị điện trong hệ thống điện gia đình
	3
	- Trình bày được chức năng và thông số kĩ thuật của một số thiết bị điện phổ biến sử dụng trong hệ thống điện gia đình.

- Xác định được thông số kĩ thuật cho thiết bị đóng cắt, bảo vệ, truyền dẫn điện trong hệ thống điện.

	12
	Bài dạy Stem: Bài 10 Thiết kế và lắp đặt mạch điện điều khiển trong gia đình
	3
	Thiết kế và lắp đặt được một mạch điện điều khiển đơn giản trong gia đình.

	Chương IV: An toàn và tiết kiệm điện năng

	13
	Bài 11: An toàn điện
	3
	Trình bày được khái niệm, biện pháp và thực hiện được một số biện pháp an toàn điện.

	14
	Bài 12: Tiết kiệm điện năng
	3
	Trình bày được khái niệm, biện pháp và thực hiện được một số biện pháp tiết kiệm điện năng.

	15
	Ôn tập và kiểm tra thường xuyên
	2
	Ôn tập chủ đề 4 và kiểm tra thường xuyên

	16
	Kiểm tra cuối kì 1
	1
	Đáp ứng các yêu cầu cần đạt từ bài 1 đến bài 12

	HỌC KÌ II

	Phần II: Công nghệ điện tử

Chương V: Giới thiệu chung về kĩ thuật điện tử

	17
	Bài 13: Khái quát về kĩ thuật điện tử
	2
	- Trình bày được khái niệm kĩ thuật điện tử.

- Tóm tắt được vị trí, vai trò và triển vọng phát triển của kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống.

	18
	Bài 14: Ngành nghề và dịch vụ trong lĩnh vực kĩ thuật điện tử
	2
	- Nhận biết được một số ngành nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện tử.

- Kể tên và mô tả được một số dịch vụ phổ biến trong xã hội có ứng dụng kĩ thuật điện tử.

	Chương VI: Linh kiện điện tử

	19
	Bài 15: Điện trở, tụ điện, cuộn cảm
	2
	- Vẽ được kí hiệu, trình bày được công dụng và thông số kĩ thuật của một số linh kiện điện tử: điện trở, tụ điện, cuộn cảm.

- Nhận biết, đọc số liệu kĩ thuật, lựa chọn, kiểm tra được linh kiện điện tử: điện trở, tụ điện, cuộn cảm.

	20
	Bài 16: Diode, tranzito và mạch tích hợp IC
	3
	- Vẽ được kí hiệu, trình bày được công dụng và thông số kĩ thuật của linh kiện bán dẫn: diode, tranzito và IC.

- Nhận biết, đọc số liệu kĩ thuật, lựa chọn, kiểm tra được linh kiện bán dẫn diode, tranzito và IC.

	21
	Bài 17: Thực hành: Mạch phát hiện dòng điện xoay chiều trong dây dẫn
	2
	Lắp ráp, kiểm tra được một mạch điện tử đơn giản dùng các linh kiện điện tử cơ bản.

	Chương VII: Điện tử tương tự

	22
	Bài 18: Giới thiệu về điện tử tương tự
	2
	Trình bày được nội dung cơ bản về tín hiệu, một số mạch xử lí tín hiệu của điện tử tương tự.

	23
	Ôn tập và kiểm tra thường xuyên
	2
	

	24
	Kiểm tra giữa kì 2
	1
	

	25
	Bài 19: Khuếch đại thuật toán
	2
	Trình bày được kí hiệu, nguyên lí làm việc và ứng dụng cơ bản của mạch khuếch đại thuật toán.

	26
	Bài 20: Thực hành: Mạch khuếch đại đảo
	
	Lắp ráp và kiểm tra một mạch điện tử ứng dụng khuếch đại thuật toán.

	Chủ đề VIII: Điện tử số

	27
	Bài 21: Tín hiệu số và các cổng logic cơ bản
	2
	- Trình bày được nội dung cơ bản về tín hiệu trong điện tử số.

- Vẽ kí hiệu, trình bày được công dụng và nhận biết được một số cổng logic cơ bản.

	28
	Bài 22: Một số mạch xử lí tín hiệu trong điện tử số
	2
	Trình bày được một số mạch xử lí tín hiệu trong điện tử số.

	29
	Bài 23: Thực hành: Lắp ráp mạch báo cháy sử dụng các cổng logic cơ bản
	2
	Lắp ráp, kiểm tra được mạch so sánh dùng các cổng logic cơ bản.

	Chương IX: Vi điều khiển

	30
	Bài 24: Khái quát về vi điều khiển
	2
	- Trình bày được khái niệm, phân loại và ứng dụng của vi điều khiển.

- Vẽ và giải thích được sơ đồ chức năng của vi điều khiển.

	31
	Bài 25: Bo mạch lập trình vi điều khiển
	2
	- Mô tả được cấu trúc, ứng dụng và công cụ lập trình của một bo mạch lập trình vi điều khiển.

	32
	Bài 26: Bài dạy Stem: Thiết kế, lắp ráp , kiểm tra mạch tự động điều chỉnh độ sáng của LED trong môi trường xung quanh
	2
	- Thiết kế, lắp ráp kiểm tra được mạch điện tử ứng dụng dùng bo mạch lập trình vi điều khiển.

	33
	Ôn tập và kiểm tra thường xuyên
	1
	Nội dung ôn tập từ bài 22 đến bài 27 và kiểm tra thường xuyên

	34
	Kiểm tra cuối kì II
	1
	Bài kiểm tra kết hợp trắc nghiệm và tự luận


2. Chuyên đề lựa chọn: Không dạy chuyên đề
3. Kiểm tra, đánh giá định kì

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm


	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức



	Giữa kì 1
	45 phút
	Trong tuần thứ 9 của học kì I
	Đáp ứng yêu cầu cần đạt từ bài 1 đến bài 7
	Kiểm tra viết trên giấy trắc nghiệm.

	Cuối kì 1
	45 phút
	Trong tuần thứ 18 của học kì I
	Đáp ứng yêu cầu cần đạt từ bài 1 đến bài 12
	Kiểm tra viết trên giấy trắc nghiệm.

	Giữa kì 2
	45 phút
	Trong tuần thứ 9 của học kì II 
	Đáp ứng yêu cầu cần đạt từ bài 13 đến bài 20
	Kiểm tra viết trên giấy trắc nghiệm.

	Cuối kì 2
	45 phút
	Trong tuần thứ 17 của học kì II
	Đáp ứng yêu cầu cần đạt từ bài 13 đến bài 26
	Kiểm tra viết trên giấy trắc nghiệm.


XII. MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

1. Khối 10

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 10; Số học sinh: 346; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 03; Trình độ đào tạo: Đại học: 02; Trên đại học: 01

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên
: Tốt: 03.
3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	TT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Sân tập Cầu lông
	04
	Thực hành
	

	2
	Vợt cầu lông
	35
	Thực hành
	Học sinh tự trang bị

	3
	Bông cầu lông
	03ống cầu/lớp
	Thực hành
	

	4
	Sân Bóng chuyền
	02
	Thực hành
	

	5
	Bóng chuyền
	35 quả bóng 
	Thực hành
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Nhà Thi đấu đa năng
	01
	Giảng dạy môn Cầu lông
	

	2
	Sân Bóng chuyền
	02
	Giảng dạy môn Bóng chuyền
	


II. Kế hoạch dạy học
 

1.  Phân phối chương trình môn Cầu lông

	TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	1
	 Sử dụng các yếu tố tự nhiên, dinh dưỡng để rèn luyện sức khỏe và phất triển thể chất
	01
	- Biết sử dụng một số yếu tố tự nhiên và dinh dưỡng để rèn luyện sức khỏe, phát triển các tố chất thể lực.

- Tự giác, tích cực tham gia các hoạt động tập luyện TDTT trong môi trường tự nhiên để rèn luyện và nâng cao sưc khỏe.

	2
	Lịch sử ra đời và phát triển môn cầu lông. Một số điều luật trong thi đấu cầu lông
	01
	- Biết sơ lược về lịch sử môn Cầu lông trên thế giới và Việt Nam.

- Hiểu được một số điều luật cơ bản trong môn Cầu lông.

- Biết vận dung một số điều luật để áp dụng được trong tập luyện và thi đấu.

- Tự giác, tích cực và đoàn kết, giúp đỡ bạn trong tập luyện.

	3
	Kĩ thuật di chuyển, cách cầm vợt, cầu, tư thế chuẩn bị, kĩ thuật đánh cầu thấp thuận tay, trái tay 

Kiểm tra, đánh giá giữa kì I
	20
	- Thực hiện được kĩ thuật di chuyển đơn bước, nhiều bước.

- Biết sử dụng các bài tập di chuyển đơn bước, nhiều bước để phát triển các tố chất thể lực.

- Thực hiện được cách cầm cầu, vợt, tư thế chuẩn bị và kĩ thuật đánh cầu thấp thuận tay, thấp trái tay.

- Phối hợp được các kĩ thuật di chuyển đánh cầu thấp thuận tay, trái tay với đồng đội trong tập luyện.

- Biết vận dụng các kĩ thuật đã học để tập luyện và thi đấu.

- Thực hiện được kĩ thuật đánh cầu thấp tay mà giáo viên đề ra

- Biết điều chỉnh, sửa sai một số động tác thông qua nghe, quan sát tập luyện của bản thân và tổ, nhóm.

- Có ý thức tự giác, tích cực, tinh thần tập thể, đoàn kết giúp đỡ nhau trong tập luyện. 

	4
	Kĩ thuật giao cầu thuận tay và trái tay 
	10
	- Thực hiện được kĩ thuật giao cầu thuận tay và trái tay.

- Vận dung được luật giao cầu trong tập luyện và thi đấu.

- Biết phán đoán và xử lí các tình huống linh hoạt trong tập luyện.

- Biết vận dụng các trò chơi vận động hằng ngày, rèn luyện chạy bền trên địa hình tự nhiên.

- Biết điều chỉnh, sửa sai một số động tác thông qua nghe, quan sát tập luyện của bản thân và tổ, nhóm.

- Có ý thức tự giác, tinh thần tập thể, đoàn kết giúp đỡ nhau trong tập luyện.

	5
	Ôn tập, kiểm tra, đánh giá cuối kì I
	04
	- Nắm và thực hiện được các kĩ thuật cơ bản của môn cầu lông

- Thực hiện được nội dung ôn tâp, kiểm tra đánh giá cuối HKI.

- Tự giác, tích cực và đoàn kết, giúp đỡ bạn trong tập luyện.

	6
	Kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay, Phối hợp với di chuyển đánh cầu cao thuận tay


	08
	- Thực hiện được kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay.

- Phối hợp được các kĩ thuật di chuyển để đánh cầu cao thuận tay.

- Biết phán đoán và xử lí các tình huống linh hoạt, phối hợp với đồng đội trong tập luyện, thi đấu.

- Biết điều chỉnh, sửa sai một số động tác thông qua nghe, quan sát tập luyện của bản thân và tổ, nhóm.

- Đoàn kết, tự giác, tích cực trong luyện tập, hoàn thành các bài tập vận động, mạnh dạn, chủ động trong tập luyện nhóm.

	7
	Kĩ thuật đập cầu thuận tay

Kiểm tra, đánh giá giữa kì II
	22
	- Thực hiện được kĩ thuật đập cầu thuận tay.

- Phối hợp được các kĩ thuật di chuyển đập cầu thuận tay. 

- Biết điều chỉnh, sửa sai một số động tác thông qua nghe, quan sát tập luyện của bản thân và tổ, nhóm.

- Biết phán đoán và xử lí các tình huống linh hoạt, phối hợp với đồng đội trong tập luyện, thi đấu.

- Tích cự tự học, tự rèn luyện để hoàn thành nội dung học tập.

- Thực hiện được kĩ thuật giao cầu trái tay  

- Có ý thức tự giác, tích cực, tinh thần tập thể, đoàn kết giúp đỡ nhau trong tập luyện.

	8
	Ôn tập, kiểm tra đánh giá cuối kì II
	04
	- Nắm và thực hiện được các kĩ thuật cơ bản của môn cầu lông

- Thực hiện được nội dung ôn tâp, kiểm tra đánh giá cuối HKII.

- Tích cự tự học, tự rèn luyện để hoàn thành nội dung học tập.


2. Phân phối chương trình môn Bóng chuyền

	TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	1
	Sử dụng các yếu tố tự nhiên và dinh dưỡng để rèn luyện sức khoẻ và phát triển thể chất.
	01
	- Biết sử dụng một số yếu tố tự nhiên và dinh dưỡng để rèn luyện sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực.

- Tự giác, tích cực tham gia các hoạt động tập luyện TDTT trong môi trường tự nhiên để rèn luyện và nâng cao sưc khỏe.

	2
	Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển môn bóng chuyền. Một số điều luật cơ bản về sân tập, dụng cụ và thi đấu bóng chuyền
	01
	- Hiểu được sơ giản lịch sử hình thành và phát triển môn Bóng chuyền trên thế giới và Việt Nam.

- Hiểu biết một số điều luật cơ bản về môn bóng chuyền.

- Vận dụng được những hiểu biết về luật đã học vào trong tập luyện và thi đấu.

- Hợp tác, trao đổi với bạn để hiểu về lịch sử, điều luật phát triển môn Bóng chuyền. 

	3
	Tư thế chuẩn bị, di chuyển và chuyền bóng cơ bản

Kiểm tra, đánh giá giữa kì I
	31
	- Thực hiện được kĩ thuật các tư thế chuẩn bị cơ bản trong môn Bóng chuyền.

- Thực hiện được các bước di chuyển cơ bản trong môn Bóng chuyền.

- Thực hiện được các kĩ thuật chuyền bóng thấp tay bằng hai tay trước mặt.

- Thực hiện được các kĩ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt.

- Biết điều chỉnh, sửa sai một số động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện.

- Vận dụng được các tư thế chuẩn bị, kĩ thuật chuyền bóng thấp tay và cao tay trong khi tập luyện và thi đấu.

- Nghiêm túc, tích cực, chăm chỉ trong tập luyện, phối hợp với bạn cùng tập để hoàn thành bài tập và trò chơi vận động.

- Thực hiện được kĩ thuật di chuyển trong bóng chuyền.

- Có ý thức tự giác, tích cực, tinh thần tập thể, đoàn kết giúp đỡ nhau trong tập luyện.

	4
	Ôn tập, kiểm tra đánh giá cuối HKI
	03
	- Nắm và thực hiện được các kĩ thuật cơ bản của môn cầu lông

- Thực hiện được nội dung ôn tâp, kiểm tra cuối HKI

- Tích cự tự học, tự rèn luyện để hoàn thành nội dung học tập.

	5
	Kĩ thuật phát bóng, đập bóng và chắn bóng cơ bản

Kiểm tra, đánh giá giữa kì II
	31
	- Thực hiện được kĩ thuật phát bóng thấp tay trước mặt.

- Thực hiện được kĩ thuật cơ bản đập bóng chính diện theo phương lấy đà.

- Thực hiện được kĩ thuật chắn bóng cơ bản.

- Vận dụng được các kĩ thuật đã học vào trong tập luyện và thi đấu.

- Biết điều chỉnh, sửa sai một số động tác thông qua nghe, quan sát tập luyện của bản thân và tổ, nhóm.

- Tích cực, chăm chỉ, có sự yêu thích tập luyện môn Bóng chuyền. Trung thực, tôn trọng và biết giúp đỡ bạn cùng tập trong luyện tập và tham gia các trò chơi vận động. 

- Thực hiện được kĩ thuật chuyền bóng cao tay. 

- Có ý thức tự giác, tích cực, tinh thần tập thể, đoàn kết giúp đỡ nhau trong tập luyện.

	6
	Ôn tập, kiểm tra, đánh giá cuối HKII
	03
	- Nắm và thực hiện được các kĩ thuật cơ bản của môn cầu lông

- Thực hiện được nội dung ôn tâp, kiểm tra cuối HKII

- Tích cự tự học, tự rèn luyện để hoàn thành nội dung học tập


3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ 

3.1. Kiểm tra, đánh giá định kỳ môn Cầu lông

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 08
	- Thực hiện được các kĩ thuật di chuyển 
	Thực hành

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18
	- Thực hiện được kĩ thuật giao cầu thuận tay
	Thực hành

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 26
	- Thực hiện được kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay  
	Thực hành

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 35
	- Thực hiện được kĩ thuật đập cầu thuận tay
	Thực hành


2.2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ môn Bóng chuyền
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 08
	- Thực hiện được kĩ thuật di chuyển  
	Thực hành

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18
	- Thực hiện được kĩ thuật chuyền bóng thấp tay 
	Thực hành

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 26
	- Thực hiện được kĩ thuật chuyền bóng cao tay 
	Thực hành

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 35
	- Thực hiện được kĩ thuật phát bóng thấp tay trước mặt
	Thực hành


2. Khối 11

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 10; Số học sinh: 334; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):…
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 03; Trình độ đào tạo: Đại học: 02 ; Trên đại học: 01

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 03.
3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	TT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Sân tập Cầu lông
	04
	Thực hành
	

	2
	Vợt Cầu lông
	35
	Thực hành
	Học sinh tự trang bị

	3
	Bông Cầu lông
	03ống cầu/lớp
	Thực hành
	

	4
	Sân Bóng chuyền
	02
	Thực hành
	

	5
	Bóng chuyền
	35 quả bóng 
	Thực hành
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Nhà thể thao đa năng
	01
	Giảng dạy môn Cầu lông
	

	2
	Sân Bóng chuyền
	02
	Giảng dạy môn Bóng chuyền
	


II. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình 

1. 1. Phân phối chương trình môn Cầu lông

	TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	1
	Sử dụng các yếu tố tự nhiên, dinh dưỡng để rèn luyện sức khỏe và phát triển thể chất 
	01
	- Hiểu và sử dụng được các yếu tố tự nhiên và dinh dưỡng để rèn luyện sức khỏe, phát triển các tố chất thể lực.

- Tích cực, chủ động vận dụng kiến thức đã học về tự nhiên và dinh dưỡng để rèn luyện thân thể hằng ngày.

	2
	Vai trò và tác dụng cơ bản của môn Cầu lông đối với sự phát triển thể chất. Một số điều luật trong thi đấu cầu lông 
	01
	- Biết được vai trò, tác dụng cơ bản của môn Cầu lông đối với sự phát triển thể chất.

- Hiểu được một số điều luật cơ bản trong môn Cầu lông.

- Biết vận dụng một số điều luật để áp dụng được trong tập luyện và thi đấu.

- Tự giác, tích cực và đoàn kết, giúp đỡ bạn trong tập luyện.

	3
	Kĩ thuật di chuyển 


	09
	- Thực hiện đúng kĩ thuật di chuyển tiến chéo bên phải và bên trái.

- Thực hiện đúng kĩ thuật di chuyển lùi chéo bên phải và bên trái.

-  Biết điều chỉnh, sửa sai một số động tác thông qua nghe, quan sát tập luyện của bản thân và tổ, nhóm.

- Biết sử dụng các bài tập di chuyển tiến chéo, lùi chéo để phát triển các tố chất thể lực.

- Có ý thức tự giác, tinh thần tập thể, đoàn kết giúp đỡ nhau trong tập luyện. 

- Tích cực, chủ động tự luyện tập và vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học để rèn luyện thân thể và phát triển các tố chất thể lực.

	4
	Phối hợp kĩ thuật đánh cầu thấp  tay.

Kiểm tra, đánh giá giữa kì I
	11
	- Thực hiện đúng phối hợp kĩ thuật di chuyển tiến chéo bên phải, bên trái đánh cầu thấp thuận, trái tay.

- Biết phán đoán và xử lí các tình huống linh hoạt và phối hợp được với đồng đội trong tập luyện và thi đấu.

- Biết vận dụng các trò chơi vận động hằng ngày, rèn luyện chạy bền trên địa hình tự nhiên.

- Thực hiện được nội dung kiểm tra đánh giá giữa kì I

- Có ý thức tự giác, tinh thần tập thể, đoàn kết giúp đỡ nhau trong tập luyện.

	5
	Kĩ thuật bỏ nhỏ
	11
	- Thực hiện đúng kĩ thuật bỏ nhỏ thuận tay, trái tay.

- Vận dụng được kĩ thuật bỏ nhỏ thuận tay, trái tay để luyện tập và thi đấu hằng ngày.

- Biết điều chỉnh, sửa sai một số động tác thông qua nghe, quan sát tập luyện của bản thân và tổ, nhóm.

- Tự giác, tích cực và đoàn kết, giúp đỡ bạn trong tập luyện.

	6
	Ôn tập, kiểm tra, đánh giá cuối kì I
	03
	- Nắm và thực hiện được các kĩ thuật cơ bản của môn cầu lông

- Thực hiện được nội dung ôn tâp, kiểm tra đánh giá cuối HKI.

- Tự giác, tích cực và đoàn kết, giúp đỡ bạn trong tập luyện.

	7
	Phối hợp kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay.


	10
	- Thực hiện đúng phối hợp kĩ thuật lùi chéo bên phải, bên trái  đánh cầu cao thuận tay.

- Vận dụng được phối hợp kĩ thuật lùi chéo bên phải, bên trái  đánh cầu cao thuận tay để luyện tập và thi đấu hằng ngày.

- Có khả năng phán đón, xử lí các tình huống một cách linh hoạt và phối hợp được với đồng đội trong tập luyện và thi đấu.

- Biết điều chỉnh, sửa sai một số động tác thông qua nghe, quan sát tập luyện của bản thân và tổ, nhóm.

- Đoàn kết, tự giác, tích cực trong luyện tập, hoàn thành các bài tập vận động, mạnh dạn, chủ động trong tập luyện nhóm.

	8
	Phối hợp kĩ thuật đập cầu thuận tay

Kiểm tra, đánh giá giữa kì II
	12
	- Thực hiện đúng kĩ thuật bật nhảy đập cầu thuận tay.

- Thực hiện đúng phối hợp kĩ thuật di chuyển lùi chéo bên phải, bên trái đập cầu thuận tay.

- Vận dụng được phối hợp kĩ thuật bật nhảy, di chuyển lùi chéo bên phải, bên trái  đập cầu thuận tay để tập luyện và thi đấu hằng ngày.

- Biết điều chỉnh, sửa sai một số động tác thông qua nghe, quan sát tập luyện của bản thân và tổ, nhóm.

- Có khả năng phán đoán và xử lí các tình huống linh hoạt, phối hợp với đồng đội trong tập luyện, thi đấu.

- Tích cự tự học, tự rèn luyện để hoàn thành nội dung học tập.

- Thực hiện đúng nội dung kiểm tra đánh giá giữa kì II.  

- Có ý thức tự giác, tích cực, tinh thần tập thể, đoàn kết giúp đỡ nhau trong tập luyện.

	9
	Chiến thuật thi đấu đơn
	09
	- Thực hiện đúng các bài tập chiến thuật trong thi đấu đơn

- Vận dụng được các bài tập chiến thuật vào trong tập luyện và thi đấu

- Thể hiện khả năng, sự đam mê môn cầu lông và phát triển thể lực trong rèn luyện và thi đấu.

- Tích cực luyện tập chiến thuật để phát triển năng lực phối hợp vận động

- Chủ động chia sẻ kinh nghiệm luyện tập chiến thuật với các bạn

	10
	Ôn tập, kiểm tra đánh giá cuối kì II
	03
	- Nắm và thực hiện được các kĩ thuật cơ bản của môn cầu lông

- Thực hiện được nội dung ôn tâp, kiểm tra đánh giá cuối HKII.

- Tích cự tự học, tự rèn luyện để hoàn thành nội dung học tập.


1.2. Phân phối chương trình môn Bóng chuyền

	TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	1
	 Sử dụng các yếu tố tự nhiên và dinh dưỡng để rèn luyện sức khoẻ và phát triển thể chất.
	01
	- Biết sử dụng một số yếu tố tự nhiên và dinh dưỡng để rèn luyện sức khỏe, phát triển thể chất.

- Tự giác, tích cực tham gia các hoạt động tập luyện TDTT trong môi trường tự nhiên để rèn luyện và nâng cao sưc khỏe.

	2
	 Vai trò, tác dụng của môn bóng chuyền đối với sự phát triển thể chất.

 Một số điều luật thi đấu bóng chuyền
	01
	- Hiểu được vai trò tác dụng tập luyện môn bóng chuyền.

- Hiểu biết một số điều luật cơ bản về môn bóng chuyền.

- Vận dụng được những hiểu biết về luật đã học vào trong tập luyện và thi đấu.



	3
	 Kĩ thuật di chuyển và chuyền bóng

 Kiểm tra giữa học kì I
	31
	- Thực hiện được kĩ thuật nhoài người đỡ bóng bằng một tay, kĩ thuật chuyền bóng cao tay sau đầu.

- Biết điều chỉnh, sửa sai một số động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện.

- Vận dụng được các tư thế di chuyển trong khi tập luyện và thi đấu.

- Nghiêm túc, tích cực, chăm chỉ trong tập luyện, phối hợp với bạn cùng tập để hoàn thành bài tập và trò chơi vận động.

- Thực hiện được kĩ thuật nhoài người đỡ bóng bằng một tay trong bóng chuyền.

- Có ý thức tự giác, tích cực, tinh thần tập thể, đoàn kết giúp đỡ nhau trong tập luyện.

	4
	 Ôn tập

 Kiểm tra học kì I
	03
	- Nắm và thực hiện được các kĩ thuật cơ bản của môn bóng chuyền

- Thực hiện được nội dung ôn tâp, kiểm tra cuối HKI

- Tích cự tự học, tự rèn luyện để hoàn thành nội dung học tập.

	5
	Kĩ thuật phát bóng và đập bóng 

Kiểm tra giữa học kì II

	19
	- Thực hiện được kĩ thuật phát bóng cao tay trước mặt.

- Thực hiện được kĩ thuật cơ bản đập bóng xoay người.

- Vận dụng được các kĩ thuật đã học vào trong tập luyện và thi đấu.

- Biết điều chỉnh, sửa sai một số động tác thông qua nghe, quan sát tập luyện của bản thân và tổ, nhóm.

- Thực hiện được kĩ thuật phát bóng cao tay trước mặt.
- Có ý thức tự giác, tích cực, tinh thần tập thể, đoàn kết giúp đỡ nhau trong tập luyện.

	6
	Chiến thuật thi đấu cơ bản 


	12
	- Nắm và hiểu được chiến thuật tấn công đội hình 2-4

- Hiểu và áp dụng được chiến thuật phòng thủ đội hình số 6 tiến.

- Vận dụng được các kĩ thuật đã học vào trong tập luyện và thi đấu.

- Biết điều chỉnh, sửa sai một số động tác thông qua nghe, quan sát tập luyện của bản thân và tổ, nhóm.

- Tích cực, chăm chỉ, có sự yêu thích tập luyện môn bóng chuyền. 

	7
	- Ôn tập

- Kiểm tra  học kì II
	03
	- Nắm và thực hiện được các kĩ thuật cơ bản của môn bóng chuyền

- Thực hiện được nội dung ôn tâp, kiểm tra cuối HKII

- Tích cự tự học, tự rèn luyện để hoàn thành nội dung học tập.


2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ 

2.1. Kiểm tra, đánh giá định kỳ môn Cầu lông

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 08
	- Thực hiện phối hợp kĩ thuật di chuyển tiến chéo bên phải, bên trái đánh cầu thấp thuận, trái tay.
	Thực hành

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18
	- Thực hiện được kĩ thuật bỏ nhỏ thuận tay và trái tay.
	Thực hành

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 26
	- Thực hiện phối hợp kĩ thuật lùi chéo bên phải, bên trái đánh cầu cao thuận tay.
	Thực hành

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 35
	- Thực hiện được kĩ thuật bật nhảy đập cầu thuận tay.
	Thực hành


2.2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ môn Bóng chuyền

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 08
	- Thực hiện được kĩ thuật nhoài người đỡ bóng bằng một tay 
	Thực hành

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18
	- Thực hiện được kĩ thuật chuyền bóng cao tay sau đầu.
	Thực hành

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 26
	- Thực hiện được kĩ thuật phát bóng cao tay trước mặt.
	Thực hành

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 35
	- Thực hiện được kĩ thuật đập bóng xoay người.
	Thực hành


3. Khối 12

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 9; Số học sinh: 301; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 03; Trình độ đào tạo: Đại học: 02; Trên đại học: 01

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên
: Tốt: 03.
3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	TT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Sân tập Cầu lông
	04
	Thực hành
	

	2
	Vợt cầu lông
	35
	Thực hành
	Học sinh tự trang bị

	3
	Bông cầu lông
	03ống cầu/lớp
	Thực hành
	

	4
	Sân Bóng chuyền
	02
	Thực hành
	

	5
	Bóng chuyền
	35 quả bóng 
	Thực hành
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Nhà Thi đấu đa năng
	01
	Giảng dạy môn Cầu lông
	

	2
	Sân Bóng chuyền
	02
	Giảng dạy môn Bóng chuyền
	


II. Kế hoạch dạy học
 

1.  Phân phối chương trình môn Cầu lông. (Chương trình cơ bản)

	TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3) 

	1
	 Sử dụng các yếu tố tự nhiên, dinh dưỡng để rèn luyện sức khỏe và phất triển thể chất
	01
	- Biết sử dụng một số yếu tố tự nhiên và dinh dưỡng để rèn luyện sức khỏe, phát triển các tố chất thể lực.

- Tự giác, tích cực tham gia các hoạt động tập luyện TDTT trong môi trường tự nhiên để rèn luyện và nâng cao sưc khỏe.

	2
	Lịch sử ra đời và phát triển môn cầu lông. Một số điều luật trong thi đấu cầu lông
	01
	- Biết sơ lược về lịch sử môn Cầu lông trên thế giới và Việt Nam.

- Hiểu được một số điều luật cơ bản trong môn Cầu lông.

- Biết vận dung một số điều luật để áp dụng được trong tập luyện và thi đấu.

- Tự giác, tích cực và đoàn kết, giúp đỡ bạn trong tập luyện.

	3
	Kĩ thuật di chuyển, cách cầm vợt, cầu, tư thế chuẩn bị, kĩ thuật đánh cầu thấp thuận tay, trái tay 

Kiểm tra, đánh giá giữa kì I
	20
	- Thực hiện được kĩ thuật di chuyển đơn bước, nhiều bước.

- Biết sử dụng các bài tập di chuyển đơn bước, nhiều bước để phát triển các tố chất thể lực.

- Thực hiện được cách cầm cầu, vợt, tư thế chuẩn bị và kĩ thuật đánh cầu thấp thuận tay, thấp trái tay.

- Phối hợp được các kĩ thuật di chuyển đánh cầu thấp thuận tay, trái tay với đồng đội trong tập luyện.

- Biết vận dụng các kĩ thuật đã học để tập luyện và thi đấu.

- Thực hiện được kĩ thuật đánh cầu thấp tay mà giáo viên đề ra

- Biết điều chỉnh, sửa sai một số động tác thông qua nghe, quan sát tập luyện của bản thân và tổ, nhóm.

- Có ý thức tự giác, tích cực, tinh thần tập thể, đoàn kết giúp đỡ nhau trong tập luyện. 

	4
	Kĩ thuật giao cầu thuận tay và trái tay 
	10
	- Thực hiện được kĩ thuật giao cầu thuận tay và trái tay.

- Vận dung được luật giao cầu trong tập luyện và thi đấu.

- Biết phán đoán và xử lí các tình huống linh hoạt trong tập luyện.

- Biết vận dụng các trò chơi vận động hằng ngày, rèn luyện chạy bền trên địa hình tự nhiên.

- Biết điều chỉnh, sửa sai một số động tác thông qua nghe, quan sát tập luyện của bản thân và tổ, nhóm.

- Có ý thức tự giác, tinh thần tập thể, đoàn kết giúp đỡ nhau trong tập luyện.

	5
	Ôn tập, kiểm tra, đánh giá cuối kì I
	04
	- Nắm và thực hiện được các kĩ thuật cơ bản của môn cầu lông

- Thực hiện được nội dung ôn tâp, kiểm tra đánh giá cuối HKI.

- Tự giác, tích cực và đoàn kết, giúp đỡ bạn trong tập luyện.

	6
	Kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay, Phối hợp với di chuyển đánh cầu cao thuận tay


	08
	- Thực hiện được kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay.

- Phối hợp được các kĩ thuật di chuyển để đánh cầu cao thuận tay.

- Biết phán đoán và xử lí các tình huống linh hoạt, phối hợp với đồng đội trong tập luyện, thi đấu.

- Biết điều chỉnh, sửa sai một số động tác thông qua nghe, quan sát tập luyện của bản thân và tổ, nhóm.

- Đoàn kết, tự giác, tích cực trong luyện tập, hoàn thành các bài tập vận động, mạnh dạn, chủ động trong tập luyện nhóm.

	7
	Kĩ thuật đập cầu thuận tay

Kiểm tra, đánh giá giữa kì II
	22
	- Thực hiện được kĩ thuật đập cầu thuận tay.

- Phối hợp được các kĩ thuật di chuyển đập cầu thuận tay. 

- Biết điều chỉnh, sửa sai một số động tác thông qua nghe, quan sát tập luyện của bản thân và tổ, nhóm.

- Biết phán đoán và xử lí các tình huống linh hoạt, phối hợp với đồng đội trong tập luyện, thi đấu.

- Tích cự tự học, tự rèn luyện để hoàn thành nội dung học tập.

- Thực hiện được kĩ thuật giao cầu trái tay  

- Có ý thức tự giác, tích cực, tinh thần tập thể, đoàn kết giúp đỡ nhau trong tập luyện.

	8
	Ôn tập, kiểm tra đánh giá cuối kì II
	04
	- Nắm và thực hiện được các kĩ thuật cơ bản của môn cầu lông

- Thực hiện được nội dung ôn tâp, kiểm tra đánh giá cuối HKII.

- Tích cự tự học, tự rèn luyện để hoàn thành nội dung học tập.


2. Phân phối chương trình môn Bóng chuyền. (Chương trình cơ bản)

	TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	1
	Sử dụng các yếu tố tự nhiên và dinh dưỡng để rèn luyện sức khoẻ và phát triển thể chất.
	01
	- Biết sử dụng một số yếu tố tự nhiên và dinh dưỡng để rèn luyện sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực.

- Tự giác, tích cực tham gia các hoạt động tập luyện TDTT trong môi trường tự nhiên để rèn luyện và nâng cao sưc khỏe.

	2
	Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển môn bóng chuyền. Một số điều luật cơ bản về sân tập, dụng cụ và thi đấu bóng chuyền
	01
	- Hiểu được sơ giản lịch sử hình thành và phát triển môn Bóng chuyền trên thế giới và Việt Nam.

- Hiểu biết một số điều luật cơ bản về môn bóng chuyền.

- Vận dụng được những hiểu biết về luật đã học vào trong tập luyện và thi đấu.

- Hợp tác, trao đổi với bạn để hiểu về lịch sử, điều luật phát triển môn Bóng chuyền. 

	3
	Tư thế chuẩn bị, di chuyển và chuyền bóng cơ bản

Kiểm tra, đánh giá giữa kì I
	31
	- Thực hiện được kĩ thuật các tư thế chuẩn bị cơ bản trong môn Bóng chuyền.

- Thực hiện được các bước di chuyển cơ bản trong môn Bóng chuyền.

- Thực hiện được các kĩ thuật chuyền bóng thấp tay bằng hai tay trước mặt.

- Thực hiện được các kĩ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt.

- Biết điều chỉnh, sửa sai một số động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện.

- Vận dụng được các tư thế chuẩn bị, kĩ thuật chuyền bóng thấp tay và cao tay trong khi tập luyện và thi đấu.

- Nghiêm túc, tích cực, chăm chỉ trong tập luyện, phối hợp với bạn cùng tập để hoàn thành bài tập và trò chơi vận động.

- Thực hiện được kĩ thuật di chuyển trong bóng chuyền.

- Có ý thức tự giác, tích cực, tinh thần tập thể, đoàn kết giúp đỡ nhau trong tập luyện.

	4
	Ôn tập, kiểm tra đánh giá cuối HKI
	03
	- Nắm và thực hiện được các kĩ thuật cơ bản của môn cầu lông

- Thực hiện được nội dung ôn tâp, kiểm tra cuối HKI

- Tích cự tự học, tự rèn luyện để hoàn thành nội dung học tập.

	5
	Kĩ thuật phát bóng, đập bóng và chắn bóng cơ bản

Kiểm tra, đánh giá giữa kì II
	31
	- Thực hiện được kĩ thuật phát bóng thấp tay trước mặt.

- Thực hiện được kĩ thuật cơ bản đập bóng chính diện theo phương lấy đà.

- Thực hiện được kĩ thuật chắn bóng cơ bản.

- Vận dụng được các kĩ thuật đã học vào trong tập luyện và thi đấu.

- Biết điều chỉnh, sửa sai một số động tác thông qua nghe, quan sát tập luyện của bản thân và tổ, nhóm.

- Tích cực, chăm chỉ, có sự yêu thích tập luyện môn Bóng chuyền. Trung thực, tôn trọng và biết giúp đỡ bạn cùng tập trong luyện tập và tham gia các trò chơi vận động. 

- Thực hiện được kĩ thuật chuyền bóng cao tay. 

- Có ý thức tự giác, tích cực, tinh thần tập thể, đoàn kết giúp đỡ nhau trong tập luyện.

	6
	Ôn tập, kiểm tra, đánh giá cuối HKII
	03
	- Nắm và thực hiện được các kĩ thuật cơ bản của môn cầu lông

- Thực hiện được nội dung ôn tâp, kiểm tra cuối HKII

- Tích cự tự học, tự rèn luyện để hoàn thành nội dung học tập


3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ 

3.1. Kiểm tra, đánh giá định kỳ môn Cầu lông

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 08
	- Thực hiện được các kĩ thuật di chuyển 
	Thực hành

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18
	- Thực hiện được kĩ thuật giao cầu thuận tay
	Thực hành

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 26
	- Thực hiện được kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay  
	Thực hành

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 35
	- Thực hiện được kĩ thuật đập cầu thuận tay
	Thực hành


2.2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ môn Bóng chuyền

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 08
	- Thực hiện được kĩ thuật di chuyển  
	Thực hành

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18
	- Thực hiện được kĩ thuật chuyền bóng thấp tay 
	Thực hành

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 26
	- Thực hiện được kĩ thuật chuyền bóng cao tay 
	Thực hành

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 35
	- Thực hiện được kĩ thuật phát bóng thấp tay trước mặt
	Thực hành


XIII. MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

1. Khối 10

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 10; Số học sinh: 346; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):………………………………..........
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 02; Trình độ đào tạo: Cao đẳng:Không. Đại học: 02; Trên đại học: Không.

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 02; Khá: Không; Đạt: Không; Chưa đạt: Không 

3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	TT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thực hành
	Ghi chú

	1
	Tranh đội ngũ từng người không có súng
	1 bộ
	Đội ngũ từng người không có súng
	

	2
	Tranh đội ngũ tiểu đội
	1 bộ
	Đội ngũ tiểu  đội
	

	3
	Mô hình súng tiểu liên AK-47 (nhựa composit)
	33 khẩu
	Các tư thế động tác cơ bản vận động trong chiến đấu
	

	
	
	
	Thường thức phòng tránh một số loại bom, mìn, đạn, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai, dịch bệnh và cháy nổ
	

	
	
	
	Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương
	

	4
	Tranh cấp cứu ban đầu và băng bó vết thương
	1 bộ
	Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương
	

	5
	Tranh kỹ thuật cấp cứu, chuyển thương
	1 bộ
	Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương
	

	6
	Bao đạn
	38 chiêc
	Các tư thế động tác cơ bản vận động trong chiến đấu
	

	
	
	
	Thường thức phòng tránh một số loại bom, mìn, đạn, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai, dịch bệnh và cháy nổ
	

	
	
	
	Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương
	

	7
	Bộ bia (khung + mặt bia số 4).
	5 bộ
	Các tư thế động tác cơ bản vận động trong chiến đấu
	

	
	
	
	Thường thức phòng tránh một số loại bom, mìn, đạn, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai, dịch bệnh và cháy nổ
	

	
	
	
	Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương
	

	8
	Dụng cụ băng bó cứu thương.
	7 bộ
	Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương
	

	9
	Cáng cứu thương.
	1 chiếc
	Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú



	1
	Lớp học
	10
	Một số bài dạy lí thuyết
	

	2
	Sân trường, nhà Đa năng
	02
	Đội ngũ từng người không có súng
	

	
	
	
	Đội ngũ tiểu  đội
	

	
	
	
	Các tư thế động tác cơ bản vận động trong chiến đấu
	

	
	
	
	Thường thức phòng tránh một số loại bom, mìn, đạn, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai, dịch bệnh và cháy nổ
	


II. Kế hoạch dạy học
 

1. Phân phối chương trình

	TT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	1
	Bài 1:
Lịch sử, truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam
	2
	- Nêu được những nét chính về lịch sử, bản chất, truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam và Dân quân tự vệ;

- Từ những truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang rút ra được nét cơ bản của nghệ thuật quân sự Việt Nam qua mỗi giai đoạn.

	2
	Bài 2:
Nội dung cơ bản một số luật về quốc phòng và an ninh Việt Nam
	2
	- Phân tích và trình bày được những nội dung cơ bản của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân;

- Tích cực, chủ động thực hiện được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện quy định của pháp luật về quốc phòng và an ninh.

- Qua nghiên cứu về nội dung luật, có định hướng nghề nghiệp sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an phấn đấu được ở lại phục vụ Quân đội, Công an lâu dài cũng như đăng ký thi vào các học viện, nhà trường Quân đội và Công an.



	
	
	
	

	
	Bài 3:

Ma túy, tác hại của ma túy


	2
	- Nêu được quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy;

- Phân tích được tác hại của ma túy và những hình thức, con đường gây nghiện;

- Chủ động, tích cực vận động người thân, cộng đồng trong việc đấu tranh phòng, chống ma túy. 

	3
	
	
	

	4
	Bài 4:  Phòng, chống vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
	2
	- Trình bày được một số nội dung cơ bản pháp luật về trật tự an toàn giao thông;

- Tự giác tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn giao thông và tham gia giao thông an toàn, biết tuyên truyền vận động mọi người và chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.



	5
	Kiểm tra giữa học kỳ I (Lý thuyết)
	1
	- Nắm được những kiến thứ cơ bản về lịch sử, truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

- Nắm được những nội dung cơ bản của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân.

 - Nắm được những nội dung cơ bản về Điều lệnh quản lí bộ đội, Điều lệnh Công an nhân dân.

- Nắm được những nội dung cơ bản về ma túy, tác hại của ma túy.

- Biết vận dụng những kiến thức được học vào cuộc sống.

	6
	Bài 8:
Một số nội dung Điều lệnh quản lý bộ đội và Điều lệnh Công an nhân dân
	2
	- Nêu được một số nội dung chính trong Điều lệnh quản lý bộ đội và Điều lệnh Công an nhân dân;

- Biết vận dụng những kiến thức được học vào cuộc sống.



	7
	Bài 9:

Đội ngũ từng người không có súng
	4
	- Nêu được các động tác đội ngũ từng người không có súng;

- Thực hiện được một số động tác điều lệnh đội ngũ cá nhân chính xác, nhanh, mạnh, đẹp, thống nhất.

	8
	Bài 10:
Đội ngũ tiểu đội
	2
	- Nêu được thứ tự động tác tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội để vận dụng trong các hoạt động chung của nhà trường;

- Biết cách điều khiển, tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội.



	9
	Kiểm tra Cuối HK1 (Thực hành)
	1
	Thực hiện được các động tác Đội ngũ từng người không có súng.

	10
	Bài 10:
Đội ngũ tiểu đội (tt)
	1
	- Nêu được thứ tự động tác tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội để vận dụng trong các hoạt động chung của nhà trường;

- Biết cách điều khiển, tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội.



	11
	Bài 5:
Bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội


	2


	- Nêu được tình hình bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm an toàn xã hội;

- Nêu được nhiệm vụ của công dân trong việc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội;

- Trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và các lực lượng vũ trang trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội;

- Tích cực chủ động thực hiện trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

	12
	        Bài 6:

Một số hiểu biết về an ninh mạng
	2
	- Nêu được một số khái niệm cơ bản về mạng, an ninh mạng, bảo mật thông tin cá nhân trên môi trường không gian mạng; nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng;

- Bảo mật được thông tin cá nhân, cảnh giác trước những thủ đoạn xâm nhập, phát tán mã độc, thông tin giả trên mạng...

	13
	Bài 7:  Thường thức phòng tránh một số loại bom, mìn, đạn, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai, dịch bệnh và cháy nổ
	3
	- Phân tích được tác hại của bom, mìn, đạn, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai và cháy nổ;

- Nhận diện được một số loại bom, mìn, đạn, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, vật liệu nổ; nguy cơ xảy ra mất an toàn do thiên tai, dịch bệnh và cháy nổ gây ra;

- Biết cách phòng, tránh và hướng dẫn phòng, tránh tác hại của bom, mìn, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai, dịch bệnh và cháy nổ.

	14
	Kiểm tra giữa học kỳ II (Lý thuyết)
	1
	- Nắm được những nội dung cơ bản về pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

- Nắm được những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm an toàn xã hội.

- Nắm được những nội dung cơ bản về an ninh mạng, bảo mật thông tin cá nhân trên môi trường không gian mạng; nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng; 

- Bảo mật được thông tin cá nhân, cảnh giác trước những thủ đoạn xâm nhập, phát tán mã độc, thông tin giả trên mạng.

- Phân tích được tác hại của bom, mìn, đạn, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai và cháy nổ.

	15
	Bài 11:
Các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu
	3
	- Nêu được ý nghĩa, tác dụng các tư thế, động tác kĩ thuật cơ bản vận động trong chiến đấu của cá nhân.

- Thực hành được các động tác kĩ thuật vận động trong chiến đấu và bước đầu biết vận dụng phù hợp với các loại địa hình, địa vật và trong các tình huống cụ thể.

	16
	Bài 12:
Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương
	4
	- Nắm được kiến thức cơ bản, ban đầu về các tai nạn thông thường, về các kĩ thuật cầm máu tạm thời, cố định xương gãy, sơ cứu bỏng, hô hấp nhân tạo, kĩ thuật băng bó vết thương và chuyển thương;

- Biết cách sơ cứu ban đầu các tai nạn thông thường;

- Làm được các động tác cầm máu tạm thời, cố định xương gãy, hô hấp nhân tạo; biết băng bó vết thương bằng băng cuộn và ứng dụng các phương tiện sẵn có tại chỗ, biết cách chuyển thương.

	
	Kiểm tra cuối học kỳ II (Thực hành)
	1
	- Nêu được ý nghĩa, tác dụng các tư thế, động tác kĩ thuật cơ bản vận động trong chiến đấu của cá nhân.- Thực hành được các động tác kĩ thuật vận động trong chiến đấu và bước đầu biết vận dụng phù hợp với các loại địa hình, địa vật và trong các tình huống cụ thể.



	17
	
	
	

	
	
	
	


2. Chuyên đề lựa chọn (đối với môn học có chuyên đề học tập lựa chọn): Không
3. Chuyên đề nâng cao (đối với môn chuyên): Không
4. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa học kỳ 1
	45 phút
	Dự kiến từ ngày 02/11/2026-04/11/2026;
	- Nắm được những kiến thứ cơ bản về lịch sử, truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

- Nắm được những nội dung cơ bản của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân.

 - Nắm được những nội dung cơ bản về Điều lệnh quản lí bộ đội, Điều lệnh Công an nhân dân.

- Nắm được những nội dung cơ bản về ma túy, tác hại của ma túy.

- Biết vận dụng những kiến thức được học vào cuộc sống.
	Lý thuyết

 (Trắc nghiệm và tự luận)

	Cuối học kỳ 1
	45 phút
	Dự kiến từ ngày 28/12/2026- 30/12/2026;
	Thực hiện được các động tác Đội ngũ từng người không có súng.
	Thực hành

	Giữa học kỳ 2
	45 phút
	Dự kiến từ ngày 22/3/2027 - 24/3/2027;
	- Nắm được những nội dung cơ bản về pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

- Nắm được những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm an toàn xã hội.

- Nắm được những nội dung cơ bản về an ninh mạng, bảo mật thông tin cá nhân trên môi trường không gian mạng; nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng; 

- Bảo mật được thông tin cá nhân, cảnh giác trước những thủ đoạn xâm nhập, phát tán mã độc, thông tin giả trên mạng.

- Phân tích được tác hại của bom, mìn, đạn, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai và cháy nổ.
	Lý thuyết

 (Trắc nghiệm và tự luận)

	Cuối học kỳ 2
	45 phút
	Dự kiến từ ngày 03/5/2027 - 05/5/2027.
	- Nêu được ý nghĩa, tác dụng các tư thế, động tác kĩ thuật cơ bản vận động trong chiến đấu của cá nhân.

- Thực hành được các động tác kĩ thuật vận động trong chiến đấu và bước đầu biết vận dụng phù hợp với các loại địa hình, địa vật và trong các tình huống cụ thể.
	Thực hành


(1) Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá.

(2) Tuần thứ, tháng, năm thực hiện bài kiểm tra, đánh giá.

(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chương trình).

(4) Hình thức bài kiểm tra, đánh giá: viết (trên giấy hoặc trên máy tính); bài thực hành; dự án học tập.
2. Khối 11

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 10; Số học sinh: 334; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):………………………………..........
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 02; Trình độ đào tạo: Cao đẳng:Không. Đại học: 02; Trên đại học: Không.

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 02; Khá: Không; Đạt: Không; Chưa đạt: Không 

3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	TT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thực hành
	Ghi chú

	1
	- Hình ảnh 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 SGK; Giấy A0, A4. 

- Máy tính, máy chiếu (nếu sử dụng bài giảng điện tử).
	2 bộ
	Bài 1. Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	

	2
	- Hình ảnh 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 SGK; Giấy A0, A4; 

- Máy tính, máy chiếu (nếu sử dụng bài giảng điện tử). 
	2 bộ
	Bài 2. Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh
	

	3
	- Hình ảnh 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 SGK; Giấy A0, A4. 

- Máy tính, máy chiếu (nếu sử dụng bài giảng điện tử).
	2 bộ
	Bài 3. Phòng chống tệ nạn xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế
	

	4
	- Hình ảnh 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 SGK; Giấy A0, A4; 

- Máy tính, máy chiếu (nếu sử dụng bài giảng điện tử).
	2 bộ
	Bài 4. Một số vấn đề về vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường
	

	5
	- Đề kiểm tra.

- Giấy làm bài kiểm tra; bút…
	2 bộ
	Kiểm tra giữa học kỳ 1 
	

	6
	- Hình ảnh 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 SGK; Giấy A0, A4. 

- Máy tính, máy chiếu (nếu sử dụng bài giảng điện tử).
	2 bộ
	Bài 5. Kiến thức phổ thông về phòng không nhân dân
	

	7
	- Hình ảnh 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 SGK; súng tiểu liên AK cấp 5 (20 khẩu); bàn tháo, lắp súng; Giấy A0, A4. 

- Máy tính, máy chiếu (nếu sử dụng bài giảng điện tử).
	2 bộ
	Bài 6. Giới thiệu một số loại súng bộ binh, thuốc nổ, vật cản và vũ khí tự tạo
	

	8
	- Lựu đạn tập (40 quả), súng tiểu liên AK (40 khẩu); Bao xe (40 chiếc).

- Thực địa các loại địa hình, địa vật
	2 bộ
	Kiểm tra cuối học kỳ 1
	

	9
	- Hình ảnh 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 SGK; súng tiểu liên AK cấp 5 (20 khẩu); bàn tháo, lắp súng; Giấy A0, A4. 

- Máy tính, máy chiếu (nếu sử dụng bài giảng điện tử).
	2 bộ
	Bài 6. Giới thiệu một số loại súng bộ binh, thuốc nổ, vật cản và vũ khí tự tạo (tiếp theo)
	

	10
	- Hình ảnh 7.1, 7.2, 7.3 SGK; Giấy A0, A4. 

- Máy tính, máy chiếu (nếu sử dụng bài giảng điện tử).
	2 bộ
	Bài 7. Pháp luật về quản lí vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
	

	11
	- Đội mẫu.

- Hình ảnh 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 SGK; Giấy A0, A4. 

- Súng tiểu liên AK (40 khẩu).

- Thực địa các loại địa hình, địa vật
	2 bộ
	Bài 8. Lợi dụng địa hình, địa vật
	

	12
	- Đề kiểm tra.

- Giấy làm bài kiểm tra; bút…
	2 bộ
	Kiểm tra giữa học kỳ 2
	

	13
	- Đội mẫu.

- Hình ảnh 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 SGK. 

- Súng tiểu liên AK 40 khẩu, bia số 4, 6, 7; Cờ chỉ huy; Cờ địch; Còi.

- Thực địa các loại địa hình, địa vật.
	2 bộ
	Bài 9. Nhìn, nghe, phát hiện địch, chỉ mục tiêu, truyền tin liên lạc, báo cáo
	

	14
	- Đội mẫu.

- Hình 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 SGK. 

- Lựu đạn tập (40 quả), súng tiểu liên AK (40 khẩu).

- Máy tính, máy chiếu (nếu sử dụng bài giảng điện tử).
	2 bộ
	Bài 10. Kĩ thuật sử dụng lựu đạn 
	

	15
	- Súng tiểu liên AK cấp 5 (20 khẩu); 

- Bàn tháo, lắp súng.
	2 bộ
	Kiểm tra cuối học kỳ 2
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng học
	10
	Sử dụng để dạy-học nội dung lý thuyết
	

	2
	Bãi tập, nhà đa năng
	02
	Sử dụng để dạy-học nội dung thực hành
	


II. Kế hoạch dạy học
 

1. Phân phối chương trình

	TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	1
	Bài 1. Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	2

Tiết: 

1,2
	- Nêu được những nội dung cơ bản Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới;
- Nêu và phân tích được những nội dung cơ bản về chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia; những nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982; Luật biển Việt Nam; những khái niệm về biên giới và đường biên giới đất liền, trên biển, thềm lục địa, trên không, trong lòng đất, đặc biệt là chủ quyền 02 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam;
- Xác định và thực hiện được ý thức trách nhiệm của công dân trong quản lý, xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia.

	2
	Bài 2. Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh
	2

Tiết: 

3,4
	- Nêu được những nội dung chính của Luật Nghĩa vụ quân sự; Nghị định của Chính phủ về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;
- Biết đăng ký và thực hiện nghĩa vụ quân sự.

	3
	Bài 3. Phòng chống tệ nạn xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế
	2

Tiết: 

5,6
	- Nêu được một số loại hình tội phạm và tệ nạn xã hội; hình thức, cách thức hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao ở Việt Nam trong thời kì hội nhập quốc tế;
- Nêu được quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm công nghệ cao;
- Tích cực, chủ động thực hiện trách nhiệm của công dân trong thực hiện quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm công nghệ cao;
- Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống không để các đối tượng tội phạm móc nối, lôi kéo bản thân và gia đình vi phạm pháp luật.

	4
	Bài 4. Một số vấn đề về vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường
	2

Tiết: 

7,8
	- Nêu được nội dung cơ bản, ý nghĩa của môi trường trong pháp luật bảo vệ môi trường; an ninh môi trường (đất, nước, không khí..), vấn đề biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, thiên tai, dịch bệnh, di cư tự do..
- Biết cách tuyên truyền, phối hợp ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường.

	5
	Kiểm tra giữa học kỳ 1 
	1

Tiết: 

9
	- Đáp ứng yêu cầu cần đạt của bài 1, 2, 3, 4 (Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh; Phòng chống tệ nạn xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế; Một số vấn đề về vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường).
- Theo ma trận và bảng đặc tả đề kiểm tra giữa học kỳ 1.

	6
	Bài 5. Kiến thức phổ thông về phòng không nhân dân
	3

Tiết: 

10,11,12
	- Nêu được những kiến thức phổ thông về phòng không nhân dân, phương thức tiến công, sự phá hoại của kẻ thù bằng đường không;
-
Biết cách phòng, tránh khi bị kẻ thù tiến công bằng đường không.

	7
	Bài 6. Giới thiệu một số loại súng bộ binh, thuốc nổ, vật cản và vũ khí tự tạo
	5

Tiết: 

13,14,15,16,17
	- Nhận biết, phân loại được một số loại súng bộ binh, một số loại thuốc nổ, vật cản, vũ khí tự tạo;
- Nêu được tính năng, tác dụng của một số loại thuốc nổ thường dùng; cấu tạo, tác dụng của các loại đồ dùng gây nổ; tính năng, cấu tạo, tác dụng của một số loại vật cản và vũ khí tự tạo;
- Nêu được tính năng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động và nguyên tắc tháo, lắp súng tiểu liên AK.

 và biết thực hành tháo, lắp súng tiểu liên AK.

	8
	Kiểm tra cuối học kỳ 1
	1

Tiết: 

18
	- Đáp ứng yêu cầu thực hành cần đạt của bài 5, 6.

	9
	Bài 6. Giới thiệu một số loại súng bộ binh, thuốc nổ, vật cản và vũ khí tự tạo (tiếp theo)
	2

Tiết: 

19,20
	- Nêu được tính năng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động và nguyên tắc tháo, lắp súng tiểu liên AK và biết thực hành tháo, lắp súng tiểu liên AK.

	10
	Bài 7. Pháp luật về quản lí vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
	2 

Tiết: 

21,22
	- Nêu được những nội dung cơ bản pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;
- Biết tuyên truyền, vận động người thân không tàng trữ, buôn bán, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái pháp luật.

	11
	Bài 8. Lợi dụng địa hình, địa vật
	3

Tiết: 

23,24,25
	- Phân tích được khái niệm, ý nghĩa, yêu cầu của các tư thế, động tác lợi dụng địa hình, địa vật;
- Thực hành được các động tác kĩ thuật phù hợp với các loại địa hình, địa vật trong các tình huống diễn ra. 

	12
	Bài 9. Nhìn, nghe, phát hiện địch, chỉ mục tiêu, truyền tin liên lạc, báo cáo
	3

Tiết: 26
	- Nêu được ý nghĩa, yêu cầu, hành động nhìn, nghe, phát hiện địch chỉ mục tiêu, truyền tin liên lạc, báo cáo làm cơ sở vận dụng trong chiến đấu và học chiến thuật;
- Thực hành được hành động của chiến sĩ nhìn, nghe, phát hiện địch chỉ mục tiêu, truyền tin liên lạc, báo cáo. Vận dụng được các nội dung đã học vào luyện tập các tình huống cụ thể.

	13
	Kiểm tra giữa học kỳ 2
	1

Tiết: 

27
	- Đáp ứng yêu cầu cần đạt của bài 8, 9 (Thực hành được các động tác kĩ thuật phù hợp với các loại địa hình, địa vật trong các tình huống diễn ra. Thực hành được hành động của chiến sĩ nhìn, nghe, phát hiện địch chỉ mục tiêu, truyền tin liên lạc, báo cáo. Vận dụng được các nội dung đã học vào luyện tập các tình huống cụ thể.)

	14
	Bài 9. Nhìn, nghe, phát hiện địch, chỉ mục tiêu, truyền tin liên lạc, báo cáo (tt)
	3

Tiết: 28, 29
	- Nêu được ý nghĩa, yêu cầu, hành động nhìn, nghe, phát hiện địch chỉ mục tiêu, truyền tin liên lạc, báo cáo làm cơ sở vận dụng trong chiến đấu và học chiến thuật;
- Thực hành được hành động của chiến sĩ nhìn, nghe, phát hiện địch chỉ mục tiêu, truyền tin liên lạc, báo cáo. Vận dụng được các nội dung đã học vào luyện tập các tình huống cụ thể.

	15
	Bài 10. Kĩ thuật sử dụng lựu đạn 
	5

Tiết: 

10,11,12

13,14
	-
Nêu được tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng;

- Thực hành được động tác đứng, quỳ, nằm ném lựu đạn.

	16
	Kiểm tra cuối học kỳ 2
	1

Tiết: 

35
	- Đáp ứng yêu cầu thực hành cần đạt của bài  10 (Thực hành được động tác đứng, quỳ, nằm ném lựu đạn.)


2. Chuyên đề lựa chọn (đối với môn học có chuyên đề học tập lựa chọn): Không
3. Chuyên đề nâng cao (đối với môn chuyên): Không
4. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa học kỳ 1
	45 phút
	Dự kiến từ ngày 02/11/2026-04/11/2026;
	- Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh; 

- Phòng chống tệ nạn xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế; 

- Một số vấn đề về vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường
	Viết trên giấy

(70% tự luận, 

30% trắc nghiệm)

	Cuối học kỳ 1
	45 phút
	Dự kiến từ ngày 28/12/2026- 30/12/2026;
	- Nêu được tính năng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động và nguyên tắc tháo, lắp súng tiểu liên AK.
	Thực hành

	Giữa học kỳ 2
	45 phút
	Dự kiến từ ngày 22/3/2027 - 24/3/2027;
	- Thực hành được các động tác kĩ thuật phù hợp với các loại địa hình, địa vật trong các tình huống diễn ra. 

- Thực hành được hành động của chiến sĩ nhìn, nghe, phát hiện địch chỉ mục tiêu, truyền tin liên lạc, báo cáo. Vận dụng được các nội dung đã học vào luyện tập các tình huống cụ thể.
	Thực hành

	Cuối học kỳ 2
	45 phút
	Dự kiến từ ngày 03/5/2027 - 05/5/2027.
	- Đáp ứng yêu cầu thực hành cần đạt của bài 10 (Thực hành được động tác đứng, quỳ, nằm ném lựu đạn.)
	Thực hành


(1) Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá.

(2) Tuần thứ, tháng, năm thực hiện bài kiểm tra, đánh giá.

(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chương trình).

(4) Hình thức bài kiểm tra, đánh giá: viết (trên giấy hoặc trên máy tính); bài thực hành; dự án học tập.

3. Khối 12
I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 09; Số học sinh: ...................; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):………………………………..........
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 02; Trình độ đào tạo: Cao đẳng:Không. Đại học: 02; Trên đại học: Không.

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 02; Khá: Không; Đạt: Không; Chưa đạt: Không 

3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	TT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thực hành
	Ghi chú

	1
	- Tivi (máy chiếu)
	1
	Bài 6. Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK
	

	
	- Súng tiểu liên AK
	8 
	
	

	
	- Bia số 4
	4 
	
	

	
	- Bệ ngắm
	4
	
	

	
	- Đồng tiền di động, kính kiểm tra ngắm
	4
	
	

	
	- Tranh  kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1
	
	

	
	- Máy bắn tập: MBT03
	1
	
	

	
	- Giấy a4, bút chì, thước kẻ…
	4
	
	

	2
	- Bản đồ địa hình quân sự (nếu có)
	1
	Bài 7. Tìm và giữ phương hướng
	

	
	- La bàn(nếu có)
	4
	
	

	
	- Đồng hồ đeo tay có kim giờ và kim phút
	4
	
	

	
	- Cờ chỉ huy chiến thuật, còi
	1
	
	

	3
	- Cờ chỉ huy chiến thuật, còi
	1
	Bài 8. Vận dụng các tư thế, động tác cơ bản khi vận động trong chiến đấu
	

	
	- Súng tiểu liên AK
	8
	
	

	
	- Bia số 4, 6
	4
	
	

	4
	- Súng tiểu liên AK 
	8
	Bài 9. Chạy vũ trang
	

	
	- Túi đựng hộp tiếp đạn
	8
	
	

	
	- Cờ phát lệnh xuất phát, đồng hồ bấm giây, dây đích..
	1
	
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng học
	09
	Sử dụng để dạy-học nội dung lý thuyết
	

	2
	Bãi tập, nhà đa năng
	02
	Sử dụng để dạy-học nội dung thực hành
	


II. Kế hoạch dạy học
 

1. Phân phối chương trình

	TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	1
	Bài 1: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau năm 1975
	3

Tiết: 

1,2,3
	- Nêu được giá trị lịch sử và nghệ thuật quân sự Việt Nam trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc của Tổ quốc và đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới;

- Tích cực, chủ động rèn luyện và thực hiện ý thức trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

	2
	Bài 2: Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam
	3

Tiết: 

4,5,6
	- Nêu được chức năng, nhiệm vụ của một số tổ chức trong Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam;

- Nhận biết được cấp bậc quân hàm, quân hiệu, phù hiệu, trang phục các quân, binh chủng của Quân đội nhân dân Việt Nam và các lực lượng chuyên môn của Công an nhân dân Việt Nam.

	3
	Bài 3: Công tác tuyển sinh, đào tạo trong các trường Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam
	2

Tiết: 

7,8
	- Nêu được hệ thống nhà trường trong Quân đội, Công an và tuyển sinh vào các trường quân đội, công an; định hướng được nghề nghiệp quân sự, công an;

- Tìm hiểu được các lĩnh vực nghề nghiệp theo nhóm ngành; định hướng học tập, nghiên cứu để theo học các ngành, nghề trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

	4
	Kiểm tra giữa học kỳ 1 
	1

Tiết: 

9
	- Đáp ứng yêu cầu cần đạt của bài 1,2,3 (Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau năm 1975; Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam; Công tác tuyển sinh, đào tạo trong các trường Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam).
- Theo ma trận và bảng đặc tả đề kiểm tra giữa học kỳ 1.

	5
	Bài 3: Công tác tuyển sinh, đào tạo trong các trường Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam (tiếp theo)
	1

Tiết: 

10
	- Nêu được hệ thống nhà trường trong Quân đội, Công an và tuyển sinh vào các trường quân đội, công an; định hướng được nghề nghiệp quân sự, công an;

- Tìm hiểu được các lĩnh vực nghề nghiệp theo nhóm ngành; định hướng học tập, nghiên cứu để theo học các ngành, nghề trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

	6
	Bài 6: Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK
	7

Tiết: 

11-17
	- Nêu được một số nội dung cơ bản về lí thuyết bắn và động tác, kĩ thuật bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK;

- Biết thực hành bắn trúng mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK. 

	7
	Kiểm tra cuối học kỳ 1
	1

Tiết: 

18
	- Thực hành được động tác bắn súng tiểu liên AK

- Thực hành bắn trúng mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK.

	8
	Bài 4: Một số hiểu biết về chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam
	2

Tiết: 

19,20
	- Nêu được một số nội dung cơ bản về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ đối với cách mạng Việt Nam;

- Biết cách phòng, chống âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch tại địa phương, trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là thông tin trên các trang mạng xã hội.

	9
	Bài 5: Truyền thống và nghệ thuật đánh giặc giữ nước của địa phương
	4

Tiết: 

21-24
	- Nêu được một số nét chính về truyền thống và nghệ thuật quân sự của lực lượng vũ trang địa phương, phát huy truyền thống cha ông, tự giác tu dưỡng, rèn luyện xứng đáng với truyền thống quê hương;

- Chủ động thực hiện được trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng, bảo vệ, gìn giữ phát huy truyền thống quê hương.

	10
	Bài 7: Tìm và giữ phương hướng
	2

Tiết:

 25,26
	- Nêu được kĩ thuật, phương pháp tìm và giữ phương hướng trong hoạt động cá nhân;

- Biết tìm và giữ phương hướng của cá nhân trong các điều kiện khác nhau.

	11
	Kiểm tra giữa học kỳ 2
	1

Tiết: 

27
	- Đáp ứng yêu cầu cần đạt của bài 4, 5, 7 (Một số hiểu biết về chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Truyền thống và nghệ thuật đánh giặc giữ nước của địa phương; Tìm và giữ phương hướng)
- Theo ma trận và bảng đặc tả đề kiểm tra cuối học kỳ 1.

	12
	Bài 8: Vận dụng các tư thế, động tác cơ bản khi vận động trong chiến đấu
	3

Tiết: 

28,29,30
	- Nêu được ý nghĩa, yêu cầu, các nguyên tắc vận động vào gần địch trên một số loại địa hình làm cơ sở học kĩ thuật, chiến thuật cá nhân và vận dụng trong chiến đấu;

- Biết vận dụng được các nội dung đã học để vận dụng trong các tình huống, địa hình khác nhau, nhằm tiêu diệt địch, hoàn thành nhiệm vụ.

	13
	Bài 9: Chạy vũ trang
	4

Tiết: 

31-34
	- Nêu được kĩ thuật mang, vác trang bị, kĩ thuật thở, vận động trong quá trình chạy vũ trang;
- Thực hiện được động tác chạy vũ trang và vận dụng được kĩ thuật chạy vũ trang trong thực hành kĩ, chiến thuật cá nhân và vận động trong chiến đấu.

	14
	Kiểm tra cuối học kỳ 2
	1

Tiết: 

35
	- Đáp ứng yêu cầu thực hành cần đạt của bài 8 (Vận dụng các tư thế, động tác cơ bản khi vận động trong chiến đấu)


2. Chuyên đề lựa chọn (đối với môn học có chuyên đề học tập lựa chọn): Không
3. Chuyên đề nâng cao (đối với môn chuyên): Không
4. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa học kỳ 1
	45 phút
	Dự kiến từ ngày 02/11/2026-04/11/2026;
	- Đáp ứng yêu cầu cần đạt của bài 1,2,3 (Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau năm 1975; Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam; Công tác tuyển sinh, đào tạo trong các trường Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam).
- Theo ma trận và bảng đặc tả đề kiểm tra giữa học kỳ 1.
	Viết trên giấy

(70% tự luận, 

30% trắc nghiệm)

	Cuối học kỳ 1
	45 phút
	Dự kiến từ ngày 28/12/2026- 30/12/2026;
	- Thực hành được động tác bắn súng tiểu liên AK

- Thực hành bắn trúng mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK.
	Thực hành

	Giữa học kỳ 2
	45 phút
	Dự kiến từ ngày 22/3/2027 - 24/3/2027;
	- Đáp ứng yêu cầu cần đạt của bài 4, 5, 7 (Một số hiểu biết về chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Truyền thống và nghệ thuật đánh giặc giữ nước của địa phương; Tìm và giữ phương hướng)
- Theo ma trận và bảng đặc tả đề kiểm tra giữa học kỳ 2.


	Viết trên giấy

(70% tự luận, 

30% trắc nghiệm)

	Cuối học kỳ 2
	45 phút
	Dự kiến từ ngày 03/5/2027 - 05/5/2027.
	- Đáp ứng yêu cầu thực hành cần đạt của bài 8 (Vận dụng các tư thế, động tác cơ bản khi vận động trong chiến đấu)
	Thực hành


XIV. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGIỆM HƯỚNG NGHIỆP

1. Khối 10

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 10; Số học sinh: 346; 
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: ……; Trình độ đào tạo: Đại học:……; Trên đại học: …...
Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: ….; Khá: …….; 
3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	TT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Máy chiếu, ti vi
	10
	Trình chiếu bài giảng, các video, ....
	

	2
	Loa đài, míc
	10
	Tổ chức các hoạt động tập trung, hoạt động ngoài trời, dã ngoại.
	

	3
	Tranh ảnh
	10
	Trưng bày sử dụng trong các tiết dạy
	

	4
	Phiếu học tập
	35
	Sử dụng trong các tiết dạy
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng học bộ môn
	10
	Tổ chức các buổi hoạt động giáo dục theo chủ đề
	

	2
	Sân trường
	01
	Tổ chức các buổi hoạt động giáo dục theo chủ đề
	


II. Kế hoạch dạy học:

1. Phân phối chương trình: Cả năm: 105 tiết. Học kì I: 54 tiết, học kì II: 51 tiết.

HỌC KÌ I

	TT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	1
	Chủ đề 1: Phát huy truyền thống của nhà trường
	12
	- Thực hiện tốt nội quy, quy định của trường, lớp, của cộng đồng

- Lập và thực hiện được kế hoạch giáo dục truyền thống của nhà trường.

- Biết cách thu hút các bạn vào hoạt động chung

- Đánh giá được ý nghĩa của hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường.

-Trao đổi về cách thu hút các bạn vào hoạt động chung.

	2
	Chủ đề 2: Khám phá bản thân. 


	6
	- Chỉ ra được những đặc điểm tính cách, quan điểm sống của bản thân và biết các phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu.

- Xác định những đặc điểm tính cách của bản thân.

- Rèn luyện kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu cảu bản thân.

- Nhận diện được khả năng điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực của bản thân.

- Biết điều chỉnh tư duy của bản thân theo hướng tích cực

	3
	Chủ đề 3: Rèn luyện bản thân. 


	15
	- Có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao và hỗ trợ những người cùng tham gia.

- Thể hiện được sự tự chủ, lòng tự trọng ý chí vượt khó để đạt được mục tiêu đề ra.

- Hình thành tư duy phản biện khi đánh giá sự vật hiện tượng.

- Biết vượt qua được những khó khăn của bản thân

- Sẵn sàng hỗ trợ các bạn khi thực hiện nhiệm vụ

- Xây dựng được kế hoạch tài chính cá nhân một cách hợp lý.

	4
	Chủ đề 8: Bảo vệ môi trường tự nhiên 

(dùng 8 tiết để cho học sinh trải nghiệm trồng cây quanh sân trường góp phần bảo vệ môn trường tự nhiên)
	9
	- Phân tích đánh giá được thực trạng môi trường tự nhiên tại địa phương; tác động của con người đến môi trường tự nhiên.

- Thuyết trình được với các đối tượng khác nhau về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường địa phương.

- Đề xuất được các giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên và tham giá thực hiện các giải pháp đã đề xuất.



	5
	Chủ đề 5: Trách nhiệm với gia đình
	9
	- Thực hiện được trách nhiệm của bản thân với bố mẹ, người thân.

- Thể hiện được trách nhiệm đối với các hoạt động lao động trong gia đình.

- Đề xuất các biện pháp phát triển kinh tế và góp phần phát triển kinh tết cho gia đình.

	6
	Chủ đề 6: Tham gia xây dựng cộng đồng
	Tổng    6 tiết

(HKI 3 tiết)
	- Thực hiện được các biện pháp mở rộng quan hệ và thu hút cộng đồng vào các hoạt động xã hội.

- Lập và thực hiện được kế hoạch tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi công cộng.

- Tham gia một số hoạt động cộng đồng phù hợp

với chủ đề của Đoàn thanh niên và đánh

giá được kết quả.


HỌC KÌ II

	TT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	1
	Chủ đề 6: Tham gia xây dựng cộng đồng
	Tổng    6 tiết

(HKII 3 tiết)
	- Thực hiện được các biện pháp mở rộng quan hệ và thu hút cộng đồng vào các hoạt động xã hội.

- Lập và thực hiện được kế hoạch tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi công cộng.

- Tham gia một số hoạt động cộng đồng phù hợp

với chủ đề của Đoàn thanh niên và đánh

giá được kết quả.

	2
	Chủ đề 7: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
	6
	- Nhận xét đánh giá được các hành vi, việc làm của tổ chức cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.

- Xây dựng và thực hiện được kế hoạch tuyên truyền, kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

- Tham gia các hoạt động bảo tồn cảnh quan thiên nhiên do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường hoặc địa phương tổ chức.

	3
	Chủ đề 4: Chủ động, tự tin trong học tập và giao tiếp
	9
	- Thể hiện được sự chủ động của bản thân trong các môi trường học tập giao tiếp khác nhau.

- Thể hiện sự tự tin trong các tình huống giao tiếp, ứng xử và biết các thể hiện thân thiện với bạn bè thầy cô.

- Ứng xử phù hợp trong các tình huống giao tiếp khác nhau trong gia đình.

- Thể hiện được cách ứng xử chủ động, tự tin, thân thiện, phù hợp trong giao tiếp ở ngoài xã hội.



	4
	Chủ đề 9: Tìm hiểu nghề nghiệp
	12
	- Xác định được những hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của địa phương và nêu được thông tin, yêu cầu cơ bản về các nhóm nghề này.

- Biết cách tìm hiểu thông tin về nhóm nghề mình quan tâm, yêu cầu về năng lực, phẩm chất theo nhóm nghề.

- Tìm hiểu được những điều kiện đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong từng lĩnh vực nghề nghiệp.

- Phân tích được phẩm chất và năng lực cần có của người lao động thông qua trải nghiệm một nghề cụ thể và yêu cầu của tuyển dụng.
- Trình bày được 1 số điều kiện đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong từng lĩnh vực nghề nghiệp

	5
	Chủ đề 10: Hiểu bản thân để chọn nghề nghiệp phù hợp

( dùng 12 tiết để cho học sinh đi trải nghiệm tại đại học để học sinh hiểu hơn về bản thân mình để chọn nghề phù hợp)
	12
	- Đánh giá được sự phù hợp của bản thân với nhóm nghề định lựa chọn.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp.

- Lựa chọn được cách rèn luyện phù hợp về phẩm chất và năng lực cần thiết cho nhóm nghề định lựa chọn.



	6
	Chủ đề 11: Lập kế hoạch học tập, rèn luyện theo định hướng nghề nghiệp
	9
	- Trình bày được một số thông tin cơ bản về hệ thống trường đào tạo liên quan đến nghề định lựa chọn.

- Tham vấn ý kiến thầy cô, gia đình, bạn bè về dự định lựa chọn nghề và định hướng học tập của bản thân.

- Biết cách xin ý kiến tham vấn của thầy cô, gia đình, bạn bè về dự định lựa chọn nghề và định hướng học tập của bản thân.

- Xây dựng được kế hoạch học tập, rèn luyện theo nghề/ nhóm nghề lựa chọn


2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ:
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	Giữa Học kì 1
	45 phút
	Tuần 9
	- Theo ma trận kiểm tra, đánh giá giữa kì I.
	Viết trên giấy.

	Cuối Học kì 1
	45 phút
	Tuần 18
	- Theo ma trận kiểm tra, đánh giá cuối kì I.
	Viết trên giấy.

	Giữa Học kì 2
	45 phút
	Tuần 9
	- Theo ma trận kiểm tra, đánh giá giữa kì II.
	Viết trên giấy.

	Cuối Học kì 2
	45 phút
	Tuần 17
	- Theo ma trận kiểm tra, đánh giá cuối kì II.
	Viết trên giấy.


2. Khối 11

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: HĐTN VÀ HN, LỚP 11.
I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 10; Số học sinh: 334; 

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: …; Trình độ đào tạo: Đại học: …; Trên đại học: ….

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: ….; Khá: …..; 
3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	TT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Máy chiếu, ti vi
	10
	Trình chiếu bài giảng, các video, ....
	

	2
	Loa đài, míc
	10
	Tổ chức các hoạt động tập trung, hoạt động ngoài trời, dã ngoại.
	

	3
	Tranh ảnh
	10
	Trưng bày sử dụng trong các tiết dạy
	

	4
	Phiếu học tập
	35
	Sử dụng trong các tiết dạy
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng học bộ môn
	10
	Tổ chức các buổi hoạt động giáo dục theo chủ đề
	

	2
	Sân trường
	01
	Tổ chức các buổi hoạt động giáo dục theo chủ đề; hoạt động ngoài trời
	


II. Kế hoạch dạy học:

1. Phân phối chương trình: Cả năm: 105 tiết. Học kì I: 54 tiết, học kì II: 51 tiết.

HỌC KÌ I

	TT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	1
	Chủ đề 1: Xây dựng và phát triển nhà trường
	9
	- Biết cách phát triển mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè

- Làm chủ và kiểm soát  được các mối quan hệ với bạn bè ở trường cũng như qua mạng xã hội.

- Hợp tác được với bạn để cùng xây dựng và thực hiện các hoạt động xây dựng và phát triển nhà trường

- Đánh giá được hiệu quả của hoạt động phát huy truyền thống nhà trường.

- Thực hiện các hoạt động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

	2
	Chủ đề 2: Khám phá bản thân
	12
	- Nhận diện được nét riêng và thể hiện được sự tự tin về đặc điểm riêng của bản thân.

- Phân tích được những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và biết điều chỉnh bản thân để thích ứng với sự thay đổi.

- Nhận diện được hứng thú, sở trường của bản thân và có kế hoạch phát triển sở trường liên quan đến định hướng nghề nghiệp trong tương lai.



	3
	Chủ đề 3: Rèn luyện bản thân
	18
	- Tuân thủ kỉ luật, quy định của nhóm, lớp tập thể trường, cộng đồng.

- Thể hiện được sự nỗ lực hoàn thiện bản thân; biết thu hút các bạn cùng phấn đấu hoàn thiện.

- Quản lí được cảm xúc của bản thân và ứng xử hợp lí trong các tình huống giao tiếp khác nhau

- Thực hiện được kế hoạch tài chính cá nhân một cách hợp lí

	4
	Chủ đề 6: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên

(dùng 8 tiết để cho học sinh trải nghiệm trồng cây quanh sân trường góp phần bảo tồn cảnh quan thiên nhiên)
	9
	- Nhận ra ý nghĩa của cảnh quan thiên nhiên đối với trạng thái cảm xúc của bản thân.

- Chủ động, tích cực thực hiện việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, quảng bá hình ảnh cảnh quan thiên nhiên và kêu gọi mọi người cùng thực hiện.

- Đánh giá được thực trạng bảo tồn danh lam thắng cảnh của cộng đồng dân cư tại địa phương

	5
	Chủ đề 5: Phát triển cộng đồng
	6
	- Tìm hiểu các biện pháp xây dựng và phát triển các mối quan hệ với mọi người trong cộng đồng; hành vi văn minh nơi công cộng và trách nhiệm của bản thân với cộng đồng.

- Tìm hiểu các biện pháp quản lí việc thực hiện các hoạt động phát triền cộng đồng.
- Xây dựng và phát triển các mối quan hệ với mọi người trong cộng đồng.
- Thể hiện các hành vi văn minh nơi công cộng và trách nhiệm của bản thân với cộng đồng.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông trong cộng đồng về vấn đề văn hoá mạng xã hội


HỌC KÌ II

	TT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	1
	Chủ đề 4: Trách nhiệm với gia đình
	9
	- Thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc thường xuyên những người thân trong gia đình.

- Biết cách hóa giải những mâu thuẫn, xung đột xảy ra trong gia đình.

- Thể hiện sự tự giác và trách nhiệm tham gia các hoạt động lao động khác nhau trong gia đình.

- Lập được kế hoạch chi tiêu phù hợp với thu nhập trong gia đình và thực hiện được mục tiêu tiết kiệm tài chính trong gia đình.

	2
	Chủ đề 7: Bảo vệ môi trường
	9
	- Nghiên cứu, khảo sát thực trạng môi trường tự nhiên ở địa phương, tác động của sự phát triển sản xuất, kinh doanh đến môi trường và báo cáo kết quả khảo sát.

- Đưa ra được các kiến nghị về bảo vệ môi trường từ số liệu khảo sát.

- Tuyên truyền đến người dân địa phương các biện pháp bảo vệ tài nguyên.



	3
	Chủ đề 8: Các nhóm nghề cơ bản và yêu cầu của thị trường lao động

( dùng 12 tiết để cho học sinh đi trải nghiệm tại đại học để học sinh nắm được Các nhóm nghề cơ bản và yêu cầu của thị trường lao động )
	12
	- Phân loại các nhóm nghề cơ bản; chỉ ra đặc trưng, yêu cầu của từng nhóm nghề.

- Sưu tầm được tài liệu về xu hướng phát triển nghề trong xã hội và thị trường lao động.

- Phân tích được yêu cầu của nhà tuyển dụng về phẩm chất và năng lực của người lao động.

- Giải thích được ý nghĩa của việc đảm bảo an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp của người lao động



	4
	Chủ đề 9: Rèn luyện phẩm chất, năng lực phù hợp với nhóm nghề lựa chọn
	12
	- Đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân đối với từng nhóm nghề và chỉ ra được phẩm chất và năng lực của bản thân phù hợp

- Đánh giá được khó khăn, thuận lợi trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện theo nhóm nghề lựa chọn

- Đề xuất được giải pháp học tập, rèn luyện theo định hướng nghề nghiệp

	5
	Chủ đề 10: Xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập theo định hướng ngành, nghề lựa chọn
	9
	- Trình bày được các thông tin cơ bản về các trường trung cấp, cao đẳng, đại học liên quan đến nhóm nghề/nghề mà bản thân định lựa chọn

- Tham vấn được ý kiến của thầy cô, gia đình, bạn bè về dự kiến ngành, nghề lựa chọn

- Xác định được những trường đào tạo nghề liên quan đến việc học tập hướng nghiệp của bản thân

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập theo định hướng ngành, nghề lựa chọn


2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ:
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	Giữa Học kì 1
	45 phút
	Tuần 9
	- Theo ma trận kiểm tra, đánh giá giữa kì I.
	Viết trên giấy.

	Cuối Học kì 1
	45 phút
	Tuần 18
	- Theo ma trận kiểm tra, đánh giá cuối kì I.
	Viết trên giấy.

	Giữa Học kì 2
	45 phút
	Tuần 9
	- Theo ma trận kiểm tra, đánh giá giữa kì II.
	Viết trên giấy.

	Cuối Học kì 2
	45 phút
	Tuần 17
	- Theo ma trận kiểm tra, đánh giá cuối kì II.
	Viết trên giấy.


3. Khối 12
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: HĐTN VÀ HN, LỚP 12.
I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 09; Số học sinh: 301; 

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: ….; Trình độ đào tạo: Đại học: …; Trên đại học: ….

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt:…; Khá: …..; 
3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	TT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Máy chiếu, ti vi
	9
	Trình chiếu bài giảng, các video, ....
	

	2
	Loa đài, míc
	9
	Tổ chức các hoạt động tập trung, hoạt động ngoài trời, dã ngoại.
	

	3
	Tranh ảnh
	9
	Trưng bày sử dụng trong các tiết dạy
	

	4
	Phiếu học tập
	35
	Sử dụng trong các tiết dạy
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng học bộ môn
	9
	Tổ chức các buổi hoạt động giáo dục theo chủ đề
	

	2
	Sân trường
	01
	Tổ chức các buổi hoạt động giáo dục theo chủ đề
	


II. Kế hoạch dạy học:

1. Phân phối chương trình: Cả năm: 105 tiết. Học kì I: 54 tiết, học kì II: 51 tiết.

HỌC KÌ I

	TT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	1
	Chủ đề 1. Phát triển các mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và các bạn.
	9
	-Nuôi dưỡng giữ gìn và mở rộng được các mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè. 
-Thể hiện được lập trường, quan điểm phù hợp khi phân tích dư luận xã hội về quan hệ bạn bè trên mạng xã hội. 
-Hợp tác được với mọi người trong hoạt động và biết giải quyết mâu thuẫn trong các mối quan hệ bạn bè.

-Đánh giá được ý nghĩa của hoạt động phát triển các mối quan hệ và xây dựng truyền thống nhà trường đối với cá nhân và tập thể.  
- Thực hiện các hoạt động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

	2
	Chủ đề 2.Tôi trưởng thành
	12
	- Nhận diện được sự trưởng thành của bản thân. 
- Nhận diện được phẩm chất ý chí và sự đam mê của bản thân. 
- Nhận diện được khả năng tư duy độc lập và khả năng thích ứng với sự thay đổi của bản

thân.

	3
	Chủ đề 3. Hoàn thiện bản thân
	15
	- Thể hiện được tinh thần trách nhiệm, sự trung thực, tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật trong đời sống. 
- Thực hiện được công việc theo kế hoạch, tuân thủ theo thời gian và thực hiện cam kết đề ra. 
- Điều chỉnh được cảm xúc của bản thân và ứng xử hợp lí trong những tình huống giao tiếp khác nhau. 
- Lập và thực hiện được kế hoạch phát triển tài chính cho bản thân trong điều kiện phù hợp.

	4
	Chủ đề 7. Bảo vệ thế giới tự nhiên

(dùng 8 tiết để cho học sinh trải nghiệm trồng cây quanh sân trường góp phần bảo vệ thế giới tự nhiên)
	9
	- Lập và thực hiện được kế hoạch khảo sát thực trạng thế giới động, thực vật và bảo vệ thế giới động, thực vật ở địa phương. 
- Thực hiện và tuyên truyền được đến người thân, cộng đồng các biện pháp bảo vệ thế giới động, thực vật. -Nhận xét, đánh giá hành vi, việc làm của cá nhân, tổ chức trong việc bảo tồn thế giới.

	5
	Chủ đề 5: Xây dựng cộng đồng
	9
	- Tìm hiểu được sự chủ động và tự tin trong thiết lập các mối quan hệ xã hội, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ cộng đồng.  
- Thực hiện được các hoạt động giáo dục tinh thần đoàn kết dân tộc, hoà bình, hữu nghị. 
- Thể hiện được sự hứng thú, ham hiểu biết khi khám phá các nền văn hoá khác nhau; thể hiện được thái độ tôn trọng sự khác biệt giữa các nền văn hoá. 
- Xây dựng và triển khai được dự án hoạt động tình nguyện nhân đạo và quản lý dự án hiệu quả. 
- Đánh giá được ý nghĩa của hoạt động xã hội.


HỌC KÌ II

	TT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	1
	Chủ đề 6. Chung tay gìn giữ, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
	6
	- Tìm hiểu được sự chủ động và tự tin trong thiết lập các mối quan hệ xã hội, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ cộng đồng.  
- Thực hiện được các hoạt động giáo dục tinh thần đoàn kết dân tộc, hoà bình, hữu nghị. 
- Thể hiện được sự hứng thú, ham hiểu biết khi khám phá các nền văn hoá khác nhau; thể hiện được thái độ tôn trọng sự khác biệt giữa các nền văn hoá. 
- Xây dựng và triển khai được dự án hoạt động tình nguyện nhân đạo và quản lý dự án hiệu quả. 
- Đánh giá được ý nghĩa của hoạt động xã hội. 

	2
	Chủ đề 4. Trách nhiệm với gia đình
	9
	- Thể hiện được sự chăm sóc chu đáo đến các thành viên trong gia đình. 
- Thể hiện sự chủ động tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh trong gia đình. 
- Thực hiện được vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc tổ chức cuộc sống gia đình và thấy được giá trị gia đình đối với cá nhân và xã hội.  
- Phân tích được chi phí sinh hoạt trong gia đình có thể bị ảnh hưởng bởi thu nhập thực tế, quyết định chi tiêu và lối sống.

	3
	Chủ đề 8. Nghề nghiệp và những yêu cầu với người lao động trong xã hội hiện đại

( dùng 12 tiết để cho học sinh đi trải nghiệm tại đại học để học sinh nắm Nghề nghiệp và những yêu cầu đại với người lao động trong xã hội hiện đại )
	12
	- Trình bày được xu hướng phát triển nghề nghiệp trong xã hội hiện đại. 
- Chỉ ra được những phẩm chất và năng lực cần có của người lao động trong xã hội hiện đại. 
- Tìm hiểu tính chuyên nghiệp trong công việc, đảm bảo yêu cầu về an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp. 
- Phân tích được những thông tin cơ bản về thị trường lao động, nhu cầu sử dụng của về thị trường lao động.

	4
	Chủ đề 9. Rèn luyện phẩm chất, năng lực phù hợp với định hướng nghề nghiệp
	9
	- Đánh giá được sự phù hợp của nghề với khả năng và sở thích của bản thân. 
- Xác định những phẩm chất năng lực, hứng thú, sở trường của bản thân phù hợp với ngành, nghề lựa chọn. 
- Rèn luyên được 1 số phẩm chất và năng lực phù hợp với nghề lựa chọn và có thể chuyển đổi nghề khi cần thiết. 
- Tự tin về bản thân, tự tin với định hướng nghề nghiệp của mình.

	5
	Chủ đề 10. Quyết định lựa chọn nghề phù hợp và chuẩn bị tâm lý thích ứng với môi trường mới
	15
	- Phân tích và xử lí được các thông tin nghề nghiệp, thông tin về các cơ sở đào tạo và giáo dục nghề nghiệp. -Tham khảo được ý kiến của gia đình, thầy cô, chuyên gia làm cơ sở cho việc chọn hướng học tập nghề

nghiệp.

- Đưa ra được các quyết định lựa chọn nghề, nhóm nghề hoặc lựa chọn được ngành học, trường học và chuận bị tâm lí thích ứng với môi trường làm việc hoặc học tập tương lai. 
- Có tâm thế sẵn sàng bước vào thế giới nghề nghiệp, sẵn sàng tham gia và hoà nhập với lực lượng lao động xã hội. 
-Thể hiện được bản lĩnh của bản thân trong việc thực hiện



2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ:
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	Giữa Học kì 1
	45 phút
	Tuần 9
	- Theo ma trận kiểm tra, đánh giá giữa kì I.
	Viết trên giấy.

	Cuối Học kì 1
	45 phút
	Tuần 18
	- Theo ma trận kiểm tra, đánh giá cuối kì I.
	Viết trên giấy.

	Giữa Học kì 2
	45 phút
	Tuần 9
	- Theo ma trận kiểm tra, đánh giá giữa kì II.
	Viết trên giấy.

	Cuối Học kì 2
	45 phút
	Tuần 17
	- Theo ma trận kiểm tra, đánh giá cuối kì II.
	Viết trên giấy.


XV. MÔN TIẾNG NHẬT

1. Khối 10

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 02;  Số học sinh: 83 ;  Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 0

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 01;  Trình độ đào tạo:  Đại học: 01; Cộng sự người Nhật: 01

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên : Tốt: 01 ; 
3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Sách giáo khoa
	01
	
	Bộ Giáo dục - Đào tạo

	2
	Laptop
	01
	
	Của giáo viên

	3
	Tranh, hình ảnh, PPT, trang phục, dụng cụ…..
	đa dạng
	Các bài thuyết trình theo chủ đề

Các bài luyện nghe

Các bài giảng, hoạt động giới thiệu văn hoá
	Của giáo viên

(Cũng có thể mượn từ quỹ JapanFoundation)


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng học 
	02
	Giờ học 
	Theo TKB

	2
	Sân trường
	01
	Các tiết dạy văn hoá
	Thỉnh thoảng

	3
	Phòng họp (nhỏ)
	01
	Các tiết dạy văn hoá, luyện nói
	Thỉnh thoảng


II. Kế hoạch dạy học 

1. Phân phối chương trình

	TT
	Chủ đề/ bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	Học kì I

	1
	挨拶  Chào hỏi
	02
	- Biết chào hỏi lần đầu gặp người khác và giới thiệu bản thân

- Biết chào hỏi trong ngày

- Biết các dùng câu chào trong lớp học

おはようございます / おはよう - こんにちは - こんばんは
おやすみなさい - さようなら、じゃあまた、バイバイ
きりつ - れい - ちゃくせき、はじめましょう
先生、すみません。しつれいします。/  はい,どうぞ。
はじめまして。…です。どうぞ、よろしく(おねがいします)

「さん」

	2
	ひらがな Hiragana


	12
	- Đọc và viết được bảng chữ Hiragana

- Nhớ và sử dụng được từ vựng, số đếm liên quan

「あ」行 から「ん」行まで
「あ」行 から「ん」行まで  の言葉
  数字

	3
	Ôn tậpまとめ - 振り返る
	01
	- Ôn tập, đánh giá những nội dung học sinh đã được họcまとめ
 Bảng chữ Hiragana;  Mẫu câu chào; Số đếm

	4
	Biến âm  はく
	02
	- Biết cách đọc và nhận dạng những chữ liên quan đến Hiragana 

(biến âm) 「 が   ざ　だ　ば　ぱ」
- Dạy và luyện cách mời khi ăn uống (trước và sau khi ăn)

	5
	「ん「っ」

	02
	- Biết cách đọc và nhận dạng những chữ liên quan đến Hiragana 

「ん」và 「っ」
- Dạy và luyện cách chào hỏi khi ra khỏi nhà và khi về nhà

	6
	長音 Âm dài
	02
	- Biết cách đọc và nhận dạng những chữ liên quan đến Hiragana

- Dạy và luyện cách chào hỏi khi vào văn phòng

- Dạy và luyện từ mới về các thành viên trong gia đình

	7
	Ôn tập; 
Kiểm tra Giữa kì HK I
	03
	- Ôn tập về Phát âm (biến âm, âm dài, âm んっ)

- Ôn tập về từ vựng, bảng chữ cái
- Ôn tập mẫu câu chào
Kiểm tra Giữa kì HK I (Bảng chữ Hiragana và Quy tắc phát âm)

	8
	Âm ghép

ようおん
	04
	- Biết cách đọc và nhận dạng những chữ liên quan đến Hiragana 

(きゃ đến hàngりょ)

- Dạy và luyện cách chào hỏi khi đến thăm nhà người khác, khi vào văn phòng

- Số đếm từ 1 đến 100 ( Hiragana )

	9
	カタカナKatakana
	10
	- Đọc và viết được bảng chữ Katakana

- Nhớ và sử dụng được từ vựng

-「ア」行 から「ン」行まで
-「ア」行 から「ン」行まで  の言葉

	10
	Phát âm
	04
	- Biết cách đọc và nhận dạng những chữ liên quan đến Katakana
 (Âm dài, âm ngắt, biến âm, âm ghép, âm đặc biệt trong Katakana)

- Nhớ và sử dụng được từ vựng liên quan

	11
	すきThích
	03
	- Biêt cách nói về những thứ mình/người khác thích và không thích 

「Sは Nが すきです。」「Sは Nが すきではありません。」
「Nがすきですか。」「なにがすきですか。」
「だれがすきですか。」
Nも…

	12
	Giới thiệu bản thân自己紹介
	03
	- Dạy và luyện mẫu câu giới thiệu tên, quốc tịch, nghề nghiệp

「S  はNです。 / ではありません。/  ですか。」
（はい・いいえ）
- Hội thoại

	13
	Số tuổi, số người

年齢 - 人数
	03
	- Ôn tập số đếm từ 1 đến 100;  Dạy và luyện cách nói tuổi 
- Dạy và luyện cách đếm số người

-  年齢: 「…さいです」「…なんさいですか/ おいくつですか」
-  人数：「…にんです」「…　なんにんですか」
- Hội thoại

	14
	Ôn tập

Kiểm tra Cuối kì HK I )
	03
	- Ôn tập về Phát âm Katakana
- Ôn tập về từ vựng, bảng chữ cái

Kiểm tra Cuối kì HK I 

(Bảng chữ Hiragana, Katakana và Quy tắc phát âm)

	Học kì II

	15
	Ôn tập
	01
	Ôn tập các mẫu câu すき,  自己紹介,  年齢  –  人数

	16
	Kanji
	02
	- Biết cách viết và đọc những chữ Hán cơ bản

 一、二、三、四、五
 六、七、八、九、十

	17
	時間  Thời gian
	04
	- Biết cách nói về thời gian

- Có thể nói thời gian thức dạy và đi ngủ 

「なんじですか。」「…じです。」「…じですか。」
「はい、…じです。/ いいえ、…じではありません」
「なんぷんですか。」「…ふん／ぷんです。」
「なんじに おきますか。」「なんじに ねますか。」
「ーじに おきます。」「ーじに ねます。」
- Hội thoại 

「…さんは。」「えっ、…ですか」「じゃあ」

	18
	Kanji
	02
	- Biết cách viết và đọc những chữ Hán cơ bản

 人、木、月、山、川
 本、日、何、父、母

	19
	しょうかい Giới thiệu
	03
	- Biết cách giới thiệu đồ vật

「これはーです。」「N1とN2」
- Hội thoại 「ええと…」

	20
	Ôn tập
	02
	- Giải thích cách phát âm và chữ viết tiếng Nhật dựa theo mục “chữ viết” và ”phát âm”của phần まとめ4.

- Ôn tập Kanji đã học

	21
	私の 本 

Sách của tôi
	04
	- Kanji  TIÊN ｢先｣, SINH ｢生｣
- Biết cách nói về sự sở hữu đồ vật

「これ・それ・あれ　は　…です。」
「何ですか。」「どれですか。」
「Ｎ1　の　Ｎ2」
- Hội thoại

	22
	教室  Lớp học
	05
	- Kanji  THƯỢNG ｢上｣　HẠ ｢下｣
- Biết cách hỏi vị trí của người và động vật

- Biết cách miêu tả sự tồn tại của người động vật và đồ vật

「この・あの・その Ｎは　…です」,「どのＮ ですか」
「Ｓは N2に あります・います」
「Ｓは どこに ありますか・いますか。」
  ありません・いません
- Hội thoại:  ｢あれっ｣「かえりましょう」

	23
	Ôn tập

Kiểm tra Giữa kì HK II
	02
	- Ôn tập; Kiểm tra đánh giá những nội dung học sinh đã được học 

Cách nói giờ, phút, これ・それ・あれ, この・あの・その, 

あります・います

	24
	学 校 

Trường học
	06
	- Kanji  HÀNH ｢行｣　LAI ｢来｣
- Biết cách giới thiệu về trường học của mình 

「ここ・そこ・あそこ は…です」「どこですか。」
「Ｎncに Ｎ1が あります」「Ｎncに Ｎ1が います」
「Ｎncに 何が ありますか」「Ｎncに だれ / 何が いますか」
「何も ありません  /  いません｣ 「だれも いません」
｢Ｎへ  行きます｣「Ｎへ  きます」「Ｎへ  かえります」
「Vません」
- Hội thoại ｢あのう｣「では」

	25
	Ôn tập
	01
	- Ôn tập, đánh giá những nội dung học sinh đã được học
「まとめ」và 「ふりかえりましょう」P.40,41

	26
	かいもの
Mua sắm
	05
	- Kanji BÁCH 「百」 VIÊN「円」
- Biết cách gọi đồ ăn, đồ uống trong nhà hàng

- Biết cách hỏi giá cả đồ ăn, đồ uống, và khi thanh toán

 百、千、万    ( 円、ドンの 説明 )

 いくらですか。」「ぜんぶで　いくらですか」
「…　つ」
「Nを　ください」「 Nを  đơn vị đếm ください」
「N1を  đvị đếm 　と　N2を   đvị đếmください」
「Nを　V ます」( のみます・たべます )

	27
	ほしい もの
Đồ vật muốn có
	05
	- Kanji ĐẠI 「大」TIỂU　「小」
- Tính từ ( tính từ い)
「S  は　Aいです。」「Aくないです」
( ? )「Aい ですか」　 ( ? )「どんな　+ Nですか」
「Aい　+ Nです」「Aい　+ Nではありません」
( ? ) 「Aい　+ Nですか」「どんな　+ Nですか」
「Aい　+ Nです」「Aい　+ Nではありません」
( ? ) 「Aい　+ Nですか」「どんな　+ Nですか」

	28
	Ôn tập, củng cố và luyện tập các chủ đề đã học
	03
	- Ôn tập, đánh giá những nội dung học sinh đã được học

Từ vựng: Bài 9  → 12  ( Tiếng Nhật 6 ); Bài 1 →  5  ( Tiếng Nhật 7)

Văn phạm: Bài 9  → 12  ( Tiếng Nhật 6 ); Bài 1 →  5  ( Tiếng Nhật 7)

Ôn tập KANJI  (đã học)

	29
	Kiểm tra Cuối kì HK II
	02
	- Kiểm tra, ôn tập đánh giá những nội dung học sinh đã được học và tiến hành xếp loại

	30
	Văn hoá
	04
	- Sử dụng những mẫu văn phạm, từ vựng đã học tham gia trải nghiệm văn hoá Nhật Bản ( Thư pháp, Gian hàng mua sắm, Anime...)

	Tổng cộng
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     2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông): Không

     3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 8
	Thuộc bảng chữ Hiragana và vận dụng các quy tắc phát âm có thể đọc từ vựng
	- Viết (trên giấy)

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 17
	Thuộc bảng chữ Katakana và vận dụng các quy tắc phát âm có thể đọc từ vựng
	- Viết (trên giấy)

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 8
	Hiểu và vận dụng đượcこれ・それ・あれ, この・あの・その,  あります・います vào thực tế
	- Viết (trên giấy)

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 34
	Hiểu và vận dụng được Nへ行きます・ きます・ かえります;   Nを　V ます;   Aい vào thực tế
	- Viết (trên giấy)


2. Khối 11

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 01;  Số học sinh: 22 ;  Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 0

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 01;  Trình độ đào tạo: Đại học: 01;  Cộng sự người Nhật: 01

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên : Tốt: 01
3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Sách giáo khoa
	01
	
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	2
	Laptop
	01
	
	Của giáo viên

	3
	Tranh, hình ảnh, PPT, trang phục, dụng cụ…..
	đa dạng
	Các bài thuyết trình theo chủ đề

Các bài luyện nghe

Các bài giảng, hoạt động giới thiệu văn hoá
	Của giáo viên

(Cũng có thể mượn từ quỹ JapanFoundation)


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng học 
	01
	Giờ học 
	Theo TKB

	2
	Sân trường
	01
	Các tiết dạy văn hoá
	Thỉnh thoảng

	3
	Phòng họp (nhỏ)
	01
	Các tiết dạy văn hoá, luyện hội thoại
	Thỉnh thoảng


II. Kế hoạch dạy học 

Phân phối chương trình

	TT
	Chủ đề/ bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	1
	B6: ほしいもの
Đồ vật muốn có
	07
	- Tính từ (tính từ Na)

「S 　は　Aです。」 ;  「 Aではありません」
( ? ) 「A  ですか・ どんな +  Nですか・ どうですか」
「Aな + Nです」「Aな +  N  ではありません」
( ? ) 「どんな +  N  ですか」;「Aな +  N ですか」
「Nが　ほしいです」;「Aな の  が　ほしいです」
「…Vたいです」
「Nに は　…が　あります」「よ」「ね」
「　…。でも、…。」／「　…ですが、…。」
「…。そして、…。」／「…や…（など）」
- Hội thoại

	2
	漢字
Hán tự


	04
	- Kanji

「半」「時」「間」「毎」;「日」「月」「火」「水」
「木」「金」「土」「年」;「中」「外」「学」「校」

	3
	B7: 私の一日
Một ngày của tôi

	06
	- Biết nói về thời gian biểu của mình trong một ngày

動詞; 「それから」.  「Nを　Vます/ Vません/ Vますか」
「Nncで…」; 「何をVますか」; 「どこで …..  か」
「に」「ごろ」「…から　…まで」
- Hội thoại

	4
	B8: 私の一週間
 Một tuần của tôi
	04
	- Biết cách nói về thói quen sinh hoạt của mình

 月曜日から 日曜日まで の 言葉
…じかん/  どのぐらい/  …ぐらい
いつも/  ときどき/ あまり…Vません
- Hội thoại

	5
	Ôn tập, kiểm tra Giữa kì HK I 
	03
	- Tóm tắt, ôn tập ngữ pháp bài 6, 7, 8 まとめ  và  ふりかえる
- Kiểm tra, đánh giá Giữa kì Học kì I  (Bài 6, 7, 8)

	6
	B9: 私のかぞく
Gia đình của tôi
	04
	- Biết cách giới thiệu về gia đình

「…　ねんせい」の言い方
「だれが　Vますか」; 「…と　…と　…が　います」
- Hội thoại

	7
	B10: やすみの日
Ngày nghỉ
	05
	- 動詞の　過去形 ･ 否定過去形
「だれと　Vますか」
「N／Vます　に　行き/  きます」;「何を　しに　行きますか」
- Hội thoại

	8
	B11 + B12:

てがみ - さそう
Thư và lời mời
	10
	- Biết cách viết thư kể về những việc đã làm trong ngày nghỉ

- Biết cách mời, rủ bạn bè cùng làm việc gì đó

- 「…月　…日」「いつですか」「たんじょうび  は いつですか」
-  形容詞と名詞の　過去形･否定過去形
- 「…で　…が　あります」
-「…Vませんか」「Vましょう」
- 日本の手紙・書き方
-「ね」「よ」の説明

	9
	Ôn tập
	02
	- Ôn tập, đánh giá những nội dung học sinh đã được họcまとめ
(bài 9, 10, 11, 12)  -  Từ vựng và Ngữ pháp

	10
	漢字 Hán tự


	04
	- Biết cách viết và đọc những chữ Hán cơ bản

「休」「手」「名」「食」; 「長」「回」「語」「言」
「立」「午」「前」「後」;「分」「入」「口」

	11
	Ôn tập;

Kiểm tra Cuối kì HK I )
	03
	- Ôn tập những nội dung đã được họcまとめ (bài 9, 10, 11, 12)

- Kiểm tra đánh giá những nội dung học sinh đã được học và tiến hành xếp loại ( Bài 9, 10, 11, 12)

	12
	Thể TE của động từ
	02
	- Động từ  (bài 1, 2 sách Tiếng Nhật 8)

- Quy tắc chia nhóm động từ

	Học kì II

	13
	Thể TE của động từ 
	10
	- Biết cách diễn đạt khi yêu cầu một người

- Biết cách hỏi về nội quy, xin phép làm điều gì đó, hay khi mượn đồ

- Biết cách hỏi và chỉ dẫn đường đi

- Biết cách diễn tả một sự việc đang xảy ra hay thói quen của một người

動詞のグループ1, 2, 3グループのて形
「NをVてください」;「Nで … 」;

「Vてもいいですか」「はい, いいですよ/ いいえ,だめです」;「V-ています」(習慣)  ;  

「へ」「に」の説明　(行く来る帰る) ;

「V1て、V2 て、Vnます／ました／てください」;

「V1てから、V2。」「…目」の使い方  ;

	14
	Nói theo chủ đề  (Vて)
	02
	- Biết cách ứng dụng mẫu câu, thể động từ vào thực tế

“ Hãy vẽ sơ đồ đường đi từ nhà đến trường và viết 1 đoạn văn hướng dẫn cách đi theo sơ đồ đó”

テーマ:「家から学校までの作文を書いて描いてください。それから、発表してください。」

	15
	Thể TA của động từ
	07
	- Biết cách nói về một việc đã hoặc chưa từng xảy ra

- Biết cách diễn đạt khi nói về chuyến du lịch mà mình đã trải qua

た形の動詞  ;

「Vたことがありますか」「はい,あります/ いいえ,ありません」
「..V1たり、..V2たりします/ しました」
-「 疑問+ か」
“ Có…hay không ”「 Nghi vấn từ + か」và câu trả lời 

「どこかへ　行きますか」「なにか　Vますか」;

「だれかに　あいますか」「だれかと　Vますか」 ;                

 →　はい。/ はい、Vます。 いいえ。/ いいえ、Vません
 (Trợ từ   が,  を  thường được lược bỏ)

Dạy và luyện cách trả lời mang ý phủ định hoàn toàn

「どこへも　行きません」「なにも　Vません」                 

「だれにも　あいません」「だれとも　Vません」
N1 やN2（など）  

	16
	Nói theo chủ đề (Vた)
	02
	- Biết cách ứng dụng mẫu câu, thể động từ vào thực tế

“Kể những việc em từng làm và chưa từng làm”, 

「やった事とやらない事を話してください。」
“ Kể về một chuyến đi du lịch của em”

 「あなたの旅行を話してください。」

	17
	Ôn tập; Kiểm Giữa kì HK II 
	03
	- Tự ôn tập những nội dung đã được họcまとめ  (Vて; Vた)
- Kiểm tra đánh giá những nội dung học sinh đã được học và tiến hành xếp loại  (mẫu câu Vて;  mẫu câu Vた)

	18
	書道  -  教室
Lớp học thư pháp
	03
	- Biết diễn đạt yêu cầu về phương thức hành động

Dạy và luyện từ chỉ môn học; Cách đếm số lần và số tờ 

「Nkhoảng tgian に.....  回　(Nを)　Vます」;

「Nkhoảng tgian に….  時間　(Nを)　Vます」;

「もう…　Vました」( Đã …. chưa? ) ;

「はい、もう…　Vました」「いいえ、まだです」;

「…に　…を　かきます」

	19
	Ôn tập
	02
	- Ôn tập, đánh giá những nội dung học sinh đã được học

まとめ - ふりかえるbài 1, 2, 3 và bài 4, 5, 6, 7

	20
	漢字 Hán tự


	04
	- Biết cách viết và đọc những chữ Hán cơ bản

 「右」「左」「目」「千」
「万」「出」「見」「子」
「文」「字」「花」「元」
「気」  ｢車｣   「有」

	21
	習い事
Lớp học ngoại khóa
	04
	- Hiểu được nội dung của từ hướng dẫn, quảng cáo về các lớp học ngoại khóa

「( N1で  N2が  いちばんAです」;「…が　いいです」
「どれですか」「どのNが…」「どちらの　Nが…」
広告の読み方

	22
	趣味
Sở thích
	04
	- Biết cách nói sở thích của bản thân và người khác

「Vる」形.; 

「Vること」「Nは Vることです」「VることはAです」
「Nは　VることがAです」;

 A:「しゅみは　何ですか」
 B:「 .. を Vることです」 

	23
	漢字 Hán tự


	02
	- Luyện tập cách viết thư pháp chữ Kanji

→　Học sinh có thể tự ôn tập lại những chữ Kanji đã học

	24
	Ôn tập, củng cố và luyện tập các chủ đề đã học
	02
	- Ôn tập, đánh giá những nội dung học sinh đã được học

Từ vựng bài 8, 9

Mẫu văn phạm bài 8, 9 

	25
	Kiểm tra Cuối kì HK II
	02
	- Kiểm tra, ôn tập đánh giá những nội dung học sinh đã được học và tiến hành xếp loại

( Bài 8, 9 sách Tiếng Nhật 8 và Chia thể động từ V て, Vた)

	26
	Văn hoá
	04
	- Sử dụng những mẫu văn phạm, từ vựng đã học tham gia trải nghiệm văn hoá Nhật theo chủ đề tự chọn 

	Tổng cộng
	105
	


     2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông): Không
     3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ:

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Khoảng tuần thứ 7
	- Có thể thay đổi chủ đề kiểm tra, đánh giá dựa trên thực tế. Diễn đạt được một ngày của tôi, một tuần của tôi, ...
	Linh động tuỳ thuộc chủ đề

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Khoảng tuần thứ 17
	- Có thể thay đổi chủ đề kiểm tra, đánh giá dựa trên thực tế. Viết thư kể về ngày nghỉ của gia đình hay của bản thân,...
	Linh động tuỳ thuộc chủ đề

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Khoảng tuần thứ 25
	- Có thể thay đổi chủ đề kiểm tra, đánh giá dựa trên thực tế. Vận dụng mẫu  Vて; Vた vào thực tế,…
	Linh động tuỳ thuộc chủ đề

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Khoảng tuần thứ 33
	- Có thể thay đổi chủ đề kiểm tra, đánh giá dựa trên thực tế. Tìm hiểu về sở thích của bản thân và người khác,...
	Linh động tuỳ thuộc chủ đề


XVI. MÔN NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG (BỔ SUNG SAU)
� Theo quy định hiện hành


� Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn


� Theo quy định hiện hành


� Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn


� Theo quy định hiện hành


� Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn


� Theo quy định hiện hành


� Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn


� Theo quy định hiện hành


� Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn


� Theo quy định hiện hành


� Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn


� Theo quy định hiện hành


� Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn


� Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn


� Theo quy định hiện hành.


� Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn


� Theo quy định hiện hành


� Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn


� Theo quy định hiện hành


� Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn


� Theo quy định hiện hành


� Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn


� Theo quy định hiện hành


� Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn


� Theo quy định hiện hành


� Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn


� Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn


� Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn


� Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn
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